


a+rT 4 


GIÁO TRÌNH PHẠN VĂN 





Chân Nguyên soạn 
7 November 2009 





Nội dung 


tadl si 
GIÁO TRÌNH PHẠN VĂN 


Chân Nguyên soạn 
14 April 2005 
Nội dung 


NGỮ PHÁP 

Bài thứ nhất 
1.1 Bảng chữ cái tiếng Phạn trong phần phiên âm 
1.2 Hệ thống mẫu âm 

Bài thứ hai 
2.1 Hệ thống động từ 
2.2 Hệ thống danh từ 
2.3 Gốc động từ/ thân động từ 
2.4 Cách thành lập thân động từ hiện tại 
2.5 Hiện tại parasmaipada — (ngôi xưng thứ ba) 
2.6 Động từ tiếp đầu âm (verbal prefix) 
2.7 Danh từ nam tính có âm kết thúc =a — (nominative/ accusative) 
2.8 Danh từ trung tính có âm kết thúc =a — (nominative/ accusative) 
2.9 Chức năng của nominative (chủ từ) 
2.10 Chức năng của accusative (trực bổ cách) 
2.11 Quy luật cho vần kết thúc —m 

Bài thứ ba 
3.1 Nhân xưng đại danh từ (personal pronoun, Ä #4 ⁄#¡ãñ|) 
3.2 Nghi vấn đại danh từ (masc./neut.) — (nominative/ accusative) 
3.3 Sắp đặt đồng hàng từ ngữ (coordination) 
3.4 Phủ định 
3.5 Bao hàm 
3.6 Hợp biến (sandhi) 
3.7 Sandhi của âm kết thúc ah) và -ãh 

Bài thứ tư 
4.1 Phân độ mẫu âm 
4.2 Thân thời hiện tại của động từ nhóm l 
4.3 Hiện tại vị tha cách (present tense parasmaipada) — Ngôi xưng thứ 1 và 2 (1. & 2. pers.) 
4.4 Hiện tại vị tha cách — Bảng từ hình biến hoá 
4.5 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất và nhì — (nominative) 
4.6 Hai accusatives — accusative dùng làm phó từ — accusative chỉ thời gian 
4.7 Chức năng của nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba 


_ 


15 
l5 
l6 

19 
19 
21 
24 
25 
26 
27 
27 
28 
28 
28 
29 

31 
31 
31 
32 
32 
33 
33 
34 

37 
37 
37 


38 
39 
39 
40 


Nội dung 





4.8 Sắp đặt đồng hàng câu (coordination) 

4.9 Nói trực tiếp 

4.10 Hợp biến của âm kết thúc —h 

4.11 Hợp biến của mẫu âm kết thúc và khởi đầu giống nhau 

4.12 Hợp biến của mẫu âm cuối -a/-ã và mẫu âm khởi đầu không giống 


Bài thứ năm 


5.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 4 và 6 

5.2 Hiện tại äatmanepada (vị tự cách) 

5.3 Danh từ namítrung tính có âm kết thúc ~a — (instrumental/ dative) 
5.4 Chức năng của Instrumenral (dụng cụ cách) 

5.5 Chức năng của dative (gián bô cách) 

5.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba — (instrumental/ dative) 

5.7 Nghỉ vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) — (instrumental/ dative) 
5.8 Bất xác định đại danh từ (indefinite pronoun) 

5.9 Nội hợp biến: Luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho —n— 

5.10 Hợp biến của âm kết thúc —h (visarga) 

5.11 Hợp biến của mẫu âm đơn kết thúc khác -a/ã và mẫu âm đầu 


Bài thứ sáu 


6.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 10 

6.2 Động từ dạng sai khiến (causative, sử dịch động từ È#Jãñ]) 

6.3 Danh từ nam/trung tính có âm kết thúc ~a — (ablative/ genitive) 

6.4 Chức năng của ablative 

6.5 Chức năng của øenmfive 

6.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba — (ablative/ genitive) 

6.7 Nghỉ vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) — (ablative/ genitive) 
6.8 Sandhi của âm cuối là ~t 

6.9 Luật sandhi đặc biệt đành cho âm cuối là -ar 


Bài thứ bảy 


7.1 Hiện tại äatmanepada (vị tự cách) — nhân xưng thứ nhất và nhì (1. & 2. pers.) 
7.2 Hiện tại ätmanepada (vị tự cách) — Từ hình biến hoá 

7.3 Danh từ nam/trung tính có âm kết thúc —a — (locative/ vocative) 

7.4 Chức năng của locative (vị trí cách) 

7.5 Chức năng của vocative (hô cách) 

7.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba (masc./neut.) — (locatIve) 

7.7 Nghỉ vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) — (locative) 

7.8 Nội hợp biến: Luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho —$— 

7.9 Sandhi của âm cuối là —n 

Bảng tóm tắt các luật sandhi 


Bài thứ tám 


8.1 Danh từ nam tính có âm kết thúc —i 

8.2 Danh từ nữ tính có âm kết thúc —i 

8.3 Thể hiện tại của động từ as »thì, mà, là, ở, có« 
§.4 Hiện tại parasmaipada của động từ ® »làm« 
8.5 Động từ tiếp đầu âm (verbal prefix) 

8.6 Cách hình thành danh từ 


Bài thứ chín 


4I 
4I 
42 
42 
43 

45 
45 
45 
45 
46 
47 
47 
48 
49 
49 
49 
50 

53 
53 
53 
53 
54 
55 
55 
56 
57 
58 

59 
59 
59 
59 
60 
61 
61 
61 
62 
62 
63 

67 
67 
67 
68 
69 
69 
70 

7I 





9.1 Danh từ nam tính có âm kết thúc —u 71 





9.2 Danh từ nữ tính có âm kết thúc ~u 71 
9.3 Các dạng quá khứ trong Phạn ngữ 72 
9.4 Đệ nhất quá khứ (imperfect, vị thành quá khứ) parasmaipada 72 
9.5 Đệ nhất quá khứ với tiểu từ $1 73 
9.6 Số từ fä »hai« 74 
9.7 Câu hỏi quyết định có-không 74 
9.8 Các dạng đệ nhất quá khứ vị tha cách thường gặp (imperf. par.) 74 
Bài thứ mười T77 
0.1 Danh từ nữ tính có âm kết thúc -ä T7 

0.2 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba dạng nữ tính 77 

0.3 Nghi vấn đại danh từ ngôi thứ ba, dạng nữ tính 77 

0.4 Đệ nhất quá khứ (imperfect, vị thành quá khứ) ätmanepada 78 

0.5 Đệ nhất quá khứ của động từ as »thì, mà, là, ở, có« 78 
Bài thứ 11 79 
1.1 Mệnh lệnh cách (Imperative) parasmaipada và ätmanepada 79 

1.2 Bất định đại danh từ (indefinite pronoun) 80 

1.3 Chỉ thị đại danh từ (demonsfrafive pronoun) §I 

1.4 Những chỉ thị đại danh từ và số hình dung từ/đại danh từ khác 81 
Bài thứ 12 83 
2.1 Danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc -T 83 
12.2 Danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc -ũ 83 
2.3 Danh từ nữ tính đơn âm tiết có âm kết thúc -Š -ï và —& ~ñ 84 
12.4 Danh từ có âm kết thúc là phức âm 8S 
Bài thứ 13 87 
3.1 Danh từ trung tính có âm kết thúc —i §7 

3.2 Danh từ trung tính có âm kết thúc =u 87 

3.3 Hình dung/tính từ (adjective) 88 
Bài thứ 14 91 
4.1 Opfative (kì nguyện) parasmaipada và ätmanepada 9] 
Bài thứ 15 93 
5.1 Cách lập tuyệt đối cách (absolutive) của các động từ không có động từ tiếp đầu âm 93 

5.2 Cách lập tuyệt đối cách (absolutive) của các động từ có tiếp đầu âm 93 

5.3 Cách dùng absolufive 94 

5.4 Sự biến đổi âm trong nội hợp biến khi lập absolutive với —tvã 96 

5.5 Sự biến đổi âm của gốc động từ khi lập absolutive với -tvã 97 

5.6 Bồ sung âm nối —i— khi lập absolutive với —tvã 98 
15.7 Các dạng absolutive thường gặp 98 
Bài thứ 16 101 
6.1 Câu nói quan hệ (quan hệ tòng cú) 101 
Bài thứ 17 107 
7.1 Cách lập bắt định pháp (infinitive) 107 

7.2 Cách dùng bất định pháp (infnitive) 108 
Bài thứ 18 111 
§.1 Cách lập thê thụ động (passive) — Phần I 1II 


Nội dung 








18.2 Cấu trúc câu thụ động với động từ cập vật (transitive verbs) II 
18.3 Cấu trúc câu thụ động với động từ bắt cập vật (intransitive verbs) 112 
18.4 Cấu trúc câu thụ động với absolutive và Infinitive 113 
18.5 Cách lập thê thụ động (passive) — Phần II 114 
Bài thứ 19 117 
19.1 Phân từ (participles) 117 
19.2 Cách lập phân từ quá khứ (participle preterite pasS1Ve, ppp) 117 
19.3 Cách dùng phân từ quá khứ 119 
19.4 Phân từ quá khứ của động từ cập vật 120 
19.5 Phân từ quá khứ của động từ bắt cập vật và động từ chỉ sự chuyển động I 122 
19.6 Phân từ quá khứ của động từ bắt cập vật và động từ chỉ sự chuyển động II 123 
Bài thứ 20 125 
20.1 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất và hai. 125 
Bài thứ 21 127 
21.1 Vị lai (future) 127 
21.2 VỊ lai đơn giản 127 
21.3 Điều kiện cách (conditional) 130 
Bài thứ 22 131 
22.1 Cách lập gerundive 131 
22.2 Cách dùng gerundive 133 
22.3 Chỉ thị đại danh từ idam và adah 134 
Bài thứ 23 137 
23.1 Cách biến hoá các thân phụ âm (consonantal declension) 137 
23.2 Luật cho phụ âm cuối chữ 137 
23.3 Cách biến hoá theo sự kiện của các thân phụ âm 138 
23.4 Danh từ có thân phụ âm đơn 139 
23.5 Danh từ có thân phụ âm đơn kết thúc bằng -#—s 141 
Bài thứ 24 145 
24.1 Phân độ thân của các thân phụ âm 145 
24.2 Hình dung từ có âm cuối là 4q-vat/Hqd -mat 146 
24.3 Quá khứ phân từ chủ động (participle preterite acfive, ppa) 147 
24.4 Đại danh từ chỉ sự tôn trọng 4q bhavat »Ngài« 149 
24.5 Cách biến hoá hình dung từ Hšq mahat »lớn« 149 
Bài thứ 25 151 
25.1 Danh từ nam và trung tính có âm kết thúc là -9%«#l-an 151 
25.2 Hình dung từ kết thúc bằng —3f4 —ac/-3f4 —añc 153 
Bài thứ 26 157 
26.1 Danh từ nam và nữ tính có âm kết thúc là —r 157 
26.2 Biến hoá danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ có âm kết thúc là —r 158 
26.3 Biến hoá danh từ chỉ người thực hiện có âm kết thúc là —r 159 
26.4 Danh từ và hình dung từ có âm kết thúc là -in/-vin 159 
26.5 VỊ lai nói vòng (periphrastic future, 3#3Iñt) 161 
Bài thứ 27 163 
27.1 Đệ nhị quá khứ (perfect, hoàn thành quá khứ) 163 
27.2 Đệ nhị quá khứ có trùng tự (E“?) 163 








27.3 Đệ nhị quá khứ nói vòng (periphrasfic perfect) 
27.4 Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động vị tha cách (participle perfect active parasmaipada) 
Bài thứ 28 
28.1 Hợp thành từ — Dẫn nhập 
28.2 Hợp từ tatpurusa 
28.3 Đặc điểm của hợp từ tatpurusa theo sự kiện 
28.4 Hợp từ karmadhäraya 
Bài thứ 29 
29.1 Hợp từ bahuvrThi 
29.2 Hợp từ dvandva 
Bài thứ 30 
30.1 Hợp từ avyayTbhäva 
30.2 Những dạng đặc biệt của những thành phần hợp từ 
30.3 Danh hợp từ loại phức tạp 
Bài thứ 31 
31.1 Cách viết theo vận luật (ïÄ##, metric) 
31.2 Šloka (thi kệ š#{Äi, kệ tụng 42) 
31.3 Phân từ hiện tại chủ động — present participle active 








31.4 Phân từ hiện tại chủ động parasmaipada 
31.5 Phân từ hiện tại chủ động ätmanepada 
31.6 Phân từ hiện tại thụ động — participle presenf passive 
3 1.7 Cách dùng phân từ hiện tại chủ động và thụ động 
31.8 Phân từ vị lai chủ động ở parasmaipada và ätmanepada 
31.9 Bảng liệt kê những phân từ (xem thêm 19.1) 
Bài thứ 32 
32.1 Các thân động từ hiện tại athematic 
32.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm 5 
Bài thứ 33 
33.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 8 
33.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm 9 
Bài thứ 34 
34.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 2 
Bài thứ 35 
35.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 3 
Bài thứ 36 
36.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 7 
Bài thứ 37 
37.1 Locativus absolutus (vị trí cách tuyệt đồi) 
37.2 Genitivus ablolutus (sở hữu cách tuyệt đối) 
37.3 Tỉ giảo cấp (comparative) và tối cao cấp (superlative) của hình dung từ 
Bài thứ 38 
38.1 Thân động từ diễn sinh 
38.2 Causative 
38.3 Cấu trúc causative 
38.4 Cách lập thân causative 


170 
171 
173 
173 
175 
177 
178 
181 
181 
186 
189 
189 
190 
191 
195 
195 
195 
197 
197 
199 
200 
200 
202 
203 
205 
205 
207 
211 
211 
213 
217 
217 
223 
223 
229 
229 
233 
233 
235 
235 
239 
239 
239 
240 
24 


Nội dung 





38.5 Cách chia động từ causative 
Bài thứ 39 
39.1 Desiderative (hi cầu động từ 3%5R'Jã”]) 
39.2 Intensive/Frequentive (cường ý động từ 1#ZXJãñ]) 
39.3 Denominative (danh xưng động từ 2 RŸJñn]) 
Bài thứ 40 
40.1 Aorist — Đệ tam quá khứ 
40.2 Aorist passive 
40.3 Injunctive (chỉ lệnh †#) 
40.4 Precative/Benedictive (kì cầu thức 375RzÈ) 
BÀI TẬP 
Bài thứ nhất 
1.1 Tập phát âm 
1.2 Tập đọc 
Bài thứ hai 
2.1 Tập viết và đọc 
2.2 Từ vị 
2.3 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ ba 
3.1 Tập viết và đọc 
3.2 Từ vị 
3.3 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ tư 
4.1 Tập viết và đọc 
4.2 Từ vị 
4.3 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ năm 
5.I Tập viết và đọc 
5.2 Từ vị 
5.3 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ sáu 
6.1 Tập viết và đọc 
6.2 Từ vị 
6.3 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ bảy 
7.1 Tập viết và đọc 
7.2 Từ vị 
7.3 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ tắm 
§.1 Từ vị 
§.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ chín 
9.1 Từ vị 
9.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 10 


244 
247 
247 
249 
250 
25 
253 
256 
256 
257 


261 
261 
261 

263 
263 
266 
267 

269 
269 
270 
271 

275 
275 
271 
278 

281 
281 
284 
285 

289 
289 
289 
290 

295 
295 
295 
296 

299 
299 
301 

303 
303 
304 

307 





0.1 Từ vị 
0.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 11 
1.1 Từ vị 
1.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 12 
2.1 Từ vị 
2.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 13 
3.1 Từ vị 
3.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 14 
4.1 Từ vị 
4.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 15 
5.1 Từ vị 
5.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 16 
6.1 Từ vị 
6.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ L7 
7.1 Từ vị 
7.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 18 
8.1 Từ vị 
§.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 19 
9.1 Từ vị 
9.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 20 

20.1 Từ vị 

20.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 21 

21.1 Từ vị 

21.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 22 

22.1 Từ vị 

22.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 23 

23.1 Từ vị 

23.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 24 

24.1 Từ vị 

24.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 25 





307 
308 
311 
311 
312 
315 
315 
316 
319 
319 
320 
323 
323 
324 
327 
327 
328 
331 
331 
332 
335 
335 
336 
339 
339 
339 
341 
341 
342 
347 
347 
348 
345 
351 
352 
355 
355 
356 
359 
359 
361 
363 
363 
364 
367 


Nội dung 





25.1 Từ vị 
25.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 26 
26.1 Từ vị 
26.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 27 
27.1 Từ vị 
27.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 28 
28.1 Từ vị 
28.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 29 
29.1 Từ vị 
29.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 30 
30.1 Từ vị 
30.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 31 
31.1 Tác phẩm Šrĩãmodantam 
31.2 Bài văn/Luyện tập 
Bài thứ 32 
32.1 Luyện chia động từ nhóm 5 
32.2 Šriramodantam 
Bài thứ 33 
33.1 Luyện chia động từ nhóm 9 
33.2 Šriramodantam 
Bài thứ 34 
34.1 Luyện chia động từ nhóm 2 
34.2 Šriramodantam 
Bài thứ 35 
35.1 Luyện chia động từ nhóm 3 
35.2 Šriramodantam 
Bài thứ 36 
36.1 Luyện chia động từ nhóm 7 
36.2 Šriramodantam 
Bài thứ 37 
37.1 Šriramodantam 
Bài thứ 38 
38.1 Šriramodantam 
Bài thứ 39 
39.1 Šriramodantam 
Bài thứ 40 
40.1 Šrirãmodantam 
PHỤ LỤC 
Cách lập danh/hình dung từ từ gốc động từ 
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367 
368 
371 
371 
372 
375 
375 
376 
379 
379 
379 
381 
381 
382 
385 
385 
385 
389 
389 
389 
393 
393 
393 
397 
397 
397 
401 
401 
401 
405 
405 
405 
409 
409 
409 
413 
413 
417 
417 
421 
421 
425 
425 


431 





1. Tiếp vĩ âm chủ yếu và thứ yếu 
2. Những tiếp vĩ âm chủ yếu quan trọng nhất 
3. Những tiếp vĩ âm thứ yếu quan trọng nhất 
Liên tự (ligatures) 
Liên tự 
Những liên tự thường gặp nhất 
Số từ 
Số 
Số thứ tự 
Số trạng từ 
Thân phụ âm bắt quy tắc 
Nhân xưng tiếp vĩ âm của các động từ ở những thời thái, hình thức 
Bảng tra gốc động từ 


TỪ VỊ 
A. Ngôn ngữ học thuật ngữ đôi chiêu Anh-Việt-Hán 
B. Phạn-Việt đôi chiêu 


II 


431 
432 
434 
437 
437 
438 
439 
439 
440 
440 
440 
442 
445 


47I 
473 





NGỮ PHÁP 





Bài thứ nhất 
1.1 Bảng chữ cái tiếng Phạn trong phần phiên âm 
Mẫu âm 
Mẫu âm đơn 3a SIã Sỉ Ÿï Su äÄñ 3%ry Ä%Ƒ 5| 
giản 
Phức âm $%e Sai sữo sau 
Phụ âm 
Đọc bằng yết hầu (phía trên cuống #8 ka Wkha 3Iga Ngha $ña 
họng, velum) 
Đọc bằng hàm trên (nóc giọng, “ca cha sSÏIJa 4jha  Mña 
palatum) 
Đọc bằng hàm trên, lưỡi uốn cong ta 3 tha s da sdgha Vina 
(cerebral) 
Đọc lưỡi đụng phía sau răng tđta W4tha  sda Wdha na 
(denfes) 


Đọc âm môi (/abiae) N pa pha ba Wbha ma 
Bán mẫu âm 4ya tra la đva 

Thượng ngạc xỉ sát âm SIáa Ñsa qsa 

Âm hơi Sha 


Các dấu phụ 

1. Tuỳ âm #3 m 

A. Tuỳ âm biến đồi theo mẫu âm đi trước, tăng thành phần giọng mũi của mẫu âm. 
Ví dụ: sưsãra đọc như »sag|sära«, samnhifa đọc như »saze|hita«. Tuỳ âm tăng 
phần âm mũi của mẫu âm trước những phụ âm y, r, Ì, V, Š, §, S. 

B. Trước các phụ âm từ hàng 1,2, 4 thì tuỳ âm lại được đọc như những phụ âm mũi 
(cột cuối cùng) của những hàng tương thích. 

Vị dụ: 

Samkara đọc như sañkara 

samcaya đọc như sañcaya 

sưmdh¡ đọc như sandhi 

sambhava đọc như sambhava 

C. Tuỳ âm cuối một chữ được đọc như m. Ví dụ vzzz đọc như vanzm. 

2. Tỉ âm hoá :Š (có thể xem như Tuỳ âm). 
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3. Phóng xuất ‹›: h. Đọc như có chữ #ø chắp phía sau 
Bảng chữ cái tiếng Phạn và cách kí âm 
1. Bảng chữ cái tiếng Phạn bao gồm 13 mẫu âm, 33 phụ âm và 2 âm bồ sung. Cho 
46 + 2 âm này thì hệ thống chữ Devanägarï cho mỗi chữ một kí tự riêng biệt. 
2. Vì bảng chữ cái tiếng Phạn có nhiều âm và kí tự hơn bảng chữ cái La-tinh nên 
khi phiên âm ta cần có một loạt dấu đặc biệt — người Âu châu gọi là điacriies, 
Hán gọi là khu biệt phát âm phù hiệu (RE7H|ð%??fŸ3š) — hoặc phối hợp các kí tự 
khác nhau đề ghi cách phát âm. 
Qua việc bồ sung năm phát âm phù hiệu sau 

1. Gạch ngang bên trên đề kéo dài mẫu âm, như trường hợp ã 

2. Dấu chấm bên dưới để uốn lưỡi cong ngược lại (retroflexion, phản khúc J#@ 
hoặc quyên thiệt †Š71), như trường hợp ‡ 
3. Dấu chấm bên trên chỉ giọng mãi hàm nhẹ (velar nasal, nhuyễn ngạc tị thanh 
J7818.7F), ví dụ ñ 
4. Dấu sắc cho âm hàm trên cọ sát răng (palatal sibilant, thượng ngạc xỉ sát âm 
_-5#ä#Z 77) như trường hợp § 
5. Dấu ngã cho giọng mũi lưỡi đụng hàm trên (palatal nasal, thượng ngạc tị 



































thanh L-58#.#?), trong trường hợp ñ 
và phối hợp một phụ âm +h cho những âm có hơi đưa ra (aspiration, tống khí 3$ 
3), như trường hợp kh, người ta có thể trình bày tất cả những âm tiếng Phạn bằng 
các kí tự La-tinh. 
Tuy nhiên, trong các tác phẩm nghiên cứu khoa học ta vẫn tìm thấy nhiều cách kí 
âm (transliteration, âm dịch ?f7#) La-tinh khác nhau. Cách kí âm trong quyên văn 





phạm này có thể được xem là tiêu chuẩn hiện nay của tiếng Phạn. Đặc biệt trong 
những tác phẩm trước 1900 ta hay tìm thấy những cách kí âm khác những tác 
phẩm sau này. 
1.2 Hệ thống mẫu âm 
1. Người ta phân biệt ba loại mẫu âm: 

1. Mẫu âm đơn giản (simple vowel) 

2. Mẫu âm mang tính chất phụ âm (cozsonaral vowel) 

3. Phức hợp âm (điphthong, 3⁄%T?ï) 
2. Ngoài ra người ta còn phân biệt giữa mẫu âm ngắn và mẫu âm dài. Trong khi 














các mẫu âm đơn giản và các mẫu âm mang tính chất phụ âm xuất hiện từng cặp dài 
và ngắn thì tất cả những phức hợp âm đều dài. 
Ngắn Dài 
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1.2 Hệ thống mẫu âm 





Mẫu âm giản đơn (sửnple 
vowels) 


Mẫu âm mang tính chất 
phụ âm (consonantal) 
Phức hợp âm (đinhi(hong) 


m—m ẲC 
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au 





Bài thứ hai 
2.1 Hệ thống động từ 


1. Hệ thống động từ Phạn ngữ phân biệt giữa động từ hữu hạn định (finite) và bất 
hạn định (infimte). Khác các dạng động từ vô hạn định, tất cả các động từ hữu hạn 





định đều có đuôi được lập theo ngôi xưng (personal sufñx, cá nhân tự vĩ flll \ “7ˆ 
Hý). 
Các dạng động từ hữu hạn định phân biệt giữa các chủng loại ngôi xưng, số, thời 





gian, hình thức và genus verbi (phân biệt giữa chủ động và thụ động). Nên biết là 
hệ thống động từ hữu hạn định trong Phạn ngữ rất phức tạp và hàm chứa rất nhiều 
cách cha. 
2. Các động từ hữu hạn định (fimte verbs) trong Phạn ngữ phân biệt giữa thời thải, 
số và hình thức. Ví dụ như trong hình thức Indicative (chỉ thị †Ä8Z#, biểu thị 2#, 
viết tắt: ind.) ta thấy sáu thời thái sau: 

1. Present (hiện tại thời thái BÄ/£l?fE, viết tắt: pres.) 

2. Imperfect (vị hoàn thành thể ZZEJÈ#, đệ nhất quá khứ ?ð—-ì##, viết tắt: 

1mperf.) 

3. Perfect (hoàn thành thê Z6JÈ##, đệ nhị quá khứ ?ð —-3'Z#, viết tắt: perf.) 

4. Aorist (bất định quá khứ thức 4*ZE32⁄zÌ, đệ tam quá khứ ?Zð —32Z, viết 

tắt: aOr.) 

5. Future (vị lai 22, viết tắt: fut.) 

6. Conditional (điều kiện cú Í#ƒÈ#J, điều kiện ngữ {&ƒFšữ, viết tắt: cond.): 

Diễn đạt một sự kiện có thể xảy ra nếu các điều kiện quy tụ. Ví dụ: Giá mà cô 











ấy có ở nhà. 
Thêm vào đó, Phạn ngữ còn có bu ba hình thức: 
— Imperative (mệnh lệnh ấy, viết tắt: imper.): Biểu thị yêu cầu, mệnh lệnh. 
Ví dụ: Hãy đi chỗ khác! 
- Optative (kì nguyện %Jflffl, viết tắt: opt.): Diễn đạt một ước nguyện, ví dụ: 
Cầu mong tôi thi đậu!. Sử dụng gần giống như điều kiện cú. 
3. Tiếng Phạn có cách chia động từ cho dành cho 6 thời thái và 2 hình thức trên. 
Các dạng chia động từ phân biệt giữa: 
Ngôi thứ (person, pers. ) 
Số (numerus) 
Ngoài số ít (singular, sing.) và số nhiều (plural, pl.) tiếng Phạn còn có thêm một số 
thứ ba là số hai (dual, du.). 
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Số ít Số hai Số nhiều 
Ví dụ: 
số ít: anh/cô ấy/nó đi 
số 2: hai anh/cô, hai nó đi 
số nhiều: các anh/cô ấy, chúng nó đi. 
Tuy nhiên, ta cũng nên biết là số hai rất ít thấy so với số ít và số nhiều. 
4. Như vậy thì mỗi cách chia động từ cho sáu thời (present, imperfect, perfect, 
aorist, future và conditional) và hai hình thức (imperative, optative) bao gồm 3x3 = 
9 dạng. Ví dụ như động từ đi, gam, có 9 dạng chia như sau: 


Singular Dual Plural 
Ngôi thứ nhất (1. pers.) tôi đi hai đứa tôi đi chúng tôi đi 
Ngôi thứ hai (2.pers) anh đi hai anh đi các anh đi 


Ngôi thứ ba(3.pers)  anhcôấy,nóđi hai anh/ cô ấy/ chúng nó đi 
đứa nó đi 

5. Khi chia động từ cho 6 thời thái và 2 hình thức thì Phạn ngữ còn phân biệt giữa 

hai dạng: Parasmaipada (vị tha ngôn ZÍ{tl?ï) và Ätmanepada (vị tự ngôn 2š É| ÿï). 




















Parasmaipada nguyên ngla là »câu nói liên hệ đến người khác« và theo các nhà 
ngữ pháp Ấn Độ thì đây có ngiĩa là chủ thể thực hiện một hành động cho người 
khác, trong khi ãtmanepada, »câu nói cho chính mình«, thì lại chỉ một hành động 
được chủ thể làm cho riêng mình. Ví dụ: 
Parasmaipada: »(anh ấy/cô ấy/nó) cúng tế (cái gì đó cho/giúp một người khác)« 
Ätmanepada: »(anh ấy/cô ấy/nó) cúng tế (cái gì đó cho chính mình)« 
Tuy nhiên, Cổ Phạn ngữ thường không phân biệt giữa hai cách chia động từ này và 
cách phân chia parasmaipada/ãtmanepada thường chỉ là hình thức bề ngoài. Như 
thế thì mỗi đạng trong năm thời thái và ba hình thức của Phạn ngữ lại có thêm hai 
cách chia khác nhau. Cả hai loại chia parasmaipada/ãtmanepada đều mang nghĩa 
chủ động. 
6. Cuối cùng, Phạn ngữ cũng phân biệt giữa hai dạng 
Năng/chủ động (active) Bj/thụ động (passive) 
Nhưng ta chỉ tìm thấy cách chia thê bị động trong 2 của 6 thời cũng như hai hình 
thức. Trong bốn thời còn lại thì thê bị động được thay thế bằng cách biến hoá động 
từ theo cách atmanepada. 
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2.2 Hệ thống danh từ 





Sau đây là toàn bộ hệ thống chia động từ hữu hạn định: 


Chủ động (active) Bị động (passive) 
Parasmaipada Atmanepada Atmanepada 
SE. Du. BỊ, Sg. Du. BỊ SE. Du. PI. 
Present xxx XXx XXx XXX XXx xxx 3ò XXX XXX 
X&x X3 XXX XXX XXX b.2,9.€ XXX XĂX Xã: 
XXX XXX XXX AXX XXX XXX St xoc 3x 
ImperfEct Na Xx xxx XE XXxx xxx XXK XXxx X& 
XXX XXX xx£ XXX XXX ##& XXX XXX Xx 
Xâ# XX£ XXX b6 4 XXX su“ XXX X&x XXX 
Perfect Xâx XXX XXX XXX XXX XXX 
XXX XXX Xi XXX XXX XXX 
XXX XXX X£ XXX XXX X#% 
Aorist xxx X# XI. XXX 9: XXxx 
XXX XXX XXK XXX XXX XXX 
XXX XXX xxx XXX XXX XXX 
Future x x. XXx XXX XXX xã 
XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Conditional XXX XXK xxx XXK XXX xét 
X&xX XXX #XXx XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
Imperative HUY XXX XXX XXx XXX XXX XXK XXX bo©$ 
XXX XXX X#= XXX XXX X#x XXX XXX XXX 
Xếx XXX XXX x. XXX XW# XXX X&x Xi 
Optative XXX x&t XXX XXX XXX XXX xXx XXX XXX 
xui X&& xxx XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
XXX XXX xxx XXX x&x XX x‡& XXX XXX 


Tuy nhiên, cách trình bày hệ thống chia động từ trên có phần giản hoá đôi chút bởi 
vì hai thời future và perfct lại phân biệt giữa hai cách chia và aorist có tất cả 7 
cách hình thành. 

Ngoài ra ta ng nên bi ết rằng chỉ một số ít động từ được chia bằng cả hai cách 
parasmaipada/ãtmanepada. Một phần động từ chỉ được chia dưới dạng paras- 
maipada hoặc ãtmanepada. 


2.2 Hệ thống danh từ 


1. Người ta phân biệt hai loại /háân đanh £ử (substantive và adJective) tuỳ theo tự vĩ 
của chúng, và gọi chúng (hân nguyên âm (vowel stem) hoặc (hân phụ âm (con- 
sonantal stem). Mỗi thân danh từ đều có, như trường hợp Đức ngữ, một trong ba 
giống 

1. Giống đực hay nam tính (masculine) 

2. Giống cái hay nữ tính (feminine) 

3. Trung tính (neuter) 
Ngoài trường hợp các danh từ chỉ người ra thì giống của một danh từ phần lớn đều 
là tuỳ tiện. Chủng loại giống của mỗi thân danh từ đều có sẵn và người ta không 
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ghi chú thêm.Ví dụ như các danh từ với đuôi -i và -u đều được tìm thấy ở ba 
giống. Tuy nhiên, ta có thể nhận ra giống ở một vài danh từ, ví dụ như trường hợp 
danh từ có đuôi -ã và -ï. Chúng đều là giống cái. 
2. Về mặt biến đổi (flexion, loan khúc ## |), các danh từ khác nhau ở số (num- 
erus) và sự kiện (casus). 
Về mặt số thì có ba số như trường hợp các động từ hữu hạn định. 
Singular Dual Plural 
Một thanh niên Hai thanh niên Nhiều thanh niên (3 trở lên) 
3. Về mặt sự kiện (casus) thì Phạn ngữ không những có các sự kiện như trong Đức 
ngữ là Nominative, Accusative, Dative và Gemitive hoặc như tiếng La-tinh với 
thêm hai sự kiện Ablative và Vocative, mà còn có thêm hai nữa là Instrumental và 
Locative. Như vậy, Phạn ngữ phân biệt 8 sự kiện theo thứ tự sau: 

1. Nominative (chủ cách *:|‡#) 
. Accusative (trực bô cách Ÿí3‡#, trực tiếp thụ cách ‡#4#£) 
. Instrumental (dụng cụ cách HÏ.R.J#£) 
. Dative (gián bô cách |Ï|34ì‡#¿, đữ cách Edlft, vị cách JW#£#) 
. Ablative (nguyên uỷ jZ, đoạt cách Š‡#, li cách 8t) 
. Genitive (thuộc cách RÄ‡#, sở hữu cách #TJ#) 
. Locative (vị trí cách 4 Zï#£, ư cách È*‡£) 
. Vocative (hô cách IFf‡£t) 
Chức năng của của mỗi sự kiện sẽ được trình bày trong các tiếp theo. Từ 3 số và 8 
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sự kiện ta có tất cả 3 x 8 = 24 dạng biến hoá ở đuôi của một chữ (tự vĩ biến hoá “ 
F541). 





Sing Dual Plural 
Nom. XXX XXX XXX 
AÁcc. XXX XXX XXX 
Instr. XXX XXX XXX 
Dat. XXX XXX XXX 
ADl. XXX XXX XXX 
Gen. XXX XXX XXX 
Lọc. XXX XXX XXX 
Voc. XXX XXX XXX 


4. Số lượng của tự vĩ biến hoá tuỳ thuộc vào âm cuối của thân danh từ và chủng 
loại của nó. Hai đặc tính này xác định một hạng danh từ. Các thân danh từ (ngữ cán 
ñHfP) với đuôi phụ âm là —i hoặc —u đều có mặt ở ba giống và vì vậy, chúng hình 
thành ba hạng danh từ (nam, nữ và trung tính với mẫu âm cuối là -i). Ví dụ: 
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Nam tính kavi »th1 sĩ« 

Nữ tính mat  »trí« 

Trung tính  väri »nước« 
Mỗi hạng danh từ trên đều có tự vĩ biến hoá riêng. Trên cơ sở này mà người ta 
phân biệt trên 20 hạng danh từ và tự vĩ biến hoá. Tuy nhiên, các hạng này không 
khác nhau hết ở 24 cách. Một vài loại tự vĩ biến hoá chỉ khác nhau ở một hoặc hai 


sự kiện. Người ta phân biệt như sau: 


1. Thân mẫu âm (vowel stem, mẫu âm ngữ cán f‡???##?) 
Nam tính —a 
Trung tính —a 


Nữ tính —ä 


Nam tính -i 
Nữ tính —i 
Trung tính —i 


Nam tính —u 
Nữ tính —u 
Trung tính —u 


Nữ tính -T 
Nữ tính —ũ 


Nữ tính -T (monosyllable, đơn âm tiết Ÿ?? 8) 
Nữ tính -ñ (monosyllable, đơn âm tiết ti 7ï ffl) 














Nam tính —r (agent-noun, danh từ chỉ người làm, người thực hiện ‡ñÍT ñã ” Ít) 
im) 

Nữ tính —r (agenf-noun, danh từ chỉ người làm, người thực hiện ‡#Í7 li Ji 
ñn|) 

Trung tính —r (agent-noun, danh từ chỉ người làm, người thực hiện †#Í7 l3 H1 
#ñm) 


Nam tính —r (noun of relations, danh từ chỉ người thân) 


23 


Bài thứ hai 





Nữ tính —r (noun ofrelations, danh từ chỉ người thân) 


Nam tính -phức âm 
Nữ tính -phức âm 


2. Thân phụ âm (consonantal stem, phụ âm ngữ cán ầ?#3#?) 
Nam tính -phụ âm (ngoài —s,n) 
Nữ tính -phụ âm (ngoài —s,n) 
Trung tính -phụ âm (ngoài —s,n) 


Nam/Nữ tính —as, —is, —us 
Trung tính —as, —is, —us 


Nam/Nữ tính -an 
Trung tính -an 


Nam tính -in 

Trung tính -in 
Ngoài những dạng trên ta còn tìm thấy một vài tự vĩ biến hoá cho một vài hình 
dung từ và phân từ nhất định. Điều cần biết nữa là các đại danh từ (pronoun), chỉ 
thị đại danh từ (demonstrative pronoun, †#ZS{È⁄Zïñ]) và số từ — cả ba đều được 
xếp vào danh từ — đều có tự vĩ biến hoá riêng. 


2.3 Gốc động từ/ thân động từ 


1. Trong Phạn ngữ, mỗi động từ đều có một dạng trừu tượng liệt kê trong từ điển 
và được gọi là gốc động từ (verb root, #JJšn]j). Các dạng khác nhau của một động 
từ đều được hình thành từ gốc động từ này. 

Trong khi một động từ trong Anh và Đức ngữ được thâu nhập vào từ điển dưới 
dạng bất định (inñnitive) thì trong Phạn ngữ, nó được ghi lại đưới dạng gốc. Như 
thế thì tất cả các động từ trong Phạn ngữ đều được liệt kê trong từ điển dưới dạng 
gốc. 

2. Một dạng động từ hữu hạn định (fñnite) được hình thành khi ta lập một thân 
động từ từ gốc động từ bằng cách biến đổi hoặc mở rộng gốc động từ, ví dụ như 
thêm vào một tiếp vĩ âm (suffix), hoặc một tiếp đầu âm (prefx), hoặc một trùng tự 
(reduplication, #“) hoặc một cách chuyên mẫu âm trong gốc động từ. Sau đó, 
nhân xưng tiếp vĩ âm được gắn thêm vào. Ví dụ: 
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2.4 Cách thành lập thân động từ hiện tại 





Gốc pac »nấu« 

Thân động từ dạng hiện pac-a »nẫu« 

tại 

Dạng hiện tại pac-a-ti »ông ta, cô ấy, nó nâu« 
Thân động từ dạng vị lai  pak-sya »sẽ nấu« 

Dạng động từ vị lai pak-sya-ti »ông ta, cô ấy, nó sẽ nấu« 


Như vậy thì dạng động từ ngôi thứ ba, số ít, hiện tại, vị tha của pac »nấu« được 
hình thành trước hết qua sự tạo một thân động từ dạng hiện tại bằng tiếp Vĩ âm -a, 
sau đó nhân xưng tiếp vĩ âm dành cho ngôi thứ ba là -fi được thêm vào. Trường 
hợp hình thành dạng vị lai cũng tương tự như vậy. Trước hết, thân động từ vị lai 
pak-sya được tạo, sau đó nhân xưng tiếp vĩ âm được gắn vào. 

3. Các dạng động từ bát định (ví dụ như infinitive, 4$3%#) và các dạng động từ đã 
được danh từ hoá (phân từ 2}ïïj, participles) được thành lập bằng cách gắn ngay 





vào gốc động từ — với cách phát âm thường đã biến đổi — một tiếp vĩ âm, hoặc 
một thân động từ. 


Gốc pac »nẫu« 
Infimtive pak-tum »nấu« 
Thân động từ dạng hiện tại pac-a »nấu« 
Hiện tại phân từ pac-a-nt »đang nấu« 


Trong khi dạng Infinive được hình thành bằng cách gắn đuôi -tum vào gốc động 
từ thì hiện tại phân từ (present part.) lại đòi hỏi việc gắn đuôi —nt vào thân động từ 
dạng hiện tại. 


2.4 Cách thành lập thân động từ hiện tại 


1. Thân động từ quan trọng nhất trong các thân động từ khác biệt nhau là thân động 
từ hiện tại. Thân động từ hiện tại được hình thành qua nhiều cách khác biệt và cũng 
qua đó mà có việc phân chia thành các nhóm động từ. Có tổng cộng 10 nhóm động 
từ, như vậy là có 10 thân động từ dạng hiện tại khác nhau. 

2. Mười nhóm này lại được phân thành hai loại, athematic (## 3: #ƒEÍJ) và 
thematic ( 3:}#fRf). Các nhóm thematic bao gồm hạng 1, 4, 6, 10. Đặc điểm của 
các nhóm này là đuôi của thân động từ lúc nào dũng là -a. Như vậy thì khi thân 


























động từ hiện tại lúc nào cũng được gắn thêm tiếp vĩ âm -a hoặc một tiếp vĩ âm có 
đuôi —a. Thêm vào đó là thân động từ hiện tại của những nhóm thematic không 
biến đôi khi động từ được chia. Tất cả những nhóm khác — 2, 3, 5, 7, 8, và 9 — 
đều là athematic. Các nhóm động từ này thiếu đặc điểm -a và thân động từ biến 
đối khi được chia. 
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3. Bốn nhóm thân động từ hiện tại thematic sẽ được giảng thuật rõ ràng trong các 
bài kế đến. Trước hết, ta nên lưu ý rằng chúng được hình thành qua các tiếp vĩ âm 
—a, —ya hoặc -aya. Ví dụ: 


Gốc động từ + Thân đt hiện tại 
Nhóm I nam nam-a »chào« 
Nhóm 4 krudh krudh-ya »làm giận« 
Nhóm 6 vi§ vi§-a »bước vào« 
Nhóm 10 pưj pũj-aya »tôn kính« 


Các thân động từ athematic sẽ được xử lí trong những bài sau cùng. Cách lập thân 
động từ hiện tại thường không theo quy tắc. Thế nên ta không những học thuộc gốc 
động từ mà cũng nên học luôn cả thân động từ hiện tại bởi vì nó không những là 
thân động từ hiện tại, mà đñng là cơ s ở thành lập của imperfect và hai hình thức 
1mperative và opfafIve. 
4. Vì lí do này mà trong từ điền, người ta liệt kê mỗi động từ dưới dạng gốc 3, thân 
động từ hiện tại với sỐ nhóm, thêm vào đó là thông tin về cách chia theo 
parasmaipada hoặc ätmanepada qua việc đưa dạng chia số Ít, ngôi thứ ba, hiện tại, 
năng động, bởi vì dạng thứ ba này dĩng cho bi ết luôn cả cách chia parasmaipada 
hoặc ätmanepada. Ví dụ: 

gam (1) gacchati »đi« 
Xgam »đi« thuộc nhóm động từ I và cho biết qua ngôi thứ 3, hiện tại, chủ động 
gacchatfi »ông Ấy, cô Ấy, nó đi« thân động từ hiện tại là øaccha, vần kết thúc là -ti 
cho biết động từ gam được chia theo lối parasmaipada. 


2.5 Hiện tại parasmaipada — (ngôi xưng thứ ba) 


Hiện tại Parasmaipada được tạo bằng cách chắp vào thân động từ hiện tại các âm 
kết thúc của Parasmaipada. Các âm kết thúc của ngôi xưng thứ ba là: Sing. -ti; 
Dual: -tah; Plur.: -anti. 

Nếu âm kết thúc của ngôi xưng bắt đầu bằng một phụ âm, ví như -anti được gắn 
vào một thân động từ hiện tại athematic thì âm kết thúc —a của thân này bỏ bớt. Ví 
dụ với động từ gam »đ1«: 


Sing. Dual Plural 
3. Pers. gacch-a-ti gacch-a-tah gacch-anti 
ông ta đi cả hai đi các anh ấy (>2) đi 
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2.7 Danh từ nam tính có âm kết thúc ~a — (nominative/ accusative) 





2.6 Động từ tiếp đầu âm (verbal prefix) 


Phạn ngữ có hàng loạt tiếp đầu âm có thể đặt trước các gốc động từ (xem bảng liệt 
kê dưới 8.5). Có ba trường hợp cần được phân biệt khi một động từ xuất hiện với 
một hoặc nhiều tiếp đầu âm. 
1. Tiếp đầu âm có một nghĩa căn bản nhất định bổ sung ý ngÏa căn b ản của 
động từ. Như vậy, ý nghĩa của động từ mang tiếp đầu ngữ là bao gồm ý ngiĩa 
của gốc động từ và tiếp đầu âm. Ví dụ: Nếu tiếp đầu âm apa—, »chỗ khác, đi 
mắất« được gắn vào động từ gam (1) gacchati »đi« th đ ộng từ apa-gam (1) 
apagacchati có nghĩa là »đi mất, đi nơi khác.« 
2. Động từ có tiếp đầu âm không giản đơn là tổng số ý nghĩa của góc động từ 
và tiếp đầu âm như trường hợp 1. Nghĩa mới có thê khác biệt nghĩa trước đây 
của hai thành phần. Ví dụ: ava- có nghĩa »xuống dưới, bên đưới« và cùng với 
động từ skand (1) skandati »nhảy«, nó tạo ra động từ avaskand (1) avaskan- 
dati với nghĩa »nhảy xuống dưới«. Nhưng avagam (1) avagaechati không chỉ 
có nghĩa »đi xuống dưới« mà còn là »hiÊu«. 
3. Tiếp đầu âm không chuyền đổi nghĩa của gốc động từ. Ví dụ: pra- có nghĩa 
là »trước, phía trước«, nhưng hoàn toàn không biến đổi nghĩa của động từ vié 
(6) vi§ati »bước vào«. Thế nên, pravié (6) praviéati vẫn có nghĩa »bước vào« 
như viế§ (6) vi§ati. 
Vì nghĩa của các động từ có tiếp đầu âm không thể suy luận được nên ta phải học 
chúng như những động từ độc lập. 


2.7 Danh từ nam tính có âm kết thúc -a — (nominative/ 
accusafive) 


Danh từ nam tính có âm kết thúc —a được biến chuyền bằng cách cho thêm vào âm 
kết thúc của thân danh từ —a các âm kết thúc của sự kiện (casus) hoặc trước hết âm 
kết thúc —a được bỏ đi và các âm kết thúc của sự kiện được gắn vào. Sau đây là 
bảng từ hình biến hoá với ví dụ bäla, »thằng bé, đứa trẻ« 








Singular Dual Plural 
Nominative s6: bđia-j sIðÌ bãlau se: bãiãh 
Accusative si balam sISÌ 5ãlau sIstm 54län 
Instrumental sIS bãlena SIsIH balabhyam stề: balaih 
Dative SIST4 bãlãya SISIIHbalabhyam 34: bale-bhyah 
Ablative seIdq balat sIsn=Iq balabhyam siờn: bale-bhyah 
Genifive St bala-sya sIsäì: bala-y-oh SIsTIH bala-n-am 
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Locative sTS bãle sieai: bala-y-oh s38 bale-su 
Vocative sø bãla sISÌ bãlau sTeï: bãlãh 

2.8 Danh từ trung tính có âm kết thúc -a — (nominative/ 
accusafive) 


Cách biến chuyên của danh từ trung tính có âm kết thúc —a chỉ khác nam tính -a ở 
nominative, accusative và vocative. Ví dụ: phala »quả« 








Singular 
Nom. tho phala-m 
AÁcc. thon phala-m 
Instr. tờn phalena 
Dat. theTd phalaäya 
Abl. tteIq phalãt 
Gen. hot phala-sya 
Lọc. tS phale 
Voc. th@ phala 


Dual 

thÐ phale 

thÐ phale 

thoTt4IH phalabhyam 
thoTt4IH phalabhyam 
thoTt4IH phalabhyam 
treni: phala-y-oh 
treni: phala-y-oh 
tS phale 


Plural 

qert phalãmi 
totft phalãni 

tồ: phalail 

thề: phale-bhyah 
thề: phale-bhyah 
tte©TInTH phalä-n-äam 
toög phale-su 
qert phalam 





2.9 Chức năng của nominatfive (chủ từ) 


1. Nominative chỉ chủ thể (subject) của một câu 


bãlah khãädati 
»thằng bé ăn« 


Các danh từ dạng nominative đi đôi với động từ vị ngữ (verbal predicate). Ví dụ: 


Sing. bãla-h gacch-a-ti 
Dual bãlau gacch-a-tah 
Plur. bãlah gacchanti 


động từ liên hệ thường vắng mặt. 


bãlah šisyah 


»Cậu bé là một học sinh« 


Thỉnh thoảng vị từ đứng trước chủ từ. 


2.10 Chức năng của accusative (trực bỗ cách) 


thằng bé đi 

hai thằng bé đi 
những thằng bé đi 
2. Mặt khác, chủ từ cũng là vị từ của một câu. Ta nên lưu ý là trong Phạn ngữ, 


1. Accusative chỉ đối tượng trực tiếp của một động từ cập vật (transitive verb). 


bãlah šiksakam pašyati 
»Cậu bé thấy thầy giáo« 


2. Nơi những động từ chuyên động thì accusative chỉ cho hướng, mục đích. 
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2.11 Quy luật cho vần kết thúc —m 





bãlah ksetram gacchati 

»Cậu bé đi đến sân trường« 
Theo các nhà văn phạm truyền thống thì cácđ ộng từ chỉ sự chuyên động cũng là 
động từ cập vật, chỉ đạo một accusative. 
3. Một loạt hậu trí từ (postposition, Í?ññJ) chỉ đạo một accusative, ví dụ như 
prati »đến...« 

bãlah ksetram prafi gacchati 

»Cậu bé đi đến sân trường« 


2.11 Quy luật cho vần kết thúc -m 


Nếu một từ kết thúc bằng âm —m và chữ kế đến bắt đầu bằng một phụ âm thì —m 
được chuyền thành một tuỳ âm (anusväva) —m và hai chữ được viết rời nhau. 

-m + phụ âm —>› -m + phụ âm 

phalam + khãdati —› phalam + khãädati 
Lưu ý: Tuỳ âm m ở cuối chữ đọc như m. 
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Bài thứ ba 
3.1 Nhân xưng đại danh từ (personal pronoun, Ä #${È2 3) 


Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat phân biệt ba giống, nam, nữ và trung tính và 
có ba cách biến hoá khác nhau cho mỗi giống. Sau đây là bảng từ hình biến hoá 


cho nam và trung tính »anh ây, cái ây« 




















Masculine 

Singular Dual Plural 
Nom. 8: sa-h tì au ầằ¿e 
Acc qH/a-m tì /au q1 (án 
Instr. v1 tena q0 (a-bhyam ầ: taih 
Dat. tttÌ ta-smai q0 (a-bhyam àm: te-bhyah 
Abl. ctfiđd ta-smat q04 (a-bhyaäm àa: te-bhyah 
Gen qtŒ1 ta-sya qì: ta-y-oh TH te-sam 
Loc. q4 ta-smin qì: ta-y-oh à8 te-su 
NÑeuter 

Singular Dual Plural 
Nom. qq /a-( ằ“ qtữằ /Zu¡ 
Acc đđ/4-í ằz giẾỀ /2n¿ 
Instr. Như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen 
Lọc. 
3.2 Nghi vấn đại danh từ (masc/neu() — (nominative/ 
accusafive) 


Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronoun) với thân kim, »ai, cái gì, cái nào« 
cũng có ba cách chuyên biến khác nhau cho mỗi giống, được biến hoá như tat. Sau 
đây là bảng từ hình biến hoá cho nam và trung tính: 








Masculine 

Singular Dual Plural 
Nom. %: ka-h SÌ kau 3 ke 
Acc. ®H ka-m SÌ kau I1 kan 
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Instr. 31 kena %+PIH kä-bhyäm à: kaih 
Dat. %ŒÌ ka-smai PIN kä-bhyäm àm: ke-bhyah 
Abl. %HTd ka-smät TINH kã-bhyäm 3: ke-bhyah 
Gen. %4 ka-sya 2ì: ka-y-oh TH ke-sam 
Loc. s4 ka-smin saì: ka-y-oh à>s ke-su 
Neuter 

Singular Dual Plural 
Nom. ft tim 3 ke CHID E/1Ti 
Acc. R8 kin 3 ke IÑ kãni 
Instr. như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen 
Lọc. 
Vị dụ: 


kah pathati? »A1 đọc?« 
bãlah kam paéyati? »Cậu bé thấy ai?« 
bãlah kim khädati? »Cậu bé ăn cái gì?« 


3.3 Sắp đặt đồng hàng từ ngữ (coordinafion) 


Các từ được sắp xếp đồng hàng bằng tiêu từ bất biến ca (particle, bất biến hoá tiểu 
từ 4#⁄{L⁄bñn]) »và«. Ca xuất hiện sau mỗi từ hoặc sau từ cuối cùng của nhóm 
chữ được sắp đặt: X ca Y ca = »X và Y« hoặc X Y ca = »X và Y«. 

bãlau rãmam ca gopälam ca hvayatah 

»Hai cậu bé gọi Rama và Gopäla« 

bãlau rãmam gopälam ca hvayatah 

»Hai cậu bé gọi Räma và Gopäla« 
Về cách sắp đặt đồng hàng câu xin xem qua 4.8. 


3.4 Phủ định 


Câu phủ định được lập bằng tiểu từ bất biến na, thường đứng trước động từ hoặc 
đầu câu. 

bãlah phalam na khãdati 

»Cậu bé không ăn quả« 
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3.6 Hợp biến (sandhi) 





3.5 Bao hàm 


Một particle thường gặp nữa là api, biểu thị tính cách bao hàm và có ngÏa như 
»cũng, thậm chí cũng, ngay cả«. Particle này xuất hiện sau từ mà nó ảnh hưởng. Ví 
dụ (không có hợp biến [sandhi]): 

rãmah api phalam khädati 

» Thậm chí Rama cũng ăn quả« 

ramah phalam api khädati 

» Thậm chí quả Räma cũng ăn« 


3.6 Hợp biến (sandhi) 


1. Nếu hai chữ trực tiếp đi theo nhau thì ta thường thấy sự biến đổi trong âm kết 
thúc của chữ đầu và khởi âm của chữ thứ hai vì nguyên do giản hoá và vừa tai nghe 




















(euphony, duyệt nhĩ chi âm tí H-2 ??) 
abcd efpgh->  abcx cfÍph 





hoặc 
abcd yfph 
hoặc 
abcx vfph 
Trong văn cảnh nhất định, hai chữ đã biến đổi thường được viết chung và như vậy, 
việc phân biệt và nhận ra một chuỗi chữ đã biến đổi, thậm chí chưa quen không 
phải là dễ. Ví dụ như nhận chữ: 
abecxyføxzjkl 
là chuỗi chữ 
abcd efph ïjkl 
2. Sự biến đôi âm cũng có thê xảy ra trong một chữ, ví dụ như trường hợp âm kết 
thúc của thân và âm đầu của phần đuôi (suffñx) gặp nhau, với kết quả là âm kết 
thúc của thân và khởi âm của phần đuôi biến đổi. Sự biến đổi về âm này được ngữ 








pháp Phạn ngữ truyền thống gọi là sandhi, »kết hợp, liên hợp« (4# › 3#). Vì 
âm đọc biến đồi nên từ »hợp biến« (Ầ##) cũng trình bày rất chính xác sự việc. 

Người ta phân biệt hai loại sandhi, sandhi trong câu (ngoại hợp biến #‡##) và 
^ 
EI 


sandhi trong chữ (nội hợp biến 5⁄). Trước hết, sandhi trong câu sẽ được xử lí 


trong bài học này và những bài kế đến. 
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3.7 Sandhi của âm kết thúc —ah và -ãh 


Luật 1: Nếu một chữ kết thúc bằng -al và chữ theo sau bắt đầu bằng những phụ 


âm 
ME) Mgha sa 
XIja j]ha srña 
sda 'sdha VTna 
sda $Tdha "na 
stba bha ma 
ya tra sila va 
ha 


thì =ah biến thành o. 








~ah) + phụ âm có âm vang —> —o + phụ âm có âm vang 








rãmah gacchati — rãmo gacchati 

»Rama đị« 

narah namati — naro namati 

»Ông ta chào« 

ramah vi§ati —› rãmo vi§ati 

»Rãama bước vào« 
Luật 2: Nếu một chữ kết thúc bằng -al và chữ theo sau bắt đầu bằng a- thì âm 
đuôi -ah biến thành —o và khởi âm a- được bỏ, và thay thế bằng một dấu ° trong 
hệ thống phiên âm La-tinh và dấu avagraha S trong hệ thông chữ Devanägar1. 





—ah + a—- —> —0 + ”— 











ramah atra tisthati —› rämoˆtra tisthati 

»Rama đứng ở đây« 

narah annam khãdati —› naro°nnam khãdati 

»Người đàn ông ăn món ăn« 
Luật 3: Nếu một chữ kết thúc bằng -alh và chữ theo sau bắt đầu bằng một mẫu âm 
khác a— thì âm đuôi ah biến thành -a. 








-ah + mẫu âm khác-a— —› -a + mẫu âm khác a— 








rãmah ägacchati —› rãma ägacchati 

»Rãma đến« 

ramah icchati — räma icchati 

»Rãma muốn« 
Luật 4: Nếu một chữ kết thúc bằng -ãh và chữ theo sau bắt đầu bằng một mẫu âm 
hoặc phụ âm phát nghe âm, thì âm đuôi -ãh biến thành -ã. 
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3.7 Sandhi của âm kết thúc -al và -ãl 








-ñãh + mẫu âm/phụ âm có âm —> -ä + mẫu âm/phụ âm có âm 





naräh ãgacchanti —› narä ägacchanti 

»Các ông ấy đến« 

naräh gacchanti —› narã gacchanti 

»Các ông ấy đi« 
Ngoại hạng 
Dạng nam tính của nhân xưng đại danh từ (personal pronoun) ngôi thứ ba, nom., 
sing. sah cũng như chỉ thị đại danh từ (demonstrative pronoun) esah »cái nảày« là 
hai dạng ngoại hạng so với các luật hợp biến bên trên. Trước tất cả những phụ âm 





khởi đầu, sah biến thành sa, có nga là, phóng xuất âm lì (visarga, jWH1†?7) bị 





loại. Trước những mẫu âm khởi đầu thì luật hợp biến bên trên lại có giá trỊ, cụ thể 
là (1) trước a- thì sah biến thành so và a- biến mất và (ii) trước tất cả những mẫu 
âm ngoài a- thì sah biến thành sa, có ngiĩa là, phóng xuất âm lị bị loại. Như vậy 
thì sah lúc nào đïng xu ất hiện dưới dạng sa ngoài trường hợp trước chữ có âm 
khởi đầu là a-. Trong trường hợp này thì sah biến thành so. Ở cuối câu thì sah 
không đổi dạng. 
Ví dụ: 

sah + gacchati —› sa gacchati 

»Anh ấy đị« 

sah + khãdati —› sa khãdati 

»Anh ấy ăn« 

sah atra gacchati —› so°tra gacchati 

»Ông ta đi ở đây« 

sah ãgacchafi — sa ägacchati 

»Ông ấy đến« 
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Bài thứ tư 
4.1 Phân độ mẫu âm 


1. Dưới »phân độ mẫu âm« các nhà văn phạm hiểu một sự chuyên biến của mẫu 
âm hoặc phức âm dưới nhiều dạng của một âm tiết căn bản. Các dạng khác nhau 
này có thể được hình thành bằng biến đổi âm cuối của danh từ (flexion, loan khúc 
## Ill|) hoặc một diễn sinh từ một chữ góc nhất định (derivation). 

Theo các nhà văn phạm truyền thống thì các mẫu âm đơn như a, ä, ï, ï, u, ñ, Ƒ, Ƒ, }, 
thường được biến đổi, và sự biến đổi này lại có hai phân độ, được gọi là guna 
(cường hoá 28{Y⁄) và vrddhi (trường hoá Í{) 

Hai cấp guna và vrddhi của các mẫu âm đơn nhìn cụ thể như sau: 


Mẫu âm đơn a,ñ 1,1 u,ñ T,ĩ Ị 
guna a,ä e o ar al 
vrddhi ä a1 au är = 


Các mẫu âm của hai cấp guna và vrddhi trên tương ưng với biến âm khi các mẫu 
âm đơn căn bản được biến hoá bằng cách đặt mẫu âm a- phía trước. 

Nêu lưu ý là a không biến đổi ở cấp guna và ä vẫn giữ dạng gốc ở cả hai cấp guna 
và vrddhi. 


a,a 1,1 u,0 BÏ Ị 
a, ä (a+a) e (=a+1, a†T) o (a?u, a†U) ar (Ca*†, †) al (a+J) 
ä (a+3) a1 (a+e) au (a+o) är (C=a+ar) — 


Khi gốc động từ được biến hoá, ví dụ như khi thân động từ hiện tại được hình 
thành, ta thường thấy sự biến đôi âm theo hai cấp phân độ trên. Ví dụ như r—ar— 
ãr. Một ví dụ tiêu biểu khác là động từ hy »nắm lấy, giữ lấy«. Thân động từ với 
mẫu âm r được thay thế bằng ar ở cấp guna har-a-ti, và khi chia ở dạng sai khiến 
(causative) thì được thay bằng är ở cấp vrddhi hãr-aya-ti. 


4.2 Thân thời hiện tại của động từ nhóm 1 


1. Thân hiện tại của các động từ nhóm I được tạo bằng cách gắn tiếp Vĩ âm —a vào 
gốc động từ và mẫu âm cuối của gốc động từ được chuyền sang cấp guna. 

vaj yaj-a-ti cúng tế 

ruh roh-a-ti lớn lên, trưởng thành 

smF smar-a-ti nhớ lại, nhớ đến 
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2. Tuy nhiên, nếu gốc động từ có mẫu âm dài và kết thúc bằng một phụ âm thì mẫu 
âm này không biến dạng. Các mẫu âm ngắn cũng được xếp vào hạng dài nếu chúng 
được kế tục bằng hai phụ âm. Ví dụ: 

krrid krid-a-ti chơi đùa 

niỉind nỉnd-a-ti trách móc, rầy la 

3. Nếu góc động từ chấm dứt bằng i, ï, hoặc u, ñ thì mẫu âm ở cấp guna e và ø của 
chúng biến đổi sẽ chuyên thành ay và av trước tiếp ĩ âm -a theo luật nội hợp 
biến. Ví dụ: 


ji (Je + —a = Jay-a) jay-a-ti thắng 
nĩ (ne + -a = nay-a) nay-a-ti dẫn dắt 
bhũ (bho + =a = bhav-a) bhav-a-ti thì, mà, là, ở 


4. Một vài thân động từ nhóm 1 được hình thành không hợp quy tắc, ví dụ như các 
gốc động từ đã được xử lí trong các bài qua: 


gam gacch-a-ti đi 

sthä tisth-a-ti đứng 
yam yacch-a-ti đưa, trao 
pä pib-a-ti uống 


4.3 Hiện tại vị tha cách (present tense parasmaipada) — Ngôi 
xưng thứ 1 và 2 (1. & 2. pers.) 


Cách biến hoá của đuôi cho ngôi xưng thứ nhất trong hiện tại vị tha cách như sau: 
Số ít -mi, số hai —vah -mah. Quy tắc chung: Nếu tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm 
m- (_—mi, -malh) hoặc v— (—valh) được gắn vào một thân mẫu âm thematic thì mẫu 
âm a sẽ được kéo dài thành ä. 


Singular Dual Plural 

1. Pers. gacch-ä-mi gacch-ä-vah gacch-ä-mah 
» Tôi đị« »Hai chúng tôi đị« »Chúng tôi đị« 

Đuôi của ngôi xưng thứ hai là: Số ít —sỉ, số hai -thah, số nhiều -tha. 
Singular Dual Plural 

2. Pers. gacch-a-sỉ gacch-a-thah gacch-a-tha 
»Anh đị« »Hai Anh đị« »Các Anh đị« 


4.4 Hiện tại vị tha cách — Bảng từ hình biến hoá 








Singular Dual Plural 
I.Pers. :Teiữ gacch-a-mi 3TS2I3: gacch-a-vah 3TS2IH: gacch-aä-mah 
2.Pers  ITSSR gacch-a-sI 3T23: sacch-a-thah 3TM gacch-a-tha 
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4.6 Hai accusatives — accusative dùng làm phó từ — accusative chỉ thời gian 





3.Pers. Tel gacch-a-ti 3T°s2đ: gacch-a-tah zFq gacch-anti 





4.5 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất và nhì — (nominative) 








Singular Dual Plural 
1. Pers. 31s aham SfïI4fH avam 44H vayam 
»TôI« »Hai chúng tôI« »Chúng tôi« 
2. Pers. qđñ"tvam 31H yuvam 44H yũyam 
»Anh« »Hai Anh« »Các Anh« 





Nếu nhân xưng đại danh từ xuất hiện trong một câu có động từ dưới dạng chủ cách 
thì không những nhân xưng đại danh từ chỉ chủ thể thôi, mà động từ — qua cách 
chia với đuôi biến hoá — cũng chỉ đến chủ thê. Ví dụ: 


aham gacch-ä-mi Tôi đi 
tvam gacch-a-si Anh đi 
sa gacch-a-ti Anh ấy đi 


äväm gacch-ä-vah = Hai chúng tôi đi 
vyuväm gacch-a-thah Hai Anh đi 
tau gacchatah Hai anh ấy đi 


vayam gacch-ä-mah Chúng tôi đi 

yũyam gacch-a-tha Các Anh đổi 

te gacch-anti Bọn họ ổi 
Vì trong một câu có động từ hữu hạn định đuôi động từ đã chỉ ngôi xưng (và số) 
của chủ từ nên nhân xưng đại danh từ phần lớn được loại bỏ — trừ khi người dùng 
muốn nhắn mạnh và sử dụng với dụng ý. Ví dụ như câu 

adya nagaram øacchämal — »Hôm nay chúng tôi đi thành phố«. 
thường thấy hơn là 

adya vayam nagaram øacchämal — »Hôm nay chúng tôi đi thành phố« 


4.6 Hai accusatfives — accusafive dùng làm phó từ — accusative 
chỉ thời gian 


1. Một vài động từ chỉ suy nghĩ và nói cai quản hai accusatives: Nội dung của việc 
nói (hoặc suy nghĩ) và người được hướng đến. Những ví dụ cụ thể là động từ vad 
»nói« (về cái gì [acc.] với ai [acc.]) hoặc prach »hỏi« (hỏi ai [acc.] việc gì [acc.]). 
rãmo märgam bälam prcchati 
(ramah mãrgam bãlam prcchati) 
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Rãma hỏi cậu bé về đường đi 
2. Accusafive, Sing. Neuter của một hình dung từ (adjective) cũng mang ý nghĩa 
của một phó từ (trạng từ). Ví dụ hình dung từ sukha »hạnh phúc« 

nrpah sukham jTvati 

Vua sống hạnh phúc 
3. Cùng với các danh từ chỉ thời gian thì accusative chỉ một giai đoạn 

nrpah sahasräni varsãni jTvati 

»Vua sống nghìn năm« 


4.7 Chức năng của nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba 


1. Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat không chỉ có chức năng (1) là nhân xưng 
đại danh từ (anh ấy, cô ấy, nó) như trong ví dụ sau 
sa prham gacchati 
(sah grham gacchati) 
Anh ta đi vào nhà 
mà cũng là (i¡) chỉ thị đại danh từ và (111) định quán từ (fñnite article, 2E 76ñ"]). 
2. Và như vậy, tat xuất hiện dưới dạng chỉ thị đại danh từ để chỉ đến một cái gì đó 





xa hơn tính từ nơi nói (»cái kia, cái ấy«). Trong trường hợp này thì tat mang tính 
chất định ngữ (attribute, Z#ñ) bổ sung cho danh từ, có cùng với danh từ đi kèm số, 
sự kiện và giống. Ví dụ 

sa naro grham gacchati 

(sah naro grham gacchati) 

»Người đàn ông ấy đi vào nhà« 
3. Cuối cùng, tat cũng có thể xuất hiện dưới dạng định quán từ (2£7#šñj, hoặc định 
mạo từ #£ElÏiij, finite article), chỉ cái gì đã bi ết, đã đư ợc nhắc đến trong lời nói 
(»cái anh mà, cái cô mà, cái mà... «). 

ramo bãlam pa§yati. tam bãlam hvayati. tadäã sa bãla ãägacchati. 

(ramah bãlam pa§yati. tam bãlam hvayati. tadä sah bãlah ägacchati). 

»Rãma thấy một cậu bé. Ông gọi cậu bé này. Sau đó cậu bé này đến« 
Trong câu đầu, người kể chuyện đưa một người dưới dạng cậu bé bãla và câu 
chuyện mà không nêu thân phận (identity) rõ ràng. Vì thế Phạn ngữ không dùng 
một quán từ hoặc bất định quán từ (xem 11.2). Trong câu thứ hai và thứ ba thì chữ 
bãla chỉ đến một người đã được nhắc đến trong phần trước của câu chuyện cho nên 
ta có thể dùng một định quán từ (fñinite article, Z7&ñ”]), tương tự như trong Đức 
ngữ. 
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4.9 Nói trực tiếp 





4. Tat cũng xuất hiện ngay đầu câu và cũng có thể chỉ thời gian hoặc điều kiện với 
nghĩa »sau đó, vì vậy«. 


4.8 Sắp đặt đồng hàng câu (coordination) 


Nếu tiêu từ bất biến ca »và« nối hai câu thì lúc nào ea cũng xuất hiện sau chữ đầu 
tiên của câu thứ hai. 

bãlah sva-pgrham gacchati tatra ca rãmam namati. 

»Cậu bé về nhà (của nó) và chào Rãma nơi ấy« 


4.9 Nói trực tiếp 


Phạn ngữ không phân biệt giữa nói trực tiếp và gián tiếp, chỉ có một dạng là nói 
trực tiếp. Cách nói trực tiếp được đánh dấu bằng tiêu từ bất biến iti, thường được 
đặt sau câu nói trực tiếp (câu trích dẫn). Ví dụ vad »nói« (không có sandhi): 

ksIram na pïbämii iti bãlo vadati 

»Cậu bé nói: ›Con không uống sữa‹« 

»Cậu bé nói rằng hắn không uống sữa« 





Như vậy thì ifi có một chức năng kết nối (conjunction, liên tiếp từ 3#‡Xššñj) — 
tương đương chữ »răằng, là« trong tiếng Việt. iti chỉ điểm kết thúc của một câu phụ. 
Vị ngữ (predicate, 2ZãH, ñäH) của câu văn chính, tức là động từ vad »nói« có thể 
đứng sau hoặc trước câu trần thuật. Trong ví dụ ngay trên thìđ ộng từ đứng phía 
trước, trong ví dụ bên dưới thì phía trước 

bãlo vadati ksiram na pibãämi iti 

»Cậu bé nói: ›Con không uống sữa‹« 

»Cậu bé nói rằng hắn không uống sữa« 
Trong mọi trường hợp, câu trần thuật trực tiếp được đánh dấu bằng iti phía sau. 
Theo cách này thì câu trực tiếp chấm dứt chỗ nào rất rõ, nhrng việc tìm chỗ bắt 
đầu của một câu trực tiếp/trích dẫn có thể phức tạp vì nhiều lúc khó phân biệt được 
một chữ nào đó thuộc câu chính hay câu phụ. 
Câu chấm dứt bằng iti không những là nội dung của một câu trần thuật, mà đĩng 
có thể là nội dung của của một quá trình nhận thức (cognitive process) với các 
động từ chỉ suy tư, nói và cảm nhận. Ví dụ (không có sandhi mẫu âm) 

rãmo jayati iti bãlo manyatfe 

(ramah jayati iti bãlah manyate) 

»Cậu bé nghĩ rằng Rãma thắng trận« 
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4.10 Hợp biến của âm kết thúc —h 


Luật 5: Nếu một chữ kết thúc bằng một mẫu âm và —h (như vậy thì không những 
liên quan tới -alh/-ãh, mà cũng liên quan đến -oh, -ail v.v...) và chữ kế đến bắt 
đầu với một phụ âm không phát âm, thì ta phân biệt bốn trường hợp sau: 

(¡) Trước e/ch—, âm cuối —h biến thành é và chữ trước và sau được ghi chung. 





-h + c/ch- — —§-c/ch- 











stenah + corayati — stena§-corayati 
»Tên trộm ăn cắp« 


(i) Trước ‡/th—, âm cuối -h biến thành s và chữ trước và sau được ghi chung. 
Tuy nhiên, trường hợp này Ít gặp. 
-h + ‡/th- —› —s-t/th- 





(iii) Trước t/th—, âm cuối -h biến thành s và chữ trước và sau được ghi chung. 








-h + t/th~ — —§-t/th- 








ramah tisthati —› rämas-tisthati 
»Rãama đứng« 


(iv) Trước các phụ âm không phát âm k-, kh-, p-, ph-, §-, s-, s-, vIsarga —h vẫn 
giữ dạng. 





-h + k-, kh-, p-, ph-, §-, s-, s- —> không có biến đối. 











rãmah + khädati —› rãmah + khãdati 
»Raäama ăn« 

narah + sIdati —> narah + sIdati 
»Người đàn ông kia ngồi« 


4.11 Hợp biến của mẫu âm kết thúc và khởi đầu giống nhau 


Luật 6: Người ta gọi mẫu âm giống nhau nếu chúng chỉ khác nhau ở số lượng 
(quantity, ví dụ độ dài của âm) mà không khác nhau về đặc chất (quality). Ví dụ a 
và ä giống nhau, nhưng a và ¡ thì không. Nếu một chữ kết thúc bằng một mẫu âm 
đơn (ngắn hoặc dài), và chữ kế tiếp bắt đầu bằng một mẫu âm đơn giống như vậy 
(ngắn hoặc dài), thì hai mẫu âm đơn giống nhau này hoà hợp lại thành một mẫu âm 
đải. 

-a/ä + a/ä —> —ñ— 

-IN+R- —>-—TE— 
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4.12 Hợp biến của mẫu âm cuối -a/-ã và mẫu âm khởi đầu không giống 


—u/ñ + u/ũ— — —-t— 

ramah na ãgacchati —› rãmo nägacchati 

»Rãma không đến« 

gacchãmi + ifi vadati — gacchãmiti vadati 

»Anh ấy nói: Tôi đi« »Anh ấy nói rằng anh ấy đi« 
sadhu + udyänam krsati —> sadhũdyänam krsati 
»Anh ta sới đất vườn tốt« 


4.12 Hợp biến của mẫu âm cuối -a/-ã và mẫu âm khởi đầu 
không giông 


Luật 7: Nếu một chữ kết thúc bằng mẫu âm -a/ä, và chữ kế tiếp bắt đầu bằng một 
mẫu âm đơn không giống (i⁄1-, u/ñ-, r-) thì hai mẫu âm sẽ hợp thành dạng guna 
của mẫu âm không giống ấy. 

-a/ä + iE_ >-—e— 

-a/ä + u/— —> —0— 

-a/ä + r— —> -ar— 

ksIiram na + icchämi —› ksiram necchãmi 

»Tôi không muốn sữa« 

tatra + udyänam krsati — tatrodyänam krsati 

»Anh ấy vun sới vườn nơi ấy« 

atra + rksah + ãgacchati — atrarksa ãgacchati 

»Một con gấu đến đây« 
Luật 8: Nếu một chữ kết thúc bằng mẫu âm -a/ä, và chữ kế tiếp bắt đầu bằng một 
mẫu âm phức (diphthong, phức âm) không giống (e, ai, o, au) thì hai mẫu âm sẽ 
hợp thành dạng vrddhi của mẫu âm phức không giống ấy. 

-a/ä + e——>-aÏ— 

-a/ä + aÏ— —> -aÏÌ— 

-a/ä + 0_- —> -au— 

—a/ä + au- —> -au— 

atra + evam vadati —› atraivam vadati 

»Nơi đây anh ấy nói thế này« 

adhunä + osadhim + ãnayati —› adhunausadhim-änayati 

»Bây giờ anh ta mang dược thảo đến« 
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5.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 4 và 6 


1. Thân hiện tại của các động từ nhóm 4 được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm -ya 
vào gốc, và gốc giữ nguyên dạng. 


snih snih-ya-ti thương yêu 
tus tus-yati vui sướng, hài lòng 
nrt nrt-ya-ti khiêu vũ, nhảy 


2. Thân hiện tại của các động từ nhóm 6 được hình thành bằng cách gắn tiếp vĩ âm 
a vào gốc và khác trường hợp nhóm 1 — gốc nhóm 1 chuyển sang phân độ mẫu 
âm guna — gốc của nhóm 6 vẫn được giữ nguyên. 


vi§ vi§-a-ti bước vào 
tud tud-a-ti đánh, đập 
Sr] srj-a-ti tạo tác, kiến lập 


Tuy nhiên, một vài động từ được kéo dài bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như 
trường hợp âm cuối của gốc là -r thì được biến thành -riy và -Ƒ thành -ir. Ví dụ: 
my »chết« mriyate và kƑ »rắc, vung rắc« kir-a-fi. Người ta đăng thư ờng thấy ở 
một số ít gốc động từ được bổ sung thêm âm rãi cùng h ạng trước phụ âm cuối 
gốc. Ví dụ: sie »đồ ra« siñc-a-ti. 


5.2 Hiện tại ätmanepada (vị tự cách) 


Các dạng hiện tại vị tự cách ätmanepada được hình thành bằng cách bố sung các 
đuôi Ätmanepada vào thân hiện tại. Đuôi của ngôi nhân xưng thứ ba như sau: Số ít 
te, số hai —ete và số nhiều -ante. 

Như đã nói bên trên, nếu đuôi động từ chia vị tự cách bắt đầu bằng một mẫu âm — 
như số hai -ete và số nhiều -ante — thì mẫu âm đuôi —a của thân hiện tại bị loại. 
Ví dụ: Động từ labh (1) »nhận«: 








Singular Dual Plural 
3. Pers. labh-a-te labh-ete labh-ante 
»Anh ta nhận« »Hai người ấy nhận«  »Những người ấy nhận« 





5.3 Danh từ nam/trung tính có âm kêt thúc —a — (ïinstrumental/ 
dative) 

Như đã đề cập ở 2.8, cách biến chuyền của danh từ trung tính có âm kết thúc —a chỉ 
khác nam tính -a ở nominative, accusative và vocative. Trong hai sự kiện 
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instrumental (dụng cụ cách) và dative (gián bổ cách) thì bãla, »thăng bé, đứa trẻ« 
và phala »quả« được biến hoá như sau: 














Masculine 

Singular Dual Plural 
Nom. I6: bãla-h sTeÌ bãlau sTeï: bälãh 
AÁcc. si balam sTøÌ bãlau sex balan 
Instr. — fồbđiena SISH balãbhyãm SIỀ: b4/4¡ÿ 
Dat. SIS4 24/ãya SISTZ-H b4/ãbhyãm SIồ#4: baie-bhyah 
Abl. SIsTd baläat SINH balabhyam sI34: bãle-bhyah 
Gen. si bala-sya siø3ì: bala-y-oh sIsIrIH bala-n-am 
Lọc. ST bãle se53Ì: bäla-y-oh s38 bale-su 
Voc.  SlØbãla sTeÌ bãlau sTeï: bãlãh 
NÑeuter 

Singular Dual Plural 
Nom. thon phala-m tS phale totft phalãm 
AÁcc. tho phala-m tS phale toft phalam 
Instr. tòa phalena tto0IH phalabhyaãm qồ: phalaih 
Dat. thoT4 phalãya tho1IH phalãbhyãm tò: phale-bhyah 
Abl. tteiq phalãt te phalãbhyäm trờz4: phale-bhyah 
Gen. tho phala-sya tteni: phala-y-oh thoTdIH phalä-n-äm 
Lọc. tS phale tteni: phala-y-oh tog phale-su 
Voc. the phala tS phale of phalam 





5.4 Chức năng của instrumenfal (dụng cụ cách) 


1. Dụng cụ cách chỉ phương pháp/dụng cụ được sử dụng khi thực hiện một hành 
động (»với, bằng, qua«) 

ramah kuntena märayati 

»Rãma giết bằng một cây lao« 
2. Thêm vảo đó, Instrumental chỉ sự đi kèm, đi theo, chỉ »với ai« một hành động 
được thực hiện. Trong trường hợp này, Instumental đi cùng với hậu trí tự 
(postposition) saha »cùng với«. 

ramo bãlena saha grham gacchati 

(ramah bãlena saha grham gacchati) 

»Rãma đi với cậu bé về nhà« 
Tuy nhiên, hậu trí từ saha có thể bị loại. 
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5.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba — (Instrumental/ dative) 





rãmo bãlena grham gacchati 

(ramah bãlena grham gacchati) 

»Rãma đi với cậu bé về nhà« 
3. Một hậu trí từ khác đi cùng với Iinstrumental là vinä »không cùng, không có, 
không« 

rämo bãlena vinä grham gacchati 

(ramah bãlena vinã grham gacchati) 

»Rãma đi về nhà không cùng với cậu bé« 


5.5 Chức năng của dative (gián bỗ cách) 


1. Dative hoặc gián bô cách chỉ đối tượng/vật thể gián tiếp của một động từ cập vật 
(transitive verbs, /J“¿1⁄J§JJšn]) 
ramo bãlãya phalam yacchati 





(ramah bãlãya phalam yacchati) 
»Rãma trao cậu bé một trái cây« 
2. Dative chỉ mục đích của một hành động (»làm... để được..., làm... vì... «) 
ramah puträya devam yajati 
(ramah puträya devam yajati) 
»Rãma cúng thiên thần vì con trai« 
Và dative cũng có thể đứng thế một động từ bất định tối hậu (final infinitive) 
phalãya nagaram gacchãmi 
(phalãya nagaram gøgacchãmi) 
»Tôi lên thành phố vì trái cây« (= để mua trái cây) 
3. Dative xuất hiện cùng với những động từ mang nga »sân hận ai...« hoặc 
»mong mỏi được...«. Ví dụ: 
§iksakah šisyäya krudhyati 
»Thây giáo tức giận cậu học sinh« 


5.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba — (ïnstrumental/ dative) 








Masculine 
Singular Dual Plural 
Nom. 8: sa-h đÌ tau ằte 
AÁcc. qđHrta-m đÌ tau q1 tần 
Instr. 8 /ena q04 /2-bhyãm ằ: p 
Dat. qtÌ (a-smai q0? /4-bhyãm 4: /e-bhyah 
Abl. ctfid ta-smat q0 (a-bhyam àa: te-bhyah 
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Gen. q3 ta-sya đi: ta-y-oh 3T te-sam 
Loc. qfỀHã ta-smin qì: ta-y-oh à8 te-su 
Neuter 

Singular Dual Plural 
Nom. qq ta-t ằte qiR tăni 
Acc qq ta-t ằte qiÑ tăni 
Instr. Như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen 
Lọc. 





5.7 Nghỉ vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) 
— (instrumenftal/ dative) 


Masculine 


Nghi vân đại danh từ kim, »al, cái gì/cái nàoẩư ợc chia theo masc. vả neut. ở 


1ns(rumental và dative tương tự nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat. 

















Singular Dual Plural 
Nom %®: ka-h SÌ kau 3% ke 
Acc ®q1 ka-m Ì kau 3l kan 
Instr. 1 kena %PIIH ka-bhyãm Š: kaih 
Dat. tÌ ka-smai %PIIH ka-bhyãm àm: ke-bhyah 
Abl. %£Id ka-smät TH kã-bhyäm 4: ke-bhyah 
Gen %4 ka-sya 2ì: ka-y-oh 3T ke-sam 
Loc. s4 ka-smin saì: ka-y-oh >> ke-su 
Neuter 

Singular Dual Plural 
Nom fằq kim % ke &Ifầ kani 
Acc fằq kim 3 ke &Ifằ kani 
Instr. 4 kena %PIIH ka-bhyãm Š: kaih 
Dat. ttÌ ka-gnai %PIH ka-bhyãm à: ke-bhyah 
Abl. %£Id ka-smät TH kã-bhyäm 4: ke-bhyah 
Gen %£Œ4 ka-sya 3ì: ka-y-oh TH ke-sam 
Lọc. frl ka-smin 2ì: ka-y-oh ằ>s ke-su 
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5.10 Hợp biến của âm kết thúc —h (visarga) 





5.8 Bất xác định đại danh từ (indefinite pronoun) 


Bất xác định đại danh từ eka »một, một duy nhất, một người nào đó« thường xuất 
hiện với chức năng hình dung từ và được biến hoá như at. Ví dụ như trong thể 
nam tính: ekah, ekam, ekena, ekasmai... Các trường hợp ngoại hạng là 
nominative và acc. của trung tính. Âm cuối không phải là - mà là —m. 

ekam pustakam pathãmi 

»Tôi đọc một quyền sách« hoặc 

»Tôi đọc một quyên sách nào đó« hoặc 

»Tôi đọc một quyên sách duy nhất«. 


5.9 Nội hợp biến: Luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho —n— 


Luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho —n- khá phức tạp. Nói một cách giản đơn: 
Luật này chỉ rằng, nếu một chữ nào đó có những âm như r, r, Ƒ hoặc s thì dưới 
những điều kiện nhất định nào đó âm n (âm răng) kế tiếp sẽ biến thành ạ (âm uốn 
lưỡi). Những ví dụ cụ thê là dạng instrumental của nãra —› nãrena và rãma —> 
ramena. Và cũng từ luật này mà ta có dạng thân danh từ brãhmana. 


Nếu và cích, j/jh, ñ nn nếu mẫu âm, m, 
r, r, Ƒ hoặc § t/th, d/dh, n y, v hoặc n theo 
đi trước t/th, d/dh, n, l, §, sau. 


s không đứng ở 
giữa 
Như vậy thì đuôi Instrumental =ena và đuôi -äni của nom./acc. của các danh từ âm 
cuối là a, trung tính, số nhiều sẽ biến thành -ena và đuôi -ãni trong những trường 
hợp sau: 
putrena, ksIirena, mãrgena, rũpänỉ, puspena, puspäni, grhena, kãryena, 
käryäni, srhãni 
Nhưng lại không biến thành —n— trong 
rãjyena, rathena 


5.10 Hợp biến của âm kết thúc —h (visarga) 


Luật 9: Nếu một chữ kết thúc bằng một mẫu âm ngoài -a/-ã và -h (như vậy thì 
liên quan đến —oh, -aih v.v...) và chữ kế đến bắt đầu với một mẫu âm hoặc một 
phụ âm có phát âm (âm vang), thì —h biến thành —r và hai chữ được viết dính liền 
nhau: 
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Mẫu âm khác -a/ä—h + mẫu âm/phụ âm có phát âm— —› Mẫu âm ngoài — 

a/ä—r—mẫu âm/phụ âm có phát âm— 

naraih + bãlaih ca saha —> narairbälaiSca saha 

»Với những người đàn ông và những cậu bé« 
Nhưng, nếu chữ thứ hai bắt đầu bằng phụ âm có phát âm r- thì trường hợp hai chữ 
—rr- được tránh bằng cách chữ -r đầu bị loại (-r xuất phát từ chữ đầu, từ -h) và 
mẫu âm cuối ngắn của chữ đầu được kéo dải. 

Mẫu âm khác -a/ñ—h + r— —› [Mẫu âm ngoài -a/ã|*“° ®——r_— 
nrpatih + raksati — nrpatiraksati 
»Vua bảo vệ« 


5.11 Hợp biến của mẫu âm đơn kết thúc khác -a/ã và mẫu âm 
đầu 
Luật 10: Nếu một chữ kết thúc bằng một mẫu âm đơn khác -a/ä, như vậy là 1, 1, u, 
ũ, r, ƒ và chữ sau bắt đầu bằng một mẫu âm đơn không giống hoặc một phức âm, 
thì mẫu âm đơn của của chữ thứ nhất sẽ biến thành bán mẫu âm tương ưng, như 
vậy là —y, —v hoặc —r và được viết cùng với chữ thứ hai. 

-iT+ mẫu âm-—> -y-mẫu âm- 

-u/ũ + mẫu âm-—>  -v-mẫu âm- 

-r/Ƒ + mẫu âm-—›>  -r-mẫu âm- 

paSyämi + a§vam —› pa§yämya§vam 

»Tôi thấy con ngựa« 

astu + evam —> astyevam 

»Nó nên như thế« 

pltr + icchä — pitricchäa 

»Nguyện vọng của người cha« 
Luật 11: Nếu một chữ kết thúc bằng một phức âm —e hoặc —o và chữ theo sau bắt 
đầu bằng a-, thì chữ a- này bị loại bỏ và được thay thế bằng một dấu ° trong hệ 
thống phiên âm La-tinh và dấu avagraha Š trong hệ thông chữ Devanägar1. 

—e + a- —> —e + ”— 

—0 + a—- —› —0 + — 

grhe + annam khädanti — grhe ˆnnam khãdanti 

»Họ ăn thực phẩm trong nhà« 

prabho annam yaccha —> prabho °nnam yaccha 

»Ô thưa ngài, hãy cho thức ăn« 
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5.11 Hợp biến của mẫu âm đơn kết thúc khác -a/ä và mẫu âm đầu 


Luật 12: Nếu một chữ kết thúc bằng một phức âm —e hoặc —o và chữ theo sau bắt 
đầu bằng một mẫu âm khác a- hoặc một phức âm thì -e hoặc —o sẽ biến thành -a 
và mẫu âm đầu của chữ thứ hai vẫn giữ dạng. 

—e + mẫu âm khác a- —› -a + mẫu âm khác a— 

~o + mẫu âm khác a- —› -a + mẫu âm khác a— 

grhe + äcäryah + tisthati — ørha äcäryastisthati 

»Thầy giáo đứng trong nhà« 

prabho + icchami đãnam —> prabha icchämi đãnam 

»Ô thưa ngài, tôi muốn một món quà« 
Luật 13: Nếu một chữ kết thúc bằng một phức âm -ai hoặc -au và chữ theo sau 
bắt đầu bằng một mẫu âm hoặc phức âm, thì âm -aï biến thành -ã và hai chữ viết 
rời, trong khi âm cuối -au biến thành -äv và được viết dính liền với chữ sau. 

-ai + mẫu âm- —› -ã + mẫu âm— 

-au + mẫu âm- — -ãv-mẫu âm— 

kasmai + annam yacchasi? —› kasmä + annam yacchasi? 

»Bạn trao thức ăn cho a1?« 

bãlau + ãgacchatah —> balãvägacchatah 

»Hai cậu bé đến« 
Lưu ý: Luật hợp biến 6, 10-12 không có giá trị cho các dạng dual, tức là các âm 
cuối của các dạng dual như 1, ũ, e của các danh và động từ không biến đôi. Ví dụ: 

mitre + ñgacchatah —> mitre + ãgacchatah — »Hai đứa bạn đến« 
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Bài thứ sáu 
6.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 10 


Thân hiện tại của các động từ nhóm 10 được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm -aya 
vào gốc. Các động từ có gốc nhấn mạnh một mẫu âm khác -a- bên trong, đứng 
trước một phụ âm, được chuyền sang phân độ guna: 

ghus ghos-aya-ti loan báo, loan tin 
Các động từ có âm cuối là mẫu âm hoặc nhấn mạnh mẫu âm -a— bên trong, đứng 
trước một phụ âm đơn, được chuyên sang phân độ vrddhi: 

tad tãd-aya-ti đánh, đập 
Những gốc khác không thay đổi 

cỉnt cỉnf-aya-ti suy nghĩ 

ptj puj-aya-ti tôn kính 


6.2 Động từ dạng sai khiến (causative, sử dịch động từ {È{&#J]) 


Nhìn chung thì mỗi động từ — ngoài cách chia theo nhóm cố định sẵn có — đều 
có thể được chia theo nhóm 10. Và thân động từ nhóm này mang ý nga sai khi ến 
(causative). Động từ sai khiến nói rõ rằng, chủ thể của dạng động từ sai khiến là 
người khiến hành động — miêu tả qua gốc động từ — được thi hành. Ví dụ: 

pat (1) paf-a-ti tế 

pat (10, causafive)  pãf-aya-ti khiến cho té, làm đỗ/rớt 
Tuy nhiên, nhiều dạng causatives trong Phạn ngữ đã được chuyên thành những 
động từ độc lập, được liệt kê trong các từ điển 

path (1) path-a-ti đọc, học 

path (10, causafive) päth-aya-ti khiến cho học = dạy 

đryé (1) pA§-ya-ti thấy, nhìn 

drý (10, causative)  dar§-aya-ti khiến cho thấy = chỉ cho biết 
Bài 38 sẽ xử lí tường tận các dạng causative. 


6.3 Danh từ nam/trung tính có âm kết thúc -a — (ablative/ 
genitive) 


Trong hai sự kiện ablative (nguyên uỷ) và genitive (thuộc cách) thì bãla, »thằng 
bé, đứa trẻ« và phala »quả« được biến hoá như sau: 
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Masculine 

Singular Dual Plural 
Nom. ST: bãla-h sTeÌ bãlau sTeï: bãläh 
AÁcc. SINH balam sIeÌ bãlau SIs balan 
Instr.  STồđbälena se balabhyäm sIỒ: bãlaih 
Dat. s4 bälãya SIe-IH bãläbhyäm sI34: bãle-bhyah 
Abl. SIØïq bđ!a¡ SISRZTR ba!ãblhyãm sIồ#4: bđle-bhyah 
Gen.  SI@E42Zia-sya se: b4/a-y-oh SISTrI ba/aã-n-ãm 
Loc. STð bãle sim: bala-y-oh s38 bale-su 
Voc.  STØbãla sTeÌ bãlau sTeï: bãlãh 
NÑeuter 

Singular Dual Plural 
Nom. tho phala-m tS phale totfl phalãm 
AÁcc. thon phala-m tS phale totfi phalãm 
Instr. tờn phalena thoTt4IH phalabhyam tồ: phalaih 
Dat. theT1 phaläya thoT4IH phalabhyam trà: phale-bhyah 
Abl. thoId phalaí tho1IH phalãbhyãm tro: phale-bhyah 
Gen. thotq phala-sya thelÌ: phala-y-oh thoTnIH phalã-n-ãm 
Lọc. tS phale tteni: phala-y-oh tog phale-su 
Voc. th@ phala tt phale of phalam 


6.4 Chức năng của ablative 


1. Ablative chỉ khởi điểm của một sự chuyền động hoặc truyền trao (»từ đâu«) 

vrksät pattram patati (vrksãt pattram patati) 

»Từ trên cây một lá cây rơi xuống« 

ramo grhãdãgacchati (ramah grhãt ägacchati) 

»Rãma đến từ nhà« 

raãmãt putrah phalam labhate (rämãt putrah phalam labhate) 

»Đứa con trai nhận một quả từ Räma« 
2. Ở những danh từ trừu tượng, ablative cũng chỉ lí do hoặc nguyên nhân của một 
hành động (»vì sao«Ò. 

krodhãt putram tädayati (krodhãt putram tãdayati) 

»Vì giận dữ ông ta đánh con trai« 
3. Với những động từ chỉ lo sợ, bảo vệ hoặc buông xả thì ablative cũng chỉ đối 
tượng mả người ta sợ, người ta bảo vệ trước nó hoặc đối tượng được buông xả như 
»Ông ta sợ bọn trộm cắp«. Vị dụ: 
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6.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba — (ablative/ genitive) 





devo narän duhkhãt tarayafi (devah narän duhkhät tãrayati) 

»Thiên thằn/trời bảo vệ người ta trước sự khô cực« 
4. Một loạt hậu trí từ (postposition) như bahih »bên ngoài« và ríe »ngoài« cai 
quản dạng ablative của danh từ đi trước. Ví dụ: 

gramad bahir bäläh kridanti (gramät bahih bãaläh kridanti) 

»Các cậu bé chơi bên ngoài xóm« 
5. Tiền trí từ (preposition) ä »đến/tới« cũng cai quản sự kiện ablative của danh từ 
đi sau. Ví dụ: 

rãma ä samudräd gacchati (ramah ä samudrät gacchati) 

»Rãma đi tới biển« 


6.5 Chức năng của øenitive 


1. Một danh từ dạng genitive (thuộc cách) hầu như không bao giờ tương quan với 
động từ, mà chỉ bổ sung cho một danh từ khác. Với tư cách định ngữ (attributive), 
một danh từ dạng thuộc cách lúc nào cũng đứng trước danh từ mà nó quan hệ trực 
tiếp. 

rãmasya putrah pathati 

»€Con trai của Rama đọc« 

vrksasya patträni patanti 

»Những chiếc lá của cây rơi« 
2. Trong một vài cách lập câu văn nhất định với động từ as »thì, mà, là, ở«, thì 
genitive + as thay thế động từ »có« (to have). (Xem thêm dưới 8.3) 
3. Một loạt postpositions như samipam/samipe »ở gần...« cai quản dạng genitive 
của danh từ đi trước. 

grhasya samTpe bãlãh kridanti 

»Các cậu bé chơi ở gần nhà« 


6.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba — (ablative/ geniftive) 








Maseculine 
Singular Dual Plural 
Nom. 8: sa-h đÌ tau ằte 
Ácc. qñta-m đÌ tau q11 tần 
Instr. ằ tcna q0 ta-bhyam ầ: taih 
Dat. tttÌ ta-smai q0 ta-bhyam àm: te-bhyah 
Abl. c1 /a-snaí q01 /2-bhyam àn: te-bhyah 
Gen. q1 /a-sa ai: tfa-y-oh NH /e-sãn 
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Lọc. 


= % 
qftHq ta-smin 


chỉ: ta-y-oh 


ằ tc-su 





Neuter 








Lọc. 


Singular 
qqta-t 
qq ta-t 


Dual 
ằtc 
ằtc 
Như masc. 


Plural 
si tăni 
qiR tăni 





6.7 Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) 


— (ablative/ genitive) 


Masculine 


Nghĩ vẫn đại danh từ kim, »ai, cái Øì/cái nàođư ợc chia theo masc. và neut. ở 


1nstrumental và dative tương tự nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat. 

















Singular Dual Plural 
Nom. ®: ka-h SÌ kau 3% ke 
Acc ®ñ1 ka-m SÌ kau s1 kãn 
Instr. 31 kena PIN kä-bhyäm à: kaih 
Dat. %ŒÌ ka-smai %+PIH kä-bhyäm à: ke-bhyah 
Abl. S:HId ka-sinãt TH #ä-bhyãm t4: ke-bhyah 
Gen %4 ka-sa sì: ka-y-oh 3IH ke-sãm 
Loc. s4 ka-smin saì: ka-y-oh à>s ke-su 
Neuter 

Singular Dual Plural 
Nom fầq kim 3% ke si kãni 
Acc fằq kim 3% ke &IR kãni 
Instr. ta kena %TIH kä-bhyam h: kaih 
Dat. %ŒÌ ka-smai %+PIH kä-bhyäm àm: ke-bhyah 
Abl. s%enIq ka-srnä¡ +T*IH ka-bhyaãm EGE ke-bhyah 
Gen %®Œ1 ka-sya 2Ÿ: ⁄a-y-ojh TH ke-sZim 
Loc. s:fềfä ka-smin saì: ka-y-oh >> ke-su 
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6.8 Sandhi của âm cuối là —t 
6.8 Sandhi của âm cuôi là —t 


Luật 14: Nếu một chữ được kết thúc bằng -t và chữ kế đến bắt đầu bằng một mẫu 
âm hoặc một phụ âm có phát âm — ngoài j/jh, d/dh, l hoặc một âm mũi (ủ ñ nn 
m) — như vậy là ø/gh, d/dh, b/bh, y, r, v, thì —t biến thành —d và được viết liền 
với chữ sau. 

—t + mẫu âm- —› -d-mẫu âm- 

—t + g/gh— —› —-d-g/gh- 

—t + d/đh- —› -d-d/dh- 

—t + b/bh- —› -d-b/bh- 

—t + y/r/V- — -d-y/r/Vv- 

grhãt + ägacchati —› srhãdägacchati 

»Anh ta đi ra khỏi nhà« 

naøarät + gramam —> nagarädgraämam 

»Từ phó về làng« 

grhãt + dhävati — grhaãddhäãvati 

»Anh ta chạy ra khỏi nhà« 

vrksät + bãlah patati —› vrksädbälah patati 

»Cậu bé rơi từ cây xuông« 

pApãt + raksati —› päpadraksati 

»Ông ấy bảo vệ trước cái bất thiện« 
Luật 15: Nếu một chữ được kết thúc bằng -t và chữ kế đến bắt đầu bằng h—, thì —t 
cũng biến thành —d và phụ âm bắt đầu h- biến thành dh—, và hai chữ được viết liền 
nhau. 

—t + h- >-d-dh— 

sukhãt + hasati —> sukhäddhasati 

»Vì vui nên anh ấy cười« 
Luật 16: Nếu một chữ được kết thúc bằng -t và chữ kế đến bắt đầu bằng c/ch, j/jh 
hoặc {/th, đ/dh thì -t biến thành những dạng tương ưng. 

—t + c/ch- —> —c-c/ch— 

—t + j/jh- — -j-j/jh— 

—t + ‡/th— — —†-t/th— 

—t + đ/đh— —› —-d-d/dh— 

rathäãt + cakram patati —> rathãccakram patati 

»Bánh xe rơi từ xe« 

nagarät + janä øgacchanti —> nagaräjjanä gacchanti 

»Mợọi người ra khỏi thành phố« 
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Rất ít trường hợp chữ bắt đầu với ‡/th hoặc đ/dh. 
Luật 17: Nếu một chữ được kết thúc bằng -t và chữ kế đến bắt đầu bằng §—, thì —t 
biến thành —c và §— biến thành ch—, và hai chữ được viết liền nhau. 

—t+§ắ_-—>-—c-ch— 

äcãryät + §iksate —> äcäryäcchiksate 

»Anh ấy học từ thầy giáo« 
Luật 18: Nếu một chữ được kết thúc bằng -t và chữ kế đến bắt đầu bằng I_, thì -t 
biến thành -1 và hai chữ được viết liền nhau. 

-t+Ì-—-I-l- 

dãnam nrpät + labhate —> dãnam nrpällabhate 

»Ông ta nhận một món quả từ ông vua« 
Luật 19: Nếu một chữ được kết thúc bằng —t và chữ kế đến bắt đầu bằng âm mãi, 
thì —t biến thành —n và hai chữ được viết liền nhau. 

—t + âm mũi- —› —n-ầm mũi— 

aSvam kseträt + nayati —> a§vam ksetrännayati 

»Ông ta dẫn ngựa ra khỏi sân« 


6.9 Luật sandhi đặc biệt dành cho âm cuối là -ar 


Một vài phó từ (trạng từ) như punar »lại nữa« và prätar »mỗi sáng« xưa vốn có 
âm cuối là -r, và theo một luật nhất định —r này biến thành một Visarga -Ì sau 
mẫu âm: punah, prätah. Nếu theo luật này âm cuối là một visarga -h thì luật 
sandhi 1-3 không có giá trị. Thay vào đó, vần -al của các chữ này lúc nào cũng trở 
về dạng -ar trước một chữ bắt đầu bằng một mẫu âm và các phụ âm có phát âm 
(ngoài r—). Ví dụ: 

punah ägacchati —> punar ägacchati 

»Anh ấy lại đến« 
Hoặc nói cách khác: Trước một chữ bắt đầu bằng một mẫu âm và các phụ âm có 
phát âm (ngoài r-) thì không có sự biến hoá -r thành -h, như vậy thì -r vẫn giữ 
dạng. Trước một chữ bắt đầu bằng r- thì -ah — vốn có gốc từ -ar — biến thành — 
ä. Ví dụ: 

prãätah ramah pathati —> prätä rãmah pathati 

»Mỗi sáng Rama đọc/học« 
Trước những phụ âm không phát âm thì luật sandhi Š được áp dụng. 
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7.1 Hiện tại ãtmanepada (vị tự cách) — nhân xưng thứ nhất và 
nhì (1. & 2. pers.) 


Các dạng hiện tại vị tự cách ätmanepada cho ngôi xưng l. được hình thành như 
sau: Số ít =e, số hai —vahe và số nhiều -mahe. 

Theo các quy luật đã biết, nếu đuôi động từ chia vị tự cách bắt đầu bằng một mẫu 
âm thì mẫu âm đuôi -a của thân hiện tại bị loại. 


Singular Dual Plural 
1. Pers. labh-e labh-ä-vahe labh-ä-mahe 
»Tôi nhận« »Hai chúng tôi nhận«  »Chúng tôi nhận« 


Các dạng hiện tại vị tự cách ätmanepada cho ngôi xưng 2. được hình thành như 
sau: Số ít —se, số hai -ethe và số nhiều —dhve. 


Singular Dual Plural 
2. Pers. labh-a-se labh-ethe labh-a-dhve 
»Bạn nhận« »Hai Bạn nhận« »Các Bạn nhận« 


7.2 Hiện tại ätmanepada (vị tự cách) — Từ hình biến hoá 








Singular Dual Plural 
1. Pers. gì labh-e œx4ề labh-ä-vahe wfR labh-ä-mahe 
2. Pers. tt labh-a-se œ3 labh-ethe œw—tầ labh-a-dhve 
3. Pers. tt labh-a-te tì labh-ete ad labh-ante 
7.3 Danh từ nam/frung tính có âm kết thúc -a — (locative/ 


vocative) 


Trong hai sự kiện locative (vị trí cách) và vocative (hô cách) thì bãla, »thằng bé, 
đứa trẻ« và phala »quả« được biến hoá như sau: 








Masculine 
Singular Dual Plural 
Nom. T6: bãla-h sTeÌ bãlau sTeï: bãlãh 
AÁcc. si balam søÌ bãlau sex balan 
Instr. sa bälena sIsnzH balabhyam EIET balaih 
Dat. SIST4 bãlãya SIø=Tñ balabhyäm SI34: bale-bhyah 


Abl.  3TØfdbälät Si[SItZITHI bãläbhyäm srI: bale-bhyah 
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Gen. s4 bala-sya se53Ì: bäla-y-oh SIsTH bala-n-am 
Lọc. STŠ 5đle se: bãla-y-oh sIS8 bãle-§gu 
Vọc. — 4Ø bđi¿ st6Ì bãlau KIGOEE 227/070 
NÑeuter 
Singular Dual Plural 
Nom. thon phala-m tS phale totfi phalãm 
AÁcc. tho phala-m tS phale totft phalãm 
Instr. toa phalena thoT4IH phalabhyam t: phalaih 
Dat. theTd phalaäya thoTt4IH phalabhyam trò: phale-bhyah 
Ahl. theTid phalät thoTt4IH phalabhyam trò: phale-bhyah 


Gen. thoœtq phala-sya 
Lọc. to phale 
Voc. th@ phala 


treni: phala-y-oh 
theïÌ: phala-y-oh 
tS phale 


tt©TInTH phalä-n-am 


toòg phale-§u 
tot phalãn¡ 





Như vậy thì hô cách giống chủ cách ở đua] và plural, chỉ khác ở singular. 


7.4 Chức năng của locative (vị trí cách) 


1. Locative chỉ nơi xảy ra của của một hành động/sự việc. 


rämo nagare vasati 


»Rãma cư ngụ trong thành phố« 


ramah ksetre tisthati 


»Rãma đứng nơi chiến trường« 


2. Locative chỉ thời điêm xảy ra của của một hành động/sự việc. (»lúc nào«). 


vasante raämah ksetram gacchati 


»Vào mùa xuân, Rama đi ra chiên trường« 


3. Cùng với một loạt động từ (quăng, phóng, bắn trúng...) thì locative chỉ hướng 


và mục đích của hành động (»đến đâu«\. 


rãmah kuntam nare ksipati 


»Rãma phóng cây lao đến người kia« 


4. Ngoài ra, locative đĩng chỉ người mà ta đang có quan hệ, hướng cảm giác đến 


người ấy. Ví dụ: 
ramah putre snihyati 


»Rãama thương cậu con tra1« 


5. Cuối cùng, locative xuất hiện cùng với superlative (tối thượng cấp) của một hình 


dung từ (adJective, xem thêm bài 40.). 
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7.7 Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) — (locative) 





7.5 Chức năng của vocatfive (hô cách) 


Vocative là dạng của một danh từ được sử dụng để xưng hô, và có tính chất chỉ 
thời hiện tại. Như vậy thì vocative không có cùng mối quan hệ sự kiện (casus) với 
động từ. Vocative thường đi kèm với tiểu từ bất biến he »Ò«. 

he rãma, kutra gacchasi 

»Ö Rãma, bạn đi đâu thế?« 


7.6 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba (masc./neut.) — (locative) 














Masculine 
Singular Dual Plural 
Nom. 8: sa-h đÌ tau ằte 
Ácc. qñÑta-m đÌ tau đan 
Instr. 8 tena q0 (a-bhyam ầ: tai 
Dat. tttÌ ta-smai q04 (a-bhyam àm: te-bhyah 
Abl. ctfid ta-smat q04 ta-bhyäm àa: te-bhyah 
Gen. q4 ta-sya qì: ta-y-oh ỲNIH tc-săm 
Lọc. qÑ HH /a-nin qnì: ta-y-oh à8 fe-§U 
Neuter 
Singular Dual Plural 
Nom. qq ta-t ằte qiR tăni 
Acc. qđta-t ằtc qtR tăni 
Instr. Như masc. 
Dat. 
Abl. 
Gen. 
Lọc. 





7.7 Nghi vấn đại danh từ (interrogative pronouns, masc./ neut.) 


— (locative) 


Masculine 


Nghi vân đại danh từ kim, »al, cái gì/cái nàoẩư ợc chia theo masc. vả neut. ở 


Ins(rumental và dative tương tự nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba tat. 








Singular Dual Plural 
Nom. %®: ka-h SÌ kau 3% ke 
Acc. ®d1 ka-m SÌ kau s1 kãn 
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Instr. 3x1 kena %+PIH kä-bhyäm à: kaih 
Dat. %tŒÌ ka-smai PIN kä-bhyäm àm: ke-bhyah 
Abl. %HTd ka-smät %IH kã-bhyäm 3: ke-bhyah 
Gen. %£Œ4 ka-sya 3ì: ka-y-oh TH ke-sam 
Lọc. Si ka-snin sì: ka-y-oh à>s ke-§u 
Neuter 

Singular Dual Plural 
Nom. f*ằq kim $5 ke si kãni 
Acc. ft kim 3% ke %IfỲ kãni 
Instr. 3x1 kena PIN kä-bhyäm à: kath 
Dat. %ŒÌ ka-smai %+PIH kä-bhyäm à: ke-bhyah 
Abl. %eHTd ka-smät TH kã-bhyäm 3: ke-bhyah 
Gen. %#4 ka-sya sì: ka-y-oh 3;TH ke-sam 
Loc. SiỀNH ka-smin sì: ka-y-oh à>s ke-g§uI 





7.8 Nội hợp biên: Luật phát âm uôn lưỡi (retroflexion) cho —s— 
Trong một chữ thì s biến thành § nếu: ® một mẫu âm ngoài a, ä hoặc k hoặc r đi 
trước hoặc cao nhất là bị gián đoạn bởi một visarga lì hoặc anusvära m, và (@) một 
âm khác ngoài r hoặc r kế tiếp. 














Nếu một mẫu âm | và không có âm nảo | s —›§ nếu không đứng 

(ngoài a, 3), k | khác ngoài visarga h cuối chữ và 

hoặc r đi trước hoặc anusvãra m, được kế tiếp bằng 
đứng ở giữa r,T 








Như vậy thì s biến thành s trong loc. pI., ví dụ như naresu, phalesu và tesu, bởi vì 
một mẫu âm khác -a/ä đi trước, trong havilisu, vì giữa mẫu âm khác -a/ä và s 
không có âm nào khác ngoài h, trong vãkẹu vì có k đi trước. Cũng như thế, s biến 
thành s trong dạng nom. pl. havimsi, bởi vì một mẫu âm khác -a/ä đi trước và chỉ 
bị gián cách bởi m. Tuy nhiên, s không biến đổi trong các dạng loc. sing. §irasi (vì 
a đi trước) và marufsu (vì giữa mẫu âm khác -a/ä đi trước và s có một âm khác 


ngoài visarga h hoặc anusvära m, đó là £). 
7.9 Sandhi của âm cuôi là —n 


Luật 20: Nếu một chữ được kết thúc bằng —n và chữ kế đến bắt đầu bằng -c/ch 
hoặc -t/th (phụ âm không phát âm), thì —n biến thành anusvãra m, và hai âm cọ sát 
răng — s và § — được thêm vào, và hai chữ được viết liền nhau. 
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Bảng tóm tắt các luật sandhi 





—n + c/ch- —> —má§-c/ch— 

—n + t/th- —› -ms-t/th— 

janän + cintayati —› janämá§cintayati 

»Anh ta suy nghĩ về những người kia« 

bãlän + tädayati —› bälãmstädayati 

»Ông ấy đánh các cậu bé« 
Luật 21: Nếu một chữ được kết thúc bằng —n và chữ kế đến bắt đầu bằng -j/jh 
(phụ âm có phát âm), thì —n biến thành ñ, và hai chữ được viết liền nhau. 

—n + j/jh- — -ñ-j/jh— 

de§ãn + jayati —> de§äñjayati 

»Ông ta chỉnh phục các nước« 
Luật 22: Nếu một chữ được kết thúc bằng —n và chữ kế đến bắt đầu bằng §š,thìn 
cũng biến thành —ñ, và chữ $ khởi đầu biến thành —ch. Hai chữ được viết liền nhau. 

—n + §_- —>-ñ-ch— 

devän + §amsati —> devañchamsati 

»Ông ta ca ngợi chư thiên« 
Luật 23: Nếu một chữ được kết thúc bằng —n và chữ kế đến bắt đầu bằng l_, thì —n 
biến thành -Ï và hai chữ được viết liền nhau. 

-n+l-—-Ï-L 

3e + øTÄ — #edfØMdL kuntän + labhate —› kuntãÏlabhate 

»Anh ấy nhận các cây lao« 
Luật 24: Nếu một chữ được kết thúc bằng —n với một mẫu âm ngắn đi trước, và 
chữ kế đến bắt đầu bằng một mẫu âm, thì —n được nhân đôi, biến thành —nn và hai 
chữ được viết liền nhau. Nếu một mẫu âm dải đi trước n thì không có sự biến đối. 

mẫu âm ngắn—n + mẫu âm- —› mẫu âm ngắn-nn-mẫu âm 

ägacchan + änayan + ca — ägacchannänayam§ca 

»Bọn họ đến và mang theo... 
Luật 25: Nếu chữ đầu chấm dứt bằng một mẫu âm ngắn, hoặc là mã (chớ, đừng, 
không) hoặc ä (đến) và chữ sau bắt đầu bằng ch- thì e được bổ sung và hai chữ 
được viết liền nhau 

mẫu âm ngắn/mäã/ä + ch- —› -mẫu âm ngắn/mã/ã-cch 

na + chindanti — nacchindanti 

»Bọn họ không cắt...« 


Bảng tóm tắt các luật sandhi 
Œ -ah + phụ âm có âm vang —> ~o + phụ âm có âm vang 
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@)-ah +a-—>-o+— 


(3) -ah + mẫu âm khác a- — —a + mẫu âm khác-a- 


( -ãh + mẫu âm/phụ âm có phát âm- —> -ã + mẫu âm/phụ âm có phát âm 


@ 
-h + c/ch- — -$§-c/ch— 
-h+tÿthr-->-e-tfh- 
-h + t/th- — —s-t/th— 











l(—h + k—, kh-, p—, ph 
@ 
-a/ä + a/ä —> —ä— 
-UT † /— —>—T— 
-ư/ũ + u/ũ- — -ũ— 
@® 
-a/ä + LI— —> =e— 
-a/ä + u/— —› —o— 
-a/ä + †— — —aT— 
-a/ä + e— —> -aI— 
-a/ä + aI— —> —al— 
-a/ä + o- — ~au— 
—a/ä + au- —> -au— 


, ấ—, §—, s— —> không có biển đối. } 


-mẫu âm khác a/ã-h + mẫu âm/phụ âm có phát âm —› -mẫu âm khác a/ã-r-mẫu 


âm/phụ âm có phát âm 





-mẫu âm khác a/ã-h + r- —› -mẫu âm khác a/ã— [được kéo dài, để tránh -rr—] + 


T— 


-1⁄ï + mẫu âm- —› -y-mẫu âm 


—u/ũ + mẫu âm- —› —v-mẫu âm— 


-T/ + mâu âm- —> -r-mầu âm— 


—e T a- —> T—e + Ì— 
—O + a—- —>~o0 + — 


ú2 


—e + mẫu âm khác a- —> —a + mẫu âm khác a— 





—o + mẫu âm khác a—- —> —a + mẫu âm khác a—- 
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Bảng tóm tắt các luật sandhi 





đ 
-ai + mẫu âm —› -ä + mẫu âm— 
-au + mẫu âm- —> -äv-mẫu âm— 
-t + mẫu âm- —› -d-mẫu âm- 
—t + g/gh- — -d-g/gh- 
—t + d/dh- — -d-d/dh— 
—t + b/bh- — -d-b/bh- 
—t + V/T/V— —> —d-V/T/V— 
đồ —t + h- —> =d-dh— 


—t + cích —> —c-c/ch— 





—t + j/jh- — -j-j/]h- 

~t+ t/th — -t-t/th- 

—t + đ/dh- —› —d-d/dh— 
đ? -t+á-—-—c-ch- 








si lM 274. 
-t + âm mũi—- —› —n-âm mũi— 


—n † c/ch- — -má§-c/ch- 
—n + t/th- — -ms-t/th- 
@Ù —n +1/]h- — —ñ-j/[h— 
2 —n + §- — -ñ-ch- 
@ —n + l- —-Ï-l- 
Ù mẫu âm ngắn-n + mẫu âm- —> mẫu âm ngắn-nn-mẫu âm- 





đồ mẫu âm ngắn/mã/ä + ch- —> -mẫu âm ngắn/mä/ä + cch— 
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8.1 Danh từ nam tính có âm kết thúc —i 


Danh từ nam tính có âm kết thúc —i được biến hoá như sau, ví dụ sIiI »lửa« 








= 


MIDÍ Singular Dual Plural 

»lửa« 

Nom siÑ: agmi-h GDÌI agnI 3T: agnay-ah 
AÁcc. SIÑH agni-m GDÌI agnT agnin 

Instr. site agni-n-ä siÊ2-TH agni-bhyäm siRRI: agni-bhih 
Dat. sin3 agnay-e iÊ-TH agni-bhyäm si: agni-bhyah 
Abl. si: agn-eh iÊn-IH agni-bhyäm sinag: agni-bhyah 
Gen. siẰ: agn-eh sim: agnyoh 3TR agnin-äm 
Lọc. snì agn-au si: agnyoh SIRÑN agni-su 

Voc. sa agn-e GDÌI agnI 3T: agnay-ah 





§.2 Danh từ nữ tính có âm kết thúc —ï 





Danh từ nữ tính có âm kết thúc —i được biến hoá gần như danh từ nam tính -i, chỉ 

khác ở hai sự kiện: dụng cụ cách số ít (instr. sing.) và trực bổ cách số nhiều (acc. 
: Z ` * ~ r ° ø © 

plur.). Ngoài ra, các dạng dat., abl. và gen. sing. cũng có d1 dạng. Ví dụ sf »danh 








tiếng« 
Singular Dual Plural 

Nom. 3W: kmti-h siìái kirti sìđ4: kirtay-ah 

Acc sìfNH kirti-m siìái kirti siìđY: kĩrth 

Instr.  SÑŒllkmty-a s1 kirti-bhyam s\KtfI: kirti-bhilh 

Dat — 4đằ kmtay-e/ s1 kirti-bhyam sìf†*a: kirti-bhyah 
(@ kirty-al) 

Abl. — 3Ì: kữteh/ s1 kirti-bhyam sìf†aq: kirti-bhyah 
(se: kirty-ah) 

Gen. CIRR kirt-eh siìc: kirty-oh sÌdÌnIH kĩrtin-äm 
(se: kirty-ah) 

Loc. siìdÏ kĩrt-au siìcgỈ: kmty-oh KRIREI kirti-su 
(si kirty-äm) 

Voc  %ïÄkữte siìái kirti sìđ4: kirtay-ah 
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8.3 Thể hiện tại của động từ as »thì, mà, là, ở, có« 


Một trong những động từ quan trọng nhất trong Phạn ngữ là động từ athematic, 
nhóm 2, 3†q (2) sitq »thì, mà, là, ở, có«. Động từ này xuất hiện với hai chức năng: 
1. Động từ tồn tại, »có« và 2. Động từ chỉ mối liên hệ, tiếp nối (copula verb). Ví 
dụ: 


1. »tồn tại, có« 
qìsÊa (q1: + sfèq) 
»Có một ông vua« 
Động từ 3ï thường đứng đầu câu hoặc trước chủ thể của câu 
siÑq nr qụ: 
»Trong thành phố có một ông vua« 
Hoặc là 
=rRsfq u: (tr + si x1:) 
Cùng với một danh từ ở thuộc cách (genitive), động từ 3 hình thành một cấu trúc 
chỉ sự sở hữu, tương đương động từ »có« ta thương gặp ở Anh, Pháp hoặc Đức ngữ 
(have, avor, haben). 
Øenitive + nominative + 3ï 
ti q3ìsf%i (1q g3: + sfÈg) 
»Raäma có một đứa con trai« 
(sát nghĩa: »của Rama là một con tral‹) 
{ii vai rifÈq (IHEN tỊ: ñ + sifèq) 
»Rãama không có xe« 
Trong cấu trúc câu văn trên th ngư ời sở hữu đứng trong dạng thuộc cách, vật sở 
hữu đứng ở dạng chủ cách. 
2. Động từ chỉ sự liên hệ 
tì qqìsÍtq (ữn: gu: sfèq) 
»Rãama là một ông vua« 
Động từ tiếp nói thường bị loại bỏ 
qwì ‹H: 
»Rãma là một ông vua« 
Động từ 3 (2) 3èÈq được chia dưới dạng present indicative như sau 








Singular Dual Plural 
1. Pers. SINH asmi #1: svah tH: smah 
2. Pers. SIÑN asi #M: sthah #M stha 
3. Pers. siq asti t1: stah tiền santi 
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8.5 Động từ tiếp đầu âm (verbal preRñx) 





8.4 Hiện tại parasmaipada của động từ ® »làm« 


Một động từ athematic nhóm 8 quan trọng thường gặp là $ (8) tfẰ »làm« (xem 
thêm 32.1). Cách chia của # (8) #®tfằ như sau 





Singular Dual Plural 
1. Pers. tt karo-mi 3: kurv-ah mủ: kurm-ah 
2. Pers. at karo-sI 383: kuru-thah 3$ kuru-tha 
3. Pers. ttfẰÑ karo-ti S%$§đ: kuru-tah q1 kurv-anti 





8.5 Động từ tiếp đầu âm (verbal prefix) 


1. Cổ Phạn ngữ chỉ có một số gốc động từ nhất định, khoảng 500 gốc. Qua quá 
trình gắn tiếp đầu âm vào động từ, số lượng động từ tăng lên rất nhiều. 

2. Các động từ tiếp đầu âm trong Phạn ngữ thường mang ngĩĩ a vị trí. Sau đây là 
bảng liệt kê và những ví dụ cụ thê (không theo luật sandhi) 





Tiếp đầu Nghĩa Ví dụ 

âm 

si ati vượt qua, lên trên sÍÀ #H bước qua, vượt qua 
Si adhi vượt qua, lên siù- ® leo lên 

3ï anu theo sau 3J—IN đi theo sau 

Sĩ apa đi mất, mất #%q—& đoạt mất 

Si api đến gần sfà 3ì dẫn đến, đi theo 

SIRI abhi đến, tới siẦqq. bay đến, té xuống trước 
S14 ava từ, xuống 3i4q—tf4⁄%_ nhảy xuống 

SIIã đến, tới SI— 3#. kéo đến 

#$sud lên, ra 3s$—*®II đứng dậy, đứng lên 
#4 upa đến, gần, tới #q—vqw bò đến gần 

fầni xuống, vào t-RR quăng xuống 

lầ: nih Ta, tTƯỚC l:—m, đi/bước ra ngoải 

t parã mắt, từ, trở lại (ŒLIH đi khỏi, đi mất 

qÑ pari quanh, lòng vòng qR dẫn đi vòng 

1 pra trước, tiến trước 1—>8H. tiến bước 

wfà prati đến, về phía, trở lại gíằ—z1m. đi trở về 

fằvi mắt, lìa l-# tách lìa ra, phân chia 
#q sam cùng, chung q—1iN — đến cùng, hội tụ 











3. Về sự biến đổi ý ngiĩa c ủa một gốc động từ sau khi được gắn tiếp đầu âm xin 
xem các ví dụ ở 2.6. 
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4. Khi tiếp đầu âm được gắn vào gốc thì luật ngoại hợp biến được áp dụng. Ví dụ: 

# pra + sqwfd isayati —> wafù presayati »anh ấy gửi« 

3i anu + SHÍữ isyati —> sifffl anvisyati »anh ấy tìm« 

3s ud + đa dTiyate —> KEIEI uddTyate »nó bay lên« 
5. Ta có thể gắn hơn hai động từ tiếp đầu âm và gốc động từ. Ví dụ: SIÑ abhi + 8, 
sam + 3S ä + zeøf gacchanti —> siRranrTssfi abhisamägacchanti »Bọn họ 
cùng nhau đến« 
6. Sau khi gắn tiếp đầu âm vào thì gốc động từ biến đổi cách chia, được chia theo 
parasmaipada thay vwätmanepada ho ặc ngược lại. Ví dụ: ÑHÑ sam + si 
gacchati —> 8ä samgacchate »Ông ta cúi mình [chào]« 


§.6 Cách hình thành danh từ 


Một đặc điểm khác của Phạn ngữ là có rất nhiều danh từ, tức là có nhiều từ đồng 
nghĩa (synonym, [Z|3Š“Ƒ'). Nguyên nhân của nhiều từ đồng nghĩa này nằm ở cách 
diễn sinh các danh từ từ gốc động từ theo những phương pháp nhất định. Theo 
quan điểm của các nhà văn phạm truyền thống thì tất cả những danh từ và hình 





dung từ trong Phạn ngữ đều là diễn sinh tự (derivative, f#ƒ7E“7ˆ) xuất phát từ động 
từ gốc sau khi được gắn những tiếp vĩ âm (suffix) nhất định. Từ những diễn sinh tự 
này ta lại có thê tạo những danh từ khác bằng cách gắn vào chúng những tiếp vĩ âm 
khác. Cách gắn này được trình bày rõ ở phần Phụ lục I. Sinh viên học tiếng Phạn 
nên đọc sớm phần này đề làm quen với những diễn sinh tiếp vĩ âm, hiểu được cách 
lập danh từ trong Phạn ngữ. 
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Bài thứ chín 
9.1 Danh từ nam tính có âm kết thúc —~u 


Danh từ nam tính có âm kết thúc —u được biến hoá tương tự danh từ nam tính (và 
nữ tính) -i. Các đuôi kết thúc của các sự kiện giống nhau. Chỉ những trường hợp 
ngoại hạng ở các sự kiện có những đuôi hoà hợp với âm cuối của thân danh từ. Vì 
vậy mả đuôi của ablative và genitive singular không phải —eh, mà là —oh. Trong 
nominative, accusative và vocative dual và accusative plural thì âm cuối được kéo 
dài thành -ñ — tương đương -T trong trường hợp các danh từ nam tính có âm cuối 
-i. Cuối cùng, trong genitive/locative dual, trong nominative/locative plural, bán 
mẫu âm hệ thuộc là —v của phụ âm cuối xuất hiện — trong trường hợp -i là bán 
mẫu âm -y. Ví dụ sau đây với thân danh từ là J§ guru »Đạo sư«: 








3J§ (m.) Singular Dual Plural 

Nom 3]&: guru-h 3ƑE gurũ 33: gurav-ah 
Acc ‡]efi guru-m ‡j& gurủ 3]&xi guruũn 

Instr 3I&UTT guru-n-ä 3]*4IH suru-bhyäm 1E: guru-bhih 
Dat. MẸC| gurav-e ï]*4IH sguru-bhyäm 3]: guru-bhyah 
Abl. TRÌ: gur-oh 3]*4IH guru-bhyäm 3ï]: guru-bhyah 
Gen TRÌ: gur-oh MẸ gurv-oh 3]EVWIIN gurũn-äm 
Lọc. yRÌ gur-au yRỶ: gurv-oh 388 guru-su 

Voc TRÌ gur-o 3k gurũ 3N4: gurav-ah 








9.2 Danh từ nữ tính có âm kết thúc ~u 


Cách biến hoá danh từ tữ tính có âm kết thúc —u khác cách biến hoá của danh từ 
nam tính —u — tương tự như những danh từ tương ưng có âm kết thúc -i — chỉ ở 
hai sự kiện: instrumental singular và accusative plural. Ngoài ra, bốn sự kiện 
dative, ablative, genitive và locative singular đều có dị dạng (ghi trong ngoặc). Ví 
dụ tq dhenu »con bò cái« 








Singular Dual Plural 
Nom. tìq: dhenu-h tì dhenũ tìq4: dhenav-alh 
Acc. YđH dhenu-m Y dhenũ q: dhenuh 
Instr. tìI dhenv-ä tam. dhenu-bhyäm \NR: dhenu-bhih 
Dat. tìqã đhenav-e Y4 dhenu-bhyäm Y4: dhenu-bhyah 


(à3 dhenv-a1) 
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Ahl. dhen-oh Yầ*ï: tam. dhenu-bhyäm t4: dhenu-bhyah 
(1: dhenv-ah) 

Gen. tì: dhen-oh tì4ì: dhenv-oh YìIN dhenũn-äm 
(àaI: dhenv-ah) 

Loc. tÌ dhen-au tìì: dhenv-oh tìq8 dhenu-su 
(#=4IH dhenv-äm) 

Voc. tìï dhen-o tì dhenũ tìqq: dhenav-ah 





9.3 Các dạng quá khứ trong Phạn ngữ 


Phạn ngữ có ba dạng quá khứ: Đệ nhất quá khứ (imperfect, vị hoàn thành quá khứ 
278032), Đệ nhị quá khứ (perfect, hoàn thành thể quá khứ Z8J.#3'2:) và Đệ 
tam quá khứ (aorist, bất định quá khứ 4*ZÈ3š). Đệ tam quá khứ ít xuất hiện so 
với hai dạng kia. Cả ba dạng quá khứ vốn khác nhau một cách vi tế về mặt ngữ 
nghĩa (semantic): Imperfect chỉ một hành động nằm trong quá khứ xa hơn (trước 
lời trần thuật) được thấy bởi người nói. Perfect cũng chỉ một hành động nằm trong 
qua khứ xa (trước ngày lời trần thuật được nói), nhưng không được chứng kiến bởi 
người trần thuật. Aorist thì lại trình bày quá khứ gần, chỉ một hành động xảy ra 
ngay ngày nói. Tuy nhiên, trong Hoa văn Phạn ngữ (#š Ÿˆ#&ñft, classical sanskrit), 
những điểm khác nhau về ngữ nghĩa đã mất và cả ba đều được sử dụng không khác 
nghĩa. 


9.4 Đệ nhất quá khứ (imperfect, vị thành quá khứ) paras- 
maipada 


1. Imperfect được thành lập bằng cách thân động từ hiện tại được gắn thêm một 
chữ gia tăng %— a- (augment, tăng gia chi tự ‡#†}JlZ “ˆ) phía trước, cũng như các 
tiếp vĩ âm của imperfect. Các tiếp vĩ âm của imperfect được gọi là thứ yếu tiếp vĩ 
âm (secondary verbal sufñx), trong khi tiếp vĩ âm của hiện tại được gọi là chủ yếu 
tiếp vĩ âm (primary verbal suffix). Xem thêm 14.1. 





ST- +11 +-q —> 3ï1s2q, 
a— + gacch-a +~t —> agacchat 
chữ giatăng + thân động từhiệntại + tiếp vĩâm —> anh ta đã đi 





2. Cách chia động từ theo Imperfect parasmaipada như sau: 








Singular Dual Plural 
I.Pers. 3W[feSHa-gaccham $3ffs3I4 a-gacch-äa-va 3TS2IH a-gacch-a-ma 
2.Pers.  S3W[S:a-gacch-ahh 3##TeðdHa-gacch-atam S3Wf#ðq a-gacch-a-ta 
3. Pers 3f#ffe$da-gacch-a( 3JTe3dlHa-gacch-atam 3#Wfe#$4a-gacch-an 
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9.5 Đệ nhất quá khứ với tiêu từ #Ñ 


==—=--—=—-—-.....--.---..-] 


3. Nếu một động từ bắt đầu bằng một mẫu âm thì chữ gia tăng sẽ hoà hợp với nó để 





trở thành mẫu âm vrddhi của khởi âm. 
3ïd as »ném, vất«: 

3E + 3iŒ1q —> 3IIfŒNđl a + asyaf —> äsyat 
SN¡s »muốn«: 

3_- + S%q —> tzql a + icchat — aicchat 
4. Ở những động từ có tiếp đầu âm thì chữ gia tăng 31- cũng được đặt trực tiếp 
trước thân hiện tại của động từ và như thế, nó đứng ngay ở giữa tiếp đầu âm và 
thân động từ. Trong trường hợp này thì các luật hợp biến đã học có giá trị. Ví dụ: 
S[LTIH ä-gam »đến« 























SI + +1Ts2d — 3†Tssq[ 

ñ— +a + gacchat —> ñgacchat 

tiếp đầuâm chữ gia tăng —> anh ấy đã đến 
1-EI pra-sthä »khởi hành« 

8 +3 + fvad — MfBq, 

pra- +a a+ tisthat —> präfisthat 
tiếp đầu âm chữ gia tăng —> anh ấy đã khởi hành 
31J-7IH anu-gam »đi theo« 

3% + + TS — 3{fqTe2dL 
anu— +a + gacchat —> anvagacchat 
tiếp đầu âm chữ gia tăng — anh ấy đi theo 
Xem thêm 9.8 


9.5 Đệ nhất quá khứ với tiểu từ 


Imperfect cũng có thể được tạo bởi dạng động từ chia theo thời hiện tại cùng với 
tiểu từ sma. Ví dụ: 

trì rE 1tøfäl rãmo grham gacchati 

»Rãma đi về nhà« 

tì r 1l EHI rãmo grham gacchati sma 

»Rãma đã đi về nhà« 

qñ 3EHTs$dl ramo grham agacchat 

»Rãma đã đi về nhà« 
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9,6 Số từ fề »hai« 


Số từ fề »hai« phân biệt hai dạng, một dạng cho nam tính và một dạng cho trung và 


nữ tính. fồ chỉ được biến hoá ở dual. Hai dạng nêu trên chỉ khác nhau ở nom. và 








ạacc.: 

Masculine Feminine Neuter 
Nom 8Ì dvau ằ dve ằ dve 
Acc 8Ì dvau ầ de ằ dve 
Instr. øï*IH dvabhyam øïIH dvabhyam sIH dvabhyam 
Dat. øï*⁄H dvabhyam øï*IH dvabhyam saIH dvabhyam 
Abl. øI*IH dvabhyam øï*IH dvabhyam sIN dvabhyam 
Gen EVIE dvayoh aì: dvayoh EEIE dvayoh 
Lọc. EIE dvayoh gì: dvayoh ESIR dvayoh 








9.7 Câu hỏi quyết định có-không 


Một câu hỏi quyết định trong Phạn ngữ được tạo bằng cách đặt nghi vấn từ fầ, 
kim hoặc tiểu từ 3fầ api ở ngay trước câu. Ví dụ: 

f «i te irøf\ kim tvam vidyälayam gacchasi? 
hoặc 

si œi lìaIød ïøfÑl api tvam vidyälayam gacchasi? 

»Bạn có đi đến trường?« 
Lưu ý: kim và api ở đây hoàn toàn không có ngh như thư ờng lệ, chỉ có chức 
năng đánh dấu một câu là một câu hỏi quyết định mà thôi. 


9.8 Các dạng đệ nhất quá khứ vị tha cách thường gặp (imperf. 
pAr.) 


Prefñx + Ý Pres. Indicative Imperfect par. 

ati-kram atikramat atyakramat anh ta đã vượt qua 
adhi-Xruh adhirohatI adhyarohat anh ta đã leo lên 
anu-Ygam anugacchati anvagacchat anh ta đã đi theo 
anu-is anvIsyati anvaisyat anh ta đã tìm 
apa-Xhr apaharatI apäaharat anh ta đã mang đi 
api-VnT apInayatI apyanayat anh ta đã dẫn đến 
abhi-Xpat abhipatatI abhyapatat anh ta đã bay tới 
ava-skand avaskandatI aväskandat anh ta đã nhảy xuống 
ã-Vkrs äkarsatI akarsat anh ta đã kéo lại 
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9.8 Các dạng đệ nhất quá khứ vị tha cách thường gặp (imperf. par.) 





ud-vsthä 
ud-Vdï 
upa-Vsrp 
ni-Ýksip 
nih-Ýgam 
parä- Ỷ gam 
pari-Ynĩ 
pra-Ykram 


pra-ïs (caus.) 
prati-Wgam 
vi-Vgrah 
sam-Ygam 


utfisthati 
uddiyate 
upasarpatI 
niksipati 
mihgacchati 
parägacchatI 
parinayati 
prakramati 


presayatI 
pratigacchati 
viprahatI 
samgacchati 


udafisthat 
udadgTyat 
upäsarpat 
nyaksipat 
niragacchat 
parägacchat 
pAryanayat 
prakramat 


praisayat 
pratyagacchat 
vyagrahat 
samäøgacchat 


K) 


anh ta đã đứng dậy 
anh ta đã bay lên cao 
anh ta đã bò đến 

anh ta đã vất xuống 
anh ta đã đi ra (khỏi) 
anh ta đã đi mất 

anh ta đã dẫn đi vòng 
anh ấy 8ä lr ớc đến 
trước 

anh ấy đã gửi 

anh ấy đã trở về 

anh đã xé tan 


anh ta đã cùng đến 





Bài thứ mười 
10.1 Danh từ nữ tính có âm kết thúc —ã 


Tất cả những danh từ có thân mang âm kết thúc -ã luôn luôn là nữ tính. Cách biến 
hoá của các danh từ âm kết thúc -ã được trình bày qua ví dụ äT@ïT »vòng hoa«. 








Singular Dual Plural 
Nom. te mala Hồ mäle tiet: malah 
AÁcc. tiSTH mala-m tồ mäle tiieT: malah 
Instr. fi[54T mäla-y-ä ff5IH mãla-bhyäm RS@IÑï: mãla-bhil 
Dat. n3 mãlä-y-a1 f[5PIH mäala-bhyam Hef4: mala-bhyah 
Abl. t[5#I: malã-y-äh f[5PIH mäala-bhyam HIef4: mala-bhyah 
Gen. f4: malãä-y-äah điI©#3Ì: mäla-y-oh fif5InIH malä-n-am 
Lọc. fif54IH mäalä-y-äm tiIS3Ì: mäla-y-oh i51 mãlä-su 
Voc. Hồ mäle tồ mäle te: malah 





Nên lưu ý rằng cả hai dạng, mà mãläyai dative và II: mäläyähị của ablative 
và genitive đều biến thành Ø4 mãlãyã trước một từ bắt đầu bằng một mẫu âm. 
10.2 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba dạng nữ tính 


Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba đ$ tad được biến hoá theo nữ tính tương tự như 
danh từ nữ tính có âm kết thúc -ã. 








Singular Dual Plural 
Nom. #I sä ằte ĩ: tah 
Acc. qH tam ằte qĩ: t3h 
Instr. q#T taya q0 tabhyam qf: tabhilh 
Dat. q— tasya1 q0 tabhyam q04: tabhyah 
Ahl. đ€I: tasyäah q04 tabhyam q04: tabhyah 
Gen. đ&ŒI: tasyäah qŸỉ: tayoh qfH tasam 
Lọc. qtIH tasyam qRỉ: tayoh qg tasu 





10.3 Nghi vấn đại danh từ ngôi thứ ba, dạng nữ tính 


Nghĩ vấn đại danh từ ngôi thứ ba, dạng nữ tính %®TI kã được biến hoá tương tự nhân 
xưng đại danh từ ngôi thứ ba $ tad được biến hoá theo nữ tính ở 10.2. 
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10.4 Đệ nhất quá khứ (imperfect, vị thành quá khứ) ãtmanepada 


Cách chia động từ theo imperfect ätmanepada được thực hiện như sau: 





Singular Dual Plural 
I.P. SieRìa-labh-e stenIafề a-labh-ãä-vahi  $feIHfR a-labh-ä-mahi 
2.P. 93f@SI: a-labh-a-thah 3enìsx a-labh-ethäm SimtIt4H a-labh-a-dhvam 
34.P. S3I@1Wq a-labh-a-ta 3IenìqH a-labh-etäm 9iœttxq a-labh-anta 





10.5 Đệ nhất quá khứ của động từ as »thì, mà, là, ở, có« 








Singular Dual Plural 
1. Pers. 31IqÑH asam S4 asva 3T†IfH asma 
2. Pers. KIESIE asth SI†tTH astam SI†td asta 
3. Pers. 3IRfÌq äsĩt 311 astam 31Idxl asan 
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Bài thứ 11 
11.1 Mệnh lệnh cách (imperative) parasmaipada và ãtmanepada 
1. Mệnh lệnh cách (imperative) trong Phạn ngữ được chia theo ba ngôi xưng như 
ba thời, và được lập bằng cách gắn những đuôi nhân xưng của mệnh lệnh cách vào 


thân hiện tại của động từ. Trong số hai (dual) và phần lớn ở số nhiều (plural), các 
đuôi gần giống nhau. Cách chia imperative parasmaipada như sau: 














Singular Dual Plural 
1. Pers. 1s gacch-ãa-m 3TS2Iđ gacch-a-va 3TS2IH gacch-a-ma 
2. Pers. 3T gacch-a ïTS2dH gacch-a-tam [2đ gacch-a-ta 
3. Pers. 352đ gacch-a-tu 3TS2qIH gacch-a-tam 3[sq gacch-a-ntu 
2. Imperative ätmanepada 

Singular Dual Plural 
I.Pers  @labh-ai c3 labh-a-vahai  #8TRỀ labh-a-mahai 
2. Pers. œ« labh-a-sva œì3IHlabh-eham  ##4ilabh-a-dhvam 
3. Pers. 1IHÑ labh-a-tam am labh-etam œ1<IH labh-a-ntam 
3.Ở ngôi nhân xưng thứ hai, Imperative chỉ một lời yêu cầu trực tiếp, một mệnh 


lệnh. 

Š 4m :ÿ ïTSðI he rãma grham gaccha! 

»Ô, Rama, đi vào nhà!« 

ề se: #ï fqql he balãh ksIram pibata 

»Ö, các em kia! Uống sữa đi!« 
4. Ở ngôi thứ nhất — không thường thấy — imperative chỉ một ý muốn (»muốn«) 
hoặc một trách nhiệm (»nên/phải<©. 

3ijnIi đtạdqrd4 qó1fI adhunä samkrtapustakam pathãni 

Bây giờ tôi muốn/nên/phải đọc một quyền sách tiếng Phạn 

3ï4 HÍêq† TTSSIHI adya mandiram gacchäma 

Hôm nay chúng ta nên/muốn đi đến chùa/đền thờ 
5.Ở ngôi thứ ba, Imperative chỉ một yêu cầu, mệnh lệnh, một trách nhiệm hoặc 
một ý muốn (»nêns. 

{H: q4 qód| rãmah pustakam pathatu 

Rãma nên đọc quyền sách 

#u am qyiagl narä devän pũjayantu 

Người ta nên tôn thờ chư thiên. 
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6. Ở dạng imperative phủ định (prohibitive, cắm chỉ), tiêu từ na »không« không 
được dùng mà thay vào đó là tiểu từ äT mã »không được/chớ« 

STg rTỶ Ị 7S adya nagaram mã gaccha 

Hôm nay bạn không được/chớ đi vào thành phó! 


11.2 Bất định đại danh từ (indefinite pronoun) 


Qua sự gắn một trong ba tiểu từ -Ífs -cid —4 -cana hoặc —%f apli vào dạng được 
biến hoá của nghỉ vấn đại danh từ fầq kim thì đại danh từ này mất đi chức năng 
nghi vấn, trở thành một bất định đại danh từ. 
Masculine 

siồïg / 3m1 / ®ÌSÍÀ 

kaš§-cid / ka§-cana / ko”pi 

»một ông nảo đó / một cái (nam tính) gì đó« 
Feminine 

sIfRs / srami / at 

kã-cid / kã-cana / käpi 

»một bà nảo đó / một cái (nữ tính) gì đó« 


Neuter 


kim-cid / kim-cana / kimapi 

»một cái (trung tính) gì đó« 
Nên lưu ý là cả ba tiêu từ (-cid, -cana, -apï) được gắn vào một dạng đã được biến 
hoá của fẦ kim với luật sandhi được áp dụng. Trong trường hợp dùng như một 
hình dung từ thì bất định đại danh từ được sử dụng như một quán từ bất định (4# 
7ñ", Đức ngữ: unbestimmter Artikel). Ví dụ: 


ga #iồid / zsimi / 3ìsÍt ÍqBftI 
tatra ka§cit / ka§cana / ko°pi tisthati 





»Một người nào đó đứng ở đó.« 

tn: ta / ÍÄraat / fnfù siqad | 

rãmah kimcid / kimcana / kimapi avadat 

»Rãma đã nói một cái gì đó.« 

XIH: %4[Elg / #H[4ri / #41 #2e14I tế :jcdfdI 

ramah kayäcid / kayäcana / kayäpi kanyayä saha nrtyati 
»Rama nhảy với một cô gái nào đó« 

vn: si / s31 / 2e 8Í x11. qafd | 

ramah kasmimáscid / kasmimšcana / kasminnapi nagare vasati 
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11.4 Những chỉ thị đại danh từ và số hình dung từ/đại danh từ khác 





»Rãma sống trong một thành phố nào đó.« 

YIRÌ ä 4 TIRNS / zin / 4xafsfù 3TSdi | 

rãmo na kasmäccid / kasmäccana / kasmädapi §añkate 

»Rãma không sợ trước bắt cứ cái gì cả.« 
Ba tiểu từ -f*s —ecid —l —cana hoặc —%f -api cũng được gắn vào từ nghi vấn để 
hình thành các phó/trạng từ bất định. Sau đây là những ví dụ với $3 kutra »ở đâu« 
và %s[ kadä »lúc nào« 

s3fÀs / 34a / 33tfù 

kutracid / kutracana / kuträpi 

»ở đâu đó, một chỗ nào đó« 

=i #S[fÐg / ri 241 / 1 #Sf 

na kadäcid / na kadäcana / na kadäpi 

»không bao giờ« 


11.3 Chỉ thị đại danh từ (demonsfrafive pronoun) 


Chỉ thị đại danh từ Nds etad chỉ một vật nào đó gần nhìn từ người nói (»cái này, 
người này«) và được biến hoá như #8 tad, như vậy thì nom. sing. W: esalhi (m.) WÑI 
esä (£.) Nqd etat (n.). Trong acc. sing. W{fj[ etam (m.), WqTH etäm (£.) Wqđ etat (n.), 
và dạng W8: biến đổi trước các phụ âm khởi đầu tương tự trường hợp #: (xem phần 
3.7, ngoại hạng). 


11.4 Những chỉ thị đại danh từ và số hình dung từ/đại danh từ 
khác 


Có một loạt từ thuộc vào loại chỉ thị danh từ, bất định đại danh từ và số từ, được 
dùng với chức năng hình dung từ hoặc đại danh từ. Số từ hoặc bất định hình dung 
từ eka »một, một duy nhất, một cái gìđó...« đã đư ợc trình bày ở 5.8. Những từ 
quan trọng khác thuộc nhóm này là: 

34 anya »cái khác« 

qả pũrva »trước đây« 

Y para »sau này, khác, bên kia« 

ti sarva »mỗi, từng, tất cả« 
Trong bồn hình dung từ trên thì 34 anya lúc nào cũng được biến hoá như 8$ tad, 
có dạng trung tính nom. và acc. sing. 34q anyat. Các hình dung từ còn lại cũng 
theo cách biến hoá của đ$ tad, nhưng có dạng đuôi trung tính nom. và acc. sing. là 
-ä—m, thay vì —q -t, tức là W$Ñ ekam tq pũñrvam. Ví dụ: 

3Iqq qcq qaifI 
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anyat pustakam pathämi 

»Tôi đọc quyền sách khác« 

qatfhI qerafÀ qatfầI 

sarväni pustakãni pathãmi 

»Tôi đọc mỗi quyền sách/tất cả những quyền sách.« 
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Bài thứ 12 


12.1 Danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc —T 


Danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc -Š -ï không kết thúc bằng :›: —h ở nom. 


sing. Chỉ có một ngoại hạng: Danh từ si: laksmTh, tên của »một nữ thần của sự 


may mắn«. Sau đây là bảng từ hình biến hoá cho stểÌ nadĩ »dòng sông«. 








Nom. 


AÁcc. 
Instr. 
Dat. 
AHI. 
Gen. 
Loc. 
Vọoc. 


Singular 

ad nad-T 
EEIEI nadï-m 
ST nady-ä 
mà nady-a1 
“ST: nady-ah 
“#I: nady-ah 
“4H nady-am 
qfề nađI 


Dual 

mäì nady-au 

maäì nady-au 

2H nadï-bhyäm 
2H nadï-bhyäm 
an, nadr-bhyäam 
“8Ì: nady-oh 

“8Ì: nady-oh 

maäì nady-au 


Plural 

“1: nady-ah 

dì: nadr-h 

aqlÑ: nadï-bhih 
nám: nadr-bhyah 
nám: nadr-bhyah 
dì nadï-n-äm 
aáì8 nadT-su 


s1: nady-ah 





12.2 Danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc —ũ 


Cách biến hoá của danh từ nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc -ñ tương tự danh từ 


nữ tính đa âm tiết có âm kết thúc -1. Tất cả những tiếp vĩ âm của các sự kiện đều 


như nhau. Ngoại hạng: nominative singular s: —h vẫn được giữ lại. Trước những 


đuôi có khởi âm là một mẫu âm thì âm đuôi kết thúc biến thành bán mẫu âm tương 


thích. Sau đây là từ hình biến hoá với #3 $va§ri »má chồng«. 








Nom. 


AÁcc. 
Instr. 
Dat. 
AHI. 
Gen. 
Loc. 
Vọoc. 


Singular 

#13: $vašru-h 
*43IH §va§rt0I-m 
®23<4[ §va§$rv-ä 
#43 $vaérv-ai 
%®1234I: $va$rv-ah 
%®1234I: $va$rv-ah 
#34IH §va§rv-am 
#3] š$va$ru 


Dual 

*q4Ì §va$rv-au 

%q4Ì §va$rv-au 
®15-IH švašri-bhyäm 
3151-IH švašri-bhyäm 
315ï-IH švašri-bhyäm 
*94Ì: $vaórv-oh 

*94Ì: $vaórv-oh 

*q94Ì §va$rv-au 


Plural 

#34: šva§rv-ah 

#19: $va$ri-h 

%5: svasrũ-bhilh 
®4914: šsvašri-bhyah 
®4914: šsvašri-bhyah 
*42I.IH $vašru-n-am 
*13I švašr0-su 

%3: šsvasrv-ah 
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12.3 Danh từ nữ tính đơn âm tiết có âm kết thúc sj -I và -#_—ũ 


Trước những đuôi sự kiện có âm bắt đầu là mẫu âm thì ¡ và ï đổi thành iy:uvảu 
đổi thành uv: 

1T + mẫu âm = iy-mẫu âm 

u/ũ + mẫu âm = uv-mẫu âm 
VÌ đhĩ »sự suy nghĩ«, 3l bhũ »đất« 


Sing. Dual Plur. 
N. t1 q Rrì wì | 1a: 
A.  lm tan tì m |#m: 1: 
I đồn „m van  sam | VÌ: KIẾP 
D. / wà/wầ tam am | tầm: ta: 
Ab. f:/fm: yH:/gm: | am | vĩ GP 


G Ífq:/f ma: #m:/i: | R: mì: | #£mq/Ađfiqam san 


Lẻ /fmmnmn qwầ/xam | Rn: tì: Kbi 
V. vĩ q: mì wì | Êm va: 


Ngoại hạng: SÑ »cô gái« được biến hoá như sau: sg. nom. Sĩ, acc. Ñxqñ hoặc Sĩ, 
dat. [CPR abl. gen. Rm:, loc. tam, VOC. Ra; pIl. acc. tm: hoặc Sì:, gen. gìn; 
phần còn lại như VI, 
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12.4 Danh từ có âm kết thúc là phức âm 





12.4 Danh từ có âm kết thúc là phức âm 


Ầ (m.) »tài vật, của cải«; TÌ (m., £.) »con bò«; a (£.) »thuyền«. 


Sing. Plur. 
N.V. 4: TÌ: q: 4: 31: BIEE 
A. vn 1H 14H 11: ‡I BIEE 
1. t1 ‡I4I xi1 q: TY: qR: 
D. ma rà at ta1: MIEZE tầm: 
Ab. t4: TÌ: BIEE a4: TÌan: tầm: 
G. 4: TÌ: BICE tam. JaT. ram. 
là vi yửà “rà tạ NIk| sìg 
Ầ (m.) »tài vật, của cải«¿ TÌ (m., £) »con bò«c a (£) »thuyền«. 
Dual 

N.A.V. tì 3Ì sÌ 

LD.Ab. 1TR nam — ram 

G.L. MPIE vì: anì: 
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13.1 Danh từ trung tính có âm kết thúc —i 


Cách biến hoá của danh từ trung tính có âm kết thúc —i khác với danh từ nam tính — 
ï trước hết là trong nominative, accusative và vocative ở cả ba số (tương tự trường 
hợp tất cả những danh từ trung tính khác với danh từ nam tính ở ba sự kiện này), 
sau đó là khác ở dative singular qua sự thâu nhận một âm mũi (nasal) trước âm kết 
thúc, khác ở ablative, genitive và locative singular qua những âm kết thúc riêng, 
khác ở gemtive, locative dual qua qua sự thâu nhận một âm mi (nasal) trư ớc âm 
kết thúc (thay vì âm cuối của thân danh từ được chuyên thành bán mẫu âm hệ 
thuộc). Hãy so sánh với từ hình biến hoá của S1Ñ vãri »nước« sau: 








Singular Dual Plural 
Nom. sIÑ vari srRưi VärI-n-T ai VäIT-n-I 
AÁcc. sIÑ vari arRưi VärI-n-T artưi VäIT-n-I 
Instr. am värI-n-ä stfm8 vari-bhyam arRR: vari-bhih 


Dat. si vãri-n-e sIff vãri-bhyäm si: vãri-bhyah 
Abl. sifề⁄: vãri-n-ah sIff vãri-bhyäm si: vãri-bhyah 


In —...& —> ... ¬.- = 
Gen. sIR4: vari-n-ah SIR0f: vari-n-oh STÌ0ITH vãrï-nã-m 


=c=< SN n ^" s = =... 
Loc. đIfUUI vari-n-1 SIR0f: vari-n-oh si vari-su 

¬" — ái = =.- 3 
Voc. 41 vãri srRtfÌ vãri-n-ï sarttf vãr-n-i 





13.2 Danh từ trung tính có âm kêt thúc —u 

Cách biến hoá của danh từ trung tính có âm kết thúc —u hoàn toàn giống cách biến 
hoá của danh từ trung tính —i với những âm kết thúc và việc thâu nhận một âm mũi 
trong các sự kiện nhất định. Hãy so sánh với từ hình biến hoá của 3 madhu »mật 











Ong« sau: 
Singular Dual Plural 

Nom. ft madhu qui madhu-nT tuft madhũ-ni 

Acc. fW madhu tr madhu-nï quà madhi-m 

Instr. W#T madhu-n-ä WIH madhu-bhyäm nHÑ: madhu-bhih 

Dat. qua madhu-n-e tWt#IH madhu-bhyam #4: madhu-bhyah 

Abl. W4: madhu-nah WIH madhu-bhyäm #4: madhu-bhyah 


Gen. tin: madhu-nah 
Loc. nufi madhu-n-I 


tjsì: madhu-noh 
tijsì: madhu-noh 


tWnIH madhũ-n-äm 
W8 madhu-su 
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Vọc. ft madhu qui madhu-nT nu madhũi-n-I 





13.3 Hình dung/tính từ (adjective) 


1. Hình dung từ được biến hoá như thật danh từ (substantive, #f#2ñnj). Như vậy, 
chúng có phân biệt ở giới tính, số và sự kiện. Khác với danh từ với giới tính sẵn có, 
các hình dung từ thâu nhiếp giới tính của thật danh từ chúng có quan hệ trực tiếp. 
Với chức năng định ngữ bổ sung danh từ (adnominal attributes), chúng thường 
đứng trước thật danh từ và hoàn toàn tương đồng với thật danh từ về mặt giới tính, 
số và sự kiện. Phần lớn các hình dung từ đều có âm kết thúc —3 —a và được biến 
hoá theo nam và trung tính như các danh từ có âm kết thúc -3† —a, như vậy thì như 
#Y nara »người đàn ông, người« và t6 phala »quả«. Trong nữ tính thì hình dung 
từ thường có âm kết thúc -ïT—ã và được biến hoá như ®#4T kanyä »con gái«. 

Như vậy, hình dung từ #4 nava »mới« xuất hiện ở nominative singular dưới những 











dạng sau 
masculine neufer femininum 
s4: navah “4 navam =4f navä 
Vị dụ: 


sa: tì: qnfd | navah sevakah pacati 

»Người hầu mới nấu ăn« 

=iaTrl #eg3Tr[ qãstf | navän kandukãn pa§yämi 

»Tôi thấy những quả bóng mới« 

aaft kLSsEIDI qatfll navãni pustakãni pathãmi 

»Tôi đọc những quyên sách mới« 

=aai ni: sĩ! naväyä dhenoh ksiram (naväyäh dhenoh ksTram) 

»Sữa của con bò mới« 
Một vài hình dung từ có âm kết thúc —a có dạng nữ tính mang âm kết thúc -1, được 
biến hoá trong feminin như ải nadï »sông«. Ví dụ QÑ=$vY sundara (masc.) sñ 
sundarT (fem.) 

sa ai qÑuaft I sundarIm kanyäm parinayati 

»Anh ta cưới một cô gái đẹp« 
2. Chỉ có ít hình dung từ có âm kết thúc —đ —u hoặc -8 -i. Ví dụ: 8T sãdhu »tốt« 
qR surabhi »thơm«. Hình dung từ có âm kết thúc —đ —u được biến hoá như các 
danh từ tương ưng, như vậy là tương tự 3J§ guru »đạo sư« ở nam tính, \q dhenu 
»bò cá¡« ở nữ tính và fÑ madhu »mật ong« ở trung tính. Ví dụ: ®T sädhu »thiện 
hảo« 

vđï afeï: | sadhavo bãlãh 
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13.3 Hình dung/tính từ (adJective) 





»Những cậu bé ngoan« 

t4: #=I: ESIESII sadhñh kanyäh §amsati 

»Ông ta khen những đứa con gái ngoan« 

mgft RtafiTI sãdhũn¡ miträni 

»Những người bạn tốt« 
Hình dung từ có âm kết thúc bằng -8 —i cũng được biến hoá như những danh từ có 
âm kết thúc bằng - —i tương ưng. Như vậy thì trong nam tính như SIÊ agni »lửa«, 
trong nữ tính như s\fÏ kirti »vinh dự« và trong trung tính như SIÑ vãri »nước«. 
Sau đây là những ví dụ với q surabhi »thơm« 

vRÑi gã ÑmÍầI surabhim vrksam jighrati 

»Anh ấy ngửi cây thơm« 

gai: 2=: qsafăI surabhTh kanyäh pa§yati 

»Ông ta thấy những cô bé thơm« 
Hình dung từ có âm kết thúc —đ —u và -8 —i có thể giữ những dạng nam tính ở các 
sự kiện dative, ablative, genitive và locative singular và genitive, locative dual thay 
vì những dạng trung tính. Ở nữ tính, các hình dung từ có âm kết thúc -8 —u thường 
lấy âm kết thúc -SÌ —vI. Ví dụ thay vì 4§ bahu thì lẫy dạng si bahvi. 
3. Vì hình dung từ có chức năng của định ngữ, đi cùng với danh từ và lúc nào cũng 
có cùng giới tính, số và sự kiện nên nó không nhất thiết phải đứng ngay trước danh 
từ nó liên quan đến. Trên cơ sở biến hoá mà người ta ng n hìn nhận một hình 
dung từ thuộc về thật danh từ nào đó mặc dù nó được tách rời, ví dụ như trường 
hợp một thuộc cách từ (genitive) đứng gần thật danh từ (substantive) hơn là một 
hình dung từ (adjective). Ví dụ: 

qsù se isisa fdBfdI sundaro bãlasya øajoˆtra tisthati 

»Con voi đẹp của cậu bé đứng chỗ kia« 
4. Cũng như vậy, trong một câu danh từ, các hình dung từ ở vị trí vị ngữ (predica- 
tive) cũng tương đồng với thật danh từ của chủ thể về mặt giới tính, số và sự kiện. 

rwÌ qxsài gajau sundarau 

»Hai con voi đẹp« 
Như đã đề cập đến, trong một câu danh từ, vị từ cũng có thê đứng đầu câu. 

qaù yRÌI sundarau gajau 

»Hai con voi đẹp« 
Nếu hai chữ q=à ySÌ sundarau gajau không là nguyên một câu mà chỉ là một 
phiến ngữ (một đoạn của câu, phrase, J73Z) thì chúng có nga là »Hai con voi 
đẹp...« 
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5. Cuối cùng thì ngoài chức năng định ngữ và vị ngữ ra, hình dung từ thỉnh thoảng 
giữ chức năng của danh từ, ví dụ như chúng có thể là chủ từ (4ï pãpa »ác«, 8T 
sadhu »thiện«) 
ta: cữỉ rrøf⁄I ta \qI: wÏ ä rrøÍÈII sadhavah svargam gacchanti 
kimtu pãpãh svargam na gacchanti 
»Những người tốt lên thiên đường, nhưng những người ác không lên thiên 
đường« 
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Bài thứ 14 
14.1 Optative (kì nguyện) parasmaipada và ãtmanepada 


Thể optative là chủng loại thứ tư và đïng là cuối cùng với cách chia — tương tự 
như hiện tại (present), đệ nhất quá khứ (imperfect) và mệnh lệnh (imperative) — 
được hình thành từ thân động từ hiện tại. 

Khác với hiện tại (present), đệ nhất quá khứ (imperfect) và mệnh lệnh (imperative), 
opfative có một đuôi đặc thù được đưa vảo giữa thân động từ hiện tại và các nhân 
xưng tiếp âm. Optative được hình thành bằng cách tiếp # âm kì nguy ện 
(optative suffix) TS được gắn vào thân động từ thematic với âm cuối thematic 
của thân là —3† —a hoà hợp với -Ÿ- -T thành -4_ -e. Sau đó các đuôi của đệ nhất 
quá khứ (imperfect) được gắn vào. 

Như vậy thì các nhân xưng tiếp vĩ âm của imperfect không phải là cái gì đó đặc thù 
của imperfect. Chúng ũng xu ất hiện ở những thời thái khác. Sự kiện này ãng 
tương tự trường hợp nhân xưng tiếp vĩ âm của present tense — chúng không chỉ 
xuất hiện khi ta chia động từ ở thời hiện tại. Thế nên, Phạn ngữ phân biệt hai loại 
nhân xưng tiếp vĩ âm, được gọi là chủ và thứ yếu nhân xưng tiếp vĩ âm. Chủ yếu 
nhân xưng tiếp vĩ âm xuất hiện ở thời hiện tại, vị lai trong khi thứ yếu nhân xưng 
tiếp vĩ âm xuất hiện ở imperfect, optative, conditional và aorist. Các thời thái và 
hình thức khác như imperative và perfct phần lớn có nhân xưng tiếp vĩ âm khác 
nhau. 

Một ngoại hạng ở những tiếp vĩ âm trong cách chia parasmaipada là ngôi thứ nhất 
số ít và ngôi thứ ba số nhiều. 1. pers. sing. có âm cuối là —3f ~am và 3. pers. plur. 
có âm cuối là -8: -uh. Vì khởi âm của hai đuôi này là mẫu âm (a, u) nên —34 —y 
được bô sung. Như vậy thì bảng chia theo optative parasmaipada như sau: 








Singular Dual Plural 
l.Pers  ITESðđH, gacch-ey-am T24 gacch-e-va s2 gacch-e-ma 
2.Pers  3TSỀ: gacch-e-h Trs2dH. gacch-e-tam T2 gacch-e-ta 
3.Pers  3TSðqd gacch-e-t 1rsdIm. gacch-e-tam ME gacch-ey-uh 





Có bốn nhân xưng tiếp âm khác với imperfct trong cách chia optative 
ätmanepada: I. pers. sing., 2. và 3. pers. dual và 3. pers. plural. Sau đây là bảng 
chia opftative ätmanepada. 








Singular Dual Plural 
I.Pers labh-ey-a œaf labh-e-vahi œìnfR labh-e-mahi 


2. Pers. mà: labh-e-thah œìI9IH labh-ey-äthäm tìzq labh-e-dhvam 











Bài thứ 14 








3.Pers.  edlabh-e-ta œÌI4IH labh-ey-atäm ìq labh-e-ran 





Về ngữ nghĩa thì optative có những chức năng sau. 
1. Optative biểu thị một ý nguyện, một ý chí hoặc một lời khuyên của người nói, 
mong muốn chủ thê của câu nói thi hành công việc hoặc một sự kiện xảy ra. 

tì cÌ4l moksam labheya 

»Cầu cho tôi đạt được giải thoát« 

tì—: 4IgHIrr3dI sevakah kaãsthamäanayet 

»Người hầu nên mang củi đến« 

tn ga: dựd fầtữqI mama putrah samkrtam šikseta 

»Con trai tôi nên học Phạn văn« 
Nếu chủ thê của câu đứng ở ngôi thứ hai hoặc ba (như hai ví dụ cuối bên trên) thì 
nguyện vọng của người nói thường cũng là một mệnh lệnh hoặc một yêu cầu. Thế 
nên, ta thấy trong những trường hợp này có sự lẫn lộn giữa imperative và optative. 
2. Optative chỉ trách nhiệm của chủ thể, phải thực hiện sự việc được nêu ra trong 
câu nói. 

tiÊI đề q9! ksatriyä yuddhe yudhyeran 

»Chiến sĩ nên chiến đấu trong cuộc chiến« 
3. Optative chỉ khả năng hoặc sự phán đoán của người nói về một sự kiện có thể 
xảy ra. 

s1 gi: qÑqi adya vrsfih varset 

»Hôm nay có thể có mưa« 

a3 sgÊ trntfi vàng: \ tatra bahuni dhanäni bhaveyuh 

»Nơi kia có thể có nhiều của cải« 
4. Optative chỉ một điều kiện cách không thê có được. Trong trường hợp này, cả 
hai thành phần động từ của câu đều đứng ở dạng optative. 

sfà xì TR 1†sòd tìai zï si I vadi rãmo grham gacchet sĩ(ã na §ocet 

»Nếu Rãma đã về thì Sftäa đã không buồn«. 


NGỮ PHÁP 92 





Bài thứ 1g 
15.1 Cách lập tuyệt đối cách (absolutive) của các động từ không 


s 
` 


có động từ tiếp đầu âm 

1. Tuyệt đối cách là một dạng động từ bất định (infinite). Khi lập tuyệt đối cách ta 
nên phân biệt giữa hai dạng động từ: Động từ có và không có động từ tiếp đầu âm 
(verbal prefix, => 8.5). 

2. Các động từ không có tiếp đầu âm được chuyền thành dạng tuyệt đối bằng cách 
gắn tiếp vĩ âm - —tvã vào gốc động từ. 


absolutive 
1 bhũ (1) thì, mà. là... trở thành <1 bhũ-tvã 
#8 smr (1) nghĩ đến, nhớ lại ti«<f smr-tväa 
3ì nĩ (1) dẫn, dắt, trải (thời gian) sÌGI nï-tva 
R smi (1) kính nễ Ñ@I smit-vã 
qqnrt (4) nhảy múa sŒ[ nrt-tva 
! mr (6) chết i4 mr-tväa 


3. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, âm của gốc động từ thường được biến đổi 
trước khi -sI -tvã được gắn vào. Sự biến đổi âm này một mặt thường có liên hệ 
đến những loại gốc động từ có một cấu trúc phát âm nhất định (ví dụ như gốc động 
từ có âm ở giữa hoặc âm cuối đặc thù nào đó), mặt khác có quan hệ trực tiếp đến 
luật nội hợp biến và phụ âm cuối tuyệt đối của một gốc hoặc một thân động từ. Hai 
cách biến đôi âm này sẽ được xử lí riêng ở 15.4 và 15.5. 

4. Một loạt động từ được bổ sung thêm âm tiếp nỗi -§--Ì- giữa gốc và —Œï —fvä. 
Ví dụ: 

f likh (6) viết ffqem likh-i-tva 

Những trường hợp này cũng được trình bày riêng ở 15.6. 

5. Động từ nhóm 10 được chuyên thành dạng tuyệt đối bằng cách gắn vào thân 
động từ hiện tại với âm tiếp nối —§— —i— luôn luôn thay thế âm a cuối của tiếp vĩâm 
của thân hiện tại thuộc nhóm 10 là —3†4—- -aya-: 

R4 cint (10) tư duy Raft=I cint-ayI-tväa 


15.2 Cách lập tuyệt đối cách (absolutive) của các động từ có tiếp 
đầu âm 

1. Các động từ có tiếp đầu âm được chuyền thành dạng tuyệt đôi bằng cách gắn 
đuôi —4 —ya vào gốc động từ và gốc động từ thường không biến đồi. 
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314 (1) anu-bhũ kinh nghiệm, trải qua, nhận biết  $ï‡[1 anu-bhi-ya 
síà->xg, (1)prati-likh trả lời (thư tín) sít»xeq prati-likh-ya 
3ïq-WJở (1) anu-prch hỏi han, hỏi về... 3ïqIq#M anu-prch-ya 
qÑ-ci (6) parI-tyaJ lia bỏ, từ khước qĩcm parI-tyaJ-ya 
1-t%ïI (1) pra-sthäa khởi hành, xuất khởi 14T pra-sthä-ya 

2. Nếu gốc động từ kết thúc bằng một mẫu âm ngắn thì đuôi absolutive sẽ là #4 — 
tya. 

EIEI vI-jI (l) chinh phục, hàng phục Ra Vi-ji-fya 

fq-3 namas-kr (8) chào hỏi “ift4cH namas-kr-tya 


3. Các gốc có âm kết thúc là —3f -am hoặc —3f -an thì sẽ có đuôi là —4 —ya hoặc 
sẽ mắt âm mũi kết thúc và mang đuôi -£1 -tya. 
STTH a-gam (1) đến, đi đến STIYI4 a-gam-ya 

S†Tc1 a-ga-tya 
4. Ở các động từ nhóm 10 lại có sự phân biệt giữa âm tiết dài và ngắn theo âm luật 
(prosodie) của gốc động từ. Nếu âm tiết của gốc mà ngắn thì đuôi -# —ya sẽ được 
gắn vào thân hiện tại và âm cuối —3ï —a của thân hiện tại này được bỏ. 


ttđ sam-gam (10) thiữ#1 sam-gam-ay-ya 
Nếu âm tiết gốc dài thì đuôi absolutive —4 —ya được gắn ngay vào gốc động từ. 
3e] ä-karn (10) 3ipud a-kam-ya 


5. Các dạng absolutive không được chia và như vậy, chúng thuộc vào loại từ bất 
biến. Như vậy thì khi một gốc động từ (hoặc một gốc động từ có âm biến đổi) xuất 
hiện với đuôi -S[ —tvä, -§-eI -i-tvä, - —ya hoặc -£#4 -tya thì nó rất có thê là 
một absolutive. 





15.3 Cách dùng absolutive 


1. Nếu trong một câu mà một loạt hành động của một chủ thể duy nhất được diễn 
tả — ví như »Rãma đi đ ến thành phó, bước vào cung điện và chảo vị vua« hoặc 
»Sau khi đi đến thành phố và bước vảo cung điện, Rama co v Ị vua« — thì 
thường là Phạn ngữ không dùng một loạt câu được nối với tiểu từ bất biến 4 ca 
»và« (như những câu ví dụ từ đầu đến đây) mà dùng một câu tổng hợp với các 
dạng tuyệt đối (absolutive). Trong câu này, chỉ hành động cuối (»chào« trong câu 
ví dụ) mới được trình bày qua một động từ hữu hạn định (finite) hoặc một dạng 
tương ưng khác (ppp.—> bài 19), còn t ất cả những hành động xảy ra trước trong 
câu (»đi« và »bước vào« trong câu ví dụ) đều được diễn tả bằng một dạng động từ 
bất định, dạng absolutive và absolutive này sẽ có thời thái, số, hình thức... của 
dạng động từ hữu hạn định. Như vậy thì absolutive chỉ một hành động ổi trước 
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hành động của động từ trong câu chính. Các chủ thê của các hành động thường là 
một. 
tì s=Tf ri siat4 siàzq q đHÍĂ| rãmo nagaram ga-tvã präsãdam pravié- 
ya nrpam namati 
»Rãma đi đến thành phó, bước vào cung điện và chào vị vua« 
»Sau khi đi đến thành phố và bước vảo cung điện, Rama chào vị vua« 
2. Absolutive miêu tả một hành động đi trước và là dâu hiệu của những hành động 
kế tiếp nhau. Như vậy, một câu phụ với một absolutive làm vị ngữ ta có thể dịch 
như một câu có thời đi trước hoặc một câu riêng biệt trong một loạt câu (X làm ... 
và ....). 
3. Absolutive lúc nào cũng được một động từ chính theo sau (một động từ hữu hạn 
định được chia hoặc một ppp, —> bài 19) và lấy ngiña về mặt thời thái, số, hình 
thức từ động từ chính này. Nhìn như vậy thì các dạng absolutive lúc nào cũng được 
xếp dưới một động từ chính và được cai quản bởi động từ chính này. Bốn ví dụ bên 
dưới sẽ nêu rõ sự tuỳ thuộc của absolutive vào động từ hữu hạn định về mặt thời 
thái, hình thức: 
S;2ri cTưŒa 4ri :IeII guiŒ4 qợ ui-ag sai ơi đìái øfảl kutumbam tyak-tvã 
vanam ga-tvã vrksasya mũla upaviš-ya dhyãnam kr-tvã moksam labhate 
»Ông ta rời bỏ gia đình, đi vào rừng, đặt mình ngồi dưới gốc cây, hành thiền và 
đạt giải thoát« 
S;ợt cTHaI 4xi :TeII gáfŒ4 qợi sufsg +ztrÌ gen HÌH si kufumbarm tyak- 
tvä vanam øga-fväa vrksasya mũla upavi§-ya đhyãnam kr-tvä moksam 
alabhata 
»Ông ta đã rời bỏ gia đình, đi vào rừng, đặt mình ngồi dưới gốc cây, hành thiền 
và đã đạt giải thoát« 
2£ cTWa[ ri :TŒT gifŒq G; gqfdsq taxi gai tì øf4l kuumbam tyak-tvã 
vanam øa-tvä vrksasya mũla upavi§-ya dhyãnam kr-tvã moksam labhasva 
»Hãy rời bỏ gia đình, đi vào rừng, đặt mình ngồi dưới gốc cây, hành thiền và 
đạt giải thoát! « 
S;ợti cTHaI xỉ :TeII gi qợi guf>sg si e1 đìai eìdL kuýumbam tyak-tvã 
vanam øa-tvä vrksasya mũla upavi§-ya dhyãnam kr-tvã moksam labheta 
»Ta nên rời bỏ gia đình, đi vào rừng, đặt mình ngồi dưới gốc cây, hành thiền và 
đạt giải thoát! « 
Qua những ví dụ trên ta thấy được rằng tính đi trước của absolutive lúc nào ng 
tương đối so với động từ chính trong câu, bất cứ trường hợp động từ chính hữu hạn 
định này ở thời quá khứ, hiện tại hay vị lai. 
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4. Cũng có lúc absolutive không chỉ một hành động riêng đi trước hành động chính 
trong câu, mà là vị ngữ (predicate) của một câu phụ chỉ hình thá1/trình tự (tương 
đương một phân từ hiện tại [present participle],—> bài 36), như thế là nó trình bày 
một hành động miêu tả là hành động chính hoặc đi theo bổ sung hành động chính. 
Các ví dụ sau sẽ làm sáng tỏ thêm: 

tHUSsf[ 3các1 1rszfI mandukä utplutya øacchanti 

»Những con ếch đi (đi chuyên) bằng cách nhảy (từ chỗ này đến chỗ khác)« 

sĩ sifàn søøI xi ä atfằI nrpo nItim ullañgh-ya rãjyam na karoti 

»Vua không trị vì qua việc xem thường luân lí<. 
5. Qua việc gắn tiếp đầu âm phủ định —3— a— vào một absolutive có khởi âm là 
phụ âm và 3f4- an- vào abs. có khởi âm là mẫu âm người ta có thể lập một 
absolutive phủ định và absolutive này luôn luôn chỉ một hành động đồng thời. 

is gì gai iøf( aeankitvä ksatriyo yuddhãya gacchati 

»Không sợ sệt, người lính đi ra chiến trường« 
6. Như đã nói đ ến, chủ thể của các absolutive ng là ch ủ thể của động từ chính 
trong câu. Như vậy thì ta không thể dùng absolutive trong câu »Sau khi Rma lìa 
nhà, Sa buồn thảm« mà thay vào đó, phải dùng một câu có cấu trúc &[ yadä... 
đáT (adä (— bài 16). 


15.4 Sự biến đối âm trong nội hợp biến khi lập absolutive với — 
tvä 


Các động từ không có tiếp đầu âm được chuyền thành dạng tuyệt đối bằng cách 
gắn tiếp vĩ âm -T —tvã vào gốc động từ và âm của một vài gốc động từ được biến 
đổi. Sự biến đổi này xảy ra trên cơ sở một vải âm luật đặc biệt có liên hệ đến cầu 
trúc của gốc động từ hoặc trên cơ sở nội hợp biến. 

Những biến đổi về âm của các phụ âm kết thúc trong một chữ (nội sandhi) đáng 


lưu ý: 

1. Âm kết thúc —4—c biến thành —8 —k trước một phụ âm 

W4 pac (I) nấu {NI paktva 
t4 mục (1) giải thoát tiq4T muktva 
2. Âm kết thúc -# —ch biến thành —§.—s trước một phụ âm 

wSđ pracch (6) VặïI prstvã 


Xem thêm — I5.5.] 

3. Âm kết thúc —w[-] biến thành —% —k hoặc —Ñ —s trước một phụ âm 
c1 tya) (L) xả bỏ, từ khước cWwI tyaktva 
#1sp (6) tạo tác gT srstva 
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4. Âm kết thúc —5I—é biến thành —§ —s trước một phụ âm 


SãI drs (4) thấy S§I drstväa 
tHRI spr§ (6) rờ, đụng tHRT sprstva 
5.—— 

œ1 labh (4) nhận, đạt œs[ labdhva 
5M yudh (4) chiến đấu SI yuddhvä 


15.5 Sự biến đỗi âm của gốc động từ khi lập absolutive với —tvã 

1. Một vài gốc động từ bắt đầu với 3 ya, 3 ra hoặc 4 va hoặc mang các âm này sẽ 
biến các bán mẫu âm 3 y 3 r hoặc 3 v thành các mẫu âm tương ưng, như vậy thì 3 
y thành 8 i, 3 r thành 5% r và 4 v thành 8 u, và bỏ mất đi mẫu âm 8ï a theo sau. 


#SI yaj (1) cúng tế SBT is-tva (8W is) 
an vac (2) nói *#š#T uk-tväa 

3s vad (1) nói sft&T ud-i-tvä 
3W vas (1) sống, cư ngụ SfÑeïT us-i-tvä 
Lưu ý: 

đ§ vah (1) mang, gánh xhäT ñdhvä 

#rs# pracch (6) hỏi VRT prs-†va 

2. Nhiều động từ có âm cuối —##~am hoặc —34~an loại bỏ âm mũi. 

3IH gam (I) đi 3T ga-tva 

4H vam (I) trao, truyền, đưa 4€ ya-tva 

HH nam (1) chào hỏi s<ï na-tväa 

tHl man (4) Suy tư tff ma-tväa 
Nhưng mà 

ti bhram (1) đi dạo, đi quanh ti bhrän-tva 


3. Một số động từ có âm cuối là —3ïI—ä hoặc một hợp âm như -Š -ai biến mẫu âm 
hoặc hợp âm thành c.Í 


ST pä (1) uống đìeI prtva 

ì gai (l) hát ren grtva 
WI ghrä (1) ngửi ven ghrT-tva 
Nhưng: 

%%I sthä (1) đứng Ñ3T@T sthi-tvä 


4. Một vài động từ có âm cuối là -§ -h biến âm này chung với âm -#l—t theo sau 
thành -g —dh. Mẫu âm § ¡ hoặc 8 u đi trước được kéo dài. 

Sẽ ruh (1) leo lên, nhảy lên šI rũdhvã 

Tuy nhiên 
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đ§ vah (1) mang, gánh xhãI ñndhvá 
3# dah (1) cháy, đốt với dagdhvä 


15.6 Bồ sung âm nối —i—- khi lập absolutive với —tvã 


Nhiều gốc động từ được bô sung thêm âm nối -8— —ỉ- giữa gốc và đuôi —S[—tvã 
1. Các gốc động từ có âm cuối là # -l, 4—v lập absolutive với âm nối -§— —i— 


Me cai (1) di chuyển =Í<I cal-i-tva 

4 sev () hầu, phục vụ tfeI sev-i-tva 

I4 dhãv (1) chạy vIfÑeT dhãv-i-tvã 

2. Các gốc có âm cuối là một phụ âm không phát âm, nhưng có tống khí mang âm 
nỗi -§— —Ì— 

\ạ path (1) đọc, học qífồ<I path-i-tva 

fồ likh (6) viết fSfRe[ likh-i-tvä 


Tuy nhiên, tất cả những biến đổi về âm và việc bổ sung âm tiếp nối -§— -i— được 
miêu tả ở 15.4-6 không thê được áp dụng cho tất cả những gốc động từ có cùng 
cấu trúc âm cho nên chúng không thể xem là luật tuyệt đối cho việc lập absolutive. 
Ngoài ra, những biến đối về âm này cũng xảy ra ở bất định cách (infinitive) và quá 
khứ phân từ (perfct participle) với âm khởi đầu của tiếp vĩ âm giống nhau là - t, 
cụ thể là -đH-tum và —q —ta. Vì hai lí do vừa nêu trên nên ngoài thân hiện tại của 
một động từ, người học Phạn văn nên học thêm dạng absolutive (hoặc Infinitive, 
perfect participle passIve). 


15.7 Các dạng absolutive thường gặp 


3IqW# anuprcch (1) hỏi thăm SI1qqew 
311 anubhũ (1) cảm nhận, kinh nghiệm, chịu đựng 3m 
SI0] äkarn (10) nghe 3IIhưa 
STFTH ägam (1) đến 3ï, 3c 
8 (2) ti ¡, củ — đi seI 

8Ñ is (6) muốn EEIB sf>zeI 
Se8 utplu (1) nhảy sợ 

3 kr (8) làm »eI 

2t kram (1⁄4) tấn công #ireI 

3M krudh (4) nổi giận ma 

fầm ksip (6) phóng, quăng, ném le 

3IN gam (1) đi 31 

3Ì gai (1) hát tien 
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#S grah (9) 1f, nắm giữ 
SÑ ghus (1) tuyên bố 

WI ghrã (1) ngửi 

#@ cal (1) di chuyển, di động 
Rq cint (10) suy nghĩ 

w1jan (10, 4) tạo tác, sinh sản 
q (1) băng qua, vượt qua 
Si] tyaj (1) xả bỏ 

sẽ dah (1) cháy, đốt 

#8 dr (4) thấy 

$ du (1) aafÑ dravati — chạy 
WI (3) q4 dhã, dadhäti — đặt xuống, để xuống 
vị dhäv (1) chạy 

qHt& namaskr (8) chào hỏi 
qH nam (1) chào hỏi 

3ï nĩ (1) dẫn, dắt 

sq nrt (4) nhảy múa 

t4 pac (1) nấu 

Nệ path (1) đọc 

{\q pat (1) té 

qŒ# (1) rời bỏ, từ khước 

tĩ pã (1) uống 

Wl pũ (10) tôn kính 

#8 pracch (6) hỏi (cũng viết #8) 
xí pratilikh (6) trả lời (qua ngòi bút) 
#ŒI prasthä (1) khởi hành 

tt phai (1) chín, mang quả 
I8 bhãs (1) nói 

1i bhũ (1) thì, mà, trở thành 
*iH bhram (1) đi dạo, đi quanh 
ti man (4) tư duy 

t1 mục (1) giải thoát 

 mr (6) chết 

3E vaj (1) cúng tế 

*#H yam (1) đưa, trao 

5M yudh (4) chiến đầu 
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®ẽ ruh (1) leo lên, bước lên 

œ1 labh (1) đạt, nhận 

f4 likh (6) viết 

đw vac (2) nói 

3s vad (1) nói 

3 vas (1) sống 

Sẽ vah (1) mang, khuân 

RÑ vJ1 (1) chính phục, hàng phục 
tử samgam (10) hội tụ, cùng đến 
RIsrj (6) tạo tác 

9 sev (1) phục vụ, hầu 

t©SI sthä (1) đứng 

tãI sprš (6) đụng, chạm 

R smi (1) nề nang, kính nề 

#8 smr (1) nhớ đến, tưởng nhớ 

ằ, E, §I hve, hũ, hvã (1) gọi 
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Bài thứ 16 
16.1 Câu nói quan hệ (quan hệ tòng cú) 


1. Trong một kết câu văn cú có mối tương quan th mỗi phần của hai câu (câu 
chính và câu quan hệ) có một chỗ chung được đánh dấu bởi một yếu tố (danh từ, 
đại danh từ, trạng từ). Cách định nglĩa câu nói quan hệ có vẻ trừu tượng ở đây sẽ 
được thuyết minh rõ trong những phân sau. 

2. Về mặt câu nói quan hệ, cấu trúc Việt văn hoàn toàn khác cấu trúc Phạn văn và 
các ngôn ngữ Ấn Âu, ví như Anh và Đức ngữ. Để làm sáng tỏ triệt để cầu trúc câu 
quan hệ trong Phạn ngữ, các ví dụ sau sẽ được dịch và giải thích thật sát với cầu 
trúc và nglĩa c ủa nguyên gốc Phạn văn — câu dịch thuần Việt sẽ được ghi trong 
ngoặc. 

3. Trong Phạn văn, câu nói quan hệ (câu phụ) thường đi trước câu chính. Nếu chỗ 
có chung của hai thành phần câu — câu quan hệ và câu chính — được chiếm giữ 
bởi một đại danh từ hoặc một trạng từ thì trong câu quan hệ, chỗ này được giữ 
bằng một quan hệ đại danh từ hoặc một quan hệ trạng từ và trong câu chính bằng 
chỉ thị đại danh từ tương ưng hoặc một trạng từ — trạng từ này cũng được gọi là 
tương quan đại danh từ (correlative pronoun) hoặc tương quan trạng từ (correlative 
adverb). Vì thế mà câu nói chính hàm chứa tương quan đại danh từ (correlative 
pronoun) hoặc tương quan trạng từ (correlative adverb) cũng được gọi là câu tương 
quan (correlative sentence). 

Như vậy thì các cấu trúc quan hệ được trình bày như sau trong Phạn ngữ. 

















INgười mài đã phóng cây lao, người ây| Rãma đã thấy (Rãma đã thấy người đã 








phóng cây lao) 

















|Cái mài Bạn nói, cái đói tôi thực hiện. 




















INơi mài STfä cư ngụ, hnơi ây| tôi đến 




















Khi mà] anh ấy về nhà khì khi ây| tôi đi 


























Như thế nào| Bạn đọc, như thê ấy tôi viết (Bạn đọc như thể nào, tôi viết như thể 
áy) 
4. Trong Phạn ngữ, quan hệ đại danh từ và quan hệ trạng từ tương ưng nghi vân đại 








danh từ và chỉ thị đại danh từ hay nghi vẫn trạng từ hoặc chỉ thị trạng từ. Tuy 
nhiên, thay vào khởi âm %— k- (nghi vẫn đại danh từ) hoặc q— (— (chỉ thị đại danh 
từ), quan hệ đại danh từ có âm khởi đầu là 4- y-. Sau đây là bảng liệt kê những 
quan hệ đại danh từ/trạng từ cũng như những tương quan đại danh từ/trạng từ 
tương ưng quan trọng nhất. 
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3T... đ%I yathãä... tathä như sao/thế nào... như vậy 
#4... q1 yatra... tatra (đến) nơi mà... (đến) nơi ấy 
d:... đa: yatah... tatah bởi vì/vì/từ đó... cho nên/thế là 
sã[... đ&[ yadä... tadã khi nào mà... thì/khi ấy 

qÑ... qíẺ/qaI vadI... tarhi/tada nếu mà... thì 

*I4d... đI4d. yävat... fävat khi nào còn... cho đến khi ấy 


cho đến khi nào... cho đến lúc ấy 
chừng nào... chừng ấy 
.. d6 vad... tad ai/cái gì mà... người/cái ấy 


Ạ 


5. Với những cặp quan hệ đại danh từ/trạng từ và những tương quan đại danh 
từ/trạng từ tương ưng thì một cấu trúc quan hệ trong Phạn ngữ được trình bày nhr 
Sau: 

1: #xaHfqd d {ìsqsadI yahl kuntam aksipat |tam| rămo °pa§yat 

»Người mà đã phóng cây lao, người ấy Rãma đã thấy« 

















(Rãma đã thấy người đã phóng cây lao) 
sa ci 4Ñ qq# adf\ |vat| tvam vadasi tad|aham karomi 
»Cái mà Bạn nói, cái ấy tôi thực hiện.« 
sa tìai quft a3 ïrz2ffRI batra) sItã vasafi |tatral gacchami 
»Nơi mà STtä cư ngụ, nơi ấy tôi đến.« 
+<[ rJzfrTrzzll đai rrzøfft I \yadäl grham ägacchaii tadã| gacchãmi 
»Khi mà anh ấy về nhà thì khi ấy tôi đi.« 
3s qsÑ đa fatfRI |yathä| pathasi tathäl likhämi 
»Như thế nào Bạn đọc, như thế ấy tôi viết« (Bạn đọc như thế nào, tôi viết như 
thế ấy) 
Các ví dụ khác: 
sft xIdì ïJzeqnTszf qể (qq) vĩa zt fàgft I yadi raãmo grham ãägacchati tarhi 
(tadä) sItã dvãre tisthati 
»Nếu Rãma về nhà thì Sftã đứng ở cửa.« 
3a: đìaI I fàgft qqì min: siinnnT=øfĂI yatah| sItã grhe tisthati tato| ramah 
§Ighramägacchati 




























































































»Bởi vì Sffa ở nhà cho nên Rãma về nhà nhanh.« 
ad mm: ng Ra aiad zjetgedfRI tyáva(| šisyäh sãdhu ýiksante kãvat 


gurus tusyafÏ 

















»Khi nào các học sinh còn học giỏi thì cho đến khi ấy, thầy giáo vui lòng.« 
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6. Nếu trong một cấu trúc quan hệ mà chỗ có chung của hai thành phần câu không 
được giữ bằng một đại danh từ hoặc một trạng từ, mà được giữ bởi một danh từ thì 
sự việc phức tạp hơn chút ít. 
7. Trong một kết cấu quan hệ trong Phạn ngữ thì chỗ có chung trong câu quan hệ 
vả trong câu chính được giữ bởi danh từ. Trong câu quan hệ, danh từ này được cải 
biến bằng quan hệ đại danh từ 4# yad và bằng tương quan đại danh từ để tad trong 
câu chính. Tuy nhiên, danh từ chỉ xuất hiện một lần trong kết cấu quan hệ, tức là 
xuất hiện một là sau quan hệ đại danh từ %§ yad trong câu quan hệ hay là xuất hiện 
sau tương quan đại danh từ đẹ tad trong câu chính. 
1: SN: #aHfùqd. đ asqsadi ah ksatriyahl kuntam aksipat |tam| rãmo 
?pa§yat 

















»Người chiến sĩ đã phóng lao ấy, chính người đó Rãma đã th ấy.« = »Rãma đã 
thấy người chiến sĩ phóng cây lao.« 

Hoặc là: 
1: #xaHfùqd d siÊi tfìsqsadl yahl kuntam aksipat tam ksatriyaml| rämo 
?pa§yat 

















»Người đã phóng cây lao ấy, chính chiến sĩ ấy Rãma đã thấy« = »›Rãma đã thấy 

người chiến sĩ phóng cây lao.« 
Trong cụm từ 3: iỀM: vah ksatriyah thì quan hệ đại danh từ 3s yad chính là 
thành phần có những điểm tương ưng với danh từ quan hệ về mặt giới tính, số và 
sự kiện và trong tÌ GIEEI tam ksatriyam là tương quan đại danh từ q$ tad. 
Sự kiện của danh từ quan hệ cũng như quan hệ/tương quan đại danh từ với chức 
năng chủ cách được xác định bởi chức năng của thành phần câu trong câu phụ. 
Như vậy thì si ksatriya xuất hiện trong câu quan hệ cùng với quan hệ đại danh 
từ 3s yad ở chủ cách 3: SiỀM: yah ksatriyah, bởi vì nó là chủ thê của câu quan hệ, 
trong khi tương quan đại danh từ đ§ tad xuất hiện dưới dạng accusative tỈ tam bởi 
vì nó giữ chức năng đối tượng trực tiếp trong câu chính. Gng vì v ậy mà trong 
cách trình bảy thứ hai, quan hệ đại danh từ 3$ yad đứng trong quan hệ với chức 
năng chủ cách 3: yah và danh từ quan hệ in ksatriya xuất hiện cùng với tương 
quan đại danh từ đ§ tad như một đối tượng trong accusative trong câu chính tỈ 
siÊrj tam ksatriyam. 
§. Các chức năng khác nhau trong các thành phần câu của quan hệ và tương quan 
đại danh từ 4g yad đ$ (ad được thuyết minh rõ bên dr ới với những sự kiện khác 
nhau. 
@® 

3: sồ: ai qead at 3ì qesfdI 
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ksatriyä yudhyante |tãnÏ nrpo yacchati 


»Với vũ khí mà các chiên sĩ chiên đâu, các thứ ây nhà vua truyền trao.« = »Các 











chiến sĩ chiến đấu với vũ khí nhà vua đưa« 
Hoặc: 
3: afaI qerd aift sfeiftt sì søfÀI 
ksatriyãä yudhyante nrpo yacchati 
»Với những thứ mà các chiến sĩ chiến đấu, những thứ vũ khí ấy nhà vua trao« = 
»Các chiến sĩ chiến đấu với vũ khí nhà vua đưa« 
sì Bia :Js: qTsqq=zdq dq dd qafàI 
yasmai §isyäya| guruh pustakamayacchat sa| samskrtam pathati 
»ĐÐứa học sinh mà thầy đã trao quyên sách, đứa ấy học/đọc Phạn ngữ« = »Thầy 

















trao quyền sách cho đứa học sinh đang học Phạn ngữ« 
Hoặc: 
sì :: qgaand=sød g im: dựd qaiàI 
\yasmail guruh) pustakamayacchat sa 6isyah samskrtam pathati 











© 
3H T7RTS vIH 3i7eød dfxrri tìaI agft I 

\yasmän nagaräd| rãma ägacchat tasmin| sItã vasati 

»Từ thành phố Rama đã đ ến, chỗ ấy Sitã cư ngụ« = »Rãma đã đến từ thành 























phố, nơi Sĩtãä cư ngụ« 
Hoặc: 
3S tị sirTzød diềng =rTì vĩa[ agftI 
yasmad rãma ägacchat tasmin nagarcel sItä vasati 
® 
tĩ Si q4 qatR q ta fanI 
yasya bãlasyal pustakam pathãmi ba| mama mitram 
»Cậu bé mà quyền sách của cậu ấy tôi đọc, hắn là bạn của tôi« = »Cậu bé có 
































quyền sách tôi đọc đây là bạn của tôi« 
Hoặc: 
tr q4 qetR q aIøì qa f4gI 
\yasyal pustakam pathämi sa bãlo| mama mitram 




















® 
= qq c=sS —= đá trì c= | 
\yasmin vanal rsỉr vasatfi tad|rämo gacchati 
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»Ở rừng mà thấu thị giả cư ngụ, nơi ấy Rãma đến« = »Rãäma đến rừng, nơi VỊ 
thấu thị cư ngụ« 


Hoặc: 
c =© Ñĩ đe ari trì Tần 














yasminn rsir vasati tad vanaml rãămo gacchati 
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Bài thứ 17 
17.1 Cách lập bất định pháp (infinitive) 


Bắt định pháp được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm -đÑ -tum vào gốc động từ với 
những điểm cần được lưu ý sau: 
1. Mẫu âm của gốc động từ được chuyển qua phân độ guna, nếu mẫu âm này 
ngắn khi nằm ở giữa hoặc đuôi của gốc (xem những ví dụ bên dưới). 
2. Âm tiếp nối -§- -i- giữa góc và bất định tiếp vĩ âm -đñ.—tum ở một số động 
từ. 
3. Những gốc động từ kết thúc bằng một phụ âm thì luật nội hợp biến được áp 
dụng, với các âm chuyên biến tương tự như cách lập dạng absolutive (—> bài 


15, phần 15.4) 


Vị dụ: 

Gốc (nhóm) Inñnitive 

3IÑ gam (1) đi 3g gantum 
tSI sthãä (1) đứng t*IgH sthatum 
Si tyaj (1) rời bỏ, buông xả cự tyaktum 
qq pat (1) té tqíằđñ patitum 
{4 pac (1) nấu {gH paktum 
œ1 labh (1) nhận, đạt được œs=H labdhum 
đ§ vah (1) mang, vác, gánh SÌgH vodhum 
Wợ prach (1) hỏi #EH prastunm 
Ñlji (1) thắng SÌgH jetum 

3ì n (1) dẫn 3gH netum 
fằRI vié (4) bước vào `gñ vestum 
f likh (6) viết f»RäqH likhitum 
fầm ksip (6) phóng, quăng SÌHH kseptum 
Sĩ jív (1) sống sftgñ jvitum 
3Ƒ4.suc (1) lo, buồn 3IIfxqH. §ocItum 
ibhũ (1) thì, là,... trở thành, phát sinh xfïđH bhavitum 
q8tus (4) vui lòng, hài lòng cÌEH tostum 

SM yudh (4) chiến đấu sìgH yoddhum 
®I smr (1) nhớ tHỦH smartum 
sđ nrt (4) nhảy múa afian/xủn. nartitum, narttum 


t4 sev (1) phục vụ, hầu 


¬"e= ấ 
tĩi4đH sevitum 
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Nhưng: 

#ãI dré (1) thấy, nhìn s§gH drastum 
tãI sprš (6) chạm xúc tIEH sprastum 
8#1sp) (6) tạo tác tiEH srastum 


Tuy nhiên, động từ nhóm 10 được chuyền thành dạng infinitive bằng cách gắn vào 
thân động từ hiện tại với âm tiếp nối -&— —i- luôn luôn thay thế âm a cuối của tiếp 
vĩ âm của thân hiện tại thuộc nhóm 10 là —3†4- -aya- (—> bài I5, 15.I và 15.6): 


1 gup (10) bảo vệ yqfIđq gopayitum 
R4 cint (10) suy nghĩ Rwafùdn. cIntayitum 


17.2 Cách dùng bắt định pháp (infinitive) 


1. Một số động từ (và danh từ) biểu thị một nguyện vọng, một ý định, một quyết 
định đòi hỏi một dạng động từ bổ sung ở dạng bất định. Thuộc về những động từ 
này là 8 is (6) SSðfg icchati »muốn«, f-EÊl nis-ci (5) ffrf niscinoti »quyết 
định«, 31-1 ä-rabh (1) 3INä ãrabhate »bắt đầu«. 

trì nÊst 1rgfrsziäiI rãmo mandiram gantum icchati 

»Rãma muốn đi đến đền thờ« 

am: tìat củ fmfI ramah pitaram tyaktum ni§cinoti 

»Rãma quyết định xa lìa thân phụ« 

siø: si tifẦgRTGIđI bãlah 4ighram dhãvitum ãrabhata 

»Cậu bé đã bắt đầu chạy nhanh« 
2. Một vài động từ, hình dung từ và danh từ với nghĩa »có thể, khả năng, năng lực 
(để thực hiện một việc gì đó)« cũng đư ợc bồ sung bằng một infinitive. Thuộc vào 
những động từ này là động từ quan trọng %8 §ak (ŠS) 3IIf $aknoti »có khả năng« 
cũng như các hình dung từ f3 samartha SE §akya »khả năng« và danh từ 4œ 
bala »lực«. 

ầm and 1 smïfdI §isyo vedam avagantum na §aknoti 

»Học sinh không thể hiểu Veda« 

tam: dìai crủ 1d ng: rãmah sItäm tyaktum na samarthah 

»Rãma không thể nào xa lìa Sĩtã« 

gia s shể qonfèãI ksatriyasya yuddhe yoddhum balam asti 

»Người lính có năng lực để chiến đấu trong cuộc chiến.« 
3. Infnitive chỉ mục đích hoặc kết quả của một hành động, như vậy xuất hiện như 
một vị ngữ của một câu phụ. 

vn: Ñat sÿ wters rsøflI rãmah pitaram drastum prãsãdam gacchati 

»Rãma đến cung điện để gặp/thấy thân phụ.« 
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17.2 Cách dùng bất định pháp (nfnitive) 





I2 L—) +rfgqmnrszidI bhiksur jalam yäcitum ägacchati 

»Khất sĩ đến để xin nước.« 
4. Cùng với động từ SiỆ arh (1) siEÍÑ arhati »đáng được, xứng đáng«, Infinitive 
xuất hiện như một thành ngữ, được sử dụng như một lời yêu cầu lễ phép 
(imperative). (—> *4II ở 24.3) 

tiaIni sưàpnẽft I bhavãn upavesfum arhati 

»Xin mời Ngài ngồi!« 
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Bài thứ 18 
18.1 Cách lập thể thụ động (passive) — Phần I 


Dạng thụ động của một động từ được lập bằng cách: 
1. Đuôi -4- -ya— được gắn trực tiếp vào gốc động từ — không phải thân hiện 
tại — Và 
2. Các đuôi của cách chia động từ ätmanepada được gắn thêm vào. 
Theo cách này, thê thụ động được chia theo các thời thái hiện tại (pres.) và đệ nhất 
quá khứ (imperfectf) cũng như các hình thức mệnh lệnh (Iimperative) và kì nguyện 
(optative). Sau đây là những ví dụ với ngôi thứ ba, số ít, chỉ thị hiện tại. 


Ý (nhóm) chủ động thụ động 

3IÑ gam (1) đi si gacch-a-ti rà gam-ya-te 
SM budh (1) nhận thức s†9fÄ bodh-a-ti sztÄ budh-ya-te 
t4 sev (1) phục vụ t4 sev-a-te ta Sev-ya-fe 
3ì n (1) dẫn dắt aa nay-a-tI aìaà nI-ya-te 
sđ nrt (4) nhảy múa qui nrt-ya-tI qaä nrf-ya-te 
tị man (4) tư duy, cho rằng ta man-ya-tfe nqma man-ya-te 
5M yudh (4) chiến đầu quan yudh-ya-te quà yudh-ya-te 
f1 vié (6) bước vào ft vis-a-ti ft vis-ya-te 
$Wã[ sprš (6) chạm WãIf sprš-a-ti ad Spr§-ya-te 
đã tud (6) đây, đụng qaÑt tud-a-ti qa tud-ya-te 
TT gan (10) đếm ysfd gan-aya-tI 1< gan-ya-te 
%3 kath (10) kế chuyện si kath-aya-ti +» kath-ya-te 
Red cint (10) tư duy Rwawfl cint-aya-tI Rưea cint-ya-te 


Một số gốc động từ được biến đổi trước khi đuôi -4- —ya- được bồ sung. Quy luật 
biến đổi này sẽ được trình bày trong 18.5. Tư ớc hết, cách dùng câu thụ động sẽ 
được giảng giải. 


18.2 Cấu trúc câu thụ động với động từ cập vật (transifive verbs) 


1. Động từ cập vật đưa ra hai vị trí trong câu, một vị trí dành cho thông tin về chủ 
thể hành động, một vị trí đành cho thông tin về vật, đối tượng được đề cập. Trong 
một câu chủ động thì vị trí của chủ thê hành động được giữ bởi một danh từ đứng ở 
chủ cách (nominative) và giữ vai trò chủ thể, trong khi vị trí của vật được đề cập 
đến được giữ bởi một danh từ đứng ở trực bổ cách (accusative) và giữ vai của một 
đối tượng trực tiếp. Về mặt số và ngôi xưng th đ ộng từ hữu hạn định trong câu 
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tương ưng với chủ thê và qua đó ta biết được rằng, chủ thể hành động được nhấn 
mạnh trong câu. 











Chủ thể ở nom. (subject) đối tượng ở acc. (object) động từ thể chủ động 





4q: sỉ qafầI rãmah kathãm pathati 

»Rãma đọc một câu chuyện« 

sIøï: q11 qsdfI bãälãh ksatriyän pa§yanti 

»Các cậu bé thấy các chiến sĩ« 

Siể mi 1 cSntfll aham tvãm na tyajãmi 

»Anh sẽ không lìa xa Em« 
2. Trong một câu thụ động với động từ cập vật ở dạng thụ động thì về mặt ngữ 
nghĩa, vật được đề cập đến được nhấn mạnh hơn là người thực hiện. Về mặt ngữ 
pháp thì việc này được thực hiện bằng cách đối tượng được đề cập đứng ở chủ 
cách với vai chủ thể về mặt ngữ pháp và cũng tương ưng với động từ thể thụ động. 
Vì vai trò của người hành động giảm đi nên nhân vật này xuất hiện như một dụng 
cụ ở dụng cụ cách (instrumental), khiến một hành động được thực hiện. 








Người thực hiện ở instr. đối tượng ở nom. (subject) động từ thể thụ động 








xiầ 33 qeẻ I ramena kathä pafhyate 

»Một câu truyện được đọc bởi Rama« = »Räma đọc một câu chuyện« 

sIŠ: qïÊ4I s4rÄI bãlaih ksatriyã dr§yante 

»Các chiến sĩ được nhìn thấy bởi các cậu bé« = »Các cậu bé thấy các chiến sĩ« 

tĩai đỉ ä cdÄl mayã tvam na tyajyase 

»Em không bị lìa xa bởi Anh« = »Anh sẽ không lìa xa Em«. 
3. Không nhất thiết có điểm khác biệt — người thực hiện hay vật được thực hiện 
được nhắn mạnh — về ngữ nghĩa giữa câu chủ động và thụ động. Thế nên, ta có 
thể xem thể thụ động trong Phạn văn là một cách trình bày sự việc tương đương thể 
chủ động, một cách trình bảy khác của thê chủ động, không nhất thiết có sự khác 
biệt về ý nghĩa. 
4. Hai dạng thụ động and dréyate của #8T dré (4) »thấy« và ftxaầ vidyate của l*g 
vid (6) »tìm thấy« được dùng với nghĩa thông dụng là »có...«. 

qqÑquzn tt fđäI etasmin nagare mandiram vidyate 

»Có một đền thờ trong thành phố này« 


18.3 Cấu trúc câu thụ động với động từ bất cập vật (intransitive 
verbs) 


1. Trong một câu, động từ bất cập vật chỉ mở một chỗ bắt buộc, đó là chỗ chứa 
thông tin về chủ thể hành động. Tuỳ tình huống mà các động từ bất cập khai mở 
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18.4 Cấu trúc câu thụ động với absolutive và infinitive 





những chỗ khác, ví dụ như chỗ cho các thông tin không gian và thời gian. Nếu 
trong một câu chủ động mà chỗ của người hành động luôn luôn được giữ bởi một 
danh từ dạng chủ thể thì các chỗ khác dành cho thông tin không gian và thời gian 
có thể được giữ bởi những danh từ ở vị trí cách hoặc trạng từ. 








Người thực hiện ở nom. (thời/không gian ở loc.) động từ thể chủ động 








ta: a3 íagfăI ramah ksetre tisthati 

»Rama đứng ở thao trường« 

rÌ aì :zg: | gajau vane gacchatah 

»Hai con voi chạy trong rừng« 

S1ể sa 3qft5Ttf I aham kata upavišãmi 

»Tôi ngồi xuống tắm chiếu« 
2. Tuy không có đối tượng nhưng một câu chủ động có động từ bất cập vật cũng có 
thể được chuyên thành thê thụ động trong Phạn ngữ. Người hành động cũng đứng 
ở instrumental, nhưng vì thi ếu đối tượng được đề cập đến nên ta phải hiểu là hành 
động nói chung được nhắn mạnh. Nhìn về mặt ngữ pháp thì đ ộng từ bất cập vật 
dạng thụ động không có một chủ từ mà nó tương ưng về mặt nhân xưng và số. Thế 
nên người ta mới nói là động từ này tương ưng với một chủ thể trừu tượng là để 
tad »nó«. Như vậy thì động từ bất cập vật thê thụ động luôn luôn xuất hiện ở ngôi 
thứ ba số ít. 








Người thực hiện ở instr.  (thòi/không gian ở loc.) động từ thể thụ động 





ngôi thứ 3, sing. 





xrầu tà3 tsïìqäI ramena ksetre sthTyate 

Sát nghĩa: »Nó được đứng bởi Rama ở thao trường« = »Rämad ứng ở thao 

trường« 

Tsinai đ ifđäL gajäbhyäm vane gamyate 

Sát nglĩa: »Nó được chạy bởi hai con voi ở trong rừng« = »Hal con voi chạy 

trong rừng« 

tai zz gqfÀsqd\ mayä kafa upaviáyate 

Sát nghĩa: »Nó được ngồi xuống chiếu bởi tôi« = »Tôi ngồi xuống tắm chiếu« 
18.4 Cấu trúc câu thụ động với absolutive và infinitive 
1. Trong một câu tổng hợp với động từ dạng absolutive và động từ hữu hạn định 
thể thụ động thì cả hai, động từ thê tuyệt đối và thụ động đều có chung một nhân 
vật hành động. Trong trường hợp này, người hành động chỉ xuất hiện một lần trong 
câu chính, dưới dạng danh từ ở Instrumental đứng trước động từ hữu hạn định dạng 


thụ động. Tuy nhiên, đối tượng của động từ dạng tuyệt đối và đối tượng của động 
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từ dạng thụ động không xuất hiện ở cùng một sự kiện (cách, casus). Trong khi đối 
tượng của câu chính đứng ở nominative — đúng theo cấu trúc căn bản của câu thụ 
động — thì đối tượng của động từ dạng tuyệt đối, nếu cấu trúc này thuộc loại 
accusative, xuất hiện dưới dạng accusative: 

sen qừn SEN sIenzd \ arTñjitvä nrpena krrtir alabhyata 

»Sau khi thắng các kẻ thù thì vua đã đạt được vinh dự« 

(sát nghĩa: Sau khi vua đã thắng được bọn giặc thì vinh dự đã được đạt bởi ông 

ta) 
2. Nếu infnitive là thành phần được bổ sung của một động từ phụ trợ (auxiliary 
verb) thì động từ phụ trợ có ảnh hưởng quyết định cho cả cấu trúc câu, đối tượng 
được đề cập xuất hiện dưới dạng chủ thể. 

Rìm 3aìszd a 5dảI sisyena vedo'vagantum na šakyate 

»Veda không thê được hiểu bởi cậu học sinh« hoặc là »Cậu học sinh không thê 

hiểu Veda« 
Nếu infñnitive xuất hiện dưới dạng vị ngữ của một câu mục đích với một đối tượng 
khác với đối tượng của động từ chính dạng thụ động, thì đối tượng được đề cập của 
inñnitive xuất hiện dưới dạng accusative và đối tượng của động từ chính xuất hiện 
dưới dạng chủ thê, ở nominative. Người hành động có chung của infinitive và động 
từ chính đứng ở Instrumental. 

xrtu à4 qwiRd tiÊs‡ iradl rãmena devam pũjayitum mandiram øamyate 

»Rãma đến đền thờ đề tôn kính thiên thằn«. Sát nghĩa: »Nó được đi đến đền thờ 

bởi Räma để tôn kính thiên thằn« 


18.5 Cách lập thể thụ động (passive) — Phần II 


1. Như đã nói, khi lập thê thụ động thì trước hết, đuôi -4- —ya- được gắn trực tiếp 
vào gốc động từ. Trong trường hợp này người ta dĩng nói đến cách lập thân thụ 
động. Qua việc gắn những đuôi ätmanepada vào thân thụ động này người ta có thể 
lập hai thời thái cho passive là hiện tại và đệ nhất quá khứ, cũng như hai hình thức 
là Imperative và optative passive. Ví dụ: 

siồn q# ÍeđÄI bãlena pattram likhyate 

»Một lá thư được viết bởi cậu bé« = »Cậu bé viết một lá thư« 

sồi to 3NSTđdl bãlena phalam akhädyata 

»Một quả đã được ăn bở cậu bé« = »Câu bé đã ăn một quả« 

tàn tìsa siaari sevakena so'§va änTyatäm 

»Con ngựa nên/phải được mang đến bởi kẻ hầu« = »Kẻ hầu nên/phải mang con 

ngựa đến« 
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18.5 Cách lập thể thụ động (passive) — Phần II 





` s 


sròdd sÌ@đI balair vane kridyeta 
»Nó có thể được chơi trong rừng bởi các đứa bé« = »Các đứa bé có thể chơi 
trong rừng« 
2. Một số gốc động từ được biến chuyên trước khi đuôi -#4- —ya- được gắn vào. Ta 
phải lưu ý đến những quy tắc sau: 
a. Gốc động từ chấm dứt bằng mẫu âm -8 —i hoặc —đ —u kéo dài mẫu âm ấy. 
Ñ j¡ (1) chiến thắng sifid Jay-a-t si JT-ya-te 
äplu (1) bơi gaằ plav-a-te sa plũ-ya-te 
b. Các gốc được kết thúc bằng những mẫu âm -3fI -ã hoặc một trong những phức 
âm -4~e - -ai —8ïÌ ~o —SÌÌ ~au thường biến đổi các âm này thành thành -Š -1. 


tĩ pã (1) uống ta pIbatI ìqằ pI-ya-te 
3Ì gai (1) hát TIIfĂ gãy-a-ti 1Ì 1ầ gi-ya-te 


c. Các gốc có mẫu âm kết thúc là 5 r hoặc 5E Ƒ sau một phụ âm biến % r thành R 
rỉ và 5 Ƒ thành šW ïr. 


§ hr (1) nắm lấy gi har-a-ti ad hri-ya-te 

3 kr (8) làm ttfẰÑ karo-ti tra kri-ya-te 

qđtữ (1) băng qua cỗ tar-a-ti đaà fir-ya-te 

% kƑ (6) rải, rắc RùdR kir-a-ti sìdd km-ya-te 
Sau hai phụ âm thì ®E r lại xuất hiện dưới phân độ guna 

# smr (1) nhớ lại t“ smar-a-ti ad Smar-ya-te 


d. Một số gốc bắt đầu với 4 ya % ra 3 va hoặc bao hàm các vần này theo thứ tự 
chuyền bán mẫu âm 3 y„Y r hoặc 4 v thành mẫu âm tương ưng, như vậy thì 3 y 
thành 8 ï, Y r thành ® r và 3 v thành s3 u, và âm 3ï a theo sau được loại bỏ. 


3E vaj (1) cúng tế snif yaj-a-ti Swfd ij-ya-te 

dợ prach (6) hỏi qsi prcch-a-tI qexz prcch-ya-te 
đá vad (1) nói qaÏd vad-a-ti suà ud-ya-te 

e. Ở một vài gốc thì âm mũi ở giữa bị loại bỏ. 

5Ï sams (1) ca ngợi siafq §Sams-a-ti saa Šas-ya-te 


£. Gốc động từ nhóm 10 xuất hiện dưới phân độ guna hoặc vrddhi, tương tự như 
cách lập thân hiện tại. 


WÑ ghus (10) công bố tìnafd ghos-aya-ti tìsrd ghos-ya-te 
đs tad (10) đánh qresfd tad-aya-tIi are tad-ya-te 
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Bài thứ 1o 
19.1 Phân từ (participles) 


1. Song song với hai dạng động từ bất định là absolutive và infinitive, Phạn ngữ 
còn có một loạt dạng động từ khác, được lập bằng cách gắn một đuôi nhất định nào 
đó vào gốc hoặc một thân: Phân từ. Trong Phạn văn, phân từ là những dạng động 
từ diễn sinh mang tính chất hình dung từ. Dưới dạng này, chúng được biến hoá như 
tất cả những hình dung từ. 

2. Trong các nhóm phân từ, người ta còn phân biệt giữa thời thái và hai hình thức 
chủ và thụ động. Một số phân từ ở thể chủ động lại có những dạng riêng dành cho 
parasmaipada và ätmanepada. Như vậy, Phạn văn có những dạng phân từ sau: 








Active PassIve 
parasmaipada ätmanepada 
pres. s + + 
fut. + + + 
pIeter. + nh 
(perfect) + + 





Phân từ hoàn thành quá khứ (participle perfct) rất ít xuất hiện trong Hoa văn Phạn 
ngữ (classical sanskrit) cho nên người học Phạn ngữ chỉ cần phân biệt sáu loại 
phân từ bên dưới: 

— Present participle active (đuôi parasmaIpada/atmanepada) 

— Present participle passive (đuôi ätmanepada) 

— Future participle active (đuôi parasmaipada/atmanepada) 

— Future participle passive hoặc gerundive (động danh(tính từ) 

— Preterite participle actIve 

— Preterite particiIple passIve 
Các phân từ nêu trên sẽ được giảng thuật trong những bài kế đến và được trình bày 
một cách tổng quát ở 36.7 


19.2 Cách lập phân từ quá khứ (participle preterite passive, ppp) 


1. Phạn văn có một quá khứ phân từ mà tuỳ trường hợp mang ngĨa ch ủ hoặc bị 
động trong quá khứ. Nó không được xác định rõ là phân từ của quá khứ nào — đệ 
nhất (imperfect), đệ nhị (perfct) hoặc đệ tam quá khứ (aorist) — mà chỉ được gọi 
chung là quá khứ phân từ (preterite pariciple). Trong sách này, nó sẽ được gọi 
chung là ppp = particIple preterIte passIve. 
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2. PPP được lập bằng cách gắn đuôi -đ -ta và thỉnh thoảng -# —na vào gốc động 


từ. Sau đây là các ví dụ với —q —fa: 


ý PPP 

1i bhũ (1) thì, mà. là... trở thành 1Iq bhũ-ta 

#8 smr (1) nhớ tI]q smr-ta 

3ì n (1) dẫn sìđ nĩ-ta 

ầm smi (1) mỉm cười, đỏ mặt fầ—q smi-ta 

sq nrt (4) nhảy, múa si nrt-ta 

t mr (6) chết ti mr-ta 

3 gup (10) bảo vệ 3]H gup-ta 

3. Một số động từ được bổ sung thêm âm nối -§—- —Ï— giữa gốc và đuôi -q -a: 
fq likh (6) fRäq likh-i-ta 


4. Vì tiếp vĩ âm của ppp có khởi âm là - t- — tương tự trường hợp tiếp vĩ âm —œïT 
—fvã và -đÑ -tum — nên ta thường gặp những biến đôi về âm ở các gốc động từ 
kết thúc bằng một phụ âm, tương tự trường hợp lập absolutive và infñinitive được 
xử lí dưới 15.4. 

Ngoài ra, nơi một số gốc động từ, ta cũng thấy có sự biến đối về âm được trình bày 
dưới 15.5 có liên quan đến cấu trúc âm đặc biệt của gốc, ví dụ như việc bỏ đi âm 
mũi của gốc kết thúc bằng 3Ñ am hoặc 3i an. Hãy so sánh những ví dụ sau: 


v PPP 

sẽ prach (6) hỏi E prs-ta 
c1 tyaJ (L) xa lìa, bỏ c1d tyak-ta 
R1srj (6) tạo tác NE srs-ta 
#ãI dré (4) thấy SE drs-ta 
œ1 labh (1) nhận, đạt œ1 lab-dha 
SM yudh (4) chiến đấu 8 yuddha 
3ï yaj (1) cúng tế SĐ Is-ta 

4 vac (2) nói s#*f# uk-ta 
3IH gam (1) đi 3q ga-ta 
4Ñ vam (l) trao 4q ya-ta 

ñH nam (1) chảo sq na-ta 
tị man (4) nghĩ, cho rằng tiq ma-ta 
Tuy nhiên: 3Ñ bhram (1⁄4) đi vòng tifq bhrän-ta 
w1 Jan (4) được sinh ra vi ja-ta 
SỈ šams (1) tán thán, ca tụng ST šas-ta 
tĩ pã (1) uống tìa prta 
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19.3 Cách dùng phân từ quá khứ 





ì gai (1) hát ra gI-ta 

Nhưng lại: ® sthã (1) đứng R14 sthi-ta 

WI ghrä (1) ngửi WId ghrä-ta 

®ẽ ruh (1) lớn lên, trưởng thành ®$ rũdha 

Sẽ vah (1) mang, kéo, thôi sẽ ñdha (ảnh hưởng của điểm 2.) 
sẽ dah (1) đốt, cháy s# dagdha 

5. Các động từ nhóm 10 được bồ sung âm nối -8- —i- 

%t (10) trộm =ìÑq cor-i-ta 

R4 (10) tư duy Bfềqq cint-i-ta 

%3 (10) kế lại s4 kath-i-ta 


6. Một số động từ lập ppp với đuôi —#l—na. 
a.Các gốc có mẫu âm kết thúc là 5E Ƒ chuyên % Ƒ thành Ñ Tr. vả mang âm đuôi 


——na. 
qđữ(1) băng qua đi tir-na 
% kƑ (1) rải, rắc siu| kir-aa 


b. Một số gốc động từ khác có âm cuối là —§ —d cũng có đuôi -#i—na và phụ âm 
cuối của gốc là —8$ —d biến thành —s1—n. 


t sad (1) ngồi ta san-na 
Rầg bhid (7) cắt Ra bhin-na 


c. Một số gốc có phụ âm cuối là —s] —j cũng mang đuôi —# —na, và phụ âm cuối 
của gốc Si j biến thành 3T ø. 


1 bhuJ (6) bẻ cong 4 bhug-na 
RNlvịi (6) run tàn vig-na 


7. Lưu ý: động từ §T hã (3) »lìa bỏ« có dạng bất quy tắc tÌn hĩna. 
19.3 Cách dùng phân từ quá khứ 


1. PPP là một dạng động từ được diễn sinh từ gốc mang đặc tính của hình dung từ. 
Với chức năng này, ppp được biến hoá như hình dung từ và tương ưng với danh từ 
được đề cập đến về mặt số, tính và và sự kiện. PPP được biến hoá như hình dung 
từ có đuôi -a. 

sirìdì :sìsa fisfÀ\ änTto gajo'tra tisthati 

»Con voi được mang đến đứng đây« 

c#i tai SÌÌfRI tyaktä bhãryã §ocati 

»Bà vợ bị bỏ đau buồn« 

faRad qq4 qefäI likhitam pustakam pathãmi 

»Tôi đọc quyền sách đã được viết« 
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2. Tuy nhiên, ppp phần lớn xuất hiện với chức năng vị ngữ của một câu và khi ấy, 
Ppp có thê là vị ngữ của câu chính, của một câu có tính chất định ngữ (attributive) 
hoặc là một câu phụ mang tính chất trạng từ. Một mặt ppp xuất hiện thay thế một 
động từ hữu hạn định (được chia) ở thời quá khứ trong câu chính. Cách dùng này 
rất phô biến trong Phạn ngữ bởi vì ppp dễ lập hơn một động từ hữu hạn định với 
những nhân xưng tiếp Vĩ âm khác nhau. Mặt khác, ppp lại xuất hiện như một vị 
ngữ của một câu định ngữ, nghĩa là một câu quan hệ có tính chất phân từ, hoặc như 
vị ngữ của một câu phụ mang tính chất trạng từ với cả hai cách diễn giảng: nguyên 
nhân (causal, »bởi vì...«) hoặc thời gian (temporal, »sau khi...«). Cĩng có lúc ppp 
xuất hiện với chức năng thật danh từ (substantive), là chủ thể (subject) hoặc đối 
tượng (obJect). 

3. Về mặt ngữ nghĩa người ta phải phân biệt giữa động từ cập vật và bất cập vật. 


19.4 Phân từ quá khứ của động từ cập vật 


1. Nếu xuất phát từ gốc động từ cập vật thì ppp mang ngĨa th ụ động và quá khứ. 
Cần được nhắc lại là Hoa văn Phạn ngữ không phân biệt giữa imperfect và perfect 
cho nên, khi địch ta có thể dùng quá khứ một cách chung chung (ở Đức và Anh 
văn có thể dịch thành imperfect và perfect tuỳ ngữ cảnh đòi hỏi). 

2. Vì mang ngĨa th ụ động nên trong một câu chính với ppp là vị ngữ, chỗ của 
người hành động phải được chiếm giữ bởi một danh từ ở instrumental, trong khi 
chỗ của vật được đề cập lại được giữ bởi một danh từ (hoặc đại danh từ) ở chủ 
cách. Danh từ ở chủ cách này là chủ thể của câu và tương đồng với ppp về số, giới 
tính và sự kiện. Như vậy thì cấu trúc này tương ưng với một câu thụ động với động 
từ cập vật (—> 18.2). Như vậy thì ta có thể xem câu có DDp của một động từ cập vật 
là một dị dạng của câu có động từ dạng thụ động. 











Người thực hiện ở instr. + vật được đề cập ở nom. (chủ thể) + ppp 





tt q4 Í5fäđHI rãmena pustakam likhitam 

»Một quyên sách đã được viết bởi Rãma« = »Rãma đã viết một quyên sách« 

vai tầm sĩ ef#i1 sitã ramena na tyakfä 

»STta đã không bị bỏ bởi Rama« = »Räma đã không rời bỏ STta« 

sIøï xif #B: \ bãlo ramena drstah 

»Cậu bé đã được thấy bởi Rama« = »Rãma đã thấy cậu bé« 
Như đã đề cập trong bài 18, không có sự khác biệt về mặt ngữ nghĩa giữa cấu trúc 
câu thụ động và câu chủ động. Như vậy thì những câu sau đều đồng nghĩa. 

YIH: tq4&4a¿dđI rãmahi pustakam apathat (Imperfect active) 

»Rãma đã đọc quyền sách« 
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19.4 Phân từ quá khứ của động từ cập vật 





trầm {+1 s42ddl rãmena pustakam apafhyafa (Imperfect passive) 

»Rãma đã đọc quyên sách« (»Một quyền sách đã được đọc bởi Rama«) 

tràn qua qíồqHI raãmena pustakam pathitam (ppp) 

»Rãma đã đọc quyên sách« (»Một quyền sách đã được đọc bởi Rama«) 
Đề trình bày một loạt hành động, Phạn ngữ cho phép hai cách thực hiện với ppp. 
Một cách là một cấu trúc với absolutive được kết thúc với một ppp. Cách thứ hai là 
cấu trúc hai câu với ppp riêng có chức năng vị ngữ. 

sfÄ se gi =t sInft arfRi kavim §astvä nrpena ca dãnäni yatäni 

»Vua đã ca ngợi thi sĩ và đã trao quả tặng« 
Hoặc là: 

qừn sf: st£<ï qIrifÀ satfÀ I nrpena kavih šasto dãnãni yatäni 

»Vua đã ca ngợi thi sĩ và đã trao quà tặng« (»Thi ấ được ca ngợi và quả được 

trao bởi vị vua«) 
3. PPP cũng xuất hiện như vị ngữ của một câu phụ mang tính chất trạng từ. Mối 
tương quan giữa câu chính và câu quan hệ có thể mang hai tính chất: nguyên nhân 
(causal, »bởi vì...«) hoặc thời gian (temporal, »sau khi... «). 

tm1ìsqan qfềq: swsmfàmrzzal munayo'surena plditäh prajäpatim- 

agacchan 

»Vì/sau khi bị bọn a-tu-la hành hạ, các vị mâu-ni đã đi đến Brahma (Prajäpati)« 
4. Nếu ppp xuất hiện dưới dạng định ngữ, ví như vị ngữ của một câu định ngữ thì 
chỗ của người hành động cũng được thay bởi một danh từ dạng instrumental. Tuy 
nhiên, chỗ của vật được đề cập đến trong câu quan hệ lại xuất hiện trong câu chính 
dưới dạng danh từ được đề cập đến và sự kiện của nó được xác định bởi vị ngữ 
(động từ) của câu chính. 

xrau f»Rd cà qarftI ramena likhitam lekham pathämi 

»Tôi đọc lá thư được viết bởi Rama« = »Tôi đọc lá thư mà Rãma đã viết« 

&iÊxì0Ị cTd[ xiIdi 5ïìafti\ ksatriyena tyaktã bhäryã §ocati 

»Người đàn bà bị người lính xa lìa đau kh ô« = »Người đàn bà, người mà bị xa 

lia bởi người lính, đau khô« 

XTẦU £E£Œ1 sI@f£Œ4 ai r6: l ramena drsfasya bãlasya nãmadheyam 

gopälah 

»Tên của cậu bé được thấy bởi Rama à Goräla « = »Tên của cậu bé, người 

được thấy bởi thấy bởi Rama, là Gopäla« 
5. Ví dụ cho ppp có chức năng của một thật danh từ (ở đây là đối tượng) 

an lầu øsi ad rfestinfềl mama mitrena labdham vayam nãlabhãmahi 

»Chúng tôi đã không nhận được cái đã được nhận bởi cậu bạn của chúng tôi« 
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19.5 Phân từ quá khứ của động từ bắt cập vật và động từ chỉ sự 
chuyên động I 

1. Nếu ppp được lập từ gốc động từ bất cập vật hoặc động từ chỉ sự chuyên động 
thì với chức năng vị ngữ trong câu chính hoặc câu phụ, nghĩa của nó không phải là 
thụ động nữa mà là chủ động. Chỗ của người hành động trong câu được giữ bởi 
một danh từ dạng chủ cách và chủ từ này tương đồng với ppp về mặt số, giới tính 
và sự kiện (cách). 











Người thực hiện ở nom. (= chủ thể) + (chỗ loc./hướng acc.) + ppp 





Trong trường hợp này, ppp của một vài động từ — ngoài nghĩa quá khứ ra — cũng 
mang nghĩ hiện tại. Trong khi ta có thể thấy nghĩa quá khứ ở một vài động từ chỉ 
sự chuyên động (ví dụ: đi) nơi những động từ chỉ trạng thái, ta thường thấy nghĩa 
hiện tại. 

vai f ïIđTI sitã nagaram gatä 

»Sĩtã đã đi đến thành phố« 

qeifI g#Icdfdefl\ patträni vrksãfpatitäni 

»Những chiếc lá đã từ trên cây rơi xuống« 

ta: g3 Ra: I ramah ksetre sthitah 

»Rãma đứng trên sân« (hiện tại) 

Ra: gÍỒq: \ éiksakah kupitah 

»Thây giáo nỗi giận« (hiện tại) 
2. Nếu ppp của động từ bất cập vật xuất hiện dưới dạng định ngữ, ví như vị ngữ 
của một câu định ngữ thì nó cũng mang nghĩa chủ động và hiện tại hoặc thụ động 
và quá khứ. 

t3 ftsrqì xin: dìai aaft I 

ksetre sthito ramah sItäm hvayati 

»Rãma, người đứng ngoài sân gọi S1(ä.« 

sard nfàatf retfì sztfầr\ 

vrksäãt patitäni pattrani dahãmi 

»Tôi đốt những chiếc lá đã rơi từ trên cây xuống.« 
3. Cuối cùng, ppp cũng xuất hiện với chức năng thật danh từ (substantive) 

từ” :TeI øIWS: #8fề\ 

ksetram gatfä lãñgalaih krsanti 

»Những người đã ra đồng ruộng cày bừa với những cái bừa« 
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19.6 Phân từ quá khứ của động từ bất cập vật và động từ chỉ sự chuyển động II 





19.6 Phân từ quá khứ của động từ bắt cập vật và động từ chỉ sự 
chuyên động II 


PPP của động từ bất cập vật và động từ chỉ sự chuyền động cũng xuất hiện dưới 
dạng vị ngữ trong một cấu trúc câu thứ hai. Người hành động đứng ở instrumental 
và ppp lúc nào cũng ở dạng trung tính (neuter). Câu này tương đương với cấu trúc 
của một câu thụ động (—> 18.3) mà trong đó, chính hành động được nhân mạnh và 
ppp không có chủ từ riêng mà nó có thể tương đồng về số, giới tính và sự kiện. 
Chính vì vậy mà ppp đứng ở dạng trung tính số ít. 











Người thực hiện ở instr. + (chỗ loc./hướng acc.) + Dpp 





Tuy nhiên, câu trúc này không thường gặp bằng cấu trúc có ppp và chủ từ cùng 
nằm ở nominative. Một vài động từ bất cập vật như 8W has »cười«, 4Ñ vas »cư 
ngụ«, sĩ. jIv »sống« dưới dạng ppp chỉ xuất hiện với cấu trúc này. 

xram tìasI ts 4 vifdqmI 

rãmena sItayä saha vane jTvitam 

»Rãma đã sống với Sĩtã trong rừng« 
Một số ppp của động từ chỉ sự chuyển động như 3T gam »đi« và WÍÄäI pravié 
»bước vảo« — đòi hỏi một danh từ ở dạng acc. — xuất hiện dưới với cả hai cấu 
trúc: 

tr q1 re: sfà5: \ 

rämena nrpasya präsädah pravistah 

»Rama đã bước vào cung điện của vua« 

tTRÌ qqŒ wẻ 1g: | 

rãmo nrpasya prãsädam gatah 

»Rãma đã đi tới cung điện của vua« 
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Bài thứ 2o 


20.1 Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất và hai. 


Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất và hai không phân biệt giới tính. Hai đại danh 
từ này có thân riêng dành cho số ít và nhiều. Cách biến hoá của chúng tương tự. 


1. Person: mad = thân số ít, asmad = thân số nhiều 














Singular Dual Plural 
Nom.  3f#HÑaham 9†I4fH avam vayam 34H. 
Acc HH (HUÙ mảm (m3)  SIT4TH (® avam (nau) 3†ffi(*I:) asmãn (nah) 
Instr. f4 maya 3ïI4T4IN avabhyäm siTf: asmabhih 
Dat. HứMH, (® mahyam 314m. œ 3712 (đ:) asmabhyam 
(me) äväabhyäm (nau) (nah) 
ADl. tq mat 3TI4TN äavabhyam 3itHdq asmat 
Gen HH () mama (me)  SïI4WÌ: ävayoh (nau) 3ïHI%H (d:) asmakam 
(nah) 
Loc  ÑÑằ may1 GIEEI ävayoh S†tHI asmasu 
2. Person tvad = thân số ít, yusmad = thân số nhiều 
Singular Dual Plural 
Nom.  c#Ñtvam 41H yuvam 14H yuyam 
Acc  q&H (đ]) tvam XI] (SH) vyuvam 3S#H(3:) yusman (vah) 
(tv3a) (vam) 
Instr.  s44[tvayä #anIH yuvabhyäam ml: yusmabhih 
Dat. qaH ( tubhyam 4?TH. (q1) g3##⁄4H (đ:) yusmabhyam 
(te) yuväabhyäm (vãm) (vah) 
Abl. cd tvat #ãrTIH yuvabhyäam #®fq yusmat 
Gen. q3 ( tava (te) qa1: (an) vuvayoh J#WT8&WÑ  (3:) vyusmakam 
(vam) (vah) 
Lọc. ah tvayl 3Ì: yuvayoh PIN yvusmäsu 





Ở ba sự kiện accusative, dative và genitive thì các nhân xrng đ ại danh từ này có đị 


dạng. Những dạng nằm trong ngoặc thuộc loại phụ đái ngữ (JflZñ, enclitie) nên 


chúng không bao giờ đứng ở đầu câu hoặc sau những tiêu từ bất biến hoá như 3 ca 


ST vã và W4 eva. 


I4 §4IH: | tvamadya hvayamah 
»Hôm nay chúng tôi gọi Bạn« 
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314 cđq1I §4IH:| adya tvä hvayamah 

»Hôm nay chúng tôi gọi Bạn« 
Nếu nhân xưng đại danh từ xuất hiện với chức năng chủ từ của động từ hữu hạn 
định (được chia) thì chúng phần lớn bị loại bỏ vì đuôi của động từ được chia đã chỉ 
rõ ngôi nhân xưng — chỉ trừ trường hợp người ta muốn nhân mạnh. Như vậy thì ta 
sẽ thường thấy cách viết: 

3†4 q34 TTS2fH:L adya tatra gacchamah 

»Hôm nay chúng ta đi đến nơi ấy« 
hơn là: 

ST qd q3 1TSðIH:I adya vayam tatra gacchämah 
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Bài thứ 21 
21.1 Vị lai (future) 


Phạn ngữ phân biệt giữa một thời vị lai đơn giản và một vị lai nói vòng quanh 
(periphrastic, 1E3Hãf2), và vị lai đơn giản là dạng thường gặp hơn. Periphrastic 
future được trình bày ở 26.5. 


21.2 Vị lai đơn giản 


1. Vị lai đơn giản được lập bằng cách gắn vào góc động từ — thường ở phân độ 
guna — một tiếp ñ âm -#4 -sya rồi sau đó, các đuôi nhân xưng của hiện tại 
parasmaipada hoặc ätmanepada được gắn vào. 

2. Các gốc động từ được bồ sung âm tiếp nôi —§— —i— ở absolutive, infinitive và ppp 
cũng giữ âm nối này ở dạng vị lai. Người học phải học thuộc phần này. Ngoài ra ta 
cũng thấy một loạt động từ xuất hiện dưới cả hai dạng, có và không có âm nối 
(xem jq nrt »khiêu vũ). 

Vì theo luật phát âm uốn lưỡi (retroflexion) cho -Ñ— —s- (7.8) nên âm -8-#4 —i_ 
sya lúc nào cũng được chuyền thành -8—#1 —i-sya và —# -sya được chuyên thành 
—W1 —sya trong một vài trường hợp. 

3. Sau đây là bảng liệt kê những dạng vị lai đơn giản. 


Ÿ (nhóm) VỊ lai 3. pers. sing. 
fầm ksip (6) phóng, quăng, ném tìfà 

3IN gam (1) đi rsrfd 

Ñ j¡ (1) thắng, chinh phục, khắc phục siaf 

sĩ. j (1) sống sifsfà 

3ï nĩ (1) dẫn, dắt xà 

sq nrt (4) nhảy múa aftr / ai 
tđ pat (1) té qíis1fd 

31 bhũ (1) thì, mà, trở thành xi 

fq likh (6) viết sRaerù 

5Ƒ4 6uc (1) buồn sa 

t4 sev (1) phục vụ, hầu qfasà 

+I sthã (1) đứng tre 


#8 smr (1) nhớ đến, tưởng nhớ tmitsid 


Bài thứ 21 





4. Những gốc động từ có âm kết thúc là phụ âm được biến hoá theo luật nội hợp 
biến với những biến đổi của phụ âm kết thúc thường gặp. Tuy nhiên, thời vị lai đơn 
giản cũng có cách biến đôi riêng cho một vài trường hợp. 
a. Các phụ âm cuối nếu thuộc loại có phát âm (ngoài hàng chữ thuộc palatum 
ca, Ø cha, Sĩ ja, 41 jha) sẽ được chuyền thành phụ âm không phát âm tương ưng 
trước khi đuôi vị lai =#4 —sya được gắn vào. 
fằg vid (6) tìm thấy te vet-sya-ti 
b. Các phụ âm cuối nếu thuộc loại có phát âm và tống khí (ngoài hàng chữ 
thuộc palatum 3 ca, 8 cha, Sĩ ja, äI jha) không sẽ được chuyên thành phụ âm 
không phát âm tương ưng, mà còn loại bỏ tống khí trước khi đuôi vị lai -#4 — 
sya được gắn vào. 


œ8 labh (1) nhận được, đạt được œœaa lap-sya-te 
SITđI ãrabh (1) bắt đầu SIŒNä ã-rap-sya-te 
5 yudh (4) chiến đấu t3 yo(-sya-te 
#M krudh (4) giận dữ ìcf krot-sya-ti 


Nếu phụ âm khởi đầu của gốc động từ có thể chuyền thành phụ âm có tống khí 

thì sẽ được chuyên thành phụ âm tống khí tương ưng. 

S budh (1) nhận thức Yctd bho(-sya-te 

c. Những gốc động từ có âm cuối là một phụ âm palatal — -*.—e -# —ch -s1 —j 
ä[-jh hoặc —5I —, —Ñ —s và -§ —h thì chuyên âm cuối này thành -% —k trước 

khi đuôi -#4 —sya được gắn vào: 





4 pac (1) nấu qfÑ pak-sya-ti 
M2 pracch (6) hỏi safd prak-sya-ti 
=Rl (yaj (1) lìa bỏ ctgaÑ tyak-sya-ti 
fằI vié (4) bước vào te vek-sya-ti 
đÑ(tus (4) vui lòng qwaa tok-sya-ti 
đ§ vah (1) mang, gánh qffÑ vak-sya-ti 


d. Gốc động từ có phụ âm cuối là 8 —s phần lớn được biến thành —đ.—t trước 
khi —£4 —sya được gắn vào. 

3Ñ vas (1) sống, cư ngụ qcÑ vat-sya-(i 

e. Ở một vài động từ, mẫu âm giữa % r không xuất hiện dưới phân độ guna 
(như vậy là 3ï#) mà được thay thế bằng 8 ra. 

#RI dré (4) thấy s#af drak-sya-ti 

SM1srj (6) tạo tác fR srak-sya-ti 

£. Phụ âm cuối #—n và —Ñ —m biến thành tuỳ âm (anusvära) trước khi -# —sya 
được gắn vào. 
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21.2 VỊ lai đơn giản 





man (4) cho rằng tì mam-sya-te 
4H yam (1) đưa, trao tt yam-sya-ti 


5. Thời vị lai của động từ nhóm 10 được lập bằng cách đuôi —#4 —sya được gắn 
vào thân hiện tại và — tương tự cách lập absolutive và infinitive — âm nối —§— —i- 
thay đuôi —3† —a của đuôi lập thân hiện tại —3†4- -aya-. 


tĩ@ ksal (10) rửa, giặt siiøfsnfd ksäl-ayi-sya-ti 
R4 cint (10) suy nghĩ Ewafsai cinf-ayi-sya-ti 


6. Trong lúc chia thì âm cuối —3ï —a của đuôi vị lai —£4 -sya được xử lí như âm 
cuối 3ï —a của thân hiện tại. Hãy so sánh cách chia của !IH gam và 1 labh bên 
dưới: 


Từ hình biến hoá cho #E{— future 
Singular Dual Plural 
1. Pers. rtsrft gamisyami TIRsT4: gamisyävah MIEEKSIEE gamisyamah 
2. Pers. TIỀIIf gamisyasi TIỀS13J: gamisyathah IS gamisyatha 
3. Pers. ri srfd gamisyatI TiRs1d: gamisyatah yistfq gamisyanti 


Từ hình biến hoá cho #81— future 


Singular Dual Plural 
1. Pers. t3 lapsye œwIđề lapsyavahe  @%4IHỀ lapsyamahe 
2. Pers. ad lapsyase œ3 lapsyethe xa lapsyadhve 
3. Pers. swnd lapsyate swd lapsyete ưa lapsyante 


7. Future passive chỉ khác future active ở đuôi ätmanepada. 

trì an rftlfầ\ ramo nagaram øamisyati 

»Rãma sẽ đi đến thành phố« 

vần zzf :tfsxd I rämena nagaram gamisyafe 

»Nó sẽ được đi đến thành phố bởi Rama« = »Rãma sẽ đi đến thành phố« 
Như vậy thì những động từ vốn được chia ở vị tự cách như 1 labh có dạng vị lai 
chủ và thụ động hoàn toàn giống nhau. 

XRÌ qri øä| rãmo dãnam lapsyate 

»Rãma sẽ nhận một món quà« 

tàu si 4Ä rãmena dãnam lapsyate 

»Một món quà sẽ được nhận bởi Rama« = »›Räma sẽ nhận một món quà« 
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21.3 Điêu kiện cách (conditional) 

1. Ta có thê xem conditional là sự phối hợp giữa imperfect và future vì một mặt 
đuôi vị lai -#4 —sya được gắn vào và mặt khác, chữ gia tăng tiếp đầu #1- a— và các 
đuôi chia của Imperfect được áp dụng. 


%1 + Ti -đ. —> snfsqd. 
~a + gam-I-sya —f —> agamisyat 
chữ giatăng + thân vị lai đuôi thì anh ấy đã đi 


Từ hình biến hoá cho #{— conditional 
Singular Dual Plural 

1. SIIfSTH agamisyam smtfsrna agamlsyäva smfsn agamisyäma 
25 smf=1: agamisyah SIIRÑậSIđH agamisyatam smtfSsqq apamIisyata 
3. sifS1đ agamisyat SIRIST4TH agamisyatam SIfIS agamisyan 
2. Trong Phạn văn, trong một cấu trúc điều kiện sfà vadl... đqfỂ tarhi... »Nếu... 
thì...« thì điều kiện cách chỉ sự kiện đã không thê xảy ra (tương đương Konjunktiv 
II của Đức ngữ). Điều kiện cách xuất hiện ở cả hai thành phần câu quan hệ. 

sft xrrì :Jzq sirtfs4d qfŠ d3 tíìaỉ =iIz#2441 

yadi rãmo grham agamisyat tarhi tatra sităm nãdraksyat 

»Nếu Rãma đã về nhà thì đã không thấy được Sĩtä« 
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22.1 Cách lập gerundive 





Một phân từ thường gặp khác trong Phạn văn là gerundive (động danh từ #2? ññ]), 
cũng được gọi là parficipum necessifafis bởi vì phân từ này biểu thị sự tất yếu của 
một hành động hoặc một sự kiện dưới dạng thụ động (»nên/phải được thực hiện<). 
Gerundive được thành lập bằng cách gắn ba tiếp vĩ âm vào gốc động từ. 

-đe1 -tavya 

-1-ya 

=“.. -anTya 
Nên lưu ý là ba tiếp vĩ âm này không phải xuất hiện với tất cả những gốc động từ. 
Một vài gốc xuất hiện với cả ba tiếp vĩ âm trong khi một những gốc khác xuất hiện 
với hai hoặc chỉ một tiếp vĩ âm. Sinh viên học Phạn ngữ nên tra trong những bảng 
liệt kê gốc động từ (Whitney hoặc Bucknell). 


22.1.1 Cách lập với tiếp vĩ âm -đ#4 —tavya 
Tiếp âm gerundive -đ#1 -tavya được gắn vào gốc tương tự như tiếp ï âm 
Infinitive —-gđHÑ—tum, như vậy thì: 
1. Mẫu âm của gốc động từ được chuyền qua phân độ guna. 
2. Âm tiếp nối -8- —i- giữa gốc và tiếp vĩ âm gerundive ở một số động từ. 
3. Những gốc động từ kết thúc bằng một phụ âm thì luật nội hợp biến được ấp 
dụng, với các âm chuyên biến tương tự như cách lập dạng absolutive (—> bài 
15, phần 15.4) 
4. Ở những gốc động từ của nhóm 10 và những cách chia theo causative, âm 
nỗi -§— —i— luôn luôn thay đuôi 3ï —a của đuôi lập thân hiện tại -3ï4- —aya—. 
Ví dụ: 


1IH gam (1) đi ïrqdsq gan-tavya 

3T s(hä (1) đứng t3Iqe1 sthä-tavya 
ẰWityaj (1) lìa bỏ cứ (yak-tavya 
qq pat (4) té tqíằqS1 pat-i-tavya 
4 pac (1) nấu {e1 pak-tavya 
Ñïji (1) thắng, chinh phục sÌq81 je-tavya 

sĩ nĩ (1) dẫn dắt tq#1 ne-tavya 

f likh (6) viết q1 lekh-i-tavya 


sĩ jiv (1) sống sftd=1 jiv-i-tavya 
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11 bhũ (1) là, trở thành xitd#1 bhav-i-tavya 

SM yudh (4) chiến đấu s81 yod-dhavya 

®l smr (1) nhớ trưa smar-tavya 

R4 cint (10) tư duy wafdZ1 cin(-ayi-tavya 


22.1.2 Cách lập với tiếp vĩ âm — —ya 


Khi tiếp vĩ âm —4 —ya được gắn vào gốc động từ thì gốc này được biến đổi như 


sau: 
1. Âm cuối —3fI —ã biến thành —4 —~e. 
tĩ pã (1) uống t4 pe-ya 
sĩ đã (3) đưa, trao 3q de-ya 
2. Âm cuối -§ —i và -Š ~ï biến thành âm phân độ guna —W —e. 
Ñïji (1) thắng, chỉnh phục sMje-ya 
3ï nï (1) dẫn, dắt 3 ne-ya 


3. Âm cuối —đ3 —u và —& -ñ biến thành âm phân độ guna hoặc vrddhi sĩ o sĩ 
au, sau đó lại biến thành 314 av hoặc SII4 äv trước —3 —ya. 


gplu (1) bơi g1 plav-ya hoặc 8ï pläv-ya 
1 bhũ (1) thì, là, trở thành S1 bhav-ya hoặc f1 bhäv-ya 
4. Âm cuối -58 —r và -5E -Ƒ biến thành âm phân độ vrddhi 9ï är. 

§ hr (1) nắm, lấy si hãr-ya 

đt (1) đi qua, vượt qua, băng qua am tär-ya 





5. Một vài gốc động từ có âm cuối là —§ —i, Ỷ 1, —¬3 =u, —*# —ñ, —®# —r bổ sung 
phụ âm —đ—t trước khi đuôi —4 —ya được gắn vào gốc động từ không thay đồi. 
% ky (8) làm #e1 krtya 

6. Ở những gốc kết thúc bằng một phụ âm thì mẫu âm -31- -a- ở giữa gốc 
được giữ nguyên hoặc kéo dài. 

1IH gam (1) đi 34 gam-ya 

Hạ pafh (1) đọc TTØ1 pãth-ya 

7. Hai mẫu âm -8 -i và 3 -u bên trong gốc thường xuất hiện dưới phân độ 
guna trước một phụ âm, và không biến đổi trước hai phụ âm liền nhau. 


fq likh (6) viết x1 lekh-ya 
f4 nind (1) la rằy f4 nind-ya 
Syudh (1) chiến đấu s1 yodh-ya 


§. Âm -5§ —r và những mẫu âm dài ở giữa thường không biến đôi. 
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22.2 Cách dùng gerundive 





9. Ở những gốc động từ nhóm 10 và các dạng causatives thì mẫu âm ở giữa 
theo luật của cách lập thân động từ hiện tại, tức là xuất hiện dưới dạng guna 


hoặc không biến đổi gì cả. 
SE eur (10) trộm cắp xm cor-ya 
R4 cint (10) tư duy Rưm cint-ya 


22.1.3 Cách lập với tiếp vĩ âm —iÌ4 ~anïya 
Nhìn chung thì tiếp w âm —9riÌq -anĩya được gắn vào gốc động từ với mẫu âm 
được chuyên về phân độ guna. 


fằM ksip (6) ném, quăng tìqiìq ksep-anTya 
35 yudh (4) chiến đấu s1 yodh-anĩya 


22.2 Cách dùng gerundive 


1. Tương tự ppp, gerundive là một phân từ thụ động, xuất hiện đưới dạng vị ngữ 
hoặc định ngữ của câu chính. Vì mang nga th ụ động nên chủ thê hành động của 
nó đứng ở instrumental. 
Cũng như ppp, gerundive tương đồng với vật được thực hiện mà nó có quan hệ 
trực tiếp (đối tượng trực tiếp của động từ cập vật) và trong cách dùng định ngữ, về 
mặt số, giới tính và sự kiện. Dạng nữ tính của gerundive có —3ï[ —ã kết thúc. —đS4T — 
tavyä, —W[—yä, —%†iÌa -anfryä. 
Như đ nói, nghĩa chính của gerundive — song song với nghĩa thụ động — là 
nghĩa vụ, trách nhiệm, bắt buộc (obligative). Gerundive chỉ sự cần thiết của một 
hành động hoặc một sự kiện nào đó (nên/phải được thực hiện), tức là một trách 
nhiệm, một mệnh lệnh, một quy luật. 
2. Trong khi -qe1 -tavya phần lớn được sử dụng với tư cách vị ngữ thì ta lại 
thường thấy —riÌq —anTya hoặc — —ya với chức năng định ngữ. 

tràn qua qiồqemI ramena pustakam pathitavyam 

»Quyền sách nên/phải được đọc bởi Rãma« 

»Rãma nên/phải đọc quyên sách« 

xà qa-iti q4 1eaafiI rãmena pathanTyam pustakam gururänayati 

»Vị thầy mang quyền sách nên/phải được đọc bởi Rãma« 

»Vị thầy mang quyên sách mà Rãma phải/đọc« 

2iiattìn kSIÍ ECDI| +dzm | brãhmanena pũjã devanäm kartavyä 

»Một buôi lễ ttôn kính chư thiên nên được thực hiện bởi Bà-la-môn« 

ziigiìxi 3t kGIBI si: qsfồI gưằI brahmanena kãryäãyai pũjãyai bãlah 

puspãni harati 
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»Cậu bé lấy hoa cho buổi lễ tôn kính nên/phải được thực hiện bởi Bà-la-môn« 
3. Gerundive cũng xuất hiện cũng với động từ bất cập vật (intransitive, — 18.3 và 
19.5). Ở trường hợp này, gerundive không có chủ thê tương ưng, lúc nào ững 
đứng ở chủ cách, số ít và trung tính (nom. sing. neut.). 

t4I[ =ER i4 mayã nagaram gantavyam 

»Nó phải/nên được đi đến thành phố bởi tôi« = 

»Tôi nên/phải đến thành phố« 
4. Thỉnh thoảng chủ thê hành động của gerundive không đứng ở instrumental như 
thường thấy mà lại đứng ở genitive, đặc biệt là khi nhân xưng đại danh từ ngôi thứ 
nhất và hai được dùng dưới dạng phụ đái ngữ (enclitic, f5). 

=r ầ:raeml nagaram te ganfavyam 

»Nó phải/nên được đi đến thành phó bởi Bạn« = 

»Bạn nên/phải đến thành phố« 

(4) q1 si ïIrqefHI (tvay3) tfatra na ganfavyam 

»Bạn không nên đi đến nơi ấy!« 


22.3 Chỉ thị đại danh từ idam và adah 


Phạn ngữ có thêm hai chỉ thị dại danh từ khác, chỉ những gì xa hơn hoặc gần hơn 
nhìn từ người nói. 4Ñ idam »cái này, cái này đây« chỉ những gì ở gần chỗ người 
nói và như thế, nó có nghĩa như $qs etad; cả hai chỉ thị đại danh từ đều được dùng 
và xuất hiện đều như nhau. Thân 34: adah »cái kia, cái nọ« chỉ những gì ở xa hơn 
tính từ chỗ người nói. Như thế nó có ngiñĩa như đi tad, nhưng xuất hiện ít hơn đ$ 
tad. 
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22.3 Chỉ thị đại danh từ idam và adah 





Từ hình biến hoá cho idam — masculine và ewfer 


























Sing. Dual Plural 
N._ %4H/§SSHayam/ /đam stÌ/sỒ imau/ ¿ze s/sHf ime/ ¿an¡ 
A.  SHH/SqHimam/ đam stÌ/sỒ imau/ ¿ze SHTd /HIfRR imän/ ¿„ãn¡ 
1. Si anena 3ïIH äabhyäm ti: ebhih 
D. 9RầỒasmai 3ïIH äabhyäm 1: ebhyah 
A. 3†t£HIq asmät 3T?IH abhyam 1: cbhyah 
G.  S3tfHasya K GIẾ anayoh QÑTH csam 
L. SIfỀH4 asmin siì: anayoh SÑ esu 
Từ hình biến hoá cho iđam — feminine 

Singular Dual Plural 
N. SH iyam sủ 1me SHI: imah 
A. - RHIHimam Sử ime SRI: imah 
1. S†-TT anaya 3ï*IH äbhyäm SIÊ1: abhilh 
D. sa asya1 3ïIH abhyäm 3ï#4: abhyah 
A. _ S%fŒI: asyah 3ï*IH äabhyäm 3ï#4: abhyah 
G. 3Œ: asyah simi: anayoh STIfH asam 
L. 3f#4Hasyam sim: anayoh ST asu 
Từ hình biến hoá cho adah — masculine và neuter 

Singular Dual Plural 
N. SW/SfS: asau/adaj} 3ï] amũ sfì/ smnl am amiữni 
A.  3*NH/3l4:amum/zdah 3IÑ{amũ 3IiN1/ si amin/ mini 
1. 3†HT amunäa 3ï⁄4IH amibhyam KEEIIEE amTbhih 
D. sì amusmai 3ï⁄IH amibhyäm sa: amTbhyah 
A. 3†1NEHTđ amusmaät 3ï#⁄4IH amibhyam si1a: amTbhyah 
G.  %HE1amusya sim: amuyoh SIHÌIH amisam 
L. siHfỀq amusmin sim3ì: amuyoh GEIEI amIsu 
Từ hình biến hoá cho adah — feminine 

Singular Dual Plural 
(như masculine và neufer) 

N. SffÌ asau 3ï] amu 31Ñ: amuh 
A. SINH amuim 3ï] amu 3ï: amuh 
1. 3T†H4T amuya 3ï#⁄IH amibhyäm snf : anibhih 
D. sì amusyal 3ï#IH amibhyäm 3I#⁄4: amibhyah 
A. 3IHSII: amusyäh 311*IH amibhyäm 31⁄4: amuibhyah 
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G. 3TNSI: amusyah sim : amuyoh 3IH§IH amusam 
L. S1HSIIH amusyam sim : amuyoh 318 amusu 





Cả hai chỉ thị đại danh từ đều được sử dụng như thật danh từ (substantive) hoặc 
hình dung từ (adJective) 

3i œ4 3: | ayam kasya putrah 

»Đứa con trai này của a1?« 

ST tŒ d3: | ayam rãmasya putrah 

»Đây là con trai của Rama« 

Sẻ Hũ ïJEÑ| idam mama grham 

»Đây là nhà của tôi« 

gửi sai qífầ0fR( imam kanyäm parinayämi 

» Tôi cưới cô gái này« 

SHIÊI ®eïfi HgWfồII imäni phalãni madhuräni 

»Các quả này ngọt« 

ST sổ 84! amum bãlam hvaya 

»Gọi cậu bé ấy! « 
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Bài thứ 23 
23.1 Cách biến hoá các thân phụ âm (consonantal declension) 


Khác với trường hợp những cách biến hoá danh từ có thân mẫu âm, cách biến hoá 
danh từ và hình dung từ có thân phụ âm có những điểm đặc biệt sau: 
¡. Các thân danh từ có âm cuối là phụ âm theo một quy luật nhất định chung mà 
qua đó, chỉ một vài phụ âm nhất định được cho phép. 
ii. Các thân danh từ có âm cuối là phụ âm của ba giới tính, nam, nữ và trung 
tính đều có đuôi biến hoá giống nhau ở tất cả những sự kiện. Chỉ những danh từ 
trung tính có những đuôi biến hoá khác ở nominative, accusative và vocative. 
iii. Người ta còn tìm thấy nguyên tắc phân độ thân danh từ ở những thân danh 
từ kết thúc bằng phụ âm. Bởi vì có những thân danh từ không những chỉ có một 
thân trong lúc được biến hoá, mà là hai, thậm chí ba dị dạng của thân chính. 
Chính vì vậy mà người ta phân biệt giữa 
— danh từ một thân 
— danh từ hai thân 
— danh từ ba thân 
Những điểm đặc biệt của cách biến hoá danh từ có phụ âm kết thúc sẽ được giảng 
giải trong những phần kế đến. 


23.2 Luật cho phụ âm cuối chữ 


1. Một chữ đứng cuối câu, hoặc được theo sau bởi một chữ khác trong câu, và như 
thế, theo luật hợp biến — nó không thể có một phụ âm cuối tuỳ tiện theo 33 phụ 
âm. 

Trừ hai âm mũi -*l —n và -HÑ—m và phụ âm phụ visarga —‹›: —h thì chỉ có những 
phụ âm sau được đứng cuối chữ, là phụ âm cuối tuyệt đối 


-8 —k 


-1-p 
Nếu một chữ được kết thúc bằng một phụ âm khác thì nó sẽ được biến thành một 
trong bốn phụ âm bên trên theo những quy luật bên dưới. Những ví dụ sau đây 
dùng thân danh từ có phụ âm kết thúc và không mang đuôi ở sự kiện nominative, 


chỉ xuât hiện với phụ âm cuôi này. 
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2. Những âm đóng có phát âm (ngoài các âm palatal), có hay không có tông khí và 
các âm có tông khí không phát âm (ngoài các âm palatal) được biến thành âm đóng 
không có tống khí, không phát âm, vì chỉ có những phụ âm này (—% —k, ~c -{, =d— 
t,~q—p) mới được đứng cuối chữ làm âm cuối tuyệt đối. 

gwfïg upanisad »áo nghĩa thư —> gtfïq upanisat 

















S1 ksudh »cơn đói« —> 8q ksut 

%3 kakubh »đỉnh, ngọn« —> %3 kakup 

3. Các phụ âm palatal chuyên thành phụ âm cuối tuyệt đối như sau 
--c mm. ‹ 

--j -8§ —k, hoặc ~g ~{ 

s1 vãc »lời nói« —> đI% väak 

sfồM1 vanij »thương gia« — afùn vanik 

tÄMRIH samräj »nhà cai trị« —> W#Té samrä{ 

4. Các âm xi sát (#ä#š†?ï) và tống khí được biến thành phụ âm kết thúc tuyệt đối 
như sau: 

BI —é -®% —k, hoặc ~# -{ 

--s -#-t 

-s§-h ®% -k, hoặc -€ —‡ 

fồI dió »miễn, vùng« —> fồI dik 

fầN dvis »kẻ thù« —> là dvit 


5. Luật phụ âm cuối tuyệt đối này không chỉ có giá trị cho những chữ đứng cuối 
câu hoặc giữa câu trước khi luật hợp biến được áp dụng, mà cũng còn có giá trị cho 
các thân danh từ trước khi tiếp Vĩ âm của một sự kiện có khởi âm là một phụ âm 
được gắn vào (—> 23.4). 


23.3 Cách biến hoá theo sự kiện của các thân phụ âm 


1. Tiếp vĩ âm theo sự kiện của các thân danh từ phụ âm không biến đổi về mặt âm 
khi được gắn vào thân và cũng không hoà hợp với phụ âm của thân danh từ. Chỉ có 
một ngoại hạng là tiếp vĩ âm của locative plural —8 —su, bị ảnh hưởng bởi luật uốn 
lưỡi (retroflexion, —> 7.9). 

Như vậy thì cách biến hoà từ hình của thân phụ âm khác với các thân mẫu âm đã 
học ở chỗ những tiếp vĩ âm của sự kiện ở nam, trung (với ba sự kiện ngoại hạng) 
và nữ tính đều như nhau. 

2. Tiếp vĩ âm của danh từ nam và nữ tính kết thúc bằng phụ âm 








Sing. Dual Plural 
N. = -au —ah 
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23.4 Danh từ có thân phụ âm đơn 











Không có tiêp vĩ âm ở nom. và voc. sing. 


3. Tiếp vĩ âm của danh từ trung tính khác tiếp vĩ âm của danh từ nam và nữ tính ở 
nominative, accusative và vocative. Danh từ trung tính không có tiếp vĩ âm ở nom., 
acc. và voc. sing., có âm cuối là —ï ở nom., acc. và voc. dual, và có âm cuối là —i ở 
nom., acc. và voc. plur. 








Sing. Dual Plural 
N. — -T — 
A. — -T —Ï 
1. _ä -bhyäm -bhih 
D. —e -bhyäm -bhyah 
Ahl. —ah =bhyäm -bhyah 
G. —ah —oh -ãm 
L. -Ï —oh —su 
V, — -T —Ï 





23.4 Danh từ có thân phụ âm đơn 


1. Thật danh từ có phụ âm kết thúc (ngoài các âm rữi) không có phân đ ộ thân. 
Như đã nói, khi biến hoá các danh từ có phụ âm kết thúc, các tiếp Vĩ âm sự kiện 
được gắn vào thân một cách đơn giản. Chủ cách số ít (nom. sing.) không có tiếp vĩ 
âm, và phụ âm cuối của thân danh từ được chuyên thành phụ âm cuối tuyệt đối 
theo 23.2. 

2. Ta có thể thấy một điểm đặc biệt khi thân danh từ có phụ âm cuối được biến 
hoá. Điểm này không được thấy ở thân danh từ vừa có phụ âm cuối và có phân độ 
thân. 

Nếu một tiếp vĩ tự có khởi âm là phụ âm được gắn vào thân, ví như tiếp Vĩ tự —*IH, 
-bhyãm trong dual, và các tiếp Vĩ tự -R: —bhih, -#4: -bhyah và -Ñ —-su trong 
plural, thì — quy về luật hợp biến — cả thân lẫn tiếp vĩ tự được xử lí như hai chữ 
độc lập. Như vậy có nghĩa là, khi một thân có âm kết thúc là phụ âm được phối hợp 
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với một tiếp vĩ tự có âm khởi đầu là phụ âm thì trường hợp này tương tự như hai 


chữ được hoà hợp nhau, và luật ngoại hợp biến được áp dụng. 


Tiếp vĩ tự có khởi đầu bằng mẫu âm không được xem như những chữ độc lập, và 


luật ngoại hợp biến cũng không được áp dụng. 
3. Ví dụ với 8q marut (m.) »g1ó« 


Ví dụ: Ñ§q marut »gió« — masculine 








Singular 
N. tầq marut 
A. tttqH marutam 
1. ttầqT marufta 
D. t8 marute 
AHI. t§đ: marutah 
G. t§dq: marutah 
L. tef maruti 
V, tĩq marut 
Nên lưu ý ở đây là: 


Dual 

tì marutau 

tì marutau 
tiSxIII marudbhyäm 
tiSxIII marudbhyäm 
tiSxIII marudbhyäm 
tiedÌ: marutoh 
tiedÌ: marutoh 

tì marutau 


Plural 

tĩ§q: marutah 
tĩềq: marutah 
t6: marudbhih 
fix: marudbhyah 
fix: marudbhyah 
tttqfH marufam 


toc marutsu 
tĩềq: marutah 


a) Nom./voc. sing. không có tiếp vĩ âm, và phụ âm cuối của thân không biến đôi, vì 


theo luật phụ âm kết thúc tuyệt đối, phụ này — tức là -đ—t — được phép đứng ở 


cuôi chữ, 


b) khi tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm được gắn vào thân thì luật ngoại hợp biến 


được ứng dụng. Ví dụ như phụ âm cuối -8 —t biến thành -# —d trước phụ âm khởi 


đầu —#—bh. 


c) phụ âm cuối của thân danh từ không biến đôi trước tiếp vĩ tự bắt đầu bằng một 


mâu âm. 


4. Ví dụ với 4T väc (£) »lời nói« 


Ví dụ: 4T väc »lời nói« — feminine 








Singular 
N. 41% vak 
A. đf4H vacam 
1. đT vaca 
D. ST3 vãce 
AHI. ST: vacah 
G. ST: vacah 
L. srR vãci 


Dual 

sTRÌ väcau 

sTRÌ väcau 
4éIH vagbhyäm 
đtIH vagbhyäm 
4éắIH vagbhyäm 
sISÌ: vãcoh 

sSÌ: vacoh 


Plural 

S14: vacah 

S4: vacah 
sIfR: vagbhih 
s84: vagbhyah 
4184: vagbhyah 
sfIH vacam 
I8 vaksu 
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23.5 Danh từ có thân phụ âm đơn kết thúc bằng -#{ —s 





V, f4 vak sr3Ì väcau ST: vacah 








Cũng nên lưu ý ở đây rằng: 

a) ở nom. sing., phụ âm kết thúc của thân danh từ là —4 —e biến thành —%& —k theo 
luật âm kết thúc tuyệt đối và 

b) trước khi kết hợp với tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm thì trước hết - —e biến 
thành —%& —k theo luật âm kết thúc tuyệt đối, rồi sau đó luật ngoại hợp biến mới 
được áp dụng, biến thành -#I—g. 

Ví dụ sau đây sẽ làm sáng tỏ quy luật phụ âm cuối tuyệt đối và luật ngoại hợp biến. 


Ví dụ: fồ5I di »miền, vùng« — feminine 


Singular Dual Plural 
N. fằ dik fàsÌ disau fầm: disah 
A. fIH disam fàsÌ disau là: disah 
L fÈI disã ft digbhyäm fàR1: digbhih 
D. fầï dise ft digbhyäm tì: digbhyah 
Abl. — fồt diáah f8 digbhyäm f4: digbhyah 
G. fÈI: disah fÈÑ: diáoh fIH disaäm 
Ï; fềRI disi f5: disoh fầ diksu 
Là fầ% dik fàsÌ disau fồ: diáah 





5. Danh từ trung tính được bổ sung âm mũi -*l—n ở ba sự kiện nom., acc. và voc. 
plural. Ví dụ: nom., acc. và voc. plural #fTđ jagat »thế gian« là snt jaganti. 


23.5 Danh từ có thân phụ âm đơn kết thúc bằng -4—s 


1. Một số danh từ có âm kết thúc là —8—s, hoặc nói chính xác hơn là —3† —as, —88. 
=s và —8#Ñ —us. Trong ba loại này thì danh từ có âm kết thúc là -3ï -as lại xuất 
hiện thường nhất. Tất cả những danh từ có phụ âm kết thúc -# —s không có phân 
độ thân. 

2. Một quy tắc đến giờ chưa được nhắc đến là phụ âm cuối -# -s biến thành 
visarga °: h. Như vậy thì visarga đã xu ất hiện trong những từ hình biến hoá được 
dạy từ trước đến bây giờ, như 4Ø: bãlah, 4f@I: bãlãh và EIEZ balaih. Chúng lúc 
nào cũng xuất phát từ âm kết thúc —8 —s. Tương tự như vậy, âm kết thúc —Ñ—s của 
các danh từ sẽ biến thành visarga :›: lì trong các sự kiện. 

3. Trước khi kết hợp với tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm thì trước hết 8 —s của 
thân danh từ sẽ biến thành visarga :: h, và sau đó luật ngoại hợp biến dành cho 
visarga °: lì được áp dụng. Ví dụ như trước khi được gắn tiếp vĩ tự instr. plur. là — 
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R: —bhih thì âm cuối -Ñ —s của f#R#d manas biến thành visarga :›: h, như vậy là 
thân danh từ là #t: manah. Sau đó #4: manah lại được kết hợp với -Ñï: -bhih — 
với luật ngoại hợp biến — trở thành qnìÑ: manobhih. Trong trường hợp si. 
Jyofis (n.) »ánh sáng« thì mstr. plur. là wi(tfÑ1: Jyotirbhih và trong trường hợp 
tjq dhanus (n.) »cây cung« là tiÑï: dhanurbhih. 

4. Tất cả những danh từ có phụ âm cuối là -3ï —as đều là trung tính và như vậy, 
chúng đều mang âm cuối là --†-s-iờớ nom., acc. và voc. dual và plural. Ở 
plural, —3†Ñ—as được kéo dài, và thêm âm mũi anusvära. 

5. Ví dụ với f manas (n.) »tâm, trí« 


Ví dụ: fWÑ manas »fầm, trí« — neufer 








tqqd Singular Dual Plural 

N. td: manah tịatfÌ manasï tnifù manämsi 
A. t: manah tịatdfÌ manasï nnifù manämsi 
1. tif manasa ti manobhyäm trìfÑ: manobhih 


D. ti manase ti manobhyäm tìm: manobhyah 
Abl. #f: manasah ti manobhyäm tìm: manobhyah 


G. tq: manasah tì: manasoh tfIH manasam 
L. tnf manasi tiÌ: manasoh tfi:q/ 1t manalisu/ manassu 
V, td: manah tịatdfÌ manasï tnifù manämsi 





6. Danh từ có âm kết thúc là -SÑ.—is và —##—us được biến hoá tương tự như vậy. 
Ta chỉ cần lưu ý thêm là âm -# —s cuối sẽ biến thành —Ñ —s trước các tiếp vĩ âm bắt 
đầu bằng mẫu âm, đúng theo luật uốn lưỡi retroflexion (— 7.9). 

fan, Jyotfis (n.) »ánh sáng« 


Ví dụ: #Íjyotis »ánh sáng« — neuter 








Singular Dual Plural 

N. KGIISE Jyoth wifi JyotisT widfầ Jyotmsgi 

A. KGIISE Jyoth wiiErf JyotisT widfầ Jyotmsgi 

ï ÍầIjyotsã — #fầwaÌdjyotirbhyäm wRÑÌ: jyotirbhih 
D. wift Jyotise wÍ-TH jyotirbhyäm mi: Jyotirbhyah 
Abl. swfữ: Jyotisah win. Jyotirbhyam wifi: Jyotirbhyah 
G. sÍW: jyotisan  s4fẰRÌ: jyotisoh s†ÍTH jyotisäm 
L, ftfÑ jyotisi IÍÌ: jyotisoh wfằ: jyotihsu 

V, KSUIRE Jyotth wifi JyotIsT widlfầ JyofmsI 
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23.5 Danh từ có thân phụ âm đơn kết thúc bằng -#† —s 





Ví dụ: WqÑ dhanus »cây cung« — neuter 








Singular 
N. tj: dhanuh 
A. tj: dhanuh 
1. tINÑT dhanusäa 
D. EDEI dhanuse 


Abl. WqÑ: dhanusah 
G. t8: dhanusah 
L. tafầ dhanusi 
V, t{: dhanuh 


Dual 

tì dhanusT 

tì dhanusT 

tri dhanurbhyäam 
tin, dhanurbhyäm 
tri dhanurbhyäam 
vì: dhanusoh 

vì: dhanusoh 

trì dhanusT 


Plural 

trfầ dhanũmsi 
trfầ dhanũmsi 
vqÑl: dhanurbhil 
tim: dhanurbhyah 
tạ: dhanurbhyah 
tqjÑ#Iä dhanusam 
tH:8 dhanuhsu 
trfầ dhanũmsi 





§. Danh từ nam hoặc nữ tính có phụ âm —#—s cuối rất hiếm. Hơn nữa, chúng đều 


là hợp từ (compound) được liệt kê trong những bộ từ điển. Cách biến hoá của 


chúng chỉ khác những danh từ trung tính ở nom., acc. và voc. Tuy nhiên, danh từ 


nam/nữ tính có âm cuối là -3 —as được kéo dài mẫu âm ở nom. sing. thành -SïT: 


-ãh. Danh từ có âm cuối là -SÑ.—is và ——Ñ.—us lại được biến hoá như thường. 


Ví dụ: SWffapsaras »nữ thần« — feminine 








Singular 
N. 311: apsarah 
A. 3T†⁄4T†tHH apsarasam 
1. 3†ftfT apsarasa 
D. 3d apSarase 


Abl. 3fWI(N: apsarasah 


G. STTCH: apsarasah 
L. siufi apSarasI 
V, 3TWï€G: apsarah 


Dual 
swaqdl apsarasau 
swaqlÌ apsarasau 


3irtIq apsarobhyam 
3>. apsarobhyam 
3i. apsarobhyam 


3ïTGEÌ: apsarasoh 
3ïTGEÌ: apsarasolh 
saqdÌ psarasau 


Plural 

3TïTC: apsarasah 
31C: apsarasah 
sirtR: apsarobhih 
3iT4: apsarobhyah 
3iT4: apsarobhyalh 
3†⁄ftfIH apsarasam 
3T4T†GÑ apsaralhsu 
3T4TC: apsarasah 
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24.1 Phân độ thân của các thân phụ âm 


1. Như đã nói ở 23.1, các thân danh từ phụ âm phân biệt giữa danh từ có một, hai 
và ba thân khác nhau. 

2. Một số thân danh từ có trong phạm vi biến hoá của chúng hai dạng thân khác 
nhau, được gọi là thân mạnh và thân yếu. Thân mạnh được xem là dạng đầy đủ hơn 
của thân chính, được lập bằng cách cho thêm âm nñi ho ặc kéo đài mẫu âm. Theo 
đó mà các Ình dung t ừ diễn sinh có âm cuối là -đ—q -vat như Waqq. dhanavat 
»giàu« lập thân mạnh bằng cách cho 3 n vào: 4# dhanavant. Thân không biến 
đổi hoặc không được bổ sung âm mũi hay mẫu âm không được kéo dài được gọi là 
thân yếu. 

3. Có những thân phụ âm có cả ba thân khác nhau, có nga là chúng có ba d ạng 
thân khác nhau xuất hiện trong phạm vi biến hoá theo sự kiện, được gọi là thân 
mạnh, thân yếu và thân yếu nhất. Trong trường hợp này, người ta xuất phát từ thân 
yếu Và nói rằng, từ thân này, thân mạnh được lập bằng những cách ví dụ như kéo 
dài mẫu âm, hoặc thân yếu nhất được lập bằng cách loại bỏ phụ âm. Theo đó, một 
số danh từ kết thúc bằng -3I -an như f rãjan »vua« (thân yếu) lập thân mạnh 
bằng kéo dài mẫu âm f4 rãjãn và thân yếu nhất bằng cách loại mẫu âm a XIï. 
rãjñ. 

4. Thân mạnh được tìm thấy nơi danh từ nam tính ở nom. sing., dual và plur., ở 
acc. sing. và dual, đăng như voc. sing. và dual. Trong tất cả những sự kiện còn lại 
thì các danh từ hai thân đều có thân yếu. Nơi các danh từ trung tính hai thân thì 
thân mạnh được tìm thấy ở nom. acc. và voc. sing. 


Hai phân độ thân mạnh/yếu của danh từ nam tính 





Singular Dual Plural 
N. thân mạnh thân mạnh thân mạnh 
A. thân mạnh thân mạnh 
1 
Ð 
Ab. 
G. 
1, 
V. thân mạnh thân mạnh thân mạnh 





Hai phân độ thân mạnh/yếu của danh từ trung tính 








Singular Dual Plural 
N. thân mạnh 
A. thân mạnh 
I 
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V. thân mạnh 





5. Những danh từ nam/trung tính phân độ ba thân cũng có thân mạnh nhất ở những 
sự kiện nêu trên. Thân yếu xuất hiện ở những sự kiện có sự kiện tiếp vĩ tự bắt đầu 
bằng một phụ âm. Thân yếu nhất xuất hiện ở các sự kiện còn lại, khi sự kiện tiếp vĩ 
tự bắt đầu bằng một mẫu âm. 


Phân độ ba thân mạnh/yếu/yếu nhất của danh từ nam tính 








Singular Dual Plural 
N. th. mạnh th. mạnh th. mạnh 
A. th. mạnh th. mạnh th. yếu nhất 
b, th. yêu nhất 
ø th. yếu nhất 
Ab. th. yếu nhất 
G. th. yếu nhất th. yếu nhất th. yếu nhất 
L. th. yếu nhất th. yếu nhất 
bi th. mạnh th. mạnh th. mạnh 





24.2 Hình dung từ có âm cuối là q—vat/4—mat 


1. Hình dung từ có âm cuối là -đ—q —vat và -Hq -mat được lập từ thân danh từ. 
Thường thì -4q —vat được gắn vào thân danh từ kết thúc bằng -3† -a, trong khi — 
q—mat được gắn những danh từ kết thúc bằng các âm khác. 

se bala lực —> _ @4dq balavat có lực = mạnh 


tq dhana của cải —> _ Wwqq dhanavat có của = giảu 
W rũpa sắc đẹp —>  qdrũpavat có sắc = đẹp 
Wũlbhaga hạnh phúc —> _ HH bhagavat có hạnh phúc = hạnh phúc 
tăa vidyä trí —> lam vidyävat có trí = trí 
vÌ dhĩ hiểu biết —> _ Wqdhñmat có trí 
SĨ §rT ØIảu sang —_ SÑHdfrimat có giàu sang = giàu 
—> 


3iqddayus sinh lực SIIđSHđ äyusmat có sinh lực = sống lâu 
qä mũri hình tướng — nfÑqq mũrtimat có hình tướng 
3. Hình dung từ có âm cuối là -đ—q —vat và -ÑWđ -mat có hai phân độ thân. Thân 
mạnh được lập bằng cách bổ sung âm mũi -#—n trước phụ âm t cuối của -đđ —vat 
và -Hq -mat. 

Thân mạnh —-đ*q —vant/-ï=q -mant 

Thân yếu --q -vat/-Hq —-mat. 
Các hình dung từ này được biến hoá theo quy tắc ở nam và trung tính. Chỉ có ngoại 
hạng là nom. sing. nam tính, cụ thể là mẫu âm —3ï —a được kéo dài và phụ âm cuối 
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24.3 Quá khứ phân từ chủ động (participle preterite active, ppa) 





của thân danh từ là —q—t bị loại bỏ, và voc. sing., phụ âm cuối của thân danh từ là 


-q—t cũng bị loại. 


Ví dụ: Y?I4qbhagavat »hạnh phúc, cao quý« — masculine 





Singular 
N.  WiIibhagavan 
A. _ WiI4qH bhagavantam 
L YIiIđđ[ bhagavatä 
D._ bhagavate 


Ab. YfHđ: bhagavatah 
YiI4đ: bhagavatah 
xaaf bhagavatI 
V.  3WI4Hbhagavan 


Bà 


Ví dụ: YfI4qbhagavat »hạnh phúc, cao quý« — neufer 


Dual 

sa bhagavantau 
sa bhagavantau 
YiI4#IH bhagavadbhyam 
YiI4#IH bhagavadbhyam 
YiI4#IH bhagavadbhyam 
YNI4đÌ: bhagavatoh 
YNI4đÌ: bhagavatoh 
swa=ì bhagavantau 


Plural 

Yii4=q: bhagavantah 
YiI4đ: bhagavatah 
xuIafR: bhagavadbhih 
YiI4#l: bhagavadbhyah 
YiiI4#l: bhagavadbhyah 
YIïI4qIH bhagavatam 


iiI4cq bhagavatsu 
YiiI4edq: bhagavantah 








Singular 
N. _ YfHdđ bhagavat 
A.  $WfHq bhagavat 
I YiIđđI bhagavaftä 
D ad bhagavate 


Ab. YfHđđ: bhagavatah 
G. _ 3d: bhagavatah 
L Ồ xwMwfẰ bhagavatI 
V.  3WHHPhagavat 


Dual 

xuadi bhagavati 

xuadi bhagavati 
YiI4#IH bhagavadbhyam 
YiI4#H bhagavadbhyam 
YiI4#IH bhagavadbhyam 
YWI4đÌ: bhagavatoh 
YI4đÌ: bhagavatoh 
xwadi bhagavati 


Plural 

aafq bhagavanti 
xaafq bhagavanti 
xuIafR: bhagavadbhih 
YiI4#l: bhagavadbhyah 
YiiI4#l: bhagavadbhyah 
YIïIđqIH bhagavatam 


YiiIqcq bhagavatsu 
aafq bhagavanti 





5. Hình dung từ nữ tính được lập bằng cách gắn -Ÿ -T vào thân yếu. Ví dụ “... 
bhagavati. Cách biến hoá tương tự như danh từ có âm cuối là Bi, (xem sÌ nadï 


ở 12.1) 


24.3 Quá khứ phân từ chủ động (participle preterite acfive, ppa) 


Quá khứ phân từ chủ động ppa xuất hiện trong Phạn ngữ thời sau này, được lập 


bằng cách gắn -đđ —vat vào quá khư phân từ thụ động ppp. 








4 

3IN gam (1) đi 

sq nrt (4) nhảy múa 
fÈ likh (6) viết 

%3 kath (10) kể chuyện 


DDP 
3q gata 
std nrtta 
ta likhita 
s4 kathita 


ppa 

‡iqd4q gatavat 
sd4q nrttavat 
ffqd4d likhitavat 
siaaq. kathitavat 
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Quá khứ phân từ chủ động ppa (participle preterite active) được biến hoá như hình 
dung từ kết thúc bằng -đq—vat. 


Ví dụ: šIqđq gatavat, masculine 





M-Singular Dual Plural 
N. ‡†q4trl gatavan yaqa=ìÌ gatavantau ïI4ed: gatavantah 
A. ‡Iqdd4-df gatavantam yaqa=ìÌ gatavantau ïIq4qđ: gatavatah 
1. 3Iq4dT gatavafa ïIq4#1IH satavadbhyam MBEIE-E gatavadbhih 
D. MEIEI gatavate ïIq4#IIH satavadbhyam 3Tq34#l: gatavadbhyah 
Ab. ïIq4qđ: gatavatah ïIq4#IIH satavadbhyam 3Tq34#l: gatavadbhyah 








G. ïIq4q: gatavatah TIq4dÌ: gatavatoh 3Iq4dIH sgatavatam 
L. MEEIDI gatavatI TI4dÌ: gatavatoh 3IqdcÑj gatavatsu 
V, 3†q4*{ gatavan yaqaeÌ gafavantau ïIq4=d: gatavantah 
Ví dụ: ïIqđ4q gatavat, neuter 

N-Singular Dual Plural 
N. 3†qd4q gafavat yaqaadÌ gatavatT MEEIDSI gatavant 
A. ‡†qd4q gafavat yaqadÌ gatavatT MEEIDSI gatavant 
1 3Iq4dT gatavafa ïIq4#TIN gatavadbhyam MBEIE-O gatavadbhih 
D. MEIEEI gatavate ïIq4#TIN gatavadbhyam ïIq4#1: gatavadbhyah 
Ab. ïIq4q: gatavatah ïIq4#TIN gatavadbhyam ïIq4#1l: gatavadbhyah 
G. ïIq4q: gatavatah MRESID gatavatoh 3Iqd4dIH satavatam 
L. MEEIDI gatavatI TIq4dÌ: gatavatoh 3Iqdcj gatavatsu 
V. 3Iqd4q gafavat yrqadÌ gatavafI MESEIDSI gatavantI 





Hình dung từ nữ tính cũng được lập bằng cách gắn -Š ~ï vào thân yếu, và biến hoá 
tương tự như danh từ có âm cuối là _ (xem si nadT ở 12. 1). 
2. Tương tự như ppp, ppa xuất hiện với chức năng vị ngữ của một câu và khi ấy, 
Ppp có thê là vị ngữ của câu chính, của một câu có tính chất định ngữ (attributive) 
hoặc là một câu phụ mang tính chất trạng từ, tuy nhiên với một cấu trúc câu chủ 
động. 
Trong hai ví dụ dưới ppa được dùng thay thế một động từ hữu hạn định, thời quá 
khứ, chủ động. 

t8: qrq# ÍfädaTnl rãmahi pustakam likhitavăn 

»Rãma đã viết một quyên sách« 

SIGI: ®@Ifi afftqaed: | bälãh phalãni khãditavantah 

»Các cậu bé đã ăn những trái cây« 


NGỮ PHÁP 148 





24.5 Cách biến hoá hình dung từ Tổ mahat »lớn« 





Nơi động từ bất cập vật hoặc động từ chỉ sự chuyển động, ppp thường đứng thay 
DDPA và trong trường hợp này, ppp không có nghĩa thụ động. 

vai zzff ziaI/zIaadìI sitã nagaram øafã/gatavafI 

»Sĩtã đã đi đến thành phố.« 
Ví dụ sau diễn giảng cách dùng ppa với chức năng định ngữ 

san Rìnaed sìvi aIã4ÑI kuntän ksiptavantam yodham nãpa§yam 

»Tôi đã không thấy người chiến sĩ phóng những cây lao« 


24.4 Đại danh từ chỉ sự tôn trọng 4q bhavat »Ngài« 


1. Đại danh từ ngôi thứ hai 3f4đ bhavat »Ngài« đăng đư ợc biến hoá như những 
hình dung từ kết thúc bằng -4q -vat/-Hq -mat. Tuy nhiên, dạng nữ tính không 
phải là 4đÌ bhavatT mà là 34eđÌ bhavanf1, bởi vì 4đ bhavat nguyên là một phân 
từ hiện tại chủ động của gốc động từ 11 bhũ »là, trở thành«, đã được thâu nhập như 
một mục từ riêng trong từ điển (—> bài 31). 
2. Đại danh từ 4q bhavat có liên hệ với nhân xưng ngôi thứ hai, tương tự như cđH, 
tvam »Bạn«. Tuy nhiên, khác với 4Ñ tvam, nó chỉ sự tôn kính lịch sự, và đặc 
điểm của nó là được chia cùng với động từ ngôi thứ ba số ít. 

sĩ gỉ i2 | 

»Chừng nào Bạn đi?« 

3sI a1 :rszfàI 

»Chừng nào Ngài đi?« 


24.5 Cách biến hoá hình dung từ ẽq mahat »lớn« 


Hình dung từ Ñ#đ mahat »lớn« đĩng có hai phân độ thân, được biến hoá như 
những hình dung từ kết thúc bằng -4đ -vat/-Hq -mat. Tuy nhiên, mẫu âm được 
kéo dài không những ở nom. sing., mà ở tất cả những thân mạnh nói chung. 

Thân mạnh tãIsqd mahänt 

Thân yếu #q mahat 


Ví dụ: W&q mahat »lớn« — maskuline 








M-Singular Dual Plural 
N. tềI1l mahan tì mahãntau tiểI=q: mahantah 
A. tI-qH mahantam tì mahãntau tầq: mahatah 
1. t#qI[ mahatäa tg1I mahadbhyam ti: mahadbhih 
D. ểd mahate t##IIH mahadbhyäm t##1l: mahadbhyah 
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Ab. tšq: mahatah 
G. tdđ: mahatah 
L tẽÍl mahati 


V, xi mahan 


##III mahadbhyäm 
tiEqÌ: mahatoh 
tiEqÌ: mahatoh 
tiaI=tÌ mahãntau 





#1: mahadbhyah 
t&q[H mahatäam 


§cqj mahatsu 
tišï-d: mahantah 





Ví dụ: W&q mahat »lớn« — neufer 


N-Singular 
N. tềq mahat 
A. tq mahat 
] tềqI mahatä 
D tt mahate 


Ab. tHdq: mahatah 
G. tdđ: mahatah 


L. te mahati 
V tq mahat 


Dual 

tsdÌ mahatï 

tsdÌ mahatï 

g#IIH mahadbhyäm 
g#III mahadbhyäm 
tg1II mahadbhyam 
tiEqÌ: mahatoh 
tiEqÌ: mahatoh 

tsdÌ mahatï 


Nữ tính H8đÌ mahati, xem cách biến hoá ở 12.1. 
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Plural 

E1 mahänti 
E1 mahänti 
tfgfR: mahadbhih 
#1: mahadbhyah 
#1: mahadbhyah 
t&q[H mahatäam 


<1 mahaftsu 
1q mahänti 





Bài thứ 25 
25.1 Danh từ nam và trung tính có âm kết thúc là -3tq-an 


1. Danh từ đuôi -% -an phân độ ba thân và chúng có thể được phân thành hai 
nhóm: 
a. Nhóm bao gồm những thân danh từ có âm kết thúc -H4 -man -44 —van và 
trước hai âm kết thúc này lại là một phụ âm. Ví dụ: 3ïIfsl ätman »tự thể, linh 
hồn«, ti parvan »cái khớp«. 
b. Tất cả những danh từ có thân kết thúc bằng -3f -an, ví dụ như W1 rãjan 
»vua« tổ mũrdhan »đỉnh«. 
Ở cả hai nhóm, -34 -an được xem là thân yếu. Tuy nhiên, hai nhóm này khác 
nhau ở cách lập thân yếu nhất. 
2. Những danh từ thuộc nhóm b., tức là \Ifql räjan »vua« thì thân mạnh được lập 
bằng cách kéo dài mẫu âm 31 a và thân yếu nhất bằng cách loại bỏ mẫu âm 8ï a. 
Như vậy thi ba âm cuối như sau: 
thân mạnh —Ifl-än 
thân yếu -3Tdi-—a 
thân yếu nhất -sl—n 
Nên lưu ý nữa là phụ âm cuối —#l—n của thân yếu bị loại trước những tiếp vĩ tự của 
những sự kiện bắt đầu bằng một phụ âm, và như thế, thân yếu có âm kết thúc là —3ï 
—a. 
Cách biến hoá những danh từ thuộc loại XS rãjan »vua« như sau: đuôi - —n của 
thân yếu nhất được biến thành âm mũi -51—ñ đồng hạng với -s1-j. 


Ví dụ: WNfiräjan »vua« — masculine 








vi“ M-Singular Dual Plural 

N. {II rajäa qxmì rãjanau YRIM: rajanah 
A. YNIINH rajanam USIDÌI räjanau YIf: rajñah 

HỆ XT§TI rãjñä {4H rajabhyäm qtR: rajabhih 
D. trã räjñe YN?IH raJjabhyam Y4: rajabhyah 
Ab. YIï: rajñah YN†IH raJjabhyam Y4: rajabhyah 
G. YI§ï: raJjñah si: räJñoh YISIIH rajñam 

L. ti r8Jñ1 tra: rajñoh YNNq rãjasu 

V, YNf rajan USIDÌI räjanau YNI1: rajanah 
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Nên lưu ý nữa là ở nom. sing. đuôi -*l —n bị loại và ở voc. sing. là thân nguyên 
thuỷ của danh từ XI rãjan xuất hiện thay vì thân mạnh. 

Như đã nói, ở những danh từ trung tính, thân mạnh chỉ xuất hiện ở nom. acc. và 
voc. plural. Ở nom. và acc. sing. thì thân yếu xuất hiện. 


Ví dụ: s“[näman »danh« — neuter 








ñIH1  N-Singular Dual Plural 

N. “TH năma =inz/=táÌ nãmanï/nämnï simf namani 

A. “TH năma =inz/stáÌ nãmanï/nämnï simff namani 

1. “8T namna “IHt#4IH namabhyam ainÑ: namabhih 
D. = namne xIH*-IH nămabhyäm “I4: nămabhyah 
Ab.  nT8: năãmnah xIH*-IH nămabhyäm “I4: nămabhyah 
G. x8: namnah si8Ì: namnoh x#TH nămnam 

L. =IfRÄ namni =iSÌ: nãmnoh “HQ namasu 

V, “[H/äTRdl nama/näaman aim3ì/=tãÌ namanï/nämnï sim nămãn¡ 





3. Những danh từ thuộc nhóm a., tức 3†Icfxl ätman »tự thể, linh hồn«, ta parvan 
»cái khớp« thì thân mạnh cũng được lập bằng cách kéo dài mẫu âm. Tuy nhiên, 
mẫu âm 3ï a không bị loại ở thân yếu nhất. Như thế thì thân yếu nhất xuất hiện 





dưới dạng thân nguyên thuỷ. Ba phân độ thân như vậy cụ thể là: 


thân mạnh —If:l-än 
thân yếu —3I ~a 


thân yếu nhất —31j—an 


Cách biến hoá danh từ nam tính cụ thể như sau: 


Ví dụ: Sfff[ãtman »tự thể, linh hồn« — masculine 








3icHl1 M-Singular 


N. STIcHT atma 

A. 31icHIqH atmanam 
1. 3iIcHsf atmana 
D. 3IIcH3 ätmane 

Ab. 3†IcHa: atmanah 
G. 3†IcHs: atmanah 
L 3iIcHfl ätmani 


V. 3TfcHsl atman 


Dual 

3IEHTSÌ ätmãnau 
3IEHSÌ ätmãnau 
3ï[cHt4IH äatmabhyäm 
3ï[icHt4IH äatmabhyäm 
3ï[cHt4IH ätmabhyäm 
SIIcH“Ì: ätmanoh 
SIIcH“Ì: ätmanoh 
3IERTSÌ ätmãnau 


Plural 

SIïH: atmanah 
SIIcHsl: atmanah 
SIICHRI: ätmabhih 
3ïicf#4: atmabhyah 
3ïicf#4: atmabhyah 
3T1fcHa[H atmanam 
3T atmasu 
SH: atmanah 
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25.2 Hình dung từ kết thúc bằng —3†1{ -ac/—-3[S%*4 -añc 





Ví dụ: si karman »hành động« — neuter 








#&Hq  N-Singular Dual Plural 

N. ssf karma snưf karmanT sntfời karmäni 

A. ssf karma sntf karmaI sntfìi karmäni 

1. t0 karmanä an karmabhyäm +HÑ: karmabhih 
D. 2D) karmane 4H karmabhyäm 4n: karmabhyah 
Ab. KDAIUE karmanah tin karmabhyam sNN: karmabhyah 
G. KDAIUE karmanah Hnì: karmanoh spt0IIH karmanäm 
L sufì karmani Hnì: karmanoh 1q karmasu 

V. ssf karma su karmatT sntfời karmäni 





25.2 Hình dung từ kết thúc bằng —3f4-—ac/_-34—añc 


1. Một số hình dung từ chỉ phương hướng được lập từ gốc động từ 34 ac hoặc 3T, 
añe »đi« cùng với một động từ tiếp đầu âm, và chính động từ tiếp đầu âm này định 
nghĩa phương hướng được đề cập đến. Những hình dung từ quan trọng nhất của 








nhóm này là: 

ST4— ava— +9T4 ac SI4T4 aväc »hướng xuống dưới, hướng nam« 
#3$—ud- +3T4 ac S44 udac »hướng lên trên, hướng bắc« 

fầữ ni- +ST4 ac =T nyac »hướng xuống dưới« 

Nữ_- parä— +3Td ac {NT paräc »hướng đi chỗ khác, bên kia« 
-pra- +ST4 ac WI4 prac »hướng phía trước, hướng đông« 
síầ_ prat— +ST4 ac 1cqw pratyac »hướng phía sau, hướng tây« 
tàg- ViSU— +3Td ac f4 visvac »hướng hai bên« 

qfầ- sami- +3T4 ac tt samyac »hội tụ, đúng, chính« 

fẦ- tirị- +ST4 ac f4 tiryac »ngang, phía ngang« 





Đặc điểm của những hình dung từ này là một số có hai phân độ thân, một số có ba 
phân độ thân. 
2. Những hình dung từ sau đây có hai phân độ thân: 

SI4T4 avãc »hướng xuống dưới, hướng nam« 

tYT4 paräc »hướng đi chỗ khác, bên kia« 

1T präc »hướng phía trước, hướng đông« 
Thân mạnh của chúng được lập bằng cách bố sung âm mũi 51 ñ trước phụ âm cuối 
là 4c: 

thân mạnh —3† —äñc 

thân yếu -9ïT4 -ãc 
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3. Sau đây là cách biến hoá của S4 prãc »hướng phía trước, hướng đông«. Nên 


lưu ý ở hai sự kiện nom. và voc. sing.: Vì luật phụ âm cuối tuyệt đối (23.2) một âm 


cuối palatal được chuyển thành velar và ở âm cuối chỉ một phụ âm trong một nhóm 


phụ âm được đứng một mình nên —SIT4 —äñc biến thành -S†§ -afik sau đó lại bỏ 


phụ âm 3 k thành —3†t€: —än. 


Ví dụ: f4präc »phương đông« — masculine 














1d M-Singular Dual Plural 

N. 1$ pran sisì prañcau W3: prañcah 

A. 1H prañcam sisì prañcau WT4: prãcah 

1. #IHI praca 1I?®IH pragbhyam SIM: pragbhih 

D. xi3 prace 1I?®IH pragbhyam W4: pragbhyah 
Ab. ĐT4: pracah 1I?®IH pragbhyam W4: pragbhyah 
G. WT4: pracah SISÌ: präcoh #THIH pracam 

L. MIÊN pIãc1 SISÌ: präcoh I8] praksu 

V, #I$' pran sisì prañcau W3: prañcah 

Ví dụ: Wf4präc »phương đông« — neuter 

mm N-Singular Dual Plural 

N. %IS prak sisì präc1 xi pIäñc1 

A. %IS prak sisì präc1 xi pIäñc1 

1. JII praca 1I?®IH pragbhyam SIRM: pragbhih 
D. sr3 prace 1I?®IH pragbhyam 14: pragbhyah 
Ab. 9T4: pracah 1I?®#IH pragbhyam 14: pragbhyah 
G. WT4: pracah SISÌ: präcoh #IIH pracam 
L. MIÊN pIãc1 SISÌ: präcoh T8] praksu 

V, 9T prak sisì prac1 xIÊ pIräñc1 





Feminine với tiếp wĩ âm -Š -1, được gắn vào thân yếu, sISÌ. Cách biến hoá như 


danh từ nữ tính có đuôi -Š -1. 
4. Những hình dung từ sau đây có ba phân độ thân: 


S44 udac »hướng lên trên, hướng bắc« 


=4 nyac »hướng xuống dưới« 
1‹cd pratyac »hướng phía sau, hướng tây« 


C^ ° . ^ 
[45T visvac »hai bên« 


t4 samyac »hội tụ, đúng, chính« 
f4 tiryac »ngang, phía ngang« 
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25.2 Hình dung từ kết thúc bằng —3†1{ -ac/—-3[S%*4 -añc 





Trong khi thân mạnh cũng được lập bằng cách bố sung âm mũi thì ở thân yếu nhất 
mẫu âm 8ï a bị loại bỏ cũng với việc bố sung mẫu âm -Š -T. Nếu trước âm —3Tq — 
ac cuối là một bán mẫu âm (3 y hoặc 3 v) thì bán mẫu âm này bị loại cũng với mẫu 
âm 8ï a và được thay thế bằng mẫu âm dài tương ưng (š —TI hoặc — *#‡-). 

thân mạnh —3I —äñc 

thân yếu 3T -ac 

thân yếu nhất -Ÿ -ĩc (#4 uc) 








Ví dụ: 

thân mạnh 33 udañc 1cH3i pratyañc f8 visvañc 
thân yếu 3< udac 1c pratyac f4 visvac 
thân yếu nhất si} udĩc trÌ 4 pratic tì visũc 








Thân yếu nhất của f4 tiryac »ngang, phía ngang« là bất quy tắc, Ra tiryasc. 


5. Khi biến hoá thì luật phụ âm cuối tuyệt đôi cũng được áp dụng như bên trên. 


Ví dụ: e4 pratyac, »›hướng phía sau, hướng tây« — masculine 








weqd  M-Singular Dual Plural 

N. %c4$' pratyan mì pratyañcau 1c: pratyañcah 

A. %c143iH pratyañcam mì pratyañcau dì: pratcah 

1. sdÌI pratica 1c4ytIH pratyagbhyam qIÑM: pratyagbhih 
D. sả pratice 1WcqrIH pratyagbhyam e4: pratyagbhyah 
Ab. dì: pratIcah 1Wc#ytf1IH pratyagbhyam e4: pratyagbhyah 
G. dì: pratcah qăìï: pratcoh SÄÌTH praticam 

L, qdÌf prafTci qìÌ: pratcoh 1cdfÑl pratyaksu 

V, #c4$' pratyan qemì pratyañcau 1c: pratyañcah 





Ví dụ: 4€f pratyac, »»hướng phía sau, hướng tây«« — neufer 








weqq4  N-Singular Dual Plural 

N. 1<q4$4 pratyak qd3 praticI cù pratyañcI 

A. 1c<44 pratyak qd3 praticI qù pratyañcI 

1. sdÌI pratica 1#c#YtfIH pratyagbhyam qcNfM: pratyagbhih 
D. sả pratice 1WcYtf1IH pratyagbhyam #ŒWW#4: pratyagbhyah 
Ab. dì: praticah  WcW*#IH pratyagbhyam #SW#4: pratyagbhyah 
G. dì: pratcah qăÌï: prafcoh SdÌTH pratIcam 

L, qdÌf prafTci qăìÌ: prafcoh 1cdÑl pratyaksu 

V. 1<q4 pratyak dì pratIc1 cù pratyañcI 
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Feminine với tiếp vĩ âm -Š -1, được gắn vào thân yếu, qd3 pratieT. Cách biến hoá 
giống như danh từ nữ tính có đuôi 1 
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Bài thứ 26 
26.1 Danh từ nam và nữ tính có âm kết thúc là —r 


1. Mặc dù những danh từ có âm cuối là -5% —r thuộc vào loại có thân mẫu âm, 
nhưng chúng phần lớn vẫn được biến hoá theo danh từ có thân phụ âm, bởi vì 
chúng một mặt có ba phân độ thân khi biến hoá và mặt khác, chúng cũng có những 
sự kiện tiếp vĩ âm của các thân danh từ phụ âm (ngoài acc. plur.). Thế nên, chúng 
được xử lí như những danh từ có thân phụ âm. 
2. Các danh từ có âm kết thúc -5E —r có thê được phân thành hai nhóm: 

Danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ 

Danh từ chỉ người thực hiện 
Trừ một vài điểm khác biệt nhỏ được ghi bên dưới thì hai nhóm trên được biến hoá 
như nhau. 
3. Nhóm nhỏ trong hai nhóm trên là những danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ, chỉ 
phân biệt giữa nam và nữ tính: 

tqđ mãtr (f.) mẹ 

sfềđ duhitr (£.) chị/em gái 

tàg plfr (m.) cha 

tiq bhrätr (m.) anh/em trai 
4. Nhóm lớn hơn là nhóm danh từ chỉ người thực hiện. Những danh từ này được 
lập bằng cách gắn đuôi -đ -tr vào gốc động từ đứng ở phân độ guna. Có lúc âm 
nối -&— —i— được bồ sung. 


# kr (8) làm %Q kartr người làm 

481 raks (1) bảo vệ tlầđ raksitr người hộ vệ 
Ñ ji (1) thắng sịq jetr người thắng 

sĩ nĩ (1) dẫn 3q netr người thủ lĩnh 
sĩ dã (3) đưa s1đ dãtr người đưa 


Có một số danh từ chỉ sự quan hệ được xếp vào nhóm danh từ chỉ người thực hiện, 
ví dụ như 

taq svasr (£) chự/em gái 

qÑ nap(r (m.) cháu nội/ngoại 

tở bhartr (m.) người chồng 
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26.2 Biến hoá danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ có âm kết thúc là — 
F 


1. Thân mạnh của những danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ được lập bằng cách 
chuyển mẫu âm -# -r thành phân độ guna, tức là -3ï -ar và thân yếu nhất bằng 
cách thay mẫu âm -5E —r thành bán mẫu âm  r của nó. 

Thân mạnh —3T†$ —ar: 

Thân yếu -5 —r 

Thân yếu nhất -{—r 
2. Cách biến hoá của flq pltr »cha« 


Ví dụ: fqpitr »cha« — masculine 








tàg M-Singular Dual Plural 

N. tằm pItã aà pItarau tằa: pItarah 

A. fằqtH pitaram aà pItarau Tầm pin 

T fầAI pitra fằg*q pitrbhyam fàđÑi: pitrbhih 
D. tà pItre gam. pItrbhyäm tìga: ptrbhyah 
Ab.  Ñg:pituh fùgm8 pitrbhyäm fùg#4: pitrbhyah 
G, fầg: pituh fầï: pitroh fqt pitfnäm 
L. tìaR pItari tài: pItroh tùgg pIrsu 

V. tàa: pitah aà pItarau tằa: pItarah 





3. Danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ tiếp nhận sự kiện tiếp vĩ âm của cách biến hoá 
theo thân phụ âm, với hai ngoại hạng, đó là ablative và genttive singular. Ở hai sự 
kiện này, âm cuối của thân -% —r bị loại và —3: -ul được gắn vào. Ở acc. và gen. 
plur., hai tiếp vĩ âm của cách biến hoá danh từ theo mẫu âm xuất hiện. Trong hai 
trường hợp này, thân yếu được kéo dài và đây cũng là trường hợp duy nhất mà mẫu 
âm % Ƒ xuất hiện. 

Ngoài ra ta còn thấy những sự kiện ngoại hạng nữa là thân bất quy tắc ở locative 
singular. Thay vì âm -5E -r thì ta lại thấy mẫu âm ở guna là —3 —ar. 

Bắt quy tắc — như tất cả những danh từ có phân độ thân — là nom. sing. Ở đây, 
vần 3 r của thân mạnh -3f -ar không những bị loại, mà mẫu âm dũng đư ợc kéo 
đài. 

4. Accusative plural của những danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ, nữ tính được kết 
thúc bằng —‹›: =h. Ví dụ: Hfq mãtr »mẹ« —> tfIq: mãtfƑh. 
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26.4 Danh từ và hình dung từ có âm kết thúc là -in/—vin 





26.3 Biến hoá danh từ chỉ người thực hiện có âm kết thúc là —r 


1. Về mặt phân độ thân, danh từ chỉ người thực hiện và ba danh từ chỉ sự quan hệ 
dòng họ q8 svasr (£) »chự/em gái« Ñ napfr (m.) »cháu nộ1/ngoạI« tủ bhartr 
(m.) »người chồng« chí khác những danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ ở cách lập 
thân mạnh: Mẫu âm -% -r không được thay thế bằng mẫu âm ở phân độ guna là — 
3ï§ -ar mà ở vrddhi là 3I -är. Đây là bảng phân độ thân: 

Thân mạnh SII{—är 

Thân yếu -5# —r 

Thân yếu nhất -Ÿ —r 
2. Ở nominative, ablative, genitive và locative singular, ðng như ở accusative và 
genitive plural thì những danh từ chỉ người thực hiện cũng có những trường hợp 
bất quy tắc như ở danh từ chỉ sự quan hệ dòng họ. 


z ‹ `. ` . 
Ví dụ: %q kartr »người làm« — masculine 








M-Singular Dual Plural 
N SqÌ kartä sa kartärau +qN: kartarah 
A. S:qiHl kartäram sat kartärau 4dñ karfƒn 
L. 3Ï karträ #:QZITH kartrbhyam %qÑY: kartrbhih 
D. SgÄ kartre da kartrbhyam ta: kartrbhyah 
Ab.  %#Ở: kartuh Q11 kartrbhyäm +: kartrbhyah 
G. #g: kartuh am: kartroh %Q0ITR kartƑnăm 
L. qR kartar1 ai: kartroh +Q8 karfrsu 
V, sa kartar d1 kartärau +qN: kartarah 





3. Accusative plural của 4 svasr (f) »chị/em gái« là $4: svasƑh. 

4. Tất cả những danh từ chỉ người thực hiện thuộc nam tính và chúngũng có 
những dạng nữ tính tương ưng, được lập bằng cách gắn tiếp vĩ tự -SÏ -trĩ, ví dụ 
như #5 kartrT »người làm«. Những danh từ nữ tính này được biến hoá như danh 
từ có âm cuối là -§ -T (12.1). 

26.4 Danh từ và hình dung từ có âm kết thúc là -in/-vin 

1. Với tiếp vĩ âm -81 —in ta có thê lập thật danh từ và hình dung từ từ những danh 
từ có đuôi —3† =a. Danh từ và hình dung từ được lập bằng cách thay thế âm cuối —3ï 
-a bằng -8 —in. Trong trường hợp này, tiếp vĩ âm -##l-—in có nghĩa »có, sở hữu, 
được xác định bằng«. Như vậy thì một thật danh từ hoặc hình dung từ diễn sinh với 
cấu trúc X-in có nghĩa thật sát là »có X/ được xác định bởi X«. Chúng tương tự 
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như trường hợp các hình dung từ có đuôi -đ—q —vat/-W4 —mat và phần lớn đã được 
liệt kê vào từ điền. 

SG bala lực 

tị dhana của, giảu 

tj sukha lạc, hạnh phúc 
tìN ksira sữa 

Nã&i paksa cánh 
Wxqdhanva cung 


sfờ1 balin có lực, mạnh 

VỀ dhanin có của = giảu sang 

gi sukhin hạnh phúc 

SÑÍẦ* ksirin có tính chất sữa 

qfằ⁄1 paksin có cánh = chim 

Wfềq đhanvin có cung = người bắn cung 


ý +3} 


ST yoga du-già —> WWỀMyogin thuộc du-g1à = du-g1à sư 

3. Với chức năng đúng như trên, nhưng ít xuất hiện hơn là tiếp vĩ âm -Íầm -vin 

được gắn vào danh từ có âm cuối là -3f—as (—> 23.4) 

qWqdtapas khổhạnh => q1 tapasvin thuộc về khổ hạnh = người tu 
khổ hạnh 

zH tejas sáng chói => ni tejasvin có sự sáng chói = sáng chói 

4. Giống như tất cả những danh từ thứ yếu (—> Phụ lục 1), những danh từ có âm kết 

thúc -##1 —in/-Íần -vin không có phân độ thân khi biến hoá. Tuy nhiên, ta nên lưu 

ý rằng âm -#i—n cuối của thân bị loại trước những tiếp vĩ âm của sự kiện bắt đầu 

bằng một phụ âm. Và nominative singular có âm cuối là sa (không nên lầm lẫn 

với danh từ nữ tính có âm cuối là -§ -ï }. 


Ví dụ: SÌÊlyogin »Du-già sư« — masculine 








^e= 


I1]  M-Singular Dual Plural 

N su yogIl BIINDII yoginau tìm: yoginah 

A mg yoginam EIINDII yoginau tìm: yoginah 

1 ầm yoginäa sìR 0 yogibhyam BIIDIEE yogibhih 
D. sìỀm yogine sìf 4 yogibhyam sìầma: yogIbhyah 
Ab. tìm: yoginah sìR 0 yogibhyam tầm: yogIbhyah 
G. tìm: yoginah sìPm: yoginoh 3ì tr yoginäm 
L. sìRtfà yogIn sìỀm: yoginoh sìfn yogIsu 

V, s1 yogin EIIGII yoginau sùRm: yoginah 





5. Thật danh từ có âm cuối là -8 -in đều là nam tính trong khi hình dung từ tuỳ 
lúc mà đôi thành nam hay trung tính. Cách biến hoá hình dung từ trung tính khác 
cách biến hoá các danh từ nam tính ở nom. acc. và voc. 


Ví dụ: sfồzibalin »mạnh«— hình dung từ, trung tính 
sờ M-Singular Dual Plural 
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26.5 VỊ lai nói vòng (periphrastic future, Mất) 








N sfĐ bali sf= balinĩ seïìf balĩni 

A. sfờĐ bali sf= balinĩ seïìf balni 

L sf=I balinä sfb=ñ balibhyam f1: balibhih 
D. sf3 baline sf>=IH balibhyäm sf4: balibhyah 
Ab. — fề%: balinah sf“TH balibhyäm sf4: balibhyah 
G. sf1: balinah sfsÌ: balinoh sfrIH balinam 
L. sfờÍÊI balini sfï: balinoh sfềS balisu 

V. f5 /qi2qbal/balin  sfồxï balini seïf balĩni 


6. Hình dung từ nữ tính được lập bằng cách gắn -Š -T vào thân, ví dụ như sfờ-Ì 
balinï, và được biến hoá như danh từ nữ tính có âm cuối là -Ÿ -ï (12.1) 


26.5 Vị lai nói vòng (periphrastic future, 3Hif) 


1. Vị lai nói vòng (periphrastic future) được cấu tạo bởi hai yếu tố 
1. một động từ ở dạng danh từ chỉ người làm (nomina agentis) ở nom. masc. và 
1. động từ 3ï as (2) »thì, mà, là« được chia ở thời hiện tại. 
2. Trong hai ngôi xưng đầu, danh từ chỉ người làm lúc nào ñng xu ất hiện dưới 
dạng nominative singular, được lập với tiếp vĩ âm -8T -tã ngay cả khi yếu tô thứ 
hai, động từ 3q as đứng ở dual hoặc plural. 


Ví dụ: 

Ý nomina agentIs nOm. Sing. 
JIH gam ‡ixqd gantr ‡†qf ganfa 
f1 vis àg VeS†fr Ei| vesfa 

31 bhũ xiàđ bhavit ÍàaI bhavitä 
tl smr m smartf ai smartäa 


Dạng hiện tại của động từ 3ï as được gắn vào dạng số ít của danh từ chỉ người 
làm. Ví dụ với động từ YIN gam bên dưới: 

1raffq ganfäsmIi (ganfä-asmi) ï[dff3: gantä-svah ïIFqi[fH: ganfä-smah 
Tôi sẽ đi Hai chúng tôi sẽ đi Chúng tôi sẽ đi 

3. Tuy nhiên, ở ngôi xưng thứ ba, động từ 3 as bị loại. Vì không có động từ 3 
as thì số ngôi xưng của động từ không được thể hiện rõ nên danh từ chỉ người làm 
xuất hiện với cả ba số 8T —tã, -đRÌ - tãrau ——Ñ: -tãrah. 

4. Sau đây là từ hình biến hoá của 3TH gam. 








Parasmaipada 
¡HH Singular Dual Plural 
I.Pers  IdfÊN ganfäasm' 3Ifdfff4: gantasvah ïIrqd[fH: ganfasmah 





lóI 
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2.Pers.  šfầ ganfäsI ïIfq[f4: gan(asthah ïrqff4 gantastha 
3.Pers  JIrd[ ganta yranÌ ganfarau ï[IfdfV: gantarah 





5. Động từ được chia dưới dạng ätmanepada xuất hiện dưới dạng 3ï as được chia 
ở atmanepada. Sau đây là từ hình biến hoá của 1 labh. 








Atmanepada 

œ1 Singular Dual Plural 

I.Pers.  ##Wề labdhahe œsiIdđề labdhasvahe œsiIHš labdhäsmahe 
2.Pers. #qfRllabdhäse #3 labdhäsathe a3 labdhädhve 
3.Pers. œ1 labdhã sÌÌ labdhärau œ%4s†II: labdharah 





6. Vị lai nói vòng (periphrastic future) nguyên được dùng để chỉ vị lai xa so với vị 
lai đơn giản (21.12). Tuy nhiên, trong Hoa văn Phạn ngữ thì điểm khác biệt này đã 
bị xoá mờ và hai dạng vị lai được dùng không có sự phân biệt, mặc dù so với vị lai 
đơn giản — như đã nói — vị lai nói vòng ít được thấy hơn rất nhiều. 

xrt[ te zz zeaf# I ramena saha nagaram gøgantãsmi 

»Tôi sẽ đi với Rama đến thành phố.« 

{fÌ #ff ïffdIl rãmo nagaram gan(äã 

»Rãma sẽ đi đến thành phố.« 
Hãy phân biệt về mặt ngữ pháp giữa hai câu với vị lai nói vòng và danh từ chỉ 
người thực hiện: 

5T E=ifnI 

§atrũn hantäsmi 

»Tôi sẽ giết bọn giặc« (vị lai nói vòng) 

3I0Ï Z=cfề \ 

§atrũnäm hantäsmi 

»Tôi là người giết (của) bọn giặc« (danh từ chỉ người thực hiện) 
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Bài thứ 27 
27.1 Đệ nhị quá khứ (perfect, hoàn thành quá khứ) 


1. Song song với đệ nhất quá khứ (imperfect) đệ nhị quá khứ là dạng quá khứ thứ 
hai thường gặp trong Hoa văn phạn ngữ (classical sanskrit). Như đ trình bày ở 
9.3, hai thời quá khứ được dùng như nhau, không phân biệt ý nghĩa. 
2. Khác với đệ nhất quá khứ, đệ nhị quá khứ phần lớn xuất hiện ở ngôi xưng thứ 
ba. Lí do là đệ nhị quá khứ nguyên được dùng khi người nói muốn tả một sự kiện, 
một hành động ở quá khứ mà ông ta không tự chứng kiến — và vì vậy thường diễn 
tả hành động của một người thứ ba. Vì lí do này mà sinh viên học Phạn văn nên ghi 
nhớ của cách chia động từ ngôi xưng thứ ba của đệ nhất quá khứ. 
3. Người ta phân biệt hai cách lập đệ nhị quá khứ trong Phạn ngữ: 
— Trùng tự đệ nhị quá khứ (reduplicated perfect) 
— Đệ nhị quá khứ nói vòng (periphrastic perfect) 
Ngoài một vài gốc động từ được chia theo cả hai loại đệ nhị quá khứ thì nhìn tổng 
quát, cách lập đệ nhị quá khứ được thực hiện như sau: 
a. Trùng tự đệ nhị quá khứ được lập ở các nhóm I-9. Thuộc ngoại hạng là 
những gốc động từ có mẫu âm đầu là 3ïI- ä-. Chúng được chia dưới dạng đệ 
nhị quá khứ nói vòng. 
b. Đệ nhị quá khứ nói vòng (periphrastic perfect) được lập bởi những gốc động 
từ nhóm 10, những gốc động từ diễn sinh (causative, desiderative, 
denominative, — 37.1) cũng như những động từ của nhóm 1-9 với mẫu âm đầu 
là S- ä—. Trường hợp ngoại hạng quan trọng là góc động từ 3ï ãs »ngồi« (—> 
27.3) 


27.2 Đệ nhị quá khứ có trùng tự (8S) 


1. Đệ nhị quá khứ với trùng tự được lập từ gốc động từ. Các dạng trùng tự đệ nhị 
quá khứ có ba yếu tố và một đặc điềm: 

a. Gốc động từ được trùng tự hoá —> thân đệ nhị quá khứ. 

b. Phân độ thân động từ mạnh và yếu 

c. Âm nối -8- -i- 

d. Nhân xưng tiếp vĩ âm đặc thù. 
2. Như vậy thì những dạng đệ nhị quá khứ được hình thành như sau: 
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a. Gốc động từ, nói chính xác hơn là âm tiết đầu tiên của gốc động từ được 
trùng tự hoá. Dạng thân động từ được lập qua quá trình này được gọi là thân đệ 
nhị quá khứ. 
b. Thân đệ nhị quá khứ được lập như vậy lại phân biệt giữa hai thân, mạnh và 
yếu. Dưới những dạng thân mạnh — thường là ở parasmaipada singular —, gốc 
động từ thường xuất hiện dưới phân độ guna, và giữ nguyên dạng gốc ở những 
dạng khác của thân yếu. 
c. Trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng một phụ âm thì âm nối -§— 
~Ì- thường được gắn vào 
d. Cuối cùng, các nhân xưng tiếp vĩ âm của đệ nhị quá khứ được gắn vào. 
Ví dụ với gốc 8M budh (1) »nhận thức«: 
1. pers. singular parasmaIpada (thân mạnh): sa bubodh-a 
2. pers. plural parasmaipada (thân yếu): sam bubudh-i-ma 
Ở dạng l. pers. singular parasmaipada — một thân mạnh — thì a) âm tiết gốc đầu 
tiên của 81 budh là 3 bu được trùng tự hoá (—> 381 bubudh), b) mẫu âm gốc của 
gốc động từ chính nó lại xuất hiện dưới phân độ guna, như vậy là SÌH bodh (> 
EEIEI bubodh) và c) nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm, tức là -3† —a được 
gắn vào: 8Ì bubodh-a. 
Ở dạng 1. pers. plural parasmaipada — một thân yếu — thì a) âm tiết gốc đầu tiên 
của 31 budh là 3 bu cũng được trùng tự hoá, b) góc động từ chính nó không thay 
đổi và c) âm nối -§- -i- được bố sung vì nhân xrn g tiếp vĩ âm bắt đầu bằng một 
phụ âm: sam bubudh-i-ma. 
3. Những thành phần của đệ nhị quá khứ sẽ được trình bảy tường tận bên dưới, cụ 
thể là a) trùng tự hoá, b) phân biệt giữa thân mạnh và yếu, c) những nhân xưng tiếp 
vĩ âm và đ) âm nối -8- -i- được bổ sung. Có nhiều quy tắc và ngoại hạng cần 
được lưu ý. Tuy nhiên, điểm quan trọng của việc hướng dẫn lập đệ nhị quá khứ vẫn 
là sự hướng dẫn cụ thê để có thể nhận ra những dạng ngôi xưng thứ ba trong văn 
bản. Thế nên, những lời giảng giải ở đây nên được hiểu là một cách giải thích cách 
lập ngôi xưng thứ ba của đệ nhị quá khứ. 
IL. Trùng tự hoá (reduplication) 
Trùng tự hoá là một quá trình hình thái quan trọng của cách chia động từ trong 
Phạn ngữ. Quá trình trùng tự hoá này không những xuất hiện ở đệ nhị quá khứ, mà 
còn xuất hiện ở cách lập thân động từ của các gốc động từ thuộc nhóm 3 (— 34), 
khi lập thân của những dạng desiderative, Intensive (—› 39) và ở cách lập một dạng 
của đệ tam quá khứ (aorist, —> 40). Trong quá trình trùng tự hoá thì một phần của 
gốc (âm tiết đầu tiên) được biến chuyền theo những quy luật nhất định. Những quy 
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27.2 Đệ nhị quá khứ có trùng tự (4š) 





luật trùng tự hoá này đều có giá trị chung cho tất cả những cách trùng tự hoá trong 
phạm vi chia động từ, và chúng chỉ được giảng giải tường tận trong bài nảy. 

1. Một phụ âm velar được thay thế bằng một phụ âm palatal, có hay không phát âm 
và không có tông khí tương ưng. Ví dụ: 


%1 kamp »run« M4 cakamp 

tt khad »ăn« MwWfs cakhad 

3IÑ gam »đi« viTH jagam 
2. Phụ âm § h khởi đầu được thay thế bằng 5] j: 

SH has »cười« visq jahas 

fq hims »hại« Rifểq jihims 


3. Một phụ âm khởi đầu có tống khí được thay thế bằng một phụ âm không có tống 
khí: 

tq dhãäv »chạy« swđ dadhäv 

†IIN bhäãs »nóI« stIN babhas 
4. Nếu một gốc động từ bắt đầu bằng sự phối hợp của phụ âm thì phụ âm đầu hoặc 
đại diện của nó được trùng hoá (luật I và 3). Ví dụ: 


fần kgip ›»quăng, ném« Riàm., ciksip 
SK{ tvar »nhanh, gấp« q«&f tatvar 


5. Nếu phụ âm đầu là một xỉ sát âm (#äJš?ï, sibilant) và phụ âm thứ hai là một âm 





đóng không phải âm mũi thì âm đóng đó được trùng hoá theo luật I và 3. Ví dụ: 


t%I sthä »đứng« q1 (asth 
$Wã[ sprš »chạm xúc, sờ« N@Wã4[pasprš 
Nhưng: 
tl smr »nhớ« tt sasmr 
6. Một mẫu âm dài được thay bằng một mẫu âm ngắn: 
tị dhãäv »chạy« swWIđ dadhäv 
YIIN bhäãs »nói« stIN babhas 
7. Mẫu âm gốc 5# r được thay thế bằng mẫu âm 8ï a. Ví dụ: 
1ï bhr »vác, gáắnh« sRJ babhr 
tl smr »nhớ« tt sasmr 
§. Trước phụ âm đơn thì mẫu âm 8ï a cuối được biến thành 3T ä. Ví dụ: 
3q as (4) »phóng, ném« ST as 


9. Mẫu âm kết thúc 8 ¡ và 8 u trở thành Ÿï và & ï ở thân yếu, trong khi chúng trở 
thành 83 ïy và 334 uv ở thân mạnh. Ví dụ: 
8Ñ is »mong muốn« sàn, ŸÑ iyes/ls 
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10. Khởi âm 3 va cũng như 3 ya trong trường hợp gốc 3l yaj »cúng tế« được 
trùng tự hoá bằng các mẫu âm 8 u và 3 ¡. Khi ấy, trong thân yếu, mẫu âm gốc 
nguyên không được trùng tự hoá cũng chuyên biến thành 8 u và 8 ¡, và qua đó, cả 
hai mẫu âm hoà hợp lại thành & ñ và Ÿï. Ví dụ: 


4 vac »nói« th. mạnh —> t$j4T4 uväc th. yếu — #4uc 
3$ vah »gánh vác« th. mạnh —> 3đf§ uväh th. yếu — #§ ñh 
3l yaj »cúng tế« th. mạnh —> 84W] iyäj th. yếu —> #11j 


II. Phân biệt phân độ thân mạnh và yếu 

Phần không được trùng tự hoá của góc, tức là âm tiết gốc thứ hai trải qua quá trình 
phân độ thân: Thân mạnh ở singular parasmaipada, còn lại là thân yếu. Lúc đó, 
mẫu âm gốc của thân mạnh xuất hiện dưới dạng guna hoặc vrddhi, trong khi nó 
vẫn giữ nguyên dạng ở thân yếu. 

1. Gốc động từ có mẫu âm Ÿ i, 3 u và 5 r ở giữa hoặc khởi đầu trước một phụ âm 
đơn có phân độ guna ở dạng thân mạnh. Ví dụ: 


thân mạnh thân yếu 
fầM kgip »ném, phóng« Bàn. ciksep BầN ciksip 
#q kup »nôi giận« SRÌ cukop SH cukup 
#Ñ krs »cày bừa« “8 cakars M$N cakrs 


2. Gốc có mẫu âm 8ï a ở giữa nằm trước một phụ âm đơn thì có phân độ guna hoặc 
vrddhi ở l. pers. sing., có guna ở 2. pers. sing., và có vrddhi ở 3. pers. sing. Ví dụ: 


8q has »cười« thân mạnh thân yếu 
I. vi§q SisINHjahas/jahäs wi§d jahas 
2. vi£qjahas viãq jahas 
3. wi§Ijahas viãq jahas 


Một vài gốc động từ quan trọng với mẫu âm 3ï a ở giữa đứng trước một âm mũi 
như 3 gam »đi«, 8 han »giết hại«, #1 jan »sinh thành« W4 khan »đào« loại bỏ 
mẫu âm trong những dạng thân yếu. Ví dụ: 


3IH gam »đI« thân mạnh thân yếu 
I. vI1/SPTINjagam/jagäm wifi. jasm 
2. vWIHjagam vWH Jjaøm 
3. wW[[Hjapgam vWqH Jjaøm 


3. Những gốc động từ có mâu âm dài ở giữa hoặc mẫu âm ngắn đứng trước hai phụ 
âm không biến đồi. Ví dụ: 
thân mạnh thân yếu 
4=s vand »chào hỏi«  äđ#eq vavand 4= vavand 
sĩ. jïv »sinh sống« Ñwï jijy ISESICI jijw 
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27.2 Đệ nhị quá khứ có trùng tự (š'7) 





4. Trong những thân mạnh, những gốc động từ kết thúc với mẫu âm — tương tự 
trường hợp 2 bên trên — có phân độ guna hoặc vrddhi ở l1. pers. sing., có guna ở 2. 
pers. sing., và có vrddhi ở 3. pers. sing. Ví dụ: 


3 kr »làm« thân mạnh thân yếu 
1.  %{/HEN cakar/cakär 8 cakr 
2. #®tcakar 1% cakr 
3. ft cakäar 8 cakr 


HI. Nhân xưng tiếp vĩ âm 
Nhân xưng tiếp vĩ âm của đệ nhị quá khứ, parasmaipada như sau: 














Singular Dual Plural 
l.Pers.  -a —va ma 
2.Pers  -tha -athuh —a 
3.Pers sa -atuh -uh 
Nhân xưng tiếp vĩ âm của đệ nhị quá khứ, ätmanepada như sau: 

Singular Dual Plural 
l.Pers  -e -vahe -mahe 
2.Pers.  -—se -ãthe -dhve 
3.Pers. -e -äfe —re 





IV. Âm nối 

Trước những tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm thì các gốc động từ (thân đệ nhị quá 
khứ) rất thường bổ sung âm nỗi -§— -ỉ—, và âm nối này bắt buộc phải xuất hiện 
trước âm -Ÿ —re của 3. pers. plur. ätmanepada. Bảng chia động từ ở đệ nhị quá khứ 
của động từ 44 budh »nhận thức« cụ thê như sau. 


SMbudh — parasmaipada 























mm Singular Dual Plural 

I.Pers.  S8ỲM bubodh-a KEIEEI bubudh-i-va san bubud-I-ma 
2.Pers 344 bubodh-itha S843: bubudh-athuh 38 bubudh-a 

3.Pers. 4ï bubodh-a sswg: bubudh-atuh s8: bubudh-uh 
SMbudh — ätmanepada 

mm Singular Dual Plural 

I.Pers.  Sđằ bubudh-e sgf8ề bubudh-i-vahe  S8fẦ8ề bubudh-i-mahe 
2.Pers  S8fẦÑ bubudh-i-se 8# bubudh-äthe sgfầ bubudh-i-dhve 
3. Pers. KEbI bubudh-e sqwäd bubudh-äte EEIbM bubudh-I-re 
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Một vài gốc kết thúc bằng 3 u và 5% r, ví dụ như 3ï šru và # kr không bổ sung âm 
nối —8— —ỉ—, ngoại trừ trước âm cuối ~Ñ —re của 3. pers. plur. ätmanepada. 

V. Một vài đặc điểm 

1. Các gốc kết thúc bằng âm SïT ä và phức âm có tiếp vĩ âm -SïÏÌ ~au ở 1. và 3. D€TS. 
sing. Thêm vào đó là chúng loại bỏ mẫu âm gốc trước tất cả những nhân xưng tiếp 
vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm cũng như trước âm nối -8- -i-. Sau đây là những ví dụ 
với ngôi xưng thứ ba: 

t%I s(hä »đứng« — parasmaipada 


3. pers. sing. dual plural 

qttÌ (asth-au qfq: tasth-atuh q31: tasth-uh 
t%I sthä »đứng« — ätmanepada 

3. pers. sing. dual plural 

qŒ3 (asth-e đ®ITÄ tasth-ãte qfÈ⁄ tasth-i-re 
ì gai »hát« 

3. pers. sing. dual plural 

sữÌ jagau sĩ'Tg: jagatuh Si]: jaguh 
Nhưng: 

ä »gọi« xj£14 juhäv-a 


2. Những gốc có mẫu âm 3ï a ở giữa đứng trước một phụ âm, được trùng tự hoá 
với chính ngay phụ âm khởi đầu — như 4đ pat »té« (qqđ papat) nhưng không 
phải 8 has »cười« (Si jahas) — lập thân yếu không có trùng tự và mẫu âm gốc 
3Ta được thay thế bởi W e. 
Ví dụ với Ñđ pat »té«, parasmaipada 

3. pers. sing. dual plural 

NIq papäta ìqg: petatuh \q: petuh 
3. Gốc tà vid (2) »biết« lập đệ nhất quá khứ không có trùng tự, và thường có 
nghĩa hiện tại: 

3. pers. sing. dual plural 

34 veda fầSg: vidatuh R§: viduh 
4. Gốc 3 bhñ có thân #8 babhũ ở tất cả những dạng thân và bổ sung phụ âm nói — 
- —v~ trước tất cả những tiếp vĩ tự bắt đầu bằng mẫu âm. 

3. pers. sing. dual plural 

s8 babhũv-a stJäg: babhiv-atuh St: babhũv-uh 
5. Động từ S1§ ah »nói« chỉ được chia ở đệ nhị quá khứ, mà ngay ở đây cũng được 
chia không trọn vẹn (với nghĩa hiện tại và nghĩa quá khứ). 

sing. dual plural 
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27.2 Đệ nhị quá khứ có trùng tự (4š) 





2. 3< a(-tha 
3. 36 ah-a 
Mặc dù có nhiều quy tắc và ngoại hạng trong cách chia động từ theo đệ nhị quá 


SITSg: äh-atuh 
SITEg: äãh-atuh 


XXX 


SïE: ah-uh 


khứ — trùng tự hoá, phân độ thân mạnh yếu, những điểm đặc thù của mỗi nhóm — 


nhưng cũng chính qua đó mà những dạng đệ nhất quá khứ dễ được nhận ra, ví như 


những nhân xưng tiếp vĩ âm đặc thù và sự trùng tự hoá. Bảng sau đây liệt kê những 


dạng đệ nhất quá khứ thường gặp. Nếu một động từ được chia cả ở parasmaipada 


vả atmanepada thì chỉ những dạng parasmaipada được ghi ra. 


VỊ. Những dạng đệ nhị quá khứ thường gặp 


SI@T  (A) 
ãrabh 

4Œ) 

#1 (A) kamp 
%Œ)kr 
3#) k 
z4 (P) krand 
Tần (P) ksip 
1#T†(P) khan 
TTR(P) gam 
3®) gai 
»f(A)jan 
Ñrœ)ji 
xữq()jw 
#Œ)tus 
'®f(P) tyaj 

§ (P) dah 
I0) dự 
*H(P) nam 
Tầ(P) nind 
x†(®)m 
4Œ) mrt 
q(P) pac 
We(P) path 
Wq(P) pat 
WT(P) pã 

xã Œ) 
pracch 


S(P)budh 


3. Pers. Simmgular 
si arebhe 


SầNiyesa 
xa cakampe 
*I#Itcakara 
xfcakarsa 
*#r~scakranda 
nàciksepa 
*qTTcakhána 
XIIIHJagama 
srÌjagau 
SÑjajñe 
fÑmmiigaya 
Rmfniiiwa 
ì§tutosa 
'ŒIISitaty3aJa 
sTgdadaha 
SÏ dadarsa 
IHnanama 
ffữnininda 
fầaTaninaya 
iỶnanarta 
'NHTdpapaca 
WT1đpapatha 
'NWIđpapata 
ttÌpapau 


We#papraccha 


3Tbubodha 


Dual 
31t arebhiate 


Ỷg: Tsatuh 
Xi#zuTìcakampäte 
#g: cakratuh 
'gNG: cakrsatnh 
"M#xsd:cakrandatuh 
Tàfầmg:ciksipatuh 
*GTg: cakhnatuh 
: jagmatuh 
XITg: Jagatuh 
XisTỶ jajñ ãte 
Ñữg: jigyatuh 
Tầsfag:jijvatuh 
'đữN: tutusatuh 
IeNI: tatyajatuh 
ng: dehatuh 
'gsTg: dadratuh 
ng: nematuh 
Tìng: ninyatuh 
"Jđg: nanrfatuh 
TỲg: pecatuh 
2g: pethatuh 
Tìqg: petatuhh 


1đ: papatuh 
iWsøđ: papracchatuh 
4g: bubhudhatul 
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Plural 
srtffYarebhire 
ŸN:Rauh 
xftfìcakampire 
"8: cakruh 
88: cakrsuh 
"H%S: cakranduh 
Tần: ciksipuh 
"IGT: cakhnuh 
4: jagmuh 
MI:jaguh 
wiÑẦjajñire 
Âm: jigyuh 
Ânfg:jijvuh 
8N: tutuạnh 
iGïN[: tatyajuh 
3g: dehuh 
ST: dadráuh 
Ầ: nemul 
Tàn: ninnduh 
Tầng ninyuh 
1g: nanrtuhi 
TỲg: pecuh 

Äg: pethuh 

`: petuh 


": papuh 
re: papracchuh 
s1: bubudhuh 


Nghĩa 
bắt đầu 


mong muốn 
run 

làm 

cày bừa 
than vấn 
ném, phóng 
đào, đào hồ 
đi 

hát 

phát sinh, hình thành 
thắng 

sinh sống 
vui mừng 
la bỏ 

cháy, đốt 
thấy 

chảo hỏi 
khiển trách 
dẫn 

nhảy múa 
nấu 

tụng đọc 

té 


uống 
hỏi 


nhận thức 
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*ïIW(A) bhãs 
*ï(P) bhũ 
1 (P) bhram 
'(A) man 
I4 (P) mục 
Œ)mr 
*s† (P) yaj 
S§(P)mh 
sf\(A) labh 
Tờng (P) likh 
(P) vas 
§(P) vah 
fs() vid 
fT(P) vis 
Xfq(P) sams 
S(P) sad 
'#T(P) stha 
I(P) smr 
'Sf(P) has 
§(P)hr 


27.3 Đệ nhị quá khứ nói vòng (periphrastic perfect) 


MT babhäse 
sqbabhuva 
SMIWbabhrama 
tì mene 
Tif4mumoca 
'NNÑItmamara 
SRiiyaja 
®ằẽrroha 
Sì† lebhe 
TÈrdlilekha 
34Tfuvasa 
x3sT§uvaha 
3veda 
fsTvivesa 
'fTSsasada 
t®Ìtasthau 
'ftHTsasmara 
xigTgJahasa 
xigTahara 


siisTdbabhasate 
qg: babhivatuh 
Swng: babhramatuh 
ìzfằ menate 
TT: mumucatuh 
TiWg: mamratuh 
3ï: Tịatuh 

8d: ruruhatuh 
Si lebhäte 
Tèfngq: lilikhatuhh 
"»Ñg: ñisatuh 

rẽ: nhanh 
Từg: vidatnh 
Tàfàsrg:vivisatuh 
SISTRđ: $aóamsatuh 
3g: sedatuh 
xWđ: fasthatuh 
'Nđ: sasmaratuh 
SigWđ: Jahasatuh 
i§g: jahratuh 


snftbabhäsire 
: babhũvuh 
SIMH: babhramuh 
3 menire 
H1: mumucuh) 
'IM: mamruh 
Šÿ:Tĩuh 

38g: runuhuh 
Ñft lebhire 
Trfng: lilikhuh 
3: ñạuh 

s8: ñhuh 

Tà: viduh 
făÊn[: vivisuh 
SISIg: $asamsuh 
% seduh 

i1: tasthuh 
II: sasmaruh 
Si8gg: Jahasuh 
§:jahruh 


nói 

thì, là, trở thành 

đi dạo, đi v òng 
tư duy 

phóng thả 

chết 

cúng tế 

lớn, trưởng thành 
nhận lấy, đạt được 
viết 

trú, ngụ 

vác 

biết 

bước vào 

ca tụng 

ngôi 

đứng 

nhớ lại, tưởng nhớ 
cười 


lấy, đoạt 


Đệ nhị quá khứ nói vòng được lập bằng sự phối hợp giữa một gốc động hoặc thân 


động từ hiện tại — cả hai đều được bổ sung một tiếp Vĩ tự — và dạng đệ nhị quá 


khứ của một động từ tương trợ. 








Gốc (n. 1-9)/Thân hiện tại (n.10) + tiếp vĩ âm -ãm + dạng perfect của as, ky, bhũ 





1. Đuôi -SITH -ãm được bổ sung vào gốc động từ nhóm1-9 và được bố sung 


vào thân hiện tại nhóm 10 và những thân động từ diễn sinh 


2. Dạng vừa lập bên trên lại được bổ sung bởi những dạng perfct tương ưng 


của các động từ 3ï as 3# kr 3J bhũ, được dùng với chức năng động từ phụ ở 


đây. 31 as và 3 bhũ chỉ được chia ở parasmaIpada, $ kr được chia ở cả hai 


cách, parasmaipada vàätmanepad a, như vậy là: 3ï äsa, 3I[g: äsa(uh, 3ïIg: 
asuh; H%TY cakara, “8Q: cakratuh, 3$: cakrulh; =ã cakre, KEBI cakräte, 
si cakrire; s8 babhũva, s314gJ: babhivatuh, s33: babhũvuh. 
Động từ II ãs (2) »ngồi« lúc nào đng đư ợc chia với dưới dạng đệ nhị quá khứ 


nói vòng. Một vài động từ khác như tì vid (2) »biết« được chia dưới cả hai dạng 
đệ nhị quá khứ. 


Ví dụ với ngôi xưng thứ ba, số ít: 
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27.4 Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động vị tha cách (participle perfect active parasmaipada) 





SII ãs (2) »ngồi« 3†IIHIqN as-am-asa 
SIïIIH % ãs-äm cakre 
3†IqIH 484 as-am bhabhuva 

Š8ï Tks (1) »thấy« ŠnTd Iks-ãm-äsa 
Si “tầ 1ks-äm cakre 
SH stTq 1ks-am babhiva 

Rq cint (10) »tư duy« Rweaqinraq cintayaämäsa 
RradỈ 34 cintayäm cakära 
waäÏ 41 cintayäm babhiva 

1 cur (10) »trộm« =ìernra corayämäãsa 
vai 1x corayäm cakãra 
¬ìui SH corayäm babhũva 


27.4 Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động vị tha cách (participle 
perfecf acfive parasmaipada) 


1. Song song với participle preterite (ppp) và participle present (ppr.), Phạn ngữ 
còn phân biệt một dạng participle perfect (Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động) mặc 
dù dạng này rất ít xuất hiện trong Hoa văn Phạn ngữ. 

Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động vị tha cách (participle perfect active 
parasmaipada) được lập bằng cách bổ sung tiếp vĩ âm -4Ñ -vas vào thân yếu đệ 
nhị quá khứ. Ví dụ: 


N Thân đệ nhị quá khứ yếu Phân từ đệ nhị quá khứ 
3 kr »làm« 3$ cakr 34 cakrvas 
sì nĩ »dẫn« f ninï Ra ninivas 

2. Nếu thân yếu chỉ là một âm tiết đóng thì âm nối -8- -i- được bổ sung. Ví dụ: 
Ý Thân đệ nhị quá khứ yếu Phân từ đệ nhị quá khứ 
3IH gam »ổI« vi jasm simqq jagm-i-vas 
t%Is(hä »đứng«‹  qf3 tasth qfÈJqq tasth-i-vas 


3. Phân từ đệ nhị quá khứ chủ động vị tha cách (participle perfect active 
parasmaipada) phân độ ba thân và ba thân này được lập với những tiếp vĩ âm sau 
đây: 

Thân mạnh: -đ4Ïl—vãms 

Thân yếu: -—q —vat 

Thân yếu nhất: -8Ñ8 —us 
4. Như đ nói tr ớc đây, phân từ đệ nhị quá khứ chủ động tất ít xuất hiện trong 
Hoa văn Phạn ngữ. Tuy nhiên, một dạng xuất hiện thường xuyên, đó là phân từ đệ 
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nhị quá khứ của gốc tì vid »biết« với thân yếu đệ nhị quá khứ không được trùng 


tự hoá là fằzq vidvas. Dạng này được liệt kê trong từ điển với nghĩa »trí giả«. 


Cách biến hoá ở masc. như từ hình biến hoá bên dưới cho thấy. Nên lưuý r ằng ở 


nominative singular phụ âm cuối của thân mạnh là —8 —s bị loại bỏ và tuỳ âm —# — 


im biến thành âm mũi -#—n. 








= 


Iq#q  M-Singular 

tằm vidvan 
fs†qH vidvamsam 
tam vidusa 

ta viduse 

b. tàn: vidusah 
tìa: vidusah 
Rñầ vidusi 

V. fằgq vidvan 


=8 


Em 


Dual 

ai vidvamsau 
ai vidvamsau 
fz#Tq vidvadbhyam 
fz#T8 vidvadbhyam 
fzeTq vidvadbhyam 
tai: vidusoh 
tai: vidusoh 

si vidvämsau 


Plural 

fàsïq: vidvamsah 
tàn: vidusah 
fàsf&: vidvadbhih 
fằga: vidvadbhyah 
fằga: vidvadbhyah 
fằgNTH vidusam 
Rz<q vidvatsu 
fàsïq: vidvamsah 
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Bài thứ 28 
28.1 Hợp thành từ — Dẫn nhập 


1. Một trong những điểm đặc thù nồi bật nhất của Phạn ngữ là sỐ lượng lớn và cầu 
trúc phức tạp của hợp thành từ (f?J/"]). Tương tự trong Đức ngữ, hợp thành từ 
cũng được ghi chung và xuất hiện như một đơn vị từ thái. 

Tuy nhiên, một hợp thành từ trong Phạn ngữ chỉ là một từ về mặt hình thái. Về mặt 
văn phạm thì hợp từ này không phải là một từ, mà là một cấu trúc ngữ nghĩa được 
hình thành từ nhiều chữ. 

2. Trong Phạn văn, mỗi hình dung từ được phối hợp với một danh từ trong một 
phiến ngữ (phrase) đều có thê được phối hợp với một thật danh từ (substantive). Ví 
dụ như Stfd §än(a »tĩnh lặng« có thể xuất hiện 


trong một 3II=i “q. hoặc trong SIIrdirxH 
đoạn câu §äntam nagaram một hợp thành §änta-nagaram 
»thành phố tĩnh lặng« từ »thành phố tĩnh lặng« 


Hợp thành từ có thể được tạo một cách rất tự do, cụ thể là làm sao tạo cho tương 
ưng với những quy tắc, những hợp thành từ đã được tìm thấy trong những tác 
phẩm văn hoá. Như vậy thì trong Phạn văn, hợp thành từ có thê được tạo tương tự 
như những phiến ngữ hoặc những câu một cách øđ hoc. Và cũng như trường hợp 
lập đoạn câu và những câu, ta không thấy sự hạn chế nào về mặt tạo hợp thành ngữ 
trong Phạn văn cả. Chỉ một vài quy tắc nhỏ được các nhà văn phạm truyền thống 
liệt kê ra. 
3. Nhìn chung thì hợp thành từ không khác nghĩa của những từ đơn trong một đoạn 
câu. Điểm khác biệt giữa hợp thành từ và những từ đơn ở đây chỉ nằm ở dạng bên 
ngoài. 
4. Cấu trúc cơ bản của một hợp thành danh từ — trừ một dạng hợp từ nhất định — 
lúc nào cũng thuộc hệ hai phần, có ngiĩa là một hợp từ lúc nào cũng bao gồm hai 
phần: Phần trước X; và phần sau Xs: 
[Xa] 
Và cả hai phân X¡ và X; đêu lại có thê là một hợp từ bao gôm hai thành phân và 
như vậy, một hợp từ lớn với cấu trúc phức tạp có thê được lập (30.2) 
5. Cách lập hợp thành từ luôn luôn theo một quy tắc giống nhau: 
a. Những từ như thật danh từ (substantive), hình dung từ (adjective), ppp 
(participle preterite passive) ãng như nh ững từ không biến đổi như phó từ 
(adverb) được nối lại với nhau và thành phần đi trước — có ngiĩa là tất cả 
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những thành phần ngoài thành phần cuối — xuất hiện dưới dạng thân nguyên 
thuỷ, tức là không được biến hoá. 
b. Trong lúc nối những thành phần của hợp từ lại thì luật ngoại hợp biến được 
ứng dụng (một vài ngoại hạng xem Stenzler § 307) 
c. Thành phần thứ hai (hoặc thành phần cuối) đi sau của hợp từ được biến hoá 
tuỳ ngữ cảnh. 
6. Một đặc điểm của hợp thành danh từ là sự vắng mặt của những tiếp Vĩ tự của sự 
kiện ở tất cả những thành phần ngoài thành phần cuối ra, như vậy có ngiĩa là mối 
quan hệ ngữ pháp và ngữ nghĩa giữa những thành phần với nhau không được trình 
bày một cách minh xác mà phải được diễn giảng. Trong khi trong một đoạn câu 
như 
vi§ï: W3: rãjñãah putrah hoặc f1 =1 priyã kanyä 
)COn frai của vua« »đứa bé gái dễ thương« 
đuôi biến hoá của phần đầu (đuôi genitive và adjective) xác định một cách minh 
xác mối quan hệ ngữ pháp và ngữ nghĩa — ở đây một là mối quan hệ định ngữ sở 
hữu cách và hai là mối quan hệ định ngữ miêu tả — giữa thành phần thứ nhất và 
thứ nhì, thì trong những hợp thành danh từ tương ưng như 
v3: raja-putrah và az=m priya-kanyä 
)COn frai của vua« »đứa bé gái dễ thương« 
chúng không được xác định rõ. Đây là nguyên do ỳ sao mối quan hệ của chúng 
phải được suy diễn. 
Gần như tất cả những phiến ngữ trong Phạn văn — tức là những đoạn câu — mà 
trong đó mối quan hệ giữa những thành phần được diễn tả bằng những đuôi sự kiện 
đều có thê được trình bày bằng một hợp thành từ với sự loại bỏ những tiếp vĩ âm 
sự kiện của những thành phần đầu. Như vậy thì hợp thành từ lúc nào cũng là những 
văn phong dị dạng của một cách trình bày qua phiến ngữ. Ta có thể tìm thấy cho 
mỗi hợp thành từ một cách trình bày bằng một đoạn câu phân tích tương ưng mà 
qua đó, mối quan hệ giữa những thành phần được diễn bày một cách minh xác. 
Qua việc chuyên thành phiến ngữ, hợp thành từ có thể được »diễn giải«. 
7. Tuy vậy, không phải mỗi hợp thành từ đều là một văn phong dị dạng của một 
phiến ngữ và có thê được diễn giảng bằng phiến ngữ này. Một số hợp thành từ đã 
được sử dụng với một ý nglĩa đặc thù thuộc loại phương ngữ. Ví dụ như qhrTH: 
krsqa-sarpah không thể được diễn giải bằng phiến ngữ 3T: tủ: krsnah sarpah 
với nghĩa »con rắn đen«, mà là »rắn hồ mang«. Nhưng những loại hợp thành từ 
này xuất hiện ít hơn nhiều so với những loại hợp từ vừa nên bên trên và chúng 
cũng được những bộ từ điển lớn liệt kê dưới những mục từ riêng. 
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§. Người ta phân biệt năm loại hợp thành từ tương ưng với các nhóm ngữ cán 
(thân/gốc của từ) xuất hiện ở phần trước hoặc sau của một hợp từ, tương ưng với 
mối quan hệ ngữ pháp/nghĩa giữa phần trước và sau của hợp từ. Những thuật ngữ 
sau đây được dùng như cách từnh bày c ủa các nhà Phạn học truyền thống. Cách 
gọi trong ngoặc lấy từ văn phạm của những nhóm ngôn ngữ châu Âu. 

1. Tatpurusa (hợp thành từ xác định, determinative compound) 

2. Karmadhäraya (hợp thành từ miêu tả, descriptive compound) 

3. BahuvrThi (hợp thành từ mang tính chất định ngữ, attributive compound) 

4. Dvandva (hợp thành từ làm đồng đẳng, coordinative compound) 

5. AvyayTbhäva (hợp thành từ mang tính chất phó từ, adverbial compound) 
Những chương sau đây sẽ làm sáng tỏ cấu trúc của những loại hợp từ này bằng 
những hợp từ giản đơn, chỉ có cấu trúc bao gồm hai thành phần. Hợp thành từ có 
cấu trúc phức tạp sẽ được xử lí ở 30.2. 


28.2 Hợp từ tatpurusa 


1. Một hợp thành từ tatpurusa là một hợp thành từ xác định, có ngiĩa rằng, phần 
thứ nhất của hợp từ xác định rõ thành phần thứ hai bằng một cách nhất định. Cách 
xác định của thành phần thứ nhất có thê hoàn toàn khác biệt nhau, và như thế, ta có 
thể kết luận rằng có nhiều loại hợp từ tatpurusa khác nhau. Loại hợp từ tatpurusa 
chính có thể được xem là loại có hai thành phần trước sau đứng trong một quan hệ 
sự kiện, được gọi là sự kiện hợp thành từ tatpurusa. 
2. Tên tatpurusa chính nó cũng là một hợp từ thuộc loại sự kiện hợp thành từ. Tat- 
purusa được diễn giảng bằng phiến ngữ tasya purusa »người (hầu) của ông ấy«. 
Trong một hợp từ thuộc loại sự kiện hợp thành từ thì thành phần đầu lúc nào cũng 
đứng ở trong một mối quan hệ sự kiện với thành phần thứ hai đi sau, trong ví dụ 
này là quan hệ genifive. 
Như vậy thì một phiến ngữ hàm chứa quan hệ genitive như 

tì azea đi quÏầI ramo naøarasya samipe vasati. 

»Rãma ở gần thành phố« 
có thê được trình bày bằng một hợp thành từ (với mối quan hệ genitive bên trong) 
như sau 

qñ [rzwwaiiNÀl qqfầ\ rãmo [nagara-samipe| vasati. 
Ở đây, hợp thành từ ram nagara-samipe »gần thành phố« được gọi là một 
hợp thành từ tatpurusa chỉ mối quan hệ. 
3. Mối quan hệ giữa phần đầu và cuối của hai thành phần trong một sự kiện hợp 
thành từ tatpurusa không được ghi rõ và nhr vậy ta có thể kết luận rằng, phần đầu 
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của một hợp thành từ tatpurusa lúc nào ững là m ột thật danh từ ở dạng thân 
nguyên (không đứng ở một sự kiện nào một cách minh xác) trong khi thành phần 
thứ hai có thê là một thật danh từ, một hình dung từ hoặc một ppp. 

Thật danh từ + Thật danh từ 

Thật danh từ + Hình dung từ/ppp 
4. Nói thật chính xác thì theo số sự kiện trong Phạn ngữ, tức là sỐ quan hệ sự kiện 





giữa thành phần trước và sau — trừ vocative ra — thì có bảy loại hợp thành từ 
tatpurusa. Nhưnng trường hợp mà thành phần đầu và cuối có cùng sự kiện — 
tương đương mối quan hệ giữa chủ thể và vị ngữ ở nominative — được xử lí như 
một loại hợp từ riêng (karmadharaya). Nhìn như vậy thì chỉ còn lại sáu loại sự kiện 
hợp thành từ tatpurusa, đó là: accusative, Iinstrumental, dative, ablative, genitive và 


locative. 
Ví dụ: 
Hợp từ Diễn giải Nghĩa 

A. “HE: tỉ m4: đi lên thiên đường 
L GIPIEDIEIE GIPDIỆEDIE1E bị huỷ bằng lửa 

qufùsm, tmmm Rưam, được trộn với mật 

tia: KICEIESTSE bị giết bởi kẻ thù 
D. 8m S4 sføn. nước để tắm 

tai: ta Sứ: có thê cho cuộc chiến 
Ab. gam RieTa tam. sợ trước/vì sư tử 

s:qN $:tIS tt: được giải thoát khỏi cơn đau 
G. tran. XI qr+n. quyền sách của Rãma 

tt 1ỊäH, nhà của tôi 

GIPEIISIEE SiÊ40TIq gxfq: người giỏi nhất trong các chiến sĩ 
L. 41H: sĩ si1sm: giả-lam trong rừng 

sjIe: sà 3š: khéo léo trong trận chiến 

KÈWsÉ s 1q: chết trong trận chiến 


Những mỗi quan hệ sự kiện được liệt kê bên trên dĩ nhiên là không xuất hiện đều 
với tất cả những thành phần cuối có thê của hợp từ. Nếu thành phần thứ hai là một 
thật danh từ thì mối quan hệ với thành phần đầu thường là genitive. Và hợp từ 
genitive tatpurusa cũng là loại thường gặp nhất. Ở mối quan hệ đối tượng trực bổ 
của thành phần đầu với thành phần cuối thì thành phần cuối này thường có gốc 
động từ, ví dụ như một ppp hoặc một động từ chỉ sự di chuyền. 

5. Tương ưng với thành phần thứ hai mà chức năng ngữ pháp của một hợp từ 
tatpurusa là thật danh từ hoặc hình dung từ/ppp (là định ngữ) và được biến hoá một 
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cách thích hợp trong câu. Thế nên, về mặt chức năng người ta phân biệt giữa một 
hợp từ tatpurusa thuộc danh từ (nominal), và một hợp từ tatpurusa định ngữ 
(attributive). Sau đây là những ví dụ: 

S:£[ i4: @irsfœH 3ixtaftdiI kanyä nadyäh [snäna-jalam] ãnayanti 

»Những cô gái gánh [nước để tắm] từ sông về« 

tidCG 3I3£di arszìsfi I mãtarah [šatru-hatän] puträñchocanti 

»Các bà mẹ đau buồn về những đứa con trai [đã bị giặc giết]« 

5zqdì aaisrt§ qqfÈqI rsayo [vanä§ramesu| vasanti 

»Những nhà thấu thị sông ở [trong già-lam trong rừng]« 

vi ft arti asffầI\ rãjã [ksatriyottamebhyo] dãnãni dadäti 

»Nhà vua trao quà cho [những người giỏi nhất trong (của) những người chiến 


si]« 
28.3 Đặc điểm của hợp từ tatpurusa theo sự kiện 


1. Upapada-tatpurusa: Ở những hợp từ tatpurusa theo sự kiện thì thành phần thứ 
hai cũng có thê là một hình dung từ được diễn sinh từ một gốc động từ, và hình 
dung từ diễn sinh này thường có dạng rất giống gốc động từ. Loại hợp từ này được 
gọi là upapada-tatpurusa. Chức năng ngữ pháp của loại hợp từ này một là hình 
dung từ (adjective) hoặc là thật danh từ (substantive). Trong trường hợp thứ hai — 
thật danh từ — thì hình dung từ diễn sinh từ gốc động từ chỉ ngay người thực hiện 
hành động. Nếu hợp từ upapada-tatpurusa được diễn giải thì gốc động từ được diễn 
giải bằng dạng động từ hữu hạng định ngôi xưng thứ ba. Ví dụ: 


Ý Hợp từ Diễn giải Nghĩa 

ls qafàg tam 3 Người biết Veda/biết Veda (adj.) 

Sĩ 3IIeaf ãIverfi sinfd Người biết luận giải/biết luận giải (adj.) 
3 siazd s1 ad Người tạo thế giới/tạo thế giới (adj.) 


Những góc động từ có âm cuối là —3I —ä sẽ biến thành -3ï —a trong khi những gốc 
động từ có mẫu âm ngắn được bồ sung —đ -t. Gốc có âm mũi kết thúc thường loại 
bỏ âm mũi này. 

2. Cũng có khi phần đầu của hợp từ upapada-tatpurusa được biến hoá theo sự kiện, 
có nghĩa là, tiếp vĩ âm của sự kiện không bị loại bỏ. Tuy nhiên, những loại hợp từ 
này không thể được lập một cách tự do. Chúng thường được xem là những thành 
ngữ, là tên riêng, hoặc thuật ngữ đặc biệt và được xử lí tương ưng trong các từ 


điển. 
Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
qRfờc qhì Ñx: đứng vững trong trận chiến 


177 


Bài thứ 28 





vÀ 


{tren quì qqH chữ/câu cho một cá1/người khác 
28.4 Hợp từ karmadhãraya 


1. Nếu trong một hợp từ tatpurusa mà mối quan hệ giữa hai thành phần là quan hệ 
nominative, có nghĩa là hai thành phần có cùng sự kiện thì trường hợp này được xử 
lí như một loại hợp từ riêng biệt và gọi là karmadhäraya. Ý nghĩa của cách gọi này 
không được rõ. 
2. Trong một hợp từ karmadhäraya thì thành phần cuối được thành phần đầu xác 
định gần hơn bằng cách 

thành phần đầu này là một định ngữ (attribute) 

thành phần đầu này là một đối tượng so sánh 
Trong một trường hợp đặc biệt thì môi quan hệ xác định trên được đảo ngược. 
3. Về hình thức thì người ta phân biệt sáu loại hợp từ karmadhãraya: 


1. hình dung từ/ppp/phó từ/tiểu từ + thật danh từ 

1. số từ + thật danh từ 

ii. phó từ/tiểu từ + hình dung từ/ppp 
Iv. thật danh từ + hình dung từ 

v. hình dung từ + hình dung từ 

vị. thật danh từ + thật danh từ 


Như vậy thì hợp từ karmadhäraya là loại phức tạp nhất trong những loại hợp từ 
Phạn ngữ. Tuy nhiên, không phải loại hợp từ karmadhãraya nào cũng xuất hiện đều 
như nhau. Ba loại hợp từ karmadhäraya đầu mà trong đó, thành phần thứ nhất có 
chức năng định ngữ cho thành phần cuối xuất hiện thường nhất — và chúng cũng 
được sử dụng trong những bài tập Phạn ngữ trong sách này. Những loại khác xuất 
hiện phần lớn trong thi ca của Hoa văn Phạn ngữ. 

I. Hình dung từ/ppp/phó từ/tiểu từ + Thật danh từ 

Thành phần đầu — với chức năng hình dung từ định ngữ, ppp, phó từ — xác định 


gần thành phần thứ hai. 

Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
4s: sai mm: con cọp già 
Rrw=m Ra #=I cô bé đễ thương 
sqưw gaI xi một nữ la-sát bị giết 
cimidi C#i 3IT4Ì bà vợ bị ruồng bỏ 
t=<1*I: tái 3141: ngựa chậm 
tựœsmfầ qsttfI 3gmtfà hoa đẹp 
GIREPEI CIREIPI 1n nhiều nỗi SỢ 
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mm: gg vm: người lành 
Hình dung từ ##đ mahat »lớn« xuất hiện ở thành phần đầu của một hợp từ dưới 
dạng HặfT mahã. Ví dụ HšINSI mahärä3ja »đại vương«. 
Ví dụ cho những hợp từ karmadhaäraya trong câu: 

samì tqqtqmft qsa1fïI udyäne [sundarakusumäni| pašyämi 

»Tôi thấy [những bông hoa đẹp] trong vườn« 

smi qs=ma qui vyädho [vrddhavyäghrena] yudhyate 

»Người thợ săn chiến đấu [với một con cọp giả].« 
Thành phần đầu của hợp từ karmadhäraya loại này cũng có thê là một phủ định tiếp 
đầu âm 8†- a- (trước phụ âm) hoặc 3†4_ an- (trước một mẫu âm). Ví dụ: 


Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
35T: * sau: một người không phải ba-la-môn 
siÊØI qgSố[ sự không muốn 


H. Số từ + Thật danh từ = Dvigu-karmadhäraya 

Nếu thành phần đầu của một hợp từ karmadhãraya là một số từ thì các nhà ăn 
phạm truyền thống gọi loại này là Dvigu »hai con bò«. Loại hợp từ này không 
được dùng để chỉ số lượng của những thành phần, mà được dùng để chỉ một số 
lượng nhất định của một đoàn thể/nhóm (Phạn: W#ñf#Y samahara). Vì vậy nên 
thành phần cuối của một hợp từ Dvigu-karmadhãraya lúc nào ãng là s ố ít. Mẫu 
âm cuối của trung tính -3†—a có thê được thay thế bằng mẫu âm -Ÿ -T nữ tính. 


Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
° e ` À ⁄ v 
KSEUE Mg0T[ 37T t†HTäTt: một nhóm bao gôm/của bôn kiêp 
Bì 5atï öì2InÏ SIHIER: một nhóm bao gồm/của tam thế 


HI. Phó từ/tiểu từ + Hình dung từ/ppp 
Thành phần đầu xác định thành phần cuối với tư cách là một hình dung từ/ppp. 


Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
si an. stftaIi quan, rất dễ chịu 
shd s8 dan được thực hiện kém 


Ba loại hợp từ karmadhäraya sau xuất hiện rất ít. Chúng thường được dùng trong 
thi ca. 
IV. Thật danh từ + Hình dung từ 
Thành phần đầu được dùng như một đối tượng so sánh của hình dung từ đi sau, có 
nghĩa là, thành phần đầu trình bày cáiđư ợc so sánh trong khi thành phần thứ hai 
trình bày chất lượng của đôi tượng được so sánh. 

Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
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tiwsqIH: tì s4 S4IH: đen như một đám mây 

s$ns: $qHH sđ G: mềm mại như một đoá hoa 
V, Hình dung từ + Hình dung từ 
Trong trường hợp này thì thành phần đầu không xác định thành phần thứ hai. Thay 
vào đó thì mỗi quan hệ giữa hai thành phần là sắp đặt đồng hàng (coordination). 

Hợp từ Diễn giải Nghĩa 

tìdmn. đìd =I tủ 1 vàng và đỏ 
VI. Thật danh từ + Thật danh từ 
Ở hạng hợp từ karmadhäraya này thì có sự đảo ngược về thứ tự trong một hợp từ 
karmadhäraya, cụ thể là thành phần xác định-thành phần được xác định. Không 
phải thành phần đầu xác định thành phần sau mà ngược lại. 
Có hai loại cần được phân biệt: 
a. Thành phần xác định thứ hai diễn bày chức năng, bản chất của thành phần thứ 
nhât. 


Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
tung: tu $q: một đám mây với chức năng sứ giả 
%=1nxeH %«=4[ q te, một cô gái với chức năng của một viên ngọc 
\HIÑ: 4E ta sÍầ: một ông vua với chức năng của thấu thị giả 


b. Thành phần thứ hai chỉ đến một đối tượng được so sánh, có nglĩa rằng nó chính 
là thành phần mà thành phần thứ nhất được so sánh. 
Hợp từ Diễn giải Nghĩa 
KỆ 2IDE S1 §q4 eN: một người đàn ông như con cọp 
taznøn, sHøsq tan, mắt như hoa sen 
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Bài thứ 2o 
29.1 Hợp từ bahuvrThi 


Một hợp từ bahuvrThi nếu nhìn về mặt cấu trúc bên trong là một hợp từ tatpurusa 
hoặc một hợp từ karmadhãraya với thành phần cuối lúc nào căng là một thật danh 
từ. Tương ưng với thành phần đầu, ta có thể phân hợp từ bahuvrThi thành hai loại 
như sau: 
a. Với hình thức hợp từ karmadharaya thuộc loại: 
hình dung từ/ppp + thật danh từ 
phó từ/tiểu từ + thật danh từ 
thật danh từ + thật danh từ 
b. Với hình thức hợp từ tatpurusa thuộc loại: 
thật danh từ + thật danh từ 
Điểm đặc thù của một hợp từ bahuvrThi không phải là cấu trúc mà thay vào đó là 
cách sử dụng. Về mặt hình thức thì hợp từ bahuvrihi B một hợp từ tatpurusa/ 
karmadhãraya được dùng với chức năng định ngữ cho một danh từ liên quan. Như 
vậy thì một hợp từ bahuvrThi lúc nào cũng có ch ức năng định ngữ với một yếu tố 
nằm ngoài nó (danh từ tương quan). Vì chức năng định ngữ nên hợp từ bahuvrThi 
được biến hoá như một hình dung từ, có nga là, thành phần cuối của nó tương 
đồng với danh từ tương quan về giới tính, số và sự kiện. 
Nếu một hợp từ tatpurusa hoặc một hợp từ karmadhãraya với hình thức cấu trúc 
bên trên được sử dụng làm định ngữ cho một danh từ tương quan th hai sự kiện 
sau được thấy: 
ï) quan hệ ngữ pháp giữa thành phần trước và sau — cụ thể là thành phần xác 
định-thành phần được xác định — được biến chuyên một cách mà qua đó, sự 
tương quan xác định này không còn nữa. 
ii) Một mối quan hệ ngữ pháp/nghĩa xuất hiện giữa toàn bộ hợp từ và danh từ 
tương quan của nó. 
Hai ví dụ nêu sau sẽ làm rõ bn s ự việc. Chính cách gọi loại hợp từ này — 
bahuvrThi — được sử dụng vì nó chính là ví dụ của loại hợp từ này. Hãy lưu ý đến 
hai hợp từ karmadhäraya sau: 
qgấR: bahuvrThih q#IfT: yatakäma3ah 
nhiều gạo sự tham dục được kiểm soát 
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Nếu hai hợp từ karmadhäraya này được dùng như như hợp từ bahuvrihi thì chúng 
sẽ xuất hiện như những định ngữ cho một danh từ tương quan, như hai ví dụ sau 
cho thấy: 
[zgafềx] ầI: bahuvrThir de§ah [am] đữï [yatakämo] yogT 
Nếu một hợp từ tatpurusa hoặc một hợp từ karmadhãraya với hình thức cấu trúc 
bên trên được sử dụng như một bahuvrThi — như vậy là một định ngữ cho một 
danh từ tương quan — thì sự việc như sau xảy ra: 
ï) quan hệ ngữ pháp giữa thành phần trước và sau — cụ thê là thành phần xác định- 
thành phần được xác định — được biến chuyển một cách mà qua đó, sự tương 
quan xác định này không còn nữa mà thay vào đó là một sự tương quan chủ thế-vị 
ngữ. Thành phần thứ hai giữ chức năng chủ thê và thành phần trước có chức năng 
vị ngữ. 
Như vậy thì cấu trúc bên trong của một hợp từ bahuvrhi có thể được diễn giảng 
dưới dạng chủ thê-vị ngữ (subject-predicate) với vị ngữ đứng phía trước: 
sẽaÌì đÌ£4: bahavo vrihayah %4: #TRI: yatäh kaämaäh 
»gạo nhiều« »Tham dục được kiểm soát« 
ii) Khi diễn giải thì hợp từ bahuvrihi cũng xuất hiện dưới dạng một câu định ngữ 
xác định rõ lơn một danh từ tương quan. Như vậy thì sau khiđư ợc diễn giải thì 
hợp từ bahuvrThi xuất hiện với chức năng của một câu quan hệ. Như đã giảng thuật 
ở 16.1, một câu quan hệ Phạn ngữ xuất hiện dưới dạng tương quan và như vậy, mối 
quan hệ của một hợp từ bahuvrhi cũng có thê được trình bày bằng một cấu trúc 
tương quan. Nên lưu ý rằng giữa câu tương quan và danh từ tương quan có nhiều 
mối quan hệ sự kiện khác nhau. Trong những câu ví dụ ở đây thì hai quan hệ sự 
kiện locative và instrumental được đề cập. Các nhà văn phạm truyền thống một 
mặt giữ cấu trúc của hợp từ bahuvrhi trong khi diễn giải — tức là vị ngữ trước chủ 
ngữ sau — và mặt khác ng không đ ê tương quan đại danh từ phía trước câu 
tương quan mà là phía sau. 

[az3ì đzdì ma] q ãI:( [bahavo vrihayo yasmin| sa de§ah 

»Đất nước mà ở đó gạo nhiều« 
Như vậy thì & đRT: sa de$ah »đất nước«, f1 yasmin »mà ở đó«, 3Ì84: vrihayah 
»gạo‹, #84: bahavah »nhiều«. Cũng như thế: 

[#<ff: %IfT bDÌ| ii yataäh kãmã yena sa yogT 

»Du-già tăng mà sự tham dục được kiểm soát bởi ông ấy« 
# qui sa yogT »du-già tăng«, ìm yena »bởi ông ấy«, #IHT: kãmãh »tham dục«, 
3g: yatäh »được kiểm soát«. 


NGỮ PHÁP 182 


29.1 Hợp từ bahuvrThi 





Như vậy thì sự diễn giải một hợp từ bahuvrihi có quan hệ định ngữ với một danh từ 
là một câu tương quan, và qua đó ta có thê thấy được rằng, hợp từ bahuvrThi là một 
văn phong dỊ dạng của một câu quan hệ. 
[agäifềx 3ãI: bahuvrThir deíah — = [3#äì äŸg3ì dfềq3| g 3ã: [bahavo vrThayo 
yasmin]| sa de§ah 
Đất nước mà ở đó gạo nhiều 
IESEEIII ni [yatakãmo] yogT = [*<f: %#IHT 3] q ai [yatah kamaä yena] 
sa y0gT 
»Du-già tăng mà sự tham dục được kiêm soát 
bởi ông ấy« 
3. Tiếp theo đây là những ví dụ của một hợp từ karmadhäãraya với chức năng 
bahuvrihi với nhiều thành phần đầu khác nhau: a. hình dung từ/ppp, b. phó từ/“tiễu 
từ bất biến/tiếp đầu tự và c. thật danh từ. 
a) Hình dung từ/ppp + Thật danh từ 
[đtdar:] WeN:  = EIEII sẽ 4| q e8: [dirghau bãhũ yasya] sa purusah 
»Người đàn ông mà có cánh tay dài« 
[saS13: | SỈỀN: = [saI: 3IasÌ ằqỊ quiỀM: [hatäh šatravo yena] sa ksatriyah 
»Người chiến sĩ mà qua ông ta bọn giặc bị giết« 
[dan] đan  = [mi srø 3n] da đầm [praptam jalam yena| tat ram 
»Cái bờ mà nước ngập đến đó« 
b) Phó từ/tiểu từ/tiếp đầu âm + Thật danh từ 


[32T:] 8N:  = [+ tiề gai 3ï] ầằ W$NI: [na sanfi putrã yesäm]| te purusäh 
»Những người đàn ông không có con trai« 

[#=qaìI vn: = [dầu tự qdà #:] 1: [putrena saha vartate yah] sa rãmah 
»Rãma, người cùng với con tra1« 

[saø;] Ñ: =[SB se da] q f&: [dusthu balam yasya] sa simhah 


»Sư tử mà lực của nó yếu« 
c) Thật danh từ + Thật danh từ 
#sfÌxIHì4zq = [zmi ninìd e3] q1 NH [kãú nämadheyam yasya] tan 
nagaram 
»Thành phố mà tên của nó là Kãéï« 
=smì %= = [#4 š4 H6 qGAI: ] ŒI #e4T [candra iva mukham yasyäh] sã 
kanyä 
»Cô gái mà gương mặt của cô ấy giống như mặt trăng« 
4. Nếu thành phần đầu của một karmadhäraya xuất hiện dưới dạng bahuvrThi B 
một hình dung từ thì thỉnh thoảng có sự đảo ngược thứ tự của hai thành phần, có 
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nghĩa là thật danh từ — thành phần thứ hai — xuất hiện ở vị trí thứ nhất và hình 
dung từ đi sau. Ví dụ: 


[=1] àai: = [#sì vàn 3ï] à 3ã: [indro jyestho yesãm] te devãh 
»Những thiên thần mà trong bọn họ Indra là người giỏi nhất« 
[#ivg] đqg:  = [2a qỉ dd] qđfqg: [dhyãnam param yasya] sa tãpasah 


»Nhà tu khổ hạnh mà đối với ông ta thiền định là cái tối cao« 
5. Nếu một hợp từ tatpurusa theo sự kiện được dùng làm bahuvrihi thì trong câu 
diễn giải, thành phần đầu không chỉ xuất hiện như một vị ngữ ở nominative, mà 
cũng xuất hiện ở những sự kiện khác tương tự như ở trong chính hợp từ tatpurusa 


này vậy. 
[sàarilrmqn  [xầì ri dầm] aä :RH |caurebhyo bhayam yasmin] tan 


nagaram 
»thành phố mà ở đó có nỗi sợ bọn trộm« 

6. Nếu thành phần sau của một bahuvrThi bao gồm những thật danh từ như si 

adi, 3 adya »bắt đầu, khởi đầu« hoặc RTAI mãträ »mức độ« thì chúng sẽ được 

dịch là »v.v...« hoặc »chỉ là«. 

[ararssì] auÌ: [rat siifRRÏ] à đ0Ï: [brähmanä ädir yesäm]| te varnäh 
»Những giai cấp với sự bắt đầu là những bà-la-môn« = »Những 
giai cấp bà-la-môn v.v...« 

[zEzH] ad [3Isì n3 44] đã 44H |tabdo mãtram yasya] tad vacanam 
»Lời nói mà mức độ của nó là âm thanh« = »Lời nói mà mức độ 
của nó chỉ là âm thanh« 

7. Những ví dụ đến giờ cho thấy, hợp từ bahuvrThi lúc nào cũng có số, giới tính và 
sự kiện tương ưng với danh từ quan hệ. Như vậy thì giới tính của thành phần cuối 
của một hợp từ bahuvrThi được xác định bởi danh từ nó có tương quan và không 
nhất thiết là giới tính nó sẵn có. Có ngĩa là, thành ph ần cuối của một hợp từ 
bahuvrThi sẽ tuỳ giới tính của danh từ quan hệ mà đổi giới tính cho tương thích, và 
nếu cần thiết, được biến hoá cách khác: 


[3ĐEaäÌ] at = [S8 gsd qeq] q U [dustham hrdayam yasya]| sa narah 
»người đàn ông mà lòng của người ấy xấu« 
i>%ÿIIfS;U = [S8 Esd de: ] gI  [dustham hrdayam yasyäh] sã narT 


»người đàn bà mà lòng của bà ta xấu« 
[seeadlfan  = [SE gsd qữn] œ1 3H |dustham hrdayam yasya] tan mitram 
»người bạn mà lòng của người ấy xấu« 
Như vậy thì danh từ nam tính kết thúc bằng —3I ~a cũng được biến hoá như danh từ 
trung tính kết thúc bằng -3I =a hoặc danh từ nữ tính kết thúc bằng -3ïT -ä. Hoặc 
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danh từ nữ tính kết thúc bằng -3fI -ã được biến hoá như danh từ nam tính hoặc 
trung tính kết thúc bằng —3ï —a. Hãy so sánh với những ví dụ sau: 
Danh từ trung tính @ mũla »gốc, rễ« đứng ở phần hai của một hợp từ bahuvrihi, 
xác định một danh từ nam tính, được biến hoá như một danh từ nam tính. 
a IEUEkGOI| sẽq£aRq8fdl vane [dIirghamnlä] bahavas taravas tisthanti 
»Trong rừng có nhiều cây [mà rễ của chúng đài] đứng« 
Danh từ trung tính 33 netra »mắt« là thành phần cuối của một hợp từ bahuvrihi, 
xác định một danh từ nữ tính, được biến hoá như một danh từ nữ tính. 
[zsTJ em nỉ fgfằI [kamalaneträ] kanyä mãrge tisthati 
»Cô bé [mà cặp cặp mắt của cô ấy như hoa sen] đứng trên đường« 
Danh từ nam tính W8 purusa »người đàn ông« là thành phần cuối của một hợp từ 
bahuvrihi, xác định một danh từ trung tính, được biến hoá như một danh từ trung 
tính. 
ìqesrf =rrf siritfïI [vIrapurusäni| nagaräni jãnämi 
»Tôi biết những thành phố [mà những người đàn ông ở đó là những anh hùng]« 
Danh từ nam tính ®IH käma là thành phần cuối của một hợp từ bahuvrihi, xác định 
một danh từ nữ tính, được biến hoá như một danh từ nữ tính. 
[J#eim| ti xưa ầàa: qui di4af( [putrakämäl rãmasya bhãryä 
devebhyah prajãm prärthayati 
»Vợ của Rama, [ngr ời có lòng mong muốn con trai] cầu xin người nối dõi từ 
chư thiên« 
Danh từ nữ tính chấm đứt bằng <ã-T hoặc -5E —r được bổ sung tiếp vĩ tự -# —ka 
khi đổi thành nam tính. 
[qawsiì] qq: = [ti qểì e4] 8W: [ekä pAtmT yasya] sa nrpah 
»Ông vua mà vợ của ông là là một duy nhất« = »Ông vua, 
người chỉ có một người vợ độc nhất« 
[zgsièdgaì] zrat: = [aglì siềqt qea] q si: [bahvyo duhitaro yasya] sa 
brãhmanah 
»Bà-la-môn mà những đứa con gái của ông nhiều« = »Bà- 
la-môn, người có nhiều con gái« 
8. Một cách dùng đặc biệt của bahuvrThi là như sau. Nếu một loạt hành động theo 
thứ tự được diễn bày mà bình tlr ờng ta thấy absolutive được dùng thì một trong 
những hành động đó — thường là hành động thứ nhất — cũng có thể được diễn tả 
bằng một bahuvrihi với một ppp phía trước. 
qqtiì ciwmEì ad ri aqedi stfầ €HL (apasvi [tyaktagrho| vanam gatvä 
tapasyäm karoti sma 
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»Nhà tu khô hạnh, [một người mà nhà của ông ta bị rời bỏ], đi vào rừng, tu khổ 

hạnh« 
9. Như đã nói ở 13.3 (5), định ngữ — như tất cả những hình dung từ — cũng có thể 
được danh từ hoá, ví dụ như W sädhu »thiện hảo«, ÑTJ: sadhuh »người thiện 
hảo« W päpa »ác«, NI: päpah »kẻ ác«. Cũng tương tự như vậy, hợp từ bahuvrThi 
cũng có thể được dùng riêng như một thật danh từ. Trong trường hợp này, hợp từ 
bahuvrThi không có mối quan hệ định ngữ với một danh từ nằm ngoài khác mà 
danh từ này không được đề cập đến một cách minh xác. Hợp từ bahuvrïhi không 
những chỉ đến định ngữ, mà còn chỉ đến một nhân vật hoặc sự vật — qua giới tính 
được nhận ra từ đuôi. Trong câu diễn giải thì nhân vật hoặc sự vật được trình bày 
bằng một đại danh từ ngôi xưng thứ ba tương đương giới tính của hợp từ bahuvrThi, 
ti: sah 4 sa qq tat. 


tìaqa: = [đtìd asi dan] g: [pTtam vastram yasya] sah 
Anh ta, người mà có y phục mầu vàng 
tìaqen = [đìd a8i đem: ] #I [pTtam vastram yasyäh] sã 


»Cô ta, người mà có y phục mầu vàng« 

Nếu không có sự biến đổi giới tính từ trung tính sang nam/nữ tính (481 vastra là y 
phục, trung tính) như ví dụ bên trên thì hợp từ bahuvrihi được thật danh từ hoá — 
chính vì nó không có danh từ quan hệ đi cùng — rất khó phân biệt được ngay với 
một hợp từ tatpurusa hoặc karmadhäraya. Trong trường hợp này người ta cần phải 
xem ngữ cảnh đề biết được xem đây là loại hợp từ gì. 
Hợp từ karmadhäraya 

tqq2: ta siadftI [mrta-putralh| pitaram §ocayati 

»Đứa con trai đã chết để người cha đau buồn.« 
Hợp từ bahuvrThi đã được thật danh từ hoá 

q3: sfàftxï safdI [mrta-putrah] pratidinam §ocati 

»Ông ta, người có con trai đã chết, đau khổ mỗi ngày« 
29.2 Hợp từ dvandva 
Chữ Dvandva có ngĩa là »cặp«. Như vậy, hợp từ dvandva là một hợp từ sắp đặt 
đồng hàng (coordination) hai hoặc nhiều chữ giống nhau — ví dụ hai hoặc trên hai 
thật danh từ hoặc hình dung từ được tiếp nối theo thứ tự mà không cần đến tiêu từ 
5 ca. Về cách biến hoá đuôi của một hợp từ dvandva thì cần phân biệt giữa hai loại 
khác nhau về chức năng ngữ nghĩa. 
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Hợp từ dvandva I: Chỉ sự liệt kê những thành phần đơn 
Thành phần thứ hai đứng ở dual hoặc plural tuỳ theo trường hợp hợp từ trình bày 
hai hoặc nhiều nhân/sự vật, và lấy giới tính của thành phần cuối. Ví dụ: 


team = YIH3I 8H03 rãma$§ca lalksmana§ca 
»Rama và Laksmana« 

qwda = VIH3I tÌđI 5 rãma$ca sĩtã ca 
»Rama và Sitä« 

àanqsì = q3 HJSI4 deva$ca manusya§ca 
» Trời và người« 

taqmem: = I3 HJSII3I devã$ca manusyäéca 


»Chư thiên và người« 
siie0qfàlìsaslal: = sat sfẦzI3I s34” 3IEI4 brãhmanä§ca kẹatriyãä§ca 
vai§yä§ca §ñdrä§ca 
»Brãhmana, Ksatriya, Vaiáya và Šũdra« (bốn giai cấp xã hội 
Ấn Ðộ) 
TINIRf£sIIH°NIIGI:  = ïImil3I Ñi£l3I ZIBI4I 5RTfGIS gãjä6ca simhãóca vyäghrä§ca 
§rgãlã§ca 
»VoI, sư tử, cọp và sói lang« 
Về thứ tự trong một hợp từ dvandva thì các nhà ăn ph ạm truyền thống đưa ra 
những quy luật nhất định, như cấp trên trước cấp dưới (ví như trong ví dụ các giai 
cấp xã hội bên trên), tuổi cao trước tuôi thấp (ở hai anh em), hoặc chữ có âm tiết ít 
đi trước chữ có âm tiết nhiều hơn, và chữ có mẫu âm #E- a- khởi đầu và kết thúc 
trước những chữ khác. 
Hợp từ dvandva II: Chỉ một đơn vị/đoàn thể bao gồm những thành phần đơn 
Loại hợp từ dvandva này thường dùng để chỉ một cặp đối đãi và các thân phần. 
Thành phần thứ hai lúc nào cũng đứng ở trung tính số ít. 


qsg:n. = đi 1 s:đ 3 sukham ca duhkham ca 
»Khổ và lạc« 

qifqizm. = qrtf =¡ qISÌ 5 pãnĩ ca pãdau ca 
»Hai tay và hai chân« 

s5 = sưÏ xi 33 = karnau ca netre ca 


»Hai lỗ tai và cặp mắt« 
Đặc biệt lưu ý: Nếu thành phần đầu là một danh từ chỉ sự quan hệ dòng tộc có âm 
cuối là -5E —r và thành phần thứ hai cũng như vậy hoặc là chữ W3 putra thì thành 
phần đầu sẽ không xuất hiện ở dạng thân nguyên, mà là nominative singular. 


 — 


iatfetÌ = I 3 fỒđI 3 mãtã ca pitä ca 
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»Me và cha« 
fùaqsì = TìaI = {33 pitã ca putra§ca 
»Cha và con trai« 
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Bài thứ 3o 
30.1 Hợp từ avyayIbhãva 


1. Từ avyayTbhäva có nghĩa là »cái bất biến«. Nó chỉ một hợp từ bất biến với chức 
năng phó từ. Thành phần đầu của hợp từ bất biến avyayTbhäva lúc nào cũng là một 
từ bất biến (indelinable). Thành phần thứ hai là một thật danh từ. Tiếp vĩ âm biến 
hoá của thành phần thứ hai này lúc nào ỡng là accusative neuter — bất cứ vào 
giới tính gốc của thật danh từ này. Như vậy thì khi biến hoá thành acc. nt. ta thấy 
một sự thay đôi giới tính. 
2. Thành phần đầu bất biến của một hợp từ avyayTbhäva thrờng là một trong 
những dạng trong ba loại sau: 

1. Một động từ tiếp đầu tự (verbal prefix) hoặc một tiền trí từ (preposition) 

ii. Một trong hai tiếp đầu tự 8l sa »cùng với« ñ: nih »không có/cùng« 

iii. Một trong hai chữ 43T yathã »như, tương ưng« 314đ yävat »cho đến khi« 
Ví dụ: 


#fq anu sp, TT ganga > _ #xÑHanugañgam 
dọc theo sông Hằng dọc sông Hằng 

#W upa + RR: girih —>  swfTR upagiri 

gần núi gần núi 

sfề: bahih + 41H vanam —> sfÈqqfH bahirvanam 
bên ngoải rừng bên ngoải rừng 
sa + — SN: kopah —>  #ÌH sakopam 
VỚI, cùng VỚI giận dữ với giận dữ 

qsa ắc cñ (vara —> dc satvaram 
VỚI, cùng VỚI gấp rút với sự gấp rút 

lì: nih + — SỨẰ: cakth —> _ Íầ:ãfÑR nihóakti 
không có, bất lực bất lực 


Xin lưuý đi êm khác biệt giữa tiếp đầu âm ® sa ở đây và tiếp đầu âm #1 sa đứng 
đầu một hợp từ bahuvrThi, ví dụ như tai: sa-bhãryah »Ông ta, người có vợ bên 
cạnh«. 


4SI yatha + %IH: kamah 43I%®IHH yathakamam 
như(tuỳ ham muốn như nguyện, như ý muốn 
SII yathäã + — SIRB: 6aktih *SISIRE yathã$akti 
như(tuỳ lực như lực 

II yathäã + lằR:vidhih sIf yathävidhi 
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như(tuỳ quy tắc như quy tắc 

4d yavaf sh: sĩ: jwah = siasiÌqf yävajjivam 
cho đến khi, dài cuộc sông đài một cuộc đời 

4d yavaf sỉ qẰH varsam . SISEÑH yãvadvarsam 
cho đến khi, dài năm dài một năm 


3. Chức năng ngữ pháp của một hợp từ avyayTbhäva trong câu là một phó từ. Hãy 
so sánh với cách lập phó từ từ hình dung từ qua cách biến hoá theo acc. sing. Ví 
dụ: 

+asiìd aIqei s1 aqf24/siìafedI 

yävajjTvam fãpasä anugañgam vasantfi/jTvanti 

Các nhà tu khô hạnh sống cả đời ở đọc theo sông Hằng. 


30.2 Những dạng đặc biệt của những thành phần hợp từ 


1. Như đã nói bên trên, thành phần đầu của một hợp thành từ xuất hiện dưới dạng 
thân gốc và mẫu/phụ âm kết thúc của nó hoà hợp với khởi âm của thành phần thứ 
hai tương ưng với luật ngoại hợp biến. Lúc đó thì phụ âm kết thúc của thành phần 
đầu trước hết sẽ biến thành phụ âm kết thúc tuyệt đôi trước khi hoà hợp với khởi 
âm đi sau (23.2). Ví dụ: R1R giri »núi« + SINH äã§rama »giả-lam« —> Rmism 
giryãä§rama »g1ả-lam trong núi« hoặc 44 vãc »lời nói« + qì dosa »lỗi« —> qmaìg 
vãgdosa »iỗi ở lời nói (nói có lỗi/tật)«. Xin lưuý thêm nh ững điểm đặc biệt bên 
dưới. 

2. Nếu là thành phần đầu của hợp từ thì những danh từ có âm kết thúc -3fq -an, — 
Swq—in sẽ bỏ đi âm mũi —*[—n. Ví dụ: {N4 rãjan »vua« + W3: putrahi »con trai« —> 
YNIW3: rãjaputralh) »con trai vua« = »hoàng tử«; RỈềM mantrin »bộ trưởng« + 
sI9: arthah »mục đích« —> tran mantryartham »vì mục đích của bộ trưởng«. 
3. Hình dung từ #4 mahat »lớn« xuất hiện dưới dạng thành phần đầu của một 
karmadhãraya là HT mahä. Ví dụ: Ñ&qđ mahat + Wifi räjan —> NšINSI mahäräja 
»đại vương«. 

4. Danh từ kết thúc bằng -8 —s ở thành phần đầu chuyên -# —s thành visarga. Ví 
dụ: wifi, Jyotis »ánh sáng/tnh tú« + tà vid »biết« —> wiffs Jyotirvid »người 
biết tỉnh tú« = »chiêm tỉnh gia«. Trước những âm velare và labial không phát âm 
(ä§ k, kh, tp, % ph) thì -4—s không biến đổi. đW8 tapas »khổ hạnh« + WẴỀẰ pati 
»chúa« —> qq&@Nf tapaspati »chúa của sự tu khổ hạnh«. 

5. Nếu là thành phần cuối của hợp từ thì những thật danh từ $i#Y ahar »ngày«, 
{ii rãjan »vua«, 4Ñ ratri (£) »đêm« ví sakhi (m.) »bạn« xuất hiện dưới dạng 
nam tính có âm cuối là —3ï—a, như vậy là 3f# aha, \Isl räja, WEI rã(ra, t4 sakha. 
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Chúng được biến hoá như danh từ nam tính có âm cuối là —3ï—a. Ví dụ: 3# ahar 
»ngày« qf ratri »ửêm« —› SfEÌT34 ahorätra »ngày và đêm«, từa priya »dễ 
thương« + về sakhi »bạn« —> fìqwa priyasakha »người bạn dễ thương«. 


30.3 Danh hợp từ loại phức tạp 


Trong khi những hợp từ dvandva có thê có nhiều thành phần thì những loại hợp từ 
khác như karmadilãraya, tatpuru sa và bahuvrThi lúc nào cũng có cấu trúc bao gồm 
hai thành phần: Thành phần trước và sau. Tuy nhiên — như đã đề cập đến — hai 
thành phần này chính chúng lại có thể xuất phát từ một hợp từ, cho nên nhiều hợp 
từ phức tạp và dài có thể được tạo và tìm thấy. Ví dụ như trong thi ca (E1 kävya) 
thì những hợp từ dài đến bao gồm hơn 10 thành phần không phải là chuyện lạ. Tuy 
vậy, tất cả những hợp từ đa thành phần ngoài hợp từ dvandva lúc nào cũng có một 
cấu trúc song thê (binary), có nghĩa là một hợp từ có hai thành phần (trước và sau) 
được lồng vào một hợp từ khác, trở thành thành phần trước hoặc sau trong hợp từ 
này, và hợp từ này chính nó lại được lồng vào một hợp từ khác với tư cách thành 
phần trước hoặc sau. 
Mối quan hệ giữa những chữ riêng biệt và hợp từ như những thành phần của một 
hợp từ phức tạp có thể được làm sáng tỏ bằng những ngoặc. Ví dụ như một hợp từ 
ngoài dvandva, bao gồm bốn từ (A, B, C, D) có thể có những cấu trúc bên trong 
khác nhau. 

1.I[[A + B]Ị+ C] + DỊ 
A + B tạo nên thành phần đầu của một hợp từ có thành phần cuối là C, và hợp từ 
này lại lập nên thành phần đầu của một hợp từ có thành phần cuối là D. 

2.[[A+B]+[C + DỊ] 
A + B lập thành thành phần đầu của một hợp từ với thành phần cuối được lập bởi 
C+D. 

3.[A +[B +[C + DỊ]] 
A là thành phần đầu của một hợp từ có thành phần cuối cũng là hợp từ mà trong đó 
B là thành phần đầu và C + D là thành phần cuối. 
Hợp từ đa thành phần có thể được diễn giải từ trước ra sau hoặc từ sau ra trước. 
Các nhà văn phạm truyền thống diễn giải một hợp từ bằng cách phân tích từ trước 
ra sau, tức là từ trái sang phải. Trước hết ta nên thử cấu trúc 1 bên trên vì nó 
thường xuất hiện. Sau đó ta thử xem A có phải là thành phần đầu và B có phải là 
thành phần đi sau nó. Sau đó ta lại lặp lại quá trình này, có ngĩa là th ử nghiệm 
xem C có phải là thành phần cuối của [A + B] hay không và v.v... 
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Ví dụ 1 
c© 


MIIHSgd2dqg0sH. 

dhãrmika-putra-krta-punyam 

có đức hạnh—con trai—đã làm —công đức 

»Công đức đã được thực hiện bởi đứa con trai có đức hạnh« 
Hai chữ đầu tạo thành một karmadhãraya [dhãrmika-putra] »con trai có đức«. 
Chữ krta, một ppp đi sau tạo cùng với karmadhäraya nảy một hợp từ tafpurusa. 
Như vậy thì ppp kr(a xuất hiện như thành phần cuối của một hợp từ với 
karmadhäraya là thành phần đi trước [[đhãrmika-putra]-krta] »được làm bởi đứa 
con trai có đức«. Hợp từ tatpurusa này có chức năng hình dung từ, xác định chữ đi 
sau là punyam. Chữ này được xác định bởi một thành phần định ngữ ổi trước và 
như vậy, nó là thành phần cuối của một hợp từ karmadhãraya với một hợp từ 
tatpurusa là thành phần đi trước: 

[[[dhaärmika-putra]-krta]-punyam] 


Ví dụ 2 

titàsrzIretesifl: 

sarva-de§a-šãäsaka-kTrtih 

toàn—quốc gia—người cai trị—vinh dự 

»Vinh dự của người cai trị của toàn quốc gia« 
Hai chữ đầu lập thành một hợp từ karmadhäraya [sarva-de$a] »toàn quốc gia«. Từ 
‹ãsaka đứng trong mối quan hệ genitive với hợp từ karmadhäraya đứng trước và 
tạo — với vai thành phần sau — một hợp từ tatpurusa [[sarva-de$a] + $ãsaka] 
»người cai trị của toàn quốc gia«. Chữ thứ tư và cũng là chữ cuối lại lập một hợp 
từ với hợp từ tatpurusa. Giữa hai thành phần này lại có một mối quan hệ genitive, 
và hợp từ chính này cũng là một tatpurusa: 

{[[[sarva-de§a]-šäsaka]-kirtil] 

»Vinh dự của người cai trị của toàn quốc gia« 
Ví dụ 3 

vitqxi34r@Idg034ien. 

janaka-tanayä-snãna-punya-jalam 

Janaka—con gái—sự tắm——linh thiêng—nước 

»Nước linh thiêng bởi sự tắm của con gái của Janaka« 
Trước hết, hai chữ đầu lập một hợp từ tatpurusa với quan hệ genitive [janaka- 
tanayã] »con gái của Janaka«. Hợp từ này lại lập một tatpurusa với thành phần thứ 
ba là snãna, cũng với quan hệ genitive [[janaka-tanayã] + snãna] »sự tắm của 
con gái của Janaka«. Hình dung từ punya đi sau mở rộng hợp từ tatpurusa thành 
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một hợp từ tatpurusa mới với hình dung từ punya là thành phần sau, được thành 
phần đi trước xác định qua một mối quan hệ instrumental, [[janaka-tanayä]- 
snãna] + punya] »linh thiêng bởi sự tắm của con gái của Janaka«. Sau đó chữ thứ 
năm là jalam xuất hiện và cùng với hợp từ đi trước, nó tạo một hợp từ 
karmadhäraya. 

[[[Ljanaka-tanayã]-snana]-punya] + jalam| 

»Nước linh thiêng bởi sự tắm của con gái của Janaka« 
Ví dụ 4 ‹ 

Me40t3R14It0sid4+T 

ghafa-pũrna-kumbhakära-mandapikã 

Bình đất nung—được chất đầy——người làm bình—túp lều 

»Túp lều được chất đầy bằng bình đất nung của người làm bình.« 
Hai chữ đầu lập một hợp từ, và từ ghafa »bình đất nung« đứng trong mối quan hệ 
instrumental với ppp pũrna »được làm/chất đầy« và như vậy, hai chữ này tạo một 
hợp từ tatpurusa với chức năng lình dung từ: [ghafa-pñrna] »được chất đầy với 
bình đất nung«. Hợp từ tatpurusa này không những chỉ xác định gần hơn chữ theo 
sau là kumbhakära »người làm bình«. Thay vì nh v ậy, cùng với chữ với chữ 
mandapikãä »túp lều«\ kumbhakära lại lập một hợp từ tatpurusa với chữ 
[kumbhakära-mandapikã] »túp lều của người làm bình«. Hợp từ tatpurusa này 
chính là cái được xác định gần bởi hợp từ đi đầu là [ghafa-pirna]. Nói rõ lơn là 
hợp từ tatpurusa [ghafa-pũrna] với chức năng hnh dung t ừ xác định gần hơn 
thành phần thứ hai là [kumbhakära-mandapikã]: 

[[ghata-purna] + [kumbhakära-mandapikä]] 

»Túp lều được chất đầy bằng bình đất nung của người làm bình.« 


Ví dụ 5 

Viqeaoagdsrfìvamn. 

dhũmra-kambala-krta-šarTra-tränam 

mầu xám—cái mền— được tác dụng—thân thể—bảo vệ 

»sự bảo vệ thân thể được tác dụng qua cái mền mầu xám« 
Hai chữ đầu tạo thành một hợp từ karmadhäraya [dhũmra-kambala] »cái mền 
mầu xám«, được mở rộng thêm bởi ppp krta thành một hợp từ tatpurusa với chức 
năng hình dung từ với karmadhäraya là thành phần trước và ppp krta là thành phần 
đi sau: [[dhũmra-kambala] + krta] »được tác dụng qua cái mền mầu xám«. Hợp 
từ tatpurusa này lại hình thành một karmadhäraya với thành phần đi sau không 
giản đơn là chữ kến đến, mà là hợp từ được lập bởi hai từ [€arira-trãnam]. Hợp từ 
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này là một tatpurusa genitive: »sự bảo vệ thân thể«. Như vậy thì hợp từ chính là 
một karmadhãraya với thành phần đầu là một hợp từ tatpurusa với chức năng hình 
dung từ và thành phần thứ hai là một hợp danh từ tatpurusa. 
[[[dhũmra-kambala]-krta] + [šarTra-traänam]] 
»sự bảo vệ thân thể được tác dụng qua cái mền mẫu xám« 


Ví dụ 6 
s¬ = ` 
t4<ärtr14HI‹i8t1ãideis: 


sarva-deva-gandharva-mäãanusa-räksasa-lokah 

tất cả—thiên—nhạc thằn—loài người—la-sát—thề giới 

»Thế giới của tất cả chư thiên, nhạc thần, loài người và la-sát« 
Ở đây, chữ sarva là thành phần đầu của một hợp từ karmadhäraya với thành phần 
đi sau không chỉ là chữ deva mà là một chuỗi bao gồm bồn chữ đi sau. Như vậy là 
thành phần thứ hai của hợp từ chính là một hợp từ dvandva: [sarva + [deva- 
gandharva-mãnusa-räksasa]] »tất cả chư thiên, nhạc thần, loài người và la-sát«. 
Hợp từ karmadhäraya này lại được lồng vào một hợp từ tatpurusa với thành phần 
cuối là loka: 

[[sarva + [deva-gandharva-mänusa-räksasa]] + lokah] 

»Thế giới của tất cả chư thiên, nhạc thần, loài người và la-sắt«. 
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Bài thứ 31 
31.1 Cách viết theo vận luật (Ää#t, metric) 


Trong sách này, tất cả những bài văn trong phần bài tập từ trước đến nay đều được 
soạn đưới dạng văn xuôi (tản văn ñW *, prose) cũng như những câu chuyện cô 
trong Pañcafanfra và Hitopadesa. Tuy vậy, tài liệu văn bản Phạn văn phần lớn 
được ghi dưới dạng văn vần và dạng văn vần được dùng nhiều nhất là dạng $loka. 
(8ì). Ví dụ như hai trường sử thi lớn nhất của Ấn Độ là A⁄4hãbhãrz¡a (HE) 
và Ramayara (VIRISUD) được ghì dưới dạng thị kệ §loka và hai đoạn nổi danh được 
trích từ Mahäbhärata đề sinh viên Phạn văn đọc trong lục cá nguyệt đầu là Nz/z và 
Damayarri (S48) và Chí Tôn ca (*##4fìđ)) cũng được viết dưới dạng $loka. 
Để những người học Phạn văn có thê tiếp xúc được dạng văn vần éloka, trong 
những bài tập kế đến, một bài văn theo vận luật dưới dạng loka được sử dụng và 
phân tích cặn kẽ. Điểm khác biệt căn bản nhất giữa thể loại văn vần và văn xuôi — 
ngoài dạng văn vần — là chỗ đứng của những chữ. Một bài văn theo vận luật có 
cấu trúc từ ngữ tuỳ thuộc vào âm vận, và về mặt ngữ pháp mà nói thì có ngh 
rằng, chỗ đứng của chữ trong một câu là tự do. Ví dụ như một dạng động từ hữu 
hạn định không phải lúc nào đïng đ ứng ở cuối câu, mà là ở đâu đó ở giữa. Hoặc 
các định ngữ của một thật danh từ, ví như hình dung từ, ppp, bahuvrThi hoặc những 
dạng tatpurusa có chức năng lình dung t ừ không tất nhiên phải đứng gần, ngay 
trước danh từ chúng xác định mà có thể đứng tản mác ở nhiều chỗ, ở những cú 
(pada) khác. Như vậy thì trước hết, trong một câu kệ Phạn văn, ta phải nhận ra cấu 
trúc ngữ pháp của nó: trước hết ta phải tìm vị ngữ trong câu kệ, sau đó, tuỳ theo 
dạng của vị ngữ, ta phải tìm chủ thể hoặc người thực hiện nó về mặt lôpIc (ở 
nominative hoặc instrumental), sau đó là những thành phần câu bị ảnh hưởng bởi 
vị ngữ như đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp, và sau đó là những định ngữ của 
những thành phần câu này, những thành phần như đã biết là có cùng sự kiện với 
danh từ tương quan. Đây là một điểm đặc biệt khó cho người học và cũng là một lí 
do nữa vì sao văn vần dạng $loka được dạy ngay trong sách này. 


31.2 Šloka (thi kệ R#Íä, kệ tụng 4328) 


1. Šloka (thi kệ) là một bài thi kệ bao gồm hai dòng, bốn cú, được gọi là päda. Mỗi 
pãda có 8 âm tiết. Như vậy thì một bán ýloka bao gồm 2 pãda với 2*§ âm tiết và 
một §loka với 4*päda có 4*8§ âm tiết. 
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1l. pãda / 2.  pãda Ì 
8 âm tiết 8 âm tiết 

3. pãda / =4. pãda \I số kệ II 
§ âm tiết § âm tiết 


2. Tuy nhiên, quan trọng cho âm vận luật trong thi ca Ấn Độ không phải chỉ là số 
âm tiết, mà còn là độ dài ngắn của âm tiết. Một âm tiết bao gồm một phụ âm và 
một mẫu âm. Ngoại hạng: Một từ có khởi âm là mẫu âm đứng ngay đầu dòng hoặc 
đi sau một chỗ trống gián đoạn (hiatus). Một âm tiết được xem là dài nếu nó hàm 
chứa một mẫu âm dài, hay một phức âm, hay một mẫu âm ngắn VỚI mỘt VISarga, 
anusvära hoặc hai phụ âm liên tiếp theo sau. Một âm tiết với một mẫu âm ngắn chỉ 
được kế tục bởi một phụ âm, không có visarga hoặc anusvära theo sau là ngắn. Dấu 
»"« sau đây chỉ một âm tiết ngắn, dấu »-« chỉ một âm tiết dài và »x« một âm tiết 
tuỳ biến (ngắn hoặc dài). 
3. Ở dạng thi kệ éloka thì độ dài của âm tiết chỉ được quy chế một phần và các quy 
luật âm vận sau đây được áp dụng: 

* Bốn âm tiết cuối của pãda thứ 1 và 3 có dạng âm pháp [_ - - x]⁄/ 

+ Bốn âm tiết cuối của pãda thứ 2 và 4 có dạng âm pháp [T -' x]// 

* Bốn âm tiết đầu của mỗi pãda đều có được tuỳ chọn, chỉ có trường hợp 

ngoại hạng là âm tiết thứ 2 và ba cả hai đều không được ngắn. 
Như vậy thì ta có cấu trúc căn bản của một päda như sau. 

XxxXX"--X/XXXX"-`X/ 

xxXxX"--X/XXXX"-`X/ 
4. Sau đây là cách phân tích và so sánh hai câu kệ đầu của CJí 7ôn ca và Nala và 
Damayamr. Trước hết là câu kệ đầu của Chí Tôn ca: 


tri gst3 trràaI TS: | 
dharmaksetre kuruksetre / samavetäã yuyutsavah 
¬—“&.. 


tirraI: qiưeat3àa fbn srg3d tisra I\ 
mãmakäh pãndavä§ caiva kim akurvata samjaya|| 
TH Ÿ KT TY-YY-YY/ 
Nên lưu ý rằng bốn âm tiết cuối của mỗi pãda theo quy luật căn bản bên trên. Ta 
cũng thấy sự việc này trong bài kệ đầu của Wala và Damayamii: 
sinfiìs si qøì an đàn gì qơìi 
äsId rãjä nalo nãma virasena suto bal| 
¬. 


swqqsì :JN sồewara siìfầa: I 
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upapanno gunair istai rũpavän a§vakovidah|| 
TY ÝxYẽen/ TY Y-YY/ 
Theo cách viết chữ DevanagarT thì một bán kệ được kết thúc bằng một gạch đứng 
\, gọi là danda, và cuối mỗi câu kệ là một gạch đứng kép I\: 
trà s3 trà 3J1eq3: | 
tiraI: qiưeat3Àa fbn srzdd tisra I\ 


31.3 Phân từ hiện tại chủ động — present participle actfive 


Phân từ hiện tại chủ động được lập bằng thân hiện tại với một tiếp vĩ tự. Khi lập thì 
một mặt người ta phân biệt giữa thân của các động từ thematic và athematic, mặt 
khác, người ta còn phải phân biệt giữa parasmaipada và ätmanepada. Có tổng cộng 
bốn loại tiếp vị tự được dùng đề lập phân từ hiện tại chủ động: 

thân hiện tại của các động từ thematic, parasmaipada: —q—t 

thân hiện tại của các động từ athematic, parasmaipada: —3†q —at 

thân hiện tại của các động từ thematic, ätmanepada: —fI —mäna 

thân hiện tại của các động từ athematic, ätmanepada: —3Iil -äna 


31.4 Phân từ hiện tại chủ động parasmaipada 


lo) những nhóm động từ thematic thì phân từ hiện tại chủ động được lập bằng 
thân hiện tại với tiếp Vĩ tự -q-t. 


3IH gam (1) đi 3Ts2q gaccha-t 
sq nrt (4) nhảy múa s“3q nrtya-t 
fằI vié (6) bước vào faIq viéa-t 

f4 cint (10) tư duy Reqqd cintaya-t 


2. Ở những động từ thuộc những nhóm athematic thì tiếp vĩ tự -34 -at được gắn 
vào thân yếu: 


làn dvis (2) ghét làng. dvis-at 
3ï äp (S) đạt 314đ apnuv-af 
# kr (8) làm sd kurv-at 


3. Những dạng phân từ hiện tại chủ động được lập bằng đuôi -đ -(, -3fq -at đều 
thuộc nam tính hoặc trung tính. Chúng được biến hoá như hình dung từ có âm cuối 
là -4q —vat, -Ñq -mat (—> 24.2) và cũng phân biệt thân mạnh và yếu. Thân mạnh 
được lập bằng cách bổ sung in trước âm cuối 4t: 

Thân mạnh —xq —nt/—3Iq -ant 

Thân yếu -đ-t/-3q -at. 
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Ở sự kiện nominative singular thì theo quy luật âm cuối tuyệt đối, hai phụ âm 
không được đứng liền nhau cuối chữ nên 4 t bị loại bỏ. Tuy nhiên, khác với những 
hình dung từ có âm cuối là -đ—q —vat, -Ñd —mat thì mẫu âm 3ï a không được kéo 


dài, và như vậy, từ hình biến hoá như bên dưới: 


Ví dụ: šf%8qđ gacchat »trong lúc đi« — masculine 





Singular Dual Plural 
N. 3T gacchan z=Ì gacchantau 3TS2=q: gacchantah 
A. 3TS2-q gacchantam rz=Ì gacchantau 3TS2đ: gacchatah 
1. 3T2q[ gacchatäa 3TS2xIIH gacchadbhyäm IsSÍR: gacchadbhih 
D. rzd gacchate ïTS2wIH gacchadbhyam 3TS2#1: gacchadbhyah 
Abl. 3TS2d: gacchatah ïTS2wIH gacchadbhyam  3TS2#1: gacchadbhyah 
G. 3TS2d: gacchatah T†s#dÌ: gacchatoh 3TS2qIH gacchatäam 
L. si gacchati 1rs#dÌ: gacchatoh 3T<S2c gacchatsu 


V, 3Ts#ql gacchan 


sa gacchantau 


3†S2=q: gacchantah 








Ví dụ: šf%%đ gacchat »trong lúc đỉ« — neuter 


Singular Dual Plural 

N. ïT°2q gacchat yr=d\arzdì 1ø gacchanti 
gacchantf/gacchatT 

A. 3Ts#q gacchat 1rz=lzmezdì si gacchanti 
gacchantf/gacchatT 

1. ïI2dlgacchata  3TS2wIIH gacchadbhyam Ti: gacchadbhih 

D. rzd gacchate 3T2wIIH gacchadbhyäam 32⁄1: gacchadbhyah 

Abl. ‡Te$d: gacchatah 3Te$#IH sacchadbhyam 321: sacchadbhyah 

G. ïTS2đ: gacchatah 1r<ødì: gacchatoh 3TS2qIH gacchatäam 

L. si gacchati 1r<ødì: gacchatoh 3T<2cq gacchatsu 

V, ïT°s2q gacchat yr=d\arezdì 1ø gacchanti 
gacchant/gacchatT 








Nên lưu ý rằng dạng phân từ hiện tại chủ động ở trung tính, nominative, accusative 
và vocative plural 1z gacchantfi giống ngôi thứ ba số nhiều của chỉ thị hiện tại. 
4. Các dạng phân từ hiện tại chủ động của những động từ nhóm 3 không có phân 
độ thân mạnh yếu và lập tất cả những dạng biến hoá từ thân yếu. 











Singular Plural 
Nom. s<q dadat s<q: dadatah 
AÁcc. s<qH dadatam s<q: dadatah 
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31.5 Phân từ hiện tại chủ động ätmanepada 





Instr. #<œI dadata ssfä: dadadbhih 





5. Dạng nữ tính của phân từ hiện tại chủ động được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm — 


Ÿ -T vào thân mạnh hoặc yếu — tuỳ theo nhóm. Ví dụ: 


a. Nhóm thematic 1, 4 và 10: Thân mạnh + =, 


nhóm gôc dạng nữ tính 

I THỊ ri 

4 q mì 

10 ít xem 

b. Nhóm thematic 6: Thân mạnh hoặc yếu +  T 
nhóm gốc dạng nữ tính 

6 m1 fxar=d / àard 


c. Nhóm athematic: Thân yếu + -Š-5 
nhóm gốc dạng nữ tính 
2 lần fànd 

3 sỊ saäi 

5 3m singadi 


V.V... 


Cách biến hoá của dạng nữ tính tương tự trường hợp đã ghi ở 12.1. Nên lưu ý rằng 


dạng nữ tính nominative singular hoàn toàn giông nominative, accusafive và 


vocative dual dạng trung tính. 


31.5 Phân từ hiện tại chủ động ãtmanepada 


1. 


Những động từ thuộc những nhóm thematic lập phân từ hiện tại chủ động 


ätmanepada bằng cách bồ sung tiếp vĩ âm -Ñ —mãna vào thân hiện tại: 


2. 


œ1 labh (1) nhận œ1 labhamana 

ti man (4) tư duy ti14HIl manyamana 
 mr (6) chết fqffI mriyamana 
si arth (10) cầu xin srdtawd arthayamäna 


Những động từ thuộc những nhóm athematic lập phân từ hiện tại chủ động 


ätmanepada bằng cách bồ sung tiếp vĩ âm -SïTl —ãna vào thân yếu: 


fầN dvis (2) thù, ghét fNI dvisana 
STãT aš (Š) đạt được 3T3J4I ašnuväna 
8 bhuJ (7) thưởng thức is bhuñJana 
ti man (8) tư duy t4 manväna 


3. Như vậy thì phân từ hiện tại chủ động ätmanepada lúc nào cũng có âm cuối là — 


3I~a và được biến hoá ở nam và trung tính như những thật danh từ có âm cuối là — 
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3I~a, ví dụ như #W nara và ®@ phala. Ở dạng nữ tính thì âm a cuối được kéo dài 
và được biến hoá như ##4T kanyã »cô gái«. Ví dụ: 

nhóm gốc dạng nam tính dạng nữ tính 

4 ti man ti14HIf manyamana ti14HIl manyamana 


31.6 Phân từ hiện tại thụ động — participle present passive 
Phân từ hiện tại không những được lập cho thể chủ động, mà còn cho thể thụ động. 
Phân từ hiện tại thụ động được lập bằng cách gắn tiếp Vĩ âm —-Ri*l -mãna vảo thân 


thụ động. Thân thụ động được lập từ gốc động từ và tiếp vĩ âm thụ động —4 -ya. 
Ví dụ: 


3IN gam (1) đi 34H gamyamana 
fằI vié (6) bước vào fỊsqHTa visyamana 
R4 cint (10) tư duy Rưeanm cintyamäana 
fầN dvis (2) hận, ghét tlàsmm dvisyamäana 
3ïI äp (S) nhận được S†ILIHTd apyamana 
3 vuj (7) nói 34H yuJyamäna 
3 kr (8) làm raam kryamäana 


Phân từ hiện tại thụ động được biến hoá như phân từ hiện tại chủ động ở 
ätmanepada, như vậy thì được biến hoá ở nam và trung tính như những thật danh 
từ có âm cuối là 3ï =a. Ở dạng nữ tính thì âm a cuối được kéo dài và được biến 
hoá như %e4T kanyä »cô gá1«. 


31.7 Cách dùng phân từ hiện tại chủ động và thụ động 


1. Khác với một ppp (bài 19) phân từ hiện tại không xuất hiện như một dạng thay 
thế một động từ hữu hạn định thời hiện tại: 

trì r 1tøfäl ramo grham gacchati 

»Rãma về nhà« 
Nhưng không được viết: 

*vTfÌ 1 | *rãmo grham gacchan 
2. Trong một cấu trúc câu, phân từ hiện tại chỉ xuất hiện với chức năng vị ngữ 
trong một câu phụ. Như vậy thì một câu như: 

*tHÌ :Ƒ T1) *rãmo ørham gacchan 
chỉ có thể xuất hiện như một câu phụ và giữ chức năng của một câu phụ định ngữ 
hoặc phó ngữ... 
3. Nếu một câu phụ với một phân từ hiện tại xuất hiện như một cấu trúc phó từ thì 
câu này có chức năng ngữ nghĩa của một câu chỉ đồng thời, có ngiĩa rằng, hành 
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31.7 Cách dùng phân từ hiện tại chủ động và thụ động 





động hoặc sự việc xảy ra trong câu phụ phân từ xảy ra cùng thời với hành động 
hoặc sự kiện trong câu chính. Trong trường hợp này thì bắt buộc chủ thể của câu 
chính và câu phụ có chứa phân từ hiện tại phải là một. 

[aì ai rrzzai] Bỉ qadft I 

[rämo vanam gacchan]| gajam pa§yati 

»Trong khi đi vào rừng thì Rãma thấy con voi« 

[sfồmI đề đzrg:] 3n đữni 5IITNGTHI 

[ksatriyä yuddhe yuddhyantah] kuntena bahũn §atrũn amarayan 

»Trong lúc chiến đấu trong trận, các chiến sĩ đã giết nhiều kẻ thù với cây lao« 

[st sisrdifù q=anra:] an đìcafà 

[aham jesyämT(i manyamanah] ksatriyo yotsyati 

»Chiến sĩ sẽ chiến đấu trong lúc suy nghĩ ›ta sẽ thắng‹«. 
Như vậy thì phân từ hiện tại không có một móc đo thời gian riêng — ví dụ như so 
với hiện tại —, mà phải được quy về động từ của câu chính, như những ví dụ bên 
trên cho thấy. Phân từ hiện tại tương đồng với chủ thê về giới tính, số và sự kiện. 
4. Khác với phân từ hiện tại, dạng tuyệt đối cách (absolutive) — cũng xuất hiện 
trong một câu phụ và cũng hệ thuộc vảo thời của động từ trong câu chính — lại 
diễn tả một hành động, sự kiện đi trước hành động, sự kiện của câu chính: 

[aïì 4i re] sỉ qasfăi 

[räamo vanam øgatvä] gajam pašyati 

»Sau khi vào rừng Rãma thấy con voi« hoặc »Rãmađi vào r ừng và (sau đó) 

thấy con voi« 
5. Nếu một câu phụ xuất hiện với một phân từ hiện tại như một câu phân từ định 
ngữ thì phân từ hiện tại xác định một danh từ mà nó có cùng giới tính, số và sự 
kiện. Danh từ quan hệ này lúc nào đng là ch ủ thê lô-gic của phân từ hiện tại và 
như vậy, một câu phân từ định ngữ không có một chủ thê minh xác của chính nó 

[zi:rzzai trì :Eỉ qadft I 

[vanam gacchan]| rämo gajam pa§yati 

»Rãma, người đi vào rừng, thấy một con voi« 

[=4 #sqfei] z=I ta cqe1I 

[tvayä dr§yamänä] kanyä mama svasä 

»Cô gái được Bạn thấy là em gái của tôi« 

aigIn: [Id siRỳs=di] srỉ qumfờI 

brahmanah [prabhãta ãärohantam]| sũryam pũjayati 

»Bà-la-môn lễ kính mặt trời mọc buồi sáng« 

[afA: steaatri] xIsitri si sifù sixgfexiI 


201 


Bài thứ 31 





[kavibhih §asyamänam] rãjãnam janä api §amsanti 

»Người ta cũng ca ngợi ông vua, người đang được các thi sĩ ca ngợi« 

[=erfI xe] afx30 ta qqftxrr=øfdiI 

[šasträni đhãrayatã| ksatriyena saha nrpatirägacchati 

»Vua đi đến với một chiến sĩ đang mang vũ khí« 

[at ftsa] Rtq3 dìat so qszfă I 

[dväre tisthate] bhiksave sitã jalam yacchati 

»STta đưa nước cho kẻ ăn xin đang đứng ở cửa« 

[4 adaraai] =taï gaTHề I 

[vane vartamänäyäm] nadyäm plavaämahe 

»Chúng tôi bơi trong con sông năm ở trong rừng« 

[a q=rdi] rfai :ìd ạsnrarừa I 

[vane nrtyanfinäm] øopInäm gIitam krsnäyärocata 

»Bài hát của các cô gái chăn bò đang nhảy múa trong rừng làm Krsna hài lòng« 
6. Cuối cùng, phân từ hiện tại cũng có lúc giữ chức năng thật danh từ, có ngiĩa là 
nó chỉ một động từ đã được chuyển hoá thành nhân xưng đại danh từ. Trong 
trường hợp này, phân từ hiện tại không những là vị ngữ của câu phân từ định ngữ, 
mà đồng thời cũng là danh từ quan hệ, ví dụ như: người đi/ anh ấy, người đi. 

[aa fg=] gafề I 

[tatra tisthantam]| hvayati 

»Anh ấy gọi người đứng ở đó« 

[9d gảa: ] {erar: 

[punyam kurvatahi| pũjayãmah 

»Chúng tôi lễ kính những người tạo công đức« 


31.8 Phân từ vị lai chủ động ở parasmaipada và ãtmanepada 

Phân từ vị lai chủ động được lập giống như trường hợp phân từ hiện tại chủ động. 
Tiếp vĩ âm -3fq -at được gắn vào thân vị lai parasmaipada và tiếp vĩ âm -HT — 
mãna được gắn vào thân vị lai ở ätmanepada. Như trong trường hợp phân từ hiện 
tại, âm cuối của thân là —3ï—a bị loạt trước đuôi —3fq -at. 


3IN gam (1) đi TI%1d. gamisyat 

sĩ da (2) đưa, trao stad däsyat 

3 kr (8) làm 1q karisyat 

œ1 labh (1) nhận, đạt cœwHId lapsyamana 
t1 man (4) tư duy ticqfI0[ mamsyamäana 
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31.9 Bảng liệt kê những phân từ (xem thêm 19.1) 





Về ngữ nghĩa và ngữ pháp thì phân từ vị lai chủ động xuất hiện như một vị ngữ của 
một câu phụ có chức năng phó từ (adverbial) hoặc định ngữ (attributive). Phân từ 
vị lai chủ động chỉ một hành động vị lai hoặc một hành động dự định. 

[tt re] tìaœ1 sirsaTfi I 

[gramam gamisyantam] sevakam ãhvayãmi 

»Tôi gọi người hầu, người sẽ đi đến làng« 
Nếu phân từ vị lai chủ động xuất hiện với chức năng vị ngữ của một câu phụ phó 
từ thì chủ từ của nó với chủ thể của câu chính là một. 

sat [fs‡ sreqs] ›Jei fieTszal 

brahmano [bhiksam dãsyan] grhãn niragacchat 

»Bà-la-môn đã đi ra khỏi nhà với ý nghĩ bồ thí thức ăn« 
Phân từ vị lai chủ động ở ätmanepada có thê mang nghĩa thụ động: 

4 [arefsimrri s1] sr1l 

sa tãdayisyamanam bãlam araksat 

»Ông ấy đã bảo vệ cậu bé sắp bị đánh đòn« 
Nên lưu ý rằng phân từ vị lai thụ động hoặc một gerundive không chỉ một sự việc 
vị lai dưới dạng thụ động mà là sự cần thiết của một hành động hoặc sự việc (—> 
22). Như vậy thì một sự kiện tương lai dạng thụ động phải được trình bày dđr ới 
dạng ätmanepada của phân từ hiện tại chủ động. 


31.9 Bảng liệt kê những phân từ (xem thêm 19.1) 








active paSSIve 
parasmaipada ätmanepada 
present bhavat bhavamäna bhũyamãäna 
kurvat kurvana kriyamäna 
future karisyat karisyamaäna *kãrya 
*kartavya 
*karanTya 
preterite *krtavat *krta 





Lưu ý: 

1. Ba dạng của phân từ vị lai thụ động tạo nên gerundive. 

2. Trong tám phân từ trên thì chỉ những dạng được đánh dấu hoa thị * mới có thể 
giữ chức năng vị ngữ của một câu chính, nói rõ lưn là chúng có th ê thay thế một 
động từ hữu hạn định (được chia theo ngôi xưng). 
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Bài thứ 32 
32.1 Các thân động từ hiện tại athematic 


1. Từ đầu chương tình học đến giờ, chỉ những thân động từ thematic được xử lí, 
cụ thể là những thân hiện tại của những nhóm I, 4, 6 và 10. Những thân thematic 
này có đặc điểm ở mẫu âm thematic —3ï —a, một mẫu âm trước hết là một tiếp v 
âm lập thân, hoặc là âm cuối của tiếp vĩ tự lập thân (trong trường hợp -4 -ya ở 
nhóm 4 và -3†4 -aya ở nhóm 10). 
2. Những thân hiện tại của các nhóm còn lại, tức là 2, 3, 5, 7, 8, 9 được gọi là thân 
athematic, bởi vì chúng không có tiếp vĩ tự lập thân với âm cuối là -3† =a. Mặc dù 
số lượng của các động từ athematic không lớn so với những động từ thematic 
nhưng một số động từ thuộc nhóm này xuất hiện rất thường và thuộc vào hạng 
quan trọng trong Phạn văn. 
Thân hiện tại athematic chỉ bao gồm một là gốc, hoặc là gốc cùng với một tiếp vĩ 
tự lập thân. Như vậy thì trong những nhóm động từ có thân athematic, ta có thể 
phân biệt hai loại. 

a. thân hiện tại athematic được lập thắng từ gốc được biến hoá, ví dụ như được 

biến hoá bằng cách trùng tự hoá (reduplication), hoặc bổ sung một thành phần 

vào giữa (infix). Thuộc vào loại này là các nhóm 2, 3, 7. 

b. thân hiện tại athematic được lập từ gốc vả một tiếp vĩ tự lập thân. Thuộc vào 

loại này là các nhóm S5, 8, 9. 
Những dạng động từ được chia của nhóm thứ nhất (2, 3, 7) thường rất phức tạp về 
mặt chia, bởi vì nhân xưng tiếp vĩ âm thường được gắn vào thân có âm kết thúc là 
phụ âm với những dạng nội hợp biến khó nhận. 
3. Như vậy thì những thân hiện tại athematic có những điểm đặc biệt khác với 
những thân hiện tại thematic như sau: 

a. thiếu mẫu âm thematic —3ï —a 

b. phân biệt giữa thân mạnh và yếu 

c. dạng optative có tiếp vĩ âm riêng 

d. một phần có nhân xưng tiếp vĩ âm riêng 
4. Trong khi những thân hiện tại thematic không biến đổi trong lúc chia thì thân 
hiện tại athematic lại lập hai loại thân, được gọi là thân mạnh và thân yếu. Ở dạng 
mạnh thì mẫu âm của gốc/của phần bổ sung ở giữa (infix) của gốc hoặc tiếp vĩ âm 
lập thân xuất hiện ở phân độ guna. Sau đây là bảng kiệt kê sáu nhóm thân 
athematic: 
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nhóm thân ví dụ 3. Sơ. Dres. DaT. 
afm. 

2 th.mạnh ở guna + sufñx fầN ghét EU 
th. yếu Ý + sufñx tàề 

3 th. mạnh  redup. V ở guna + suffix 1ï mang, vác Raf 
th. yếu redup. Ý + suffix ad 

5 th. mạnh Ý'+ -no- + suffix sĩ đắc, đạt KIEIISÍ 
th. yếu + -nu- + suffix siga 

7 th. mạnh  +inñx -na- + sufñx fầ chẻ Rmfi 
th. yếu Ý + infñx -n- + suffñix Ra 

8 th. mạnh 4+ -o- + sufix q4 kéo ra qnfà 
th. yếu Ý + -u- + sufñx đa 

9 th. mạnh Ý'+ -nã- + suffix 3Ì mua sìmtf 
th. yếu 1 + -nï- + suffix si 





Thân mạnh xuất hiện ở 13 dạng: 
— Ì., 2. và 3. pers. sing. pres. vả Imperfect parasmaipada. 
— Ì. pers. sing., dual, plur. Imperative parasmaipada và ätmanepada 
— 3. pers. sing. Imperative parasmaipada 
Ở tất cả những dạng khác thì thân yếu xuất hiện. 
5. Tiếp vĩ tự optative ở parasmaipada là -#I- —yã— và ở ätmanepda là -8— -T-. 
6. Một vài nhân xưng tiếp vĩ tự của present, imperfect, optative và imperative khác 
so với nhân xưng tiếp Vĩ tự của các nhóm thematic. Những tiếp vĩ tự được liệt kê 
dưới đồ hình bên dưới. Cụ thẻ là: 
— những dạng 3. pers. plur. ở present, Iimperfect và Imperative ở ätmanepda 
với âm mũi *n bị loại bỏ. 
— những dạng 2. và 3. pers. dual ở present, Imperfect và Imperative ở 
ätmanepda với những tiếp vĩ tự có khởi âm là § e thay vì 3ï[ ä như thường thấy. 
— những dạng I. pers. sing., dual và plural ImperatIve parasmaipada, cũng như 
những dạng I. pers. dual và plural Immperative ở ätmanepda với những nhân 
xưng tiếp vĩ tự được bồ sung âm 8 ä ở đầu. 
— tiếp vĩ tự của 2. pers. sing. imperative parasmaipada — ngoài những trường 
hợp ngoại hạng ít có — lúc nào cũng là -Ñ -dhi (sau âm cuối là phụ âm) và — 
fỀ -hi (sau âm cuối là mẫu âm). 
Present 
Parasmaip. | Ätmanep. 
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32.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm Š 





1. 
s1 


3 


Những dạng in đậm chí thân mạnh, phần còn lại là yếu. 


—t 





Dual 


—vah 
—thah 
—tah 


—tam 
—fam 


—äñva* 
—tam 
—fam 


—Va 
—tam 
—ftam 





Plur. Sing. 
Indicative 
—mah —€ 
—tha —S€ 
—antI —€ 
Optative 
—ma —a 
—ta —thah 
—ulh —ta 
Imperative 
—äma* | —al 
—ta —SVva 
—anfu —tam 
Imperfect 
—ma —I* 
—ta —thah 
—an —fa 








Dual 


—vahe 
—athe* 
—ate* 


—vahI 
—atham* 


—afam# 


—ävahai* 
—atham* 
—atam* 


—vahI 
—atham* 
—afam* 





Plur. 


—mahe 
—dhve 
—ate* 


—mahi 
—dhvam 


Tan 


—amahai* 
—dhvam 


—atam* 


—mahi 
—dhvam 


—ata* 


Trong bài này và những bài kế đến, ba nhóm thân hiện tại athematic được lập từ 


gốc và một tiếp vĩ tự lập thân (5, 8, 9). Sau đó là ba nhóm với thân hiện tại được 


lập từ góc. 


32.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm 5 


Động từ thuộc nhóm S lập thân mạnh bằng cách bồ sung âm *Ì- —no— vào gốc và 


thân yếu bằng bổ sung -3- —nu-. Ví dụ: § su »ép« có thân mạnh là ... —§u-n0— 


và thân yếu là —Ñ#— —su-nu—. Sau đây là những đặc điểm của nhóm 5: 


a. Gốc có âm cuôi là mẫu âm như 3 su »ép« biến đối -đ- —nu- trước những 


nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm thành -#4- —nv-, trong khi những 
gốc động từ có phụ âm ở cuối như 3ï äp »thành đạt« biến đổi -đ_- —nu- thành 
-#4- -nuv— Ví dụ với nhân xưng tiếp vĩ âm -Sffq -anti của 3. pers. pÏur. pres. 
parasmaIpada: q4 su-nv-anti và 3iigafq äp-nuv-anti. 
b. Những gốc có âm kết thúc là mẫu âm có thê bỏ hoặc không bỏ mẫu âm -8 — 


u của -S— -nu-. Ví dụ với I. pers. plur. pres. parasmaipada: ÑjJÄÑ: sunumah 
hoặc *H: sunmah. 
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c. Những gốc có âm kết thúc là mẫu âm không có nhân xưng tiếp vĩ âm ở 2. 
pers. sing. imperative parasmaipada, trong khi những gốc có âm kết thúc là phụ 
âm lại lấy nhân xưng tiếp vĩ âm -ÍŠ -hi. Ví dụ: đã sunu và 3IIBfŠ äp-nu-hi. 
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32.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm Š 





8G) »ép«, parasmaipada và ãtmanepada 





Present 
Parasmaip. Ätmanep. 
Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
Indicative 
. _ twfữ REEE gan: ga qua qunà 
Ử qầ gi: q3 ga am qaa 
3.  qữtầ ta: qaf ga qaä gà 
Optative 
.  SHMH |gjm |gm |grìm |gẩmE gân 
2. q1: qaqnd | gga1d gàm: |qrimamn | gian 
3. 1đ |qjqdM | gi: giìủn |drfaam | gì 
ImperatIv 
qaiủ |am |găam | tqgaaaŠ quan 
š q3 quan qd q4 qa11H gan 
3. tì gim |g+g |gjm |gamm | gam 
Imperfect 
I. s#gn |sqjnm san |sufa | sgwfẰ 3ggnfR 
2. fqỲ: |sgj#m |sagd |sqggm: | sqgqm | sggzm 
3. SNgd |3RgMNH |sfm |sigjd |sgam | sgrad 














Gốc 3ï $ru »nghe« chuyên biến ngay trong thân thành 3% éy. Ví dụ: sưïfd §r-no-ti, 
3đ: ér-nu-talh, #04fÈ1 §r-v-anti. 
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ST (S) »thành đạt«, parasmaipada 


Sing. 
¬= 
5 swqìf 
3 snwif 
31mm, 
2 34T: 
Ẫ 3T. 
swarfà 
2 sidff 
3 — 
1 3Iqan, 
2 si: 
3 sInìa. 
NGỮ PHÁP 





ParasmaIp. 


Dual 





Present 
Plur. Sing. 
Indicative 
MMIEIGE 
33 
BIEEIESI 
Optative 
in 
31“Id 
31113: 
Imperative 
MIHEIGI 
1g 
3iga-d 
Imperfect 
in 
ga 
3m 
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Ätmanep. 
Dual 





Plur. 





Bài thứ 33 
33.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 8 


Các động từ nhóm 8 lập thân mạnh bằng cách bổ sung tiếp vĩ âm -S†ÏÌ —o vào gốc 
động từ và lập thân yếu bằng tiếp vĩ âm -8 -—u. Theo đó thì động từ #4 tan »kéo 
dài« có thân mạnh là đ8Ì tan-o và thân yếu là đã tan-u. Hầu như tất cả những gốc 
động từ nhóm nhỏ này đều có âm cuối là -#l —n và xuất hiện cùng với tiếp vĩ âm 
lập thân —3ÑÌ- —o— và —8— —u— như thân hiện tại của những gốc động từ nhóm 5 (có 
nghĩa là có âm cuối của thân hiện tại là -*Ì —no và —s —nu) và được chia tương tự 
như nhóm này. 

1. Trước những nhân xưng tiếp vĩ tự có khởi âm là một mẫu âm thì âm cuối của 

thân hiện tại -8— —u- biến thành -- —v—. 

2. Trước những nhân xưng tiếp vĩ tự -Ñ— -m- và -4- thì tiếp vĩ âm -8- -u- 

của thân hiện tai có thể được loại. 

3. Ở 2. pers. sing. imperative parasmaipada nhân xưng tiếp vĩ âm bị loại. 
Ví dụ: đfằ tan-o-ti, qsqđ: tan-u-tah, q=ÊMN tan-v-anti và q8: tan-u-mahi hoặc 
q=ñ1: tan-mah. 
Gốc động từ quan trọng và xuất hiện thường nhất trong nhóm này là # kr »làm«. 
Động từ này lập thân mạnh và yếu một cách bất quy tắc, cụ thể là gốc cũng biến 
hoá khi được bổ sung tiếp vĩ tự lập thân. Thân mạnh là sữ karo, thân yếu là #8 
kuru. 
Trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng — m- 3 y— và đ- v- thì thân 
yêu chỉ xuất hiện dưới dạng 3# kur, có nghĩa rằng tiếp vĩ âm lập thân -8- —u- lúc 
nảo cũng bị loại bỏ. Sau đây là bảng chia của 3 »làm«. 
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® (8) »làm«, parasmaipada và ãtmanepada 


Sing. 

. su 
5. sufầ 
3 EDIIRI 

gam 
kụ 
2 $ăI: 
3. 3d 
1 sxatf 
2 „e 
3 ke Ý 
1 3i an. 
2 931%: 
3 3m dd. 
NGỮ PHÁP 





ParasmaIp. 
Dual 





Present 
Plur. Sing. 
Indicative 
„: sã 
. 
#dlrd #ed 
Opfative 
sỹ: 4 
Imperative 
am |3 
ÿmg | 
ng 3°d1m 
Imperfect 
sạn | smgff 
Hang 313©SI: 
S41 3i8psd 
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Ätmanep. 
Dual 





33.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm 9 





33.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm 9 


Thân mạnh của gốc động từ nhóm 9 được lập bằng cách bổ sung tiếp vĩ tự —#T —nã 
và thân yếu bằng cách bổ sung —*ïÌ —nT vào gốc động từ. Và như vậy thì động từ 3ì 
krT »mua« có thân mạnh là #Ì0I krT-nã và thân yếu là sưì krrnI. 
Ở thân yếu thì mẫu âm Ÿï của tiếp vĩ âm 8Ì —nT bị loại trước những nhân xưng 
tiếp vĩ tự bắt đầu bằng một mẫu âm và như vậy, chỉ còn -4- —n- được giữ lại. Ví 
dụ với ngôi thứ ba pres. parasmaipada: stfd krrnä-ti, KDILSD krrmr-tah và 
KDIIDSI krT-n-anti. Hãy xem bảng chia động từ 3ñÌ »mua« bên dưới. 
Những điểm bất quy tắc nên được lưu ý khi chia động từ nhóm 9: 
1. Gốc động từ có lẽ quan trọng nhất của nhóm 9 là ST jñã »biết, hiểu« loại bỏ 
âm mũi S1 ñ khi lập thân hiện tại. Như vậy thì những nhân xưng tiếp vĩ âm chỉ 
được gắn vào biến dạng của gốc là sĩ jã. Ví dụ: sifd jã-nã-ti, sirìa: jã-nT- 
tah và siffSd jã-n-anti. Và cũng như vậy, âm mũi thứ hai từ sau ra trước lúc 
nào cũng bị loại. Ví dụ q1 bandh »cột thắt«: ff badh-nã-ti v.v... 
2. Tất cả những gốc kết thúc bằng phụ âm sẽ được bổ sung ở 2. pers. siỉng. 
imperative parasmaipada tiếp vĩ âm —3ff -ãna thay vì -Ñ -dhi, được gắn trực 
tiếp vào gốc động từ. Ví dụ S†8I a$ »ăn«: 3†SI a4-ãna. 
3. Một vài gốc động từ có âm kết thúc là một mẫu âm dài làm ngắn âm này khi 
lập thân hiện tại. Ví dụ với { pũ »làm sạch« và Ñ pƑ »làm đầy« kDIIDI pu-nä-ti 
và qmnrfầ Dr-nã-ti, v.v... 
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si (9) »mua«, parasmaipada và ãtmanepada 


Sing. 
I. 
2. 0Ñ 
3.  0fd 
I. HN, 
2. hư: 
3.  ud 
I. #tR 
2. #HUNỆ 
3.  %ÌUg 
I. s40, 
2. SISÌU: 
3. 3Ì, 
NGỮ PHÁP 





parasmaipada 


Dual 

COMIEE 
EDIUIE 
si): 





Present 
Plur. Sing. 
Indicative 
: | #W 
sul4 | mIưẦN 
su | lu 
Optative 
sìuqqw | m4 
sìuqd | am: 
sủHig: | đi 
Imperative 
sìmw | shì 
KDMIGI si) 
sug | #Ñam 
Imperfect 
smifI 
sm\ìa | set: 
smnlun | sz2Ifq 
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ätmanepada 
Dual 


zhI[qg 
“h3 
=iìrd 


CDIMIEIEI 
s:ItfìzsII. 
EDIIPIGIEE§ 


: 
KDMIIDIE=§ 
z0Ì0IdITn, 


siatutÌafà 
318)0IISTH, 
31a)0TiqTm. 





Plur. 
siunè 
sưa 


zi\u[nfÈ 
san. 


E1UIILEL-I 
san, 


sat 
siaìufÌsam 


33.2 Thân hiện tại của những động từ nhóm 9 





SfR[ (9) »ăn«, parasmaipada và ätmanepada 


Sing. 

._ ST 
2. sSISIRH 
3. sSIsTf 
I. Sam, 

._ %SIÑ 
2. ST 
3. 31T 

._ SN 
2. STISI: 
3. 312đ, 





ParasmaIp. 


Dual 


SI3ïÌđ: 
si: 
sIsïÌq: 


31siÌara 


32a 
sisiìqn, 
sisìdIm. 


siisĩa 
3iIsiqn 
3ISïÏqm. 





Plur. 


sisìn: 
313ïÌ3 
3IsfqI 


3isfann 


3ISIIH 
s1sïÌq 


3d 


sisïìn 
sisq 
3118 


Present 


SIng. 
Indicative 
si3 
sisï 
siìd 
Optative 
siìa 


Imperative 


sà 
is 
3isĩìqIm. 
Imperfect 
sif3 
3i: 
sisiad 
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Ätmanep. 


Dual 


sIsidè 
31s 


` 


31sIId 


sisiìaft 
KD ICL3 

3131151. 
GIRIEI 


KIE-IEIEI 
3IIsIs, 
3IIsInaq, 





Plur. 


sIsà 
sIstd 


sisnfà 


sisin 
31sfÌam. 
313IdTq, 


siisnfR 
sisitan, 


3q 





Bài thứ 34 
34.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 2 


1. Nhóm thứ hai không có tiếp vĩ âm lập thân. Như vậy thân hiện tại chính là gốc 
động từ. Vì thế nên nhân xưng tiếp vĩ âm được gắn ngay vào gốc động từ (= thân 
hiện tại). Ở những gốc động từ có âm cuối ví dụ là -3ï -ã thì nhân xưng tiếp vĩ âm 
được gắn ngay vào gốc động từ. Ví dụ với động từ 4T yã »ổđi«: at yä-mi, si vã- 
si, 4 yä-ti v.v... 
2. Nhưng thường là thân mạnh được lập bằng gốc đứng ở phân độ guna. Theo đó 
mà động từ fầN dvis »ghét« có thân mạnh là äÑ dves, và thân yếu là lầN dvis. 
3. Một động từ quan trọng đặc biệt trong nhóm hai này là 3Ñ as »thì, là«, đã đư ợc 
trình bày trước ở 8.3. Động từ này có thân mạnh là 34 as, thân yếu là 8s. Nên lưu 
ý là 3 as »thì, là« có thân mạnh bắt quy tắc ở dual và plural imperfect. 
4. Vì nhiều gốc động từ có phụ âm kết thúc nên thường xảy ra trường hợp hai phụ 
âm — phụ âm cuối của gốc và phụ âm khởi đầu của nhân xưng tiếp vĩ âm — được 
hoà hợp. Trong trường hợp này — khi hai phụ âm chạm trán nhau — thì những 
quy luật nội hợp biết tương ưng và phụ âm cuối tuyệt đối được áp dụng. Và đây 
cũng là điểm phức tạp nhất của nhóm động từ này. 
Luật âm cuối cho cách chia động từ nhóm hai sau đây có giá trị: Ở âm cuối tuyệt 
đối chỉ được một phụ âm. Nếu hai phụ âm xuất hiện ở cuối thì phụ âm thứ hai (phụ 
âm cuối) bị loại. Như vậy thì hai nhân wng tỉ ếp vĩ âm —°: -l và -đ -t của hai 
ngôi xưng thứ 2 và 3 sing. imperfect sẽ bị loại khi gặp những gốc có âm cuối là 
phụ âm. Phụ âm cuối tuyệt đối của gốc được xử lí như những luật đã đư ợc trình 
bày (23.2). Theo đó, chữ §.s cuối của gốc động từ lồ dvis »ghét« ở 3. pers. sing. 
1mperfect SiäÑ a-dves được biến thành c<ftrong siàg a-dvet. 
Thêm vào những gì đã được nói về nội hợp biến ở 15. 4 thì những luật đặc biệt sau 
đây đáng được lưu ý. 
a. Một phụ âm đóng có phát âm — trước một phụ âm không phát âm — sẽ 
chuyên biến thành một phụ âm đóng không phát âm tương ưng: tì vid »biết« 
+-Â -ti — 3Ñ vetti. 
b. Sau một phụ âm retroflex (uốn lưỡi cong trở lại) ví dụ như 4 s thì một âm 
răng đóng chuyền thành một âm đóng retroflex tương ưng: fồN dvis »ghét« + — 
lì -t — 3 dves-fi. Nhưng khi âm răng đóng $ d đi sau một phụ âm retroflex 
s thì nó sẽ chuyền hoá thành phụ âm retroflex đóng: l8 dvis + -*Ä -đhve — 
fề dvid-dhve. 
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c. Trước phụ âm 1s thì Ñ s biến thành % k, và 8s biến thành §s: fầN dvis +-Í 

—sỉ —> ÄÍÑ dvek-si. 

d. Phụ âm 3c chuyền thành 3 k trước tất cả những phụ âm khác phụ âm mũi 

và 3 v: 44 vac + -—Í -ti — ft vakti. 
5. Từ hình biến hoá cho tì vid »biết« và fầN, dvis »ghét« sẽ làm sáng tỏ sự việc. 
lì vid ở ngôi thứ ba số nhiều imperfect có tiếp vĩ âm bắt quy tắc là 3: uh. 


1q) »thì, là«, tì (2) »biết«, chỉ parasmaipada 


Parasmaipada 3ï as »thì, là« 


Sing. 
k siần 
# si 
3. s1 
Ề mm 
2. t1: 
3, =nd 
1; smfà 
2. ti 
3, 3q 
1 san, 
2. sInf: 
§. sinfìd, 
NGỮ PHÁP 





Dual 


a1 





Plur. 


tem: 
I1 


c 


tĩq 


t1H 
ta 


t1: 


Present 


SIng. 
Indicative 
fh 


s4 


Optative 
lạm, 
ta: 
Ra 
Imperative 
3à 


==œ= 
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Dual 


EÌ Ỷ ể 


D 


I4 





Parasmaipada tàs vid »biết« 


Plur. 


Nã 


D 
D 


1 TỊỊ 3 


= 


c 


= 


siàg: (0) 


34.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 2 





tìq(@2) »ghét«, parasmaipada và ätmanepada 


ly 
s5 
3. 





ParasmaIp. 


Dual 





Present 
Plur. Sing. 
Indicative 
làm: fan 
lầu là 
fàaÊgd fàề 
Optative 
IEVSICI tàna 
tàsna fàäm: 
Imperative 
lầm làa 
làng OEI 
Imperfect 
s2 siàÑ 
sim — | sim 
siầm | siềB 








Ätmanep. 


Dual 


"—¬ 
fàI 


VISj 


^^ `ì "` 
fàtamam. 
fàtaram. 


øIdẻ 


făIsn. 


= 


fàniamm, 
mm 
IEEIPIEE 

sifàIqm. 





Plur. 


6. Một số động từ quan trọng có những điểm bắt quy tắc khác nhau trong khi chia. 


Gốc 3 brñ »nói« giữ mẫu âm Ÿï ở thân mạnh trước các nhân xưng tiếp vĩ âm bắt 


đầu bằng phụ âm, và làm ngắn mẫu âm gốc trong thân yếu trước những nhân xưng 


tiếp vĩ âm bắt đầu băng mẫu âm với sự bố sung của phụ âm 3 v. 
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3 (2) »nói«, parasmaipada và ätmanepada 


parasmaIp. Present ätmanep. 
SIng. Dual Plur. SIng. Dual Plur. 
Indicative 
I. #ÑẦ() |8 : gà sẻ nề 
2.  HWẦ(!) | 3M s1 sầ a3 sa 
3. Sữ() | 3g gíu |1 ad sai 
Optative 


am 31a 31m sa sa siìnR 

kắI quai | 4g EEIEIE gâmam | gấm 

3. 381g quan |3 giìa gãaam | gầm 
Imperative 

l zrafỒỊ ECIEI ECIDI EEI ziaqIqŠ ECIIEL 

. WÑ sạn. 3g su gaam | am 

3. HN 3g sang gI gam | gaam 
Imperfect 


= = 


I.  SI.HH | SH sim srgfà saaitd. | smmfề 
2. mm: | SiqgH | siNg Si: SIgIMM | s12, 
3. SEERN |3HNqM | sigẰm | siag snjarqm | sgag 
7. Những gôc khác như €4 svap »ngủ« bô sung mầu âm —§- —Ï- trước những nhân 
xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng phụ âm. 

















xa (2) »ngủ« 
Parasmaip. #44 Indicative 
SIng. Dual Plur. 
I  WR qiùa: min: 
2. wf qafùn: wùa 
3. fa mi:  taf()) 


§. Một gốc khác thường gặp là #4 »giết« (paras.). Thân yếu loại bỏ âm mũi cuỗi 
của gốc trước nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng đ- t—. Trước # s thì âm mũi n 
biến thành tuỳ âm —£Ÿ —m và trước nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm thì 
gốc chuyền thành W ghn ở thân yếu. 2. pers. sing. imperative là sifề jahi. 


8q1@) »giết«, S§(2) »đi« — chỉ parasmaipada 


Present 
Parasmaip. #l han »giết« ParasmaIp. S1 »đi« 
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34.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 2 





Sing. Dual Plur. SIng. Dual Plur. 
Indicative 
I. sỀn =3: mm: tt ECE SH: 
. #Ñ g3: g3 wÑ 3: s31 
3.  gÍx ga: Hi qữ EGE sa 
Optative 
1. 1H s13 sa SH. EBIEI S4Iq 
2: ST: S1idH S=1d EĐIR S1IqH. san 
3. s11 §-1iTH g—-3: EVIEI SH, s1: 
ImperatIive 
gntfì gai gan EIII 3a GEIEI 
.  MỀ() | 8H sa si san, sa 
3: Š=J san trq "$g Sam #d 
Imperfect 
I. SH sig=q se] smq1() | tì 
2. — Siữq sim. sigd St tam tì 
3. SE 3q | sữm \g tem 3m 

















9. Động từ 8 ¡ »đi« có thân mạnh là W e và có thân yếu là 3 y trước mẫu âm. Nên 
lưu ý cách áp dụng luật nội hợp biến trong hai trường hợp nhất định: Ở 1. pers. 
sing. Imperfect thì Ñ ai (được lập từ augment 3i— a- + thân mạnh Ñ e —› bị aï) biến 
thành 3ïf4 äy. Ở imperative sing. thì § e (thân mạnh) chuyền thành 3ï ay trước 
mẫu âm. 
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Bài thứ 35 
35.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 3 


1. Nhóm thứ ba cũng không có ti ếp vĩ tự lập thân. Thay vào đó ththân hi ện tại 
được lập bằng cách trùng tự hoá gốc động từ. Và trong qua trình này, chỉ thành 
phần âm tiết thứ nhất của gốc động từ được trùng tự hoá, tức là phụ âm đầu và mẫu 
âm đầu. Nhân xưng tiếp vĩ âm được gắn trực tiếp vào gốc đã được trùng tự hoá. Ở 
thân mạnh thì mẫu âm gốc của âm tiết thứ hai — đứng sau âm tiết được trùng tự 
hoá — đứng ở phân độ guna và ở thân yếu thì âm tiết này không đổi. 
2. Thành phần được trùng tự hoá của gốc động từ được biến chuyển theo những 
quy luật nhất định (27.2 I). Nên lưu ý là trong quá trình lập thân hiện tại của nhóm 
3, mẫu âm gốc 5# r không được thay thế bởi mẫu âm 8 a (như ở đệ nhị quá khứ) 
mà là mẫu âm 8 i. Ví dụ: 3 bhr »nắm giữ, mang«: fmfl bibharti. 
3. Những tiếp vĩ âm sau của 3. pers. plural của nhóm này thuộc hạng bất quy tắc: 

a. ở pres. thay vì —%fEq —anti là —IlÑ —ati 

b. ở Iimperf. thay vì —-3f—an —3: =uh 

c. và ở Imper. thay vì —%†fxq -antu là —3fqg -atu 

Và mẫu âm của gốc động từ xuất hiện trước -8: -uh ở phân độ guna như ở 

thân mạnh. 
4. Trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm thì những mẫu âm gốc 
8u,8i, % r biến thành những bán mẫu âm 3 v, 3y và Ä r. 


Bài thứ 35 





§G) »cúng tế, parasmaipada và ätmanepada 





Present 
ParasmaIp. 
SIng. Dual Plur. Sing. 
Indicative 
. M&N |9 |: kử 
2. sầ sig9: sig1 sizn 
3. giữ SIEq: gaà() lsgả 
Optative 
gj#øHM |sgM | stm sa 
2.  Si@4 jEqd1H | ga si: 
3. SI#ØTđ | SH | Sj@g vàa 
Imperative 
gj#afq |sjga | em ầ 
2. WwRÑ gẽmm | vm 
3. SN sgqm | sisg szqm 
Imperfect 
I. sSNaH | 3# 3ivjEH sufề 
2. SN: |3jgm | snga #NjSSI: 
3. sÑfElq | sfj@M | sgg:(0) | snigd 
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Ätmanep. 
Dual 


sigaè 
siã3 
sigrd 


siiaft 
sim. 
sittnam, 
` 

xi1, 
SIEIdIM. 
3igafè 
3IJRIAIH. 
SNjãIarq, 





35.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 3 





3 (3) »nắm giữ«, parasmaipada và ãtmanepada 


Sing. 


Ề œ. .c© 
la Nav 
ĐÀ JstIN 


œ=-_c$ 


: 





ParasmaIp. 
Dual 


IEEEE 
Rang: 


= 





Present 
Plur. Sing. 
Indicative 
IEIRI faầ 
Optative 
an | ma 
tzma EISIPIE 
tìm: Raïa 
Imperative 
aan | 
ưa Rngm 
lìag ÑnJamm. 
Imperfect 
sim sif 
»injd SIÊnÿM: 
31ise: 31iisJq 
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Ätmanep. 
Dual 


= ` 


Isajds 


ma 


= ` 


is 


BafzE 





= = 
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6. Gốc §T hã »lìa bỏ« có thân mạnh là sf&T jahä, thân yếu vì jahT hoặc dị dạng si 
jahi trước những nhân xưng tiếp w âm bắt đầu bằng phụ âm, và dị dạng Sf§ jah 


trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng mẫu âm và ở optative. Ví dụ dưới 


Ở pF€S. Dâf. 


ST (3) »la bỏ«, parasmaipada 


1. 
2. 
3: 


ParasmaIp. 8T 


SIng. Dual Plur. 
Indicative 
sieIft siáì4: / sa: siẩÌn: / sêN: 
si£ïf siiì: / sờ: si / sề 
sigff siiìq: / viềq: siefq 


7. Hai gốc động từ thường gặp nhất của nhóm này là ST dã »đưa« và WT dhã »đặt 


xuống, dựng lập« có những cách chia khác những động từ khác của nhóm này: 


a. ở thân yếu chúng loại bỏ mẫu âm gốc và qua đó, thân này chỉ còn là phụ âm 
nguyên của gốc: 4[ dã có thân yếu là 48— dad- và WI dhã có thân yếu là 41 
dadh— 

b. trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng 4t, 3 th và 8 s cũng như hai 
tiếp vĩ âm -W -dhve -*4 —dhvam thì phụ âm gốc của thân yếu, như vậy là # 
d hoặc  dh đều được biến thành 4 t. Trong trường hợp WI dhã thì bù cho sự 
loại bỏ âm tống khí, phụ âm của âm tiết được trùng tự hoá trở thành phụ âm có 
tống khí. Như vậy thì 3. pers. dual pres. với âm cuối là -#: -tah trong trường 
hợp sĩ đã có dạng &x: dattah và WI dhã có dạng Wd: dhattah. 

c. dạng của 2. pers. sing. Imper. par. là tfề dehi và fề dhehi. 
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35.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 3 


S[(3) »đưa«, parasmaipada và ätmanepada 





Thân yếu của 3[ là 4$ 
Present 
Parasmaip. Ätmanep. 
Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
Indicative 
saftì Số: sa: s sgả quà 
. — R8ÚN | @1 se3 coi ssr3 sề 
3. S8fữ sx: saRI kbi sard s3 
Opfative 
. EM | 8T szI sâa sâft sáwfR 
2. 88L sgemn | 4z si» sẩammg | sẩ#m 
3. ST |sømm |: sâa sÑamam | sữœ1 
Imperative 
I.. S8fRữ saIa saIm s saIsÈ samà 
2. Mề(@) | em khi s3 4<I41 q1. 
3 ki! sư s<dq TH Ki § saqIH, 
Imperfect 
34H | 344 3i4m 3l siagft siaxf8 
2 Sai: #un #suw << S<<T9IH, #H 
3 #1qd Sf«xiIH SiaG: saxi #sIqt #eqd 
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XI (3) »đặt xuống, dựng lập«, parasmaipada và ãätmanepada 





Thân yếu của WT là 
ParasmaIp. 
Sing. Dual 
si q: 
qui VỊ: 
3 qui td: 
Se1H st+1Iq 
2 qọm: qunan, 
3 se sen. 
1. su sư 
2. WR tran 
3 <wIq WIq 
l Sf<WIH, at 
2 SI4W: 3Idn. 
3 931<d 311i. 
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Plur. 


«œ1: 
t1 


La 


quà 


stu1nH 
st1nd 
s1: 


Present 


Sing. 
Indicative 


⁄ , ®, 


ta 


Optative 


sưia 
sút 
sưig 


Imperative 


§ 


đẪ 
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Ätmanep. 
Dual 








Bài thứ 36 
36.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 7 


1. Tất cả những gốc động từ thuộc nhóm 7 đều kết thúc bằng một phụ âm. Chúng 
lập thân hiện tại bằng cách bổ sung âm ở giữa (infix) là -#- —na— ở thân mạnh và — 
%4 —n- ở thân yếu và âm giữa được bồ sung ngay trước phụ âm cuối của gốc. Ví 
dụ: Gốc 35Eï.yuj »tiếp nối« có thân mạnh là 3# yu-na-j và thân yếu là 38 yu-ñ-j. 
2. Và trong trường hợp này thân hiện tại của nhóm này lại có âm cuối là một phụ 
âm. Thế nên khi tiếp nối với nhân xưng tiếp w âm bắt đầu bằng phụ âm thì quy 
luật nội hợp biến được áp dụng như ở những gốc động từ nhóm 2 (—> 34.1). Ví dụ: 
r1 yunaj + -Ñï -ti — ft yu-na-k-ti. 

3. Nếu ở thân yếu mà âm bổ sung ở giữa -#- —n- xuất hiện ngay trước phụ âm 
cuối của góc thì âm mũi bổ sung này chuyền biến thành âm mũi tương ưng của phụ 
âm, cũng có giá trị sau khi luật hợp biến. Ví dụ với 1. và 2. pers. dual pres. par.: 
3: yu-ñ-j-vah S§: yu-ñ-k-thah. 
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S1() »tiếp nối«, parasmaipada và ãtmanepada 


Sing. 
qaÑn 

3 EBIDI 

3 m1 
31H 

2 #1: 

3 3114. 
ra 
sÑ 

3 #ig 

1 SEDESEI 

2 siqng 

3 3m 
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ParasmaIp. 
Dual 


351: 
38: 
3§: 





Present 
Plur. Sing. 
Indicative 
mm ki 
Sẽ gã 
gu | 
Optative 
gen | gia 
sa ssìa: 
ki siìa 
Imperative 
gững | gì 
#š lSã 
ng Mã 
Imperfect 
sgm | sHẪ 
is SiSäT: 
Jin, sẽ 
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Ätmanep. 
Dual 





36.1 Thân hiện tại của các động từ nhóm 7 





4. Nếu phụ âm cuối có phát âm và tống khí thì phụ âm đầu của nhân xưng tiếp vĩ 
âm 4t và 31 th cũng trở thành có phát âm và tông khí. Xem từ hình biến hoá của ®, 
rudh »đè nén« bên dưới. 


SM(7) »đè nén«, parasmaipada và ätmanepada 


Present 
Parasmaip. Ätmanep. 
SIng. Dual Plur. SIng. Dual Plur. 
Indicative 
wufq | e3: sa: wà san s=nè 
.  SHIỀN | t8: sẽ = sa s 
3. — SUẾồ : WAÍN | #=B sard watd 
Opfative 


1. qanm | sa am qaa qaïiaft qainf 
. an: qennn | se saï: qaïaamn | saian 
3, t2. qszIdlH | ø3: saïña qainman | ssĩœi 


Imperative 
2. sí% tem, ta ma sa. .=. 
3. S8 tăm |#armg | tran |®@sam | am 
Imperfect 
. — SI§UNH | 3W 3ig=H si sieaaf 3ãg=nfèt 
2. 3M: 36H | 368 3i@eøl: | si@2HMM | sieeq 

















5: 3†e0q S3†t=sTH Site Sitng 3†tiqin. 3†tmdd 
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Rìs (7) »tách lìa, bửứa ra«, parasmaipada và ätmanepada 


I. am 
Rmaafà 

2. Rền 

3. lần 
stfÑmaan. 

2. sim, 
(siề:) 

3. sim, 
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ParasmaIp. 


Dual 


R: 
tư: 


mai: 


® 


mm 


= 


am 


tìm, 


Imm=n 


sis 


= 


3i 


= 


3iH=nn 





Present 
Plur. Sing. 
Indicative 
từ: tư 
te ta 
Re Ra 
Optfative 
am tan 
Imperafive 
Rmaim Rmầ 
từ tươa 
Rưam mm 
Imperfect 
se stRf*s 
sim si: 
sen siR=i 
232 








Ätmanep. 


Dual 
= ` 
Ra 


Rmzt 
Rrqaat 


RaIaŠ 
Ra. 
Rưsiam. 





Plur. 





Bài thứ 37 
37.1 Locativus absolutus (vị trí cách tuyệt đối) 


1. Trong một cấu trúc câu thì một thành phần câu được gọi là »câu trúc tuyệt đối« 
nếu 
a. vị ngữ của thành phần câu này không là một động từ hữu hạn định mà là một 
absolutive hoặc một phân từ và 
b. chủ thể của thành phần câu và câu chính khác nhau. 
Ví dụ từ Anh ngữ: »7he sun having seí, we went home«. 
2. Trong Phạn ngữ thì cả hai, phân từ hiện tại chủ động/thụ động và phân từ quá 
khứ thụ động/chủ động đều có thê là vị ngữ của một cấu trúc tuyệt đối như vậy. 
Đặc điểm trong Phạn ngữ ở đây là chủ thể của phân từ — vốn khác với chủ thể của 
câu chính — đứng ở locative và phân từ — vì là vị ngữ phải có cùng sự kiện với 
chủ thê — cũng đứng ở locative: 





[chủ thÊIoeauve- .. VỊ ngữ ocauive] câu chính [chủ thê. .. VỊ ngữ] 





Một cấu trúc câu như vậy được gọi là locativus absolutus. Trong một thành phần 
câu có locativus absolutus thì phân từ không những tương đồng với chủ thê về sự 
kiện, mà cũng tương đồng về mặt số và giới tính. 
A. Locativus absolutus với phân từ hiện tại chủ động/thụ động 
1. Nếu hành động của thành phần câu phụ đồng thời với hành động của câu chính 
thì thành phần câu phụ này có thể được diễn bày bằng locativus absolutus với một 
phân từ hiện tại. Trong trường hợp này, phân từ hiện tại chỉ sự đồng thời: 

[sfồg sua Rqeg] ú: 3=qq streqdl 

[ksatriyesu bãnãn ksipatsu] nrpah kuntam äsyaf| 

»Trong khi các chiến sĩ phóng những cây cung, nhà vua đã phóng một cây lao« 
Nên lưu ý rằng chủ thể của cấu trúc tuyệt đối siÊr3S ksatriyesu đứng ở loc. plur. 
và phân từ từng ksipatsu có cùng sự kiện, số và giới tính với chủ thể, trong khi 
đối tượng trực tiếp của phân từ vị ngữ lại đứng bình thường ở acc. 
2. Trong khi phân từ hiện tại chủ động xuất hiện ở ví dụ trên thì trong ví dụ bên 
dưới, phân từ hiện tại thụ động được dùng: 

[#»ai :jeti zs4arxtaï] f4 319204sj1 

[kathäyäm gurunä kathyamänäyäm] š§isyä ašrnvan| 

»Trong khi một câu chuyện được kể bởi vị thầy, các học sinh đã lắng nghe« 
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Chủ thể và phân từ vị ngữ ở ví dụ này cũng đứng ở locative, và người thực hiện 
của vị ngữ thụ động đứng ở Instrumental. 
3. Những ví dụ khác: 

[đìami :R fseai] gì axi :rszftI 

[sItäyäm grhe tisthantyäm| rãmo vanam gacchati 

»Irong khi STta ở nhà thì Rama đi vào rừng« 

[#ì mi 3i] trai afà 

[munau dhyãnam kurvati] bhãryä pacati 

»Trong khưbởi vì mâu-mi thiền định, TBƯỜI VỢ nấu ăn« 
4. Nên lưu ý rằng nơi những động từ thematic thì dạng của phân từ hiện tại chủ 
động ở locative singular masculine, ví dụ như si gacchati có cùng dạng với 3. 
D€rs. sing. parasmaipada, ví dụ si gacchati. Bởi vậy, để phân biệt được giữa 
dạng động từ hữu hạn định và phân từ của locativus absolutus, ta cần phải để ý đến 
sự kiện của chủ thê. 

[at qrasøï zrzzf] xIđì ari :resfäI 

[bäle päthašãlãm gacchati] rämo vanam gacchati 

»Trong khi cậu bé đi đến trường thì Rãma đi vào rừng« 
B. Locativus absolutus với phân từ quá khứ thụ động/ chủ động (ppp/ppa) 
Nếu hành động trong thành phần câu phụ xảy ra trước hành động của câu chính thì 
thành phần câu phụ có thể được trình bày qua locativus absolutus với một phân từ 
quá khứ. Trong trường hợp này, phân từ quá khứ chỉ sự việc xảy ra trước. Ví dụ 
VỚI DDP: 

[tà sraÊà] qÊra si: I 

[nrpe š§atrubhir hate] ksatriyä abibhayuh 

»Sau khi nhà vua bị những kẻ thù giết thì những chiến sĩ đã lo sợ« 

[afàa Ñràg] 5Iaäï zrrxg sifIaTei| 

[ksatriyesu jifesu] šatravo nagaram avi§an 

»Sau khi những chiến sĩ bị hàng phục, bọn giặc đã bước vào thành« 
Ví dụ với phân từ quá khứ chủ động 

[at ysri atfàqsfù] tìat qœffi=raTsd. 

[rame bhojanam khãditavati] sItã ekãniny akhädat 

»Sau khi Rama ăn xong STtä đã ăn một mình« 

[s“ìqrai zqacaï| xIHÌ :J nezTzzdl 

[sItäyäm hũtavatyäm| rämo grham pratyagacchat 

»Sau khi Stã đã gọi, Rama đã trở về nhà« 


NGỮ PHÁP 234 


37.3 Tỉ giảo cấp (comparative) và tối cao cấp (superlative) của hình dung từ 





37.2 Genitivus ablolutus (sở hữu cách tuyệt đối) 


Trong một cấu trúc câu thì chủ thê và phân từ vị ngữ cũng có thê đứng ở genitive. 
Trong trường hợp này thì thêm vào quan hệ đồng thời, ta còn thấy mối quan hệ 
nhượng bộ (concessivity) với nghĩa »mặc dù vậy«, »ngay cả khi«. Thường là tiêu 
từ 9l api được bổ sung thêm vào cấu trúc genitivus absolutus: 

Riamai 4 Ñraai trace3 :reøfðI 

simhãnäãm vane jivatäm rãmas tatra gacchati 

»Mặc dù sư tử sống trong rừng, Rãma (vẫn) đi đến nơi ấy« 

vsï gã sdcnft qfar tỳ sieTaI 

rajño yuddhe hatasyäpi ksatriyä đhairyena ayuddhyan 

»Mặc dù nhà vua đã bỊ giết trong trận chiến, các chiến sĩ vẫn đã (tiếp tục) chiến 

đầu với sự đũng cảm« 

rRì: qsaqaisfù f3 >isräI 

guroh pa§yato°pi §isyä bhãsante 

»Mặc dù vị thầy nhìn mà các học sinh vẫn nói chuyện«‹. 


37.3 Tỉ giảo cấp (comparative) và tối cao cấp (superlative) của 
hình dung từ 


Cấp gia tăng các lĩnh dung t ừ, tức là cách lập dạng của tỉ giảo cấp và tôi cao cấp 
(lớn, lớn hơn, lớn nhất) được thực hiện với hai cặp tiếp Vĩ tự trong Phạn ngữ. 


I. Cách lập với tiếp vĩ tự -#Ñ-tara (comparative) và -ÑÑ -tama (superlative) 
1. Cách dùng hai tiếp vĩ âm này là cách phô biến nhất để tạo cấp so sánh và tối cao 
của hình dung từ. Hai tiếp vĩ âm này được gắn ngay vào thân danh từ. Ví dụ: e4 
sundara »đẹp« — =ẨstdY sundaratara »đẹp hơn«— j£qYdf sundaratama »đẹp 
nhất«. Những điểm sau cần được lưu ý: 
— ở những hình dung từ với phân độ hai thân (hình dung từ có âm cuối là 4đ, 
—vat/ -#q -mat, — 24.2) thì tiếp vĩ âm được gắn vào thân yếu. 
— nơi những hình dung từ có phân độ ba thân (hình dung từ có âm cuối là -3ĩ%, 
-ac, —> 25.2 cũng như -SÏ#l —vãms, —› 27.4) thì tiếp vĩ âm được gắn vào thân 
yếu. 
— hình dung từ có phụ âm kết thúc xuất hiện trước tiếp vĩ âm dưới dạng tương 
ưng luật phụ âm cuối tuyệt đối, có nghĩa rằng dưới dạng mà chúng sẽ giữ trước 
khi một sự kiện tiếp Vĩ âm được gắn vào, ví như trong trường hợp hình dung từ 
có âm kết thúc là -81 —in/ -fÄ# —vin. 
chỉ định (posifive) tỉ giảo (comparatIve) tối cao (superlative) 
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KIEI dirgha »dà1« đa dirghatara đan dirghatama 
si §uci »thanh tịnh, sạch« siRat §ucifara siÊqn §ucitama 

#J sãdhu »tốt« tt sadhutara tTgqdñ sadhutama 
sfờ balin »mạnh« sfồcR balitara sfqÑ balitama 
tqqd đdhanavat »giàu, có của« tiđdt€ dhanavattara tiqdti dhanavattama 
1T präc »phương đông« WT®Y praktara 1®d praktama 

1c pratyac »phương tây« 1cddŒt pratyaktara 1cTdH pratyaktama 
fsïq vidvams »có trí« fÑz vidvattara fằzqt vidvattama 


2. Những dạng so sánh và tối cao của các hình dung từ với -8W -tara và -SÑ — 
tama được biến hoá như những danh từ nam và trung tính có âm cuối là 3ï -a. 
Các dạng nữ tính là -đÑ -tarã -đT -tamä và chúng được biến hoá như những 
danh từ nữ tính có âm kết thúc là -3ï[ -ä. 
3. Trong Phạn ngữ, đối tượng so sánh được đặt ở ablative: 

Sïế tIHTg viri4 | 

aham rämaäad dhanavattarah 

» Tôi giàu có hơn Rãma« 

S:i #eq[ qŒ4I: e=aT4T: RỊqddI 

iyam kanyä tasyäh kanyäyäh priyatarä 

»€Cô bé này dễ thương hơn cô bé kia« 
4. Nếu ở tối cao cấp với nhiều đối tượng so sánh mà trong đó, một đối tượng có 
tính cất cao nhất thì những đối tượng còn lại được đặt ở locative hoặc øenitive 
plural. 

dài dìxrai / tin dìàg gì qg1: | 

sarvesam yodhänãm/ sarvesu yodhesu rãmo balavattamah 

»Trong những người chiến sĩ thì Räma là người mạnh nhất« 
5. Hai tiếp vĩ âm so sánh #W tara »« đÑ tama cũng xuất hiện cùng với thật danh từ 
và trạng từ bất biến. Ở trường hợp này ứng có th ể dưới dạng đÑ tarãm hoặc 
đñTH tamäm. Ví dụ với ÑÏ simha (m.) »sư tử« và gà: uccaih »ồn«: ft 


. ^ 2 17 + . + 17 Ẫ ¬> 

simhatara »một sư tử lớn hơn«, RiäqfH simha(ama »sư tử lớn nhât«; 3##q4IH, 
ˆ s À ¬ ˆ - À Ã 

uccaistaram »ôn hơn«, '3SffRTH ueccaistamäm »ôn nhât«. 


II. Cách lập với tiếp vĩ tự -Ÿq—Tyas (comparative) và —SB —istha (superlative) 

6. Cách lập này chỉ được áp dụng cho một số hình dung từ cơ bản nhất định. Các 
tiếp vĩ âm không được gắn vào thân mà là gốc động từ mà từ đó, các hình dung từ 
được diễn sinh. Nếu một gốc động từ không có thì tiếp vĩ âm được gắn vào dạng 
được giản hoá của hình dung từ — chỉ còn lại một âm tiết duy nhất. Mẫu âm của 
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gốc động từ hoặc dạng được giản hoá của hình dung từ thường đứng ở phân độ 
guna. Ở bảng liệt kê dưới thì thân hình dung từ được ghi ở cấp chỉ định căn bản 
chứ không phải gốc động từ hoặc dạng giản hoá của danh từ. 


chỉ định (posifive) tỉ giảo (comparative) tối cao (superlative) 
S10] anu »rất nhỏ« 3i7TÌ*TH anTyas sifùng anistha 
SIed alpa »nhỏ« 3iefÌN alpTyas siqB alpistha 
tàm ksipra »nhanh« tfừ⁄Tq ksepiyas qùg kseplistha 
3ƑJ§ guru »nặng« TÌM gariyas TIR8 garIistha 
KIEI dirgha »dài« sIdHl draghiyas sim draghistha 
$\ dũra »xa« 3Ì daviyas EIEE davistha 
lẻ patu »khôn« tì patiyas tqiề8 patistha 
NI papa »ắác« tiÌs4 päpTyas qif8 päpIstha 
J3 prthu »rộng« Si prathTyas xi8 prathistha 
s© bala »mạnh« so balfyas sí»g balistha 
tq mahat »lớn« tra. mahTyas tiền mahistha 
t# mrdu »mềm« SiiÌq mradïyas s8 mradistha 
4# yuvan »trẻ« mm. yavIyas BIE] yavistha 
SW laghu »nhẹ« 4q laghiyas s8 laghistha 
t3 sthla »dầy, mập« tsriÌ4H sthavTyas tsfàB sthavistha 
#4 hrasva »ngắn« EStÌ4 hrasiyas gÍẦB hrasistha 


7. Một vài hình dung từ có những dạng so sánh hoặc có thêm những dị dạng đặc 
biệt. Tiếp vĩ âm được gắn vào những gốc có cấu trúc âm tiết khác đến nỗi ta hoàn 
toàn không tìm thấy mối quan hệ giữa hình dung từ căn bản và cấp so sánh/tối cao 
(so sánh với Đức ngữ: gu#—besser—am besfen) 


chỉ định (posifive) tỉ giảo (comparative) tối cao (superlative) 
3e alpa »nhỏ« #rÌÌH kanTyas f8 kanistha 

341 yuvan »trẻ« sxiÌqq kanTyas f8 kanistha 
MãI€ŒH pra$asya »tốt« 9Ìq $reyas sìB §restha 

Sẽ bahu »nhiều« 4q phũyas xi8 bhũyIstha 

sẽ vrddha »g1à« II4d Jyäyas vàg Jyestha 


§. Các dạng so sánh có tiếp vĩ âm -Ÿ#Jq —iyas có cách biến hoá riêng ở nam tính và 
trung tính với hai thân mạnh và yếu: thân mạnh -_#iq. -ïyãms và thân yếu _Š„g — 
Iyas. Sau đây là cách biến hoá của TT gariyas »nặng hơn« (dạng tỉ giảo của 3Ƒ§ 
guru »nặng«). 
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rrữqq— masculine 








M-Singular 


r1 gariyan 


garIyasa 

: raa gariyase 
Ab. TINH: gariyasah 
G. riìng: gariyasah 


N. 

A. rìatan, gariyamsam 
I 

D 


Dual 

ra gariyamsau 
ra 8ariyamsau 
TIÌt2IH gariyobhyam 
TIÌ2IH gariyobhyam 
TIÌ2IH gariyobhyam 
ra: gariyasoh 


Plural 

ra: gariyamsah 
riìng: gariyasah 
rwnÑ: gariyobhih 
MIDEIEGE gariyobhyah 
ra: gariyobhyah 
TIÌ4@TH garTyasam 











L. ra ØarIyasI ra: gariyasoh TÝÌ:g gariyahsu 
V. ri. gaTI riìaiì 8ariyamsau [H: garTyämsah 
rrữqq— neuter 

M-Singular Dual Plural 
N. Ti: gariyah ra garIyasI rraifù Øariyäms1 
A. TW: gariyah ra ØarIyasI rraifù Øariyäms1 
_ như masculine 
V. TIÀN: gariyah ri ØarIyasI rraifù Øariyäms1 





Ở dạng nữ tính, những dạng tỉ giảo có tiếp vĩ âm -#mdì -ïyasĩ và chúng được biến 


hoá như những danh từ nữ tính có âm kết thúc — Š-T. 


9. Những dạng tối cao của các hình dung từ với -8ð -istha được biến hoá như 


những danh từ nam và trung tính có âm cuối là -3† =a. Dạng nữ tính có tiếp vĩ âm — 


SEI —isthä và được biến hoá như những danh từ nữ tính có âm kết thúc là —3ïT —ã. 
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Bài thứ 38 
38.1 Thân động từ diễn sinh 


Trong quá trình lập thân hiện tại của các gốc động từ thì tiếp vĩ âm lập thân của 
nhóm thứ mười —3† -aya (ví dụ: sa cor-aya) khác tiếp vĩ âm lập thân của 9 
nhóm còn lại qua hiện tượng thân này không chỉ xuất hiện ở hiện tại, mà còn xuất 
hiện ở những thời khác như ở vị lai hoặc periphrastic perfect (ví dụ: =hfsiR cor- 
ay-isya-ti, 4ìQÏ 54T€ cor-ayäm cakãra). Vì vậy người ta nói tổng quát rằng, tiếp 
vĩ âm —3†4 -aya không chỉ lập thân hiện tại cho những động từ nhóm mười mà còn 
diễn sinh từ những gốc này một thân động từ, và từ thân này mà một số thân động 
từ thời khác được thành lập. Có ngÏa r ằng, trong quá trình lập thân vị lai hoặc 
periphrastic perfect thì thân vị lai hoặc thân perfect của nhóm 10 không được lập 
trực tiếp từ gốc, mà từ một gốc mở rộng, một thân động từ diễn sinh. 

Cũng tương tự trường hợp một thân động từ có thể được diễn sinh từ những gốc 
thuộc nhóm 10, một loạt thân động từ có thể được diễn sinh từ tất cả những nhóm 
động từ khác. Ngoài ý nga c ủa động từ gốc, những thân diễn sinh này có thêm 
một chức năng ngữ nghĩa và ngữ pháp. Ví dụ như chúng miêu tả sự sai khiển 








(causative f#4#')Jãn|, tức là sự sai khiến thực hiện hành động được diễn tả bởi gốc 





động từ), hoặc ý nguyện (desiderative Ãz35R#Jñ], nguyện vọng thực hiện hành 
động được diễn tả bởi gốc động từ). 
Người ta phân biệt bốn thân động từ diễn sinh sau: 
— Causative (sử dịch động từ {È{⁄®Jñ]) 
— Desiderative (hi cầu động từ Ä?3i#JñnJ) 
— Intensive/frequentive (cường ý động từ ###X'#JJñn]) 
— Denominative (danh xưng động từ Z¡##Jñn]) 
Trong khi thân động từ của causative, desiderative và intensive/frequentive diễn 











sinh từ gốc và gốc này được bổ sung thêm thêm chức năng ngữ nghĩa và ngữ pháp 
thì thân động từ của denominative không được diễn sinh từ một gốc động từ, mà từ 
một thân danh từ. 


38.2 Causative 


Trước khi trình bảy tr ờng tận cách lập thân causative thì chức năng ngữ nghĩa và 
ngữ pháp của cấu trúc causative nên được xử lí đôi chút. Một thân động từ 
causative được lập qua việc gắn tiếp vĩ âm —3f4 -aya vào gốc động từ. 

TH gam »đi« —> Y4 gam-aya »khiến cho đỉ« 
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38.3 Cấu trúc causative 


Causative trình bày rằng, chủ thể của dạng động từ causative là người sai khiến 
hành động được gốc động từ diễn tả. 
Trước hết, chúng ta hãy quan sát câu chủ động bên dưới với một động từ chỉ sự di 
chuyển mà trong đó, chủ thê của động từ là người thực hiện hành động: 

siøï rf re I 

bãlo nagaram gacchati 

»Cậu bé đi đến thành phô« 
Nếu bây giờ thân động từ causative I4 gam-aya được diễn sinh từ góc 3 gam 
»đi« thì nghĩa »khi ến làm« được thêm vào gốc động từ, như vậy là »khiến cho đi«, 
và chủ thể của thân động từ causative không chỉ người thực hiện nữa mà là người 
thực hiện thứ hai, người sai khiến: 

xì are =rf rtr4ft | 

ramo bãlam nagaram øamayati 

»Rãma sai đứa bé đi đến thành phố« 
Danh từ chỉ người thực hiện việc sai khiến của thân động từ causative đứng ở 
nominative. Nên lưuý đ ến sự kiện của người thực hiện hành động trong một cầu 
trúc causative. Trong ví dụ trên thì người thực hiện hành động đứng ở accusative. 
Trong khi danh từ chỉ chủ thể sai khiến lúc nào cũng đứng ở nominative thì chủ thể 
thực hiện hành động có thể đứng ở accusative hoặc instrumental, tuỳ theo gốc của 
thân động từ diễn sinh là cập vật hay bất cập vật. Và như thế, ta có hai cách lập cấu 
trúc causafive. 


Cấu trúc I 
Chủ thể sai khiến ở nom. + người thực hiện ở acc. + động từ bất cập vật. 














Nếu gốc của thân động từ diễn sinh là một động từ bất cập vật (mtransitive) thì 
danh từ chỉ người thực hiện hành động đứng ở accusative. Sự việc cũng tương tự 
như vậy trong trường hợp những gốc chỉ sự di chuyền, chỉ ăn, uống và chỉ sự hiểu 
biết. Sau đây là những động từ tiêu biểu cho trường hợp này: Y gam »đi«, S8I a$ 
»ăn«,T pã »uống«, ta vid »biết‹, ST jñä »nhận thức«, 44 vac/ 4$ vad »nóI«, si 
adhT »học«, @ path »đọc«, #8I dré »thây«. Ví dụ (với đạng không sai khiến và sai 
khiển để so sánh): 

SIØ: %Z gwfàsIf 

bãälah kafa upavi§ati 

»Cậu bé ngồi xuống tắm chiếu« 

YIHÌ I6 3e 3wq3sIaftI 
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raämo bãlam kafa upave§ayati 

»Rãma khiến đứa bé ngồi xuống chiếu« 

søï s rzifäI 

bãlo øsramam gacchati 

»Cậu bé đi đến làng« 

fầ are si zafdiI 

pi(ã balam grãmam øamayati 

»Người cha sai cậu bé đi đến làng« 

se se fầaftI 

bãlo jalam pibati 

»Cậu bé uống nước« 

fifeT 4e sĩe q4afdI 

mãtã bãlam jalam päyayati 

»Bà mẹ khiến cậu bé uống bước« 

s[e;: 5Irertfì sir=tftI 

bãlah §ãstrãni jãnäti 

»Cậu bé biết những bài luận« 

1[es†e sIrerfùI sirafti I 

gurur bãlam §ãstrãni jñãpayati 

»Thây giáo khiến cậu bé biết những bài luận« 

siøï nfÈ<‡ qssfdi I 

bãlo mandiram pa§yati 

»Cậu bé thấy đền thờ« 

vrrì rẻ nfÈz‡ asiafd\ 

rämo bãälam mandiram daršayati 

»Rãma khiến cậu bé thấy đền thờ.« = »Rãma chỉ cậu bé đền thờ.« 
Cấu trúc loại này thường bao hàm hai accusatives: người thực hiện và đối tượng 
trực tiếp hoặc phương hướng đi của sự di chuyền. 
Cấu trúc II 
Chủ thê sai khiến ở nom. + người thực hiện ở msfr. + động từ cập vật. 














Nếu gốc của thân động từ diễn sinh là một động từ bất cập vật (mntransitive) thì 
danh từ chỉ người thực hiện hành động đứng ở Instrumental. Ngoại hạng chính là 
những dạng động từ chỉ sự di chuyền, chỉ ăn, uống, chỉ sự hiểu biết và sự thông tin. 
Tuy nhiên, những động từ khác của nhóm này như 3ï nï »dẫn« đ§ vah »gánh vác« 
lại được thành lập như những gốc động từ cập vật khác. 

Ví dụ: 


241 


Bài thứ 38 





tì vi qaft | 

sevako bhojanam pacati 

»Người hầu nấu món ăn« 

3u: tần tìvrd qraafàI 

nrpah sevakena bhojanam päcayati 

» Vua để người hầu nấu món ăn« 

siỀI4I: tim HN! 

ksatriyäah satrũn ghnanti 

»Các chiến sĩ giết bọn giặc« 

s4: qfÈ3: sIri dIdafd 

nrpah ksatriyaih šatrũn ghãtayati 

»Nhà vua khiến các chiến sĩ giết giặc« 

tì rỉ a1 sdfg I 

sevako gajam nagaram nayati 

»Người hầu dắt voi vào thành phố« 

\IH: tìdầa rIvỉ 7 a144fÀI 

rãmah sevakena øajam nagaram nãyayati 

»Rãma để người hầu dắt voi vào thành phố« 
Hai dạng causative của # kr »làm« và § hy »lấy« xuất hiện với một danh từ chỉ 
người làm đứng ở accusative hoặc Instrumental: 

\I: tìa$ / tìqần ở 3Iv4fEI 

ramah sevakam/sevakena katam kãrayati 

»Rãma để người hầu làm một tắm lót (chiếu)« 





Nguyên tắc causative đệ hồi (recursive JŠÄP), có nghĩa rằng, trong câu ta có thể 
mở được một chỗ cho một người thực hiện khác, ví dụ người này khiến người kia 
khiến người nọ làm một cái gì đó. Trên nguyên tắc ta có thể lập một causative của 
một causative. Causative thứ nhất: »X khiến Y làm«. Causative thứ hai: »A khiến 
X khiến Y làm«. Tính chất causative phức hợp trong câu không thê được diễn tả 
qua dạng của thân động từ causative, chỉ có thể nhận ra được ở số lượng người 
thực hiện trong câu. Mỗi nhân vật thực hiện sự sai khiến thêm trong câu được bổ 
sung dưới dạng 1nstrumental. Hãy so sánh những câu ví dụ bên dưới: 

tĩaI at :Ƒế zafR I 

sItã bãlam grham gamayati 

»STta sai đứa bé đi vào nhà« 

4n: đìqat te sẻ zHafời I 

rãmah sItayä bãlam grham øamayati 
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»Rãma khiến Sïtä khiến cậu bé đi vào nhà« 

„3: tìdần sĩ zIcafdI 

putrah sevakena jalam hãrayati 

»ĐÐứa con trai khiến người hầu lấy nước« 

fầi qầu[ t3 vĩ sreafdI 

pitä putrena sevakena jalam hãrayati 

»Người cha khiến người con trai khiến người hầu lẫy nước« 
Nếu một động từ causative được sử dụng dưới dạng thụ động thì cấu trúc sau được 
áp dụng: 





Chủ thê sai khiến ở instr. + người thực hiện ở nom. + động từ causative ở] 


DAsS1ve. 


Trong một cấu trúc causative passive, người ta không phân biệt giữa động từ cập 








vật (transitive) và bất cập vật (intransitive). Nên lưuý ở cấu trúc này rằng, người 
thực hiện ở trong câu chủ động và người thực hiện trong câu thụ động đều đứng ở 
nominative (ta: sevakalh): 

tì4g: ã¿ afgI 

sevakah katam karoti 

»Người hầu làm một tắm chiếu« 

xrầu tìqg: 4 %rI 

ramena sevakah katam kãryatfe 

»Người hầu được sai khiển bởi Rãma làm một tắm chiếu« 


38.4 Cách lập thân causative 


Một thân động từ causative của tất cả những nhóm động từ được lập bằng cách gắn 
tiếp vĩ âm Sĩ -aya vào gốc động từ. Như vậy thì ở nhóm mười, thân causative 
cũng là thân hiện tại. Ví dụ: 


3IN gam (1) đi 3IH4 gam-aya 
wi1 jan (4) tạo tác, sinh ra vi Jan-aya 
3ï áp (Š) đạt được 3ïI4 äp-aya 
#s# pracch (6) hỏi #44 pracch-aya 
si arth (10) cầu xin srửa arth-aya 


Tuy nhiên, trước khi gắn tiếp vĩ âm —9†4 -aya thì gốc động từ được biến hoá theo 
những quy luật sau: 
1. Các mẫu âm 3 i, 3 u và 5 r nằm bên trong (ở giữa) gốc trước một phụ âm xuất 
hiện dưới phân độ guna. Ví dụ: 

f likh (6) viết ad lekh-aya 
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fầM ksip (6) quăng, phóng tìqd ksep-aya 
đã tud (6) đánh, đánh đập tì<3 tod-aya 
XI cur (10) ăn trộm sìm Ccor-aya 
3Ñ krs (6) kéo, kéo cày 3q kars-aya 
sq nrt (4) nhảy, khiêu vũ aảa Tart-aya 
Trước hai phụ âm kế nhau thì mẫu âm này lại không biến đổi: 
Red cint (10) suy nghĩ Rưan cint-aya 
2. Mẫu âm Sĩ a ở đầu hoặc bên trong gốc được kéo dài, ví dụ: 
31s ad (2) ăn 3144 ad-aya 
1q khan (1) đào, bới tt khăn-aya 
Nạ pafh (1) đọc NT path-aya 


Tuy vậy, ở một số gốc như YTÑ gam »đi« và SE jan »xuất phát« cũng như nhiều 
gốc của nhóm 10 (hãy so sánh với bên trên) thì mẫu âm 3† a không được biến đôi. 
3. Những mẫu âm kết thúc ngoài 3ïI ä ra xuất hiện dưới phân độ vrddhi. Ví dụ: 


sì m (1) dẫn s44 nãy-aya (naItaya —> näy-aya) 

3I šru (Š) nghe 2II4d šrav-aya ($rau†aya —> §räv-aya) 

1 bhũ (1) thì, mà. là... trở thành WIqd bhãv-aya (bhautaya —> bhãv- 
aya) 

3 kr (8) làm %It4 kar-aya 


4. Gốc có mẫu âm kết thúc là 3ï ä bổ sung trước tiếp vĩ âm —-3†4 -aya phụ âm 1 p. 
Ví dụ: 


sĩ đã (3) đưa s1q4 dap-aya 
t%I sthä (3) đứng t4 sthap-aya 
Sĩ jña (9) biết Si Jjñäp-aya 


Nhưng ẤT pã (1) »uống« lại lập thân W4 pãy-aya; và cũng như vậy, gốc Ñ ]i (4) 
»thắng«: s44 jãy-aya. 
5. Một số động từ quan trọng lại theo một cách lập thân causative bất quy tắc: 


stlÏ adhi-i (2) học 321Iq4 adhyäp-aya 
I pã (2) bảo vệ, canh gác {T3 päl-aya 
8q han (2) giết WIq4 ghãt-aya 


38.5 Cách chia động từ causative 

Một thân động từ causative được chia ở tất cả những thời thái và hình thức và xuất 
hiện hiện ở tất cả những dạng bắt hạn định (infinite) như infinitive, absolutive cũng 
nhưng những dạng phân từ khác nhau. Thân động từ causative được chia như một 


động từ nhóm 10. 
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Như vậy thì ở perfect, causative chỉ được chia dưới dạng perfect nói vòng 
(periphrastic perfect). Thêm vào đó là trong khi lập những dạng future, absolutive, 
infinitive và gerundive có âm cuối là -đ—#1 -tavya thì những dạng tiếp vĩ âm tương 
ưng được gắn vào thân động từ, và khi ấy, âm nối -8§- -i- thay thế âm cuối 3ï a của 
tiếp vĩ âm lập thân —3ï4 -aya. 

Cũng nên lưu ý đến cách lập thê thụ động và ppp. Tiếp vĩ âm của thể thụ động là — 
3 —ya được gắn vào gốc động từ xuất hiện đưới dạng như trước khi tiếp âm 
causative —%ĩ4 -aya được gắn vào. Như vậy thì: thr ờng xuất hiện dưới phân độ 
guna hoặc vrddhi và khi có mẫu âm kết thúc 3ïT ä thì với phụ âm Ập. 

Hãy so sánh dạng passive ở hiện tại của 3l §ru »nghe« và š3T sthä »đứng« — được 
lập từ gốc động từ và từ thân causative: 


3. pers. sing. passIve present 3. pers. sing. causatIVe passive presenf 
sad §ruyate 3Iz1d Šräv-yate 
tìaa sthTyate 1d sthäp-yate 


Trong lúc lập ppp thì mẫu âm nối -8- -i- được gắn vào gốc động từ xuất hiện đưới 
dạng như trước khi tiếp vĩ âm causative —3†4 ~aya được gắn vào. 

Hãy so sánh ppp của 3] éru »nghe« #I sthã »đứng« — được lập từ gốc động từ và 
từ thân causatIive: 


PPP DDP causative 
3q šru-ta 3iÍäq $räv-i-ta 
R14 sthi-ta tsrfùa sthäp-I-ta 
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Sau đây là bảng liệt kê những dạng causative khác nhau của hai gốc động từ TH, 


gam và #3I sthã. 
xm parasmaipada 
prcscnt 1iqdflgamayati 
1mperfect 3†'TNqđagamayat 
Imperative 1TTđgamayatu 
Opfative 1T gamayet 
future Tnnfsifgamayisyati 
perfect TTHISTSgamayäm cakära 
PDP TTfđgamita 
Inñmitive 1infiqq gamayitun 
absolutive TnnfreaTeamayitva 
^le## parasmaipada 
present *Iaftsthäpayati 
1Imperfect 3iŒ3II4đasthapayat 
1Imperative *%iiqqsthapayatu 
Optative *#9IIWä sthäpayet 
future *smfsrflsthiapayisyati 
perfct #WIM4T M#T(C sthäpayam 
cakara 
PPP *eItfùdsthäpita 
mñnitive *®IIqfigi sthäpayitum 
absolutive *Iiqfcssthäpayitva 
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ätmanepada 
1TNTdgamayafte 
31IIN34đagamayata 
TIđIH gamayafam 
TTtđgamayeta 


atmanepada 


tì sthiãpayatc 
3†£9⁄Tqđasthapayata 
SIIN4đTHsthäpayafam 
*IIàsthiäpayeta 


*IIWaT3 sthäpayäm cakre 
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passive 


Tri gamyate 
3T1r1đagamyata 
TTF4đIH gamayafam 
TTEìđ gamycfa 
TmmfầisTằpamayisyate 
TTNaTS8 gamayäm cakre 


passive 


TT stlãpyatc 
3T£3Iđasthapyata 
*IIGIđTR sthapyafam 
St stlhäpyeta 
ft stliäpayisyate 
#IWAT X3 
cakre 


sthapayam 





Bài thứ 3o 
39.1 Desiderative (hi cầu động từ 35k) 


Thân động từ desiderative có thể được lập từ gốc của 9 nhóm động từ đầu và từ 
thân động từ của nhóm 9. Thân desiderative nói rằng, chủ thể của động từ có 
nguyện vọng hoặc đang có ý định thực hiện hành động được diễn tả bởi gốc động 
từ, hoặc trải qua trạng thái gốc động từ trình bày. 
Cách lập thân desiderative được thực hiện như sau: 
1. Âm tiết gốc đầu được trùng tự hoá. 
2. Bồ sung tiếp vĩ âm —#1 —sa. 
3. Bổ sung âm nối -§- -ỉ- ở một vài gốc nhất định và vì vậy, -Ñ -sa chuyên 
thành -§ -sa. Những gốc khi lập ppp hoặc inñnitve bổ sung âm nối -§— -i- 
cũng bổ sung âm này khi lập thân desiderative. Ví dụ: 


fằđ ksip (6) phóng, quăng Rlff ciksip-sa 
fq likh (6) viết fffN lilikh-i-sa 


4. Những gốc thuộc nhóm 10 cũng bồ sung âm nói -8- -ỉ- và vì vậy tiếp vĩ âm 
—Ñ —sa. Ví dụ: 


WÏ pũj (10) tôn kính qqyfàg pupiJay-I-sa 
SÌ4 bodhaya (caus.) dạy saìMÑ bubodhay-i-sa 


Thân desiderative này có thê được chia ở tất cả những thời thái và hình thức, và khi 
đó, chúng được chia theo cách chia của những thân hiện tại thematic, vốn cũng có 
3T —a là âm cuối. 

Vị dụ với 3. pers. sing. par.: 


fầm ksip (6) quăng, phóng Rarafà cIksIp-sa-tI 
f likh (6) viết f»»fafl lilikh-i-sa-ti 
Wl pũj (10) tôn kính qqwfsfà pupũJay-I1-sa-tI 


Những đặc điểm sau nên được lưu ý khi lập thân desiderative: 

1. Trùng tự hoá được thực hiện theo những quy tắc chung, nhưng lại có ngoại hạng 
như sau: Các mẫu âm Sï† a, 3ï ä, 5 r, 5E Ƒ ở âm bên trong hoặc ở âm cuối được thay 
thế bằng mẫu âm 8 ¡ ở âm tiết được trùng tự hoá. Phần lớn các gốc đều bị ảnh 
hưởng bởi đặc điểm này. Ví dụ: 


H1 kamp (1) run Rang cikamp-I-sa 
3IH gam (1) đi Ñmtf jigam-i-sa 
s1 jan (4) sinh khởi, phát sinh Ñmifằ® jijan-i-sa 


qs tad (10) đánh fàarefR titaday-i-sa 
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ñH nam (1) chảo hỏi, tôn kính tìda ninam-sa 

tTS khãd (1) ăn Rarfä cikhäd-i-sa 
3T bhãs (1) nói ffầN bibhas-i-sa 
XNIrä) (1) cai trị RưÑm TIrãJ-I-sa 

tĩ pã (1) uống tua pIp3-sa 

$T snä (2) tắm ÑeIq sisnä-sa 

sq nrt (4) nhảy múa tìm ninrt-sa 

3 kr (8) làm Ra cIkTr-sa (xem 2a) 
§ hr (1) nắm, lấy Ra Jihmr-sa 

q (1) cứu, băng qua ta tir-sa 


2. Âm tiết gốc thường không thay đổi, nhưng những chuyền biến sau đây xảy ra: 
a. Những mẫu âm cuối 5 r và 5 Ƒ được thay thế bởi Ñ Tr hoặc sau những âm 
môi (labial) ## ñr nếu âm nối -8- -i- không được bồ sung. Ví dụ: 


3 kr (8) làm an cIkTr-sa 
§ hr (1) nắm, lấy IELIL) Jihmr-sa 
 mr (6) chết mm mumñir-sa 
qđữ (1) băng qua ta tir-sa 

b. Các mẫu âm cuối § ¡ và 8 u được kéo dài. Ví dụ: 

Ñlji (4) thắng Ñ#f jigi-sa (lưu ý biến đổi ¡ —› g) 
$g stu (2) tán thán đệ tusfui-sa 

c. Một số động từ quan trọng có âm tiết gốc giản hoá: 
STI äp (5) đạt được ảq I1p-sa 

Sĩ đã (3) đưa f>eg dit-sa 

vỊI dhã (3) đặt f4 dhit-sa 


Về cách chia: Như đ nói, thân desiderative có th ê được chia ở tất cả thời thái và 
hình thức. Ở perfect thân này chỉ được chia ở dạng periphrastic. Nói chung, thân 
desiderative phần lớn xuất hiện ở present. 
Cuối cùng, hai dạng thân danh từ được lập từ thân desiderative này: 
1. Một hình dung từ desiderative được lập bằng cách thay thế mẫu âm 8ï a cuối 
của thân desiderative bằng 3 u. Ví dụ: 


3 kr (8) làm Paq cikĩrsu »có lòng muốn làm« 
Ñ ji (5) thắng Rmf jigTsu »có nguyện vọng thắng« 
Sĩ jñä (9) biết Rang jijñãsu »mong muốn biết« 


Những hình dung từ có mẫu âm cuối 8 u này được biến hoá như danh từ có âm 
kết thúc là 8 u cho cả ba giới tính, và chúng thường được dùng như danh từ 
(xem ví dụ bên dưới). 
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39.2 Intensive/Frequentive (cường ý động từ 1š ñJãn]) 





2. Một thật danh từ desiderative được lập bằng cách thay mẫu âm cuối 31 a 
bằng SïI ä. Ví dụ: 


3 kr (8) làm IEEEII cIkTrsä »nguyện vọng làm« 
Ñ ji (4) thắng Ñmïi jigTsã »nguyện vọng thắng« 
Sĩ jñä (9) biết ÑãareI j]ijñãsãä »nguyện vọng biết« 


Những thật danh từ này được biến hoá như những danh từ nữ tính có âm kết 
thúc là —SIT ä. 
Ví dụ: 
su: srzvi 3i fmfìfìrI 
nrpah šatrũnäm dešam jigTsati 
»Nhà vua mong hàng phục được đất nước của kẻ thù« 
§atrũñnäm de§am jigTsur nrpah ksatriyän hvayati 
»Nhà vua, người mong muốn chinh phục nước của bọn giặc, gọi những chiến 
sĩ« 
sIaui s4 Rnfisi sf3arminfầxiI 
§atrũnäm de§asya jigTsä ksatriyänäm asti 
»Những chiến sĩ có nguyện vọng chinh phục đất nước của bọn giặc« 
sIaui 3i &wfìqaì qaiq :røfEI 
§atrũnäm dešam jigTsavo yuddhäya gacchanti 
»Những người mong muốn chinh phục đất nước của bọn giặc đi vào trận 
chiên« 


39.2 Intensive/Frequentive (cường ý động từ 7878) 


Từ gốc động từ của 9 nhóm đầu ta có thể lập một thân động từ diễn sinh khác, 
được gọi là intensive hoặc frequentive. Thân intensive/frequentive có ngh r ẳng, 
một hành động hoặc sự kiện được thực hiện hoặc xảy ra thường. 

Thân intensive được lập bằng cách gốc động từ được trùng tự hoá và sau đó tiếp vĩ 
âm -3 -ya được gắn vào. Thân intensive được chia theo ätmanepada. 











gốc được trùng tự hoá + -# —ya + nhân xưng tiếp vĩ âm ätmanepadal 





Trong quá trình lập thân intensive, mẫu âm cuối của gốc và mẫu âm của âm tiết 
được trùng tự hoá được biến đổi (chuyền thành cấp guna, kéo dài, xem văn phạm 
của Kielhorn §461ff.). Những thân intensive có gốc hàm chứa mẫu âm 5 r được 
bồ sung Ÿ rï vào gốc được trùng tự hoá và nếu gốc kết thúc bằng —3†Ñ -am thì một 
tuỳ âm ZŸ m được bổ sung vào gốc được trùng tự hoá. 

Ví dụ với 3. pers, sing. presert: 
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3 kr (8) làm ¬aìad cekrT-ya-te 
3IH gam (1) đi sirad Jamgam-ya-te 
31 đã (3) đưa té) dedï-ya-te 

sq nrt (4) nhảy múa man Tnarmrt-ya-te 
t4 pac (1) nấu tqnqsd pâapac-ya-te 
SM budh (1) nhận biết sìg#1ä bobudh-ya-te 
fồ§ lih (2) liếm sfzfì lelih-ya-te 

3s vad (1) nói sia„à vävad-ya-te 


Mặc dù thân intensive trên lí thuyết có thê được lập một cách tuỳ nghi 

xin at siraải 

rãmo nagaram jamgamyate 

»Rãma thường đi đến thành phố« 

YIH: tam siqìqzzal 

rãmah svaputram aparTprcchata 

»Rama hỏi ổi hỏi lại con trai của mình« 
nhưng chúng lại xuất hiện ít trong văn bản, ví dụ: si» lelihyase »Ngươi liếm 
mạnh mẽ« (bhagavadgrta I I.30). 


39.3 Denominative (danh xưng động từ 4#š8Jãj) 


Thân động từ cũng thường được diễn sinh bằng cách gắn tiếp vĩ âm -4 -ya vào 
danh từ (thật danh từ/ hình dung từ). Nghĩa của thân denominative thường được 
xác định bởi danh từ gốc (X) theo những nguyên tắc được liệt kê bên dưới. Và 
cũng nên phân biệt xem denominative được chia theo parasmaipada hoặc 
ätmanepada. 


Loại la 








Thật danh từ X + -4 —ya + nhân xưng tiếp vĩ âm par.: »xử lí như X/ cho là X« 





Mẫu âm cuối 3ï a và 3 ä chuyền thành Š ï. Mẫu âm cuối 8 ¡ và 8 u được kéo dài 
thành Ÿï và sä ũ. 


38T krsna swifìaf krsnT-ya-tI »xử sự với ai như thần Krsna«, »cho rằng 
ai đó là Krsna« 

#IfiS prasada srartafà pIrãäsädr-ya-ti »nhìn nhận cái gửó là m ột cung 
điện« 

Loại Ib 








Thật danh từ X + —4 —ya + nhân xưng tiếp vĩ âm par.: »mong muốn có X« 
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39.3 Denominative (danh xưng động từ #¡ ñfJãn]) 





J3 putra EEIEIRI putrT-ya-te »mong có một đứa con trai« 


Loại H 





Thật danh từ X + —4 —ya + nhân xưng tiếp vĩ âm ätm: »xử lí, đối xử như X« 











Âm cuối 3ï a của thân denom. được kéo dài thành ST ä. 


38T krsna EblIEEI krsnä-ya-te »xử sự như thần Krsna« 
Rz simha Riaaa simhä-ya-te »xử sự như một con sư tử« 
Loại IH 





Hình dung từ X + -4 —ya + nhân xưng tiếp vĩ âm ätm: »trở thành X« 


38T krsna »mảu đen« sedd krsnä-ya-te »trở thành đen« 
5J8# $ukla »màu trắng« 3s $uklã-ya-te »trở thành trắng« 
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Bài thứ 4O 
40.1 Aorist—— Đệ tam quá khứ 


Aorist là dạng quá khứ thứ ba trong Phạn văn (và cũng được gọi là đệ tam quá 
khứ). Ban đầu aorist chỉ quá khứ gần, tức là sự hoàn tất một hành động ngay trong 
ngày. Như đã nói trước đây, những điểm khác biệt giữa ba dạng quá khứ đã bị xoá 
mờ trong Hoa văn Phạn ngữ và như thế, cả ba dạng này được sử dụng với ngiĩa 
như nhau. Tuy vậy, so với hai dạng imperfect và perfkct thì aorist xuất hiện ít hơn 
rất nhiều. 
Người ta phân biệt nhiều cách thành lập aorist khác nhau nhưng đặc điểm có chung 
của tất cả những dạng aorist là chữ gia tăng (augment) -3ĩ =a đứng trước gốc. Sau 
đó nhân xưng tiếp vĩ âm của imperfect được gắn vào gốc động từ đã được bồ sung 
chữ gia tăng (augment), hoặc trước hết một âm xỉ sát (sibilant bắt đầu bằng s-) 
được gắn vào gốc động từ đã được bổ sung chữ gia tăng trước khi những nhân 
xưng tiếp vĩ âm của imperfect được gắn vào. Vì vậy, nhìn tổng quát, ta có thể phân 
aorIst thành hai loại: 

1. Aorist đơn giản 

2. Sibilantic aorIst 
Thêm vào đó aorist đơn giản phân biệt ba nhóm phụ và sibilantic aorist phân biệt 
bốn nhóm, và như vậy, có tổng cộng bảy cách lập aorist. 


IL. Aorist đơn giản 


1. Root aorist 








Chữ gia tăng 3ï a + gốc + nhân xưng tiếp vĩ âm athematic của imperfect 








Aorist gốc được lập bởi những gốc có mẫu âm kết thúc là —3ï[ —ã — ví dụ như [ 
dã »đưa« — và gốc động từ 3 bhũ »là, trở thành«. 
1. Root aorist 
sĩ m 

Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
1, 3i<IH, 3i<Id 3i<In 3snmH, sh SINH 
MÃ ST: #i<tqn #iatq 3E snm snm 
g: T<Iq 31<Iqm SG: 3d 3m 3N 
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2. Thematic aorist 





Chữ gia tăng 3 a + gốc + mẫu âm thematic 3ï a + nhân xưng tiếp ï âm 





thematic của Imperfect 








Aorist này được lập bởi gốc động từ của tất cả các nhóm, đặc biệt là nhóm 4 và có 
cấu trúc như imperfect của nhóm 6. Ví dụ với gốc 3 gam »đi« và gốc #4 vac 
»nói« với dạng thân bất quy tắc SỲ4 voc. 

2. Thematic aorIst 


1IH kki 
Sing. Dual Plur. Sing. Dual Plur. 
Ẽ SINH. Ta 3nTnIn 3iqïqH | sa 31a 
3. 3n: suman | smma 3Iqì: 3iqïqqn. 3iqïaq 
3. s4. snan | smmm 3iqïaq. 3i4ïaarn. 3i 


3. Reduplicated aorist 





Chữ gia tăng 3ï a + gốc được trùng tự hoá + mẫu âm thematic 3ï a + nhân xưng 


tiếp vĩ âm thematic của imperfect 





Aorist trùng tự hoá thường xuất hiện với những gốc lập thân với tiếp vĩ âm —3†4 — 
aya. Như vậy là những gốc động từ thuộc nhóm 10, thân causative và 
denominative. Trong quá trình lập aorist này, mẫu âm gia tăng 3ï a và những nhân 
xưng tiếp vĩ âm được gắn vào dạng của thân không có tiếp vĩ tự lập thân —3ĩ4 — 
aya. Ví dụ như trong trường hợp ST jñä thì aorist trùng tự hoá có thân siÑiq a-ji- 
jñap-a và thân này có chức năng causative »khiến cho biết = dạy«. Nói cách khác: 
Những dạng aorist được lập từ 1-9 lúc nào dĩng là causative (vì không ph ải động 
từ nhóm 10 hoặc denomnnafive), và những dạng causative nảy lập aorIst trùng tự 
hoá không có tiếp vĩ tự lập thân là -3†4 -aya. 

Sự biến đổi của mẫu âm được trùng tự hoá rất phức tạp (được dẫn ở Kielhorn 
§414-417). Điểm đặc biệt ở đây là mẫu âm 8 ¡ và 3 u được kéo dài và 3ï a được 
thay thế bởi 8 i, trừ trường hợp âm tiết góc bắt đầu với hai phụ âm hoặc dài. Ví dụ 
với causative của đ$ tud »đầy ra, đánh« 








Singular Dual Plural 
I.Pers.  3Iqg4Hatitudam 3I1qgs<T4 atitudava 3Iqg<TH atitudama 
2.Pers  3ïqđS: atitudah 3IiqgdsqH atitudatam 3ïqđ$q afitudata 
3.Pers  3Iqgsđdatutudat 3Iqgs<q[H atitudatam 3†đg4*latitudan 
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40.1 Aorist— Đệ tam quá khứ 





HI. Sibilantic aorist 
Tất cả bốn dạng của sibilantic aorist đều có một tiếp vĩ âm là một sibilant hoặc một 
tiếp vĩ âm bao gồm một sibilant sau gốc và trước những nhân xưng tiếp âm. 
Thêm vào đó là chúng được chia ở cả hai dạng, parasmaipada và ätmanepada. 
Aorist 5 và 6 xuất hiện thường nhất. 
Nêu lưu ý rằng ba dạng aorist 4-6 có ba nhân xưng tiếp vĩ âm ngoại hạng: 

2. person singular parasmaIpada: -Ÿ—ïs 

3. person singular parasmaIpada: -Šq -t 

3. person plural parasmaipada: —3: —uh 


4. —s-aorist 





Chữ gia tăng 3ï a + gốc + -Ñ- —s- + nhân xưng tiếp ' âm athematic của 


1mperfect 





Mẫu âm kết thúc đứng ở phân độ vrddhi ở parasmaipada và guna ở ätmanepada, 
trong khi mẫu âm bên trong của gốc cũng đứng ở phân độ vrddhi ở parasmaipada, 
nhưng lại giữ nguyên dạng ở ätmanepada. Ví dụ với 3 kr: 














Singular Dual Plural 
1. Pers. SI-TSH akärsam sai akarsva sim akarsma 
2.Pers ST: akarsih SISIÊH akärstam s8 akarsta 
3. Pers. ssrfÏq akãrsït 3IIBIH akärstam 348: akarsuh 
5Š. —Ïs-aorist 
Chữ gia tăng 3ï a + gốc + -#Ñ- -is- + nhân xưng tiếp ĩ âm athematic của 
1mperfect 








Cách lập như ở —s-aorist, nhưng mẫu âm ở bên trong đứng ở phân độ guna ở cả hai 


thể parasmaipada và ätmanepada. 














Singular Dual Plural 
1. Pers. 3isìfÑ abodhisam siaiftq abodhisva siaiftq abodhisma 
2.Pers  S4Nf: abodhTh sisìfØÑ abodhistam sis\fB abodhista 
3.Pers 344 abodhit sia\f9Tf abodhistam siqìf: abodhisuh 
6. —sis-aorisf 
Chữ gia tăng 3l a + gốc + -f_ —sis— + nhân xưng tiếp vĩ âm athematic của 
1mperfect 








Dạng aorist này chỉ được lập bởi một số gốc, trong đó có những gốc có âm cuối là 


3ïI ä, và chúng chỉ được chia ở parasmaipada. Ví dụ với #Tyä »ổI«. 
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Singular Dual Plural 
1. Pers. SIHTÑTSH ayäsisam si ayäsIsva siatfn ayäsIsma 
2. Pers. 3qnl: ayasTh SIIfISTH ayäsistam 3iaifù ayäsIsta 
3. Pers. 3iqniìd ayäsĩt SIIfIETH ayäsisfam siarfần: ayäasisuh 





7. —sa-aorist 





Chữ gia tăng 3ï a + gốc + -# -sa- + nhân xưng tiếp từ âm thematie của 





1mperfect 





Aorist này chỉ xuất hiện với những gốc động từ có âm cuối là 8I$, 8 s hoặc § h. Ba 
âm kết thúc này kết nối với —Ñ- —sa- trở thành 8T ks. Ví dụ với lai điệ§ »chỉ«. 











Singular Dual Plural 
1. Pers. sim, adiksam IEGIIEI adiksava sifàsiIn adiksama 
2. Pers. siiềNT: adiksah sifàxan. adiksatam sifàq adiksata 
3. Pers. sifàq, adiksat sifàsann. adiksatam sifà#m adiksan 
40.2 Aorist passive 


Aorist thỉnh thoảng xuất hiện dưới một dạng passive đặc biệt cho ngôi thứ ba số ít. 
Dạng passive này được lập bằng cách gắn tiếp w âm -Š -i vào gốc đã đư ợc bổ 
sung chữ gia tăng. Khi đó, mẫu âm cuối của gốc xuất hiện dưới phân độ vrddhi, 
mẫu âm bên trong của gốc dưới phân độ guna, và mẫu âm SïT ä cuối được bố sung 


4y 


sĩ nĩ smnfù anäayi »đã được dẫn« 

®kr I4TR akari »đa được thực hiện« 
sĩ dã siaf adäay1 »đã được đưa« 

XI cur siìÑ acori »đã bị trộm« 


40.3 Injunctive (chỉ lệnh †#Â`) 


Trong Phạn văn Veda thì mjunctive là dạng của Imperfect hoặc aorist không có 
chữ gia tăng (augment) 3ï a phía trước. Trong Hoa văn Phạn ngữ, InjuncfIve aorIst 
chỉ còn được dùng với tiểu từ phủ định I mã để chỉ một sự cắm chỉ (prohibitive). 

tị JIH: mã gamali »cắm đi!« 

ft mã bhũt »chớ để như vậy!« 

tị TỶ: mã kãrsTh »chớ làm!« 
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40.4 Precative/Benedictive (kì cầu thức 3 >k) 





40.4 Precative/Benedictive (kì cầu thức 3733) 


Precative hoặc benedictive nguyên được sử dụng như một dạng aorIst optative, 
nhưng lại có liên quan đến hiện tại và như thế, nó có nghĩa như một optative, vốn 
được lập từ thân hiện tại. Tuy vậy precative xuất hiện rất ít. 

Precative ở parasmaipada được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm —5#{- —yãs— vào gốc 
và những nhân xưng tiếp vĩ âm athematic của optative được gắn tiếp theo. Trường 
hợp ngoại hạng là 2. và 3. pers. sing với tiếp vĩ âm precative không phải là -4I- — 
yãs— mà là -%I- —yä-. Gốc xuất hiện như dạng passive. Ngoại hạng là những gốc 
có âm cuối là —3f[ —ã với sự chuyên hoá âm —3fI —ã thành —4 —e. 

Ở ätmanepada, precative được lập bằng cách gắn tiếp vĩ âm -#Ì- —sE- hoặc -ÑÌ- — 
sĩ- vào gốc động từ. Ngoại hạng là 2. và 3. pers. dual với hai tiếp vĩ âm là -8Ìm — 
sIyã- hoặc .... -sĩyäñ-. Nhân xưng tiếp âm chính là nhân xưng tiếp âm 
athematic của optative ở ätmanepada. Trước nhân xưng tiếp vĩ âm ngôi thứ nhất số 
ít thì 4 y được bổ sung và trước những nhân xưng tiếp vĩ âm bắt đầu bằng 4 t và %1 
th thì 8 s được bố sung (hãy chú ý luật retroflexion dành cho # s, — 7.8). Mẫu âm 
của gốc thường đứng ở phân độ guna. 

Cách lập precative với bhũ 


Precative/benedictive 
1 bhũ 
parasmaipada ätmanepada 
Sing. Dual Plur. SIng. Dual Plur. 
I. 3m1 | tre xqqa | xifjaf xàfinfề 
1m: qjmman |3 xu: | xiăÑämesmm | äfÑjtm. 


3. 1đ qain | samg: xfàf†g 
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Bài thứ nhất 
1.1 Tập phát âm 


Mẫu âm dài 


bala bala nama nama bahu bahu antara 

dina dina devi devT sakhi sakhr bhavati 
pura pura suta suta vadhu vadhũ sukara 
rta rata rbhu rabhi †kara rakara 


Phức hợp âm 
deva daIva dvedha dvaidha vedya vadya  labhe 
kola kaula kokila kaukla potrim pautIinn somya 


Nghe phát âm rõ (lồng ngực rung) 


kaja gaja añka alga cala Jala cira 
tatI dadi tala dala pala bala para 
Tống khí 

kala khala guna ghuna cala chala Jarä 
astI asth đã dhã pala phala bala 


Uôn lưỡi cong ngược 

kataka  kataka  diyate điyate anu anu kandu 
Ảm cọ sát răng 

Sama sama §vah svah mäsa mäsa Sapta 
Tuỳ âm (anusvara, ÑÊTÄŸ hay fị âm hoá mẫu âm 1V LRFŠ) 
Ssamgama samyama samcära samräva samftäna samvada 
samdhyäa sam$aya sampäata samsara sambhavana samharana 


1.2 Tập đọc 


anftara 
bhavati 
sũkara 


labhal 
saumya 


Ja 
bara 


Jhara 
bhala 


kandu 


sapfta 


Hãy đọc lớn bài văn trích từ tác phẩm zñcz/awra bên dưới và lưuý đ ến phần 


phát âm trong quyên ngữ pháp. Đặc biệt nên lưu ý đến độ dài của các mẫu âm, nhất 


là e và o, cũng như cách phát âm của những chữ c, j, v, § và $. 


kasmim§cid aranye vrksa-§akhä-krta-kulaye paksi-dampafT prativasatah sma. 


atha kadacinn máse kala-vrsti-samahaftasaumya-väata-kamptta-tanuh. ka§cid 


vanaras tad eva vrksa-milam upägatah, so “pI danta-vinam väadayan samkuctta- 


Bải thứ nhất 





kara-caranaš catakayabhihitah: hasta-pada-samayukto dr§yase purusakrtth, $Tta- 
väafa-hato mũdha katham na kuruse grham. so “p1 tad äkarnya vyaciIntayat: 

aho, ätma-samtusfo JTvaloko, yad esa ksudra-catakatmanam bahu manyate. 
sva-citta-kalpito garvah kasya nama na vidyate utksipya ti{tibhT padau $ete 
bhanga-bhayad divah. evam vicintya tăm äha. sũci-mukhi duräcäre rande 
pandita-manini, tũsq1mm bhava, karisyäamI no cet tvăm nirgrhTm aham. 

evam tena nigiddhäpi punar ä§raya-karanopade$ena tam udvejayati. tad asau 
tam vrksam äruhya tasyah kulayam khanda§ah krtväa babhãja. ato “ha m 
bravĩmi: upade§o na dätavyo yädr§e tadr§e Jane: pa§ya. vanara-mũrkhena sugThT 
nirgrhT kỊ(ã. 
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Bài thứ hai 
2.1 Tập viết và đọc 
Tập đọc Tập Bồ Tát Học Luận tụng 
EUIDSEEIEEIE-ESE §ãntidevaviracitah 
fầtqaa: | ầt4rgia44sTft4f: šiksasamuccayah | šïksãsamuccayakarikähh 
Tập [Bồ Tát] học luận | Tập [Bồ Tát] học luận tụng 
tai ti qìni =ị ›t4 s:gỉ 5 ai fHI 
qa[cqa: 3ì fìSì :rd vifẦt >ìq4] I ‡ I 
yadä mama paresam ca bhayam duhkham ca na priyam | 
tadatmanalh ko vi§eso yattam raksami netaram || I || 
5:a=i zjarn qrar=i :IrgfrezarI 
3rsIqg gớige sìvÌ 44T nf£et II II 
dulkhäantam kartukamena sukhäntam gantum I1cchatä | 
§raddhamũlam drdhikrtya bodhau karyä matir drdha || 2 || 
fầtstì HzIqIniäìfyqeeq dỉac | 
trfesIraeaeì fÄrarsIeIqfraì stầa I 3 II 
§Iiksadaro mahayänaäd bodhisattvasya samvaral | 
marmasthananyato vidyäd yenanäpattiko bhavet || 3 || 
3ïICHHIdEI >†ìInÌ =1zigÌ: 5IRTEN S1\ 
SctrÌ: ttdtTCin»TEawI 5IftJerH | ở l 
atmabhävasya bhogänäm tryadhvavrtteh §šubhasya ca | 
utsargah sarvasattvebhyas tad raksa §uddhivardhanam || 4 || 
q*†ïIa reiaImrexrarfà điqà\ 
srđầa sai dù: fš xi đa qydä II II 
paribhogäya sattvanam ätmabhavadi diyate | 
araksite kuto bhogah kim dattam yan na bhuJyate || 5 || 
cteircweiìqiiìzIrsiairexiratfS qiesàg| 
%4eaIr[f-[etrrfid #[2TUÏ = #t38ï011q || s | 
tasmãät sattvopabhogartham ätmabhavadi palayet | 
kalyanamritran utsargät sũtranam ca sadeksanät || 6 || 
c5efiTà #I vựi 3anslfàasienl 
>qgza nả fierercraaviad I\ s II 
tatratmabhäve kä raksä yad anarthavivarJanam | 
kenaitallabhyate sarvam nisphalaspandavarjanät || 7 || 


Bài thứ hai 





Sgfxtzicra] sqef suftkcftasvrai| 

S†I<v: SIHHIsIcf4 sifcaI<fWxt viT4di IÌ é IÌ 

etat sidhyet sadä smrtyä smrtistrvradaräad bhavet | 
ädarah šamamaäahätmyam Jñaätvä täpena Jayate || 8 || 
tì qstnTdi wsitxidÌcaazrHf: I 

3IrIs zt qòiÑrd aer3IfddllI % II 

samahito yathabhutam praJänätIty avadan munh] | 
Samäcca na calec cittam bahya-cesta-nivartanät || 9 || 
xiäaraqøì a=anfàfawviifars0Trd | 

3iIavierri teqrTàsrfồ si I\ +o II 

sarvatracapalo mandamatisnigdhabhibhäsanät | 
ävarjJayeJ Janam bhavyam ädeya$cäp! Jäyate || 10 || 
sài q đ sìm: q¡a Ñnigvn | 

1{eTszsì quI afầ: qsìa ziŒEIfÐ II IÌ 

anadeyam tu tam lokah paribhũya JInähkuram | 
bhasmac channo yathä vahnih pacyeta narakadisu || I1 || 
verìa Ñiiwcdn diàqdqG | 
PDIEISIEEEsïcIDIESC2ESDREEEPr.IIESẨI 

ratnameghe Jinenoktas tena sañksepasamvaral | 
yenäprasadah sattvanam tad yatnena vivarjayet || 12 || 
([ qsiIci4£a ìqsqaqarrfàfR: \ 

3icHgwmrìqxxrng Í>øIqfi: wsiTatdi II s 3 I 

esa raksatmabhavasya bhaIsaJya-vasanadibhnh | 
ãtmatrsnopabhogaät tu klistapattih prajayate || 13 || 
tarfi xrzi tran = trág: | 

sfà fầsIq«T<e4 i81 sĩ #0 II $9 |Ì 

sukrfarambhinäa bhävyam mãtraJñena ca sarvatalh | 

11 §Iksapadadasya bhogaraksäa na duskaraä || 14 || 
saiifrzdgwarszi dù xàa! 

{3irrd 3 gáÏq s1 =¡ ‡œI 43g II ‡% | 
svarthavipaka-vaitrsnyac chubham samraksitam bhavet | 
pa§cãt fapam na kurvita na ca krtvä prakašSayet || I5 || 
ØihtetInfìa: £arzafi qsiìea[I 

sìez: nga: cansdi lìnfqcqsid II sâ II 
labhasatkarabhTtah syad unnatim varjayet sada | 
bodhisattvah prasannah syäd dharme vimatIm utsrjet || 16 || 
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2.1 Tập viết và đọc 





stìftdearetiaea tì: qsz xifàsqft | 
vir4ftø€ŒH +rœeq fsptTc34 3fềzïTm l\ 9 || 
§odhitasyatmabhävasya bhogah pathyo bhavIsyati | 
samyaksiddhasya bhaktasya niskanasyeva dehimnäam || 17 || 
qurszsi 4s sei thì: đìafà 3a I 
sIgteawi giề 3ar=øsì ai rreøfl || š< lÌ 
trnac channam yathä $asyam rogath s1dati naidhate | 
buddhankuras tathä vrddhim kle§acchanno na gacchati || I8 || 
3ïIcHxIiqe4 #I 3IfRš qiq33ffxTdrimi| 
GEPISOPSIEUIESE-SICE.Cble TIẾN) 
atmabhävasya kä šuddhim päpakle§avi§odhanam | 
sambuddhoktyarthasarena yatnabhäve tv apayagah || 19 || 
srầa sữa dỉstầa ri đa: 
HT gvàa 1I43s5TTrfdg II 3o I\ 
ksameta §ruftam eseta sam$rayeta vanam tatah | 
samadhãänäya yuJyeta bhãvayed aš$ubhadikam || 20 || 
1zsJRỳ mi sirtìareqeTnsiìasìaTal 

s¬-^ ` 


S[r1dI4$0TIItT4fðcIcq0SITd4ffi II 3$ IÌ 

bhoga$uddhim ca JänTyät samyagäJTva$odhanät | 
§ũnyatakarunägarbhacestitäat punya$odhanam || 21 || 
viiÌdIt: qgasa: saed and fầq| 

q xrfqfa# atriafttá đa: II 33 I\ 

grahTtarah subahavah svalpam cedam anena kim | 

na cätitrptiJanakam vardhanTyam 1dam tatah || 22 || 
SIIETITdŒH S[ Í⁄q@iIaIoxzaaridtl | 
5[rTdI#2@0[rrttii†airfì:teq tt II 33 I\ 

ätmabhävasya kä vrddhir balanalasya-vardhanam | 
§ũnyaftakarunägarbhad daãnäd bhogasya vardhanam || 23 || 
#eiIzI4 stềni zqdTaTaIaäÌ zẻÌ \ 

S;st[Ï =ï q‡c1 đa 3]21g83 II 30 II 

krtvadäv eva yatnena vyavasayä§ayau drdhau | 

karunäm ca puraskrtya yateta subhavrddhaye || 24 || 
tịzaif: zrdÏ aeazIfÈ: ttzTavIdl 

3si4ìa† qanarì tì qaraqgHfỒ: II s* II 
bhadracaryavidhih käryo vandanadih sahadarät | 
§raddhadTnam sadabhyäso martrT buddhady anusmrtih || 25 || 
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e DỊ| e if ^ 
stffrd xi que gÍờàg: q4HTqđ: I\ 3 | 


Sarvävasthäsu sattvartho dharmadänam niramisam | 


bodhicittam ca punyasya vrddhihetuh samasatah || 26 || 


fRÑ: =— | 
tlcIIsq dien dìfaIf3rdrÌ X4 II 39 II 


siddhih samyakprahanaänäm apramadäviyoJanät | 


smrtyäatha sampraJanyena yonI§a§ cintanena ca || 27 || 


2.2 Từ vị 
Động từ 

SI-Š ä-hve (1) sissfd ä-hvay-a-tI 
gq-fãI upa-vié (6) sqfastf upa-vi§-a-tI 
*he< krand (1) #›elq krand-a-ti 

sìg kid (1) #tef krid-a-ti 

3M krudh (4) #df krudh-ya-ti 
tTg khäd (1) sIsfä khãd-a-ti 

3H am (1) 1z gacch-a-ti 

Nạ path (1) qa path-a-tI 

Nạ path (dạng causative = 10) qIssfd päth-aya-ti 
\q pat (1) qai pat-a-ti 

SÍằãI pra-vis (6) sfàzrfqd pra-vi§-a-tI 
#8I drs (4) qS8fl paá-ya-ti 

ñH nam (1) HfÑ nam-a-ti 

3H sram (4) srf §raäm-ya-tI 

tt sad (1) ìsfù sĩd-a-ti 

8q has (1) E8Íằ has-a-ti 

Danh từ 

TÌqTe gopäla (m.) 

thø phala (n.) 

si bäala (m.) 

YIH rama (m.) 

ta vidyälaya (m.) 

fầt##& šiksaka (m.) 

ầm §isya (m.) 

tj# sũikta (n.) 


BÀI TẬP 266 


gọi đến, gọi lại 
ngồi xuống 

la hét, khóc 

chơi đùa 

nồi giận 

ăn 

đi 

trả bài, đọc, tụng, học 
dạy học, giảng dạy 
té nhào, bay 

bước vào, ổi vào 
thấy, xem 

chảo, tôn xưng 
mệt mỏi 

ngồi 

CƯỜI 


tên riêng cho nam giới 
quả, trải cây 

đứa bé nam 

tên riêng nam 

trường học 

thầy giáo 

học sinh 

bài ca, bài tụng 


2.3 Bài văn/Luyện tập 





Trạng từ/Phó từ 


312 atra ở đây 

3ï1đmT adhuna bây giờ 

qq: tatah sau đó 

q tatra nơi kia 

q8 tadanu sau lúc đó 

tÑ pũrvam trước tiên 

i£ẲI sahasä bắt tình lình, bỗng nhiên 

Số từ 

fề dvi số hai 

8Ì dvau nom. + acc. masc. của dvi 

ä dve nom. + acc. fem. và neut. của 
dvi 


2.3 Bài văn/Luyện tập 

L. Bài tập về chủ cách (nominative) và trực bỗ cách (acccusative) »Rãma đi 
đên trường« 

1. ramah $lsyah. 2. gopalah šisyah. 3. tatra vidyalayah. 4. $Iisyau vidyalayam 
gacchatah. 5. adhunaä §isyau vidyälayam pravisatah. 6. tatra $iksakah sidat. 7. 
§Isyau $Iksakam namatah. 8. tatah §iksakah $Isyan-ahvayati. 9. $isyah šiksakam 
namanti. upavi§anti. 10. atra ramah sidatI. tatra gopälah sidati. L1. §iksakah sũktanmi 
pathayati. 12. pũrvam šiksakah sũktam pathati. 13. tadanu šisyah sũktam pathanti. 
14. sahasa dvau balau hasatah. 15. §iksakah $Isyau pa§yatI. 16. šIksakah krudhyati. 
17. balah šramyanti. I8. tadanu balah phalaãm khädanti 19. dve phale ramah 
khadati. 20. tatah $isyah kridanti. 21. ramah kridati. 22. sahasä ramah patati. 23. 
balah pa§yanti. hasanti. 

II. Dịch sang Phạn ngữ (tập viết chữ DevanägarT) 

1. Cậu bé thấy thầy giáo. 2. Cậu bé là một học sinh. 3. Cậu bé chào thầy giáo. 4. 
Thầy giáo ngồi. 5. Bây giờ thầy giáo tụng những bài kệ (ca). 6. Sau đó, các học 
sinh tụng các bài kệ. 7. Hai học sinh bị mệt. 8. Thầy giáo thấy hai học sinh. 9. Thầy 
giáo nổi giận. 10. Sau đó các học sinh chơi đùa. 11. Bỗng nhiên một cậu bé té. 12. 
Rãma nhìn thấy. (Cậu ấy) cười. 13. Thầy giáo nổi giận. 
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Bài thứ ba 
3.1 Tập viết và đọc 
Tập đọc Bát-nhã Tâm kinh (lược bản) 
tgiIqIxfidTe<qa \ prajñaparamifahrdayasutra 
dfànnig#I \ samksiptamatrka 
3inaiaoìfhd*zaaftrrei :rafitai warfầarai =taÏ =tŒit0ìì ziqeìaafl KHI q5 Œwa: 
dÏ3i ŒìII45Ji qsaft £n | 
ä ryävalokite§varabodhisatvo gambhirayäam praJjñapäramtäayäam caryäm 
caramäno vyavalokayati sma| pañca skandã h tams§ca svabhava§ũnyän pa§yatI 
smal 
SE “I3 ©d J=TeT 3[-tÌ4 ©wai “T8 ⁄1fi SJCTI 5JTGTST =1 921 €WNI 3s = #I 
SJr4eT ST 5r41dT đaqH! quàa taardsrevarndàginffà 
1ha §äriputra rũpam $ũnyatä $ũnyataiva rũpam| rũpaänna prthak $ũnyafä 
§ũnyatayä na prthag rũpam| yad rũpam sä $ũnyafä yä $ũnyafä tadripam| 
evameva vedayä(vedanä)samJñasamskärav1Jñanani 
SE SIÑỢ34 tf44HÌ: SƑIdfS40I sijcT3I siWøI siqøi ä ÍầNØI 3ï ä qÑN0:| 
qfHmøIÍq3A sradmi 4ä s ä ầm ñä dại äd đem: ä Ñgmfầ( 3 
=iq:9ïìanI0[ftTsIeIqraÏft zi ewsI<yIsypstuni:| 3 =igdidgallaa naìaig:L 3 fXai 
aiftzr ai ft zfùï s48 sTHri zi sftTHv011Ì zi ý:@rdHaafirìnrfi 3 siti ä 
SIfeTH| 
1ha §ãrIputra sarvadharmah $ũnyafalaksanäa anutpanna aniruddhä amalä na 
vimalä nonä na paripirnäah| tasmacchäriputra §ũnyatäyäm na rũpam na vedanä 
na samJña na samskarah na viJjñanam| na caksuh§rotraghranajthvakayamanamsi 
na rũpa$abdagandharasasprastavyadharm ä hị na caksurdhaturyävanna 
manodhãatuh| na vidyä nävidyä na vidyäksayo năvidyäksayo yävanna 
Jaraämaranam na Jaramaranaksayo na duhkhasamudayanrrodhamaärgä na änam 
na präptitvam| 
s\fưdta@3 (42) waiwndiramiBfa fWsdì (sr)Êraa:L ÊrararnffReaxeeì 
fñaaifzdì Âufail:l =wazmfaal: qảợøi: vwạiqnftamlồreal siqddi 
trqacatftmstfxdigsl: | 
bodhisattvasya (§ca?) ñãpBramitämašrtya viharati (a-)cittavaranah| 
cItfavarananästitvadatrasto VIparyäsatikranto nisthanirvanah| 
tryadhvavyavasthtah sarvabuddhäah prajñaparamiäma$rtya anutftaram 
samyaksambodhim abhisambuddhah| 
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NHINSIIIZI: HEINRẨỀNGIHEIHSÌ HNEIỂØIHSÌ Sj(HSÌ SHNQHHSI: t4G:THHSIHH: 
ttcqnfù9etdi WgiIqIxfldTaItaì ta: I q31 z1 ztà qreTd qivefzTd sìf caTai \ 


tasmäjJñatavyah praJñaparamitamahämantro mahävidyämanfro ˆnuttaramantro 
"samasamamantrah sarvadulkhapra$amanah satyamamithyatväat praläpärami - 
tayam ukto mantralh| tadyathä gate gate paragate pärasamgate bodhi svaha| 


3.2 Từ vị 


Động từ 

STLTTH a-gam (1) sin=s ä-gacch-a-tI đến 

3I-sï ä-nĩ (1) sinsft ä-nay-a-tI mang đến 

S8 ïs (6) gszÍd icch-a-ti muốn, nguyện vọng 

t ksal (10) essfä ksãl-aya-ti rửa 

NM pac (1) qad pac-a-tI nấu 

qI pã (1) ftfồ pib-a-ti uống 

Wl pũj (10) qwnf pũJ-aya-ti tôn kính 

3l yaj (1) đuiù yaj-a-ti cúng ai đó (acc.) một cái gìđó (Instru - 
mental, dụng cụ cách) 

#H yam (l1) qszữ yacch-a-ti đưa, trao 

+ sthä (1) fàBfằ tisth-a-ti đứng 

tl smr (1) tù smar-a-ti nghĩ đến, nhớ lại 

Danh từ 

3ï anna (n.) thực phẩm, thức ăn 

SĨN ksira (n.) sữa 

3] grha (n.) ngôi nhà 

wieœ Jala (n.) nước 

3q deva (m.) thiên thần 

NfS pada (m.) cái chân 

M3 putra (m.) con trai 

ti mukha (n.) gương mặt, mồm 

tì—8 sevaka (m.) người hầu 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Hậu trí từ (postpositions) 

siÑq: abhitah (đi với acc.) xung quanh... 

#3 kutra ở đâu, đi đâu, đến đâu? 

tf#: sadyah ngay lập tức 
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3.3 Bài văn/Luyện tập 

Ghi chú 

Trong các bài tập đầu 3-7 thì các câu tập được ghi dưới hai dạng, có và không có 
hợp biến. Và câu không có hợp biến được ghi trong ngoặc trong trường hợp thật sự 
có hợp biến. 

Tuy nhiên, để tăng hiệu quả học, chúng tôi khuyên bạn nên đọc câu có hợp biến để 
luyện thói quen nhận dạng, che câu được giải trong ngoặc bằng một cây thước. 
Dòng giải hoá trong ngoặc chỉ nên được dùng đề kiểm tra. 

I. Bài tập »Rãma về nhà«. 

1. ramo grham gacchatI. 

(ramah grham gacchat). 

2. tatra tisthati balah. 

3. sa ramam pa§yatI. 

(sah ramam pa$yatI). 

4. balah sevakan-ahvayat. 

5. sadyah sevakä ägacchanti. 

(sadyah sevakah ägacchant)). 

6. te ramam namant. 

7. ramo Jalam-Icchat. 

(ramah Jalam 1cchatI). 

§. sevako Jalam yacchatI. 

(sevakah Jalam yacchatI). 

9. pũrvam ramah pädau mukham ca ksalayatI. 

10. tatah sa grham pravI§atI. 

(tatah sah grham prav1šatI). 

11. adhunäa ramo devam smaratI. 

(adhunä ramah devam smaratI). 

12. sadyah putrau ramam-ägacchatah. 

13. ramalh putrau ca devam pũJayantI. 

14. rămo devam yaJatI. 

(ramah devam yaJatI). 

15. sevakä annam pacanH. 

(sevakah annam pacantI). 

16. pũrvam phalän! ksiram ca sevaka änayat. 

(pũrvam phalänI ksTram ca sevakalh änayatI). 
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17. tadanu so 'nnam-änayafI. 

(tadanu sah annam änayatI). 

18. ramo 'nnam khädati. 

(ramah annam khãdat)). 

19. tatah sa phalãm khädat. 

(tatah sah phalami khadatI). 

20. tadanu sa ksiram pIbat. 

(tadanu sah ksram pIbatl). 

21. putrau na khädatah. tau kridatah. 

H. Trả lời những câu hỏi về bài tập bên trên bằng Phạn ngữ. 

1. ramah kutra gacchati? 2. ramah kim-Icchati? 3. ko ramam pa$yati? (kah ramam 
pašyati)? 4. kau rama ähvayati? (kau ramah ähvayati)? 5. ramah kam smarat1? 6. ke 
devam pũJayanti? 7. sevakah kim pacati? 


HH. Dịch sang Phạn ngữ. 

1. Các học sinh đi về nhà (đi đến nhà). 2. Ở đó, các người hầu nấu món ăn. 3. Hai 
cậu bé bước vào nhà. 4. Hai cậu ấy muốn (có) nước. 5. Người hầu mang nước đến 
ngay lập tức. 6. Sau đó, hai cậu bé rửa chân (hai chân!). 7. Bây giờ Rãma đến. 8. 
Rãma gọi người hầu đến. 9. Các người hầu đến và đứng (đó). 10. Bây giờ Rama 
muốn (có) thức ăn. 11. Sau đó các người hầu mang thức ăn đến. 12. Rãma và hai 
con trai ăn. 


IV. Bài tập hợp biến. Kết nối những từ bên dưới theo quy luật hợp biến. 


1. ramah + gäyatI 16. devah + uväca 

2. balah + khadati 17. ramah + apI vadati 
3. ramah + atra tisthati 18. balah + §amsati 

4. devah + vadati 19. devah + raksati 

5. balah + Icchati 20. ramah + bodhati 

6. ramah + Jayati 21. balah + ksipati 

7. balah + pathati 22. balah + madyati 

8. ramah + evam vadati 23. narah + vi§antI 

9. balah + namanti 24. putrah + ägacchati 
10. putrah + annam 25. ramah + evam 

11. balah + sTdati 26. devah + atra vasantI 
12. putrah + khadanti 27. ramah + višatI 

13. devah + yacchatI 28. narah + gacchanti 
14. balah + a§vam nayatI 29. balah + ägacchanti 
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15. puträh + Icchanti 30. naral + yacchanti 
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Bài thứ tư 
4.1 Tập viết và đọc 
Trung Quán luận, chương 1 — Quán nhân duyên 
TvntanszaifRam: \ mũlamadhyamakakäarikah 
SIÊRNÌNHGISH4TSồSH5IISIđH | 
31aIsjrriiariqiÊiqa II 
anirodhamanutpädamanucchedamasä§vatam | 
anekarthamanänärthamanä lägamamanirgamam | 
+: ndìc1qers nqsìqsmi f3raw I 
tIaInret tỉqzÍ dcš qadïÏ 4H l 
yah prafItyasamutpädam prapañcopa$amam §I1vam | 
de$ayamäsa sambuddhastam vande vadafam varam || 
o‡. c4 =IH ⁄Jstrị qet0† 
01. pratyayaparTIksä nama prathamam prakaranam 
=3 tì =tfầ qtgì z1 zÏ =61àqg: I 
cai siid Ít NIaI: 4n 3 S1 l( ‡,o$ 
na svafo näp1 parato na dvabhyäm näpy ahetutal | 
ufpannä Jätu vidyante bhãväh kva cana ke cana || MMK _1,01 
“IŒIN: WcTäI v01 3†-TedGI | 
qầafqdd =ị emdì a1 qgg: \( ¿o3 
catvarah pratyayä hetur ärambanam anantaram | 
tathaivadhipateyam ca pratyayo nästi pañcamah || MMK _1,02 
a f cai aarai qcaarfàg fàaä \ 
sim sawa qoarai 3 fìgd IV ý,23 
na hi svabhävo bhavãnäm pratyayädisu vidyate | 
avidyamane svabhäve parabhavo na vidyate || MMK _1,03 
fwai ä eqsqadi aIwcqsadi fsI \ 
trcTäI sIÊhdiaed: fầ4Ia4ed3I ecd lÌ ÿ,o9 
kriyä na pratyayavatI näpratyayavatT kriyä | 
pratyayä nakriyavantah kriyävanta§ca santyuta || MMK _1,04 
ead ndÌcamfadìn ca: fe I 
3I[44 tìcTdd St đI44 đIHCTAI: 9H || to 
utpadyate prafItyemaän 1me pratyayah kia | 
yävan notpadyafa Ime tävan näpratyayah katham ||MMK _1,05 
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^^ 


tàaraai 3a ga: wedìssi£a quad | 

Sd: HGỊH: qiÉN qd341 1cTän ÍỒH (| v24 

naIväsato naIva satah pratyayo Trthasya yuJyate | 

asatah pratyayah kasya sata$ ca pratyayena kim || MMK _1,06 
1 1 181 1 gawa Ì fiddd a1 I 

si Rìddsì šdìd díà Íề quqằ II t,o9 

na san näsan na sad asan dharmo mrvartate yada | 

katham nrrvartako hetur evam sati hi yuJyate || MMK _1,07 
3rIiarT warrj tai tt sqfàsat I 

3†9IdINi vi #d sI@a0Ï 3: \\ 5< 

anärambana eväyam san dharma upadisyate | 

athanarambane dharme kuta ärambanam punah || MMK _1,08 


SEN SN ^ 


3iqcmàg tr fùùu dìqgaad 

i=H siqdì tủ fìgồ HCTH31 8: lÌ 0S, 

anutpannesu dharmesu nirodho nopapadyate | 

nänantaram ato yuktam niruddhe pratyaya§ ca kah || MMK _1,09 
tai f:cararsi a sai f1 đa: ( 

vidì<H si xiadicìan 3dìqqgd lL (,to 

bhavänäm nihsvabhävänäm na satfä vidyate yatah | 

satIdam asmin bhavaffty etan naivopapadyate || MMK _I1,10 

ñ “ SiqHdS nciàmfq qq on | 

trcrì⁄1: 49Ỉ đa Hàn 3ä ncT3§ qđ lÌ ?,t? 

na ca vyastasamastesu pratyayesvasfI tat phalam | 
pratyayebhyah katham tac ca bhaven na pratyayesu yat || MMK_I,I1 
siwrqsfù đi từ: wcTừng: madd | 

3iqcrsfù zema aifadd ®e@H I\ 9,3 

athäsad apI tat tebhyalh pratyayebhyalh pravartate | 
apratyayebhyo 'pI kasman näbhIpravartate phalam || MMK _1,12 
ti 5 HCTTHd Ic1IsIqdwa: | 

tiGHŒ4H]ì TdGIcTrd 9H || ? 03 

phalam ca pratyayamayam pratyayä§cäsvayammayah | 
phalamasvamayebhyo yattatpratyayamayam katham || MMK _1,13 
CT1 caHri Team on | 

tà otTaïd WCTAIWCHAI: 3d: l\ ?,t9 

tasmãn na pratyayamayam näpratyayamayam phalam | 
samvidyate phalabhävät pratyayapratyayah kutah ||MMK _1,14 
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4.2 Từ vị 

Động từ 

3ïd as (4) sifa as-ya-t 

3I-S§ ä-ruh (1) 3iìsfl ä-roh-a-ti 
fầN ksip (6) Ífd kgsip-a-ti 

NR ghus (10) tìafd ghos-aya-ti 
Red cint (10) waaf cint-aya-tI 
Ñiji (1) sHiằ jay-a-ti 

qq8tus (4) qe1à †us-ya-tI 

1-4H pra-yam (1) „a=si pra-yacch-a-tI 
1-SÌ pra-$ams (1) aiqfd pra-S§ams-a-ti 
Y8 raks (1) vfd raks-a-ti 

3s vad (1) qafq vad-a-ti 

S8 vas (1) đ8Íồ vas-a-ti 

Danh từ 

3q kunta (m.) 

314 ašva (m.) 

SÌ3 ksetra (n.) 

wi4 jaya (m.) 

s1 dãna (n.) 

$q dũta (m.) 

xYY nagara (n.) 

sH nrpa (m.) 

{d4 pustaka (n.) 

Nđ pattra (n.) 

s4 yodha (m.) 

SìN vữa (m.) 

SIY §ara (m.) 

Phó từ/Câu hỏi/Phân từ 

3T adya 

3H katham 

%s[I kadaä 

na 

ST yadä... đáT tadã 

qÑ vadl1... dể tarhi 


quăng, phóng 

leo lên, nhảy lên 
quăng, phóng 

tuyên báo, loan truyền 
suy nghĩ, tư lự 

thắng, chiến thắng, chinh phục 
hài lòng, vui lòng 
chuyền đến, đưa 

tán thán, ca ngợi 

bảo vệ, canh chừng 
nói 

sống, cư ngụ, trú 


cây lao 

con ngựa 

bãi chiến trường, thao trường 
sự chiến thắng 

quả tặng 

người đưa tin, sứ giả 
thành phố 

ông vua 

quyền sách 

lá cây, lá thư 

chiến sĩ, người lính 
người anh hùng 

mũi tên 


hôm nay 

thế nảo? 

lúc nào? 

không, chẳng 
khiư/lúc nào... thì 
nếu... thì (điều kiện) 
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SfÌWH sighram nhanh 

4.3 Bài văn/Luyện tập 

L. Bài tập »chiến thắng của vua« 

1. nrpo yodhän-ahvayati. (nrpah yodhän ähvayati). 2. nrpo yodhä$ca devän yaJantI. 
(nrpah yodhah ca devän yaJanti). 3. adya Jayama 1tI nrpo vadatI. (adya Jayamalh 1tI 
nrpah vadati). 4. nrpo yodhä$§ca ksetram gacchantI (nrpah yodhah ca ksetram 
gacchanti). 5. tatra yodhah pũrvam $aränasyanti. (tatra yodhah pũrvam $arän 
asyant). 6. tato nrpah kuntän ksipati. (tatah nrpah kuntän ksipati). 7. nrpo Jayati. 
(nrpah Jayat). 8. nrpo vira 1ti yodhä vadanti nrpam ca pra$amsanti. (nrpah virah 1tI 
yodhãh vadanti nrpam ca pra$amsantl). 9. yadi devän smaratha tarhi devä raksanftI 
nrpo vadatI. (yadi devan smaratha tarhi deväh raksanti 1t nrpah vadatt). 10. tadanu 
nrpo danaäni prayacchati. (tadanu nrpah dänäni prayacchatI). I1. yodhastusyanti. 
(yodhah tusyant). 12. dũfä nagaram gacchanti Jayam ca ghosayanti (dũtah 
nagaram gacchantIi Jayam ca ghosayantI). 

IH. Trả lời những câu hỏi về bài tập bên trên bằng Phạn ngữ. 

1. ke devan yaJanti? 2. kah kuntan ksipati? 3. ke nrpam pra$amsanti? 4. yodhah 
kim asyanti? 5. dũtah kim ghosayanti? 6. nrpah kim prayacchati? 


HH. Dịch sang Phạn ngữ. 
1. Vua gọi một người lính đến. 2. Ông ta hỏi người ấy: »Các con ngựa đứng ở 
đâu?« 3. Chiến sĩ nói: »Tôi mang các con ngựa đến.« 4. Sau đó các người lính leo 
lên những con ngựa. 5. Vua nói: »Bây giờ chúng ta đi đến thành phố«. 6. Sau đó, 
vua và các chiến sĩ đi vào thành phó. 7. Trước hết, vua phóng một cây lao và sau 
đó, các chiến sĩ phóng tên. 8. Vua chinh phục thành phó. 9. Ông ta tặng những quà 
và các chiến sĩ vui mừng. 
IV. Tập chia động từ: Hãy biến đối câu bên dưới bằng cách chia hai động từ 
dưới ba sô và ba ngôi xưng 

yadã grham gacchãmi tadã pustakam pathãmi 

»Nếu tôi về đến nhà, thì tôi đọc một quyên sách.« 
Như vậy thì câu tiếp theo sẽ là: 

»Nếu Anh về đến nhà, thì Anh đọc một quyền sách.« 
(v.v... cho tất cả số và ngôi xưng). 
V. Luyện tập sandhi (1) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
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1. nrpah + ca ksatriyalh + ca. 2 ramalh + tatra tisthati. 3. ramah + kutra gacchati. 4. 
ramah + atra + ägacchati. 5. kutra gacchasi + 11 prcchatI. 6. guruh sadhu + 
upadi§ati. 7. gaJam-adhunaä + Tksate. 8. øacchatha + udyanam. 9. tadä + rsir vadatI. 
10. adya + evam vadati. I1. adhunä + ausadham yacchati. 12. balah + candram 
pa§yati. 13. devah + taranti. 14. balah + ksTram pibati. I5. ksatriyah kuntam na + 
asyatI. 16. phalãm + 1va patanti. L7. kimtu + udyaänam na krsati. I8. phalam-adya + 
1cchamI. 19. šästram-adya + upadi§ati. 20. adya + rgvedam pathati. 2l. tatra + eke 
gacchanti. 22. a§vah + caranti. 23. nrpalh + tyaJati. 24. nrpah + krudhyati. 25. nrpah 
+ tatra + adya yajati. 26. đãnämi + IcchämI. 27. narah + phalam khadati. 28. sadhu 
+ uktva. 29. yajatha + T§varam. 30. sevakah + pacati. 3l. satyam na + uktvä. 32. 
tatra + rksan pa§yamI. 33. balah + pathanti. 34. atra + ctam gajam pa§yämI. 35. 
ramah + cIntayati. 36. balah + šlokam vadati. 37. balah + tusyanti. 38. narah + 
§astram pathanti. 39. adhunä + atra sidamah. 40. indranT + Indrah + ca. 41. ramah + 
§amsati. 42. madhu + uttamam. 43. tadä + Iindram pũjayanti. 44. ksatriyah + sad 
a§van nayatI. 45. atra + upavanam gacchatI. 46. mahä + rsih. 47. balah + stenam 
pa§yatI. 48. adhunã + eva vadamI. 49. balah + cakram harati. 50. narah + tirtham 
gacchanti. 5l. ramah + smarati. 52. atra + a§vah + tisthatI. 53. ksetraäm + Tksate. 54. 
devafä + 1va nrpam $amsanti. 5Š. adhunäa na + upagacchati. 56. nrpal + sevakam 
hvayati. 


VỊ. Luyện tập sandhi (1) 

Tập nối chữ theo luật sandhi 

1. ramah + krsati. 2. ramah + Janän pašyati. 3. ksatriyah + yudhyate. 4. ramah + 
1sũn-asyatI. 5. balah + roditi. 6. balah + payasam khãdanti. 7. putrah + $Tpghram- 
ägacchati. 8. $isyah + ägacchanti. 9. narah + bhasante. 10. nrpäl + raksanti. II. 
sevakah + gramam gacchanti. l2. $isyah + likhanti. 13. nrpah + gopäyanti. 14. 
sevakah + sevante. I5. kakah + atra tisthati. 16. $isyah + udyogena pathatI. l7. 
kakah + patanti. I8. gajah + bhramyati. 19. putrah + khadati. 20. nrpah + Jayati. 2l. 
§Iisyäah + krudhyanti. 22. balah + Japanti. 23. balah + upavisatI. 24. sevakah + 
1dänTIm-ägacchanti. 25. kakah + uddTyante. 26. šisyah + Jfãñnam -äpnuvantI. 27. 
ramah + Icchati Jjalam. 28. ramah + udyänam gacchati. 29. balah + krandati. 30. 
balah + Jalam pIbat. 31. sevakah + adhunä pacati. 32. kakah + bhumau sidati. 33. 
nrpah + lumpati. 34. $isyäah + giam gäyantI. 35. narah + šamsanti devan. 36. balah 
+ änayanti pustakaml. 37. nrpah + pälayanti. 38. balah + äka§am paš§yanti. 39. 
kakah + bhaksayanti. 40. narah + yaJanti. 41. putrah + gacchati. 42. balah + yäcate. 
43. dutah + phosayati. 44. ksatriyah + §ramyatI. 45. krsnah + Imndram hvayatI. 46. 
§Iksakah + upadisatI. 47. balah + Tksante. 48. ksatriyah + ksipanti. 49. narah + 
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JTvanti. 50. narah + Tš$varam pũJayanti. 51. balah + ulũkam pa§yanti. 52. balah + 
phalam khadati. 53. $isyal + gurum namatI. 54. ramah + annam khãdati. 55. balah 
+ sidanti. 56. naräh + pũJayanti. 57. narah + lubhyanti. 58. putrah + pa$ũn pa§yat. 
59. ramah + balam hvayati. 60. $Isyah + §astran1 pathati. 61. $iksakah + kathayanti. 
62. tatra vidyalayah + bhavatI. 
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Bài thứ năm 
5.1 Tập viết và đọc 
Trung Quán luận, chương 2 — Quán khứ lai 
ox. rIaIrraqter ¬itat fàđÌ tị 
02. gafagataparTksä nama dvitTyam prakaranam 
yrẻ sĩ rrqtd diasytẻ :Ìa srdd \ 
yanidfftrid rtrgnri 3 r†rTä I\ 3,o? 
gatam na gamyate fävad agatam naIva gamyate | 
Øafägatavinirmuktam gamyamaänam na gamyate || MMK_2,01 
*I 3 rifxŒ3 ram 5 #I đa: | 
i 1Ä =iI'd 31 :trgaraì yifW€qg: \\ 3,o3 
ces{a yafra gafis tatra gamyamaäne ca sä yatalh | 
na gafe nägate cesfä gamyamäne gatis tatah || MMK_2,02 
J[-qfiIrtea :Ifri sỉ =[fìqqcdd | 
yrqmrdi Rnreri dai :ìdïqqsrd \\ 4,o3 
gamyamänasya gamanam katham nämopapatsyate | 
gamyamänam vigamanam yadä naivopapadyate || MMK_2,03 
J[F-IHrE4 ïIHrÏ qŒI qŒ4 Wdvdd | 
5gù rI:anrri raari fề rtTằ I\ 4,o9 
gamyamänasya gamanam yasya tasya prasajyate | 
te gater gamyamänam gamyamänam hi gamyatfe ||MMK_2,04 
J[THIrEq 1ì tidì TINH | 
*ì dãFHT xI T3 Tri d3: lÌ 3,0% 
8Øamyamänasya gamane prasaktam gamanadvayam | 
yena tad gamyamänam ca yac cätra gamanam punah ||MMK_2,05 
äì :raÌ wavdd wdờ rang | 
rat f fegen :IH+i qìqqađd lÌ 3,23 
dvau ganfärau prasaJyete prasakte gamanadvaye | 
ganfäram hi tiraskrtya gamanam nopapadyate |MMK_2,06 
rat ìa fege riHri đìqqsrd I 
1iHìsgft :trdIs 3q ga xfàsđfỒ l( 3 o9 
ganfäram cet tiraskrtya gamanam nopapadyate | 
gamane ˆsati ganfatha kuta eva bhavisyati || MMK _2,07 
re q :rzzfù diasyret 3a :rszfd I 
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3irdì egoTrg3Il zcqdììsa rreøfä I\ ,o¿ 

ganfã na gacchatI tavad aganfä naIva gacchatt | 

anyo gantur agantu§ ca kas trfyo tha gacchati || MMK_2,08 
1= aIagszdif zsttìdìqdcead | 

yiHaa lầai rI=I đs[ 3ầđìqqad \\ 4,55, 

ganfã tavad gacchaffti katham evopapatsyate | 

gamanena vinä gan(ä yadä naivopapadyate || MMK _2,09 
tgï :rei rrødlfù 41 đi qgudd | 

yarìa fầm :eai rrgrinaf2đ: l\ 3,:o 

pakso ganfä gacchafTtI yasya tasya prasaJyate | 

gamanena vinä ganfä gantur gamanam Icchatah || MMK_2,10 
1i ä wqvdd rIra[ 4g 1søfdi | 

y<tfù =sqd ta rra[ ai d3 z2 \( 3,9 

gamane dve prasaJyete ganfä yadyuta gacchatt | 

gantef(I cäJyate yena ganftä san yac ca gacchati ||MMK_2,1I 
y1 =ia21d ztrd rrd araztäs:Tì \ 

TI ïIrqnTì rIrgH 3if01d 3 l( 3,23 

gate narabhyate gantum gantum nãrabhyate 'gate | 
närabhyate gamyamäne gantum ärabhyate kuha || MMK_2,12 
1ï ( :INaItIIgf4Nri 3 4[ zTd4 | 

taï03Ìq ïIHTH snTd zIRri #đ: l( 3,23 

na pũrvam gamanärambhäd gamyamänam na vã gatam | 
yatrarabhyeta gamanam agate gamanam kutah || MMK_2,13 
vi Ít rựamrr tần suTd Í3 làemad | 

3ï£SHHI 3iI4Bì 7Ì đI38T I\ 3,9 

gatam kim gamyamaänam kim agatam kim vikalpyate | 
adr§yamana ärambhe gamanasyaIva sarvathä ||MMK_2,14 
yrrei xi fàft dIas:Teea tìa fàBft I 

3ì irgœrgds aeqdìasa fgfd \\ 3,+4 

gantä na tisthati tavad aganfä naIva tisthati | 

anyo gantur agantu§ ca kas trtyo tha tisthati || MMK _2,15 
1tr điad ftgdlfd zs4fiaïqdeend I 

yiHaa fàei rraI đs[ 3đìqqa1d \\ 3,4 

ganfã tavat tisthatftI katham evopapatsyate | 

gamanena vinãä gan(ä yadä naivopapadyate || MMK_2,16 

= fgft :rqfaxi at :Tdfxl =inTesf  I 
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yiHri tiugfIsl fA4ffi3 yTẢ: ÑRT l( 3,9 

na tisthati gamyamänän na gafän nägafäd api | 

gamanam sampravrtti§ ca nivrtti§ ca gateh sama || MMK_2,17 
ta :THri irai q u3fù ai gu I 

sa ta qardt :TdRfl ai đa I\ 3,t⁄ 

yad eva gamanam ganfä sa evetI na yuJyate | 

anya eva punar ganfä gater 1ti na yujyate || MMK_2,18 

sềa :ri :I=eI q qa fề xàg síề | 

tSìÌlII4: Wqvìd 4đ: 40Ị ta lÌ 4,2% 

yad eva gamanam ganfä sa eva hi bhaved yadi | 

ekIbhavah prasajyeta kartuh karmana eva ca ||MMK_2,19 

3q ta qarteert riàdfà zcmxt I 

y[rri ŒIIG 5t rIrgjriedl CIfgNaTS 5Ed II 3,3o 

anya eva punar ganfä gater yadi vikalpyate | 

gamanam syäd rte gantur gantä syäd gamanaäd rte || MMK_2,20 
tin at RafxnfrTaràn aI ai: \ 

a ìaa aaì: Rf§: 3i q qg Íằgä I\ 3,39 

ekIbhavena vã siddhir nănabhävena vãä yayoh | 

na vidyate tayoh siddhih katham nu khalu vidyate || MMK_2,21 
1ï 44Ivadi re zIf dỉ sĩ zí srøft \ 

mm a :ifqsisfèq siàng Rhfng fù zreøfg I\ 4,33 

gatyä yayäJyate gantäa gatIm tăm sa na gacchatt | 

yasmãn na gatIipirvo 'sti ka$cid kimcid dhi gacchati || MMK _2,22 
J[c1[ 3q4Ts44d r[raT qdìs=qÌ ạt ai 1rsøfl I 

yráì ä qìqqsìd qenTà% q rraÑ I\ 3,3 

gatyä yayäJyate ganfä tato ˆnyäm sa na gacchatt | 

gat dve nopapadyete yasmaäd eke tu ganfari || MMK_2,23 
tigøqi ri :Teat at 3 rrsøft I 

arraaìsf :rad mai q rrszfd I\ 3,39 

sadbhũto gamanam ganfä triprakaram na gacchati | 

näsadbhito 'pi gamanam triprakäram sa gacchati || MMK_2,24 
yttri qq@tgd: me 3 ssøft I 
qmrgfal :i=i xi rrasi sĩ a Íđä lL 3,34 

gamanam sadasadbhitah triprakaram na gacchatt | 

tasmãäd gatI§ ca ganfä ca gantavyam ca na vidyate || MMK_2,25 
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5.2 Từ vị 
Động từ 

3T1J-TH anu-gam (1) s<ezl anugacchatI 
34-IH upa-gam (1) wurszi upagachati 
2 krs (6) #SÍN krs-a-ti 

Rq cint (10) waaf cint-aya-tI 

€SI dr§ (causative =10) KEIEID] dar§ayati 
sĩ nĩ (1) quà nay-a-tI 

đanrt (4) 4e nrt-ya-ti 

#s# pracch (6) qsi prcchatI 

1-£%I pra-sthã (1) sftsd pra-tisth-a-te 
f lip (6) fmfä limp-a-ti 

%đãl spr$ (6) #q5Tfl sprš-a-ti 

Š hve (1) gđfằ hvayati 

Danh từ 

34 ašva (m.) 

%x#® kanduka (m.) 

3N& krsaka (m.) 

sựs danda (m.) 

Êm citra (n.) 

tãI dcáa (m.) 

tị dhana (n.) 

E1 puspa (n.) 

WtiS prasada (m.) 

ti märga (m.) 

f4 mitra (n.) 

3# yuddha (n.) 

18 ratha (m.) 

sTfœ langala (n.) 

31 vana (n.) 

fằ visa (n.) 

SIISI §astra (n.) 

t4 sukha (n.) 

tìm saimnya (n.) 

#3 sva (pronoun) 
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đi theo, theo sau 
đến gần, lại gần 
kéo, cày bừa 
suy nghĩ 

chỉ (cho thấy) 
dẫn đầu 

nhảy múa 

hỏi 

khởi hành 

xoa, bôi 

đụng, chạm xúc 
gọi 


con ngựa 

quả bóng, banh 

nông phu 

cây gậy (đánh) 

hình, bức tranh 

nước, bang 

tiền bạc, sự giàu sang 

hoa, nụ hoa 

cung điện 

đường 

bạn 

trận chiến 

xe (chiến trường) 

cái cày/bừa 

rừng 

chất độc 

vũ khí 

niềm vui, an lạc, hạnh phúc 
quân đội 

của chính ta/anh/hắn. sva xuất hiện với 
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chức năng thuộc cách, thành phần đầu 
trong một hợp từ. Ví dụ: sva-putra = 
con trai của chính ông ấy. 


8q hasta (m.) bàn tay 

Phó từ/Câu hỏi/Phân từ 

3ïI<T4 adäya (posfp. với acc.) với, cùng với (vật chất) 
ta kmtu nhưng mà 

fần si kim artham với mục đích gì? để làm chỉ? 
fÑI vinä (postp. với instr.) không, không cùng với... 
ttể saha (postp. với 1nstr.) với, cùng với (nhân vật) 


5.3 Bài văn/Luyện tập 

L. Bài tập về instrumental và dative — »Chiến thắng của vua« — Dịch sang 
Việt ngữ 

1. qìs33q nfB8ä| ramo “$vena pratisthate (ramah a$vena pratisthate). 2. yìqIøì tt 
qsaf q=øfd "I gopälo ramam pa§yatI prcchati ca (gopalah ramam pa$yatI). 3. 33 
yrødil\ kutra gacchasiti (kutra gacchasi iti). 4. WINf rømf tì aafài 
präsadam gacchämTti ramo vadatI (präsadam gacchämI 1ti ramah vadati). 5. ml 
sat ysdiÑ am: qsøiï\ kimartham präsadam gacchasi putrah prcchati 
(kimartham präsãädam gacchasi iti putrah prcchati). 6. qÌ tần qaf=øfde qd: q 
đãng 1rszf\ nrpo dhanena sukhamicchati. tatah sa yuddhäya gacchati (nrpah 
dhanena sukham icchati. tatah sah yuddhãya gacchati). 7. 3†ể qừn t Waq 
yr<smifầ tì qafĂ\ aham nrpena saha yuddhäya gacchämiti ramo vadati (aham 
nrpena saha yuddhãya gacchämi iti ramah vadati). 8. 3£Hf s4 yrmffù :qrsì 
qafäi ahamapI yuddhäya gacchamTti gopäalo vadati (ahamapi yuddhäya gacchamI 
11 gopalah vadati). 9. fŠ sms gaid rzmif ta: qsøfï\ kim §astram-adäya 
yuddhäya gacchämTti putrah prcchati (kim $astram-adäya yuddhäya gacchämI 1tI 
putrah prcchati). 10. qqôiradf\ qa[ q34 3ed ssInflI rama§cIntayatI. tadä sva- 
puträya kuntam daršayati (ramah cintayati. tadä sva-putraya kuntam daršayati). l l. 
TIYTe:: tần qeiai gopalah sukhena nrtyati (gopälah sukhena nrtyati). I2. # 
gai #ed II sa hastabhyäam kuntam spr$atI (sa hastabhyam kuntam sp†šatI). 
13. đá (IH: taqAT 5IEỈ uassfdI tadanu rảmal sva-puträya §astram prayacchati 
(tadanu ramalh sva-puträya $astram prayacchatt). 14. 3ï \IH: tatầu s wfdwdi 
adhunä ramah sva-putrena saha pratisthate (adhunäa ramah sva-putrena saha 
pratisthate). 15. q&ìÌ sì4eemi tỉ ssInfờI eko yodhastabhyäam mãrgam dar§ayatI 
(ekah yodhah tabhyäm mãrgam daráayati). 16. 3IH: #qq3 4 aafầI ramah sva- 
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pufram vanam nayati (ramah sva-putram vanam nayatl). l7. qdì trì rIIs3ï tì3 
{&đd:l tato ramo gopala§ca ksetram pasšyatah (tatah ramah gopalah ca ksetram 
pasyatah). 18. q1 3NÑ%[ s8: EIIDsll tatra krsaka langalath krsanti (tatra krsakah 
langalaih krsanti). I9. q%sJ dì af nfàsg: tidfS 5 ïTSØd:L tadanu tau nagaram 
pravi$atah prasadam ca gacchatah (tadanu tau nagaram pravišatah prasadam ca 
gacchatah). 20. đ2 dì dì qS4đ:L tatra tau yodhän pa§yatah (tatra tau yodhän 
paáyatah). 2I. SỲX vầmmøzfmI yodhä rathairagacchani (yodhah rathaih 
agacchanti). 22. d mã fàNu fSmÍề1\ te $arän visena limpanti (te šarän visena 
limpanti). 23. #&qj swì gai đừm: wiằg=d\ tadanu nrpo hwayati yodhah 
praiisfharie (tadanu nrpah hvayati. yodhah pratisthante). 24. TH: w4uazif tan 
te nit8dI rãmah svaputra§cäp1 sainyena saha pratisthete (ramah svaputrah ca apI 
sainyena saha pratisthete). 
H. Hãy trả lời những câu hỏi về bài văn trên. 
1. 3 ẽ tq: nfàgd?: 2. fầnsi qdì gi rreøfà?; 3. qu: >4 gufsøf?; 4. n: dì 
si 4ãIqKI?:; 5. 3: 3i gi tHSIfẦ?; 6. ai: ai f1): 7. >xị dìuT: s1 f1? 
HH. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Hôm nay Gopäla không đi bộ (= đi bằng/với hai chân) đến trường. 2. Người hầu 
mang ngựa đến. 3. Rama hỏi: »Hai đứa bây chừng nào đi tới trường?« 4. Người 
hầu nói: »Hai chúng tôi đi bây giờ«. 5. Sau đó, Gorñla và ngư ời hầu đi bằng ngựa 
đến trường. 6. Gopäla chào thầy giáo với hay tay và bước vào trường. 7. Không có 
sách thì học sinh không học. 8. Thầy giáo mang sách đến cho học sinh. 9. Sau đó 
các học sinh đọc. 10. Bây giờ thầy giáo chỉ các cậu bé những bức tranh. 11. Các 
học sinh xem các bức tranh/hình. 12. Sau đó các học sinh đi về nhà. 
IV. Tập chia động từ: Hãy biến đỗi câu bên dưới bằng cách thay 4 đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

sai f3: q #ìeIfỳ qa[ giần :jcafI 

yadã mitraih saha krIidämi tadã sukhena nrtyämi 

»Nếu tôi chơi với các bạn bè thì tôi nhảy với sự sung sướng« (nhảy cẵng vì vui) 
V. Nội hợp biến — luật uốn lưỡi. Hãy xác định xem điều kiện đổi n thành n đã 
đạt trong những chữ bên dưới, và hãy giải thích vì sao. 
aksaram, anusaram, aparadhinah, antarena, andhranäm, arcanam, aparinitanam, 
armäm, a§rũnI, arJunasya, äryanam, Iksamaänä, T§varena, asamarthanam, urũn1, 
akrstena, ku$lsyena, krcchrena, aradhanaya, krtrimena, kramena, ksayinyah, 
arthinah, ksTrinyah, gantrnT, kasthanam, garImanam, garhanTyäh, girTnam, krtsnam, 
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grham, grhinya, gravanah, kridanaya, carmani, Jjhasanam, krodhena, tarunyah, 
tarakam, dosan, dvesnam, kro$ena, dharmena, nirväpanam, garhifäm, 
niskramanam, tisthäni, nrpänam, dar§anani, paksinam, parihmo, durjanasya, 
0Arusäm, paryanayat, puränesu, puspanam, duskrtänl pramanam, prayänät, 
baspanam, dhũrtena, bhaksanäat, bhiksukena, manusyänäam, para§una, mãrgena, 
murkhänam, mrgayamanah, ramanalh, paräjayena, rävanam, rũpakanam, 
pradhänam, roginah, präsyän1, varnänäam, viprayogena, vyaghranam, §Iksyamänah, 
mũrdhni, §isyänäm, sarpena, rathena. 


VỊ. Luyện tập sandhi (1) 

Tập nối chữ theo luật sandhi 

1. ägacchamI + aham. 2. bhavatu + etat. 3. mãtr + ostham. 4. vane + ašvah + caratI. 
5. guro + adya + upadis§a. 6. balath + annam yacchati. 7. vrkse + äamränmI vartante. 8. 
guro + ägacchämI. 9. kasmai + atra danam yacchasi. 10. nrpau + a§vän gacchatah. 
11. a§vath + vinäa gacchantI. 12. dvau phale + IcchamI. 13. yadi + apl. 14. kadä 
khalu + ägacchämI. 15. pir + änandah. 16. ksetre + adya yajamah. 17. naralh + 
nrpo JayatI. 18. sadho + atra + ägaccha. 19. grhe + udyogena pathati. 20. prabho + 
udyänam gacchämI. 2l. adya na vai + ägacchati. 22. a$vau + Icchamah. 23. guruh 
+ vadatI. 24. dane + apI yacchamah. 25. 1ti + eko balo. 26. phalam nu + IcchatI. 27. 
phalam te + adhunä yacchanti. 28. ksetre + T§varam yaJati. 29. rsih + yaJati. 30. 
ksetram + aranyämi ca. 31. sadhu + asyantI. 32. pitr + upadešalh. 33. grame + aham 
vasamI. 34. guro + adhunä pathamI. 35. balath + ratham-ärohamI. 36. dãnam me + 
eva yacchatI. 37. guro + udyogena pathämI. 38. kanyäyal + ahuna pathämI. 39. kau 
+ atra vadatah. 40. šamsati + udyogam. 4l. narath + ratnani yacchatI. 42. guru + 
1ccha. 43. devam me + adya yajati. 44. prabho + a§vam-änayämI. 45. nrpate + 
1cchamI dãnam. 46. prabho + 1§varam pũJayanti. 47. agnih + rohatI. 48. tasmai + 
ämram yacchãmI. 49. putrau + udyogena pathatah. 50. guruh + ratham-ärohatI 


VIHI. Luyện tập sandhi (2) 

Tập nối chữ theo luật sandhi 

1. a§vah + calatI. 2. atra + a§vah + tisthatI. 3. pathati likhati ca + 1ti vadanti. 4. 
nrpah + tarati. 5. ramah phalanm! + IcchatI. 6. krodhena + upadi§atI. 7. tatra + ekah 
sevakah + tisthati. 8. yodhah + 1va + rsatI. 9. näsika ca + osthah + ca. 10. tatra + 
atravanah + calati. L1. adhunä + ausadham prcchati. 12. ramah + ca laksmanah + 
ca. 13. adya + aham pathamI. l4. ekena netrena + Iksate. I5. ramah + tyaJatI. 16. 
adya + ägacchati + Iti vadati. l7. aham tatra na + upavišSamI. 18. tadä + evam 
vadati. 19. atra + rtvik tisthati. 20. adya + odanam khädatI. 21. nrpasya + al$varam 
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§amsanti. 22. nrpasya + audäryam šamsantI. 23. balah + candram pašyati. 24. tatra 
+ avam kridavah. 25. phalam na + IcchämI. 26. sevakah + trnam haratI. 27. 
gacchatu + uparI. 28. tatra + upadhyäayah + tisthati 29. adya + eva ramalh + 
agacchati. 30. adhunã + rtam bodhami. 3l. sahasa + aindraJalikah + vadatI. 32. 
ramah + cauram tudati. 33. nrpah + na + ägacchati. 34. kutra gacchatha + 11 
prcchati. 35. nrpah + tatra tisthatI. 36. pathatu + udyogena. 37. sahasa + uccalh 
krandati. 38. adhuna + etat pustakam patha. 39. rathena + rsim gacchati. 40. šisyah 
+ cintayanti. 41. sukhena + 1ha nrtyatI. 42. balah + tusyanti. 43. ramalh sTtä ca + 
uttisthatah. 44. ramah + a§vena + eva gacchatI. 45. stenah + corayanti. 46. sahasa + 
indrah + vadati. 47. yodhah + tudanti. 48. udyogena + udyamena ca. 49. atra + 
ekah + vrksah + tisthati. 50. balah + citranm! pa§yanti. 5l. narah + tIrtham gacchanti. 
52. sevakah + chadayant. 53. yodhah + tan kunfan ksipantI. 54. sa eva + 


aupakãryam vi$atI 


BÀI TẬP 288 





Bài thứ sáu 


6.1 Tập viết và đọc 


6.2 Từ vị 
Động từ 

34-s# ava-ruh (1) siqtsfd ava-roh-a-ti 
SI-H ä-kram (1/4) 3IIRfỒ ä-krãm-a- 
ti/ ä-kram-ya-tI 

3ïI-G1 a-rabh (1) SiIONl ä-rabh-a-te 

Me cai (1) søïq cal-a-ti 

vIIq dhãv (1) waf đhãv-a-ti 

XI bhãs (1) >Ä bhãs-a-te 

1 bhũ (1) #4fä bhav-a-ti 

t4 muc (1) na muñc-a-tI 

+4 väc (1) ssd yac-a-te 

3M yudh (4) an yudh-ya-te 

G81 labh (1) #Xầ labh-a-te 

@Iubh (4) lồ lubh-ya-ti 

fsic (6) RafR siãc-a-ti 

Y8 raks (1) sfd raksati 

Danh từ 

3Ì krodha (m.) 

ïï gaja (m.) 

win Jjana (m.) 

in dar§ana (m.) 

® nara (m.) 

{Y para (m.) 

NI pãpa (n.) 

W&N purusa (m.) 

{s4 prasada (m.) 

S@ bala (m.) 

T4 bhaya (n.) 

*f vajña (m.) 


đi xuông, leo xuông 
tân công, bước đên gân 


bắt đầu 

di động 

chạy 

nói 

thì, mà, là, ở, trở thành 

bắn, thả ra, phóng ra 

xin, xin người nào đó vật gì (2 acc.) 
chiến đấu 

nhận lấy 

ham muốn, thích cái gì đó, đòi hỏi 
đô, đồ ra 

bảo vệ, bảo hộ, cứu 


sự giận dữ 

VOI 

người ta, thiên hạ, một người đàn ông 
sự thấy 

người, người đàn ông 
kẻ thù, người khác/lạ 
tội lỗi 

người, người đàn ông 
tội nghiệp, ra ân, nhủ ân 
lực, sức lực 

lo sợ 

đỗ cúng tế, sự cúng tế 
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Yï ratna (n.) bảo vật, của báu, ngọc quý 
Gì lobha (m.) sự tham 

đãi vrksa (m.) cây 

tđ samskrta (n.) Phạn ngữ 

Phó từ/Câu hỏi/Phân từ/Hậu trí từ 

3đ: kutah VÌ sao, tại sao, từ đâu 
qeHTđ tasmat (abl. của tad) vì thế, cho nên 

42IIqd pascät sau đó, từ phía sau 

Ws punar lại nữa 

SÍẰ prati (postp. with acc.) đến chỗ, hướng về, quy về 
3< pratar mỗi sáng 

tHÌNH samipam (postp. với gen.) gần nơi..., gần bên... 

qui samTpe (posfp. với øen.) gần nơi..., gần bên... 

# sadhu (adv.) giỏi, tốt 

fề hi ấy vậy,... (nằm sau từ được nhân mạnh, 


không nằm trước câu!) 


6.3 Bài văn/Luyện tập 

L. Bài tập về instrumental và dative — »Rãma cùng con trai đi chiến dịch« — 

Dịch sang Việt ngữ 

I. q vs 3insaft \ nrpo rathad yodhãn-ahvayati (nrpah rathat yodhãn- 
ähvayati); 2. #fdÌ qœq tì sizinfq em MI sadyo nrpasya yodhä äkrämanti 
yudhyante ca (sadyah nrpasya yodhah äkrämanti yudhyante ca); 3. 3 s1 tui 
sa 4 3= fầÍề*ql te šarän mũcanti balena c a kuntän ksipanti; 4. qqì qu: 
tra vi4f*dI tato nrpah svayodhä$§ca Jayanti (tatah nrpah sva-yodhah ca Jayanti); 
5. qzsaì dì, tr aafầI pa§caännrpo yodhän ksetrannagaram nayati (pa$cät 
nrpah yodhãn kseträt nagaram nayati); 6. ##@T *ÌMININI: 9IFIfqd\ sahasä 
yodhänam-a$väli šramyanti; 7. q1 4ì s2 SräL tasmada§vä yodhebhyo 
Jalam labhante (tasmat a$vah yodhebhyah Jalam labhante); 8. đ<e4I: GP LS]DSI) 
tadanva§vah puna$calanti (tadanu ašvälh punar calant); 9. qỶ qWŒ1 sdl stK 
síàsfÈI pũrvam nrpasya dũfä nagaram pravi$anti (pũrvam nrpasya dũtah nagaram 
pravi$anti); 10. ầằ qqŒ1 gi dìNdf*dI (c nrpasya Jayam ghosayanti; I1. €4 vi 
ii qrÌ sf +IrafÈ1I nagarasya Jana grhebhyo margam prati dhävantI (nagarasya 
Janah grhebhyah mãärgam prati dhävanti); 12. t4 ssInrq vimI sinTzøfl Tpasya 
dar§anäaya Jana ägacchanti (nrpasya dar§anaya Janah ägacchanti); 13. 3ï q 
dìi4i s niÀãÍ( adhunä nrpo yodhä§ca nagaram pravišanti (adhunä nrpah 
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yodhäh ca nagaram praviásanti); 14. đ&qJ s1 aiqfqdl tadanu Janä nrpam 
pra§amsantI (tadanu Janah nrpam pra$amsantt); 15. ma R di dai qufÀI nrpo hi 
deSam parebhyo raksati (nrpah hi de§am parebhyah raksati); 16. gi qrŒq sTe1 
tirÌ qsafÈiI vrksebhyo nagarasya bãäla margam pa§yanti (vrksebhyah nagarasya 
bãlãäh mãrgam paáyant); 17. 3ï ganùzscàs: Ni aøm gsøi( kuto 
v†ksanarohathetyekah puruso balän prcchati (kuto vrksăn arohatha 1t ekah purusah 
bãlãn prcchat); I§. J4 3fTzettỒEIH SỐẰ Ø1 đã gajasya 
bhayadvrksanarohama 1(I bãlä vadanti (gaJasya bhayät vrksaän aärohamah 1t bãläh 
vadanti); 19. \IH: tqầu te qzK wfàsIfĂ\ ramahi putrena saha nagaram pravi§ati; 20. 
dì 4tìssiIzatsft sraf4 s3 síàZffd| tato nrpo “§vädavarohatI prasadam ca pravi§ati 
(tatah nrpal ašvät avarohatI prasadam ca pravi$ati); 2l. 3q #{ #IfIsIwieiIxl qsafdI 
pa6cäãt sa prãsãđãjjanän pa$yati (paácãt sa präsãdãt janän pašyati); 22. 3TjI đÌI 
I4 ø@#4f*d\ adhunä yodhã danäya lubhyanti (adhuna yodhäh danaya Iubhyanti); 
23.3 qursz=fầ xefÀ S=zfI tc nrpaddhanäm! ratnäm cecchanti (te nrpat dhanäni 
ratnäni ca icchanti); 24. qtwHTgd sIrIÊ¡ 4ra4äl tasmännrpam dãänäm yäcante (tasmät 
nrpam dãnäni¡ yacante); 25. dì q WIEẦI tato nrpo bhasate (tatah nrpah bhäsate); 
26. ìxm4 ra kÉc| wafầl lobhacca krodhacca duhkham bhavati (lobhat ca 
krodhäat ca duhkham bhavatl); 27. ECIẾ Lạ | $:Iz8fd {II KE-IDSII devã narãn 
duhkhadraksanti päpäcca muñcanti (dãv h narän duhkhät raksanti päpãät ca 
muñcanti); 28. dami weràn sã wiIH:\ devanam prasadena yuddhe Jayämah 
(devanam prasädena yuddhe Jayamah); 29. đtfHid, qả 41 ST: tasmät purvam 
devän yajãmal; 30. q3ifz 4Iiffd =smtffi pa§cad daãnän1 yacchamTtI (pa$cät danänI 
yacchämi iti); 31. qđì 4ì ï4I4 tạm 3iirdl tato nrpo yodhä§ca yaJñam ärabhante 
(tatah nrpah yodhäh ca yajñam ärabhante); 32. qdì qì sìIzI ti tqs4fed | Janästam 
yajñam pašyanti (jJanäh tam yajãam pa$yanti); 33. đ4sJ SÌ4I qurrtf œzdI tadanu 
yodhã nrpaddanäm labhante (tadanu yodhäh nrpät danäam! labhante). 

H. Hãy trả lời những câu hỏi về bài văn trên: 

1. 3ì gì dìatrigdfl ? 2. sa: 3irdfi? 3. >1 dì si Rrafq 2? 4. gai: 
tìNnfề ? 5. qzIŒ1 si: gì nrÏ níà vII4fT 2 ö. #eHTaHÌ giai qafÙ ? 7. zeTg g:d 
tafà ? 

HH. Tập dịch Việ—Phạn: 

1. Ông vua bước vào thành phô. 2. Ông ta xuống ngựa ở gần cung điện. 3. Người 
ta ra khỏi nhà và chạy đến cung điện. 4. Nơi đó, các chiến sĩ đứng và tán thán ông 
vua. 5. Bỗng nhiên, một sứ giả đến và nói: »Bây giờ nhà vua nói.« 6. Sau đó, vua 
đến với một người hầu và nói. 7. Hôm nay ta khởi hành với quân đội từ thành phố 
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này. 8. Đầu tiên, chúng ta cúng tế chư thiên. 9. Sau đó chúng ta leo lên ngựa. 10. 
Nếu chúng ta thắng, thì ta sẽ trao các món quà cho các chiến sĩ. 11. Ngay lập tức, 
các chiến sĩ lấy vũ khí từ những ngôi nhà ra. 12. Từ trên ngựa, vua thấy vũ khí của 
các chiến sĩ. 13. Sau đó, vua dẫn quân đội ra khỏi thành phó. 14. Từ những ngôi 
nhà, người ta thấy quân đội của nhà vua. 
IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay ‹ đổi hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

sa[ Íàzesi wfàstrf a† fầt<b =mTRỲ ( 

vadä vidyälayam praviSämi tadã §iksakam namämi. 

»Khi bước vào trường thì tôi chào thầy giáo« 
V, Luyện tập sandhi (1) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. nagarät + gacchati. 2. dhanam nrpãt + IcchamI. 3. ksetrat + grham gacchati. 4. 
§aran vrksat + ksipati. 5. krodhat + hastena fadayati. 6. nagaräat + pramät + ca. 7. 
grhãt + Jalam harati. 8. rathat + §araän ksipatI. 9. lobhät + lubhyanti. 10. präsadät + 
nrpa ägacchati. l1. ksetrat + gaJam nayatI. l2. ksetrat + a§vam nayatI. I3. krodhãt 
+ dandena tadayatI. 14. krodhat + tudati. 15. a§vam ksetrat + harati. l6. ksetrat + 
caratI. l7. megho Jalat + Jayate. 18. grhãt + §Isyo gacchati. 19. krodhat + lumpanti. 
20. grhät + nagaram gacchati. 2l. nrpät + danäni yäcanfte. 22. $aran vrksät + asya(I. 
23. ksetrat + dũtah + agacchantI. 24. a§vãt + patati. 25. sukhät + hasati. 26. daridrat 
+ corayati. 27. äcaryat + jñanam labhate. 28. nrpam bhayät + §amsantI. 29. ksetrat 
+ langalam vahanti. 30. krodhãt + mãrayati. 3l. grhät + balam nayatI. 32. nagarät + 
agacchati. 33. krodhat + bhasate. 34. vrksat + skandati. 35. grhat + hvayatIi. 36. 
grhãt + coro dhävati. 37. ksetrat + Jana gacchantI. 38. äcäryät + $ästram labhate. 
39. ramat + lekham labhate. 40. a§vam ksetrat + nayati. 4l. duhkham lobhat + 
bhavati. 42. grhãt + Tksate. 43. nrpät + yäcate. 44. vrksat + phalam patati. 45. rathãät 
+ hamsah patati. 46. präsadät + citram corayatI. 47. gramät + $ũdra ägacchati. 48. 
lobhat + našyati. 49. duhkhät + raksati. 50. duhkhät + visam pibatI. 


VỊ. Luyện tập sandhi (2) 

Tập nối chữ theo luật sandhi 

1. a§valh + gacchanti. 2. $astralh + raksatI. 3. pustakam + änayati. 4. khalu + 
ägacchati. 5. Iksate + arthayate ca. 6. tasmai + ekam phalam yaccha. 7. phale + 
anayatI. 8. yodhaih + ägacchati. 9. taruh + rohati. I0. pathati + udyogena. I1. 
grhesu + akhadan. 12. sarve + ägacchanti. I3. kasmai + ämram yacchasl. l4. mitre 
+ atra tisthatah. 15. kath + balath + ca. l6. puspalh + ratnath + ca. I7. khadatI + 
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odanam. 18. ägacchatu + 1ti vadati. 19. vidyälaye + apathan. 20. grhe + udyäne ca. 
21. Tksamahai + atra. 22. ciItre + Icchami. 23. kath + tatlath. 24. ravih+ räJate. 25. 
nrpah+ apI + asyatI. 26. hrdesu + avagacchanti. 27. grhe + akhädan. 28. kate + 
upavi§ati. 29. nrpau + ägacchantI. 30. bhasavahal + adhunä. 31. đãne + äpnotI. 32. 
guruh + vadati. 33. kapth + Iksate. 34. 1ti + uvaca. 35. sadhu + Tksante. 36. guro + 
avagacchämI. 37. guro + em. 38. $Isyau + atra pathanti. 39. agnih + dahat. 40. 
pa§uh + JTvati. 4l. mitraml + arthayante. 42. tisthatu + tha. 43. prabho + acirena + 
ägacchamI. 44. prabho + ägacchamI. 45. bhũmau + upav1$a. 46. balayoh + Janakah. 
47. narayoh + rathah. 48. patnT + alksata. 49. ksetresu + ayajan. 50. bhikso + 
adhunä gaccha. 51. §atro + Tksasva. 52. dhanam narau + Icchatah. 53. kuntaih + 
banalh + ca. 54. nrpatth + rodatI. 55. sakhT + upagacchati. 56. madhu + änayantI. 
57. bandho + atra + upavi§a. 58. sadho + Icchami 
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7.1 Tập viết và đọc 


7.2 Từ vị 
Động từ 

3-§ (1) szđà 

Š (1) sqằ 

gs-e (1) sigfd 

sĩq (1) suf 

sĩ (4/1) đà / saà 
3q (1/4) anfầ / arafà 
se (1) tef 

sẽ (1) 4eft 

Ra (1) aef 

3a (1) đà 

Danh từ 

3ïI3TäT (m.) 

3ïI2H (m.) 


3# (n.) 
%£ (m.) 
%fe (n.) 
#$ÑH (n.) 
ào (m.) 
#H (m.) 
w (m.) 
qmw (m.) 
tủa (m.) 
q44 (m.) 
t1 (n.) 
t3 (m.) 
Sứ) 
48I#fs (m.) 


Bài thứ bảy 


hái, gặt, lượm, nhặt, lấy 
thấy 

đứng dậy 

tụng đọc (nhỏ) 

bay 

đi lòng vòng 

lớn lên, trưởng thành 
mang, chở, (gió) thổi 
(hoa) nở 

ở chỗ, tại 


bầu trời, hư không 

cái thất để tu chỗ hoang vắng, một móc 
của cuộc đời, một quãng đời 
vườn 

tắm chiếu, tắm lót để ngồi/nằm 
hoa sen 

hoa, nụ hoa 

núi Kailas 

thôn, làng 

tụng đọc (nhỏ, thầm) 

người khô tu, người khổ hạnh 
núi 

gió 

giữa, ở giữa (đi với gen.) 

thần chú 

hưu, nai 

mùa mưa 


Bài thứ bảy 





4= (m.) mùa xuân 

đtY (m.) khi 

ftừển (m.) chim 

fầRat (m.) đỉnh, ngọn 

ầm (m.) Thấp-bà, tên một vị thần 
8s (m.) ao, hồ 

Phó từ/Câu hỏi/Phân từ 

3q: vì vậy, do đó 

% ở đâu? 

mm với tên..., tên là... 
sfàftqn. mỗi ngày 

ằ! Ô! (cảm thán từ) 


7.3 Bài văn/Luyện tập 

I. Bài tập về locative — »Rãma tôn thờ Šïva« — Dịch sang Việt ngữ 

1. 3ì azNIfỒI znIsi qd=ï\ 2. zzÑg si =ĩ sai qqfäI 3. tì azR a aafù Eq zrà 
qqfI 4. tted :Ƒ sea te qdài s. níàftxi nai xin: f3rj qsì: giafRI ó. Ebea rJề 
qsmfời a qd=d! 7. š ta! qenfời z3 ải sfữ trả qsøfầI s. tìm: ggtừa gai 
yrszf\ 9. a1 #gmtf giàn fzafl 10. satà z3ìsÍ qđài 11. gà qeifầ saf II 12. 
in fầqi #Heïft ni vìsfd| 13. tìq3Ì đại gøi04rzdfäl 14. gi 3gaffà xinT4 qsøfä| 
15. 9gmI 4H: ý gwfslf\ 1ó. xin: gì: fầm qumfầi 17. q qasnf\ 18. q3iizTH 
gRefù :JzIadìdri :øÍồ\ 19. Jz@Œq tri qảai qd=ïI 20. xin: qảar1 qaafầ Eeaaf 
xi 21. q4atdi Rrets ai qafÊdi 22. ầzoraea Brmat fmì qafÀ\ 23. xa nfàfài Rr 
qvirtf a1 fầIaegerdf\ 24. đai q4 saTsrfiqdl 25. sizrãì f1 saqedi 26. G1 
yz@a tì ai qdìi 27. aầ T1 đqfÊỀ( 2S. aầ rEf wHÍf4i\ 29. a1 gần 
3[rttrtliIHềI 30. te s1 0 siIsmì qđài 31. 3s afqai gafÈä\ 32. ầs fầ na: 
tầm qnfÊqI 

I. Hãy trả lời những câu hỏi về bài văn trên: 

1. \IH: # qdfù 2 2. xIed rJể #3 dd ? 3. # àđ tn: qgi4fì ? 4. àaI: 331 qHÊN 2 5. 
sex fầna f3rdì qdfầ 2 ó. sñof #3 fJaqf*d ? 7. 1T: 3 qqề ? 

HI. Tập dịch Việ—Phạn: 

1. Tôi là bạn của Gopäla. 2. Tôi đến nhà của Gopäla mỗi ngày. 3. Gần nhà của bạn 
ấy có (là) một cái vườn. 4. Ở giữa vườn là một con đường. 5. Chúng tôi chơi trên 
con đường ấy với một quả bóng. 6. Trong vườn cũng có (là) những cây. 7. Những 
con khi ngồi trên những cây. 8. Bọn chúng xua đuôi những con chim. 9. Sau đó 


BÀI TẬP 296 


7.3 Bài văn/Luyện tập 





chúng nó ăn những quả của các cây. 10. Từ trong vườn chúng tôi ng th ấy các 
ngọn núi. 11. Gopäla nói rằng chư thiên trú trên (những) đỉnh (của các) núi. 12. Vì 
thế mà mỗi ngày bạn lễ kính các vị thiên. 

IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay ‹ đổi hai động 


từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 


ta[ vi tri qr3 dai asfù œ3 I 

yadã rãmam dhanam yäce tadä tad api labhe. 

»Nếu tôi xin Rãma tiền thì tôi cũng nhận được nó vậy« 
V. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
3 (m.) »chiến sĩ«, @ (n.) »hoa sen«, tq—aq (m.) »núi«, SE (n.) »quà tặng« 
VỊ. Luyện tập sandhi (1) 
Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. a§vän + ca gajJän + ca pa§yamI; 2. balãn + tyaJati; 3. manträn + JapatI; 4. manträn 
+ §Iksate; 5. a§van + lobhat + corayati; 6. kunfan + asyämi; 7. bäalän + cintayati; 8. 
§Isyan + fadayati; 9. devan + Janan + ca; 10. balaän + $ocati; L1. aš$van + lubhyati; 
12. graman + gacchami; 13. a§vän + corayatl; 14. narän + taranti; l5. puträn + 
JanayatI; 16. a$van + $Ipghram nayati; 17. hastan + limpati; 18. gaJăn + pa§yämi; 19. 
a§van + corah + apanayatIi; 20. gaJãän + tatra pa$yämi; 2l. ksatriyän + JayatI; 22. 
äcäryän + $šIsyo namatI; 23. a§vãn + langaläni ca + änayati; 24. bälãn + di§atI; 25. 
ramah puträn + cumbati; 26. putran + tirtham hvayatI; 27. ksatriyäan + §ũdrän + ca; 
28. lekhãn + likhati; 29. devan + smarati; 30. kuntän + yacchatI 


VI. Luyện tập sandhi (2) 

Tập nối chữ theo luật sandhi 
1. vryksat + apatat; 2. vanat + ksetram gacchati; 3. tat + cakram; 4. grhãt + girmm 
gacchati; 5. prhät + tIrtham gacchati; 6. ksetrat + dhãvati; 7. tat + pustakam; 8. tat + 
badhnatI; 9. duhkhaät + raksati; 10. tat + Jalam; I1. tat + §astram; l2. tat + 
samgttam; I3. tat + laksanam; 14. tat + natyam; 15. tat + hrdayam; l6. nagarät + 





agacchati; L7. vrksat + kapth skandatI; I8. lobhat + corayati; 19. prasadat + grham 
gacchati; 20. pramat + takram + änayati; 2l. tyagät + dadati; 22. vrksät + patati; 23. 
nagaräat + bahih; 24. ksetrat + vanam gacchati; 25. lobhat + Jayate krodhah; 26. 
§Iksakãat + šIksate; 27. grhat + sevakah + ägacchati; 28. ksetrat + lãngalam + 
anayati; 29. udyänãät + nayati + a§vam; 30. krodhat + hantI; 3l. tat + apa§yat; 32. 
nagarat + kadãä + ägacchasl; 33. vidyalayät + chaãttra aägacchantI; 34. krodhat + 
gacchati; 35. duhkhat + tarayati; 36. krodhat + dandena tudati; 37. äsTt + pälakalh; 
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38. gramat + bandhava ägacchantI; 39. vanat + vatih + ägacchati; 40. nagarät + 
Janah + agacchanti; 41. krodhat + šatrum hanti; 42. vrksat + sarpalh + sarpatI; 43. 
ast + lubdhakah; 44. tat + mitram; 45. vanäat + harinah + ägacchatl; 46. äsĩt + 
acaryah; 47. äsIt + kaulikah; 48. äsĩt + corah; 49. äsIt + guruh; 50. äsĩt + taraksulh; 
51. äst + da§arathah; 52. vanat + puram gacchatl; 53. äsIt + balah; 54. äsIt + 
vanarah; 55. grhat + Janakah + agacchatI; 56. äsĩt + §ũrah; 57. äsit + simhah; 58. 
Janakäat + labhate; 59. nagarät + na + ägacchatI; 60. äsĩt + hamsah 
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8.1 Từ vị 
Động từ 

3ï (2) sIÑI 

a-m (1) sãsøfù 
%1 (10) asfầ 

sỹ (1) ztgf 

# (8) stft 

Ni (I) mà 
qa)8 

qÑ-s (1) qầufầ 
1-§Ñ (caus. 10) twaf 
sfà-1m (1) snt<zf 
50888 - 

S1(1) sMfq 

3 (6) xa 

4 (10) xafầ 
s(I) ta 

#= (1) 4d 

lừa (6) Rafq 

#m (4) si 
Danh từ 

SiRI (m.) 

siÑ (m.) 

siÑï (m.) 

3ITST (m.) 

ECM (m.) 

5sfồ (m.) 


siìSfl (f.) 
sf (m.) 
i3 (m.) 
s\Kĩ (£) 
%e#4 (n.) 


thì, mà. là, ở 

đứng lên, đi lên, (hành tinh) mọc 
kể chuyện, nói 

mong muốn 

làm 

xả bỏ, từ khước 

đi qua, vượt qua, băng qua 

dẫn đi quanh, cưới 

gửi 

trở về 

nhảy nhót 

nhận thức, biết được 

chết 

gom lại, sản xuất 

cái gì đó (nom.) vừa lòng ai (dative) 
tôn kính 

tìm thấy, đạt được 

đâm thủng, gây thương tích 


lửa 

kẻ thù 

gươm, kiếm 

mệnh lệnh 

thượng đế, trời cao nhất 
người thấy, một thấu thị giả (thấy xuyên 
suốt) 

dược thảo 

con khỉ 

thi sĩ, người có trí 

vinh dự 

gia đình 
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RIR (m.) 
"4 (n.) 
. (m.) 
t (m.) 
t1 (n.) 
14% (m.) 
qui (m.) 
II (m.) 
TW (n.) 
itd (m.) 
NÊI (£) 
1N (n.) 
tt Œ) 
Yriqq (m.) 
qB Œ) 
YIHIS0T (n.) 
YI40T (m.) 
4# (m.) 
gSd (m.) 
SšI (£) 
-xed (n.) 
SIđ8 (m.) 
sửồ (£) 
t4 (n.) 
t5 (m.) 
vĩaI (£) 
Si (m.) 
T&HIø4 (m.) 
Phó từ/Phân từ/Số từ 
sà 

sen, 

sq 

ST 

q1 

Ngt (Set ) 
qœ 
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núi 

tiểu sử 

tên của một ông vua (cha của Räma) 
pháp, pháp luật, quy luật vũ trụ 
thiền định 

người dẫn đầu 

vua 

bàn tay 

sự tôn kính 

tên riêng cho nam giới 

đất, nữ thần đất 

thức ăn, thực phẩm nói chung 
sự giải thoát 

quỷ la-sát 

ban đêm 

câu chuyện về Rãma 

tên của một la-sát 

tên riêng nam tính 

tên riêng nam tính 

đảo ŠrT Lañka, Tích Lan 

sự kiện, một tích 

tên riêng nam tính (»sát tặc«) 
thánh điển 

sự thật 

biển, đại dương 

tên riêng nữ tính 

mặt trời 

Tuyết sơn, rặng Hi-mã-lạp sơn 


cũng, thậm chí 

như thế, như vậy 

tương tự như..., giống như... 

một thuở nọ, ngảy xưa... 

như vây, như thế này... 

bốn (4) (catvärah 4: Nom. PI.) 
dưới, bên dưới (posfp. với øen.) 
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a3 khắp nơi 

tam, mỗi tôi 

8.2 Bài văn/Luyện tập 

I. »Thấu thị giả kế Gopäla nghe Trường sử thi ›Rãmãyana‹« 

1. rìqrsì srà qqfầ\ 2. qœq sen trữ ai qdài 3. da đà diqa1 đaf>1\ 4. 44a 
tri 3II3đÌ qđảI 5. aIqqeeftxiaiI3rì qufÈq\ ö.  3eraIfï cwf2 arỉ s z82f 1L 7. đã 
à HỀh aigfxiI s. si à z3i HỀ Zatr 2L 9. gIddaT rỉ gãsøf đa] aiqgl š4Ý 
ts4fI 10. đđì 4I0ỉ đồ ›jnraqfàstfi sai s g3f1\ 11. aranfù giật gel 
12. t=nfù à tri g4f*\ 13. ti dai šw£d qgràn HÊh øatrì| 14. 3II5rì r1 gặi 
\ìsfil 15. !ÌNEI4 đi46I điề⁄g: (ablative) ®@IrqIn3fq safsfSd 5l (neui., dai.)( 16. 
gi dì quí! 17. d gafzsi ga=di 1S. #fazsÍỳ gạti werf3 tìa=d 3 5 afữ 
wsfd\ 19. sii dfxrslsin qw sÍầ:! 20. sÍầ: qei sidfi 21. q siđini gà 
qsafùt 22. ren: sriì: qafxi\ 23. zqrzìsfù aca: Bsìsfa\ 24. g #fÑ aegäI 25. 
3f4I q stcsiaTq reøflI 2ó. rïìqrø sitsri nfàstfầ\ 27. øzqì œotft wrdeøflI 28. q %ầ: 
qrẻì qfnai œqsfầI 29. fầ: œe swqfàsIfÙ 30. 34  tntaị rìqIst4 34fR\ 31. 
tiữa sRÑafcgnfxi\( 32. si quf4ãN3ì đin\ 33. đŒ1 @N: đãi: tÍềi( 34. tRỲ 
ø‡n#ì +qvq: srqw3fI35. ta: ìÏ (acc.) qÑ0IafầI 36. 4sXsaràsiizidì ai :r=øfäI 
37. x0 is tĩÌdT (nom.) ø58H013I 4rÌ ïrz2d: | 38. 4à qIs†gì qia0: dìai (acc.) đồ 39, 
\IH: đa đÌaf4I (gen.) 451 WafùI40. ìg 3f¿qH (nom.) am ta đà si 
(acc.) "4 nfàatfầ\41. q31 q tìaÏ (acc.) fXesf\42. đán t4: aìai ai caa4fồ (43. 8 
§Ï (acc.) tì tì ầàaaHfầI 44. đồ xI4eT øewt0ị so4fÈi| 45. qeH1đ zdìnÏ gạ siìg3 
tầm irsøiàI 4ó. fầnTøarad g 3 Rtftmrrafdi 47. d1 RẦRIdìNW4: gfI 48. 
3iìNcmI øsH0m sgf\ 49. qinì qiaư{ qxafà dìai xa fìesf\ 50. si zJztfời aq3ìsfte1 
sẽÊỀqI 51. tđ qrì trí vwfầI 52. đdì tn: caàsi xfàw=øfj| 53. đã wiAIS #adÌ vi 
waidfề\ s4. qn: sf 1à! 55. #fÀR1: œz q Bi quiafÀI 5ó. qagfầzTfqTora xinra 


S — ^ 


%3dfd\ 57. qzfìqføì 4=Igẻ yrsøfd\ 58, t#Ï ziìqiøì xi0 đd=d chư! 

II. Tập dịch Việt—Phạn: 

1. Ở gần thành phố có một ngọn núi (một ngọn núi trú ở gần thành phó). 2. Từ 
ngọn núi này những kẻ thù (bọn giặc) tấn công thành phó. 3. Vị vua của thành phố 
này gọi các chiến sĩ lại để chiến đấu. 4. Sau đó bọn giặc bước vào thành phố của 
vua. 5. Chúng đốt nhà của mọi người bằng lửa. 6. Vua nỗi giận và tấn công bọn 
giặc. 7. Ông ta thắng bọn giặc trong cuộc chiến. 8. Như vậy ông ta cứu thành phố 
và bảo vệ luật pháp. 9. Mọi người vui mừng và đi đến cung điện. 10. Nơi đó họ 
cùng các thi sĩ ca tụng vị vua 
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HI. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 

si (m.) »thi hào«, qầ (£) »đêm«, 4% (m.) »ông bá tước«, $†Œ (n.) »bài ca« 
IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đối hai động 
từ vị ngữ băng ba sô và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba sô và ba ngôi 
xưng) 

sai 3Í] qsarfỳ đai dỉ q=ä I 

yadä rsim pa§yämi tadä tam vande 

»Nếu tôi thấy thấu thị giả thì tôi tôn kính ngài« 

snfàftri srẻ àarni qaỉ sùf sai 5 zatfÀI 

pratidinam aham devänäm pũjãm karomi đhyãnam ca karomi 

»Mỗi ngày tôi làm lễ tôn kính các thiên thần và hành (làm) thiền« 
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9.1 Từ vị 
Động từ 

3s-sï (1/4) ssaà/ sắqt 

3ì (1) ma 

s# (causafive = 10) øIssfd 
Rau (1) Êaaf/ msiaf 
-st3 (10) qtsidà 

tf-3w (1) dìqd 

lần (4) fmgft 

Danh từ 

32144 (n.) 

gam (m.) 

sườaI (m.) 

+ (m.) 


%TØŒI (n.) 
%I=1 (n.) 
18 (m.) 
ST (n.) 
qđẽ§ (m.) 
3q Œ) 
lng (m.) 
MỀB (£) 
tỷ (m) 
tM (m.) 
tì (m.) 
s13 (m.) 
Siề (£) 
SIIÊI (f.) 
&s (n.) 
Phó từ/Hậu trí từ/Số từ 
3m: 
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bay lên 

hát 

che, đậy, dấu 

cư trú 

cầu xin, gọi 

chờ, chờ đợi 
thương (đi với loc.) 


sự học 

sự siêng năng 

sự dạy dỗ, chỉ giáo 

ái tình, mong muốn, tình dục, tên của một vị 
thần 

nguyên nhân, lí do 

bài thơ 

đạo sư, thầy giáo, người đáng kính 
sự biết, trí 

cây 

con bò cái 

giọt 

niềm tin (tuyệt đối) 

mặt trời 

mây, đám mây 

giải thoát 

gió 

cơn mưa 

sự an tĩnh, sự tịch tĩnh 

tim 


bên dưới của... (Postp. đi với gen.) 
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từ nhấn mạnh, »chứ, có chứ, vậy chứ, vậy đó« 
ba (nom. masc. 3*:) 

như con trai 

trước (posfp. với gen. vả abl.) 

từ... đến (posfp.) 
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9.2 Bài văn/Luyện tập 

I.»Gopäla đến thăm Guru« 

I. ga: ầm si ssräi 2. điÊEøsii:Rìusr fadfq \ 3. mai xfeadNTal 
izỉì từà | 4. srdì:[ga: BtSìg gaqd fagfEq \ 5. wai qfriiqfoì :Rỳjế rrsøfà I ó. 
3fg[: tqft r]Ìq[Gï ïJE0II q# dŒ4L 3ì =qagdL 7. a[ rìntaì :Rhj£ wffÀsId đái :v]ề 
Ti4dL 5. jEesfì ad xmTađìad \ 9. 44 414gđ8d.L 10. dì: qsràgdfồ8d L 11. 
I3 2Iri at £NL 12. 7ÌNTSÌ :EHNETSZđL 13. đ4[:xifqfssad d siấddl 14. 
TÌTøÌ JEHTSØd dỉ 5IIHd | 15. tiếfI :JEIfÈZSI1 3inTeøa | 1ó. d5fgHđHAI 17. 
đi BISiI :RÌ: gì šjnIgwf>ZIg ( 18. šỊg: RTmtia àđ m3dg ( 19, à gàxnWrl 
20. 8Ì 4ISÌ q[@rfIT4dTRI | 21. đ4[ 31 3JE0II SE tj_ YhiZfIT4*j| 22. q3rd 4Ì zgà 
Sf2NITqdl 23. resionfùad Isaizira4dl 24. gqàsIngaT qsøIf\ 25. #1: #ìx øN3I 
2Ì TUTÌ 3:44 2N0IfSI R1! 26. 4T đi cqzï4 đai HÌi #3 ( 27. 44T Trìn 
(63 đ4[ sffxi c3 | 28. đa[ sifri Ø3 đai eaà 3Itfxi fàcs3fd \ 29. ïRìeqàaI: f3 
tì £HL 30. dì 3jđÌnIHT4nT0Trl | 3 |. đế@I tìHT tIIqHSðI4411 32. tì] sio£a 
fasìsqaal 33. RtÂmfifầngìzlag4sd \ 34. 44øIddewlÌqat0aqdäd ( 35. 
fr¿rcresa=ì œ1 | 36. đì ai si qqvfadfđ ( 37. sføi gờiaIgewvadL 35. fÄg 


` 


ypsisftsql 39. a aìaiìisdìsq gai31 ii at cHI 

II. Tập dịch Việt—Phạn, nhắn mạnh imperfect (đệ nhất quá khú) 

1. Ngày xưa có một ông vua (đã) sống trong cung điện của ông ta. 2. Ông ta (ẩ) 

muốn hạnh phúc bằng sự giàu sang. 3. Ông ta (đã) nghĩ rằng: »Nếu tôi đạt được sự 
giàu sang thì tôi ãng đ ạt được hạnh phúc«. 4. Ông ta (8) đi đ ến người bạn của 
ông và (đã) hỏi người ấy: »Ô anh bạn! Bạn có hài lòng không?«. 5. Người bạn (đã) 
trả lời: »Ô thưa vua! Tôi là một thi &§ 6ó. M ột thi š mong mu ốn hạnh phúc 
bằng/qua những bài thơ; 7. Nếu tôi viết/làm thơ thì tôi đ ạt được hạnh phúc; 8. Tôi 
không có giàu sang (tôi không giàu) [gen. của 3# = HH ›của tôi‹|«¿ 9. Tôi không 
muốn giàu sang và không có sự giàu sang tôi hài lòng«. 10. Sauđó vua (đã) đi vào 

rừng và (đã) thấy ở đó một vị tu khô hạnh. 11. Nhà tu khổ hạnh (đã) ngồi dưới một 
cây. 12. Nhà vua (đã) đi đến vị tu khô hạnh và (đã) hỏi: »Ô, nhà tu khổ hạnh! Ngài 
không có giảu sang [gen. của 4Ñ = đ4 ›của Anh‹]; 14. Làm sao mà ngài không có 
giàu sang mà hạnh phúc? Sự giàu sang là hạnh phúc mà!« 15. Nhà tu khổ hạnh (đã) 
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trả lời: »Ô nhà vua! Tôi không có giàu sang; 16. Tôi không muốn giàu sang, mà 
muốn sự giải thoát; 17. Qua sự giải thoát mà tôi đạt hạnh phúc; I8. Nếu tôi nhận 
được trải cây trong rừng thì tôi dng hài lòng«. 19. Nhà vua (đã) suy nghĩ và (đã) 
không muốn giàu sang nữa. 
HI. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
qđS$ (m.) »cây«, tì (Ê) »con bò cá1« RR (m.) »núi«, ElIIESI »sự yên lặng, tịch 
tĩnh« 
IV. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay 4 đối hai động 


từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 


ta[ yJá 3tfàsÏ đ<[ tì 3igil 
yadä grham avi§am tadä sevakam ahvayam 
»Khi (đã) bước vào nhà thì tôi (đã) gọi người hầu« 
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10.1 Từ vị 
Động từ 

3ij-s4 (4) 3feaqsrfà 
'TTg (1) 'TIEd 

sĩ (4) sid 
sfù-+r4 (1) fàxirqd 
wíà-qg (1) nfàasfl 
R-Ra (1) ad 
d-s (I) #zza 
Danh từ 

3ïIq4 (m.) 

%1 (£) 

is (m.) 

“IỀN (£) 

t1 (£) 

yTã1 (£) 

II (£.) 

wi44 (n.) 

ST (£) 

đe (£) 

đìN (n.) 

ad (n.) 

sÑseT (f) 

3a1 (E) 

trt5Ife1 (£.) 

a8 (adj.) 

ÊI (£) 

vi @) 

4F (m.) 

fằI (£) 

i0 (m.) 

T® (m.) 

ti (£) 


tìm 

lặn 

sinh khởi, phát sinh (đi với loc.) 
trả lời, ứng đáp 

trả lời, ứng đáp 

ngạc nhiên (về..., đi với loc.) 
cùng đi/đến, phối hợp nhau 


sự nóng bừng, nóng cháy 
con gái, đứa bé gái 

một a1 đó (nam tính) 

một ai đó (nữ tính) 

kiên nhẫn, khoan dung 
sông Hằng 

bóng râm, bóng mắt 
sinh, ra đời 

VỢ 

khổ tu, khổ hạnh 

bờ sông/ao/biễn 

nơi linh thiêng, chỗ hành hương 
sự nghèo khổ/bần hàn 
thiên thần 

chỗ trú của người hành hương 
thứ chín 

giấc ngủ 

sự tôn kính 

miễn Allahabad 

người yêu (nữ) 
bà-la-môn 

người tin 

TƯỜời vợ 
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BI (£) vật ăn xin 

Ra (m.) kẻ ăn xin 

fề£t (n.) cung điện 

ti (m.) tháng (mase RiÌ sau một tháng, một tháng sau) 
te (£) vòng trang trí, vòng đeo cô 
ga (m.) mâu-n], trí giả 

NT (£) tên của một dòng sông 
NIEI§) cuộc hành hương 

SIqwSIIST (£.) phòng ngủ 

fầI (m.) đứa bé 

em (£) hoàng hôn 

# (m.) bậc thánh, hiền nhân 

qai (n.) vàng 

gà (n.) sắc đẹp 

s4 (n.) tắm (cho aï) 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Phân từ 

GIED§ mỗi ngày 

qwfù tuy nhiên, mặc dù thế 

sữ... qể nếu... thì (cond.) 

114q1 cho đến khi (postp. với acc. hoặc abl.) 
4 hoặc (nằm sau như ca 5 »và«) 


10.2 Bài văn/Luyện tập 

I. »Bà-la-môn và sự ra đời của con trai của ông« 

1. \ItŒq siÄ sài 2 aiatttìsfèd ( 2. vĩ airea ni didfdri qui 2L 3. ra: zin, 
4i 0đ L 4. đŒI: zeata: tìeg3 aitea da f4aeì ( š. Êg migf0E4 tai 
s:qnndìdl ó. zrgtmì sai xi Btzfzøarm ( 7. đsfù xird[ai 3: #ea[ äI aisifqd ( 8. 34T 
ng: J3Iri q=øf&ï | 9. đeHIgTaITEA viTaI 2aTxl iafd L 10. sfàftxï gi 2qa wrà nfsÝ 
yrøiqi 11. sifàri đemai à4 aeqd ( 12. nfàfxi Rrai Rưại q=øfầ ( 13. ai s1 
{IHŒH JJETITSðdl 14. đã Œ (IHŒH t[4ÌH3IINđ | 15. 3fd 3i4fÈZ3JrisiIqdLI 1ó. sat 
sim diềq \ 17. tEì s:effồsId tađìfầ \ 15. đđì4xiiaad ( 19. diầ nam 
rrsøsaff >aIaỉ a4 xì sÍt ¡ 20. xIZ4Ï sIat0[: sf4z5Iøỉ if51d ( 21. đì tradidagI 
22. fầmlìsiaI dIaÏ g3: ! 23. đa[ gì aIzeais0adsf ¡( 24.  đljrrmztasfù 
ZIr‡t0ÌSqSød\ 25. WIRÌ :TãT qwtaI tiTz2äi | 26. đa yzøf4 sfÀ xTai seTaTSđ ( 27. đaÌ 
ZiI&I0TÌ xII4] =I tqIrt:TzøaIm \ 2. 1aRì zigrardR ardaì 4efềi ( 29. xì gạiỉ ørArai 


¬^¬— 


qaa: đai ! 30. qqcat gadì nan gần giàn făgf3 I 31. 3g 
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triaIISIrìsTdl 32. ri8TaI: shẳ visfroi qd=d | 33. đ3 sat xa =trreøai \ 34. đđÌ 
Z[I&IUÌ xII z†I {8 iISIHMI XỹødL 35. đa dì etdi #3ẽd: II 36. rigrrTTềdi điơi = 
siSÍẦNdIHI 37. 4fgTgtữì xiI:†zI qa HÍ*4vHyT<Ød | 35. đã sigI0ì 3ididgsød | 39, 
rà àaatì Í% q=zdffầ \ 40. gauÏ q=zrffifù xa eqd4d | 41. ddì sTgtữì xIai =ĩ zitti 
SCTITSdI | 42. đi riatì tt 3IT4[4Ï 35a \ 43. sgIïìsqsqdI 
I. Tập dịch Việt—Phạn, dùng đệ nhất quá khứ (imperfect) 
1.Ở gần thành phố đã có một cánh rừng nào đó. 2. Một thuở nọ, một vị mâu-ni 
(nào đó) đã sống trong rừng này. 3. Vị mâu-ni này đã sống ở đó với vợ của ông ta. 
4. Ở gần cánh rừng đã có một thành phố (nào đó). 5. Một vị vua (nào đó) đã sống 
trong thành phó. 6. Ở nơi ấy trong cung điện, vua đã sống với vợ của ông. 7. Bà vợ 
của vua đã không thươn g vua. §. Vì thế mà vua đã không vui lòng. 9. Vuađã nghĩ 
rằng: »Nếu tôi đi vào rừng và kể cho một mâu-ni chuyện buồn thì nỗi âu lo của tôi 
(của tôi = NÑ) sẽ tan huỷ (tan huỷ = *5I [4] adfg)«. 10. Nhà vua (đ) vào rừng, 
(đã) thấy một mâu-ni và (đã) kế ông ta nghe nỗi lo của mình. 11. Mâu-ni (đã) cười 
vả (đã) nói: »Vợ tôi cũng không thương tôi (loc. của 38H là qỂ)... 12.... vì thế 
mà tôi (đã) vào rừng và đã trở thành một mâu-ni... 13. ...nếu Ông cũng ở lại đây 
thì tôi trở thành bạn của Ông... 14.... và hai đứa mình sông hạnh phúc (gần) Ở 
đây.« 15. Nhà vua (đi) tr ở về cung điện và (đi) m ớc (lấy) người vợ. 16. Sau đó 
nhà vua (đã) sống với vợ của ông trong rừng gần chỗ của vị mâu-ni. 17. Với thời 
gian (%®ISId) vợ của vua (đ®) thương v ị mâu-ni và vợ của mâu-mi (đã) thương vị 
vua. 18. Giờ đây vua và mâu-ni và hai người vợ (đã) sống hạnh phúc (gần). 
HI. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 

Wgf (£) »sự tôn kính«<, #ïfT (£.) »người vợ« 
IV. Tập chia động từ: Hãy biến đỗi câu bên dưới bằng cách thay 4 đổi hai động 


từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 


+a[ acc sfttd đai :T8TzI sirfùaaI 

yadãham gaigäyäsfire°tistham tadäã gaigäyä jalamapibam 
»Khi tôi đã đứng ở bờ sông Hằng thì tôi đã uống nước sông Hằng« 
44a[á rIãr[4r3 ái *TRTf[ 3T I 

yadãäham gañgãäm avande tadäã øsañgäm agähe 

»Khi tôi đã lễ kính sông Hằng thì tôi đã lặn xuống sông Hằng« 
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11.1 Từ vị 

Động từ 

3ĩ4-T1H (1) 3sx<zf 
3-40] (10) 3rsttafÀ 
3ïLe (1) 3ä 
t4( quà. 

1q (10) 3aafà 

tri (4) tetd 

1 (6) mã 

5Iý (1) 5I§d 

3JS (4) 3Jefti 

s1 (1) ma 
(0) gà 

Danh từ 

sIsrd (n.) 

3T (m.) 

+ (m.) 


Bài thứ 11 


hiểu 

nghe 

năm bắt 

đói 

ăn 

suy nghĩ, cho rằng 
chết 

lo nghĩ, lo sợ, không tin tưởng, nghi ngờ 
khô, trở nên khô 
có thể 

bò, trườn 


Sự huyền diệu 

phương tiện, mẹo 

con rùa 

giếng nước 

tiếng ồn, huyên náo, la hét 
ngày 

»không bị chế ngự«, »nan chế ngự« 
lỗi lầm, tội 

mùa hè, sự nóng 

thú vật, súc sinh 

ảnh trong gương, phản chiếu 
hơi thở, sinh khí 

phần ở giữa 

sự chết 

giết 

lời nói 

lần, hàng, phiên, lượt 

kéo đài, (instr. quá trễ) 

con thỏ 


Bài thứ I1 





SIST (f.) lo âu, sợ hãi, nghi ngờ 
R (m.) sư tử 

#8 (m.) con ngan, con ngỗng 
Phó từ/Phân từ 

siiÌq rất 

siatfan. càng thêm, ngày càng hơn 
343 chỗ nào khác 

i44 ngoài ra, nếu không thì 
s:t[ từ từ, dần dần 

qa: qgfằ từ lúc đó/này trở đi 

tóc chậm, chậm chạp 
tatH gấp, nhanh 

trảái lúc nào cũng, luôn luôn 
tan tự 


11.2 Bài văn/Luyện tập 

1. »Sư tử và thỏ« 

1. fxiPuga siàng fiểì gaừrdì ai Ha EHỊ 2. q trần ae tJnỈ đủ mùf €1 | 3. 
wfàftxi q zifồi4 qsJrinCdd \ 4. tai trả 4314: gaicffq tìqnrrzøadd3I I s. à Rie eỉ 
fwmti nftftzi qs[q mrrafù L6, sfà œi ai ä tixaf aíề ai cai đa (gen. của tvam) 
tìsta n2; qsj ìqarH: 4 7. đai đ qãi gTàf I s, ai qøqanIeuiad L 9, d 
srrùafteøw diể qàdwqafdÍq | 10. da: mjf nfàftct: gai: œt01z4irtd 
tiNHZØdl II. Sãfd41W5IHGI4dJ | 12. t4 Àœ€ISISEEEI 4HRSIRfd | 13. 
qìsÊaaag ta trưi xaf ( qenTaqed tq=ẻ Rizea tr irszrilfd ( 14. đa: 5I5EÌ He 
tr« Rieœn triìqrrTzzd \ 15. q3 ssiedìsdìaijøTd sIarš s Wcìq@d | 1ó. q4[ssrdi 
5I4It2HSqd dai fìs3z1d d si =ød (17. gỉ gaì fotàanTez sÍ ( 18. sIsEEÌSasqš 
Re awmaf \ œqq nai: ( 19. qaRädaàsea:fRflsfìadf ( 20. qmÌ q 
tỊ[H45S4434ãil 21. 3iztÌdt4 4q gu: - sigafá ai xiaarfifi 22, đafẻ dị Riznasnl- 
CiÌqdŒ1 đ4Œq qHÌ đIỀ( 23. N1 daŒ1 gHÌ5đ nin=g1 ndÌqằ( 24. 3izfHđmI dứa 
từng rmønÑi 2s  Ñầ nn aan4qdd MIEEHL 26. 
qmfotàaIaresmfifỳ srzIz#ìsasdi\ 27. đai sãig: #ìàaraad\ 25. nan đàsẻ 
qsfm 29. gìs=: Rịa: g1 30. đ Riế gai nỉ astàfq\ 31. đai sIsrsci Rigts 
iqHIrdaa4l 32. Rỉg qaftrdi gu ta ìs=g: Riểì qgđÌÍầI 33. đŒ1 3Œ giờ gaï=g: 
tawfRlfaramwsddil 34. q tawfaraH=i ftienfeddl 35. #hầni dìsaad- s ta q Re 
síqI 36. 3i7eq Rie£q q4 †sgacTfàrdd 5I 
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I. »Con rùa biết bay« 

1. W4sI #34 42w sivfÌdl 2. q 4ì s3 qqft NHI 3. f4] s<£q si HeqH3JSId| 4. 
siồn lnI 4 =øwI ai sĩÌafil 5. đa: q #søu: sisÍ mùfW£n! ó. dca zsøqea äì ¿dì f3 
sieximl 7. dì ¿dì nfàftci sqœa đầsanardl s. sa f3ag dì  zsøqNqsqaTdl 9. 
fưa ! cỉ di srsi ùđflfầI 10. s41 siẻ nfàftqnfretfrš sTTdÌf zrsøq: wenisdl 
11. đai GÌ đqI4asadIqI 12. œ gqrdìsfầl sitai 1d (4Ï acc. sing. của q8) sẻ 
“I4: | 13. đã øT[fxi\ đíềng g3 vfố + smtidÌfd| 14. 2q: 1cqasdl asrtùdd thiafd? 
l5. rmrsni sàà Fierd sgiì sgiflfil 1ó. đái đ@IqasdInI sai +jfg qượnIrta4: | 
17. SỈ tRẦN qUeEŒ4 HGIHIIHIGSTEAII I8. đa[4Ì 40RISIAISISHHSAIdš| 19. Q3Td. 
cmrsRì fifeI 4á\ 20. stegat đaizrargfraaqaiftt 21. đvì z=øw3d gảiền emI 
22. đì tdRÌ qUờn 2À  EIEIRI s4@ÀdIHl 23. HH #11 SE 
tg2|3I4jHIISÌSq5đd\ 24. đ3 #Ì@I#@ìSiidd| 25. #s2qŒÌ #Ìl#@HInuÌqd đế si 


ae 


srưi fàffti =I4ìddl 2ó. 1aT ìstsqsqq q41 q 1fIaai4qq wIÏ3icTsisi| 
HI. Tập dịch Việ—Phạn, dùng đệ nhất quá khứ (imperfeet) 
1. Trong một cánh rừng (nào đó) một con thỏ đã sống. 2. Trong rừng đó cũng (đã) 
có một cái hồ. 3. Một con rùa & s ống trong hồ này. 4. Nó lúc nào ãng (đã) di 
chuyền rất chậm. 5. Thế nên con thỏ (đã) đã cười con rùa. 6. Một ngày nọ, rùa (đã) 
thấy thỏ và (đã) hỏi. 7. Ò Bạn! Bạn đi đâu ngày nay thế? 8. Thỏ (đã) trả lời: »Tôi đi 
đến hồ«. 9. Rùa (đã) trả lời: »Tôi cũng đi đến hồ, tôi đi cùng (SI-TTR)« 10. Nhưng 
thỏ (đã) nói: »Tôi chạy nhanh còn Bạn chạy chậm«. 11. Sau đó rùa (đ) nói: »Tôi 
chạy cũng nhanh đến hồ«. 12. »Cái này không thể được«, thỏ (đã) nói. 13. Rùa (đã) 
bèn nói: »Hai đứa mình chạy ra bờ hồ và thấy.« 14. Sau đó cả hai (đã) chạy ra hồ. 
Thỏ (đã) chạy rất nhanh nên (8) chóng ( sim) mệt. 15. Thế nên nó ấ ng ôi 
xuống dưới một cây và (đã) nghỉ mệt (ầsrdf). 16. Khi (đã) không thấy rùa nó đã 
ngủ thiếp (ÑaI4ä) 17. Sau đó rùa (đã) từ từ đến, (đã) thấy thỏ và (đã) cười. 18. Nó 
(đã) không nghi mệt và đến hồ trước. 19. Khi thỏ đã dậy (#1ï4q), (đã) đến hồ và 
(đã) thấy rùa, khi ấy nó (đã) hồ thẹn (8Ì). 
IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 

%3I (£) »câu chuyện«<, #W (m.) »bậc thánh<, qÑ (m.) »mâu-n1«. 
V. Tập chia động từ: Hãy biến đối câu bên dưới bằng cách thay đổi hai động 
từ vị ngữ băng ba sô và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba sô và ba ngôi 
xưng) 

suftfvri qiat ticgpd qaIfỲ stfÀt =t zT4TfRï\ 

pratidinam prätaraham samskrtam pathãni sũktäni ca øäyäni. 

»Mỗi ngày vào buôi sáng tôi nên học Phạn ngữ và hát những bài ca kệ« 


313 





12.1 Từ vị 

Động từ 

sà-an, (1⁄4) siàamf, vượt khỏi, vượt qua, bước qua 
C C 


3ij-ri (4) sq—rdd tán thành, cho phép. 

3ïq-qq (1) siqqdfd bay xuống 

w1 (caus. 10) safà tạo tác, sinh ra 

N(1/10) trf / ai mang, đeo, giữ chặt, nhận lấy, thụ thai (mang 
thai) 

f+ãI (4) fIad ngủ 

R1 (1) ta quyết định 

1-6 (4) Wq#ld đạt đến 

SI (1) 3INft nguyễn rủa 

gai (1) vat cùng nhau hát 

vỉ-sã[ (I) istà trượt đi 

Danh từ 

3đ (m.) cái cuối cùng, sự chấm dứt 

314%4Ie (m.) thời gian (rỗi), cơ hội 

3 (n.) công việc, sự việc, thời cơ 

%Ie (m.) thời gian 

3m (n.) sự đi 

win (m.) cha 

sitrì (£) mẹ 

san (n.) cuộc sông, sự sống 

=rf (£) thành phố 

qả (Ê) sông 

s4 (m.) địa ngục 

BINII (Ê) phụ nữ, người vợ 

sÌ#I (£.) cái thuyền 

tai (£) vợ 

NfY (n.) bờ bên kia 

#4 (m.) sự sinh, sinh con 


481 (m.) 


người thân, người dòng họ, bạn 
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14 (n.) sợ hãi, lo âu, cơ nguy 

%#H (m.) Dạ-ma, tên của thần chết 
314 (n.) chiếc xe, cỗ xe 

4Œ) cô dâu, con dâu 

IEEBI (m.) sự việc, sự kiện 

SỈ (m.) cái đầu 

Si (Ê) lộng lẫy, sắc đẹp 

#31) mẹ chồng 

tiđY (m.) bạn đồng hành 

Phó từ/Đại danh từ 

$%% (m.) một mình, đơn độc (nam tính) 
KG 08) một mình, đơn độc (nữ tính) 
g nhưng, nhưng mà 

#I luôn luôn 


12.2 Bài văn/Luyện tập 

I. »Lời nguyền rủa của Bà-la-môn« 

1. #fÍ3rzy 4g ñIEIU[: {Œ4I i6 tavii4rEd ïJSđ4qd_ \ 2. t4s[ ii äIgT04 sitÌÌ 
điŒI tế qdIffiNfrTszdl 3. d đ3ÌH[Àä[dÏ +rdI3I ÌITQSdIHI 4. đa[ zTgt0£aq qaì 
*9ma4sdl 5. RISÌ: w-aT4 HH (gen. của 3†£q) visi=r zƑ zrsøzrfI ó. am fề fầmsj 
Siq=II :JÈ sfi4f> ä q “I24I zJề\ 7. 34[ à :Jý qrvTeøai đai “4saiigIttqa4dL S. Bmai: 
SIŒ4I4 đ3 (gen. của xHH) qeï đai sa zJẻ đ3fầ( 9. fÄ q qea si siaz3qeai 
z:HỶ aiqqaidl 10. dì sfxiÖïg zIÀsa@[HL 11. đ3 :THa1 sTáI0fata#TsïÌ aRđìd 12. 
tai đŒ1 #rinRfidl 13. sifri q nà quai zùfầ mì 14. sai am røffR 
qìsÊrqddl 15. ad q tdiœzi đa ầqddl 1ó. đỉ aamÏ rJý ïTSðL 17. 3N 
fgnffà zmet0ìsa4q\ 15. xtdi aìszaqedal 19. fq ai wwaI tị sftgf2sft +iiq=d 
SfI:L 20. dì tr4aI se 3Í set sirị rreøfft zatiì f4x0f4d| 21. stat0ea f3ma 
3IÏÌđl 22. äIaI0CiHIEd4d4ãl 23. š fầI! 3iyTsZL 24. t4 sifaI stt ïrsøfồI 25. Ì 
ŒI Hã :TSðI 26. t qưở {sd| 27. gỉ qUetÌa=i VNI 25. HH sIT4I qượgaIqed 
vq\l 29. fq đi qỈ (acc.) HI ã[I 30. gifầ œỉ Hi #q5IdI 31. 31 gai si síàgaftfdi \ 
32. Bì x1 qz wfÀ8q\ 33. zrrgt3q ai arìdl 34. detd q im: £I xi vai 
tI4PzH:rszamI 35. qrÌ dì aìnnTezaTn\ 3ó. qatcfR si atfìd| 37. 33i đa: qr 


yrszia sfù Rrsìsfrqddl 35. Bì siig03 tiTqi44dl 39, qưở f3 vX TT x1 ŒE 
afmatềf\ 40. a4 qgì z0s: qnsisId\ 41. Rmtsfraddl tqm sai m gà 


zirs0ìs4sdl\ 42. 3tdmt Ê #ùđÍẦ\ 43. q4 ziat0E4 tAdidasd\ 44. trà qr si, HH 


gŒi wầfầ( 4s. dì qáincqzrddi di nTSSdIH|I 46. Q3IgISI0 qgiaf20Iqd| 47. 
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tìssgIÊøwi xIgsødl 45. I4! đi t1 siHÏ 4HISVỢSI:L 49. 3Í rH rj niPRUIN: | 
50. & aœ zr3fÀ\ 51. f1: qenisdl 52. an fsr tn sìsï aifềi\ 53. c4 qe° 
JTSðf\ 54. qe@I qdì: dì qmìsfgd, qiìsaadl 55. sĩ4 Íä siq3:L 5ó. f3ms<teq sìNÌ 
“II, aI4IU<Ï 4£HIS5Iqd| 57. dd I4, đigTaiTì xi zrzøgd( 55. fầg: canT[§ ET 
3iqg, qqsfù qiqn\ 59. qœntfSzsiisfù qœš zreøfafRi \ 


H. »Con chim và hiền nhân« 
1. sfồz fxzrì già tìsfà\ 2. afàfầzi q a3 rIafầI 3. at f3azd z1Taf\ xi3 3 zafàI 4. 3Ì 
gà fìardài s. ma f>zà 3d tngjam: đìsfăt ó. a xù rHì đìafÀI 7. 3ì 
xì ÍầIdầ| 8. dai q4: gỉ gg=øfÀ đa] erJ: ga qui sùfÀI 9. ng: giơ qd 
qzf\ 10. a1 ezI: qsøfÀi 11. #ần qaxïfÀ\ 12. arg: nfnidài 13. fzrI ra 
qsift\ qrramtffẰÀi 14. nfàftci wía: drg: ga gi sùfÀI 15.141 amg: gui aùfÀ 
đai qả sasøfù\ 1ó. đai ezI: gsøfà( 17. 3 sfà mỉ ä qua dể gỉ dìmeøfÀI 18. 
#ng: sài 19. gỉ sz=øfù afầ rIraff1 3 4i ztaff1\ 20. qÏ đà si xìsri x 
=øii 21. đ1d qaii sfÀt 22. đai fWen: gsøfdI 23.  gaÏ fầz?zisíà xieri 
=sdl\I 24. da: mg: wfàasf\ 25. š fWen fWziììsfầ gỉ dì qzøfầI 26. 
gaisaqa da sìŸ sìqfÀsI\ 27. 3itaINgi tiitaia:\L 25. nfầ qde qủ qồfÀI 29. 
fwzrI: nftaIqà trd qeItfifi 30. đa: t3fù nfàftri ia: gigfe:13I qr†e4 qui seg: | 
HI. Tập dịch Việt—Phạn: 
1. Một này nọ Rãma (đã) vào rừng và thấy một cái hồ ở đó. 2. Anh ấy (đã) đi đến 
bờ của hồ và (đã) ngồi xuống dưới một cây. 3. Một vài con thiên nga (&) đ ứng ở 
bờ hồ. 4. Bỗng nhiên một cô bé từ trong rừng đi ra và dĩng (đã) đi đ ến hồ. 5. Khi 
các con thiên nga (đã) gặp cô ấy, chúng (đã) bay lên vì sợ. 6. Cô bé (đã) đi đến bờ 
và (đã) uống nước. 7. Cô ta (8) nhìn th ấy bóng của cô ta trong nước. 8. Bỗng 
nhiên cô (đã) té xuống nước. 9. Rãma đã) đ ứng dậy và (đ) chạy nhanh đến bờ. 
10. Không chần chừ (= nhanh) anh ấy đã nhảy xuống nước, nắm lấy cô gái và 
mang cô ta vào bờ với hay tay. I1. Cô bé (đã) nhìn Räma và (đã) chạy vào rừng lại. 
12. Rama (đã) chạy theo cô bé và (đã) gọi: »Cô là ai?«. 13. Cô bé (đ®) tr ả lời: »Tôi 
là Sĩtã, con gái của một thấu thị giả và sống ở một già-lam trong rừng.« 14. Sau đó 
cô bé (đã) chạy nhanh về già-lam. 
IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 

rñ (£) »thành phố«, qaì (£) »vợ«, 8 (m.) »con dâu«. 


V. Tập chia động từ: Hãy biến đỗi câu bên dưới bằng cách thay đối hai động 
từ vị ngữ băng ba sô và ba ngôi xưng 

wfàftxrnẻ sraï :rtề qít ị địt gầi 

»Mỗi ngày tôi nên lặn xuống sông và bơi sang bờ bên kia.« 
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13.1 Từ vị 
Động từ 
331(1) SMS - 
siÑ-m (1) sfaiqà 
34-8 (1) s4gad 
Sq-#[ (1) squnfù 
#4) gUẦ. 
(i0) ta 

đs (10) aresf 
f+fầm (6) Rfwfà 
tìsg (1) fft 
em (1) gi 
Danh từ 

34 (m.) 

c3 (m.) 

SST[đI (f.) 

%%I (£) 

sfùqfd (m.) 

mĩ (f.) 

8ï (m.) 

tadìđ (m.) 

đẻ (m.) 

SIT (n.) 

3ï (£) 

ÌY (m.) 

qíằ (m.) 

8 (n.) 

sfs (m.) 

fằs (n.) 

IS (n.) 

tữs1 (n.) 

f8 (n.) 

t4 (m.) 
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cảm nhận, kinh nghiệm, chịu đựng 
nÓI, nÓI VỚI a1 

nhảy xuống 

thôi cho phất lửa 

hồi hộp, bị kích thích 

ăn trộm 

đánh 

quăng đi, quăng xuống, vất vào 
ngồi xuống 

đứng, ở lại 


sự an vui, hỉ 

lễ, tiệc 

sự nóng, nhiệt 

câu chuyện 

khỉ chúa 

thành phố Benares (Ba-la-nạï) 
cá sấu 

đom đóm 

bờ sông/biên/hồ 

cọng cỏ 

nữ thiên thần 

tên trộm 

chí tôn, đắng chí tôn, chúa 
cái lưng, cái ngọn 

phẩm vật cúng tế 

cái lỗ 

sự ăn 

phòng lớn 

món ăn ngon 

người dẫn đầu 
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te (m.) kẻ ngu sI 

œ«fï (£) dây leo 

SIIEI (£) cành cây 

SfÌq (n.) cái lạnh 

ma (m.) mùa đông 

Hình dung từ 

ta nhỏ, xấu, nhỏ mọn 
mựt thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn 
âm đài 

sẽ xấu, ác 

g3eø rộng, xa 

wĩaq nhiều, có nhiều 
ta dễ thương 

sẽ nhiều 

S. ngọt 

tìm ngon 

3s giả, lão 

sia lạnh 

qả tất cả, toàn thể, mỗi 
q«t đẹp 

qwÑ có mùi thơm, thơm 


13.2 Bài văn/Luyện tập 


I. »Cá sấu và con khi« 

1. t1 3ì #Isfì in zTdfầi\ 2. 3z: gai tn: zrafÏ rreøfI 3. Isai 3z: ng 
# rIdÍfi qeqdÊH xÍI 4. dì 3ì gẽa qeïi qs2f( 5. a1 vì q1 tSGÏ 
sesødl ó. wsør: sHữà f#fq queqnaddl 7. đa ồn qeìstìd ai 
xiIEqdl §. xIrìsfù a3ìtfàsId dỉ =i zsIirIrp0TqdL 9. sitfgãi an si 10. gái :Tgfd 
S6 WjịdHL 11. yIRTdỉ 3P sagadl 12. adè sẽaeisfigal 12. gnfivea Âd Rri 
sInt gàagŒdL 14. #nÌNì gatmi qoi=szdl 15. dfàft* aiRì đáfd oi =afal 
16. 3BïN: gần ngufùi nor=raisdl 17. fq 3n ïìqa qeai seRÌì! 18. qeì 
f8 yìistiHqdl 19. #I qr@4 g ad xa0ffÌeødl 20. a4 gaandìa fefNfÀ 
ShHÌNŒ4 1Idiq4đdl 21. đa: tì gaantaarffù gnïx: qeìna4dl 22. š aIrx! tịn :JEq, 
semì ad gñAfìsasdl 23. sstrdarTeømif 4w: #cqsdl 24. 41x: Pa 
ý qgHTÌzdl 25. #‡RÌNÌ 4I4H4ẽd| 26. 7E Hgì gnïN: qcaqndsdl 27. fq 
qrìùsđ4 ạt! 25. mm gai gì qửa síầ 4itìsaadl 29. qa3#j nà rrsøtiig 
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gfÏïsadl 30. gì 4T qĩ{ rIãTAfeHiiddl 3l. 4n gipÌìqa ga1đ 
đềsagad\ 32. đdì arRì gạmnrìzdl 33. a4 fff fầonaddl 34. 4IRì gen 
Ñsqsddl 35. HH g£sqH3 đdiềq\ 36. 3i3đNÌ HH gsandìdffq ai1sasdl 37. 
ST“: ti gã4<aTgadl 35. g3 „nixzrgda aieRì f3 siftBTHI 


II. »›Khỉ chúa và đom đóm«< 

1. tqerà qesì Rxa:L 2. tần RRg aatfầ gíxi! 3. a1 gần 3l qufề! 4. #4: 
5IRSISI: Sai øa4I3I sai garà\ 5. ftqjrtl šq=g:L ó. dÑr 3i xi: 3e da: 
Sỉ: q3 sĩiqH|\ 7. qui sirag zqa: dìafx1\ s. à siqfragtafki\ 9. „q4: simfềi - 
sthfeøzfi\ 10. #đini tren: s+Êq sf xmdi 11. ztfSrzzrai a1fàÊxai gunfà =rzàft \ 
12. sf: sai qunfì sedfà\ 13. a q3 xì ffqwfầi 14. gi in tren xydì #1, 
taaìd qsdfdI 15. q d adìqnÑi qedd! 1ó. q@nTd dfènr| ad 5Iraxeqmifli x fàft 
q4 17. q3d #dìai gen: qrdìqqwunf\ 15. srà sềfi q rdìd wddài 19. iai 
qñà afRadfäd aù siàg fWén: tai 20. ä fW#zKm di rơi qanfI 21. 
Rư¿rettìaqafà aìai qreqea cu s Êfsfài 22. a anÊnasà - sfùqa 8ìsf3: 1 23. 
cỉ qìqquumdifài 24. sai treafàanft - qqi cqnil 25. ug fzÌSgr1I Hỉ qẻ 1eqd 
sfầ\ 2ó. #ìurd ai đea sít3 đìưaT sIxarz areafl I 

II. Tập dịch Việ—Phạn: 

1. Ngày xưa có một người đàn ông tham lam (@8#3). 2. Vì muốn đạt được (%1 m.) 





tiền nên ông (đã) đi từ làng này đến làng nọ và từ thành phố này đến thành phố nọ 
bằng ngựa. 3. Một ngày nọ, ông đã bư ớc vào rừng và đã thấy một hồ nước. 4. Ở 
giữa hồ (đã) có một con sư tử già. 5. Nó (đã) có một cái vòng bằng vàng (genitive). 
6. Người đàn ông (đã) thấy ngay tức khắc cái vòng đeo và thèm khát nó. 7. Sau đó 
sư tử đã nói với người đàn ông kia: »Này Bạn! Tôi già rồi... 8. ...Tôi không ăn gì 
cả. Vì sự giải thoát mà tôi đã bỏ thức ăn (việc ăn)... 9..... Vì công đức (Q03 n.) mà 
tôi đưa bạn (dative của ‹đ là q4) cái vòng nảày.« 10. Ngr ời đàn ông nọ (đã) bèn 
nghĩ như sau: »Vì vàng mà tôi đã đi từ thành phố này đến thành phố nọ... 11. 
Nhưng tôi đ không tìm thấy ở nơi nào vàng. Bây giờ tôi tìm đư ợc một cái vòng 
bằng vàng.« 12. Ông ta (đ) xu ống ngựa và (đã) đi đến bờ. 13. Nơi đó ông ta (đ) 
nhìn nước và (đã) lo sợ. 14. Sư tử (đã) bèn nói: »Đừng sợ nước. Tôi đi đến bờ.« 15. 
Sau đó sư tử (đã) bèn đi đến bờ. 16. Khi người kia (đã) thấy sư tử ở gần mình thì 
ông ta (đã) sợ. 17. Nhưng sư tử đã ăn ngay người đàn ông tham lam. 

IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 

srR (n.) »nước«, fJ (n.) »mật ong«. 
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V. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đối hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 


3a[ tIÌ 4s>Ï đái aI51š I 
»Khi tôi đã đi vòng quanh trong rừng vào đêm thì tôi đã không sợ.« 
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14.1 Từ vị 

Động từ 

3j-4 (1) 9tg4msfl 
3iq-1q (I) sqwnqf 
3iq-v4 (1) 3qwIaf 
3i-w4 (1) 3arafầ 
31 (4) ‡fù 

#4 (1) ®ISfd 

(1) ta 

(1, 10) wfW/wwaf 
fq (1) 3qầ 

fầt (caus. =10) IE1L2P II 
tế (1) gd 

tì (1) td 

Danh từ 

su (m.) 

y1 (m.) 

rrÌÌ (£) 

xin (n.) 

MH (m.) 

qÑzT4 (m.) 

tT25ITeT (£.) 

103 (n.) 

tefd (£) 

Y8f£ (m.) 

vRN (£) 

t4 (m.) 

4s (m.) 

38 (n.) 

II (m.) 

s4 (n.) 

S1 (m.) 

SIs (m.) 
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chạy theo, đuổi theo 

đi mắt, chạy trốn 

chạy đi chỗ khác, chạy đi mất 
ghé ngang qua 

nổi giận 

la, than thở 

đi (trong một phạm vi) 

mang, đeo, giữ chặt, nhận lấy 
run 

dạy, chỉ giáo 

chịu đựng, gánh vác 

hầu, phục vụ 


bất công bình, phi pháp 
con lừa 

con lừa cái 

bộ lông thú 

cây cung 

sự đùa giốn 

trường học 

công đức 

thiên nhiên 

người bảo hộ, người hộ vệ 
sự bảo vệ, hộ vệ 

người thợ giặt 

đồng tiền 

váy, y phục 

cọp 

lông cọp 

kẻ thù 

âm thanh 
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SII8I (n.) quy định, luật, bài luận văn 
t4 (n.) ngũ cốc 

tÏ (m.) thiên đường 

àd (m.) nguyên nhân, lí do 

Hình dung từ 

sÑa nghèo, bần hàn 

b&i màu xám, màu khói 


Phó tù/Hậu trí từ 


3 và sau đó, kê từ lúc đó (dạng tường thuật) 
si để được... 

sidainn. không còn nghi ngờ... 

sa thường, phần lớn là 

4⁄izInHH tuỳ nghĩ 


14.2 Bài văn/Luyện tập 


L. Bài tập về optative 

1. q5: ftreøfi qafraviìarì đe tỉ sa! 2. sifa|graf aeai qfu0à4g| 3. q3Ta, 
sIsai :iararef ra qưàa =ĩ zÏ øìàfÀI 4. in: cagàgï aafI s. níàftzi sưa àa1m| 
tilzril ó. qảai 3aTri fviäal 7. qiøstrorai ›[h dầa ơi SfÀI s. đai tiafieaafRdI 9, 
fren: sIrerfÀI sIg fttxj| 10. qqđ4: casirttri t4: | 11. z1: 5011141 5 gềgj| 12. 
z1: tái ti qàu: \ 13. szadì aà àgRfR I 

H. »Con lừa dưới bộ lông cọp« 

1. #fxiBiz àãì #fBig vvi4ì quẾN! 2. q tafrrj ft ritgeatdlL 3, ri aenfÀI sá† 
qàfàf qìseaadl 4. aaìsaft rtaïì qenfi qểtHazd| 5. d1 tsf#ì đeIf048dll 6. 
xEÌ q grmii eTzzdl 7. wTÀ0[ vạt 4ÑzT:I 4 qsi#ìsdÌd qÑz: | 5. rT2Teg vì 
%enrd quntfi ø3ìàft ai sfàftnfrdddlL 9. fg vvi4isfù seardgiì ñ 3d! 10. g4 
trữai #fồrzqfdì xàd| 11. 3i #R qsiÌ sIÌ €q4aÏ sIHSH (acc. sing.) #13 £HI 
12. qEì r4 qử tần zinwad0røi<arl [ZINSH0I (instr.) + 3fði4ddj\ 13. dai 
sftdifồIdi 3saddl 14. 3igJmI rRïÌ q9pmi vìsHewdl 15. diầm| tầ ri: ti 
wwt\fafì qomìlsfeaadl 1ó. q tì si vựøœi ti tu cHÍ 17. 0đ đố 
tiSIN4IIWd[ - # 5RÏ3IT “4T f3[flBdjl 18. #4[ 38i2rỈ 7[CHWSddj điá[ t1 1T4I44T4cdl 
19.  STEỲ HỈ (acc. sing. của si#HÒ) tt qadgd!I aft nỉ qsàd dể aä ni qxaffÀ 
{ãìS5ISc| trẻ xiIqIertdi\ 20. yICtïì v#†r: q2104q3ardị cỉ rIt{ï reqdl 21. steì đa ii 
xqÍằI ta zT3ZT tế xdH\ 22. siari œI nỉ aIqsaftRï đeaỉ qufìqqadl 23. xạ 


y[tsqri - >a nỉ xàgRfÀ snnanaradlL 24. 3t šdmi at srteqqaradifù :rt)sErdad, 
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d v#$ =iraqIqg|| 25. steiarztw[ "TÑ† zựri zqprqi wawf n vĩ ztl ztrdài 26. I 8 
wgfl 3XSfd cìsf3eeragdieq xĩ s4 mù ca 3Ụ, tirnGỉ aecirprfrail 28. f =mmì 
ricaTea sI=‡ zùdift tìsÊtddi\ 29. 24T zIÊN 3ifaadi gai21 qaricwea sI=i 4ùf cH đai 
#I \8IŒÏ sIYTTRTcdƒ l 

III. Tập dịch Việ—Phạn: 

1. Mỗi ngày những người thợ giặt đi đến sông và giặt (rửa) y phục trong nước ở đó. 
2. Một trong những người thợ giặt lúc nào ng làm mì ột trò đùa nào đó. 3. Một 
ngày nọ, anh ta (đã) la lên: »Một con cá sấu đến... 4. Nó ăn tôi. Các người hãy đến 
đây và cứu tôi!« 5. Tất cả thợ giặt đã nghe anh ấy và (đã) đi đến anh ấy. 6. Họ (đã) 
hỏi người thợ giặt: »Cá sấu ở đâu? Chúng tôi cứu Bạn.« 7. Người thợ giặt (đã) bèn 
cười và (đã) nói: »Ở đây không có cá sấu. Đây (đã) chỉ là một trò đùa«. 8. Những 
người thợ giặt khác (đã) nôi giận và (đã) lại đi. 9. Một ngày nọ, khi cá sấu (đã) đến 
gần chỗ của người thợ giặt thì anh ta (đã) lại la lớn: 10. »Một cá sấu đến và ăn tôi. 
Các ông hãy đến và cứu tôi.« 11. Những người thợ giặt khác (đã) nghe việc này và 
(đã) nói: »Anh ấy lại làm một trò đùa.« 12. Họ đã không đến đề bảo vệ anh ấy (... 
không đến vì sự bảo vệ của anh ấy). 13. Cá sấu đã ăn người thợ giặt. 


IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
s\f (Ê) »vinh dực, YSf4 (m.) »thợ giặt«, tì (m.) »người khất thực«. 


V. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đối hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 

sai dỉ qr<fÏ sai 4a qar¿ qsìam | 

»Nếu tôi thấy được cô gái đẹp ấy thì tôi sẽ vui lòng« 

sft at qzei =irrfiàa qfŠ ầa 

»Nếu bỗng nhiên tôi thấy một con cọp trong rừng thì tôi đã run sợ« 
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15.1 Từ vị 
Động từ 

si-m (1) snrszi 
3I-HSH (10) 3i=fà 
3-£ (1) se 
swq-fÈãI (6) sqf2arfd 
7a (6) 2=afl 
Danh từ 

3ïI2H (m.) 

ìf%@ (m.) 

RITT (m.) 

tqWs (m.) 

ra (n.) 

#(n) 

8 (n.) 

#4(n.) 

%I® (m.) 

Nfẻ (m.) 

1d (n.) 

mm (m.) 

t1 (n.) 

q0 (n.) 

3 (m.) 

SI4* (n.) 

SI#M (n.) 

%#II5 (m.) 

3140 (n.) 

sgÑ (f) 

t3 (n.) 

t4 (m.) 

tt (m.) 
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từ biệt người (đi với acc.) 

từ biệt người (đi với acc.) 

nghĩa ở đây: lấy, năm (hái, gặt, lượm lặt) 
dạy 

cắt đứt 


nghĩa ở đây: một móc của cuộc đời, một quãng đời 
con chim cút 

khoảnh khắc, sát-na 
một mảnh, miếng 

bài hát 

viễn xứ, khoảng cách 
cửa, công 

khiêu vũ 

con quạ 

bài văn 

bình minh 

người, loài người 

thịt 

miếng thịt 

veda (phệ-đà) 

giấc ngủ 

mưu, kế để lừa, kế gian 
sói, chó hoang 

sự nghe 

sự tán thán 

chỗ, nơi 

bản tính, bản chất 
giọng nói 


Bài thứ 15 





Hình dung từ 

srqd (adj.) VÔ song 

ŠãI (adj.) với bản chất như thế..., có... như thế 
si8a (adj.) khát nước 

đe (adj.) như, tương tự, cỡ như 

qả (adj.) quỷ quyệt, ranh mãnh, lường gạt 
a4 (adJ.) mới 

1d (adJ.) vui, hải lòng 

sawfầa (adj.) đói 

f4 (adj.) vâng lời 

đR (adJ.) anh hùng 

đề (adJ.) già, lão 

SII=d (adj.) an tĩnh, tịch tĩnh 

3B (adj.) giỏi nhất 

tt (adJ.) tươi ngon, ngon ngọt 

Phó từ 

Sqtdd: (adv.) tới lui 

t1 (adv.) trước đây, đầu tiên 


15.2 Bài văn/Luyện tập 


I. »Việc hằng ngày của Gopäla« 

1. 1ä zìqTeì ziá† re etxi sùfÀI 2. ae vitriì d nàfàni qafd ( 3. È {a me sai si 
#œïI at 4erfìI v41 4. stri e1 34 ft 5. dai f4: ga: wfàftt4 ùfgI ó. 
34 fan q visi mfRI 7. q g4 si sa q1astTøi qfgài s. fÄq zR 
3øqfìl Êưg; ÑsreI si qrdl 9. siaì n1 f3 số gsøfà| 10. q đ8aI 
qeiữt 11. r2storsi Rgrệ gặ riYesei ni 12. 4c gqfsq qiả qafữ\ 13. zÌqIe: 


©€ œ <= 


Rtyweq am te t6 qgÌềI 14. ở qfồsn edš fsafi 15. đ ffqaI tra 
đSiaf\ 1ó. đai Btsidt s2miadf2ztf\ 17. trai an aeamj qRưïa gi 
siafeiI qd cqwai arj re đìsi øatatffl\ 15. qaird f3: fäfd qefeafeeq qatÏ 
9Ï 4afầI 19. sratz0d gỉ Rsn: li 4esrÌ\ 20. rÌÌqr5: qIøsIiSTSI: W4 zƑỂ 
'øÏNI 21. nrÌ re Rtả zgi q gsøfà\ 22. cỉ : :e Ä ùđlfầt 23. sa cnfen 

œs aiemifq ft wfàadl 24. qa† :ìqtsì fqanIwam sim r zøiầI 25. q 
sEtrei c0. ca 26. 3# W4 vinh si 4 aesä| 27. stiì ysnrììa 
yìqrøra q4=øfI 2§. :inrei xìsrri qiầa email 29. tả cfeI :Jegari qfÀBảL 30. 
ra qÌ vifeI &: 3Ì qafầI 31. si se: rÌÌqrs #g1 sqfÈiL 32. :qIo: #feI 
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a: sf8fầ\ 33. gstì atồ: qa sf*œI se ;Jý :rszi\ 34. đầxt af3zeI 5i 
1t 
II. »Qua và chó rừng« 

1. t4a[ #ÍSIdi z$ìsdìa qua srrdìdi\ 2. q trữ tìsiHfÈ51 vynTần: titrq0enqsdrdil 
3. q— d tfq0enieq giả :TeiI 3eaitd| sIRaTaIHNIfSIdi\ 4. đai #Í3rd| g3fa: »Ttøï 
srì vIIGI tỉ gHTSØdil 5. ï #21 trề tÌd0ẻ zgToitTdil 6. 2#IiØS tàn g: | 
7. q1 gần tri ziaii qrï sqfsatÊeadi\ 5. d1 zI£€1 tai tì niera0eisfỀl 9, di 
tima0sìsdìa qlsfal 10. 3m34 d nhaauẻ øNfẦ( 11, s6: 3X d 
3I£H#aiidL 12. È 1z cỉ trần fgïÌg 3ìg: | 13. 3fqaï q3 5Ì! 14. =1 đe ä aiðg 
fwzrìsfa\ 15. šesi fzzi qả aIqsaHjl 1ó. đã cñsđìa HN:| 17. sigH3 q4 dd 
9[q[rqnTeøfqfll IS. mmedi qfầnRmmmiid waslsuddl 19 q de 
5IIqIIifid€ddìSq£1dll 20. đ<[ s#IIøtqasdi\ 21. d4 qeqnetdìa ga 22. đa rìd 
sìfqexa rìafa ngưàfài 23. đai z8 rqnTafdl\ 24. qafềng stì ni@q0eta 
t[IgfiI4qddil 25. dg #ặI 2ø: Si đ3 :TeII ỉ Hqq0rtTezq zvT4d| 
III. Tập dịch Việt—Phạn 
1. Một lần nọ, một nhà tu khổ hạnh đã đến nhà Rãma và đã đ ứng ở cửa. 2. Ông ta 
(đã) gọi mẹ của Räama và (đã) xin th ức ăn. 3. Sau khi nhận được thức ăn, ông ta 
(đã) lại đi ra đường. 4. Sau đó ông ta (đã) ngồi trong bóng mát của một cây và (đã) 
ăn thức ăn. 5. Sau đó, nhà tu khổ hạnh (đã) đi vào rừng và (đ) tìm một chỗ yên 
lặng. 6. Sau khi (ä) th ấy một cây đẹp, ông ta (đ) đ ến nơi ấy và (đ) ngồi đưới 
cây. 7. Sau đó ông ta (đã) tụng một bài ca và (đã) tôn kính mặt trời. 8. Sau khi (đã) 
tôn kính mặt trời, ông ta (đã) thực hiện thiền định. 9. Ngay ngày đó, bố của Rãma 
(đã) nhớ đến mùa đông và (đã) gọi người hầu đến. 10. »Trong mùa đông tất cả đều 
lạnh. Thế nên ngươi hãy đi vào rừng và mang những cành cây vì lửa«, ông ta (đ) 
nói như thế. 11. Người hầu (đã) lên ngựa, (đã) khởi hành và (đ®) đi vào r ừng. 12. 
Nơi ấy, anh ta (đ) thấy nhiều cây và (đ) xu ống ngựa. 13. Sau đó anh ấy (đã) đi 
đến một cây và (đã) c ắt những cành cây. 14. Nhà tu khô hạnh thấy sự việc này và 
(đã) nổi giận. 15. Ông ta (đ) nghĩ r ăng: »Thậm chí trong rừng cũng không có sự 
yên lặng« và (đã) nguyễn rủa người hầu. 16. Sau đó, nhà tu khổ hạnh (đã) rời cánh 
rừng và (đã) đi lên núi. 17. Nơi ấy, ông ta (đã) thấy một già-lam và (đã) vui mừng. 
18. Ông ta (đ) bư ớc vào già-lam và (đã) chào vị thấu thị giả. 19. Thấu thị giả và 
nhà tu khổ hạnh (đã) ngồi xuống đất và (đã) thực hiện thiền định. 20. Giờ đây nhà 
tu khổ hạnh đã tìm thấy sự tịch fĩnh trong tâm. 

IV. Tập biến hoá từ hình — Hãy biến hoá các danh từ sau 
si (f) »mẹ«, fqŒ4I (£) »tu khổ hạnh«, si (m.) »thấu thị giả«. 
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V. Tập chia động từ: Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đối hai động 
từ vị ngữ bằng ba số và ba ngôi xưng (chia hai động từ dưới ba số và ba ngôi 
xưng) 


sá[ #eai q0 café gar | 


»Lúc tôi đã cưới một người vợ thì tôi đã muốn một đứa con trai.« 
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16.1 Từ vị 
Động từ 
3ijeSI (1) sgfBÍt 
'R(QPBSẾH  - 
3T (10) 7IqI4[/2IIq4Id 
fầa (4) đà 

“ã[ (4) “ft 

l Súi 

tt (1) wøf 
1110) #88 - 
t4 (caus. I0) H†4q[q 
ft (¡) sư 
fưmI (1) Aastfù 
Tôn, 

fầma (1) Rầtqằ 

54 (1) stsfù 

Danh từ 

3i4T (m.) 

siÊf (m.) 

siÊ5 (m.) 

3W%IY (m.) 

ft (m.) 

ti (m.) 


1EI (£) 
#ig0T (n.) 
vi (n.) 
s« (m.) 
gÑ Œ) 
1rqJ (m.) 
Si () 
tto4T (m.) 
t1 (m.) 
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theo, làm theo 

la, rồng 

bảo vệ, gìn giữ, cất dấu 
chơi đùa 

huỷ diệt, tan nát, tiêu diệt 
té, rớt, rơi vào 

chín, mang trải 

tìm, săn 

giải thoát 

lan toả, xuất hiện 

cắn nát 

mưa 

học 

buồn 


khối vuông, lập phương thê 
khách 

con ong 

sự giúp đỡ, phục vụ 

người hầu 

thuộc giai cấp sát-đế-lợi (ksatriya), tức là người vương 
tộc và chiến sĩ 

động, hang 

sự bắt bố 

lưới 

răng 

Sự cương quyết 

cái rìu 

con gái 

phần thưởng 

người, loài người 
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184 (m.) con chuột 

s# (m.) thế gian, trời, đất 
tà (m.) tính vâng lời 

1M (m.) thợ săn 

sIẦN (n.) thân người 

Phó từ/Hình dung từ/Hậu trí từ 

3T (adJ.) đen 

siề: (postp. với abl.) phía ngoài, bên ngoài 
t4 (adv.) đúng, tốt, chính 

3: (adv.) ngày mai 


16.2 Bài văn/Luyện tập 

L. Bài tập 

I. 4i gỉ zIdfq đstẻ zIIfN\ 2. 43 xIHì zr<øfầ a3 dìai đmTesøfầ\ 3. qaì xH: 
tĩìINcTrid qd: ŒI ?JE 0[ 5Ì afd( 4. 41 ai: 3Is4i:tsfaci ra=ì đai dìãi rồi 
s. afầ stì aSft qíễ a nftpIHÈI ó. arazTrì :Ƒ aereøfù araditiiat sf\ 7. a1 gì đề 
sø1à q91 q41 sifù 2à! 5. 14 qcanf xi đa tHÏ vaf\ 9. dì tài sĩ qafÀ đaÌ 
sTøI 3Jé tIIafxi\ 10. 34T (1n: taf32svnigwfà qa[ q sinnrrszfàI 11. afà an R3 qsdf 
di q4aradl 12. 3I4gfì đề siafầ diad 4q naÌdf( 13. qui mi srrzøf4i đi 
qarisøfxiL 14. aa: Bi: st0enfi s1zi qafxi đaì :egdfI 15. da[ siì đai :eøfù 
đai sỉ #xìf\ 1ó. aíà ga: streifùi arafờztfể tiđÏ asad|\ 17. aIaøsmi: sirerfồị 
#ĩ q6fÈi điqgwe=i #w4fl\ 18. 31 se: sreiugwfàstfì đai fầmaeifS fầrgeÄ! 19. q3 
5Iatfì 4=tfì qd=Ì đa 14431 qufềki( 20. dd: q3: qissttøï ä reøf ddì 4g: 
nf\ 21. 1a[ Bi: qiẻ atfBtsteq đai tgìsapoadi\ 22. qfà gà worft aq œ2 để 
#4: gIfil\ 23. d3i đạc orffq fArmgaì qafd\ 24. 43 xin: wfầgà a3 dìafầ 
faag=zøfồl 25. ddì siaI tiafd œvafSq dai ä:g thiafI 26. 41 tìa4Ì sinIxrdd| đái 
XIN: tIsI4Iadl\ 27. ai em tìsi siTãì ÍÀ4tfÈxï đa] s1 :Jẻ zTsø2fXI\ 25. i41: 
trẻ g4fÈxi aIagk ä:xd +afRiI 

H. Bài tập câu quan hệ 


Hãy dịch sang Việt văn và hãy bỗ sung — nếu cấu trúc văn cho phép — kết 
câu quan hệ thứ hai với danh từ quan hệ nằm ở vị trí (cầu) khác. 

1. dì 4q ftsf q xi4 gã: | 2. xa tì zrezf ai tìaI aqfù \ 3. 3x 3m 
qfì gai #=alù angataafù\ 4. dgì #43 gì anfầ q=øfầ đ qú: gaÏqf1\ 5. 


tHiZIRIdi tì43ÌsqnIxtddl d 3ì rrsøfRI ó. sftqxi Rmì fxaì at đe :Ƒe: sài 
7. dftqrj an rwI ñÍi đ3 vIHìs4 yrsøfdi| 8. 3: đìai qitadi q1 H:L 9, di zedÌ 1H 
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S#fìsqsqd œI qqŒa gì! 10. 3z: f3 ra: seiuaqfàstfi 3ì qiestrøi zreøfÈiI 11. 
3Œ: SIRSIAI: 3ÍN4lgdd đŒI: @øHqddL 12. ra gggg gíä 4g: naidf1 qNẻ 
qsaif\ 13. qeaï sIardi 3fetifàaIci qeai ÍAzz)sejffàsIdl 14. sì ai: qørfRt qóft 
q :Jgneatf\ 15. dai x6 ;jedfồyad dfÈøsnI sijfài qófxi\ 1ó. +Eì a=atì im: 
qsyfời q=øfï œI gầ\ 17. weTd| ‡qgHtsf2sšad ddi qsaf( 15. g4 rìsfq g 
tìsanrssfàI 19. sfxi nrarà viìai at d dìsaftxi rrzzfI 20. 3ì te :JzqnT=øf 
tan sitrà tìai số qsøfÀI 21. dỉ z3ỉ zfàdsft eT trara tìaàt 22. jqa) đzfÈq 
đai fầsxv sai! 23. xenid #ìuaTmì ai areafù d aIrsøtfl 24. qRwx RRÌ 
fầmì saà đìsfầ q àorgìsfxi\ 25. qq8 ttn seøfà đai az: wafàI 2ó. gì đìaraftri 
tri qsøfù q RưgzR fàgfầI 27. xi arøai 4efỒI xsrn: #øafù à zafR ìsfÈaI 
28. 3ìg a1 tiaI=rtìqrzi aiR :Jzi04wa: wIfä14! 

HI. »Sư tử và chuột nhắt« 

I. tw£q RRÑ: qHìu œ4 aanRdidl 2. afèqrl an s3: fiáì quai tnI 3. f3ag q fì 
3JzTaimfùss 3Ì =I :JETaI siềtTzøg 4ì xi q3JrfrT1dL 4. ga] q fàad :Jz† anrszdi 
gi†£Œ4 1JEIaInft9di q3 1 3jgTgđ[fÀäIdl 5. d1 gác tr qgfxrj Íầo qaì qS4ÌSÍÀ 
qqfầ ii ó. dần fqa@ q qwai fWofg sfềtxTz2d d 1 Ñfể đ3T4SddlL 7. 
RiequrTszdi q1 1s sifìsqcddl s. and fie gafød| qCì =r qwgTaizoddl 9. đi 
qsrifù Risì + #ìànIaadil 10. đdì sai Riể gcarsdL 11. dit q4 đỉ 3i I4 
tia xi delzrtfù zz[Êta| đáìqztt zùdifq\ 12. da: Riiszgdl d qgœqgsd\ 13. ta] 
#4 ZiMCEG 4mTS2dL l4. NATHÌ MEUNN t3 vi@HESdL l5. 
Rizcafầwsisqai:t3d snisidl 1ó. 4aTeid| sft7i 4 đanTzzdl 17. q di si 
ÑieHsq4daml 18. 4Œ #I0Ï zIRxi\ sẻ cỉ đ£HIdi sifSIg tìaaffù\ 19. srể đ s5 
s=àfaznfifai 20. qwz: Riẻ sitcrsHỞìaadi ziaravad\ 21. đai Riểì qqwqaadl 22. 
tI G134 3q 2Ì 23. đai đa 4x dI4nTeznsti 5 24. 3g qaazrezmffRI 25. 
tự si i£ì qwa3i fX3 sin1adTd|| 

IV. Tập dịch Việt—Phạn 

1. Trong một cánh rừng đã có một quả núi. 2. Một con chó hoang ấ s ống trong 
hang động của quả núi. 3. Một ngày nọ, nó đi ra khỏi hang vì thức ăn và đi loanh 
quanh trong rừng. 4. Nơi ấy nó đã thấy một con sư tử bước vào hang của nó (quan 
hệ cú). 5. Sau đó, chó hoang đã trở về hang và đã thấy trước hang các dấu tích (Ê 
nt.) của chân của sư tử. 6. Chó hoang đ suy ng: »N ếu sư tử trong hang thì tôi 
không bước vào hang. 7. Nếu sư tử không ở trong hang thì tôi br ớc vào nó. 8. Tôi 
nhận ra sự thật bằng phương tiện gì?« 9. Chó hoang đñ tìm ra một phương tiện và 
đã hét to (33Ề:): 10. »Ô hang động! Khi tôi trở về thì Bạn lúc nào õng g ọi tôi 
(H1). 11. Vì sao hôm nay Bạn không gọi tôi? Hãy gọi tôi! Nếu không tôi đi chỗ 
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khác.« 12. Sư tử đã nghe nhr th ế trong hang và ấ suy ng: »N ếu ta không gọi 
chó hoang thì hắn đi chỗ khác. 14. Nhưng nếu ta gọi chó hoang thì hắn bước vào 
hang. Sau đó ta ăn thịt hắn«. 15. Sau đó sư tử đã rống lên. Chó hoang đã nghe như 
vậy và đã chạy mất. 1ó. Như thế hắn đã cứu mệnh sống của hắn. 
V. Tập biến hoá từ hình 
Hãy biến hoá đại danh từ đg tad dưới ba giống, sự kiện & số. 
VỊ. Tập chia động từ 
Hãy biến đổi câu bên dưới bằng cách thay đi hai động từ vị ngữ bằng ba số 
và ba ngôi xưng (chỉa hai động từ dưới ba sô và ba ngôi xưng) 
sai qgià artfÀ cxìa đafẻ mrfà tra gần san | 
»Nếu tôi nhận được nhiều quà thì tôi sẽ trao chúng cho những đứa con trai của 
tôI.« 
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17.1 Từ vị 
Động từ 

stệ (1) siếfằ 
3q (1) sIwaft 
3g (1) swft 
vtq (1) swqVfi 
sẽ (9) :Jgff 
#I (1) 4tf : 
tTs (10) qfầ 
sfàad (1) wfàawfd 
đi (10) mã 
3I (5) sIìf 
Danh từ 

3ï§B (m.) 

3?I4 (m.) 

yoïf (f.) 

smM (.) 

sân (n.) 

at (£.) 

Ws†IY (m.) 

tim (f£) 

tue% (m.) 
t0e%+tEi (m.) 
đi (m.) 

Si&* (n.) 

sWf (n.) 
3IarrE (m.) 

# (m.) 

tsì3 (n.) 

NIST0 (n.) 

Phó từ/Hình dung từ 
3ieq (adj.) 
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nên, phải, xứng đáng (đi với Infimtive) 
xảy ra 

bước ra, xuất hiện 

bò đến, nhẹ chân bước đến 

nắm bắt, sưu tập 

cắn, nhai 

bảo vệ, bảo hộ, nuôi lớn 

cư ngụ 

quạt 

có thể, có khả năng 


ngón chân cái 

sự thiếu thốn, không có 
mệt mỏi 

sữa 

tai nạn 

mũi 

cú đánh, đòn 

con ruồi 

con ếch 

vua của bầy ếch 

lầm lẫn, si mê 

thú chở đồ (bò, ngựa, lừa), xe chuyên chở 
cái quạt 

phòng ngủ 

con rắn 

bài ca tán thán 

viên đá, cục đá 


ít, nhỏ 
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viq (adJ.) xảy ra (ppp của động từ s†) 

1q (adj.) chết 

tH3 (adJ.) có thể, có khả năng 

siửin, để được..., với mục đích... (là phần thứ hai của 
một danh từ trong một hợp từ [compound]) 

siràg: hôm sau 

wqR bên trên, phía trên 

39IĂH. như trước đây 


17.2 Bài văn/Luyện tập 

L. Bài tập về infinitive 

1. wfftri WIdI t1: #Ixta si ïrzzfdI 2. đ3 4i taìtfùi zTIgnTaTdl 3. 3i sĩ qaisfùd 
đìx gqfstfI 4. qaftqxl at siontd di1eq eaI qáÌqRTeøfi\ 5. qegi vIRf3Iraafdl 
saIÊg z3fÏ re :Istaỉ stxi sdftsøtfI ó. Ebq aa†zt a5 ztrổ ä sff\ 7. ra 
g#ri :Iai q3 xìvarasafdt s. f*q va g3ìsg aiftd 3søfà\ 9. ìsa ä fÊg| 
ftei dd díồd wiøsTrøi sfÀgdl 10. sù xIieq g3: dtẹd niềd sBÌI 11. g 
f#Ê xfàd staàfùI 12. Ebq g dạ traarrrj gang: | 

II. »Vua của bầy ếch và con rắn« 

1. #f#fồra an gì s<ì qdải 2. afềztrl s3 qesì qượai: sfWqgfềi tHI 3. đữa chẩì Gai: 
39: tÌS4wdl 4. ìsđì4 gã: 5. đŒ1dLg q0gargzaj ï 5ImÌfl NI ó. quợar si d 
di qổ añfÌdl 7. qượ#ing ttạftgfisoriiciwal arisfteaddl s. fhg 3xTăn xe 
fxrànftifù q sq£4 đìgqrdd| 9. d1 q0g#NicgI đ4<d| 10. š q0ợaytï =ỉ 3741m1 HI 
v4 qaeai siữd ä smlfI 11. f snaffầ quewavìsgszdl 12. etÌseasai 
sÄammdd\l 13. re zcaftcWgsmaarnl 14. sfWđồadl flq ma qả q sát 
tia nuealni ai wàfii 15. adìlsẻ atemtiamresrffll 1ó. susrtdfÐft 
fafeI H0ợwtIvi: tả vii rieTqsødll 17. wx trì qượaig đigRr<srfieqasdl gi 
trava SÍI 15. 3arci q3 NafÍfq qugại: e4 ai WciNHrdrdl 19, đái 
nượavSì sieigdii qiữc4 qøqn[f3ardL 20. gi rrgjHRSid qượavTvi3TđìaidSTdl 21. 
3g qượwgw: qwei\ sufàgl 22. sf4 đần sài gất vrgfszmf 
tiÄH2-IIđl 23, qượwvi: ca qøarùzdl 24. fÄtciaftaa ftad grtÏ aed rirgnvdil 
25. quợwvi: trữ zoirÌ fàRs4ecq qqgsødl 26. >1 šđI c4 eẻ rTSBÏI +a1qd cỉ 
đỉ ä q#vff\ 27. ytrieamiiard sỉ đi na qố zrcift Ìsaadl 25. s3 $ÊNg đá 
nượ$ 3iwfq quợavìseradl 29, sfầ ci ‡fầm quạ$ qsðcgf sfà4ffỊ gủ: 
wWcidddl 30. dsI sfàftri q4 srÏ vìvI4 qugzlgszI g3 q@aqvfiadl 31. 4a gia 


>"e^ 


wftfari šilstrtHiRfìd ai4dl tri q0gtvi4l sa f13 saTatTarfil\ 
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HI. »Con khỉ với vai người hầu« 

1. af+ffrg tì aÍàragq sirđìdi\ 2. q đa ngà cardaI sai xi qiìaỉ qaIaaal\ 3. f#q 
dựa g3ì qRìdi\ 4. q41 qq£atdìa fìaI:| š. q11 q 0ï a1 qiøaft gRI ó. 
sfàftxi 4q qŒÌ aitT4 cau3ràg gyvỉ of =Iasødil 7. q arRìsfì díề| qh cavitz sa 
fsf ŒHII §. q ga ta4ìsaiqdl 9. tạsi qH: 5I4rnJŠ 3Idri at KHI 10. đi1€dt4 
qui ÑseI gqI4 sqyiàaTdisiddl 11. ZSfTEŒH 31g11 4H: I4 qigHrdddil 12. đế@I 
S:iFNg HÍÀ:I"TEI 4Œ riÍp[4IHf3Idil 13. 34T 4Irvedf HfI14Sqa[ đái @4 z4vfrìn 
diHarewdi\ 14. Hf%Ì4#d q3 q4 aitefaIvifừsrdi\ 15. aIex: qiøistìaraTeardi 
fầq Híà#ìqsgdd Wd3i đ3ìNÀáId\ 1ó. W3 48: trí: qrNfeddi HÌẦđI 1 ga: 
ta3ìqtfàstdl 17. đđì aieRì nf4TaI 3i21d|\ 15. 4<: cu qIRHqSqdi\ 19. g 
đanszd d xi ztqaravddl 20. đđì 4idrtft dfừaaTeddjl 21. đi 
trrvnrrsødl 22. fhq qqfeat: wzfì0ifTdL 23. ái 4d v4 Ì sITrJEHBTEI trả 
q53 đái #tdìarstìaal, 

IV.Tập dịch Việ—Phạn 

1. Trong một rừng nọ đã có một con quạ. 2. Một lần nọ, nó khát nước và đã muốn 
uống nước. 3. Nó 8 bay tới lui trong rừng để tìm một cái ao. 4. Nhưng nóãđ 
không tìm thấy ở chỗ nào một cái ao. 5. Sau một lúc nó đ& th ấy một cái bình đ ất 
(£ m.) từ một khoảng cách và đã bay đến nơi ấy. 6. Khi con quạ đã nhìn vào bình 
đất thì trongđó ch ¡ có ít nước. 7. Vì thế mà nó không thể uống nước ấy được. 8. 
Sau đó con quạ nghĩ đến một phương tiện. 9. Ở cách đó một khoảng cách trên 
đường đã có nhiều cục đá (STST0T n.) nhỏ. 10. Con quạ đã bắt đầu mang những cục 
đá đến và quăng chúng vào bình đất. 11. Như thế nước đã dần dần đi lên cao (dâng 
lên). 12. Khi nước đã đi lên tới viền (đÌN n.) của bình đất thì quạ đã có thể uống 
nước. 13. Con quạ đã uống một ít nước và đã hài lòng. 14. Sauđó nó bay đ ến một 
cây, đáp xuống (ngồi xuống) một nhánh cây và đã hài lòng. 

V. Tập biến hoá từ hình 

Hãy biến hoá các danh từ daa (£) »thiên thằn« i (£) »con gái« 481 (m.) »người 
thân« %Ñ (m.) »kẻ thù«. 
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18.1 Từ vị 
Động từ 

314g (6) s4qsft 
s1 (3) ssttq 


te (10) qssfä 
Danh từ 

3H (m.) 

%TB (n.) 

srf (£) 
tiET5IISI (f.) 
9m (£) 

vi (£) 
Y{R1(n.) 

WÑI (m.) 

trei (f.) 

Ss (m.) 

Phó từ/Hình dung từ 
3T (adj.) 

Ssfe (adj.) 

SE (adj.) 

tĩq (adj.) 

3# 

tan 

EIE 


18.2 Bài văn/Luyện tập 


I. »Cuộc sông của một ông vua« 


Bài thứ 18 


đuổi đi 

đưa (passive »ẩyate«,đư ợc dùng thay 
dạng passive của yam »đưa, trao‹) 

bảo vệ, bảo hộ, nuôi lớn 


sự cố gắng 

đống gỗ chất cao 

người hầu nữ 

phòng lớn 

đường 

con gái vua, công chúa 

vương quốc, quyền cai trị của vua 
một đồng 

bạn gái 

người nấu ăn, đầu bếp 


gây 

yêu 

mập 

say mê, tham dục 

theo, theo như, như... 

chắc chắn 

từ chỗ này, từ lúc này, thế nên, vì vậy 


1. vữa sœR szfì gatfỒ zJetfi farà! 2. nỉ ti q$ niềsi zsqdL 3. q1 cư sqg: 
satì fđầi 4. a3 tri ga 3g: gđ safầi 5. nfàfầri 3> siigfìa dạ qjqea 
tira[sÌ :IEIầi ö. 44[4 aiettÌìa siat4 qft of dai 34c gần Rtg0T caariaI tế 
xøami rrrà\ 7. q Rịg: £aardat đìvd\ s. sretea :Jee£a zt Rtgm s{ixàL 9. Rgmt 


Bài thứ 18 





SỞ qfeTìl 10. 5404 #eaal si 4Àdd\ 11. Ñgữ tai si số đìqằ( 12. đai 


2efn v2mÏ it 71g 13. a4 ầồng arồqizdi 14. stồzigIì zsqd! 15. rat 
q==ifRt : qmđầi 1ó. ađì ziat0ì arồz£rà( 17. đái ta wfatì rrdài 1S. đã đầu] 


°°À 


t4viIdaI =1 ầãI: g3 qwrdi 19. GOIEEISDIEZEIIKIBREO2LSII 20. 1s Ites+: “#EInÏ TJeT 
X54: WII4H#fdl 21. 2aỊ “tạ 3irez3d cr 2TgtfIn sfxsi fzgi 22. a2 qq: tà: 

tà dŒ xị trdi aKÑÑ: mài 23. triat£ taầ: tì mai" q@ sĩ sm SỈ gì 
ReäI 24. qqaà đền gvi0atfì qsqeì\ 25. 3ftfrjqì 'ETaIoTÏ 3Iqdl 26. xIsiqiì 
qgÑu: qfìftsaìsarrr\ 27. qwai ai rĩd ritdd\ 25, idg qnfừaI ii qieaät 
29. đi vĩeI $:44IsfR22zi x#q=d | 

H. »Con lừa dưới bộ lông cọp« (phiên bản 2.) 

1. #xiồrar #ìsÍ qsf#ìsaddl 2. dcầz: øsì riệ smìdi\ 3. daì r4 vi 
nifÌqd đd: q z34Gìstadj\ 4. d4[ dì tiỳnIrqd đá] từn dì ZIRìSesddl 5. stdrI 
vvfìnifrcTdl 6. tần zqIagfi0[[ si ziê 3if2T1aIHI 7. dì qBÌ #1 q tà3 ìmgằt 8. 
tì qạà: Ñdä( 9. xí vwarel xậi wgifềi qiể 3 =tmi mms=ffr 10. 

vefùiìanfzddl 11. qÌ 3Ì t3 :Te z0 a3I@ddl 12. tai  sặi twbtmmfcral 
13. 4 =0 fqqrszarn | qeifàg: BIIPRĐIEIEISIIRE.S xaràanfxaal 15. rrà s8 
q1 qlìsxiad 1ó. ngại tgằntệt: trs1dl 17. sftHrj siửi %stfồg trơal stỆ#T 
TRI2®=TdL I8. đấT "ràìszrgviazn=gs 19. w ztì r(ìscf tầxanTrqdL 20. 

qườcrefeI ra tutxnrjdl 

HI.Tập dịch Việ—Phạn. Nếu có thể thì nên dùng dạng thụ động. 

1. Trong rừng nọ đã có một cây. 2. Có hai con quạ sống trên cây này. 3. Trong 
bộng (#ïÌ£Y n.) của cây cũng có một con rắn đã sống. 4. Một ngày nọ con rắn đã đi 
ra khỏi bộng cây và ăn con (SII4% m.) của hai con quạ. 5. Hai con quạ đã rất buôn. 
6. Chúng đã nghĩ đ ến một phương tiện để bảo vệ những đứa con. 7. Vì thế chúng 
đã đi đến người bạn, con chó hoang và đã hỏi anh ta về phương tiện. 8. Chó hoang 
đã nói: »Hai bạn hãy đi đến thành phó, hãy lẫy một vật trang sức (SIIXf n.) của 
một người giảu (ta m.) và quăng nó vào hang của con rắn. 9. Sau đó các người 
của người giàu đi ìm vật trang sức và giết con rắn.« 10. Sau đó một con qua đã đi 
đến thành phó và đã thấy bên sông đứa con gái của một nhà giàu. 11. Người con 
gái này đ tắm (đã làm một sự tắm) ở sông. 12. Những vật nữ trang của cô đã ở 
bên bờ sông. 13. Ngay lập tức, quạ đã lấy một nữ trang, mang đến cây và vất vào 
hang của con rắn. 14. Khi những người hầu nữ đã thấy việc này họ đã chạy theo 
quạ đến cây. 15. Họ đã thấy nữ trang gần chỗ con răn, đã giết rắn và đã lấy lại vật 
nữ trang. 16. Hai con quạ đã bảo vệ con như thế ấy. 
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19.1 Từ vị 
Động từ 

3ï (1) sqszf 

v#g (1) sazf 

si (1) sữsf 
sfÄ-sII-3I (1) qeqrTr<sfd 
gẵz (s) cìmdfầ 

Danh từ 

3sT (m.) 


si4Ìem (£) 
3if§f (n.) 
sư| (m.) 
%I=1 (n.) 
38K (m.) 
sÌq£S (n.) 
3II (m.) 
SN (m.) 


nữ (m.) 


%0 (n.) 
1 (m.) 
md (m.) 
Yứ (n.) 
%1 (m.) 
3ã (n.) 
%£ (m.) 


t1 (m.) 
tà (m.) 
SI84 (n.) 


Bài thứ 1o 


đi mắt, đi chỗ khác 

nâng lên, đây lên, kéo lên 
sống 

trở về 

nhận lấy, tiếp nhận 


bất sinh, không có sinh ra. Biệt danh 
của Brahman; con dê đực 

tên một thành phó, nơi sinh của Rãma 
lời mời đến, lời gọi ra trình 

lỗ tai 

bài thơ 

con chó 

tò mò, sự thích thú 

một bẩy, một đội 

tên trộm 

con thú đuôi dài, sống theo bẩy, rất 
khôn 

cuộc du hành 

gánh nặng 

kẻ ngu sI 

máu 

cây gậy 

cái sừng 

người thuộc cấp thứ tư (thấp nhất) trong 
xã hội Ấn Độ 

thân (cây), vai 

tên trộm 

cười rộ, sự chế diễu 


Bài thứ 19 





Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 


SN (adj.) 
qi#ãI (adj.) 
g:4g (adj.) 
Wf3=d (adJ.) 
dan, 

tìm 


19.2 Bài văn/Luyện tập 


L. Bài tập về phân từ 
Hãy xác định với bảng gốc động từ và ppp hệ thuộc những ppp trong bài tập. 
Ÿ Ý 


sang  (D) 
sai 
sufày (@ 


xufrfữ 
 (10)smfữ 
3›4(6 =1 


#4 (4)@9fữ 
1m (1):sf 


3(mxf 


bay lên, xuất 
hiện, hình 
thành 

dạy 


kế chuyện. nói 
cắt đứt 


nổi giận 
đi 

hát 
ngửi 

tư duy 


trộm 

sinh khởi, phát 
sịnh 

thăng 

hài lòng 

băng qua 

xả bỏ, từ 
khước 

căn, nhai 

đốt, cháy 


đưa 


kinh khủng 


như thế này đây, với bản chất này... 
bất hạnh, khổ não 


kiệt lực 


để đạt mục đích này... 


ngoảiI...(pOSfp. với acc.) 


DDP DDD 
eautpama wq(1)wsf nâu 8# pakva 
sqfầPupadila w#(1)wøfï đọc, học,tụng  qfồqpathita 
sfầdkahia twq(Iwa tếrớtroivào qfầgpatia 
s krta wr(1)fùsfữ uông tìqpita 
##kmddha 1W (i0 tônkính \Ñq piiita 
TỊđ gafa M-SW (caus. = gửi \fầd presita 
10)3safữ 
TÍ gia 1s (@ 5 WPpnla 
#Tf ghräta wq (14) đilòngvòng  wrrbirama 
wnf/ af 
fAfỀadcinia (4w Suy nghĩ cho mat 
răng 
siầcra #(6fữa chết Trữ mựa 
Xin jãta sm(1øf trao,dưa 3T yata 
Rầiita zmq(Damà cầuxin xIÊïdyäcita 
qgusa tqị()œwầ bảo vệ, bảo cíầrgrakgia 
hộ, cứu 
sìtÏ trna xsg(I te lớn lên srũdha 
, trưởng thành 
“TH tyakta smw(Iswà nhận được, srelabdha 
đạt được 
SE dasfa (2) nói 3#ukta 
sW dagdha sg()safầ sôngtrú,ngg sfầgugia 
Swdatta Xiq(Ixmfầ  cangợi II 6asta 
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19.2 Bài văn/Luyện tập 





ss[(4)saf thấy, nhìn SE drsfa 3m (4)3mqf[ mệt 3ï trănta 
tmq(lqmfầ chạy qfầqdhavia s(I)điữ ngôi 8 sanna 
(I)xqfữ " hỏi, tôn qnata mẽ. (60 to làn 'E srsta 
quăng, phóng 
qwf.uït 
xxỊ (4)safữ huỷ diệt, fan qwnagta wwr(Ifwmfr đứng fầwqsthita 
nát, tiêu diệt : „ 
(xa dân, dắt, trải +fignna s()s#t lây đi, năm sgghra 
(thời gian) lây, cướp đoạt 
74(2jefữũ — nhảy, Khiêt Tưnna 
vu 


A. Động từ cập vật 

1. ầsRÑfdfi Ñai: ( 2. xi0 ggfaï4 q34 ở dan 3. da sìì 3àa gg:!L 4. sÑà0 
Raqgtrd siÊqawd\ s. gần gai sr=i 3sỉ àfẦaI:I ó. sa si rtì: ìan| 7. mg 
sI=ntfÀ qítđIf\ 8. [e0 steii0aqftpfl\ 9. 3T qe<ŸÌ zcaI Ha[ {9414Ï 8L 10. đãT4 
xăm qì :ìa:! 11. đầm sầm àsì riặa:( 12. cìàjzzetfà sìRatfÀt 13. zfàfRqzdÑ: 
5Ieg:L 14. đìaaI qsiugarà satf\ 15. đềjqđà 1g0aartfÀ qaifÀ\ 1ó. #3 rrzzdift 
XIV t3: g0: 17. q4 giìÑt: gi øsnl\ 15. siÊInt dat] szg:L 19, ầtzi :je0 
swI 3Í41\ 20. qsìdjfizr ầa: qÑa:I 21. 4à đïaI gồa ttưrềa gaI\ 22. qqfeI 31 aTg5Ï 
đin| 23. ga: gà q ca: | 24. dat ái đìt! 


B. Động từ bất cập vật và động từ chỉ sự chuyển động 
1. đề qŠ qiồI gaI:L 2. 3aiaIeI ïƑ wiÀaI:\ 3. xin: dt gẽ nft zTa:L (00 


vĩaaI tz nfÈ<‡ ridm1 )\ 4. at: qgầa mỉ qanil s. z4: tà3 tai: L 6. :TøiI 43 3e: | 
7. gi: qeift qfttfà\ s. sfầRräa sisràsfqani\ 9. irìsdiearai sidì 3 g afsaÏl 10. 
#:H: te đãi Sẽl: | 11. 1g: Bì: #3: 12. siÊen qatfẦI sJztfỒi arfä\ 13. siờa 
fmI gsrffìì stetfài 14. fầrsimiwaitì :INd4€gjEI: | 15. 31T: WaTtìa at 31T: I 

H. »Bà-la-môn và lũ trộm« 

1. aftwf1z xì gprai xìxtuÏ zt0ììsrddi\ 2. 3z ziret0ìai ạt #fồïg 3Tmï sỹ: | 3. đa9i 
2IaI0: #f@ xi ïỊd:| 4. #fISFTd*i ZTgiÌxi đ3 rat: ‡9ÌSviì øa1:| 5. siđì4 g8Ì 
ZiIgI: taq»iIfị wfàTd:| ó. s[aIdìa g=ìssi #e:l 7. sat013iefàd 4i wifàäfd|\ S. ta: 
xaãmì eø:!I 9. amvi ma: ca=àsazd tìsfh sầy:! 10. àsÊrqama a4 dnvi 
taiarÀfữ\ 11. ad œz3Ìì nmì sqf5:\ 12. àa siattìsfntfồa:\ 13. qriì œ 3 
qedlfầI 14. agta a f#fercgfầaml\ 15. àa a 3ì quÏ qa:( 1ó. đai äì sầằ 


` 


trsfqsami\ 17. aeni sÍqaW\ 15. siatm Eš zxÀ(À( #enid gøi cøaà qzf\ 19, šgsïì 
SÌN: 3i8N SII4IRAÏ (1. pers. dual instr.) si 3ffầ #ø SÍÀ\ 20. aTgt0a ffidd\ Hai 
(instr.) 38W: £@#3ì rìgdi HaTwi g8 SÍẦI 21. dd: g ae: 3ìqgod d w3j xì 
=afầqdj| 22. zgt0ìa đa z0ÌÌ cqgtÌI 23. q21] q e4 23 3i£TSId|L 24. t4 š 23 ga: | 
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SiÿŒI 9 ñ Mqd:Í 25. 3iq WRÌSST SÍẦ WrCEHvỈ £#øSI g4đẽEdll 26. dd@ï43Ì: 
trisfgal 27. si tiầ0[ qÑ3r=i zirst0ị sìszqxI4eqL 25. š sg10[ 3ịq:rzø dtei gã 


qzfù qq£ei sJg síầI 29. ìanfxrfìdì aratwìsfNedadil 30. qà q3: \ siztz:IL sriard 
vi qerff\ 31. sswần xì fđầm:!I 32. ddì ae and fầaBTHdL 33. 
eaisiiifàa: 


IH. »›Bà-la-môn và con Mungo« 

1. #iầwÌsrzzR tì sÑsì gì qqfl €H\ 2. 4 xIIdfaT: 3Ì sid:\ 3. q4 z1: 
qàsiìaifasrd\ 4. uwa[ etffÈI sir5fd zIat0†v3 x14] xé zf1L 5. 4T tttrtI refÌd dai 
đ4I ägI0Ììs3iISTd\ ó. sữa sraI zš Rsre g3 xz1aff\ 7. ;JÈ zat0I: dầu qzI#tedil 
8. tteđI airgttìa :JzIz sfèqÌ sIzz sitflìd:I 9. gts4 sigt0ì st z1d:L 10. qrÌ R»ra1 
qươa sàn vràmiì daql 11. dạ aở qufầm! zfiz aiet siigaqd sfÀ( 12. +eTd g 
aiatmì ftz srrdìd qenràn qưàv aTri cẩigdgi\ 13. Fšg 44[ a1at0Tì d4 dạTd sa dai 
3q g3 tầa| 14. a1ettìn ffxtd sẻ sitri gần te ri :rsồii qeïìn aIetfÌxi đa siIsIri 
3a 15. an s12 tíầd g3 đfs fxstf\ nỉ f3zIq zJà 3Í3rarefifd\ 16. đ«[ aigtìa 
tHqHI  qg qn qafùa gà qioatf( dài ga sføì te1amfùfÀ( 17. sđ făafWeI 
zIeÌ sJqfq gần te wfỀd:! 1S. đ4[ q agøì sføeq giữ siiìd. dai 4d, 
SSIIrigffirTraq sIeeai qifÌqgiidl 19. 1a chẩ gu: gỉ đgyða mIÑG: ( 20. da: gÏ 
tsìdiaHrììd: | 21. Z4 vì iảa (aesqdl 22. 4Œ1 na sỉ #œI :Jý WetIr[ra 
vầa ÍồmI !ftcần ZIgTÌad #EI\ 23. sTgi: vaazdeìsidl 24. đái vàn fbH dge 
2IIS10ÌSq54djl 25. ta gòn ta are tia sft frafie øx]a diefRieri ừn ziisf0a tt 
Gì HIÑđ:| 26. 44[  äISI[ 3#IfIHETSSd| đai £aaftxiaIZìsdl\ 27. vtÌt da ga: 
qÌsesqdl 25. đa zgt fÄ qrd a1 zafhft fNeafe a zatiì s:fdìs3iadil 

IV. Tập dịch Việt—Phạn. Nếu có thể, hãy dùng quá khứ phân từ. 

1. Có một Bà-la-môn đã sống trong một cánh rừng nọ. 2. Một ngày nọ, ông ta đã đi 
vào làng, đã nhận một con đê và đã trở về rừng. 3. Khi ông ta đã mang con đê trên 
lưng ở trong rừng thì ba tên lừa bịp (đ m.) đã thấy ông ta. 4. Bọn chúng đã mong 
muốn đạt được con dê và đã suy nglĩ một kế/phương tiện. Đứa thứ nhất (W3 m.) 
đã bước ra đường và đã chào hỏi Bà-la-môn: 6. »Ô Bà-la-môn! Ông mang con chó 
trên lưng vì mục đích gì vậy?« 7. Bà-la-môn đã trả lời: »Ò thằng ngốc! Đây không 
phải là con chó, đây là con dê mà!« §. Bỗng nhiên đứa lừa bịp thứ hai (fầđ) đã 
đến và đã nói với Bà-la-môn: 9. »Vì sao Ông lại vác một con chó?« 10. Bà-la-môn 
đáp: »Ngươi không thấy sao? Đây là một con đê!«. 11. Khi Bà-la-môn đã lại đi 
trên đường thì tên lừa thứ ba (qâ) đã đến và cũng đã nói như vậy. 12. Và sau đó, 
Bà-la-môn đã cho rằng con đê của mình là con chó. 13. Ông ta đã vất nó xuống đất 
và đã đi về nhà. 14. Ba kẻ lừa bịp đã vui mừng, đã nâu con dê và đã ăn nó. 
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20.1 Từ vị 
Động từ 

de (1) sqfàsft 

t#I (caus. = 10) tsqsfù 
Ra(I) Ra 

Danh từ 

sen (£) 

%E (m.) 

%øs (m.) 

x# (m.) 

qH£—f (m.) 

iHẦ (n.) 

=1 (m.) 

ST§ (m.) 

i4 (n.) 

tifItET (m.) 

œw (£) 

Íaf4 (m.) 

ta (m.) 

tt (£) 

Hình dung tù/Hậu trí từ 
319 (adj.) 

fàẩï4 (adj.) 

13 (adj.) 

fàÊØ (adj.) 


Bài thứ 2o 


có mặt 
đặt, để (sát nghĩa: khiến/làm cho đứng) 
mỉm cười, đỏ mặt 


tên một miền đất 
nhà tù 

sự tranh cãi, bất đồng, tranh chấp 
mặt trăng 

sự tôn kính 

tên 

quyết đoán, lời phán 
cánh tay 

cung điện 

đại vương 

sự e thẹn 

tranh cãi 

lễ kết hôn, đám cưới 
hội họp, cuộc họp 


với lòng thương hại 

thứ hai 

thứ nhất 

kì đặc, tuyệt diệu 

trước (posfp. đi với genitive) 
dạ! 

hai phần, hai loại 

tương đãi 

chắc chắn 
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20.2 Bài văn/Luyện tập 


I. »Rãma và SItã« 

1. 8: tìaTI: sTeTiaeziiari zia: ( 2. q0 3T: quirì gu04faeffWI 3. dai gr<Ÿ #eaI 
f1! 4. cai ni zTa1 qcaf{ aùfà gHI š. tg:! Íf# đa aitdn 2 ó. đìaiI 
mini tìdI| 24H ? 7. vIH:| 3 tTHÌ 45ISRZI q3: L 8. tÌII =f4TI 33ÌS1Ä 2 9. 4H: | 
traqrsarargsidL 10. đĩa s4  ÙfÑ ?1 11. q3: L 3n: gui sở gut0arzvffN\ 12. 
tai! si c{ 4T tá t1 nTgTsHrTeøf ?\ 13. \IH:I sIzñjI œ14[ f wfTsnnT=sffRI 
14. taI\ ft nngrreøfù de qsnfẦ\ 15. tìaT\ sĩ t3 si4Ì sitriÌ xị HaT0ỉ 3q: | 
16. đìaI\ sẻ qRÑÑ: œz saä fàmfl 17. đa g3 qtẻ zrẩÌ\ 15. xiH:\ gatệ 
tiiTsIøi q8 4sï4I 19. tỉidI\ sf#| sai qaTatrøï gi 4siatflI 20. tỉìaI\ sieerrk 
tiaisvg#zi tìđä ?I 21. IH:\ 3i1I g5f$ fafsì dei từđả\ 22. đái đai ga x0 
tqaearri rianI 23. fbficaTs si ä tIÍỒqH| ted[ xIUT xifằgfT4đL 24. 4IH:L š 
dài aa trẻ “tàu qeHfềxi\ 25. tIn: | cỉ tradìa tìđùI 26. đaI203i tÍid[ øsfaI #Tdd 
H\ 27. 1:! š đìãi sư mafù fsnf\ 25. ta:!  amfù ni fsf 2( 29. da! 
si sr¿ afÀ Rasif\ 30a! siầ gỉ qÑ0igfeøf 21 31. ta:! đài a1 fàaré 
siftd ä sìfầ\ 32. ra: qeiiq sĩ 4Ñ9igftrsørfl 33. H:I siẻ qat# wttS fàafẻ 
ùfI 34. tín: | ta si stizsiifliaTzT4 sd đa siIg qaflI 


II. »Sự thấm định của vua« 

1. 9iRÑsg:J0ì [n4 4g: | d4 =13Ì sfÌ: sIeg: | 2. qwsl đai q tqraigqfàecdsl 3afÈd| 
fagtw #í%g fầmj argz sìeI qamrdail 3. ần q# š qr3i aanFeøami\ 4. gì a 
fngjweamì vì csfg: s. danisräà š aräi ầtiễgmI qcœ faf4 ##d:| ó. ti 
qcìs ầrsI—in ga sfà\ tai 4sfq\ ws fầrzEcfeI aifxi\ t5 q tn ga sÍÀI \ 7. đeHTdị đa 
=aard zrar 3 aratznfàd sf\ 3. Í2zvex ra srdertter3 fftfefven qmhfml 9. š 
f>sx tqœn fmi: sinfầmi Ífầm 3e zmi amfamtzd$ quý sqeờiầ( 10. 
tmaranqvfar seirei ÊfSpi ==t=rmrgwsidi4 fSfRerm: 1. fầgù ren Riftwerin d 


` 


lầngrrsødl 12. sfÈ† sạ ø2ntTtmn srre3 vgiì qicTnarsa 13. tERI #qTgy34i 
ta 5] q\ d gi g4ì 14. a qướn qưi àsøif( ta g3ì sìag! =i ầmj aeà arŸ 
srzzi 15, 3 ta 3ì ä mà ga sadlfI 1ó. điầ #aeateare0d sìsq4dl 17. gái at 
ơi asfùI eI Rsìstrrf qentàcì mqrt3 si ầm] sreơi 15. ầq ai ft arai 
tơi sài đai dỉ 4xx aàfI 19. đai dt siatci sử wisietrjl 

II. Tập dịch Việt—Phạn 

1. Trong một thành phố nào đó đ có một người trai trẻ (#H) với tên Šravana 
sông. 2. Thân phụ và thân mẫu của anh đã già và mù (3ï). 3. Họ cũng đã không 
có khả năng đi (chạy). 4. Mặc dù vậy họ cũng đã mong muốn làm một chuyến 
hành hương. 5. Chính vì vậy mà Šravana vác hai người trên vai bằng một đòn gánh 
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(faẻÊãI f). 6. Khi họ đã mệt nhoài trong rừng thì Šravana đã đi đến một cái hồ để 
lấy nước. 7. Ngay lúc đó một ông vua với tên Daáaratha đã săn một con hưu trong 
rừng. 8. Šravana bị mũi tên của ông ta bắn trúng (đầa DPp của =1 [4] tà) 9, 
Da§aratha đã đi đến người bị trúng tên và đã hỏi: 10. »Chàng trai trẻ kia! Bạn là ai? 
Một tội lỗi đã được tôi gây nên (làm)«. 11. Šravana đã kê: »Thân phụ thân mẫu tôi 
già rồi. 12. Hai người không có khả năng đi (chạy). Cả hai đều rất khát. Ông hãy 
mang nước đến cho họ«. 13. Sau đó anh ta đ ch ết. Da$aratha mang nước đến cho 
thân phụ thân mẫu của Šravana và kê về cái chết (acc.) của đứa con trai. 14. Khi đã 
nghe được sự việc này họ đã không uống nước. 15. Họ nguyên rủa: »Ngươi căng 
sẽ chết vì chết vì sự xa lìa (ầm m.) con trai (gen.) của Ngươi«. 16. Sau khi nói 
như thế, họ đã trút (đưa) hơi thở (acc. plur. của W0 m.) 
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21.1 Từ vị 
Động từ 

s3 (10) saf 
sfằgM (1) sítsIsfữ 
Si (4) #ind 
4a) 

>iã[ (1) >itầ 
41(I) 

SW (6) ft 
tai (¡) ml 
z3 (1) =8 
Danh từ 
smáIRT (£.) 

SB (m.) 

3ï8I (n.) 

3TïTH (n.) 
3infÌan (n.) 
i4 (n.) 

si (f) 

*iE (m.) 

VẦ% (m.) 
fừsIø (m.) 

te (n.) 

®W(n.) 

SIRR (f.) 

SIIW (m.) 

SII4% (m.) 

tầm (£) 

ta&nw (n.) 

Phó từ/Hình dung từ 
3ifrqt (adj.) 
VI: (adj.) 


tôn kính 

tỉnh thức 

sinh, đẻ 

nuôi dưỡng 

rót, mất 

vui thích, thưởng thức 
phá huỷ, cướp đoạt 
quên 

phung phí, chi phí 


không vinh dự, nhục nhã 

dãy núi 

nghệ thuật bắn cung, cung, tên 
sự đến 

kế sinh nhai, phương tiện sinh sống 
sức khoẻ 

túp lều 

cái ngực, chỗ bộng bên trong 
người giảu, phú ông 

con mẻo 

gốc, nguồn gốc 

thân, sắc, vẻ đẹp 

lực 

lời nguyền 

con nhỏ của loài thú 

quân đội 

bản chất, bản tính, tính chất 


kế đến 
giảu 
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tìo (adj.) nguyên là, bản chất là 
314đ: trước (posfp. đi với genitive) 
siÊRt mau, không lâu sau 

simf vẫn còn 

Pan lâu 


21.2 Bài văn/Luyện tập 

L. Bài tập về thời vị lai 

1. qề sìsimn sfà qqÍàeadfầ\ 2. maTà gu: tìđI ga wearaf\ 3. qfÀ: sÊyaT| qa14 
tri 4. 3 v41 SISfR: qg dìcdìi 5. đồ g3: gfầg nIÑIf41\ 6. 5T13Ì đi GI 
1Jztfi uànfxi tt ä øìsaf SL 7. da: q3afrt zJztfùi teaf( 5, đái đi sen 
2z £9I1d si qH9Ì:( 9. sÍŠ re dì sZỉ a:TỈ #@1IH:L 10. đa: #4r[fSITH:L 11. đ3 
yraI f #fềslfù\ 12. đ3 đà yJš qeIH:L 13. an £R darf RtfÙiøcadl 14. 
at nỉ qÑmÍfẦ 15. aaaiafWetfRsnfii\t 1ó. ai da srnarftei di qn 
Ñanswam\ 17. sfà sIaaì ss†sqrl qfŠ aga| qiồttRfSid| 15. síầ sïÊ4: s00 gị ztfÝ 
sià#nd dfế dìsmtfsqq\ 19, dfà sTï sirrpeq qaarravisrd| dfễ at q s:qnfsad | 

H. »Mộng ban ngày của Bà-la-môn nghèo« 

I. afwiIg sn qwì sfÑsì sat: qfWqgf cHI 2. fXz sea qnÌg ftgIarddl 3. 
siqfi dn ä eq% øsìi 4.  &w niùftri da dì mfồdg| š. sicanLeqs nfàftri da 
van! ó. qwal st4à nfùge1 argt0ìd Elfxtanl 7. afà nfàftett: q4 vfentf qft tn 
sg tỉ qífầ\ 8. da trần tì øà nfàfờ«i xì si qreaff\ 9, qai ng a4 níàfầI 
tì qunrìsifùI 10. a mỉ Qís1à nai m quai 11. R1 ri Naïi øardL 12. dien 
%@qfc sIat0[e3q rJý 7[RSIfRỊ t4 sĩ seqi qÑHẨN! 13. đdÏ #=IỈ qg4: AT 
sisqrd\ 14. à stö si xirmfxii 15. mà ft: qetfWsnf\ 1ó. gasmi 
tfsnfj\ 17. qizstrerai à qqgai qiềslfi\ 15. đã sIrer0ei = f3fsqd\ 19. q3Trd[ 
tai tỉ qÑstf*a rìqtfsifi ã\ 20. siùrd Eñ 3 siìaanaafsf3\ 21. 344 qsfaT s3 
srfxi amff \ 

IH. »Trí giả và chuột con« 

1. aftxifồg aì aÍồïz qÊ4qf HI 2. q1 đa G15 qqeni mùÍầ CHỈ 3. 41g e1 
3iHd: sơ gufsq gì zcafldL | #14ed gang RRfg N4 €15I42HNS4 dl 4. 8 
#iuTgiifti si tigc1 G211 suføqdl| 5š. wwsl grì2tern trnnnftần >4 
ftstồa z9: q 4Ì srddl ó. đ ÍWeIö zgI gi t3ì đề dit vifàcHI đe #ồŠ Sỹ4dI 7. 


tt tqgi ai gái díần Êlfxidq ( s. aíà tri 4$ e2 #fÑenfqdfểqqgaì sa 
xnjft ÍaeIa sfỳs1a síii 9. tỉ Raften gfềc t4 ÍsIHs2Ùd ( 10. 0ä] #i31d| 


Siữn 3II2I1£ trfìqarrzød \ 11. gíàm gì Ñefø: #4 vịad | gen: đẻ xifàa: | 
12. ái ìa tai q fefø: gợn: #d:! 13. sfÀfti g ganì dai đà tá segd:L 14. 
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tai q đà đf*g =iiri zgI qef aai=grIsrri vai gì: qiìqnnT2d | 15. 3g 
1Œ 4Itỉ Siái HÍNđSq | 1ó. niÍềxi d3 144 #011 ( nfù sBÌ đà:| 17. 3T aÏ 
si asilfầ\ 18. tì: qgTàn q sgïì =dì saadl 19. fierarf gfề mi q zimì qq& 
S8 £ð: | 20. 'I4[ 4T 41 tì 32T2nTSZd| đá] đái q1 ZIIxit=nrszzd | 21. 4 fY smmi 
*i £§I SiriI 32431 \ tàn HfỀI caaIdilqSã1d | zIH:gdsfL 22. tả sràfWatfỒ 
qraaI=ara3 q saidì sáìa s:Rdì saadl 23. gìsrdddl a1dg nftsfiaft diad | xtẳ si 
tị CieqŒ ai a34f1\ 24. tì n stfìxed qó ä nRstf\ 25. qả qniáfifAsyftiI 
26. +Iad| qi gíàsiitsxfà aiasiat qa tì cư đifsfql 27. q# d gẩi enatf dễ 
ìsfù an tìo ed a afsgifầ\ 25. m Reafen gÑï srfàd q đŒd triqirTs2d, \ 20. 


2<[ HÍYI 4ï ZITBÌ £ĐCIS[ ii ZIIWEIRTHxTEI 3t0ị ấn ( 30. gìsÊjcqdd| Ha[ 143Ì 
siinìsfqdl 31. sfgmi =mì nỉ gifQqnrreszdliI 32. gifasgi gỉ gaga àfÀI 


»© — 


33. tì tràqằn q s10: qaq4Ìs+raal lI 
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22.1 Từ vị 
Động từ 

3ï (6) sñfÀTfI 
sơn (I) saszià 
sư (10) qesfù 
t4 (10, caus.) vaafà 
(5) qnmstf 
f (1,10) uđà/ faxafà 
Rzm (¡) wEøf 
tft#ãI (1) qfstft 
trìa-šú (1) qàqÄ 
tìe (10) đeafà 
ta (1) mi 
ram (1) wasøiq 
tg (10) ai 
Ra (1) 

Sĩ (10) emfä 
Danh từ 

3i2T-TĂ (m.) 

3T (n.) 

Sam (n.) 

3t (m.) 

sììa (n.) 

#I @) 

tqs (m.) 

I (£) 

SỲI (£) 

VỀ (m.) 

ni (.) 

1e (m.) 

tin (n.) 

tISIIX (m.) 

f8 (m.) 
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ra lệnh 

cô gắng 

phạt 

giặt, rửa 

chào hỏi 

đặt vào (đi với loc.) 
đi ra, xuất hiện 

cắn nát 

quản lí, canh chừng 
hành hạ 

thức dậy 

đưa, trao, mời 

lan rộng 

cầu xin 

tắm (cho aï) 


tối đen 

rừng, a-lan-nhã 
củi đốt 

tóc, bờm 

cái khô 

cơn đói 

kẻ ác 

sự lo nghĩ 

buổi tối 

giảu 

quả quyết, chấp nhận 
sự cố gắng 

cái dụng, cái lợi 
con mèo 

niềm tin, tín tâm 
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trd#f@ (m.) buổi tối 

Phó tù/Hình dung tù/Nhàn đầu từ (interjection) 

3q (adJ.) chậm chạp, mệt mỏi 

#8 (adj.) ppp của 3# (4) #efl || nỗi giận 
đisq (adj.) cứ lớn như, cứ to như (nom. sing. s41) 
SƑ# (adJ.) sạch, thanh tịnh 

311: qvH, và tiếp theo như thế, sau này 
3T=qY (adv.) trong phạm vI..., bên trong của... 
311 (adv.) đủ 

3fEÌ saIrf1 (adv.) bây giờ đây 

aieÄq hoàn toàn, toàn phần 

tam. ngày và đêm 

in chắc chắn 

vì »Này anh bạn!« 


22.2 Bài văn/Luyện tập 

L Bài tập về gerund 

1. ầm àsì xfàqzq:\ 2. at efaetfà qiồdemtfÀI 3. qiøstferai ầrỳ]xsì sa: 
4. sa si qiqemn L 5, ta Rầu dị tri aIeìI ó. 34 tìq%>3 aatf2sqanTìdsam | 7. đề 


8iÊ3: sIaadì sìdzH:\ s. srzœi: ầmairReuns0efdzg:l 9. srmtÑwgmt ai dái 
qsaf\ 10. ai si qoa| qa Rừần cnfàdg ( 11. BỀ: giai fxđz:\ 12. grảá[ 


— 


3JsH8 qifqdeq ( 13. viit:rriiiar gì síềg( 14. dai 534 3iznfSi đai đồn 

vifqqữ| 15. 4I qISi {Œiaqarøl 1ó. geHIÑ: táát gei aftd=aff zesvftstfNiI 
17. =I #tfri s4 trai 2a | 

IH. »Người tu khổ hạnh và cái khố« 

1. a+iBrs z 4fồig qfàaqfù 1L 2. đed : vai qaq431 atrjl 3. diề{ at siồng 
vi: wciadl\ 4. stqftxi qíàxf£a :Jê fìfren vsidenidlL 5. ÍÀaTä giữ sat siq31 
#\ ó. am đợi sìđdft4L 7. đŒa à 3ì) sưeam\ sfftj q œ sìđiaHaraaTmi 
sìanurzad\ s. qwai gi: si ad dậnrzødl 9. w sìđxi tafe dai da vgÌ 
sIRawi\ 10. araa sìtxi s=fầ aiazri zdif già fafÊaddl 11. gi aIg q4 
sirta sìđd qdzstd\ 12. qwøgsmdi sùi qaasfd q đền fWelødøwdl 13. 
siafờri retøra dì ad ä sìfl HI 14. đeng giÀ: sfàfàxi d di z1 siìxtaradL tả 
q stera fiÊual| divnzødl 15. đai giàxÊraddl făeføra dì ad dai tàgösaeïR | 


16. 3qì qfù: aifữqg tìqnodL 17. a mat gid 5 fteiød đìnaezdl\ 15. a8 
faà tj emqfraI qcì quaaqd\ 19. Eiergat si #d trì: afeøì aiìdj\ 20. đai 


"3 ` 


tầ%: tas siiìdal Í#q ta: q1 ard d mùi cHI 21. qftr| 4g srrsøzseaftnnd 
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faù ar=ødl 22. giầÊraad f mùi! >aÊAsrìd tag: qdàfdzn: | 23, sai tìa4Ì 
aireøzf aaIeìa sràa tàa;: àfùasìflI 24. dì qfầ=T #IÊId #eaI qd0ìqdI 25. tai qÌ 


s + 


tiền fqa card 2Í £HI 26. đŒ1 1Ii4eqd| tái si #ùÍÑ| zi nỉ ä q=TồI 27. HỈ 





ZING\ #eHIg Hỉ q04 scqgeødl 25. gíwfềmaadl fầnd di qaunl đai àg: 
tàazm\ 29. Aầadi tùg: erød dì aidsan\ 30. si Rerø: 34g tqq#ì trfde: 


31. ầnd mì qhfldz1: sìđi tdzmH\ 32. qwenid sìđìatd aiarri ta sÍ( 33. 
qÑ: sìu srfù zìdta sinfà=a arieein dqcatmi sùfà ea \ 

1H. »Sư tử và mèo« 

1. afifizv0 sa fRie: níàagfd vHI 2. tai q šJeTaT sì ›rÌ f4 sIeri axfÀ eHI 
3. đái t4føI4ITE4 3Í3ïg 144:ijïTf4 dứa >qIdsäTd\ 4. dd: ngàn fiền 20T: 2q 
3fesqmdl 5. đai tìa Rfềxrdn sifì tr e1 gi: | ó. :Riầdg 4g 4e1 TH 7. 
Rang nai #dedmj\ 5. qicg ni 4e sig: dertsgrtI Rs nai qrsfrenft | 
9. q ii tqq& arriErei xtafIsgdlfÀI 10. si q gas: Rịa: RfSg sa z1a:L 11. qrÌ 
da #fồrasiiì z0:I 12. œ1 trữ rrai Ñieœi niìanaad\ 13. xì f4 nRN ai 
riHCnf| t1 444HIRUT4L 14. t1 :ETaI: ch gi 44: niằaqfÀI 15. si 3d4 
tỊH ầ[ŒẦN đBI:L l6. W4 W43ÌSqgđZ1: d€HIETAI tế đH\ 17. sfể à mi tìnHfÀ 
qxamlfầi 1s. mầm síàÍầqml 19. qui amfESRI di zfI si e1 gg 
qœarffàt 20. Riểì n0 qz £rJzTrrTeødil 21. ds[ 3ì :Jztrrrszadi đa[ trsiX)saadi 
22. srẻ sai đg:( 23. c1 tai vìotri aId=affàt 24. Riền qcì niœa0etfRì aeTfg \ 
25. wfàftri aiRt xi nigiầ0 d3 gạqaeqdl 2ó. Riee1 rETHETỈ nISiïÝ #gT 1S4Ì 
tafRorsftdra:I 27. sidìsgmt Riền qwargri fămi a3fầanL 2s. qfờai xsrầa fầaT 
fecœradfttrd ä qad sinfìd\ 29. gai đìfWầa qdờa ffiadj\ 30. siga f zentf 
tìstàn făaI 3i sìfàenf\ 31. afà trai Rorsfầztrrà afễ nistầutrẻ xig3I 32. sidìserp 
sfềztei xìwnanfaettfll 33. sa mi nỉ sÿ ä siaìdlfI 34. sả Reafiem xi 
øsj qw3ì vì føff#Ìq:l 35. Œd: q qRiầv g9:\ 36. qinici :Ƒìat Ñieqrra 
đi44di\ 37. 3Ì TT 4541 4 sIgvd qS4Ì Hai sJìd: | 38. siøfatrïÏ đa frdaI sĩa 
taƒcqai giàn a4 síii 39. qanfÈœi tài q gì xiàa:| 40. dai Riìsfrqddd. 
saIrìtìa ni ä Ê wäisanil 41. sidìsgì qí tìsri ä aanfif\ 42. da: già Riền 
tinilm4 tstri ä 4q 43. at qiưai điềaì Rienaadil 44. R1 craI œqaari fegaHil 
45. =Ì £qasri 1tr Hai vs wasðfI 46. dai Ñịg: eiiqd š t3 cmat tì at wistrrdll 
47. r 4a mì rrzờfỳ( 48. đái nisitìsq4q qanGg rirf( 49, =ĩa[ di d1 cTäT 
Ê sai nạn fXajàfRI 50. dg #aanrpti sàn fiền d ni qnfidgaanI š1. fŒq 
tịni: qei ÑiỀNg guinrsel ÑieHdddjl 52. e1 tì rà ñ a<[Êg f4: đe 
siữI 
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23.1 Từ vị 


Động từ 

3øs (10) s=zisaf che đậy, che dấu 

3ï (1) sixsfd ngồi, ngồi xuống 

đụ (4) đn chiếu sáng, rực rỡ 

fRiàm. (6) Riànf quăng đi, quăng xuống, vất vào 
tiàg (10) tsafà cho biết, báo cáo 

vì (10) xqafà làm cho sợ 

sfàan (1) nfszi trả lại 

tì (1) đa nhắm mắt 

sĩ (6) ti e thẹn 

than (1/4) anf —- đaafà bị làm rối loạn 

Danh từ 

3đ (n.) không thật, phi chân thật 
3TfIc1 (m.) quan, bộ trưởng 

I4 (n.) sự bất khả, không thể 

I1 (n.) sự giả dối, không thật thà 

3ïqt (m.) a-tu-la 

si (n.) xương 

Si (m.) kháng biện 

3ï (n.) vũ khí 

3i3M (n.) mệnh căn, sinh khí 

sư#T (m.) sự sử dụng, cái dụng 

gwfïg (f.) áo nghĩa thư, một thể loại sách Veda 
sqRiq (n.) phương tiện sinh nhai, kế sống 
#3Ñq (Ê) bình minh 

5m (m.) mục sư, đạo sư 

sùam (n.) lòng phóng khoáng, tâm rộng rãi 
31T (£) lòng thương hại, đồng cảm 
sïsl (£) trờ chơi, chơi 

I4 (n.) bài ca, sự ca hát 

3H (n.) tiếng vo ve 


sifa (n.) cuộc sông, cuộc đời 
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SsÍÈ 4 (n.) 
q4 (n.) 
cìa1 (n.) 
qÑ (n.) 
q61 Œ) 
dq (n.) 
tq(n.) 
H8 (n.) 
tầe4 (m.) 
f3 (n.) 
q3(n) 
đen (n.) 
svinqfd (m.) 
#3 (m.) 
tra (n.) 
van (n.) 
34% (m.) 
3M (n.) 
3œ (m.) 
sfồK1 (m.) 
4m Œ) 
àau (m.) 
3ã(m.) 
ST (n.) 
Ra (n.) 
fầI (£) 
Sầ (m.) 
HH (m.) 
qiềM (£.) 
tĩd (n.) 
ti (n.) 
tisT#1 (n.) 
gí (m.) 
Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 
đ (adj.) 
se (adj.) 
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ánh sáng 

khổ tu, khô hạnh 

rừng người tu khổ hạnh 
tối tăm, đen tối 

cái cân 

bóng loáng, sáng rực rỡ 
cây cung 

sự tôn kính 

chỗ trú, chỗ ở 

bảng tin, bảng báo cáo 
mắt 

sự hành hạ 

tên khác của Brahma 
đẳng tối cao 

tâm, trí, tư duy 

khóc lóc, than thở 

kim cương chử 

với kim cương chử là vũ khí 
con bê, bạn yêu quý! (dạng voc.) 
thương gia 

tiếng nói, lời nói 

thần Visnu, chỗ cư trú của thần Visnu 
tên của một loài la-sát 
sự bảo vệ 

cái đầu 

đá, khối đá 

con diều hâu 
tam-ma-địa, định 

củi đun 

hồ, ao 

thành tựu 

sự giúp đỡ 

biệt danh của Visnu 


lớn (âm thanh), xuyên suốt 
có giá trị 
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xnưÏ (adj.) dễ thương, dễ mến 

Si (adj.) lo nghĩ 

5đ (adj.) lâu dài, bền bỉ 

vifầq (adj.) có mặt, hiện diện 

tin (adv.) dưới sự hiện diện của... (đi với gen.) 


23.2 Bài văn/Luyện tập 
I. Luyện dịch 
1. aa—: Rara an: Bmaràf arøï simf\ 2. #wrea f3xf sì zsqdI 3. siÖmT trafÌ: stdr. 
qafa\ 4. RfÑS asgRì qưit rat š. zfcel gaà HẾb cài ö. trần si 
qnìsqfềqdI 7. dai ga gqdi qs3f*g( 5. sa aaidi gần qíùaIdet 9, mì 
àarri qftI qufùi 10. z3 gqfàqgg rìea qriadfàstffxi\ 11. fÈmï gqfàqg: qaf>iI 
12. sfff: qwnfù qiềtft I 
II. »Tấm lòng cao thượng của trí giả Dadhici« 
I. t gì 4H 3x sudidql àa àat siñìa ta! 2. gai ø3j àa: 
WviqfliTdl 3. à Wsiqì: wd: f4 đHmãl 4. đữị g4mTdml 34m #§I 
SIoiINfINRTHSŒ1 3It0IHSØdL 5.  fcq1aanil Mì g3ïì an 3i3izgtìsemrrdìa đìeafài ó. 
da đìeri qủ tý ä qnal:L sigì 4qwaTai sfồ\ 7. wsimflvdï arante4 3aTxi4sd1 8. 
gíầa gatrrị tíầgH| q3: ( đ si rrzøàfq( 9, dai dainflvd: dc ztRtemi g0 re 
gì d3 quIrdHzwddl 10. qánte0di sR: weniiqdl síï siÊmgwitmr šàcHỊ 
iffxaeilfì afxaeafdI 11. da sÍầm zri aiffàsesflfRi qrrdl 12. s2 ồn 
qinri cqaxgl 13. ta sau gzỉ txErd aaisrxrsd qndi nfàscffÀ\ 14. atfmfn g 
síầ: 4fèdÍàrdl đđìaì qafầ tHI 15. dd aqìari fÐsyttni rmdầa dìai #*eaI sieìai 
JTãtntdìa qnưìaqntxfdl 1ó. đa qg3ì ga siga qqcadi gái gq! 17. da đai đã 
dai rIaI:\ 18. #4 đtàsri qfàsaffqqsqal sgíà: caslfqclsreI đìd £HI 19. se 
stỀmi gp:I ầnsi qaaarrfai sÍầ\ 20. đềeg: weqwiqdl sgìv gàu a4 trearqề| 21. 
trai =Ï sI40IHITaI: \ qa[ đezi casflfÀ asøL 22, àvRatäamragri vang: | 
ta ad gi nnÊtj tai: ríầsgm sỈN| 23. sez£4 dạ 44aHtp0d qiìÊNgSHđd| 24. 
Sìsqad sĩa ga siftqŒI gian qe1egn si g4ii4jqd1f4 ädiL 25. siẻ qaafrá 
si na=øffI tĩgssafä (imper 2. pers. pl.)\ 26. đai 33 tìfzeI qnTifm:Tzødl 27. 
tafardftraresa jafdcddaL 25, đai àqrxitìatsfèvhTezal đái g3ì ni Re 
đhfqqdl 29. đãi đá se d9igìn gannKxadl 30. wả àat qlùarim gaeg 
14T: | 
HH. »Con trai của thương nhân và ông nhà giàu« 
1. sffÍrzr #zafEg sfÙIsi tm: {3 sirdìd| 2. tiqeiìqisaird gìs=i àsi :Irgìszdl 3. 
đŒ r]ề ai qgqvai qoniìdl 4. ä dỉ qoi aeafls wítœen ;Jè ffàm fí ty 
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5IHNHd| 5. fđ gi qẽ tITHIGS2I 3: CanTR WIRTđ: | 6. iỀ£pŒ4 3Ƒể zTI q qN44dL 7. 
1ì t qøï qay tì qaqs9fÀI 8, đai q dfà%: qennadl 9, š f3 sĩa đi q3 đơi! ta :Jề 
STdI 4%I: tf*i\ 10. đa đøi qsàmfaI\ siztrq qs3fÀ( 11. afồxga: (= afồm: g3:) 
afeI ea4d\ 12. ztfxi đa đì:L qafxigìš fanfù sitsad ađìd| 13. 04 sì% $ưãI 
tsIfi\ 14. 2vI4FTdìSẩ 3d: L 15. 31 s14 si rrgføffW\ 1ó. dit aaràtì =tf 
qfể đa 3i ai da qattfÑ( 17. q fỀn: £qqanigg da4dL 15. 4e qưeng fpi sirnr4 
tr reøil\ 19. œ1L tần fg rrSồfỳ\ 20. si đ44aiHIp04 03CÌn t6 riếi iTđ:L 21. 
=idiIfÈ đ#sÌ :JzI 3irqxil 22. afỳiaqgsì sai stxi gi rỉ gfÀa£a g3 acaifls yJerai flfea 
qŒ4i s( fRI2dIeðTd đt dÍWœ€Œ1 ï[ể HcNBTId:| 23. d2: £gi taATH SIỆg: tÍ 
tiacangsødl 24. fìa 3a t ga: 33afI 25. afzga: we1aadl fm siendìd 
øfwdlsfl 2ó. a4 gì dd 4q qndÏsuaHI 27 awdtz safW9l4 gã: 
>aÊezntftaafI 25. 4203 z3ì díà4ìsq4d| sideqnl srqd 4Ï al 29. dd cỉ 
q4 d4ctgdl 30. sànì ai zd qndÏ điềxI 4ø ä qan| 31. 3iqdI đực ttaraÏ 
vai tả ftàsfwsmlf\t 32. afùzgiìsaadl f3 qemiddl 33. œq ga ad gí 
sììsz(ql 34. sìq4 g3 #aIndaff ä sìamfầt 35. aft atfầ f3mdì ga sai dể 
rrsø qựeq qarai xài zgfÀfÀ\ 3ó. qả zaffaTa: ad 37. vài afồixgä zìen 
qŒ1 timrrszdl 35. gai niàsg da dÊN%1 đ0[ ga vìsi #‡đHL 39. snfcdei 
tìqqŒ1 #Iv0IHQSødL 40. di tả 4đH| 41. ddìsnfeì afồzganasdl xì #qsø 
tềI4 đŒd gải 42. gatfầ sdì sở zd tH9Ï a[fxi\ 43. 3tHri t@iirj HI 1eq4l 44. 
fandaei qaf\ 45. ai zxnR tai dfề mỉ đqđì gì q wasødif\ 46. đa 
s{zq3: we1qadl siqci ä aa[f\ 47. 14 qafrgeïi qạafq đa sàn)sfù s13 scdlfài 
48. đaIhữ4 tiaiedìsaeiìlsgeødl asafiftI 49. afgàu 4Â q4 gưIrdnrexi 
ttami dífềqœI sieqril 50. íW%œ£q øÂndìsN4dL 51. đdìsHfefarvsttg di: dỉ qei 
s{zq2I4 WcTdeødL 52. sÍÒ4g313 tíàz£a g3 qdì nceødl 53. tả dì 1aaTataargi 
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24.1 Từ vị 
Động từ 
3t (6) 3iqgztì 
si (1) 3istqä 
33-8 (1) sef 
sĩ (3) ssff 


ftmm (¡) nsfà 
tem (10) ewuaf 
fà:-za (1) simfầ 
t-vI4 (1) qIiaf 
fà-sn-qs (10) =wiaaf 
Danh từ 

310 (n.) 

sitmfd (m.) 


31SI4 (n.) 
3ïq<41 (n.) 
STPTŒ (n.) 
%12 (m.) 
&ï#v (n.) 
SïB (m.) 
TIÌ (m.) 
1 Œ.) 
BÌEI (m.) 
§ (m.) 
qÑ (m.) 
{I4 (m.) 
*< (m.) 
đ (Œ) 
tíùdqag (m.) 
I4 (m.) 
SI2 (m.) 
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cởi, tháo (quần áo, nữ trang) 

quy y, nương tựa 

kéo ra, kéo lên 

đưa (passive »dryate«,đư ợc dùng thay 
dạng passive của yam »đưa, trao‹) 

lặn xuống, đi sâu vào, chìm 

nghiên cứu, tìm ra 

đi ra 

chạy mất 

giết hại 


trứng 

người đứng đầu (của một... bộ, cục, 
chùa) 

không ăn, nhịn ăn 
con, hậu bồi 

trang sức, nữ trang 
cái cô 

bộng cây 

kho chứa 

kẻ chăn bò 

mỏ chim 

cái tô, Ô 

bùn, vũng lầy 

du khách 

du khách 

kẻ gian, kẻ lừa đảo 
tham dục, tham ái 
mối quan hệ tình ái 
nghị, nghi ngờ 

kẻ lừa người 
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SIST (£) giường 

&s (m.) bạn 

Phó từ/hình dung từ 

srand không thể, thiếu khả năng 

SWqIqqd. lớn như thế, rộng như thế, nhiều như 
thế... 

siia nghèo nàn, yếu kém 

tĩaad. giàu 

EIIDL có đức, hợp lí 

1s cường độ mạnh 

tq lớn 

Ra tin tưởng (ppp của R-) 

fàqư đau buồn 

sa tham lam (ppp của 3) 

3T-qd: cuỗi cùng, chung cuộc... 

KIDE chậm 


24.2 Bài văn/Luyện tập 


I. »Bà vợ của người chăn bò« 

I. ai nà af3z rìtì qafầ cai 2. f3 tì x3 rìn: a3 Ñaa:! 2. 3Ì a3 
tu 4. qei vi ni3fty@tms vJg sinfin| 5. đŒI: 3IH: Wq@:l 6. đdÌ IÌqŒ4 
tidiqI sweatfqdì tổiazàswadl 7. qacfm: aiđìsdìa waexadìsfqà: gàsf 
vfiqe1 sinìdl 5. t%s[ gi siziainfqd: gần! qs tíầneaxdd| 9. ddìsfiMf: card 
ŒI IJEHNId:L 10. q@ì r4 xin d4 gã sìồstìqddl 11. q3mzfdfI eI 
tần=idiadl I2. sữdd: tàzì ï weirid:l 13. dai mm rìd nđiSqsadi 
qsimfàmaiqdl 14. siqì s0emizd4 #hầai ;Jzi@Tsiil 15. sfmf: qt 
JEIEW:TSZd| 1ó. 44[ rÌNì ¡£ wiId đái £aatdiqgezdl 17. tìsfmfcar$ rể 
#Œ-I4FTq SfÀI 18. 3ITZTTd q1 TATAI2S4dL 19. tỉ đieqntfic1d4d| 20. đeHTd đa 
t3ìsen# :Jznlsrddl 21. ầa ầgarẻ đa g3 #ìðs:ìqggL 22. aganfagìsfuaficaina 
“ifữqdl 23. đ€HId #5: #1 ïJzI4qI'TS2dl 24. didì xiIaï qzỉ #ìgta†e†xq :ïìqTaTasiaa I 

II. »Vợ chồng quạ và con rắn« 

1. si #ftdfàig aì aÍ3r-| HaTr| đã: | 2. q3 f3 aTs: “3| ii 5 xí: KHI 3. 
tt quen sìeì #i3rd| aqisfù qqfÀ cHI 4. 31: Nq4£a si q qđÌ gựcag sìctfsprd 
SiHH| 3ïISSI #I4dI 3i0elfi NÍd4Irj| 5. 314] 4i #I4I: N44 3I6ÌS3đd| đã] đái ä 
qisuetft enftaT4l 6. qerd nai %I2RIHdìd 3:qerddl 7. s43diyqearai qxmà 


==  == 


Rị 4d=afhfù dì Eaftaaedì\ s. đi: ad ri Rgi sms siiidl 9. dì d sz1tqwrea 
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$fweqri qeaeìi 10. dì #faa=Ì gas w sp: tỉ gựct sìeqniml dì 
Rzar=rasdìyqerfà :raafầI 1 1. xỉ xa ziÖrzqTaeeqal #saatffI 12. 4i s#teìSđagil 
tuafầqxi fầqà gai fqu0ì tị taan| 13. rỉ q g1: tủ: zaãÊntàn Ra ganai ä 
ZIINISÌdL 14. 2E #€IÊNg tiridd: T6ŒH rƑế 7SðL 15. đá cai gœI đa ta 
sìcì nÍẦNI 1ó. qag tÍt⁄ĐEI Si SItRVRETI #fEW4 rie1 triết Sử #ÍMIỀN| 17. w 
38lsrscrtft tt 18. đae0d an: aI#Ì siệtÌ! 19. dd: aiáì are gì ìaadi 
đa 1 #fè#Íg giì fAq0i\ 20. z1 si fbfad asÍtil 21. qfềxrj s0Ì đŒ1 stT@I 
qà: gxì gi: qz qfềxr| trà @IgHETSZdl 22. ST tqTTIEI tcièsadwadi (23. 
đs zpaqdÌ #I4annarrti sư vnđ taiiẻ sf3đ1\ 24. 4a] qqà: giì q4q5ddị đ«I tI 
tŒf :J4Œ dìHIrIg4 đCATiNUTC 3iz0[4 lìqqd[| 25. [4Ì arÌeHIH đã dáIittr| ttcq 
sìet ffxmadÌ! 26. qqŒ1 dìaT gu†HETSZzIl 27. 4i  #Ìzì T41I gqŒanure3 dit 
tỉ trf4sdi£cTá] t1 đt zTdeg: ( 28. 431đ 4I4Ì xaTqeafft xÍầweaT trần =qavTanI 

IH. »Du khách tham lam và cọp« 

I. 3l 1 lồi: qrg:| 2. Sìs2fTSSI tidŒ4 øI1T4 syxTSSTÍ s4 si vrøiÀ 
tHI 3. tai gi f*a ai dfà9aTrj| 4. q1 9ì 431 sa siiìdl 5. fìqrgat đìfềqg3i zgI 
i1 GINII4 tỉ s<qqhTd:\ óö.  s<œ1 nà fsid đíNg đó mm £941| 7. 
ZIIWŒH s:ườ %IÊd[ qJ40[Ì trøIaqddl 8. đái g sai dinh s4œa đsqsdTdị đai tìs4aql 
9, 3Ì HIESI HH qI40[Ì fIGÏ 45L tI S41 @4dfđL 10. đỉ mới gai wdønff\ 11. wả 
sỒr-Tadì ZITHGH 4H04 £l gi31: ticlflfxidaTrll 12. j40z4 s4 tả HN 13. 
fq garÏ #atfù zifà=1d f41\ 14. 3tr1 qgaưÌ øàa! faqẻ đstàa a1 đai gaưÏ œ4! 
15. q3 dfeqamffùI 1ó. đa: q zmdfồaatdl 17. #si œf f34medì ga waffRI 18. 
S1Igl: WeIMISđI Š q[=sJ 3iIg0†4I 19. siể qjHđÌ4 ‡ð 3ITŒHI 20. Hr4[ Z4: {3I4Ì fIIjSI3I 
srqtfờei:L 21. qwsl q 2g +ifutrewdfàB:L 22. denfzqàsntftsrsï dìararrsrri sùfù 
sr s 1aszlf\ 23. s g3ìsn ra siftd ä ta: | 24. 4si da nR ä fầmìsfaI 
25. ma Sàamfeìì mồ! 26. gwatàqi qgamÏ sợi sseÌfte sigftestfii 27. f 
sIreruafùrratfl\ i =rđì4 grI:L 25. đ{Tàdi trøi gi wa=øtfI 29. dàafrr| tù 
tia qqa0[[ ii 4À 30. đqIp0d zweq aarì 4g: q qiesïì öÌx12I<4aesl tì 
stồ nw4Ij| 31. đ1 4ý siìdl 32. ad: q dỳ =1nsiềrinj xtdnsÏsaadl 33. qà 
qftd qr‹si sgi =8ìsaadI 34. ề qíàcìsf1I =fềg 34 3101| 35. 3i£RTSTEI GÌ STg 
sefRsmdiiÀi 3ó. qadfầeœi zmm: stì: srầci qgrstqqym d HRÊI G@ifầq4Täj| 37. 
tŒiTd 8T 491àI 3: dỉatri =ntùsft 4i 5I6fri =i qsaf\ 38. <1 isresl sĩìaf đai 3Ta1rj 
qsqfi 39. dìsđìa øasfq a fầazadf\ 40. dai mù sàn fầm sfaf đa] rỉ 
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25.1 Từ vị 
Động từ 

3i (1) sqafà 

3ï (10) seaafà 
qã(¡0) da 

(10) a8 

t—TãT (1) fsTằ 
t1 (1) s0nf 

nÍàaI (10) sàaraf 
sftza[, wfWzsqv 
3(10) 
tQ34(Đ8gS - 
H1 (10) aqagdf 
Danh từ 

3z (m.) 

3H (m.) 

3feN (m.) 

%# (n.) 

s3 (n.) 

surÑ (£) 

38K (n.) 

xin (n.) 

ai (n.) 

fằrsI (£.) 

Wrtvien (n.) 

tt (n.) 

điỀ (n.) 

trà (m2) 

{Wifi (m.) 

4t(m.) 


q (n.) 
SIteI (£.) 


Bài thứ 25 


lấy mất, chiếm đoạt 
khiến người mang đến 
làm hài lòng, làm cho vui 
làm đầy, làm toại nguyện 
sáng chói, chiếu sáng 
chào hỏi, cúi mình chảo 
khiến cho bước vào 

xuất hiện 

chọn, lựa, cầu hôn 

hài lòng, vừa ý 

trấn an, an ủi 


con đường, chuyến đi, hành trình 
đá 

ngã, tự mình, cái ta 

vàng 

nghỉ lễ, hành động 

cô bé, con gái 

may mắn, thiện lành 

bộ lông thú 

tên, danh hiệu 

sự khát nước 

tái sinh 

tro 

viên ngọc, ngọc ma-nI 

cái đầu, đỉnh điểm 

vua 

mong muốn, 4Ÿ qua = cho phép người 
khác ước nguyện 

vật 

phòng 


Bài thứ 25 





ttŒfể (m.) hiếu khách, hảo tâm, tiếp đón, chiêu đãi 
Rïerqa (n.) chỗ sư tử ngồi, ngai vua 

Phó từ/hình dung từ 

tiH cao nhất, tôi thượng 

s4 hiện thật, thật sự 

sàa có mầu vàng, thuộc về vàng (kim) 
4q: thật sự là... 


25.2 Bài văn/Luyện tập 

I. Luyện dịch 

I. Si 4Ì gaqf\ 2. tsi: watàsiì4izfdl( 3, aforrdi aifầ ä squf( 4. #4äđÌ 
vi waiafề\ s. qfồami gnifồi wsigi (pass. opt.)! 6. staf g3: qÍgI #BI:L 7. 
5zqq sifcqnì giàn ri øwrdl 5. sieri wsiHfì vInil 9. z#ft0ì dai zpI: gasienf 
tidầN ä sirầI 10. traì qfï qur4: qafstrì\ 11. ai dế &ồT ad 1ø 1L 12. 
4: tastf traai smiR\ 13. aà sai sararmtiaraì qxafÊ\ 14. sftg rfafù 
rat 

II. »Vua Mahidäsa tham lam«< 

1. aftÖfs àì zÍ3Iz vIviNiÌd| 2. q4 a1 Hiìa[g:L 3. gìsdìa ø21 sifìal qmfù 
sÑs sa vìafù Œq\ 4. wwal sìsfầ gíềtâardea wreTanrTra đ sgìeødl 5. ta: fst 
{Iinntria4dl ó. 34 3Í3gfÀ: wraratsft: Ra sỉ sgfrszdlf\ 7. đa gi 
sàsìft xIviIqsqL 8. 41 & tiề: nrard mtfàatd dai tiìara: RizTgtscsrad d tiÊ ni0radl 
9, trì trại œồ: ga qÑna: \ 10. œ3 vi d qfÏ qcefi0rdìaidìqdl 11. trại: cau 
tidl qÊỀn4sqL 12. tr g505ngg di 13. 8 ai qoÌiầi 14. q3 gntfxtfầa: q si 
gìàaI4zd\ 15. š gà tai qafsrài trai ai sa dd đa: dìa0Ï deq affÀI 16. dd 
đqỈ qgHIfŒI cfmi di œsqì dd ai niàstitcfồeTI giai fetrHdL 17. ni 
ttàarzftlàn trâsràa crstrerai Rsrafà qrfồi 4e@afÐ #g1 £gøfàI 13. si trại eqefồ 
qui qa: dìaunifỳ ›iatfầ\ 19. đa #g1 tìnrđìaIds1al 20. đái d4 fqfei sifaII 4 sẻ 
(IdHđHI 21. 41 tần sổ t6 đai qsnfù tìauinxyadl 22. trại Rf%xidH1 tầa gfữmt 
qmmfaffa\ 23. qftqäa sì vigntì fffd| ggHHTSII đ4PTdI\ 24. v2 qaiÌd 
{4t 3H qsqc4d4ddl 25. #Cìni tửgi viại dd 2gHHfdHI 26. ni tự QH qg: 
tai sanq\ 27. ad cìa si zgi gatf s:fÑaaTadl 25. đg zgi tagiï qniarafrj 
tì qqfỀ=I đ£ŒdI #tCìÌ5CJãqdl 29, trì tSigHTfÌ #2ddl 30. q2: gì cú 
gi HiÌqIìsđìaZÌddl 31. đãi ti: qd: q HỈÀ: qefzsddl 32. s:fädd gui 
gìsÑnnfồa:\ 33. š tà d ai sỉ #1 gi qfSZ: q tg siqàdz:\ 34. sd gì 
siìaanI sai fừmt sffd ä sìdifÀi 35. gíàvasdl trìsra sìà cfmI qa0[ qựi tan! 
3ó. Êbq qạa0lŒq sìtÌ 3:14Œl 4IU[HI 37. 4€Qd: QA0Ì 3 4KI4HI 38. Ÿ⁄Z W3 afŒ4: | 
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ad gai tì ÊdaL 39, xá Braafù dể gai ä qrxafkfl đìdf\ 40. đạ đãi 


qaifI 4eqfì sisireai sIrerai Rta\ 41. đai aaifi 4a aargd qävfAfgI 42. xì ga 
gan đt la ® ì 43. ca ` S=^ = trai " 
ÑmfÀi 44. đai sườn Rramtfầ aejfì dì eqI04øveal 45. tsiznlfù t=i se 


tSvI2Hr1f1 qŒ1 £<4Hdìq4dl 
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26.1 Từ vị 
Động từ 

stÑr-siq (4) sai 
Sg-qd (1) seqaft 
g1 (I1) sq1szià 
từ (1) fWad 
qf-3 (1/4) qÑqf/ qR»arafà 
sfts (9) nftairttf/nfxsrttl 
lợn (1) Retaf 
RÑa(¡) xa 

Danh từ 

siàq (n.) 

siqHÑ (£) 

3ïïIR+ (n.) 

sai (m.) 

%Ở (m.) 

%te (m.) 

#RÌ4T (m.) 

siền (m.) 

Mư (m.) 

Si (m.) 

qÑ4ä (m.) 

s1q (m.) 

giềg (f) 

tiề43 (m.) 

q% (m.) 

8 ám.) 

21m4 (m.) 

3q (m) 

qfề4 (m.) 

qfa% (m.) 

fầq (m.) 

1UIIH (m.) 


Bài thứ 26 


học 

bay lên, xuất hiện, hình thành 
đến gần, đạt được, thành đạt 
thăm viếng 

đi lòng vòng 

hứa 

la to, hét lớn 

mỉm cười, đỏ mặt 


bất nhị, sự không hai 

sự cho phép 

sự đến, hội tụ 

thầy dạy đạo, đạo sư 
người làm 

tên của dân sông ở bờ biển Malabar 
tiếng la, tiếng hét 

có nhà, ông chủ nhà 

cái chân 

người thắng 

người khổ tu, người khổ hạnh 
người đưa, thí chủ 

con gái 

người bắn cung 

cá sấu 

cháu nộ1/ngoại 

sự quyết định 

người dẫn đầu 

chim 

du tăng 

cha 

sự cúi mình xuống để chào 


Bài thứ 26 





sidai (£) 
st (m.) 
sigf—I4 (m.) 
=fEfT (n.) 
+TafiaI (£.) 
#d (m.) 
II (n.) 
vq (m.) 
tifềM (m.) 
tĩtq (£) 
sIÊt (m.) 
xRng (m.) 
48(n.) 
ta (£) 
ad (m.) 


tam (m.) 
#iqf (m.) 
tqŒ) 


Phó từ/Hình dung từ 
+8 


LẠC 
vi 


laŠ 


sen 
tt 


= 


Win 


C 
4a: 
` 


1: 


26.2 Bài văn/Luyện tập 


L. Tập dịch 


nguyện vọng 

mũi tên 

hợp nhất với Brahman, thê nhập B. 
thánh kinh của trường phải Vedänta 
bhagavadgita, Chí tôn ca 

người chồng 

bình giải, luận giải 

em trai 

bộ trưởng 

mẹ 

Du-glà sư 

người bảo hộ, người hộ vệ 

năm, cơn mưa 

khoa học, minh, sự hiểu biết 

»kết thúc của Veda«, tên của một hệ 
thống triết học Ấn Độ 

từ khước, thoát li 

luân hồi, vòng sinh tử 

chỊ/em gái 


bắt buộc, (với instr.) buộc phải... 
32 

giảu 

mạnh, có sức 

thuộc về phần chính 

hạnh phúc 

khắp nơi 

lớn (âm thanh), ồn 


I. “nai ggi xdì  qaadì! 2. ga: fg3ari dien qiẻ qafäiI 3. sfồT ai t3 
wifï2Irj\ 4. #fd8ì aIqZì tri øszI gsiề\ 5. vì đựri gai z3Ì s%afầ\ ó. vai 
traiR: œs nfềx‡ re àaIrj qe4fäL 7. niaù siềgÑI: z zR Re nnÌ qsafãI 8. 
sï2ì 3Iầ £qq+14I q€fj qãÌ4f| 9. tICH 3d: C31 đúÏ si gi đN gwifsrj| 
10. ff fIQ: £4@[ tI€4 3iIdTL 11. gÍềđù HQ: #ãKý g=øfL 12. TH: t3 gể 
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sai gÍằI q5[r[ qrT1ảL 13. z1 HaT=di sf»i đì vi gaiqfd\ 14. 3à sìR1rì ga101n 
gufừsq sai gáfI 15. aqf4a: trí si tratml sài 1ó. ii attìa dài 
sIIq[safl\ 17. tai HÊ3vÌ 4aarpơiafl\ 15. gRaeì støi serà #ïefxi\ 19. 4z ggaï 
viÊnì afồmïì qqfÈqI 20. s1øTeInTmsifdi dfà 3awqail 21. qqfÈztì và vi qeøfSd | 
22. ìftm qìgì œ1: | 

II. »Thánh ŠSañkara (ŠrT Saäkaräcãrya)« 

1. sầa 2x aÍồg sim: | 2. q aacfầ dài 3. afxq¬j srà 3f†srsyì atarardÏssiraal 4. 
trai đ gỉ qrøIaf eH\ 5. at gi siềui zjừeødl ó. fŒq set: tia cgiìsødl 7. g 
tịti wIsqdl 3, tia: dai vỉ=qtvì từaài a4si taingnRï qsòfI 9, nidi g4 widaÏ 
twaadìi 10. qwzl std ai r4: sigtì dầuzred:L 11. gfgðam si 12. 
sìsIrIzz0d z4 :TaI nai stầ0IrI=i g3 eøadÌ( 13. a[ 5isxÌ nIrdv4saa| đaIaagil 
14. #Id: sft tra tỉcqranddicqd de azra[stflI 15. HiTdi #ồa weqa4dl 16. đe 431 
qei tà qui gfÑfầ (#8 imper. 2. pers. sing. của 3#)! 17. tì tem: sreù 
tid2Rniì: wuid ‡a4fji 15. HAI sa đi fầm: gỉgđ:| 19. na: 4sf 
qxxrtfesarffi sftar4 set ;Jztwig:I 20. 3ztz 3sỉ ri qÑatsfầ: g zf3fnmTg: 
21. đa #IRiararaiz 3arrqa fìaIidfftrTdasi| 22. s4=Ý gi tr@aIaIqinqflqa] zrsrg3Tul† 
vạIafiqTi4t xSnfồi 3đarjl 23. đa: ä £acntàdàardta farnftpafr\ 24. sesÌ 
SiHIIŒH [ST 3ia[arj| 25. t134[ AI #d: 5ISÌ đ£4[ H41 #IỜ đeaI: trìqrrszal 
26. qírj trì 4dzi trả e1 q ga: ni Bdjl 27. trảd: qÑvqrq q síaIgdf2sa zifÊRì aỶ 
sTII4NW3T4ï: I\ 
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27.1 Từ vị 
Động từ 


sg-vĩ4 (1) gsftafq 

sqes (1) sqftgft 

sa (10) saafà 

sqø (10) Isdf 

tI (10) qttfầ 

trcnTq (1) qqnrszi 

110) 

1d 3 (5) aestf 

t3 (denommative = 10) q=mf 
tà (denomnnative = 10) txaf 
gi (10) s4f 

te (10) #ìzdft 


Danh từ 
37211 (n.) 
sim (m.) 
3q (n.) 
3II5ISI (f.) 
#<Y (n.) 
3qqm (n.) 
%1 (m.) 
SN (m.) 
mì (£) 
\ƯÏ (m.) 
trievììaa (n.) 
#c(n.) 
Sftj8 (m.) 
14T (n.) 
viÑ (£) 
sgeœnfÀ (m.) 
Êï (£) 
s8 (£) 


hứ 27 


sông dậy 

có mặt 

làm cho sống 

đốt lửa, nhóm lửa 
cho uống, đưa cho uống 
trở về 

dùng, sử dụng 
làm thành tro 
tham vấn 

trộn 

ghi chú, đánh dấu 
nổ tung, xẻ ra 


sự giảng dạy 

cử chỉ chắp tay lại chào (hiệp chưởng) 
nước bất tử, cam lộ 

lo âu, lo sợ 

bụng 

vườn nhỏ, vườn cây 

tên riêng, con của Brhaspati 

VÌ sao, tai sao, từ đâu? 

tên riêng nữ giới 

lá cây 

làm sống, tiếp hơi 

thành phố 

ứng đáp những hành động thù nghịch 
sử dụng, cách sử dụng 

vui vẻ, cảm tình 

tên một vị thần 

em gái 

Sợ, sự sợ hãi 
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ti (n.) rượu, chất làm say 

SJ# (m.) tên khác của Soma, tên của một thiên 
thần 

ta (m.) người lính = yodha 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 

sm bắt tử 

suqarfầx sẵn lòng giúp đỡ 

q4 một mình, đơn độc 

qat hoàn toàn tập trung vào đó (đi với loc.) 

sim. khôn, có trí 

sìn thích hợp, tương thích, có khả năng 

S4 có khả năng, có thê 

SixrdH. rất, cực kì 

taqơn, một mình, chỉ có, toàn vẹn 

tam rất, mãnh liệt 

tìctuøn. mong mỏi, khát khao 


27.2 Bài văn/Luyện tập 


I. »Thuật làm người chết sống lại« 

1. RI 34T⁄IIHGRTÏ =ĩ GÌ si giỏ Ta 2. 3g qoaeg si! 3. fbq àaridqganniìdl 
4. tì đi 4H31 1g: ( 5. đeISGA: 3ffù dirị NRXÊNd ä gH9Ï: | ó. 34T sg[ HN 
i\ 7. gu gvifồaI: ga 3: gqe đỏ *I:| 8. dd 3Ì qHNđd| 9. sNq0Ï šƑE: 
äInrariÏ aInnfidl 10. đŒ qami qaseiadra fanfidl 11. ä gi qiềmI qam| 
qrriaararadi 12. ai z1 >4 sJnTardcardìa q 3arai ä s xỉ rRìgzœd:L 13. đsrfù 
taxi HxfigH@I ä qadi sieril ngà #snfù àarai tà 3f3m{ dg:\ 14. để #BI 
àarmi maft 1ilfữecfaI\ 15. 3 qatmi gaesiadea ai sìgfig:L 1ó. fq #: sarari 
vai đỉ ai qzồd! 17. mafen q3 3aI srị Rìsri xg:| 15. dai àaTaÏ rRÌ: 3: 4 
nIH đ4:L 19. dìsedi gÍầnIgq#ll g( 20. q Snrartfsm sfỀI de gai 
qneviaœfa fàdi øszI äiìn àami sìä den di famwemEøsfd ! 21. tả 
*air=afig: | 22. #ìsqmi gỉ srti\ 23. 3tcRtmỉ xist sỉ :xà sJperatai4 sffồig 
XHƯÌÌ4 sqarì 5IIriI3irj q44[HTd\ 24. đa qt: z g¿ sIzrarj: cag2T 3gaTeaI tế 
“TIaIdI 25. #Sï ïRÌäÌ SWC9ITAISÍf “FñIXI 26. SJñIA4TEI BI #@I d qWSØL 27. 
S;ŒH 3d 3irTd: ÍqsjgarTa sÍÀ( 25. z4: tai qei xỉ 3 zsrarnral 29, Ebg 
TRGInIHdG1 tri gaìg! 30. 3ì qatni gassiiaaea lai ä aauff qafù faưffq 
4 ađì ÍzIaI szrrqararaHEÌ q4ÌI 31. siisrì zariqansiml 32. zsì êm: 
RrBIàI 33. sIsrea arjsafù đeqx sirdìdl 34. qả 4ï rRì: đi ðàt 35. a3 :Rì: #fÑ 
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GẸ4IHTRQU:I 36. đđ SHHISISI dNỉ q£ggal\ 37. diề šjeci qaeviadel fàdi 
mràd aÉ f# xàfÀI 35. qwa[ zäì đa g4 q38 39, dfq<|ztÌsgvTEi HAT: | 
40. 44[ tqSlỞ 3I4di #SÌ ïRÌj 3ä sữIIH đai 3a3Iì 3JãÏ “e4 41. đŒaT: fỒai HI 
Si xiifỒclI HdIÏ rfesiiatŒI HSi qI6L 42. #431 dxeviÌdriHIe3ZI đã We1rTszdl 
43. qq EBI TRỢ: 4 SHHIHHI 44. NIỨÀ J2AI 3:4ISS5TMH: 4d SĨ4HINTNI 45. 
t#sIqM: #4 gi nRftai sarøftai đeefifì ttaraTd zei mủ fìsfaI đg 1 
(ITINTN:I 4ó. 4i 3j#arÏ qzi q2 dai d€lsì 4s vai si 47. ad 
sƑnraIdisfetadl 45. dai it Ra: 4: gay siiar saI taìai œtìefsafi đafẻ 
qÑsnfl\ 49. ad si gai gresiaaea lai d fầnzfR\ 50. q gáy vai øsaI nỉ 
siaqaff\ 51. :ciazdl acq si œỉ qarai qriesiìaea fùai afl\ 52. =‡ nHìst 
t\efaI afàxqxrsz nỉ 4 qsi qiòei sĩìaaf\ 53. #ì nai f3fW@I :Jfiaddl 54. 
\zid 4t qani øì° qeaignTtìL 55, fhg qaardì ừa tá faTzfr34I 5ó, #S3TSd| si 
ta fìqesvISifd: L 57. sidìsẻ đa sai cỉ =i t3 virÌI 55. sirzaìflars: øsi stza sÍà 4 
taqriÏ weqasdl 59. #sI 3a4atrì smqdars ci zsfì gresiadea di wdìg qndÏ q 


vàRfÀi 60. #4: azÏ qerg di ai àarafBtstadl à si đe: waìyÌ =8: | 
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28.1 Từ vị 


Động từ 
sa-q (1) sa4-at 


ssH (1) mà 

Danh từ 

sigSf (n.) 

qÑï# (m.) 

3e (m.) 

ml (m.) 

g (m.) 

Hình dung từ/Số từ 


HAAAS3d4”“đã 33j 


28.2 Bài văn/Luyện tập 


h 


ứ28 


bước xuống, giáng trần, hạ thế (với tư 
cách một người cứu độ) 
run, làm run 


nhẫn đeo ngón tay 
du khách 

sự cố gắng 

sự thành đạt 

lạc thụ 


hay nhất, tốt nhất 
đầy, được làm đây, hoàn tất, đã quá hạn 
(ppp của ') 

nói 

một (1) 

hai 

ba 

bốn 

năm 

sáu 

bảy 

tám 

chín 

10 


I. Hãy dịch những câu sau và xác định chúng thuộc loại hợp từ nào 

I. ä@nfaT #eaI sẽ s:@dwaf\ 2. sirI qựea si àqgd #1 edrll 3. đái sfaI 
tiqoìhi cqunÍÈN đai tìwi øedl 4. đà qiỒrmrai nfÈzi q14 àa1x1 fararg:| 5. qstầ 
1ịŒI: qGiHIEg:I 6. HId:2tð qiÌ qaq510garafaIdaf\ 7. :qtexfer tìa3ì sim 
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SCIISIQ:IS. ii đaIRgIsmgfNìl 9. qe@ersdi qegfồvqddl\ 10. diềg: 
qsifàÌn[3Ï “mI 11. #8: 5I0rfdTri =xtrl tfầI 12. xi qÑzsrzï set 1asøfgI 
13. q#d stqìanff qivi qafq\ 14. qÊ£: q4äa RIRfầnageTetsl 15. tai gcaatfàxi 
tì nmiầi 1ó. qftÄœ@ aàsaqdl 17. síì gi qeplfdl 3s từdài 13. 
xtrìsgcftrrgavtonsrx tìa% srt 3wafTI 19. semì #°ì 2qoiïergxđini: \ 20. an sissiiel 
tì#ầt 21. sardì ti qr sIarsÌq: \L 22. sfàftri nIdsfiT: triäS r8 gaïafed | 23. TỰ 
tìuằ32reererftereil 24. sgeì gen sai ä nzvønfli sìsaadI 25. zIatì IITs†q 
xY0Izsqdl 26. qWd: tìIaI: SI4Ñ1: s qzFsmiadl 27. gạnftatEI q3fI sv #adl 
28. qizrð zqquì: Re zrẻ weiIrrsøfEi\ 20. staI3ïarareri riềg rìq4f4\ 30. :Jztìa 
tồn ri qrg 3 3ã 
Ghi chú: 1. [t#fầdl| #=T = r2: gfăgT #=T (acc.-Tatp,); 2. [2qgd] 2t = 3à: ød #RT (mstr-tatp); 3. 
tIIGÌN: = tTITEÌN: (dat-tatp.); 4. sfầawiaÏ. = fatT *ITaÏ: (gen.-tatp.); 5. WWtefï = 'đHTIT oeiTIT HHTETG 
(dvigu-karm); 6. 'raqMfr = +aTfì qwfT (karm); 7. [rìurerfr| ta: = rìurd1 tần 344: (mstr-tatp); 8. 
Si&ïSIRST: = 80T SIRGT: (gen.-tatp.); 9. wqafÈ: = qwrmï sÍề: (gen.-tatp); 10. qsft4gq = wsimT fXgiT 
wmTểR: (dvigu-karm); 11. [SI@IfTai| *t: = SI40IHTTđT=RT: (acc.-tatp.); 12. sssf4T: = ssTSfT: (kamm); 13. 
Iriìdnn = sIrrr1 sang (dat-tatp.); 14. fIRfầnac = ffẦ: fềngr: (gen.-tatp.); 15. [eiará| tần: = teï ará† 
Xâ1: (acc.-tatp.); l6. đtđmfer: = sìỦ: #feT: (kam.); 17. [qe#fồal| #9T = traT #fTaT 9T (instr.-tatp.); 18. 
3igefiagarfew= sigefiarq gatie1 eĩW (dat-tatp. + gen.-tatp.); 19. 3i: = 3aImT sì%: (gen-tafp.); 20. 
xigi#ïsT= si #ïsT (loc.-tatp.); 21. ti: = + sTft (acc. tatp.); 22. dÌzrr: = ai: (karmm); 23. I2TEN= 
3IIIT T8 (dat.-tatp.); 24. tr = HH t4R (gen.-tatp.); 25. [nrfew:]| sầu = mr[fànfữd: g sầu (loc-tatp.); 26. 
TiETi#H = Tigs #1 (kam,); 27. [—siqfàarft| 4arfồi = aãàxzr: qfàatf3 watfìT (abl.-tatp.); 28. [g#wrri: ] fầmar: = 
Šu ti†: fầreT: (mstr.-tatp.); 29. xi = xi2] vi (abl~tatp.); 30. ['Tee:| q3: = :Tè fàgfữ 1: #3: (loc.- 
tafp.) 
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29.1 Từ vị 
Động từ 

yI[ (10) 3(IIafl 
fầ:— (1) IEE-IRI 
sftg (10) wữàaTrafd 
t (1) tìsd 

làn! (4) ltssÍq 

3 (10) xa 

si (1) da : 
t-3r-š (1) ttHiã3[ 
Danh từ 

si#E (m. 

3T=aqN0T (m.) 
3ïq§wT (n.) 

siaf (m.) 

s18 (m.) 

3qqïd (m.) 

GÌ EIEE (n.) 

Mã (n.) 

g1 (n.) 

sĩ (m.) 

* (m.) 

sincïni (m.) 

wRS (m.) 

{I4 (n.) 

WSiT (£.) 

#aT*l (n.) 

#fS (m.) 

fiá (m., plural) 
NET (£) 

4Œ (n.) 

te (£) 

#đ (n.) 
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đếm, tính 

kéo ra, lôi ra 

giữ lại 

vui 

tan rã, biến mất 

chọn, chọn lựa; cầu hôn 
trưởng thành 

gọi tụ lại, triệu tập 


ngón tay cái 

sự tìm kiếm 

sự chiếm đoạt, lẫy đi 

tên một vị vua 

chỗ hai chân tréo khi ngồi xếp bằng 
nhịn đói không ăn 

lễ cúng tế cho người chết 
ánh sáng mắt, con mắt 
số bốn 

sự sống 

thân thể 

tên vua 

tên của một RsI 

bên, một phía 


hậu thế, hậu bối (Wsf vì hậu bối mà...) 


đưa (quà đề kết hôn) 

lỗi lầm, không chú ý 

tên của một chủng tộc 
kích thước, bề rộng 
chọn lựa (chồng) 

đau đớn, sự tuyên truyền 
lời nguyện, lời thề 
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SIfe4 (m, PI) 
“IS (m.) 
tgÐ (£) 
tĩc1d (m.) 
GIIEE IS) 


Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 
ii 

si 

šfỳna 

SIM 

fqmggd, 

1q 


S=—Ằ 


cqhitaq 


tên của một chủng tộc (ở Jaipur) 

bố chồng 

sự hài lòng 

tên riêng, con trai của vua Dyumatsena 
tên con gái, tên của một bải ca, tên của 
một nữ thần 


không con 

cuối 

được muốn 

kiệt lực 

hấp hối sắp chết 
có đức 

sáng rực 

sông, trú 

được chọn 

100 

1000 

thứ ba 

thứ hai 

luôn luôn 

sau đó 

thứ nhất, đầu tiên 
một năm nữa 
một lần, khi xưa 


Lưu ý: Thật danh từ pati (m.) »người chồng« có cách biến hoá bất quy tắc. Instr. 
sing. patyä, dat. sing. patye, gen. sing. patyuh, abl. sing. patyuh, loc. sing. patyau. 
Phần còn lại hợp quy tắc như agni (m.) 


29.2 Bài văn/Luyện tập 

L »atf% 

I. sftrtàg trì qufàaqfainl 2. sradfwvl:l q wstl siqwewar mi 
qfồcìàn nzIada đìdersnflgdl 3. si 34ìatfitigEII đe vIId[Iì%I #=SITdL 4. 
trầntzaqfùxil q€Œ1I: z=afaI: giÀÄÑ zIH gaHL 5. qỈ dc: 4earareàwe natRà 
{Riqầs ä Ílồq dIn4vddl ó. ddì nfàuTnigad sqfàfÈB4T41 (ppa của 3ffZI) tepeaI 
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qz qàì4 s4i gel qegàwti gfẦI 7. HH dd 344đ tr: em 
tifàzzzvfìawaidl §. gaifồI đì3ÏRi qairtsrmi3t ri sI0eìg qqeìd£Œ4 quà: gã: 





tan mai diầRfầ ga: 9. dai qc1aføsiid dai gì gnactd£a trìqaniì 
sÍànnfùcfŒI tivi £d4fiL 10. đái EqtnÌ HÀ: (q30 đế HẽIxfd zTd:( đ3 tì 


^^ 


Œ: #dnI 11. uafxiŒTtìaì d1 q3: qaadid\ 12. tim anrg0ad cai dfÀfềda 
ti anàìaqfầqmI 13. qq tần 3d  Hẽl qHI4 sÍù( 14. aqìswfteftdaral 
van fÄš aafùi vãi sfầniai vsiga: a qcmtflf\ 15. axs: enansal f#iq đểàäì 
sìisRÑaI sramgfù dat qcaara sìurgiRsafÀ\ 1ó. tạg đả dfä =rda lái ad 
3 5I#Id SÍÀI 17. đ4JaqfÀ: ttHIgd4sTat0[: z=1dI tt text vifà9d| 18. j4eàaIsrri 
I[SI %=IIM4Ii 3l QRẦqd taddd HNeIPRTSdI 19. NGHI di di øsZI 
r<aataiaindaat šftxad qRi zazI gifữzqarìsdL 20. aard rứờazem: at gaä 
aIvaai ftersìsadedl 21. tái sifà naRt gử qcrarq sgfadn nRÑsráifồI 22. đa: 
I Êaqwati #e ad qgiìi 23. =gsÍàad da[ tre #16 aRlj 43j caaì Jei 
sifBd dai gifàđÌ d axTỀ! 24. sraznfầ m1 ga ai ireznffầ\ 3Iredde: ta 
qatammì mi zrzzffầ ti aaai 25. i da tai qerfszfx ad wgd mg 
ticifatIaIn=twSfù ticqaIi4sd| 26. q3 gi qiíà3ì qe4i gếnTZØd| 27. 4ì team, 
sở 4l 3Ir=q:L đa BÍ t4eï sifaiL 25. qRŸ sãsarf gi gifXđi ›gmTadfsg e3: 
fx geqsuTrddl 29. da: gi qe1ad: vi Rsrđ rà qewtgdl 30. đìsafaL sẻ 
3H:| đ4 NGIIJSìS4gWIT3T4ITd SÍẦ\ 31. đđì 44: qeizdì 3eTd da sìaqgwnTai 
fầ#Ñd mIỀã\ 32. ai giỀï qqH=rTz2d đái tìsd4dl ti! weanTsøl đã 
qerìscfts+ mai sázaffl\ 33. 5ì q denaisdl sa ä dfdì gã at q cad rrzzfg 
để ¡rezrfiI 34. dat dai: diàdgaIl waì gfìsasdl\ sianrszi rgBìsfn đa 
qtrìn! 4gp q@clfI 35, tả tim 4i qan| 36, 1srị t1 s13Ir3icsaeTfRfII 
ft q crti aaatfRflI 37. qái ta siaìs2qfùga: sIdgaTgrafftfI 38. s31 
xdaìm ai gaatd siraatflf sifàzqaadl 39. dd: gia 4n tiggì aRìscei ai 
sigfÌzdl 40. đai gi zaa4sd\ Hnf qen f3 qastd 3s víàmfq\ sĩq: qcaarstaffdiI 
4I. £@a sifữd nfùamq triờïq44d. 42. qen z tœeeramif sf3RfÀ\ 43. đai 
t4 q1 già tá nratfatÌ nfàsirTTH | 

Gm chủ: 7...: an tĩ:... qif3Ï... = Bahuv. „mài người đã thực hiện một cuộc hành hương« (wtfà3† 
người mà một cuộc hành hương đ ã đợc thực hiện); 9. ... TàngssiSì gelTŒ1... = Bahuv. »...của SIHed, 
người đã mắt mắt/có mắt bị huỷ.. .« 10. ... STSSÌ SIHEỜN:... = Bahuv. »... HÀ, người đã bị đoạt vương 
quốc...«; 17. ... 34M: iigdsrarr. .. = Bahuv. »... 34Mf, bởi người ấy mà tất cả những bà-la-môn 
được gọi lại...‹¿ 24. ... 3IrdsieT: Weda...— Bahuv. ›»fe1JaT người đã kiệt lực.. .‹¿ 28. 4ï qaiersrf.. = 
Bahuv. »người chồng, người có thân yêu/mà thân của người ấy yếu«c 29..... xàng TINH... = Bahuv. »một 
người mà hào quang sáng rực như mặt trời...«; 31. ... sTÿEHTaTR.. = Bahuv. »linh hồn mà độ lớn của nó 
như ngón cái. ..«; 37. ... 3PqqfI43:... = Bahuv. »3?aWfl, người không có con trai« 
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30.1 Từ vị 
Động từ 

Ss-1 (10) 3#rf 
st-§ (1) sqsvià 
140) ywfR 

Nai (1) Yfq 
Danh từ 

#SØI (f) 

SIÌqW (n.) 

%U2 (m.) 

t>ãI (m.) 

đã (m.) 

z<d (m.) 

{Sĩ (m.) 

tr (m.) 

tìa (n.) 

%5 (n.) 

YET (m.) 

KIÌC) (n.) 

SH3ï (n.) 

q (£) 

tseï (f£.) 

Phó từ/Nghi vấn phân từ/Số từ 
KEO 

tì 


` 


SI:34q. 
tqœq 


30.2 Bài văn/Luyện tập 


lấy ra 

trao cho, dâng đến 
trang trí 

ăn 


niềm mong muốn 
gạo, cơm 

cái cô 

tóc 

thanh kiếm, gươm 
tên riêng (»người được trời cho«) 
hoa sen 

con công 

sự 1m lặng, không nói 
vinh dự, danh tiếng 
màu 

giới luật, thói quen 
râu 

lời hứa, hiệp ước 

cái hũ, cái hộp 


PPP của 3$, kéo đi 
mẫu xanh 

buồn, có việc phải lo 
ít 


I. Hãy dịch và xác định hợp từ trong những câu sau. 
1. 4 Ra stIsrì tìÌaadì gíà: aqfà 1L 2. sTdì 4arTdì z4: arj#f 3 đI4d WeqRTd: | 
3. siwSìn trại wíàftci mại: Eầadl 4. gqÊIR azaì :Jztft qei=ìl 5. ##vsìs3ì nRÏ 513114 
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6. 4ì qft4aì gwreamdì qaf\ 7. qzei đìxisnsdfÀ: nrerá nfàsa si ren £H\ §. 

qmlòdì s12: fầm4#& díầ q3. 9. ai: fqqemlt đi waiqfq\l 10. smei 
tIEÌsstùgrTfRI £sdrÌ| 11. Z4] TH gØT4H:TZØđ đai aexì3Ï aelIiqqsddl 12. qafềg, 

3ãìsaTsT0I 3IñI siexI: gíề\ 13. qqqftatf q3tfồi síồ #ad| 14. đìaT: 4T sTTsTd. 
qaiig:\ 15. đi qqeef%Ì a5: qfồqWTTdl 1ó. #4dì teT1atri sjqfä waidfiL 17. 

wfàfàyi sa: eiasiioì atøì ai :rsøf\ 15. qqfjsaIfei qei “XI 19. gW3ï 
sa: waa ÑNiìdl 20. 4ì se: 3Ì zgãJ:! 21. ggdìani sateï mai xwì 
v9Iqdfd\ 22. 3aTgvđà 3aI: wiảá[ siqfxi\ 23. đái sitraaddÏ di qagq4fl 24. 

4fxiồig si 3q4eIHI sTøì 4qfầ tHI 25. qamiÏ ametì rigIadt rrøiầ( 26. 

tacìsiì nfàqili oxì\ 27. qqœa wratà zìs[a: ad! 28. sai fwidsrri si wffaTmI 

2o. feaBriì fsĩ$ qafqqrszdml 30. 5ì gỉ #Í n:JN0HIHENI 3l. 

ÿ£dJSddI waadl 32. 34a: qsffầ xi0 œø;gwi0arriefdI 33. si: qeiti qu 
tSi4fxil 34. @8HIfÈI: q4: wtgtd qftàZI\ 35. trÏ qaltwvvnifỒaT: #=aI: qasfRI 36. 

4= qxrìm ni wÍầỀđI( 37. 54äì đge@d am aiziHfdI 35. gfgeri ad 
síàsIfdI 

Ghi chú: 1. [:rađÌ| qf1: = Hìi ad Terg HÍY: mâu-ni, người có/giữ giới tịnh khâu (bahuvr.); 2. 4xirTđÌ5T4: = 
ïTiđì =: người thợ săn, người đi vào rừng (acc.-tafp.); 3. [3TWïÌ ST] = *ï WSITTET ST ông vua, người 
không có người kế thừa/con (bahuvr.); 4. 3qfIf{ = fỲ: gi ở gần núi (avy.); 5. [2#0]Ì]s: = ##ì GÌ 3T 
S4: con ngựa mà qua nó chiếc xe được kéo (bahuvr.); 6. sIqWI: HR: =am aafa: XNHR: mâu-ni, người 
ăn không khí (để sống); 7. [#t4sn2m] nfï: = án q2 1e HfY: mâu-ni, người có bộ râu dài (bahuvr.); 8. 
[£aaifSdÌ se: = caaTaifÈdìser: đứa bé bị Ông đánh (instr.-tatp.); 9. [fầrwer:E†] đìc = fàmìerTsìà gì 
người anh hùng mà qua ông ta một cái chày được phóng (bahuvr.); 10. KˆRHEĐIE := ngựa, bò và lừa (dvan.); 
11. feï1aI2==swsìsa 3ì re: #Tø=T cô bé có cặp mắt giống như hoa sen (bahuvr.); 12. 3i8IT8T0TT: TT: 

= ' sgrt: wfxr ft w mm: cánh làng không có bà-la-môn trong đó (bahuvr.); 13. $wqfầmf3qatfr= 
tfùafi watfồï những chiếc là đi tơi vào gi ếng (loc.-tatp.); 14. TW. = #TẦN tế với tham dục (avy.); 
154Wf#ï gi: = sứ tra: gì g sTeï: đứa bé mà được đưa một quyền sách (bahuvr.); 16. iẽTsEIT qWÍằ: = 
Tgs 1ì Tgqfl: ông vua có danh tiếng lớn (bahuvr.); 17. Iafeiìsifeï: = TT sfteT 1g sTeï: cậu bé có 
thói quen tắm (bahuvr.); 18. ISIRefT = SIISIITicbfTtương ưng với những bài luận dạy/ như luận (avy.); 19. 
w„ìsram: = bả-la-môn có con trai ngoan (bahuvr.); 20. sIfrrndl= con chim cút và con công; 21. ssdÌ#mT 
*reĩ= s1 siÌs'i re: gTtaTefi cái nồi mà từ đó cơm được lấy ra (bahuvr.); 22. Ÿ4TgtzrØ† = 34T: xr sig: 
*ïI 3angttT#f cuộc chiến của chư thiên và a-tu-la (dvan. + gen.-tafp.); 23. yiìz4-fï=rr = xìz4s r3 
ST: T 3T cô bé có gương mặt buồn (bahuvr.); 24. *qsŒHT sieï: = 3q 1T 1T sifeï: cậu bé có tên 
Devadatta (bahuvr.); 25. 44MT4Ï sT&f0Ì = bà-la-môn với bà vợ bên cạnh (bahuvr.); 26. tqesøï HfY: = €eqT 
SSðIG1 qfï: mâu-ni, người thiểu dục (bahuvr,); 27. sIsfsfgT: nô lệ nữ và nam (dvan.); 28. fì"Ïqsfï† nTH: = 
fầaTsrT de 4 71H: cánh làng mà từ đó mọi người ra đi (bahuvr.); 29. fàsfraì = fàsTsr f3Tas (dvan.)I 
fàsfiàaar = fAfrsfisifï +ear3aT thiên thần có ba đầu (bahuvr.); 30. 3sf zrT#{ = thành phố mà sự chỉnh 
phục nó gian nan (bahuvr.); 3l. [3dg44sF] 4aT= 3qgg: s[r sì gT 34T thiên thần mà được cúng tế một con 
thú (bahuvr.); 32. ®eiqwf = werifïsrsif3 quả và hoa (dvan.); 33. teTf8Ì+J4: = geITf4TsT4 3W: ông 
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vua mà lời hứa của ông là sự thật (bahuvr.); 34. tg:THTfI: sïf3T: = xagrT: i0ìÌeTd 4†f34: chiến sĩ, người có 
thanh gươm trên tay (bahuvr.); 35. af†rvfdT:s=TT: = qaÌrtTwfaT:s=T: những cô gái được trang điểm 
với tất cả những nữ trang (kam. + instr.-tatp.); 3ó. qsxÌ nfI: = qreT4Tsa tì +œrg ni: ngọc ma-ni mà 
màu của nó như một hoa sen (bahuvr.); 37. 4ì s4: = su: ssTsftrT r4: cánh làng mà những người 
đàn ông trong đó anh hùng (bahuvr.); 38. sgsi-[+iT@{ =sga†sirsftrT đãrTg[thành phố mà trong đó có nhiều 
người (bahuvr.). 

H. Hãy dịch sang Phạn ngữ. Những câu in nghiêng hoặc câu quan hệ nên 

được thay thê băng hợp từ. 

1. Ông vua với tên là Dasaratha đã đi vào thành phố. 2. Thầy giáo với một quyên 
sách trên tay đã đọc câu chuyện của các vị vua và chiến sĩ. 3. Du-giảà sư đã ngồi 
trong bóng râm của những cây lớn của (rong) rừng. 4. Người mà có tóc đải là 
người dẫn đầu của các chiến sĩ. 5. Những người đàn bà mà &hông con ước mong 
một đứa con trai. 6. ƒØ của vua ổi với những cô hầu vào rừng. 7. Thiên hạ ca ngợi 
ông vua, người có bộ trưởng bên cạnh. 8. Bà mẹ gọi đứa con mà được tặng một 
món quà. 9. Người chiến § chặt đâu của vị vua của bọn giặc bằng một thanh 
gươm. 10. Đất nước được bảo vệ bởi ông vua mà con ông fa là na. II. Hai 
người Rãma và Sitã đã đi vào rừng và đã thấy ở đó sư fử, voi, cọp và sói lang. 12. 
Những người đàn bà bị bỏ bởi những người chông chờ đợi mùa mưa. 13. Đại 
vương săn trong đại lâm một đại hô. 14. Các đứa bé chơi đùa với con trai của sứ 
giả của vị vua trong vườn. 15. Những chiến § bị vua giết đều là những người 
không còn đâu. 16. Vì nổi lo trước bọn giặc nên người ta chạy ra khỏi thành phố 
nhỏ. 17. Thiên hạ nghe /ởi nói giận đữ của vị vua già nua. 18. Ở chỗ có nhiễu tháp 
miếu nhiều bà-la-môn cư trú. 19. Người mà có tư duy được kiểm soát sẽ đạt được 
giải thoát. 20. Thấp-bà (Šiva) là thiên thần có có mẫu xanh dương. 


387 





Bài thứ 31 
31.1 Tác phẩm Šrïrãmodantam 


Kê từ bài tập này, tác phẩm ŠrTrãmodantam (Šrräma + udantam) sẽ được lấy làm 
văn bản chính để sinh viên dùng học thể văn vần. Šrrämodantam là một bài văn 
đơn giản theo thể văn vần Šloka, tóm tắt trong 200 câu kệ bảy chương của trường 
sử thi Rãmayana. Šrramodantam rất được chuộng tại Nam Ấn Độ, được biên soạn 
vào khoảng thế kỉ 10-12 tại Kerala bởi một tác giả không được biết rõ. Ở đây, 
Šrirämodantam được xem là bài tập tiêu chuẩn đầu của những người học Phạn văn. 
Šrirämodantam không phải đơn thuần là một bản tóm tắt của Rãmäyana mà chủ 
yếu là một bài kệ hướng dẫn học Phạn văn. Thế nên, trong một khía cạnh nào đó, 
Šrirämodantam đòi hỏi người học phải biết chút ít gì về tác phẩm Rãmãyana. 

Vì lí do thời gian và khoá học (10 bài cuối của Phạn văn khoá II), sinh viên không 
thể nào xử lí toàn bộ Šrrämodantam. Trong 7 chương của Rãmãyana thì 10 bài kế 
đến chỉ xử lí năm chương đầu, tức là từ Bãälakända đến Kiskindakända, và bài tóm 
tắt chương 7. Một vài câu kệ trong chương 1 phải được loại bỏ. 

Đương nhiên, Šrïrämodantam không phải là bài văn tương đương hoàn toàn về mặt 
văn phạm so với những gì đư ợc dạy ở mười bài cuối. Tuy vậy, những dạng văn 
phạm chưa được xử lí như đệ tam quá khứ (aorIst) xuất hiện rất ít và nếu xuất hiện, 
chúng sẽ được chú giải tường tận. 


31.2 Bài văn/Luyện tập 


I. Srirãmodantam — Bãlakãnda kệ 2, 6, 9, 10 


tr Ñ»¡4w: 3ï t140ïì =4 tra: | 
srdìseararìì =meai rauifnafisvì I3 I 





®zzq(m,) tên của một Rsi itf (m.) tên riêng, »lỗ tai bình át« 
3iqwr(m,) em trai nf(m.) tên riêng, »kinh dị« 
fàxag: gen. sing. của t3ag(m.) %4 gen. s«1T 
siRMT imperf. 3. pers. dual của 3f4' smfìsemwì  sudissrrsrylsmmem 
XIeT 

{a0sg dì ra vữì Ñiai rtfqg—i 

šIWÏÏ 9t =1 £<II đ3Iavid g8 II š I\ 
taiR(m.) »ông chúa của sự giàu sang««, biệt wữŒ ) thành phô 

danh của Kubera. 

1wqs(n.) chiếc xe thần của Kubera 3mm participle present active của 3ø 
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vai varide >ìa fafeq q q q40: | 
Gì gaïn sát si fầerfi: I\ s, II 


xaTŒ) đất xwief(n.) 
f-f ( thăng, hàng phục fftrf(f) 
IEEEIRI 
#izH1m1 phân từ chủ động par. của 3ïI-bH | sfäTt 
(caus. 10) = trong khi ông ta 
bước qua 
+ s° sàn 
Ni điq%+ %1 [6sfIi<q3fd tH g: | 
3icHsìq qdì gà ad =rerdieardi II so II 
3W (denom. 10) _ hạmiệt làm nhục àz 
súa nghi lễ ft 
si4(10)siafi — hành hạ SiTeNST 
sim biệt danh của Indra s1 
ma với con trai ông ấy 





Bãälakända kệ 12, 13, 15 


C ¬" ẰẦ—= © ^ >\ :| 
sqiiÊ sả viaureq fX3fờal( ý3 II 


3iqgt(m.) thời cơ, thời gian fuTg(m.) 
fàzq—(m.) người sống trên trời, thiên (diva= | Rràfồq(n.) 
: trời, okas = chỗ ở, bahuvrihi: ông 
ây, người có chô ở trên trời) 
ESHLSEE-LS s perf, ätm. 3. pers. plur. của 
(2) af nói (thay vì dạng hiện 
tại (2) z<f) 
= - —_N 
q04 Qv: tí I4 s?7[I<{tdTcHI 
q1 = gi%aï fAarar fafx: caầ: II :3 
bu thiên, thiên thần an 
1-3 (s) _ thành đạt thành tựu, đến nơi rfữr(m) 
xưnfữ 
xz@) sẰữ tán thán #Wixr(m,) 
IEIEEI đa dạng xaa(m) 
q4 perF 3. pers. sing. của $d (2) 
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(caus. 10) bước qua = trong lúc ông 
ta bước qua. 


thế giới bên kia/phía dưới, âm phủ 


vợ, phụ nữ 


perf 3. pers. sing. của § (1) qứữ 
đoạt, lấy đi 


thuộc về veda 


»người sinh hai lần«„ bà-la-môn 

con trai 

phân từ hiện tại của $Ñ (denom. 10) 
swafằ»trong khi ông ta hạ nhục... .« 


người sắp xếp, người tạo tác, biệt 
danh của Brahma - 
hành động, cử chỉ, tính nêt 


VỚI (pOS{p. VỚI Instr.) 


biển sữa (chỗ trú của Visnu. dugdha 
=Mich, udadhi = Meer) 


»Vua của các giác quan«, biệt danh 
của Visẹnu 
bài ca tán thán 


31.2 Bài văn/Luyện tập 





trì 4zIr-irid đìeIsicrgì =tàaal 
` + © = 

đs¿i4rä IdfL s41 [đ294T: (Ì $4 \\ 
sI(m.) biệt danh của Rävana 
#sr(m,) bất sinh, không có sinh ra. Biệt 

danh của Brahman; con dê đực 

trd(m.) đắng tạo tác 
Tàzc rải rắc, Tộng rãi 
fzczag(m.) bahuvr.: Ông ta, người có danh 


tiêng lan xa, biệt danh của Visnu. 
Bãälakända kệ 16-19 
3†c$ xrànIcwai zreø 3arnì: rẽ I 
sẻ 4[aRfồn‡ei SÍffì 45IIetrt I[ $§ II 


wđŒ) nguôn, gôc 

srsrf(m.) con trai của #STO@(tiếp vĩ âm thứ 
yếu ~i ›hậu bồi của... .«) 

3ieïiT cai quản một instrumental, ở đây 


Đ 


là ầ1— wầrsirm-sì 
siniìa qu: qề xì arxefùu: \ 
si HH tifzTzi 4d t1a0IftfÈ \| $9 I\ 





3T(m.) phần, thành phần, thân phần 
fầmz(m) bắt, trừng phạt 
samr-sfùm: những người có dạng khi 
= v _ e` 
taqat fxari đ3arredst wa: I 
¬^e= cà * 

qsrtfsg rat: si qrard qe9tft: \\ ¿< I\ 
34me9T @) biến mất 
3ittrfà/sì 
TftafT(m.) một hộ thần, thiên thần 


w-sr(2wmafữ  khởihành 
tÑŒ) trí, sự suy ngh ï, lí trí 


3iviiviid qq: sIì af9<i a1q Tai 1 
tganfà niaivsì si =i nr6đ: II $ II 


SI#(m.) mnạnh, biệt danh của Indra 





tìsrŒ) 


Ta (caus. 


10)faàsafữ 
#ã(I)s$àằ 
28(m.) 


gm 


S 


sirmafl(m.) 


#1(2)sfềr 


sfần(adj) 
3ire-siẰ: 
5... sTWGT 
xam-fin 


auaszxéì 


srf(m.) 
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sự hành hạ, đau khô 


cho biết, báo cáo 


vui mừng 

vinh dự 

phân từ chủ động của #4 (1) gđằ 
vui mừng 


bahuvr.: Ông ta, người có gốc là 
lnh hồn/y ngã, biệt danh của 
Brahma. 
giết hại 


có hình t ứng 
qua những thành phần của chính 
họ. .. họ sẽ sinh ra/hiện thân... . 


bahuvr.: ông ta, người có gốc từ hoa 
sen —> Liên hoa sinh, người xuât 
sinh từ hoa sen, biệt danh của 
Brahma 

cùng với (posfp. với 1nsf.) 

vui mừng, ppp của 1~§W. 

sét perf äfm. 3. pers. sing.; 
MT imperf 3. sing; Wgwtf: 
bahuvr.: ông ta, người có ý ngh ï vui. 


tên một con khỉ 


Bài thứ 3I 





sga(m) tên một con khi xmde(m) — thằnmặtười 
#mq(m.) tên một con khỉ Twa(m) thân gió 
snfnnd. redupl. aorist (bài 40) của ST 
(caus. 10) safïtạo tác, sinh sản. 
Aorist được dịch như Immperf: 
Bälakãnda kệ 20—21 
ta si4IHTd viTfatarci =ĩ 40: | 
taw=3 xì f4: zasfri4a đữ11l\ 39 II 
is (m.) tên một con khỉ sï(m.) biệt danh của Brahma (giải: WSITq. 


xiiq:: 4: ) —› Liên hoa sinh 
Tàa(adj.m.) thông minh, người có trí, thiên | axfqsisrT 
thân P ® 


qdì aIritgstsi areì qqìs3adl 

smiIÊnfaồ: qnẻ ff*sqqTarg 5ĩI\ 3? I\ c 
Xw(m) nhóm, đoàn tg#(m) người dẫn đầu 
arRger tât cả făfwœr(f ) tên riêng, tên một cái động trên một 

Tgøn "uI) 
sf-aqg () smf instr. plur. của 3ï#4cái kia. 
sfùaufữ 
3maaw perf 3. pers. sing. của sfù-qq 
(1) sfawqfữcư ngụ (đi với acc.) 
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Bài thứ 32 


32.1 Luyện chia động từ nhóm 5Š 


Động từ 

#H (5) KIEIIBI thành đạt 

R ÂU) Em sưu tập, gom góp 
s-fỀ (5) sfttIfd gửi 

35) smfd nghe 

8G) gà - ép 

SI% (5) SI&Ifd có khả năng 


I. Wi6SIKEI4Ï SRN-SSHfI #5T-TNfI 1ØT 44M1 2. qeŒnd  1Rừeqd3Ì s0af*dL 3. 


¬c=€ 


r6lf5I 43T “Tế 5 5igaf*I 4. š tamI:! weffti Êmgzi g2 SỊ 5. sziIdl 3søI ®oft 
Ra s gưaải 6. me tiểtari 'reI 3sgwrexffSrigI 7. sa fxaaì nưÌ Ra 


=c —== 


sg4nl §. Yrei: tnTưrll tarinIgg: L9, si sd 5Tami =rtt sièf0afd x†z144dl 


32.2 ŠrTrãmodantam 
Bälakãnda kệ 22-26 


sirdtgzs]ì zin q:j43ìss qiBÌ4: I 
vaireisf øsareÌ arg 3 a qrafầ I\ 3s l 
sgi4r(m,) Nhật triều đại (miều đại Mặt trời) | wBfq(m) 
rfữŒ) hậu bối, người nối dõi 
Tàa: accusative của ĐỒ, số 3. +aiRagist 
qd: gñaanIeS q YRẤ: 
3ixìa gaafờnR qgtfềg: I3 II 
1a=4(m. tên của một ông quan của 2R=n#(m. 
(m) Das§aratha (bahuvr.: người có lời II 
khuyên hay) 
§#(nt) Sự cúng tế, vật cúng tế trăfðđ(m,) 
taamfàr \-#IH-§EH = tap. = sự cúng tế | wwtfềa: 
Vì mong có con trai. 


sisdefa: ii :JđÌI qraxi =renil 


tGII2I4 qeïÌaftcTdaIsTaqr4 8: II ¿9 II 


tra được nấu với sữa x#s(m) 
XIMR 


31 si: (lập câu đầu). #fầq= một ai | f4 
sfamixg  đó=mộthìnht ựng 


=wmf. faa: sfù 


tên của một Rsi (rsya = con nai + 
áhga — sừng) 
ông thầy cúng cho nhà 


= bahuvr. ông ta, người có ông thầy 
cúng cho nhà bên cạnh 


đồ ăn đề cúng, món ăn cúng tế 
vợ 


pDpp của 3$-€3T (1) đứng lên, 
vọt lên. 
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1T 2. pers. Immperative của dạng 
causative 10 của -31§[ (9) 
1rafR ăn —› đưa cho ăn (đi 
với hai acc.) : 
34T đệ tam quá khứ (aoris) gôc | câu đầu:sbErqsfềa: 
của sT (3) saffằ đưa, trao (bài 
40) 
qa£Ìa đầareì ai: wrardgcgz: I 
^ © 
q41 qe1SIxfsd đ1£ïHMWTCSsT IÌ 3w IÌ 
s.. mong muốn, khao khát wz(n.) 
Tnƒ(m) Mi (10) ateafầ 


đấT q4 3ifÌ... đq wIsTTd 0a... 
tÏ 3I53I 3ÌqezI qsrrIriìstirezrnl 
snfynaIrae4 à:đi sai đ9T II35 II 


KDEESIIR) vợ của Da$aratha 

3iniyr(n) hoa sen 

1Wzz(m) Rama như mặt trăng, biệt danh 
của Räama, con trai của Daáéaratha 

t†srt locativus absolutus,  -bài 37. 
= khi thời điêm đã đn... 

WiiIắMiiwiwr [dsi+ smnl-tft—=[kam.]+ 
tatp. [simmf[uarmsf] những 
bông hoa sen, chính chúng nó là 
những người tôt bụng. 

si —> xem kệ 19 





Bãälakända kệ 27-31 
trì ssnuaIarì qfầaniìrd giìi 
sraiqad ftai ai sirtzaifds f3: II II 





wfmrŒ ) vợ của Da§aratha 

-_aifờn bắt đầu với..., v.v... 

sqsfisrrổ —> xem kệ 19 
qaì agfR.s=ì=i fwIsrer g3 ài 
trong =i lang 3q0anf3ftÑ. II3< II 

smì=m tương hỗ nhau 

qaaœ tất cả 

sfr-em (1 đạtđược 
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'#sm(m.) 
%TItt(m.) 
3à#@) 


_ 


làn (m) 


3qw(n) 
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qefgafiaizarTaqiq4 vweifi:cawfù3zcarsisidT.rT 


câu hai: #:... TrếÌc4T... 34esï... 
314đ 


m 


món ăn 
thụ thai (mang than) 


người tốt bụng 
mặt trời 


vợ của Da$aratha 


cũng như vậy, như. 


[smifï0a 3irìsinl It= taip. 
= một mặt trời cho những nụ sen 
đẹp, chính là những người lành. 
(đồng cách với 1a đối tượng 
trực tiếp của 3sfisrs) 


nghỉ lễ thực hiện khi sinh 

1. »người sinh hai lần«, 2. bà-la- 
môn 

1mperfect 3. sig. của dạng 
causative của % (8) sùfữ 


Ppp của Tìn, quyến luyến, lưu 
luyễn 

sự tĩnh xảo 

perfect 3. pers. plur. äim. của q8. 
trưởng thành, lớn lên. 


32.2 Šrramodantam 





sitrrml 
sRaft perfect 3. pers. plur. ätm. của 
sifr-er (1) đạt được 
đa: 4sIfsTe1 fànft3ì eTHfRI: I 


s3 qgxgrsi trả 5IEhsRÙqN II 3S II 


®xmf(m) tên riêng của một thấu thị giả 

_#ĩ. mang, đeo, giữ, có 

su" bằng, như 

>roaIf *i- (T3 
sft0arsIri øsHfia qHfeqdal 


` x= ` 


EDEZMIEIRSISSESE-3IE1CS:E-~ế---ÑIK TC] 


sf8(m) tên của một Rsis ở triều đnh 

Da$aratha - 
=g(m) nhọc nhăn, khó khăn, trân lao 
t(m,) tay, bàn tay 





VN S = * 
dì :rữen ađì :rzza aơinfùaøi d9 
3ïSIfI =I qNTfỒI đinzTdfSSãT 8: I\3: I\ 


se(f) chân ngôn chống đói khát 
'qMT cũng như vậy, như, thay v 3. 
Tre phân từ hiện tại chủ động của 'TH, 


»irong khi ông ta đị« 


Bälakända kệ 32-34 
1z đzIqrì vn: 3ì tifÈg: I 
Iz#InatifIa sìadÌeade1x4 I\ 33 I\ 


xafta 
khuyên khích (pra-cud [caus. = 


iRF(m) 
xiRnt(m.) 


sìRI(m) 


sfqsen() 
BE DI 
ESIECEI 


sưftàsr 


PPP. được thúc đẩy, được | qrzr(f) 


cây lao 

người mang lao, biệt danh của thần 
Skanda 

perfect 3. pers. sing. ätm. của TS. 
cầu xin cái gì đó nơi người nào đó 
(đi với hai acc.) 


cùng với (đi với Instr.; ppp của sam- 
anu-i (2)) 
tên dòng họ của Vi§$vamitra 


perfect 3. pers. sing. par. của sT đưa, 
trao 


chân ngôn, thần chú chống đói khát 
hoàn toàn, toàn vẹn 

perfect 3. pers. sing. par. của swfT 
dạy. 

có đối tượng trực tiếp là em, 
sifsreTrti và 3ïsrffồT 


tên của một nữ la-sát 


10]) 
tÍnq(adj.) thông minh qr hoàn toàn tập trung vào đó (đi với 
Ầ loc.), sát nghĩa: có cáiây (tat) như 
là cái cao nhât (para). 
gi XIST= ế+ 3iqsT bahuvr. qrewmnatfeìqi d1z#msiadfidfim 
siatfq. 4. hoặc —s-aorist của 4 (1) giết | sìwdisiqid cìz-tie+deimm 


(— bài 40) 
qa: ÑazIstri w1 đÌ 3n: t1zxTd3: | 
3T1{ 5¡ NT \ISRTI31 HPTRS \\33 IÌ 
am) thành tựu giả, thánh nhân 


'„u4(m.) 


395 


hậu bối của Rãghu, biệt danh của 
Rama 


Bài thứ 32 





3rr(m.) lễ cúng tế xưma: 
muàì perfect 3. pers. sing. ätm. của | qwqa 
'W-3ïT-ONI bắt đầu 
xIqagq aqìseì fraT nrfsià I 
{jEIEWITTxi šŒII di “qïeTeWÌ: II 39 II 
mrữa(m) tên một la-sát sifÌ(m.) 
*sTE (m.) tên một la-sát ữ(m.) 


-HIm bahuvr. được thật danh từ hoá = 
-= ` XE: 1g: 34T ỳ x 3i4reTqH3: 
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=bahuvr. 

2. aorist hoặc aorist thematic của 
q-#II-1 đến cùng, đi cùng. (—› 
bài 40) 


biến 
người đầu, người đứng trước; 
bahuvr.: được dân đâu bởi... 





33.1 Luyện chia động từ nhóm 9 


Bài thứ 33 


Động từ 

3ì (9) strfà mua 

Hẹ (9) yafà năm bắt, sưu tập 

§ (9) sfä biết, hiểu 

q9) tqrrfầ làm sạch 

q (9) tỳ làm đầy 

=1 (9) smfà cột lại, hợp lại 

3 (9) sưìà chọn lựa 

ti.1-3iI (5) sqq-wIWÌfÀ đạt được 

1 (7) IR: bẻ gẫy, tàn phá 

Danh từ 

3IseI (£.) tên của vợ trí giả Gautama 
Sẽ (m.) bình đất, nồi 

?ERl (m.) con gấu 

ti“ (n.) ngũ cốc 

t4 (m.) con cá 

t8 Œ) sợi dây, dây thừng 

SIM (m.) lời nguyền 

ma (m) giải thoát 

te (m) vua của Mithila = vi 


1. “z zT@I welfà äìufÌn:I 2. qifì tiHTEaI zønsqäiì0fdl 3. s15, 3t re ii 
sivflfề\ 4. =1: cầii zgI tÌìsJaadl 5. #4: dơi sinfxi\ ó. ft sai œùfầ raienti 
sinif\ 7. fŒaI mai si taqae1 f1 siÌonviriÌdfHL §. em: qetfùi :rìe nTei 
Siifil 9. i1 s1ø1 qáÌg can :Jafd\ 10. 4à =dì sf»agäi JafùI 11. š ziìq, a1 
tị gi uTdL 12. È ga0EeX, ta qaưÏ qrìfềI 13. tìa#Ì tờg sĩở qư[fdl 14. sqŒ4 a1 
tnratt gu[Yà 
33.2 Šrirãmodantam 
Bälakända kệ 35-39 

sìfầrb⁄ qdì vIRì 4H14: đeTdEi: | 


sigearaIiftnisi gai qxrq fTes || 3 II 
sig@I(f) tên của vợ trí giả Gautama | XTW(m) lời nguyền, rủa 
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fnf(m) sự giải thoát X:M-3TắW (5) 
warwreifi 

ffrer(m.) vua của Mithila =star an: 

3igexIIsIINfiHRM tatp. 3i£€STbị nguyễn rủa và hoá | fMTW 


đá bởi chồng cô ta. Khi Rama 
chạm vào hòn đá này thì cô ta 
được giải thoát khỏi lời nguyễn, 
có được lại dạng c ũ. 

=c » nh" 


siqaiElaì xIH: đìiầrầx afSg: I 
tìatfftramrid ma tì II 35 l 


sa: DDp của si (caus. 10) sat fànan 
tôn kính 
9ï(7) RE bẻ gây, tàn phá tt(adj.) 
wũafammrìma tĩar+fAfan+srrfian w 
daì astxdi sat fførfm: | 


tHifzxtci2: tĩìaTaI: #141 sầÌ || 39 II 


sfầq(m) TIBƯỜI Cai frỊ, vua (mm) 
=aai(f) con gái 3m 
xmf xmw + sÍề (m.) bắt đầu (bahuvr.: | #q-gàw4: 
những người mà Rãma đứng đầu 
= Rãma và v.v... = tât cả bôn anh 
em trai) 
van: xiaT + siøT (f) bắt đầu, như 
xIHTfỲ bên trên. 
qaì :sfTìq 3 dìaIẽ: qeTqgi: | 
xIwaì ftÌÌ tàn sitsï§ HIÍÀN: II 3< I\ 
®am(m,) lệnh fă=r (2) fĩc 
xrfữ 
SãTE(m) cưới, hôn phối IỆm£ 
E:J rất sdìsIE: 
IGEEII perf. par. 3. pers. sing. của f3:-5T 





(2)fầzxfl đi ra ngoài, đi khỏi 
kh C ` + 
I3 triignrared tùaisyị\ 
== sẻ "— + 
Iqfcq YId tHHỊ 3i4†©Ï TH (T414: IÌ 35 lÌ 


s#'(m) sự gẫy, cong #I-T (2) 3TI- 
xi 

lai cơn giận, giận dữ sT(sdj) 
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đạt được 


phân từ hiện tại thụ động của *Ì dẫn 
dắt 

perF. par. 3. pers. sing. của H-M- 
si (5) aq-wrsfl đạt được 


vì, bởi vì 


vẻ tôn nghiêm của vua/bá chủ, 
thuộc về I§vara 

petF. par. 3. pers. sing. của %T$† (7) 
vInft bẻ gẫy, tàn phá 


con trai 


abs. của %T-*#ï (caus. 10) 3Taafữ 
khiến mang đến 
= gen. tafp., đq= sšI13T 


đi ra ngoài 
được tôn kính (gốc #, [caus. = 10] 


timaft tôn kính) 


bahuvr. 


đến 


CÓ vẻ gây sợ 


33.2 Šrramodantam 





la thuộc về Bhrøu smlz+ q8 
3d phân từ hiện tại chủ động, acc. | tìq-sfiwqur 
sing. của 3T (2) 3mfl đến 
(định ngữ cho s†rfsi ta) 
MIW perf. par. 3. pers. sing. của 5I-3TTW. 
(5) wef đạt được 
Bãälakända kệ 40 


`"=x^ =\ 


tĩd: qtdvirIri=d #aim3ifờì: aà: I 
ciSIaIq 3I2cts: tìddI sfềg: 4H lL9o || 


wa Ppp của động từ Sg () 3 | 
làm, thực hiện, hoàn tất. Ở đây có 
nghĩa: hành động 
con cháu của Kakutstha, biệt 
Tze(m.) kín Son wfềđ 
TH 3d XI chỉ 3z 3iTaTg 
Ayodhyäkända kệ 1-4 
tafzrd rìẻ HTgJeI guIẾNG: 
tatÌ tri: đìa: sIgfìn qafÈđđ: II t II 
tuaRaa= trong lúc đó, trong khi đó ìg (n) 
Tingeï(m.) cậu rfq(m.) 
sử vui vẻ, đễ thương xrÌ 


dd: tzfNRI: dich q5ife 4 3TWfA: | 
SiÑTầaT4 xIHŒ1 qmfìì qa[fÈ4đ: II 3 II I 








waf() lộ tu ôõng sqwf(m.) 
siÑïỲ%(m) quán đỉnh (È [F|), lễ lên ngôi vua TraT(£) 
Tsfđ: HáT+ siaqđ 

3:đi q nấ†qrs mrsxsfìaraTaI 

#vø+i tI 4t :14T9 tieTefGI | 3 II 
rđwef(m.) vua (»người bảo vệ trái đât«) tr1(Œ) 
sa bị hư, bị hạ nhục (ppp của $8) 3T (m.) 
sa) cặp, hai wt(m.) 
T9ITS[đET  #emT+sfÍẦŒq+siRPT=bahuvr. | WeFdwv 


đriaIT4 vIHŒ1 tT=TEÌ txdeŒ1 SI 
ti q3 3z1asTg HểÌNfd: II ở l 
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-= W 
tap. với chức năng hình dung từ 


cho 9irfr t:‡ 


cùng với (posfp. với Insf.) 


phân từ hiện tại ätm. ở nom. của % 
(8) stflàm 

= perf par. 3. pers. sing. của %fÈ- 
sg (I) siiaqfầ sống ở/rong (đi 


VỚI aCC.) 


nhà 

(sát nghĩa: tiắng trong cuộc chiến) 
tên em trai của KaikeyT 

perf. par. 3. pers. sing. của -T (2) 
"fkhởi hành 


TEƯỜI Cai frỊ, vua 


niêm vui 


tên riêng của một người hầu nữ 
tâm tư, nỗi lòng 
lời hứa 


bahuvr. (liên quan đến tểÌTei) 
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(m) sống, trú, ở sifữŒ) 
#gW (adv.) một cách nhọc nhằn 3T 
sisirià 
xef 13+ sif stsì 
Ayodhyäkända kệ 5—7 
tđ đàa ái aaareTa =1IfÈ1dI 
3fggiIm1 e=i qaixi frÌ xị qaT4 4: || 4 | 
f1(6)faxf ra lệnh 3ïTTSïT (caus. = 
10) 3qamafù 
T£(m) đạo sư, thầy giáo, người đáng | sazamara 
kính 
gạt d ÊnÌ đìaI ø#H02rgvirqg: | 
ticsa aJerri gã tì1sngageam II 4 l 
XE (ý Myến T£(m) 
wienifữ 
tìm) người dân san 
3msmg: perf. par. 3. pers. dual. của 3ï†'TN | 3133: 
(1) sqme<søflđi theo, hộ tống 
qui trai dì fattifSfSI xTda: I 
STEIHT<Ï qẶHSÌ0I 49JHTeä1 “IITTHId || s | 
f(caus. = 10) - đánh lừa, lừa bịp f[Œ) 
ssmafữ 
®ầzmm (định ngữ) phân từ hiện tại chủ | argmri 
động, acc. plur. của fầT (4) 
fïsridngủ 
X9mTsgT X9 + 3IfEST 3m 
BÀI TẬP 400 





sự đạt được 


cho phép 


perf. ätm. 3. pers. sing. của 3T[T 
(9) 3q srrfằcho phép 


từ giã ng tời (đi với acc.) 


=aaIdsảjn 


nhà ở (ở đây ở masc. plur.) 


nhanh, gấp 
perF. par. 3. pers. plur. của 3T3T (2) 


3iqaftđi theo 


đêm 


(định ngữ) phân tự hiện tại thụ động 
acc. sing. của Sfể (caus. = 10) areafữ 
lái 


thematic aorist của *' (1)reøfdi 





Bài thứ 34 


34.1 Luyện chia động từ nhóm 2 


Động từ 

sif-s (2) sà học 

§(2) đi 

3(2) 8 nói 

3 (2) fầ đi 

%s (2) tà khóc, than 
fờs (2) 3 liếm 

mu (2) aftf ngủ 

ni (2) si giết 


1. tì z4ifỳ si caadÌa sÍầI 2. qard q3 za3ì tri cqaf1! 3. qìsaáÌd dd a1ei 
3= qd safùiifÀI 4. aRì gafq qai# srgäi sài! 5. da sr3 mĩ viấf gerìsadÌd| ó. 
sồ iu: si4n HỀu ( 7. gì ai si: saflfầI 5. dai 3m1 qfồat siÑnda| 9. 
#œ@d sI41 àãfầ s12: g4 gsøfd( 10. gì Han g&i SÍề\ 11. af24Ì rRÌ #BI 


3aiäìfàflI 12. nTaI mi sgẩÌcTedà! 13. s4 qiøsrertf à¿ =miìa síù f3 a4ifầ\ 14. 
søi zR› df*1 dđ =mdiÌxd I 


34.2 ŠrTrãmodantam 
Ayodhyäkända kệ 8—12 


%fầ3qf rT[ :TgT4©S31 vTd4: | 
1i cạdta3 ÍItìzIja 54 II< l 
xiizàw(n) tên của một thành phố nằm bên | zsr(n,) bở nước 
bò sông Hăng : 
Tế (m.) tên của vua xứ IÏÑ#àxWc tua PỤP. được tôn trọng, được tiệp đón 
nông hậu 
®nŒ) đêm (acc. ở đây có nghĩa: cho fầìsràzrnag =ÑzI+uar+ s4 
một đêm, dài một đêm) : ` 
«+ .— ` 1 + : | 
1]šaIsiÌđaII =4T tỉqcX =i viig4ÌH II S | 
xm8(m) người lái xe wqfìama(o) từgiã(điớiacc.) 
wfmaud 
xa được hướng dân bởi... (ppp của | saT instr. sing. của *Ì: (£) cái thuyền 
q2) mà) 
wq()wad bước ngang qua, băng qua xgsì() tên khác của sông Hằng (sát ngh ïa: 
con gái của s18) 
xfamzmaì wfnr+smì arr peÍ. par. 3. pers. sing. của t*d (1) 
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1zIsimRi am ỉ qeI ần qc—g: | 


=¬ —=- > 


YIdqtŒ1 Ix<5TIFđ24¿S4ddql q11, II c9 lÌ 


+Tnf(m.) tên của một Rsi 


mze(m, tên núi 


3iqzii q ddì rISI q5: 5iald§G: I 
trì =tàsna vả traaea fừàfag, l $ II 


Âăggï(m.) bị chấn động, rối loạn, run rẫy 
© —_— lˆŠ 
đaI20i qgnïìd tviI s:qfàngdi: I 


"^^ ^- 


q aaÑi foqa 3# cưa fà4 asÌ II s31 
Tùng bị rối loạn, ppp của fỲ-W§ (4) 
Tàngifùbị rối loạn, bị cuồng 


fm()fWewfầ than thở,thốnthức 


faam(2)mfr  chếtsátngh ïa:thăng thiên) 


s® Dpp của (2) afEnói 
Taana phân từ hiện tại chủ động, nom. 
sing. của Tàeg (1 fầewf than 
thở, thôn thức 
Ayodhyäkãnda kệ 13—17 
ưa afs†eaII 3ẻ ti 3à: I 
$lr4aTfTq: 3T HIđeTe54Tđ I\ ?3 l 
sRhŒ) lời nói, lời quy định 
xggT(m,) s8 
sifg+ gqeqT 
taqq qá set fùat 324)? 
virf =4 4s1fàf gieTder: II :9\ 
fìcŒ) lời nói (nom. *Ñ, acc. fïŒ instr. 
Ta) 
®fr(m) luật, quy định, định mệnh 
weaift X@äY + 3ilfầ = bahu (sát ngh ïa: 


một cái gìđó với cái đầu là lễ 

tang) = lễ tang v.v... 
simreìsiamrsìsÍù d4 txdfrTsTI 
aa3a aì qnnrtd arỀ: ge II ?% II 


vÀ 


3mTe(m.) quan, bộ trưởng 


mt(m.) người sống thành phố 
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*=tfữbước ngang qua, băng qua 


lệnh, quy định 


1a:derRitrqfisgè 


trí, sự suy ngh ], lí trí 
trời 


qŒ +3@H 
bahuvr. với thành phần đầu là tafp. 


perf. par. 3. pers. sing. của %T (2) 
xifữ đi 


bảo vệ, ø1ữ gìn 
nhà 


periphr. perf. 3. pers. plural của 3i 
(10) 3amaafầcho người mang đến 


nghi lễ cho người chết 


abs. của 2T (S) xtflnghe 
của ông ta, liên hệ đến Daáaratha 


thúc dục, thúc đây 


phân từ hiện tại thụ động, nom. 


34.2 Šrramodantam 





4i :iai Êasgctsi tin sÌvvieTdgnl 
aarà đầid trvi afterồfEvì: sế II t4 II 
sân.) mảnh vải rách, quần áo manh 
mún : 
si (m.) người hàng đầu, người dẫn đầu 
KIEETAIES tatp.-hợp từ với dvandva ở thành 
phân đâu. 
xIdáãI tri se qrìsrrx¿ gữn 
šCTdai qIg3 qŒI tỉ xIH: #cTaI43đ. II ?9 IÌ 
xq$T 14 
KIIEPILJ trải (thời gian, ở acc.) 
\Is#T() giày sandale 
terf = 3iT+EnfW vị lai 1. pers. sing. của 


sirs (2) ufữ đến 


Ayodhyäkãnda kệ 18-20 
1e qIz% ad 3qïì Hs: I 
=fssmt Rs4d£dzÏ tựa 5 4geTg | vé | 


d1 buồn bã, sầu muộn 

Èxmmt(m.) tên thành phố mà từ đó Bharata 
Cai trỊ. 

simmg: bahuvr. 


traaggq Ra :ief3 qqaesdl 
te q dai tìaỉ ›y#: cầoWag. II ?s II 


sf(m) tên của một Rsi 
®: intr. plur. của #3 tự, chính mình 

(với trang vật của riêng mình) 
sfàœI q fIfi4THIsrì q4 t4: | 
fXầzI qưeaIt03 ììdIsH0xid: I\ 3o II 
fămŒ) đêm, ban đêm 


EIEISII abs. của aq(1) a8fữsống, trú 





xizTŒ) 


set 


| amứ) 


3ïrs (2) wfữ 
xi (caus. = 
10) wenqafd 


Mc1341q1d 


\ 
'Im#(n.) 
zrgsr(f) 


q®4nn 


% 


_kh,:&b_t 


s0sa+(m.) 


403 


kc 


Œ) 


sing. của Ss (1) sìsfữthúc đầy 


bím tóc 
upapada-tatp. 
saferằ: (bahuv.) f3: 


năm (tháng) 
đến 
khiến trở về 


causaftive imperf. của WÍfŒ*T 
(caus. = 10) weqsfữ khiến 


trở vê 


tâm, tâm trí 
đất, bang 0›mang sự sung túc«) 


instr. dual, có liên hệ với Wf#% ở kệ 
17 ngay trên. 


tôn kính 


tên một cánh rừng 
perf. para. 3. pers. sing. của Tà (6) 
Tàsif†bước vào 





Bài thứ 35 


35.1 Luyện chia động từ nhóm 3 


Động từ 

tWĩ(3) sua đặt xuống, để xuống 
1ï (3) sợ hãi 

1@) AaR nuôi dưỡng 

&I (3) stetf xả bỏ, buông xả 
§G) sgiÀ cúng tế 


1. si Êmpzsed vri aafRI 2. ts #[Ì <IrIrass[dl 3. trại ® airrdlzgil 4. 
SISÌ sicIq qxIH| 5. ầ sfø, me sì dì šfềI ó. "Sao t6: Rmarìä ga 
saifầ\ 7. qq cỉ đai ssIf qsẻ gi saifùi §. fầreni z3 of fX6IRi =taif 4g: L 9. 
4: tai 3 #siÊ se 10. ít safir-IfMI sareefl d saï ä fg: 11. 3à ifTvÏ 
tarì =i ag:l 12. am: “IMfN gi q8 13. ồ #=ì WeTql !JŠ WdiH| 14. tìđg: 


%I8H3ZId<wWidI lŠ. ziist 3ì ®ø1flI sisfdI 16. fÄcSwì are œef1 3 sỹgtfàI 17. ầ 
taœ fatfiI fầtả! 18. qfầ stơì zei qsaf afể qenra hd! 19. fÊTI đø14 iTeI 


3Iadì ni: I 
35.2 ŠrIrãmodantam 
Aranyakanda kệ 1-5 


=c= —= 


2v an 1c faxi fàfsftem | 
tI<INIqjymrcrirri zteqavÏÌd đấT II  l 

srq) EEIDI du hành făqu(m.) tên riêng của một la-sát 

MS (caus. = 10) thúc dục, thúc đây sx(m) vợ (nam tính!) 

EICEILI 

Tàfù-sfa =tatp. ftrraifta 3i đối tượng của ưa. 

+ [aIrsidsi] = bahuvr. (với dvandva là thành 'gran phân từ hiện tại chủ động — 
gi 9E 5ấy Beleb vậy Bộ bổ nghĩa chof>w# đối tượng của 
nghĩa cho-3IeIT ` : 

Š sen 
wariqwm sim sœd Íằđmn | siatfq —›STeiPs, kệ 32. 
siatfJq»Ông ta đã gết ft, tên 
đã bất cóc chính [3n] ông ta 
cùng với em trai và vỢ« 
3IagIsrri wsq sar[fi đea đi g: | 


tfàsraì ttreTai ari gíầfÈwf4: I3 I\ 
xIa#(m.) tên của một Rsi xaif() sự thăng thiên, chết 
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từện = Ỷ q@) nhìn thấy 
KGLI 
mwiừng perf. ñfm. 3. pers. sing. của WÍÀSIT 
(9)wfarffufismrfidhứa 
cig=i qiđìeri =i qua qfềa: I 
3ITCTCMISIT ST cỉ HITH TH: || 3 || 
xfeT(m.) tên của một Rsi 
UIT =WTET+ 3TẦT 
vInId ầsná =qÌ<¿ qưiìari đ3I 
siisÏ “IIEÏ ~I Giá ¬I WasÌ #aTqfT4: I\9 | 
*seTa(adj.) thuộc về Vignu 
qưữ(Œ) bao đựng mũi tên 
STET(adj.) thuộc về Brahman 
w1(m.) cái nồi 
run tên riêng của Agastya (bahuvr.: 
St ra: TeTg:) 
qq: Ñ 7[<s2‹[ ®IcŒ1: HNỊIE1 sT1/I3ÑHI 
ầm: qrzati srzà fÙqqgtq I\w II 
mm ()_ đi cùng, cùng nhau đến với (với 
_ Ê acc.) 
3àf@) con gái vua Videha, biệt danh của 
Sa 
3q + 4T(3) w  tntưởng 
swrừ 
KIGSbIPD] VTeifT+T 
2e perf. ãtm. 3. pers. sing. của 3ïq + 
tTT(3) #:tTTïtin tưởng 
Aranyakända kệ 6-11 
ta: qarqzÏ ni đai øen0IfNR Tag I 
© ^ 
q0[zIrsTsTara dìaaI gfềg: g1 II II 
qaaaŒ) tên đất 
xfsrer(£) túp lều lá 
tăng PPP 


` — xrữ aầ sd fầmII 


qixŒI øsnưị xi aà qìsÍù fxTzrd, II s II 
| ximarŒ) 


siRÑrSE @y  đạtđến 
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se(m.) 


t2 (adj) 
3m) 

MST (3) M- 
atfữ 
'f14(m.) 


seTf (m) 


WTeiT(n.) 


2W(m.) 


fằ AT @) 


3#aaiw 


406 


PPP của 3f{ (denominative = 10) 
sidcầu xin (cáigì đó) 


tên của một Rsi 


=1 + 3ff giỏi nhất của dòng +®T = 
Rama 


thuộc về Indra 
một cặp, hai 


đưa, trao, tặng 


sự hình thành 


tên một con kên kên 


sự bảo hộ 


bạn, người bạn thân 


=#H 


sản xuất, tạo thành 


—> STeT%T0s kệ 2l. 


tên của em gái của Rävana 


35.2 Šrramodantam 





smwaxft 
sf(adj.) yêu, đam mê, dục ái 
f-sra+ (® từ khước, không thừa nhận 
faatf 
xIHÑa4 qdì 4à zInTai zrrdfddl 
tiaI ftgrc[ tìn tíÌdIEft2148ST II < II 
sẻ bị liên luy 
wfÑw bằng, đồng với 


siÑïg (I) siầ£ tíncông 


safữ 
WqHM siwdza4d (imperf) $§T 
(mstr.) 
G;§Hf†n qá4[ YÌSId 3:xi3140[ni[fT4r I 


Sĩ q rTSI siestri ìqeal3aq4. II II 


tên chỗ ở của la-sát (Räksasä) 


siitwT1(n.) 
q-3a0T-T[f4Tbahuvr. 
đ:0i tay: 3ì tIdd segnTarÌ I 
la. a. TM. xe ầ: qua : I - I 

'sW0[(m.) tên của tướng dẫn quân của 
lù Khara 
"Ti (m.) một loại quỷ 

quau† si tìaỉ f4 tgrean: | 


tai qaIari te viqIna øgfàag: II 9 t IÌ 


q0 ngay lúc đó, ngay khoảnh khắc 
` đó 
ft @) -_ tỉntưởng đặtniềm tin vào (đi với 
8 loc.), tin gửi găm ai (acc.) cho ai 
(loc.) : 
teT(n) cuộc chiên, trận đánh 
fmm(m) lực, ngh Taở đây: phô trương lực 





8—t(m.) 


făR (m.) 
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đuôi ra ngoài, xua đuôi, từ chôi 


q-FNSST= tatp., đq chỉ vn, faT 
DPp fem. của fr:-s (4) Tìcsrafữ 


đuôi ra ngoài, xua đuôi, từ chôi 


ái tình, mong, muốn, tình dục. 
Ở đây: tên của một vị thân 
khinh miệt 


cơn giận, giận dữ 


perf. ãtm. của 


tên của em trai của SŠũrpanakhä và 
Ravana 


1audqàsad 


" ¬ 


tên một vị quan của Khara 


swu-fARc-rei:. Id— trì: 


biệt danh của Räama (s át nghĩa: con 
tra/người làm vui của Raghu) 
người đi theo, hộ tông 


dễ, đơn giản 


perÊ. paras. 3. pers. sing. của #* giết. 
=bahuvr. 
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36.1 Luyện chia động từ nhóm 7 
Động từ 

fồa (7) ft 

tr) nft 

te (7) Rrfd 

1() 1Š 

S510) Snfw 

#M (7) trfầ 

-Ri (7) -Êmtfa/fqà 
fằq (7) fànfèq 

Danh từ 

t®a1 (m.) 

tt (n.) 


cắt, cắt đứt 

khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết định 
bẻ gẫy 

thưởng thức, ăn 

đặt vào cái ách, tiếp nỗi 

cản trở, ngăn chặn 

tìm 

hại, gây thương tích 


thân, vai, nhóm 
Vương quôc, sự cai trị 


1. qfìs=4 àãi rrd vsỉ qiig | 2. đề SIÊ4I: sTr6sdnlL 3. taìsgeTsi qføIzUigL 4. z1 
qrì gatfEIerrata f2xsfÊdI š. aaiarTai zì at fầnfxI gHI ó. qg: di 3s1idL 7. fq g tiE 


ỳ4øHjSI §. #4168 wifi ải 9. 


wfqftri qIø: mm] xỹfial 10. sfề đ 3ä 


w=zireaifE srá f#eaidl II. arg3mi ca=qisftadl 12. da s:aargm riền f2g: | 


36.2 ŠrTrãmodantam 
Aranyakãnda kệ 12-13 
tĩq: 5IdUfeII :TeI šÏ 5lÌzrtfÈai I 
=qầ<aI40rq Ehlsi tramfàa: IS 
sIfq: ngay từ đầu 
Xi #rMnfSidT=ià4#[ tai 
se va: tìaỉ zd #anfkal \ 


tiiŸgIsrd I4 izTZì qq4Ì44đ, l\ ?3 II 


mfữŒ) trí, ở đây: sự quyết định 


x4 2IaT abs. của 3T nghe 
Aranyakãnda kệ 14-18 
—¬—= © S\ ` 
sìsfù cagrì 3e dìaraI: 3svdl 
#I g đ grzd traÌi ad II ?9 |\ 
*r†(n,) vàng 


xÌ#(m.) ưu sẳu, lo ngh ï 
trfữa(m) tên một la-sát 
s-HÍờ: đáT 

s-nÑ: =bahuvr. 


trước (posfp. với øen.) 


| xà 
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xrpamg (1) wq- cầuxi 
xa 
tam swri tìaï vfùd tqrean: | 


3iersøarri quÌ ad #IriIeat l\ ?% | 


fmm 0) # 
xe 
ãa)saÑ 
3t(n.) 

san 


` 


khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết 
rkh k\c 


chạy m(n.) 


cái bên trong 3amezT 
phân từ hiện tại chủ động, acc. 
sing. 





tằm = trỉ n: q Í2si eqntfèg: I 
sI tì sH0ìcìd #szi WI0IT< tTcdSfd | t4 || 





fàr thuộc về ta, sẵn có SFØT (1) 
ri 
#T Ô (han thở) qœN (I) 
wenmft 
Âm perf Da. 3. pers. sing. của ST siameìa 
giết. 
gia: 3àsI: ø4i3ifàdï 3J5T4| 
dai q4: qr2i gì vraffed II se 
3s rất, mãnh liệt TT 
siÈ#(n) cận, gần xa 
88T = tafp. = đGIT: GITT 1s 
«dt qHTgTa xIa0ïì qftq3dl 
tìai :rìei waÌ ra qIfÈ4đ: II ‡< I\ 
srat(n) cơ hội trsIEgS (1) 
wanfsf 
xfữ(m) người tu khổ hạnh Trđ(n,) 
Tấ(£) vui xf-eu-q 
Tnq đi xuyên không trung KEIIDELE 
Aranyakãnda kệ 19-24 
qdì szTsgIeìq rìmraÏ g sirsÌgi 
5iIZ4ZT40| 96 qượwqsïzrtj5T4 \\ šs,I 
Sizz (m.) †ên một con kên kên sreìw q@) 
set 
sim) con của Janaka, tên khác của Sä | +-g(1)w-gứữ 
qwe(n.) gương mặt, cái mồm, cái mỏ aï(m) 
1(m) móng iammmm 
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nhanh 


rùng 


3emiT 


Ắ 


thể nhập, nằm ở trong 
bỏ cuộc 


=erawrsfl 


sự bảo vệ, hộ vệ 


DDD của 3$ (caus. = 10) xìsaf†thúc 
dục, thúc đây 
1+ sfi# 


kinh nghiệm, nhận biết 


bầu trời, không trung 
upapada-tatp. 
=HãT+ sifÈ4g: 


nhìn thây 


đập xuống, đánh tới 

cánh 

phân từ hiện tại thụ động, acc. sing. 
củax 


36.2 Šrramodantam 








si ==szTdn qIiafeI = 3jgồ I 
:eI qiaui: dìaỉ nifàstfsiHfSv. II 3o l 
xrsẽTữ(m) tên của thanh kiếm của Ravana WÑ (Caus. = để rơi, phủ phục 
10)qafữ 
'igST(n.) nên đất wf⁄x(m) — cungđiện 
xfàsfàasnfaw _ mfàsgfir-nfaa 
3ISIìfI4THì tGITGI sie2[cHvTfd I 
xa xfùd ai fqìm famaÔ: I3 II 
3søz(m) vô ưu, tên của một loại cây afzI(Œf) rừng nhỏ 
ST (caus.= — đặtxuống 3iet(f) — congái 
10) eqwfữ 
am: (@ 8 khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết ®maũŒ ) con quý cái ban đêm 
¬ định 
sù, FiifRE 
Tìnan perÊ. par. 3. Ders. sing. của f†-s† ST TWTIH ; ITcái/con/người kia 
EŒ[I tiHtq nrìaHnr=zaaftargl 
4airIg0i z:qqTd: q0[zIISTHWI-TRđ \I33 II 
Š4(caus=l0)$#fữ  tuyêncáo,nói amf(f) tin tức, thông tin 
s3r(1)sqrrssf  trửvê anneøaiiam mrữsrsimezøTsrrrifidIr 


s:a+ sẻ xem kệ 8 qumnqa aorist 2 hoặc themafic aorist của 
'3-31T-TTH trở về 
`S œ= <=. À1 » 
STcšT q34 nà I4fa-aIdf 4aTrd€I 
° * © 
tIqvì tri fzwãi szäl 4: II33 II 


Tw(m) kên kên f#f @s)fầấ- ?m 
IEEIE/0-RI 
33T absolutive phủ định Tà-Rram phân từ hiện tại ätm. của f*-fï (5) 
frfrifEt ìm 
ammt =aq+ sa MEu-I tap. 
sam— bahuvr. fTàa ppp fờ4(7) f»afRrcắt, cắt đứt 
tì mi sitasiìardi se q3irgdi =1 đãi 


SyïI tETdïÌ XIH313% 1ìl3TH. II 30 II 
saafx(f) nghỉ lễ cũng nước mười ngày sau mm trsưm 
khi hoả thiêu cho người mât. 
ft abs. của ## (1) 4gf† đốt, cháy 
(khi thiêu xác). 
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37.1 ŠrïIrãmodantam 
Aranyakända kệ 25-28 — Kiskindhäkända kệ 1-2 
sresìsÑard qarrq ssdï qfềI sat: \ 
3idìgndÏ =4TãJ 3 19I40Tn[fRgTH. II 3w II 


sfẪrqa(m.) sự khinh miệt \9T(m.) đường đi 
smiìnef(f) tên của một nữ la-sát (r älsas1) 3ITT nhanh 
4T =*T#E+ 3ITS wawnifl4T sq-a0rsfừrzr bahuvr. đã đư ợc 
thật danh từ hoá (không có danh từ 
được định ngữ đi theo) 
*srtr(2 acc.) đã làm A. thành một người mà... 
:rìdì dì aaeàn vì q1 =geqdInI 
đưa aiÊtdÌ 3a đàế 3zg2r đÌ II34 I\ 
srW(m.) tên của một la-sát vr(m,) cánh tay 
ta. ()  cắtđút t* tap. 
faz-a 
ằag: perf. par. 3. pers. dual của sẽ (1) 
sgft đót, cháy 


ti q znzfi‡er trí đìdìqøs=Tì | 
tyìawqsinaei aiéìcgwar fà4 aqsÌ II3s II 





fầe1(adj.) thuộc về trời, tuyệt vời si () hình dạng 
swefW(f) sự thành đạt zsm.(m.) tên của một ngọn núi 
fàamiữ fầsr + sigfừ = bahuvr. đã được | 5SeT upapada-tafp. 

thật danh từ hoá (không có danh 

từ được định ngữ đi theo) 
xf 1mperafive 2. sing. của 3T đi 


đĩa: tìÌ (g3ì8: sI4aÌ2IrtrtzTardl 
qatfRxNfNg: q31 {rHÍ W1 tie28H0: | 3< | 





Tĩa DDP. vui vẻ, đễ thương xsf(f) tên của một nữ tu sĩ 
siÑrm(2)sfầr điđến... SiÑPET (l0) chào,tônkính 
*rfữ siÑeqef 
twrŒ) tên một hồ nước 
fàfÈzIIsT0S Kiskindhäkända 

ganns qpiafàfEBì qrrssnvìì 


5I1 3/GII =I đIrd ni dÌ qdìsrad. II ‡ | 
®-fm (6) quyếtđịnh, thâm định, trao việc | TT (caus. — mang gộp lại(đi vớiinstr.) 


Bài thứ 37 














Ea = 10) 
xnaf 
ầm chỉ đến gfa 
tì tia qa1=i ga fàa g: I 
tŒỉ =i #Iv4IATd đaì: qiazdfdÌ (I3 l 
xe@T(n,) tình bạn T4#(m,) 
wffừ (f) sự gần, hiện tại, với sự có mặt... | araiHTgr 
(đi với loc.) 
Ra. và Su. đã kết bạn và đã thệ 
nguyện qua việc tÊ lễ ngọn lửa đã 
được Ha. đôi. 
Kiskindhakanda Vers 3 bis 8 
sfùvisì đai trì sfsariifù atf2zeml 
sstEert àà£\fiteTcìa =ĩ tỉ3JđH I3 II 
mua (4 hứa wfà 
KIiEot tên của em trai của f4; hai anh 
em thù hận nhau 
tqgñầ0ns xinta >igàvŒa #1x0rgl 
fafqcsi =ĩ ơifùgj =1 đŒd đa, l\ l 
cm) môi thù hận 3Ì (adv.) 
sitfrz#T(n.) sự ưu viỆt, sự trác vIỆt, ›»trên cơ« seifùzr 
trai s=ì: ad qpiàu qafSïa I 
tiz{ 4InTg qfa[gồai T4: IIx || 
Ñr(m) tên của một la-sát, bị Valin giết. _ | apr(m,) 
MST (Caus. = chỉ cho thấy aT(adv.) 
10)wasfd 
MẶN (caus. = quăng đi, phóng đi sg#(m) 
10)3qafữ 
wamrng periphrastic perfF. của -$ST (caus. 
= 10) wasiiftchỉ cho thấy 
{331 sfEIdri tì fTGTrI di TEH: | 
aitìàa Erồa tỉ đ£argaIS3T II š II 
ï(m.) tên một loại cây xmf 
3#tsT#T(f) bế hneb 1H 
sm3àx sitr+ ư>4 Đư<às 
qua hai hành động (quăng xác 
của Du. và bửa thân cây), Rama 
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lửa 
periphrastic perf. của % (caus. = 10) 
afữ 


perf. ätm. 3. pers. sing. của WfàïT(9) 
xwfrfifxrafàsndfiàhứa 


không còn ổ dư lại, hoàn toàn 


=S€ï+ 3i[f#= tap. 


thân, thân thẻ, ở đây: xác chết 


xa, xa lăm 


ngón chân cái 


cùng với (đổi với Instr.) 

1 + 3WH người giỏi nhất của dòng 
TH 

perf. par. 3. pers. sing. của Tòa (7) 


fàafRrcáắt, cắt đứt 


37.1 Šrramodantam 





đã đập tan những nghỉ ngờ của 
Su. về sức mạnh của mình. 


faf*w=ti s1 giìatxidì tIgnfeqd: | 
viEildÌ4 tie5: #ìqxq 4IxtfIa II s II 


tài) tên của một hang động trên núi ty DPP. vui vẻ, hài lòng 

sfw(m.) người cai trị, vua sĩ perỂ. par. 3. pers. sing. của TIS{ (1) 
Tsiftla, ống 

sìm phân từ hiện tại chủ động của 


(caus. = 10) #ìqafữ làm cho giận 


dữ 
arei ftsprq gyfì4 qìstìTle+rgsTnI 
EIMEESEPESEIEEE-IECT-I2EIIDSEm-RIEAI 


fan q) đm wf(m.) cuộc chiến 
Tìsnfữ 
vs rât, mãnh liệt XHAMI (7) đập tan 
wmftE 
s#(n) thân phân %% (I) w- chạyđến trồnđến 
ECIRI 
siÈ#(n) cận, gần vhưngaÏg: — thư gấ+si.=bahuvr 


WIS45IHSII3đH 1IZ41d+ san 
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38.1 ŠrTrãmodantam 
Kiskindhäkãända kệ 9-14 
2a i=tq trữ e4 gi atfờ«THI 
xuIrareaa Íài qx3ì qiafRxrùfEa: \\s II 


dấu, đặc điểm 





ư(n,) 
Tầm (adv.) nhanh, nhanh nhẹn 
mfig = bahuvr. Rama đã không giúp 
được Su. trong trận chiên vì không 
phân biệt được với Va. Thê nên, 
trong trận thứ hai, Rama gắn cho 
Su. một dâu hiệu dưới dạng một 
vòng hoa. 
q8Øj perf. par. sing. của #WT, vị ngữ của 
câu thứ hai 
mối qdì atốì aeatfftd fan! 
fweq giùdÌ 32I tữÌ =t% 4jaTE0TR. II ‡ o I\ 
3T (n.) vàng 
w(Œ) vợ của khí Valin 
fầa(n.) lời khuyên hay 
sRrfitd ppp của 3fầrr (3) sfrswff 
nói, nói ai đó điều gì 
` = "me ^ 
sIUfx 4f[c2«i {IHT [4 s[ {HT =44I114đ1 


w(m.) 


X[IT+ 3iTgsTđ 


TrfỀTT (adj.) 
si @) 
siRrawfữ 
"NT (adj.) 
s 


ìsfầ am síà sat 3š crwaI fà4 4Ì I\ s t II 


sw(4fkafầw đâm thủng, gây thươngtích 


fWs£r abs. của S4 (4) fWeifữ đâm 
thủng, gây thương tích 
{sird qq=di giả qinI4req v4da: | 
sTeqIminftqfï =t4rvf3iq4eq@: II ‡3 II 
Wa{ #{ (1) hồi hận 
ziqawfừ 
eWeT(adj.) âu yếm 





qì Hie4đđ: gồ qiRì 4H0xiqg: | 
3aTq =gtì nrarsi đìatfàxzs:fNđ: II ¿3 I 


Tăng. (caus. = 
10)f#ữanaafữ 


siBiđ (m) 


cuộc chiến 
được dấu kín (ppp của fïS-#T 
@) fwatfiân náu) 


vị ngữ của câu đầu 


được trang trí viền quanh 


nói, nói ai đó điêu gì 


rất kinh khủng 
perf£ ätm. 3. pers. sing. 


để rơi xuống, thả rơi xuống 


người quy y, người tìm chỗ nương 
tựa (ppp được thật danh từ hoá của 


sirf (1) 3z4Äquy y, nương tựa.) 
sammmw sifàmfữq am sifXd- 
KEIsxE 
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TITETS (m.) tên núi făœ(m) 
xiafàrssfùa: xiar-fxưec s Rùa: | 

3†9I tIG1 (G2100) axtfqgI 

sirqq garì: qmd sq1errdRIRH I\ s9 I\ 

T(m) con khí noimd: 
xua —›STerg0s34. 
Kigkindhäkända kệ 15-20 

VÿÑì tTdd zgI 44riId d1 aIrftnil 

“4g tíìdI=tpraIng =ragefồ II ‡u l 
tư (@) ®% khiến làm, ra lệnh, đưa vào, sSTI(f) 
sờ, #amfs quyết định 
xg số 4 nữ tính xiam=gnnmd 
gsfỳ 

dì sqjqd: xiuÌ qáÌ tTrìsgiegl 

fà»mara q ầàm SIPPPIIETẨ! 
3igefa(n.) nhân đeo ngón tay fàarar 

qì sxterrer aIxrq sfàmỉ ÍX3T41I 

van tìai fàfeqea: qảd fìazTnTgaa II +s l 
siầmr phía nam, phương nam Tàn @®) 
3m(5)smAWị  đạtđến thànhtựu,m được tng 
fàreniciaT Tàrzm si fàRraa: 


f(m) tên một dãy núi 

tqatfzmd đã =3: äT4ìq35Tsafl 

— ` + e 

s3 qmfừ=I qìøi tìaIaTai =i 3J3Jg: II :< II 


q4(m.) thời hạn sfqzm.(m.) 
xwmqàm(n) — tưvẫnbằngcáchtuyệtthực mif(m.) 
waq@)waRm  nóicôngbố BÌng 

qq: 1IWSá«d-dqfsI<I: 48H: | 

d øssfùd ài ä zf3<v1qd SH: II tS.IÌ 
x3qq(m.) biển %T#s(m.) 
#4#t(m.) kog hi fừ e8 (caus. 

10)fà-ersafữ 
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sự cách li, sự cách biệt (với) 


Sti-wt: = bahuvr. cho 3Ì: 


phương hướng 


xiiasi-3gn sinsIrgsdgs sfừ 


= (ông ta trao chiếc nhãn) để đạt sự 
tin tưởng của vÏÌ4T, có ngh Ta là cô ta 
nhận anh ấy là người được XIH gửi 
đến, là sứ giả của . 4 ở đây chỉ 
ng, 


hướng 
= =81HqŒ 
phân từ hiện tại chủ động, nom. 


pir. của fừf% (5) từfnftfadd 
tìm 


sự trôi qua, sự lướt qua 
tên em trai của con kên kên 


DDPD của 1-4 (3) X-dfE nói, công 
bố 


tên của con trai của khi aTfèfT 
bước qua 


38.1 Šrramodantam 





8i (adj.) có khả năng NISSGIHWSTHI: "TH SãTGH-3IWđ+ SIIET: 
Xm: perf. par. 3. plur. của 1-31 (5) | 3i#4+ sift = bahuvr., xem Si[eT#T0837 (›bắt 
xreifd đạt được đầu với 3#) 
tra không ai trong bọn họ 
Ñ €, C In xa 
t4WII4w#5ftIitcts[ siIiaeTdfW: I 
_— nC ^` "` ^ " ^ 
tfa[di Hš<sI[<HIevisIitcTcWsi: (Ì Xo |Ì 
XwT4(m.) quyền hành, năng lực sai) sự tán thán, ca ngợi 
XE- (caus. = làm lớnra làm mạnhhơn tr*z(m, tên núi (Hanumat leo núi này để 
_ nhảy sang đảo Lañka) 
10) adafữ 
srfieiresi(m.) tên riêng của Hanumat (sifïeï | vawWI = bahuvr. cho 3fÑ#f: (sát nghĩa: 
thần gió + 3iTeN=f sinh từ 3ieT | wsigIÑï: qua những lời nói mà trong đó sự ca 
ra) ngợi là năng lực của ông ta) 
Ha + SÍN + SIBSÑE + 
site: 
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Bài thứ 3o 
39.1 Šrïrãmodantam 
Sundarakända kệ 1-5 





SIÑ4TI 4G 4aeIcHv: | 

quà = Rcaerrs ÍìogfùgH0ï4wj II t II 
siras. (caus. chào hỏi 3mr(m) người bât tử = trời, thiên 
=10) afaraafữ 
a4rTeWsi(m.) tên khác của Hanumat (4aTthần qà perf. äữm. 3. sing. của ÿ nhảy 

gió + 3ï[cf tự ngã + Sĩ sinh ra) 

4 g5 tình quainfxara si! 

fecq Rifàaiï xiÌc4I qfÝ 5T zi#Ì43: II l 
de nhảy qua, nhảy băng qua *mm(m.) tên núi 
(caus. =_ 10) 
KS:1108) con răn chúa, mẹ của các loài răn ffầarŒ) tên của một nữ la-sát 
fei@fefRxr đập tan, đánh chết tiêu diệt iữŒ) sự cư xử, khôn ngoan 
saf(m.) biển 4qmfiam  gqamsifiiarmw 
mgifừ TrếT+ gsfr 

sstfaaai ÑreI dỉ síàzsfieretwi: I 


vĩai fAeaasistfaari f3fI 41401 I3 I 
sixàaa(£)  thiênthànhộvệ,hộthần fBraazrifamr faRrarzzpqafsImm 


faRm<am phân từ hiện tại chủ động của | szmfiq. aorist thứ 4 hoặc s-aorist của #5T 
TxRi(s) frRanfaftradtim thấy. 
fìsmm. phân từ hiện tại chủ động của 
frz1(4) aIidngủ 
siqqsdcaa ààá† fàÊaracdtdgqg: I 
sfalìaarai ren siiai fxaï 4sãï q: II9 II 
faw buồn bã (PPP của fầs (6) Raaft | đdvdd: đây đó 
làm vân đục) 
sxìaafàar xem 3ïT0T0skệ 2l 39H dạng phủ định của phân từ hiện tại 
chủ động của $STthây. 
faRam: phân từ hiện tại chủ động ãtm. 
của tà (5) fà-fArnfừfnd tìm 
tI<t #ï<ssI qc4eT3Ì: qqg: 
streì el qrefùca tìàaftfà a1 IIw l 
taW(m.) cây tgiIWT(m.) lá 
KE:Ebl cất dâu hay, qđ = ppp của ta | 3q) KIESS ngồi 
(5) awìft cất dâu 
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mfữ(m) hậu bối của thần gió (1s) „ (i0) đoán,phỏng đoán 


œšaf 
xiàzRfữ xítaremrsfữ | 


Sundarakända kệ 6—12 


» ¬C= c 
vI40It©qj q<<4c1 tà t<«f4q: \ 
by ^__—+ 
*ISI Y4 c4 seWI qH3Tdađ IÌ § lÌ 
Bref() biệt danh của Sữa (át nga: | xaz(m) thiên thần của ái tình 
người gôc xứ Mithila) : 
siŠq bị bức bách (ppp của 5ES [caus.= | ST đa dạng, có nhiêu... 
10] 3afữbức bách) 
saàer abs. của 31frs (2) 3wafl đạt đến, | nanfSa: Trq+ sIf2q: 
đi tới 


si casTI ñ citfrcìsi cỉ f14Ùdl 


IHHeaqwfaremI via0iìs3 zƑế sr3Ì IIs II 


>RT(f) nữ hộ tổng e1 (m) sự giận dữ, cơn giận 
ta bị năm bắt, bị hành hạ (ppp của InN=mfseT 3hmrerwfdr tý siHT= bahưưr. 
WÑ-§(2)) 
rà g an đìaï qœqrdï q nreft: I 
SãI {INŒH qI=i WadÌ xIIgeiìrrH, l\< l 
M-eq( I)wewqft than thở, nói nhiều | xa... mà locativus absolutus 
wen=f phân từ hiện tại chủ động, nom. 


sing. fm. của W-efq (1) weifữ 
than thở, nói nhiều 





ta qmrara ààái f3emq sĩ 3jãÌ ti: 
¬gmfì ssì đŒi #ì œt mreä: fìqg II I 
xmrsmar (4) nhậnlấy gMmÊT(m) — Vậttranghoàngtrêntán 
xwmTssffừ 
đi fàst¿ 331 šfÀ v†4aì x1at† xi I 
geii mỉ srd†cìarntsrrea a ff4ÄÌ I\ ¿o lì 
fq(m.) tuyệt vọng 3-—g (caus  làmantĩnh tínan 
= 10) 
3anqdfii = 
ra 
IE=EESII (2) đi ra ngoài 9T: aorist không có augment, ätm. 2. 
ai sing. của # (+ HT= cắm đoán, xem 
40.2) 
3sffrsfìtm sirarer 
sìfànm gìsfì ae axsìqaxi =r đal 
sianáìfì = qaff qgfầ qdìsariÌd II ý ‡ I 
xfmq(adj.) gian manh, ranh mãnh wqfđm (0) SuY ngh 1vặn óc cho ra 
wfraaft 
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39.1 Šrramodantam 





18RT(m.) la-sát 
MST perf. par. sing. 3. pers. của WS† (7) 
saRPtàn phá 


đ: 5I2dT ề s6: qaetrirgn: | 
1q xIgrISI ai  =Tàa4 I\ :3 II 


xIzÑiq(m) tên con trai của Rävana 

tam.) tên khác của Hanumat (»con của 
thân gió«) 

1ITTT(m.) biệt danh của Rama (»chúa tê của 
I«) 





3(m.) 


xã1(m.) 
MqTf(m.) 
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tên của một loài yêu ma, con của 
Ravana 
3+ siffï= bahuvr. 


con trai 


sáng chói, vẻ sang trọng, vương giả 





Bài thứ 4o 
40.1 ŠrIrãmodantam 
Sundarakända kệ 13-14 


vaìálftderg: q q øšIH3Nd: | 
qvI qrvrdtl aIrTrl đNHRTRđ | ?3 l 


*ÑN (caus. = 10) đốtcháy, thấp đèn SiEET(n.) cái đuôi 

saut 

#WId: không còn đdư lại, hoàntoàn  Í gmr(m) biên, đại đương 

xnpswsirm  đạtđến xufùzerrger. t-ffìeTTfeT=bahuvr. 

()'#amm=sf 

sữa abs. của 3s-đ (1) s#fữbăng qua | TT aorist thứ nhât hoặc aorist gôc, 3. 
Ders. sing. của WH-3W3TI-TTIT (1) 
tre tđạt đến 


4l iTŒ&I 4Ñ: t$ 4I3T4TcHsI 3;đqI 

fiàsfeaI ae qdÌ “teIHftÏ xi đã II t9 l 
XHäTT smemmr cáimàanhấytựlàm... 
Yuddhakãnda: Tóm tắt kệ 1-68 
Sau khi Rama nhận tin Sĩ(ä và những thông tin miêu tả đảo Lăng-già từ Hanumat, 
anh ta quyết định chiến đấu, khiến đội binh khi đứng xếp hàng chuẩn bị xuất quân. 
Trên đường đi phương nam, đến bờ đại dương, Rãma kết đồng minh với thần biển 
và vị thần này giúp đội quân khi làm một cái cầu bằng đá và gỗ bắc sang đảo. Và 
như thế, Rãma và đội quân đi sang đảo Lăng-già. 
Nơi đó, đội binh khỉ bao vây thành phố của Ravana và xảy ra cuộc đại chiến. Vào 
lúc Rama và Laksmana bị thương tích thì Hanumat bay đ ến rặng Hi-mã-lạp sơn để 
lấy được thảo từ đỉnh Kailasa. Khi về, Hanumat mang cả đỉnh núi (!) cùng với 
dược thảo mọc trên đó và qua hương của những dược thảo này, tất cả những chiến 
sĩ bị thương tích đều hồi phục ngay lập tức. Khi con trai của Rãvana bị giết trong 
trận chiến, hắn đích thân ra trận. Với sự hỗ trợ của chư thiên, Rama đã hạ thủ được 
Raãvana. 
Giờ đây, Rãma sai ngrời gọi Sĩtã đến và nói với nàng rằng, anh ta không thê nhận 
nàng làm vợ vì lí do nàngđã thu ộc về người khác. Tuy nhiên, Stã phản bác hoài 
nghỉ phi lí và phân trần tắm lòng trong trắng của mình. Nàng nói ngr ời dựng một 
đồng củi và tuyên bố sẽ tự bước vào lửa để chứng minh tắm lòng son. Nàng không 
bị lửa huỷ hoại và từ đồng lửa cháy bừng, thần lửa xuất hiện và đảm bảo rằng, Stã 
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vẫn trong trắng và trung thành với người chồng. Nghe vậy, Rãma plân trần rằng, 


anh chưa bao giờ nghỉ ngờ tắm lòng của Sĩtãä nhrng một cách thử lòng bằng lửa 


như thế vẫn phải được thực hiện vì nàng phải chứng minh lòng mình tr ớc quần 


chúng. Bây giờ Rãma và Stã trở về Ayodhyä và Rãma được lên ngôi vua. 


Uttarakända kệ 1-4 
vIsI tbrểÌà3 +iIaÏ xIa0TzfaTn | 
Scsisiaaiàa tincrcdi AI ý IÌ 





tfzrg (6) w nhận,giữlÂy,ăn #pT(adj) 
TEÉê ú 
(m) tiếng nói, lời nói xbrlq 
qeIRT perF. par. 3. pcrs. sing. của eTs[ | 3ïqfSFiSIET 
(1) =wfữxả bỏ, từ khước 
qíờfqema aretff>iiai fzsqHI 
3†ectdeÏ ttHI4TCH đÌa[4Tt1đ REH I3 || 
sareff#(m) tên của một vị đạo sư đã tếp đón sadcfđ) 
Sa 
qq fàftr smr aretifỳ: sifix | sergaq 
tWm 
ssfàf: mfEtrea ren fng: I 
3IanÌ cœxari ki Rzcìaraqrsaa. \\ 3 IÌ 
Taang: vì lệnh, chờ lệnh #ia(m.) 
EU) được yêu cầu, ppp của M-3T# (10) 
xndxrd/wniafi 
NT chỉ những vị SfẦ 
trì ầnndĩ qeï gen sai f1aeafd I 
si awqai dìai qgì sai asÌ IIv II 
3(n.) vàng f*ưai (@) Ñ 
wf 
xàaq—(m.) tên khác của Valmiki x...făasfữ 
wữ bahuvr. với những (hai) đứa con 
trai 
Uttarakända kệ 5—9 
5ISIHsT ga x1R0[ si4TcHSiTI 
vi wtfElat 4xỉ fùa‡ sfÀ3äT ST I\s II 
re (I)ssà lo nghị, lo sợ; ở đây: không tin si) 
Ầ tưởng, nghỉ ngờ 
fat(m.) lỗ hông SIg4MTAT 
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không biết, vô minh 


aorist thứ nhất hoặc aorist gốc của 
ttÑ-ïg (9) qTatfằnhận, giữ lấy, ăn 
3s 


người đàn bà có thai 


Caus. ImperF., 3. pers. sing. của +[ 


tên của một la-sát 


Sc1iCTT13T01ei1d 


thực hiện, thi hành 


loc. abs. 

Vì Rãma chỉ có thể thực hiện lễ 
cúng tê VỚI sự hiện diện của vợ nên 
anh ta thê sự hiện diện này băng 
một tượng phụ nữ băng vàng. 


nữ thần đất 


phân từ hiện tại thụ động, sing. fem. 


40.1 Šrãmodantam 





= upapada-tafp. = sing từ tự thể 
của Janaka = Sa 
xIfÏaaTxaT (nstr.) si făaa—T 
3 iqea fztid qầ: da asÌœd: I 
fqsa cqdidi 3 craai f4 4g: II I\ 


Ni†S + 3IICf + 


=ìzg(m.) kẻ sống trong rừng (= khi) 
xa1Œ) tên sông 

dì rsIaRìÌ fsi eqnarqg: I 

xwsf and 3é cwai +iIrif3sTd se | 
samf 
3g: perf par. 3. pers. dual của 31” 


sïTq (5) siaTednhận lấy 
3ïìxIHìseqrearaftrs qr<ftaT q41 
tua lầu): già: de qxJgaIH I\< 


kế chuyện 


|\9l{ 





SIEET — (2) 

siremf 

ầ(adj) có kinh nghiệm 

4HT-STW (caus = lầm sạch, trắc nghiệm, làm tốt 

TH h 

10sầmix — '°" 
3fIqfÌs=i-3IIGIIđN-S4H— Hrd— 
Ta 

\Ñgiaq DaSSIve ImperatIve 3. pers. 

+rq 4IsKfn‡eI t0ì zŒïI =i xI40TH | 


vữa sa 30a: q nỉ tra ÊeHg: II 


*gz(m) thần Vignu, chỗ cư trú của thần 





Visnu 


#i(n.) 


S 


xa tụ 


rs(adj) 


q(m.) 


") 


qÑorg (9) TR. 


-frr 
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perÊ. par. sing. 3. pers. của MÍ%T (6) 
xfàsfữ 


lặn xuông, đi sâu vào,ch ìm 


chỗ ở, chỗ cư trú 

có ngh ïa: anh t sẽ trở về dưới dạng 
'Visnu. 

chậm, chậm chạp 


(plur.) người lành 
nhận, giữ lấy, ăn 


bahuvr. cho 4T »qua tôi, người có 
tâm trí chậm lụt« (câu nhún mình 
này là biêu thị của sự khiêm hạ) 


thuộc về tâm 





PHỤ LỤC 





Cách lập danh/hình dung từ từ gốc động từ 

1. Tiếp vĩ âm chủ yếu và thứ yếu 

1. Như đã nói ở 8.6, theo các nhà văn phạm truyền thống thì tất cả những thật danh 
từ và hình dung từ của phạn ngữ được diễn sinh từ những gốc động từ bằng cách 
gắn vào những gốc này một tiếp âm. Người ta phân biệt hai loại tiếp âm. 
Trước hết một thật danh từ hoặc một hình dung từ được thành lập bằng cách gắn 
vào gốc động từ một tiếp vĩ âm chủ yếu (primary sufñix, #đ-suffix). Từ thân danh 
từ diễn sinh này ta lại có thể diễn sinh một thân danh từ khác bằng cách gắn vào 
thêm một tiếp vĩ âm thứ yếu (secondary sufñx, đfồq-suffix): 





Gốc động từ + tiếp vĩ âm chủ yếu —› thân danh từ chủ yếu 


Thân danh từ chủ yếu + tiếp vĩ âm thứ yếu — thân danh từ thứ yếu 





Ví dụ như từ gốc 3i »cúng tế« không chỉ thân hiện tại 4Ï trong phạm vi chia 
động từ được diễn sinh, mà thân danh từ chủ yếu §ï »sự cúng tế« cũng được lập 
bằng cách gắn tiếp vĩ âm chủ yếu vào -l. Từ thân danh từ chủ yếu này, qua việc 
gắn tiếp vĩ âm thứ yếu -44, thân danh từ thứ yếu của hình dung từ 4§ï4đ »có cúng 
tế« được diễn sinh (xem thêm 24.2). Theo quy tắc này, một loạt thật danh từ và 
hình dung từ được lập từ một gốc động từ. 

Cũng tiếp vĩ âm chủ yếu -# này diễn sinh một thân danh từ chủ yếu từ một gốc 
động từ khác: #44 »ngủ« + -# — #4f »giấc ngủ, sự ngủ« hoặc 3Ñ »đốt« + -# — 
*‡#T »nóng, sự nóng«. Như đã nói ở 24.2, hình dung từ được thành lập bằng cách 
gắn -4đ vào thân danh từ chủ yếu. 

2. Trong khi gắn những tiếp vĩ âm diễn sinh vào gốc động từ thì gốc này thường 
biến đổi về mặt âm theo quy luật phân độ mẫu âm (4.1). Mẫu âm gốc được thay thế 
bằng một mẫu âm tương ưng ở phân độ guna hoặc vrddhi. Ví dụ như khi hai tiếp vĩ 
âm chủ yếu —3ï và —%iI được gắn vào gốc 311 »tỉnh ngộ, nhận thức« thì mẫu âm gốc 
8 được thay thế bằng mẫu âm tương ưng ở phân độ guna, như vậy là Sỉ: sM »tỉnh 
ngộ, nhận thức« + —3†ï —› sì »sự tỉnh ngộ, sự nhận thức«, và gM + —3I — sìmn 
»sự tỉnh ngộ, sự nhận thức«. Nhưng khi tiếp Vĩ âm chủ yếu -đ được gắn vào thì 
mẫu âm gốc vẫn giữ nguyên dạng: 3 + -đ —› 3# »đã thức tỉnh, người đã thức 
tỉnh, bậc giác ngộ«. Nếu bây giờ thân danh từ chủ yếu này được gắn thêm tiếp vĩ 
âm thứ yếu -8† — trong khi mẫu âm kết thúc 3ï bị loại —, thì mẫu âm gốc *j của 
thân danh từ chủ yếu được thay thế bởi mẫu âm tương ưng phân độ vrddhi là sì: 
kE sìs »thuộc về Phật giáo, Phật tử« 


Cách lập danh/hình dung từ từ gốc động từ 





3. Cách diễn sinh của những thân danh từ từ gốc động từ cũng theo quy tắc như 
trên trong trường hợp những động từ có tiếp đầu âm. Ví dụ: T1 »đi« + —3†#i —› Ta 
»sự đi« và 3ïTH + —3ïrl —› 3T4ïIHa »sự đi mất, đi khỏi« 

4. Trong một vài trường hợp thì gốc động từ xuất hiện một mình với chức năng 
thân danh từ chủ yếu. Ví dụ 34 »chiến đấu« và #4 »cuộc chiến, người chiến sĩ«. 
Trong trường hợp này, người ta cũng phân tích thân danh từ và thừa nhận một tiếp 
vĩ âm số không (zero-sufñx) 


2. Những tiếp vĩ âm chủ yếu quan trọng nhất 


Tiếp vĩ âm chủ yếu tăng thêm cho gốc động từ một ý nghĩa đặc thù. Chúng chỉ một 
là người thực hiện hành động được diễn tả bởi gốc động từ, chỉ hành động hoặc kết 
quả, phương tiện hoặc đối tượng trực tiếp của hành động. Tuy vậy, trong nhiều 
trường hợp, người ta không thể nào xác nhận một ý ngiĩa và trư ờng hợp đa nglĩa 
là trường hợp rất có thể. Ngoại hạng là tiếp vĩ âm chủ yếu 4 (26.1.4). Tiếp vĩ âm 
chủ yếu này lúc nào ðng ch ỉ một người thực hiện. Ví dụ: # + q8 — s »người 


làm« 
Gốc động từ Thân danh từ chủ yếu 
a. Thân có tiếp vĩ âm là không (zero-suffix): Thường lập danh từ nữ tính. 
fầN »ghét« —> lồ (m.) »kẻ thù« 
vì »suy nghĩ« —› VÌ (Ê) »ý nghĩ« 
1SI »thưởng thức« — 1i (Ê) »sự thưởng thức« 
5M »chiến đấu« — 5 (£) »cuộc chiến« 
b. -3I: thường lập danh từ nam tính; mẫu âm gốc đứng ở guna hoặc vrddhi 
#M »giận dữ« —› #ÌM (m.) »cơn giận« 
Ñ »thắng« — S4 (m.) »sự chiến thắng« 
11 »thì, mà, là« —> W4 (m.) »sự hiện hữu« 
S1 »tham muốn, thích thú« —› 8ì (m.) »lòng tham« 
3i »đặt vào cái ách, tiếp nỗi« —› (m.) »sự tiếp nối« 
SM »chiến đấu« —› SÌu (m.) »sự chiến đấu« 
ta »biết« —› 3s (m.) »veda (phệ-đà)« 
3 »nguyện, ước« —> SY (m.) »nguyện vọng« 
tH-g8 »hải lòng, vừa ý« —› #iqÌ§ (m.) »sự hài lòng, vừa ý« 
gufà3T »dạy« —› 33T (m.) »sự dạy dỗ, chỉ giáo« 


c. -3f# (em. -#I): lập thật danh từ chủ yếu chỉ người thực hiện; mẫu âm gốc 
đứng ở guna hoặc vrddhi 
sì »dẫn dắt« — 4® (m.) »Ïlĩnh tụ, anh hùng« 
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2. Những tiếp vĩ âm chủ yếu quan trọng nhất 





sqđ »nhảy, múa« 

4 »phục vụ« 

#1 »tạo, sinh ra« 

4 »nấu« 

d. -31⁄: thường lập thật danh từ nam tính 
YWI] »cal trị« 

đã »gọt, đếo« 


— “II (£.) »nữ anh hùng« 

— nữ (m.) »vũ công« 

— tì (m.) »người hầu« 

— viq% (m.) »người tạo ra, người cha« 
— (T4 (m.) »người nấu bếp« 


— YT (m.) »vua« 
— q81 (m.) »thợ mộc« 


e. -3: lập thật danh từ trung tính; mẫu âm gốc đứng ở guna 


SII »ngồi« 

3H »đi« 

sĩ »đưa« 

#ãI »thấy« 

118 »trang trí« 

t »chết« 

a4 ›»nói« 

3$ »chở, vác« 

3I »nghe« 

f. 31: lập thật danh từ trung tính (23.5) 
œq ›»chây bỏng« 
Ra. »nhận thức« 
qH »chảo« 

ti »suy ngÌĩ« 
4 »nóI« 

ø. —3I: lập thật danh từ nữ tính: 
sìs »chơi đùa« 
#M »đói« 

R4 »tư duy« 
{W1 »tôn kính« 
II »nó1« 

4 »phục vụ« 
3Iq-Š8T »chờ đợi« 


— 9ï (n.) »chỗ ngồi, sự ngồi« 
— TIW“l (n.) »sự đi« 

— S1" (n.) »sự đưa, vật được đưa« 
— săm (n.) »sự thấy, cái sắc thấy« 
—> JÑUT (n.) »vật trang điểm« 

— HŒI (n.) »cái chết« 

— 4 (n.) »lời nói« 

— đẽn (n.) »chiếc xe« 


— I4 (n.) »sự nghe, lỗ tai« 


— ql (n.) »sự nóng bỏng, sự khổ tu« 
— Sa (n.) »sự nhận thức« 

— "4 (n.) »tôn kính« 

— f (n.) »sự suy nghĩ, tâm« 

—> 4d (n.) »lời nói« 


—› HT (Ê) »trò chơi« 

— 8T (£) »sự đói, cơn đói« 

— f=qI (f.) »nỗi tư duy« 

— WS (£) »sự tôn kính, lễ kính« 
— YIIRT (£.) »lời nói« 

—› taI (Ê) »sự phục vụ« 

—› ST (Ê) »sự chờ mong« 


h. -8: lập hình dung từ từ những động từ thương là có tiếp đầu âm: 


= Ẫ 

[qq »sông, ngụ« 
¬ ` £ 
[4ãI »tàn phá« 


gwqsïÌ4 »sống bằng...« 


bon — + 
— la »sông« 
¬ — ` š 
—> [q5 »tàn phá« 
CS ^ ` 
—› gqviiùs, »phụ thuộc vào« 
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Cách lập danh/hình dung từ từ gốc động từ 





t®I ›đứng« — vs »vững chắc« 
¡.-Ñ: lập thật danh từ nữ tính; gốc trong trạng thái trước khi gắn tiếp vĩ âm ppp là 
_qđ 


3IH »đl« —› 3Ä (Ê) »sự đị« 

xi1 »được sinh ra« — sifd (£) »sự sinh ra« 
#8I »thây« — ti (£) »sự thấy, nhìn, quan điêm« 
3ì »dẫn« —› si (£) »sự dẫn dắt« 
ti »suy ngÌĩ« —› Hằ (£) »ý nghĩ« 

ti »giải thoát« — ta (Ê) »sự giải thoát« 
38 ›mưa« —› gi (Ê) »cơn mưa« 

S#l »tạo tác« — g (Ê) »sự tạo tác« 

$qQ »tán thán« — tgủ (Ê) »sự tán thán« 
J.—đ: lập nomina agentis (26.I và 26.3) 

3# »làm« — # (m.) »người làm« 
sì »dẫn dắt« —tq (m.) »lĩnh tụ« 


k.-3: lập thật danh từ trung tính, chỉ dụng cụ được dùng để thực hiện hành động; 
mẫu âm gốc đứng ở guna. 


3ĩq »bắn, phóng« — 9ï8l (n.) »vật đề bắn (đạn, tên)« 
3d ›»mang (y phục)« — 8l (n.) »y phục« 

SII »răn dạy« — IS (n.) »bài luận răn dạy« 

tĩ »uống« — NI (n.) »cái bát để uống (ăn)« 
3l »nghe« — %3 (n.) »lỗ tai« 

I. H4; lập thật danh từ trung tính 

# »làm« — „1d (n.) »việc làm, hành động« 
wi1 »sinh ra« — %ieHl (n.) »sự sinh ra« 


3. Những tiếp vĩ âm thứ yếu quan trọng nhất 


1. Những biến hoá về âm sau đây xuất hiện khi một tiếp vĩ âm thứ yếu được gắn 
vào một thân danh từ chủ yếu: 
¡. mẫu âm đầu được thay bằng mẫu âm tương ưng ở phân độ vrddhi. 
ii. trước những tiếp vĩ âm thứ yếu hoặc trước —3 thì mẫu âm cuối của thân danh 
từ chủ yếu như —3ï, —3ïT hoặc -§ bị loại bỏ. 
iii. trước những tiếp vĩ âm thứ yếu bắt đầu bằng mẫu âm hoặc trước -3 thì mẫu 
âm -8 cuối của thân danh từ chủ yếu được thay bằng một mẫu âm ở phân độ 
guna. Nên chú ý đến luật hợp biến. 
2. Nhìn chung thì chức năng ngữ nghĩa của những tiếp vĩ âm thứ yếu như sau: 
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3. Những tiếp vĩ âm thứ yếu quan trọng nhất 





¡. Trừu tượng hoá. Thật danh từ trừu tượng được diễn sinh danh từ/hình dung từ 
cụ thê. Ví dụ: thật danh từ trừu tượng {8T »loài người, con người« được lập 
từ thật danh từ SN »người«. 
ii. Mối quan hệ. Một hình dung từ được diễn sinh từ một thật danh từ, và hình 
dung từ này trình bày một mối quan hệ, sự tương quan với cái được diễn tả bởi 
thật danh từ hoặc sự hệ thuộc vảo nó. Ví dụ: Từ thật danh từ đềN »người« hình 
dung từ tìsìa »thuộc về người, quy về loài người« được diễn sinh. 
iii. Sở hữu. Hình dung từ sở hữu được diễn sinh từ thật danh từ (có X, bao gồm 
X, được trang bị với X). Ví dụ: Từ thật danh từ Wl »tài vật, của cải« mà hình 
dung từ WÍÑ »có của cải = giàu« được diễn sinh. 
¡v. Hậu bối. Từ một thật danh từ (thường là tên riêng) một thật danh từ khác chỉ 
người con, người kế thừa, được diễn sinh. Ví dụ như tên sì*4 »con của g=ì« 
được diễn sinh từ tên riêng 3Ì. 

Thân danh từ chủ yếu Thân danh từ thứ yếu 


a. -%I: diễn sinh ï) hình dung từ chỉ quan hệ, ii) thật danh từ trừu tượng trung tính, 


11) thật danh từ chỉ con cái. 


àq »thiên« —> àa »thuộc về thiên« 

J$N »người đàn ông« —› tÌ8Ñ »nam tính« 

te] »Visnu« —› sa »thuộc về Visnu« 

4# »trẻ trung« — san (n.) »tuôi trẻ« 

3ƑJ§ »nặng« — Ta (n.) »sự nặng, sức nặng« 

t&s »bạn« — tì (n.) »tình bạn« 

W3 »con trai« —› tìa (m.) »cháu nộ1/ngoạ1« 

q\3I ›Prtha« —> NI8Ï »con trai của Prtha« 

$$ »Kuru« —› SN »hậu bối của Kuru« 

b. -4: diễn sinh ¡) thật danh từ trừu tượng trung tính, ¡¡) hình dung từ chỉ quan hệ. 
qfùza »người có học« — trfùeeq (n.) »sự có học vẫn, học sâu« 
sÑa »nghèo« —› q1 (n.) »sự nghèo nàn« 

SN ›tên trộm« — xìa (n.) »sự trộm cắp« 

m3 »kẻ SI« — tìei (n.) »sự ngu xuẫn« 

vì »vững chắc, kiên cố« — (n.) »sự kiên có, kiên trì« 

S«q »răng« — =4 »thuộc về Tăng« 

ta »trờI« —> ta »thuộc về trời« 

àq »thiên« — àm »thuộc về chư thiên« 
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tùg »cha« —› T1 »thuộc về cha« 

siIgttI »bà-la-môn« —> [S104 ›»hợp cho bà-la-môn« 

c. - (fem. đD: diễn sinh thật danh từ trừu tượng (trung hoặc nữ tính); thân danh từ 

chủ yếu không thay đôi. 

3INq »bất tử« — 3ï (n.) »sự bất tử« 

3q »thiên« —› 3qqI (£) »thiên« 

$S »cứng« — €#œ (n.) »sự cứng rắn« 

sigt0I »bà-la-môn« —> #IIIU[GđT (n.) »tính chất của bà-la- 
môn« 

ft ›»ngọt« — ft (£) »sự ngọt« 

d. -§%: diễn sinh thật danh từ và hình dung từ chỉ mối quan hệ. 

3 »Veda« = àz »thuộc về Veda, người rảnh 
V.« 

tì »quân đội« — tìầ% »(huộc về quân đội, người 
lính« 

ti »trách nhiệm« —› wIïq »đúng theo trách nhiệm« 


e. -Š4: diễn sinh hình dung từ sở hữu từ những nhân xưng đại danh từ; không có sự 


biên đôi về âm. 


fS »tô1<« —› H‹ÌH »thuộc về tôi« 

#WWf »các Anh« — suản »thuộc về các Anh« 

£.—W: diễn sinh từ thật danh từ nữ tính một thật danh từ chỉ con cháu. 

ai tên nữ — 8à (m.) »con trai của gì « 

xfmì »chi/em gái« —› wIRtìq (m.) »con trai của chựem 
gái« 

TIấT »sông Hằng« —› 3i (m.) »con trai của sông Hằng« 


øg. —%: diễn sinh thật danh từ hoặc hình dung từ causative hoặc diminutive, nhưng 
thường không chuyền đôi ý nghĩa; không có sự thay đôi âm. 


W »hình« — &W% »tạo hình, cụ thê« 
3†“q ›khúc cuối, sự chấm dứt« — 3irq4 »chấm dứt« 

M3 »con trai« —> 13 (m.) »cậu con trai« 
SIs »cậu bé« — I5 (m.) »cậu bé« 


h. -W3: diễn sinh hình dung từ với nghĩa »được làm từ, bao gồm những, có đầy đủ 
những«; phụ âm đóng của thân đứng ở sau cùng được thay thế bằng âm mũi tương 
ưng. Ví dụ: 44 —› 4ï —› 41. 

am »lời nói« —> [I4 »bao gồm lời nóI« 

%IB »gỗ« — ®[Bf4 »bằng gỗ« 
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Liên tự 





3ï ›thức ăn« — 984 »có đầy đủ thức ăn« 

¡._d/-4đ: diễn sinh hình dung từ sở hữu (— 24.2) 

se »lực« —> Sœ@qq »có sức, mạnh« 

VÌ »trí« _— vìng, »CÓ trí« 

j.-#w/-fàn/-fầ1: diễn sinh hình dung từ sở hữu (—› 26.4) 

t4 »tài vật« —› Wf »có của = giàu« 

q4 »sự khổ hạnh« —› qfÈqq »có khổ hạnh« 

s14 »lời nói« _—> m1 »ăn nói lưu loát« 
Liên tự (ligatures) 

Liên tự 


Nếu trong chữ hoặc câu hai hoặc nhiều phụ âm được viết liên tục trước sau thì 
chúng được ghi dưới dạng liên tự: 

L Nếu phụ âm đầu tiên của những phụ âm nên được viết dưới dạng liên tự được kết 
thúc bằng một gạch dọc bên phải từ trên xuống thì phụ âm đầu này sẽ mất gạch dọc 
này và được viết trước: 14 gda, ï gdha, S1 cya, %4 jva, “đ nta, %1 psa, % bda, #4 
vya, ® §va, 8 ska, Ð s(a, 5 stha, ® ska, #4 stha. 

II Nếu phụ âm đầu tiên trong những phụ âm nên được viết dưới dạng liên tự không 
có gạch dọc kết thúc bên phải thì phụ âm kế đến sẽ mất gạch ngang và được ghi 
bên dưới phụ âm đầu tiên này: § ñka, R nga, # kka, ® kva, § tta, § †va. 

III Ngoại hạng cho trường hợp I. 3 và % với chức năng thành phần thứ hai của một 
liên tự thường được viết bên dưới và mất thanh ngang bên trên: #ï tna, W dhna, # 
mna, Sl nna, & sna, 3 bhna, 8 pla, 8 lla. 

IV. Ngoại hạng cho trường hợp II. Nếu ñ und 3 là thành phần thứ hai của liên tự 
thì chúng đư ợc làm ngắn nhiều hơn và ghi sau chữ đầu tiên: #1 kma, #1 ñma, 31 
dma, § hma, %1 kya, t5 chya, #1 tya, Z1 thya, SM dya, SM dhya, 51 dya, 81 hya. 

V, Những trường hợp ngoại hạng khác, với %: 3 ktha, với 3: 5 cca, 3 cña, với Sĩ: 
3 ñca, 5ï ñJa, với {: l pta. 

VỊ. ®[có những dạng sau trong một vài liên tự: 31 §ca, 31 šna, ® $la, %1 §va. 

VII. Những dạng rút gọn mạnh hơn, với 3: Xh kta, với q: Xï tía, với $: § dda, #4 
ddha, & dna, +4 dbha, với *l: § hna, với 4: 8 dva, 8 hva. — Nên lưu ý đặc biệt: 8 
ksa, Sĩ Jña, UU{ na. 

VIH. Trước một phụ âm và trước † thì r được viết bằng một móc bên trên, lúc nào 
cũng đứng sát bên phải: % rka, ằ rke, sài rkau, k7 rkam, sg T. — r sau một phụ âm 
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Liên tự (ligatures) 





được trình bày bằng một gạch bên dưới: *ề kra, 3 Jra, & dra, # nra, W pra, 3l §ra, 8 
hra. Nên lưu ý đặc biệt: 3 tra. 

IX. Nếu trên hai phụ âm được viết thì chúng ãng đư ợc viết theo những quy tắc 
nêu trên: #4 gdhva, #1 gnya, œ1 tsya, E1 ptya, B41 sthya, 3 ktya, XH ktva, § ñkta, 
xH ttya, x4 ttva, 4 dvya, 4 ddya, *I ddhya, #1 dbhya, 3 §cya, #1 §vya, 8U ksna, 
$H ksma, #4 ksmya, #4 ksya, §4 ksva, § ñksa, § ñksva, #4 grya, Xã ttra, 24 trya, K 
ddra, s1 drya, S stra. 


Những liên tự thường gặp nhất 


Với %3:  kka, ®q kkha, Xb kta, t4 ktya, % ktra, XH ktva, 41 ktha, #8 kna, %1 kma, 
%I kya, ®% kra, #1 krya, 8 kla, # kva, 8l ksa, #I ksna, §NÑ ksma, 8# ksmya, 84 
ksya, 4 ksva. — Với t4:  khna, t1 khya. — Với YI: ï%4 gda, ïW gdha, #4 gdhva, 
ï gna, #4 gnya, TW gbha, #4 gbhya, 3H gma, #4 gya, 3 gra, # grya, 3œ gla, ï4 
gva. — Với ;  ghna, *H ghma, #4 ghya, #W ghra. — Với $: § ñka, § ñkta, Ñ 
ñksa,  ñksva, § ñkha, §Ị nkhya, Ñ nga, 8J ñgya, § ngra, § ñgha, § nghra, $, ñủa, 
S4 ñma. 

Với 1; 5 cca, "ý ccha, Sð cchra, S8 cchva, 3 cña, SH cma, S4 cya. — Với tÿ: $4 
chya, #4 chra. — Với wÏ: wï Jja, vs[ Jjña, wq JJva, vã JJha, Sĩ Jña, q1 Jñya #H Jma, %4 
Jya, 3 Jra, #4 Jva. — Với 9ï; 3 ñca, %6 ñcha, 5 ñJa, *3I ñása. 

Với €: 8 tka, § tta, #1 tya, 3 †va, 8 sa. — Với 9: øM thya, 9 thra. — Với $: ä dga, Š 
dda, SM dya. — Với e: S1 đhya, $ đhra, § dhva. — Với WỊ: 0# nta, U3 n†ha, S nda, 
te ndha, UU[ nna, UH nma, Ư3 nya, U4 nva. 

Với q; œ8 tka, KĨ tta, X4 ttya, Tỉ ttra, x4 ttva, c ttha, Sĩ tna, €4 tnya, c1 tpa, cŒầ 
tpha, cÑ tma, c1 tmya, c tya, 3ï tra, >1 trya, œ« tva, c tsa, c& tsna, c4 tsnya, c4 
tsya, €4 tsva — Với 9; #I thya — Với $: & dga, 8 dgra, § dda, šI ddya, # ddra, § 
ddva, # ddha, *I ddhya, § ddhva, & dna, 8 dba, § dbra, 4 dbha, #1 dbhya, 5 dma, S1 
dya, & dra, S1 drya, 8 dva, #I dvya — Với W:  dhna, *H dhma, #4 dhya, WỊ dhra, t4 
dhva — Với *Ï; = nta, =1 ntya, Sĩ ntra, *cÑ ntsa, f1 ntha, =4 nda, =8 nddha, *# ndra, 
1 ndha, ®H ndhya, S1 ndhra, Sĩ nna, #4 nnya, *H nma, 1 nya, 5 nra, =4 nva, = 
nsa. 

Với 1: H p(a, 1 ptya, ï pna, Œ pma,  pya, 1 pra, Ø pla, ®Ï psa — Với '§: #4 phya 
— Với S: sĩ bja, s bda, #1 bdha, %4 bdhva, %[ bba, %1 bbha, %4 bva, ä bra — Với 
1ï: 1 bhna, 34 bhya, 3 bhra, #4 bhva — Với ®: # mna,  mpa, f#Ị mpra, †{ mba, te 
mbya, ®1 mbha, f4 mya, # mra, 8 mÌa. 

Với 3: #1 vya, #4 yva — Với @: es% lka, œ1 lga, e lpa, eH Ima, œ4 lya, 8 lla, e4 lva, 
c§ lha. — Với 3; ä vna, #1 vya, 3 vra. 
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Số 





Với 5Ị; 3 §ca, 34 §cya, 3l šna, SH š§ma, 5 §ya, 3I šra, 34 $šrya, 8 $la, %1 §va, ® §vya. 
— Với Ñ: S ska, S§ skra, ð sa, H s(ya, E stra, E1 strya, 8 stva, B stha, 81 sthya, %I 
sua, H1 snya, SỊ spa, 5 spra, 1 sma, SỊ sva, 4 sva, WỊ ssa — Với ; €8 ska, 8B 
skra, 4q skha, tq sta, tC stya, SI stra, tŒ{ stva, €1 stha, €1 sthya, $ï sna, N spa, 
spha, tH sma, #4 smya, #4 sya, #ï sra, t4 sva, f ssa. — Với §: 8 hụa, § hna, 
hma, 81 hya, 8 hra, & hla, § hva. 


Số 


¡ w 2 fà 3 Ö 4 đt 5 N5ri 6 N7 gi § 3721 0 đan 10 451i 1 1 W4T45l 12 đI45Tr1 I3 
3rlì<Srl l4 *IdS5Ii 15 qS45Il 1ó ïg5fri l7 #IH4Srl 18 3fBT4SIrl 19 344851 hoặc 
safjstft 20 fÄstfi 30 fÄzrd 40 =eRTd 50 q3rafd 60 Sfồ 70 qffầ 50 srzfIfd 90 =iafä 
100 5đ 200 ä 5Iầ hoặc fàIq 300 3fồI sTaifi hoặc fZfđ 1000 8# 10000 3đ 
100000 #8. 

1, 6 đếm từ 20 trở đi là W, Ñg (Sđ), 4, 5, 7, 9 như được đêm từ 14 trở đi; 2, 3, 8 với 
20, 30 äI 44 sfEI, với 80 fầ f3 3fE, với 40—70 và 90 cả hai dạng: 22 81fÄSIfĂ 33 
safÈiatq 28 sietfÄstfq $2 zsïf. Trên 100 thì những số đơn và 10 thường được bổ 
sung Si: (thêm): q8[fÈ<š 5IđH 105. 

4% I được biến hoá như 3#, chỉ khác ở nom. và acc. sing. neuter là kết thúc bằng — 
tị thay vì —q, fề 2 được biến hoá như số hai của thân 8: nom. acc. voc. m. đì, fn. ằ, 
R3 và qW 4 được biến hoá như sau: 


m. n. f. m. n. 1, 
N.V. 3m: sờ ta: ==N: ==IR =a8: 
A. 3ì s\f ta: KSIC em “a8: 
L IEIEE tqR: xqÑi: =aqÑ: 
D. Ab. Đa: lm: xi8: "agM: 
G. 3m, fwqmm, xrgulÌm, XITQ0IIR 
b, Đn fìqg =gủ “g8 


{5# 5 được biến hoá như: nom. acc. voc. 43, instr. qHẪÑY:, dat. ab. q44:, gen. 
tqsïxđ, loc. 43g cho tất cả giới tính. Cũng như thế #il 7, 3ïØ⁄l §, 4x1 9, 4ãIrl 10 
và những số kết thúc với chúng. 3ï#4 cũng được biến hoá: nom. acc. voc. sồì, 
instr. SIBIRI:, dat. ab. 3ET4:, loc. 3TBIq — ÑÑ 6: nom. acc. voc. Ñẹ, [. SÍề:, dat. ab. 
Ñ$[:, gen. WÑ€@TIH, loc. Ng. 
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Thân phụ âm bất quy tắc 





Những số từ 20 đến 99 thuộc số ít và là nữ tính, 100, 1000, 10000 và 100000 là số 
ít trung tính vả có những vật được đếm đi kèm một là cùng sự kiện số nhiều hoặc 
gen. plur., hoặc chúng sẽ được phối hợp thành một hợp từ: Ñ8Ï qÑg (trong vòng 60 
năm nữa); =rfì qzsïfồi 4[UTTR (4000 năm); 25T. (100 năm). 


Số thứ tự 


1. an, f. °tI 2. fàđÌ4 3. qđìa 4. =q3, £ °đŸ hoặc gi f °4I 5. qsm f. °tÌ ó6. q8 7. 
tĩHH §. 3ïEH 0. 4H 10. 45IH 11. %IsãI 12. s43 20. fÄatfaw f. “Mì hoặc f3ãI f. °3fÌ 
30. ard hoặc f3ãI 40. “e4IÑãTdÑ hoặc "đeïffẦI 50. 4sT4Tdf hoặc 4STãT 60. chỉ 
sfòqn, nhưng 6T. qawfòqn hoặc W%&Nð v.v... 70. qufàan 72. fàqHfdH hoặc tàana 
80. stsfìftdft S3. =maflfq hoặc Zq5fÌq 90. zaftdH 94. =tgafldH hoặc “tgriad 100. 
3Iqam, f. “qtÌ 200. ÍầsIqqW hoặc ÍàIq 1000. ta. 


Số trạng từ 


ga một lần, lề: hai lần, Rồ: ba lần, Hq: bốn lần, 4#: năm lần, N3: sáu lần 
V.V... 


Thân phụ âm bất quy tắc 


3i# (n.) »ngày« được biến hoá như những danh từ trung tính kết thúc bằng —3f4, 
nhưng thân yếu 3f#&l, ở nom. acc. voc. sg. là 3ï## — nom. acc. voc. sơ. 3ï8: (3I48: 
»hằng ngày, mỗi ngày«); dual #fề hoặc seni, pI. 3fETf, instr. pI. 3ie†f:. 

{9 (m.) »con đường« có thân mạnh là 4=3j, thân yếu là qÑ1, thân yếu nhất là q3. 
nom. sø. bất quy tắc: 


SIng. Dual Plur. 
N. DI qzssì trsIId: 
A. tz9IIiH qzssì BDP 
L q91 qin, qff: 
V, 41: qzssì uSW. 


3q (£) »nước« chỉ xuất hiện ở pl.: nom. 3ïI:, acc. 3ïW:, Instr. SIN:, dat. abl. 3fs1:, 
gen. 3T4TH, loc. 3Tg. 

đa (m.) »người đàn ông«, thân mạnh SñÏ4, thân yếu Ẳ, thân yếu nhất {q, — sg. 
nom. HT, acc. JHÌđÑ, instr. đI, voc. ĐÑ3; pI. nom. QHÍM:, acc. đ8:, instr. đÑY:, 
dat. abl. *q:, sen. đw1H, loc. đa. 
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Số trạng từ 





3ixisS (m.) »con bò đực«, thân mạnh 3†§T§, thân yêu 3isdq, thân yếu nhất S%iss 
— Sg. nom. 3iäfri, acc. 3i§TSH, ¡nstr. 3f#šT, voc. 9fi§*i, pI. nom. 3fRT§:, acc. 
Sirt$S:, Instr. GEEIE-O gen. 3ixfssIH, loc. 3ixiscq. 

ta (Ê) »trờl«: sự. đÌ: tàan tầm ta ta: tà: dual ECÌI san là: ; pL tà: gÑ: 
sa: lam g, 

NfS (m.) »cái chân« ngoài những sự kiện có thân mạnh ra có thê diễn từ qe được. 
°§ql. »giết«, đứng cuối những hợp từ có thân mạnh °## (chỉ ở nom. sg. °šI, nom. 
acc. p1. n. °EIf), thân yếu nhất W; 48&f#=l (»kẻ sát hại Bà-la-môn«): sø. nom. 38fEI, 
acc. sISTäUTH, Instr. s†EI; instr. pl. 2gigfh:. 


44I 





Nhân xưng 
tiếp vĩ âm của 
các động từ ở 

những thời 

thái, hình 
thức 


Viết tắt: I. —› chia thematic; II. — 
chia theo athematic; preter.—> 
preterite = Imperfect; aor. 
Dr€C. —> precafIve 


——0 II. imp. par. sg. 2 

—d p€rf. par. sø. l,3 / pl. 2 

—a L. Imp. par. sg. 2 

—dfí Ì. preter. paT. sø. 3 

—dfa L. preter. par. pÏ. 2 / I. Imp. 
par. pl. 2 / L. preter. ätm. sự. 
3 

—øía II. preter. äftm. pÏ. 3 

—dafam L. preter. par. du. 2 / L. 
1mp. par. du. 2 

—dfas L. pres. par. du. 3 

—dafãm L. preter. par. du. 3 / L. 
1mp. par. du. 3 

—afäm II. imp. ätm. pl. 3 

—dfi Ì. pres. par. sø. 3 

—øíi |L. pres. par. pÏ. 3 

—dfui L. 1mp. paT. s8. 3 

—fíu II. imp. par. pÏ. 3 

—dafuis perf. par. du. 3 

—dfe Ì. pres. ätm. sø. 3 

—øfe Ï[. pres. ätm. pl. 3 

—dfha L. pres. par. pl. 2 

—afhas L. pres. par. du. 2 

—afhas L. preter. ätm. sự. 2 

—dfhuis perf. par. du. 2 

—adlhvam Ì. preter. äfm. pl. 2 / I. 
1mp. ätm. pÏ. 2 


—> aorist 


—adlive Ì. pres. ätm. pÌ. 2 

—an Ì. preter. par. pÏ. 3 

—an |. preter. par. pÏ. 3 

—anfa L. preter. ätm. pÏ. 3 

—anfäm Ï. 1mp. ätm. pÏ. 3 

—đrfi Ì. pres. par. pÌ. 3 

—arri ÏL. pres. par. pl. 3 

—anfu Ì. Imp. par. pl. 3 

—anfu II. Imp. par. pÌ. 3 

—anfe Ì. pres. ätm. pÌ. 3 

—am Ì. preter. par. sự. l 

—am ÏÏ. preter. paT. sg. Ì 

—as Ì. preter. paT. sø. 2 

—øỉ Ì. pres. par. sø. 2 

—ase Ì. pres. ätm. sø. 2 

——asva Ï. 1mp. ätm. sự. 2 

—đfãm II. preter. ätm. du. 3 / H. 
1mp. ätm. du. 3 

—đfãm aor. (»sa‹) du. äfm. 3 

—Zíe ÏÏ. pres. ätm. du. 3 

—đíe perF. ätm. du. 3 

—ãthãm IL. preter. ätm. du. 2 / 
IL. Imp. ätm. du. 2 

—ãthãm aor. (»sa‹) du. ätm. 2 

—đíhe II. pres. ätm. du. 2 

—ã(he perŸ. ätm. du. 2 

—nỉ Ì. Imp. paT. sự. Ì 

—äzï II. imp. par. sø. l 

—đma L. preter. par. pl. l / L 
1mp. par. pl. I 

—Zmna ÏÌ. 1mp. par. pÌ. Ï 

—đmas Ì. pres. par. pÌ. ] 

—ãmahi Ï. preter. ätm. pÏ. Ï 

—đmahe L. pres. ätm. pÌ. ] 

——ãmahai L. 1mp. ätm. pÏ. Ì 

——ãmahai II. imp. ätm. pl. I 

—đmi Ì. pres. par. sự. l 

—ava I. preter. par. du. l / L 
1mp. par. du. l 

—ãvya Ï[. Imp. par. du. l 

—avas Ì. pres. paT. du. ] 

—avahi Ì. preter. ätm. du. l 


—ãvahe Ï. pres. ätm. du. Ï 

——ãyahai Ì. Imp. ätm. du. I 

——ãvyahzi Ï. 1Imp. ätm. du. 1 

—i II. preter. ätm. sự. l 

—i âOT. (sa) sg. äfm. Ï 

—ire perf. ätm. pÏ. 3 

—ï II. (pt par. sg. 3), Int preter. 
DaT. sø. 3 

—a ÏI. opt. ätm. sự. 3 

—ii II. int pres. par. sg. 3 

—u Ï. Int imp. par. sự. 3 

—ifhäs IL. opt. äfm. sg. 2 

—idhvam II. opt. ätm. pÌ. 2 

—idhvam prec. ätm. pÌ. 2 

—ñmaï II. opt. ätm. pÏ. ] 

—imahi prec. ätm. pl. I 

—ñmi ÌL. 1n pres. par. sg. Ì 

—a ÏÏ. opf. ätm. sự. l 

—iya prec. ätm. sg. l 

—ðiãm ÏL. opt. ätm. du. 3 

—jãthãm II. opt. ätm. du. 2 

—jãsfãm prec. ätm. du. 3 

—jãsthãm prec. ätm. du. 2 

——#an II. opt. ätm. du. 3 

—ran prec. ätm. pI. 3 

—ahï II. opt. ätm. du. ] 

—wahi prec. ätm. du. ] 

—ïy IL. Inf pres. par. sø. 2 

—i§ía prec. ätm. sø. 3 

—i§fhäs prec. ätm. sự. 2 

—ïy II. (pt par. sg. 2), Int preter. 
Da. Sø. 2 

—s [I. preter. par. pÏ. 3 

—uis perf. par. pÏ. 3 

—e Ì. pres. ä(m. sự. l / L. preter. 
ätm. sự. Ï 

—e ÏI. pres. ätm. sự. l 

—e p€rf. ätm. sø. l,3 

—ei Ì. opt. par. sự. 3 

—eífa I. opt. par. pl. 2 / I. opt. 
ätm. sự. 3 

—efaim Ì. opt. par. du. 2 





—efãm L  Opt. par. du. 3 / L 
preter. ätm. du. 3 / L imp. 
äfm. du. 3 

—efe Ì. pres. ätm. du. 3 

—ethãm I. preter. ätm. du. 2 /I. 
1mp. ätm. du. 3 

—ethäs Ì. opt. ätm. sg. 2 

—ethe Ì. pres. ätm. du. 2 

—edhwam |. opt. ätm. du. 2 

—ema L. opt. par. pl. Ì 

—eimahi |. opt. ätm. pl. I 

—eya L. opt. äfm. sự. I 

—eyam Ï. Opt. par. sg. Ì 

—eyđfãm Ï. opt. ätm. du. 3 

—eyafhäm Ì. opt. ätm. du. 2 

—eyus L. opt. par. pl. 3 

—eran Ì. opt. ätm. pl. 3 

—eva L. opt. par. du. l 

—evahï L. opt. ätm. du. ] 

—es Ì. Opt. paT. sø. 2 

—đi Ì. Imp. ätm. sự. l 

—đi |L. Imp. äfm. sự. ] 

—du (perf. par. sự. 1,3) 

—{a 3 ta 

{am — tam 

~ƒas —> taS 

~ƒãm —> tầm 

~fi —> tỉ 

—fƒu —* tu 

~ƒe —* t€ 

—{ha —> tha 

—{has —> thas 

—(hãs —> thãs 

~đhi —> dhì 

—đhvam —> dhvam aor. (S, 1$) 
ätm. pl2 

—đhve —> đhve 

~í II. prefer. par. sg. 3 

a II. Imp. par. pl. 2 / II. preter. 
par. pl. 2 /IL. preter. ãtm. sự. 
3 


—fam II. preter. par. du. 2/ II. 


1mp. par. du. 2 
ías ÏÍ. pres. par. du. 3 
~íã fut. periphr. A, ätm. sự. 3 
—tãdhve fut. periphr. äfm. pÌ. 2 


—/ãm IL. preter. par. du. 3 / H. 
1mp. par. du. 3/II. imp. ätm. 


sg.3 
—fãras fut. periphr. A, ätm. pl. 3 
—fãrau fut. periphr. A, ätm. du. 3 
—fãsãthe fut. periphr. ätm. du. 2 
—íãs¡ fut. periphr. par. sø. 2 
—íãse Ẩut. periphr. ätm. sự. 2 
~fãstha fut. periphr. par. pl. 2 
—íãsthas fut. periphr. par. du. 2 
~fãsmas Ẩfut. periphr. par. pl. l 
~ífãsmahe fut. periphr. ätm. pl. l 
—íãsmi Ẩut. periphr. paT. sø. Ì 
—ífãsvas fut. periphr. par. du. l 
~ífãsvahe fut. periphr ätm. du. I 
~íãhe fut. periphr. ätm. sự. I 
~íi IÍ. pres. paT. sg. 3 
u ÏL. 1mp. par. sự. 3 
íe ÏÏ. pres. ätm. sø. 3 
~íha II. pres. par. pÏ. 2 
—íha perŸ. paT. sø. 2 
—íhas IL. pres. par. du. 2 
~íhas IL. preter. ätm. sự. 2 
—dha —> ta, tha 
—đham —> tam 
—dhas —> tas, thas 
—đhãm —> tăm 
—dhãs —> thãs 
—dhi —> tỉ 
~đh¡ II. 1mp. par. sự. 2 
—đhu —> tụ 
—đhe —> te 


—đhvam II. preter. ätm. pl. 2 / HI. 


1mp. ätm. pl. 2 
—đhve II. pres. ätm. pÏ. 2 
—đhve perf. ätm. pl. 2 
—ma ]I. preter. par. pÌ. l 
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—ma perŸ. par. pl. Ì 
—mas ÏÏ. pres. par. pÏ. Ì 
—mahi II. preter. ätm. pl. I 
—mahe |L. pres. ätm. pÏ. I 
—mahe perf. ätm. pl. l 
mỉ IL. pres. par. sø. Ï 
—yái II. opt. paT. sg. Ì 
—yáí prec. par. sø. 3 
—yía II. opt. par. pl. 2 
—yãfam ÏI. opt. par. du. 2 
—yđfãm ÏI. opt. par. du. 3 
—yđm ÏI. opt. par. sự. l 
—yđma |L. opt. par. pl. I 
—yãya II. opt. par. du. l 
—yas II. opt. paT. sg. 2 
—yäs prec. par. sg. 2 
—yãsđ"mn pTec. par. sự. Ì 
—yäs1s prec. par. pÏ. 3 
—yäsfa prec. par. pÌ. 2 
—yãsfam prec. par. du. 2 
—yãsfãm prec. par. du. 3 
—yäs1ma pTec. par. pÌ. Ì 
—yãsva prec. par. du. l 
—yus ]Ï. optf. par. pl. 3 
—va II. preter. par. du. l 
—va perf. par. du. l 

—vas ÏÏ. pres. par. du. l 
—vajï ÏÏ. preter. ätm. du. l 
—vahe II. pres. ätm. du. l 
—vahe perf. ätm. du. l 
—gỉ —> SI 

—§e — S€ 

—§va —> §sva 

—s II, prefer. par. sø. 2 
—s¡ IÍ. pres. par. sø. 2 
—se II. pres. ätm. sø. 2 
—se perf. ätm. sự. 2 

—sva ÏÏ. imp. ätm. sø. 2 
—ï¡ ÏÍ. Imp. par. sg. 2 
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a— JasŒ®) 
ak— \a&® 
ak— Yañc 
ak— Nañj 
aksy— YasŒ) 
añk— añj 
anksy— Vañj 
alg— Xañj 
ac— Nañc 
aj— Nañj 
acy— Xañc 
ajy— Vañj 
añc— Xañc 
añcay—— añc 
añcIcl§— ^lañc 
añclsy—— NT 
T añc 


— 


añjljl#— Xañj 
añJlsy—— NañJ 
aE— Yad 

atsy— Nad 

ad— Xad 
adhf(y)— adhixli 
adhfyis— adhixli 
adhyay— adhixi 
adhya— Ydhyai 
adhyäpay— adhixli 
adhyäpip— adhixi 
adhyäs— Adhyai 
adhye— adhixi 
adhyai— adhixi 
adhyaly—— adhixi 
adhyals— adhixi 
an— Nan 

anak— añj 
anaj— Xañj 
an— Nan 
anisy— Xan 
any— Yan 

ay— Xi 

ayäm 3ï 

ayäy— M 
AyIyl§— Ai 
Ay1Sy—— xi 


aF— Ƒ 

aririg— VỊ 
ATISy—— X† 
argh— ^arh 
arc— Xrc 
arcay—— Xrc 
ATCICIS—— Arc 
aTClSy—— Xe 
arj— XI 
arjay— XYj 
atÏjig— Xj 
arjisy— XỊj 
arh—— ^arh 
arjllg—— ^arh 
artithayis— xarth 
arlt— varth 
arthay— Xarth 
arthayam xarth 
arthayisy— xarth 
arthy— anh 
arpay— r 
ary— X† 
arh— Alarh 
arhay—— ^larh 
arhi— Narh 
arhisy—— Xarh 
arhy— Xarh 
alar— 4r 

a§— Na$Œ) 
aắ— Xa§@) 
a6iŠig — XasŒ,(2) 
a6isy— Xa$Œ®,@) 
aón— xaé) 
aóna— Xa$@) 
aš$nav— 1a$Œ) 
aónE— Ya$@) 
aánu— xaá) 
a§nuv— \a§Œ) 
aắno— a$Œ) 
a§y— xa$®,@ 
as— \a$Œ) 
as— xas(),@) 
asisy— las2) 
asisis— xas2) 


ñjy—-—>8jy— 


äñc— Xañc 

äñcay— —> añcay—— 
äñcig— Xañc 
äñclclg— —> añcIcIg— 
äñcT— Xañc 
äñcy——> añcy— 
äñj— Xañj 

äñlay— —> añjay—— 
äñjlj— Nañj 
äñIJIl§— — añJIJI§g— 
äñJH§— Xañj 
äñJl§y— — añJl§y— 
äñJT— NañJ 

ät— Xad 

attha xah 

äd— vad 

äday— ad 

ädid— Xad 

ãn— Xan 

ãnam$— xa) 
änak— Xañj 

anaj— vañj 

ãnañe— xañc 
anañj— Xañj 
8nay—— Aan 

ñnarc— Xrc 

ãnarh— ah 
ãnàá— asŒ) 

äni— Xan 

änin— Van 

äni§— an 

änlsy— —> añl§y— 
änT— Van 

Änpc— Bị, 


= 3e.) arh 
`. —>any— 
äp— 

Re lãpärc— Xc 
ärcch— XƑ 

ärh— r 

đf—=u—— Är 
8fE-O—— Är 
arthay— Varth 
arthaylsy—— 
arthaylsy—— 
arthy— —> arthy—— 
ãtpay— X[ 
är@—T 

ãrh— Xarh 
arhay—— —> arhay—— 
ãrhis— Xarh 

ãrh— xarh 

arhy— —> arhy—— 
ä§— xa$®,@ 


äáay— xas),2) 
äái$— YasŒ),(@ 


8SISI§—— =Sẽ aŠIŠI§—— 
a6ig— Xas$Œ®,2 
ä§l§y—— —> aŠI§y—— 
ñéĩ— Xa$),@2) 
8ấn—— xasŒ®),® 
ãánav— Xa§() 
ñénã— Xa$@) 
ñáúnE— Xa$@) 
äánu— va$Œ) 
ñ6nuv— 1a$Œ) 
ñáóno— Xa$Œ) 
8§y— —> a§ÿy— 
ñ§— Yaề 

ñs— Aãs 

äs— \asŒ),® 
8Say—— Aãs 
8say—— Xas2) 
äsãm Vãs 

äsi— Xãs 

äsi— as() 
8SI§—— Aãs 
8SI§—— Aas2) 
äSISy—— —> ASISV— 
äsisis— Xãs 
äSISI§— —> 8SISI§— 
äsr— vas2) 
aästh— Xas2) 
8Sy—— xas2) 
8Sy—— —> aSY—— 
aha xah 

ähatus xlah 
ahathus xlah 
ähus xah 

E—i 

icch— Xỉs 

— Waj 

ly— Wai 
iddh— Xindh 
idh— Vĩndh 
idhy— Vĩndh 
inadh— Vĩndh 
inE— Yĩndh 
ind(dh—) Xindh 
indidhis— Vĩndh 
indh— Vindh 
indhay— Xindh 
indham Xindh 
indhisy— Vĩndh 
Iy— XI 

iyakg— Xvaj 
IyarF— VỊ 

iyäi— vai 
1yäy—— xi 

Iyl— NI 


Bảng tra gốc động từ 





Iy€§— vs 
1§— Wya] 

l§— Ẫ 
1§y—— NIS 
E—i 
Tk—ÝK 
Íkg— iks 
iksay— iks 
fksăm +Iks 
ksisy— Vks 
iksy— Viks 
Iciksis— VIks 
— Waj 
1q— ÝÉ 
1ddhi Ý& 
Tdh— Vĩndh 
TPS— Xãp 
Ty— Mi 
IyäV—— Xya 
Iyig— Vï 
É— ÝK 
ay— § 
Tam XI§ 
Ri— Xi 
Xisy— X 
Tếy— XIŠ 
— 

l§— Xïs 
TglSV— * 
I§y— NIŠ 
uk— Xwac 
ue— Wwvac 
ucy— Wvac 
uddhi— ^va$ 
uE— Xund 
ud— Wvad 
ud— Xund 
udy—— Aund 
udy—— %vad 
un— Xund 
unat— Yund 
unad— YXund 
unt— Xund 
und— Xund 
unday—— Xund 
undäm Xund 
undidis— Xund 
undisy— Nund 
up— Xvap 
UDY—— AWvap 
uvas— Äwvasđ) 
uväc— Xvac 
uvad— %vad 
UVäP—— Xvap 
uvä$— va$ 
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UVäS—— Xvas) 
uvah— vah 
uvos— us 
uế— Wva§ 
u§y—— Ava§ 
us—— Nus 

U§— Ava§ 
uS—— Ävas®) 
usy— Sus 
USV—— Wvas) 
uh— wwvah 
uh— YũhŒ) 
uhy—— xvah 
uhy— Xũh{) 
0ũ{(dh—) Wwah 
6= No 
ñiihis— ^XũñhŒ,2) 
ñũdh— XũhŒ) 
ũdha XũhŒ) 
ũd— und 
ũd— Wwvad 
HIP— wap 
tiễ— Vva§ 
ñ§— Ýus 

ũs— wvasđ) 
ũh— ũh,® 
ũh— Wwah 
ñhay— Xũh®,® 
ñham Xũh(,® 
nhigsy—— Xñh@2) 
ũhy— Vũh@) 
T—M 

T©— Ýịc 

sa 
TCY— Ịc 

Ứ— VỊ 

Hy— VI 
TAaV—— X† 
mu—y 
mo—y 
mw—Xy 
e—i 
ed(dh—) Yindh 
edidhig— xedh 
edh— Xedh 
edhay—— ^edh 
edham xedh 
edhi Xas() 
edhisy— xedh 
edhy— edh 
€8#— VI 

e§— Vïs 
esay— Ýïs 
esisis— Xls 
€§ISy—— Ais 











esy— Ai auCy—— —> ucy—— 
aiL— 1Ì aujih— YũhŒ) 
aikg — Vks aujihig— —> ñjihig— 
aiksay: > Tksay— audy: > udy. 
aiksig— Xĩks aunat— xund 
alkslsy—— —> Tkslsy—— aunad— Xund 
aiksi— Xiks aunt— Xund 
alksy— —> Iksy—— aund— Xund 
aiciks— ks aunday—— —> unday—— 
aicikgisg——»Icikgs— — aundidđ— und 
aicch— XỈs aundidig— —> undidis— 
allÿY— —> tJÿ— aundis— Xund 
aiq— X6 aundisy—— —> undisy—— 
aididh— xedh aundF— Xund 
aididhis > edidhis aundy- > undy- 
aidh— xedh aupy——> upy—— 
aidhay—— —> edhay— audy—— —> udy 
aidhig— Xedh ——auŠy——> u§y— 
aidhisy—— —> edhisy—— ausay—— —> O§ay—— 
aidh?— vedh ausig— Xus 
aidhy———> edhy—— aUSISy—— —> OSISy—— 
ainadh— indh ausF— Xus 

aint— Vĩndh auSy—— —> u§y—— 
aindiđhie— —>indidhig— auh— XũhŒ),® 
ainddh— Xindh auhay— —> ohay— 
aindh— Yindh auhis— Xũh(),2) 
aindhay—>indhay—  auhisy———> ñhlsy— 
aindhis— Xindh auhr— xũh(),@) 
aindhisy. > Indhisy- auhy—— —>uhy—/0ữhy- 
aindhF— Vindh kath— Ykath 
aindhy— —> indhy— kathay— Ykath 
aips— Xãp kathayam vkath 
aiy——>ïy— kathayisy— Xkath 
th - kathy— Xkath 
ai6ay— —> ay— kaniskand —»skand 
ai6i— XÍ§ kam— Ykam 
aiâi&— Ý§ kamis— Ykam 
alál$— kamisy— Ykam 
aiâisy— — Iisy— kamt— Vkam 
al§y— —>TSy— kamp— Ykamp 
ais— Ì kamp—— Akamp 
alsay—— —> €§ay—— kampay—— Akamp 
alsl§g— is kampis— Akamp 
aislgýÿ—— —>  €§ilsy— kampisy— Xkamp 
alSISI§— —> €§lSl§— kampy—— p 
aisF— is kar— Ykr 

alsy— Aïs kar— Akr 

alsy— —> lSy—— karav— ky 

aÏ§y— —> €§ÿ— kari[s]— VkƑ 

odhum Xũh( karisy— Yky 

Đ—= Xus karlsy—— XkƑ 

Osay— Xus karisy— VkƑ 

osam Xus karo—— 

OSISIS—— Xus karksy—— ^krs 
OSlSY—— Xus kart— 

oh— ũhŒ) kartlay— Xkrt 


446 





krit[s]— Ykrs 


kmtay— Xkrt 
Xkrt 


kroksy— Xkruá 
krot— Vkrudh 
krotsy—— Akrudh 
krod(dh—) Ykrudh 
krodh— Ykrudh 
krodhay— Ykrudh 
kro$— kruá 
kroSay—— 

krosg— Akrus 
klikẹ— Xklis 
kliế— Xklis 
kliến— klis 
klišn— Xklis 
klišna— Yklis 
klisn— Xklis 
kli§y— ^klis 
khs— 

klek— klis 
klekg— Yklis 
kleksy— Xklis 
kleý— kli$ 
klesay— Yklis 
kle§l§g— Aklis 
kle§lsy—— Aklis 
kleét— Vklié 
kleg— Yklis 
ksam[s]— Äksam 
ksamsy—— Yksam 
ksa— Yksan 
ksaq— ^ksan 
ksanav—— xksan 
ksams— xksan 
ksaisy—— xksan 
ksant— xÍksan 
ksany— vksan 
ksanv— Yksan 
ksan— Aksam 
ksan— Vksan 
ksapay— vksi 
ksam— ks 
ksamay— Xksam 
ksamapaya—— Aksam 
ksamisy— ksam 
ksamE— Xksam 
ksamy— Xksam 
ksam[s]— Äksam 
ksay— Aksi 
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ksayay— vksi 
ksar— Xksar 
ksari[s]— Vksar 
ksarlsy— 
ksñnay— ^lksan 
ksan— Xksam 
ksamay— ksam 
ksamy—— xksam 
ksäy— Aksi 
ksayay—— Xjksi 
ksaray— Vks 
ksarig— Yksar 
ksadf— Vksar 
ksäl— ksal 
ksalay—— NI 
ksälayam ^lksal 
kgñlayisy— Xksal 
ksãlapay— Xksal 
ksãly— Yksal 
ksi— Aksi 

ksl?— Aksi 
ksinav—— ^ksi 
ksiữä—— Aksi 
ksinF— Ýksi 
ksinu— Vkgi 
ksino— Vkgi 
ksinv— Xe 
ksip— Yksip 
ksipy— Ýksip 
ksIp[s}— *ksip 
ksi— 

ksiy— Vksi 
ksudh— Vksudh 
ksudhy—— ^lksudh 
ksub(dh—) Äksubh 
ksubh— Yksubh 
ksubhis— Yksubh 
ksubh?— Yksubh 
ksubhn— Yksubh 
ksubhnä— xksubh 
ksubhy— Yksubh 
ksep—— Aksip 
ksepay—— Yksip 
ksepsy— Yksip 
kse[s[— Yksi 
ksesy—— Xksi 
ksaip[s}— Sử 
ksals—— 

ksot— xkạndh 
ksotsy—— ^lksudh 
ksod(dh—) Äksudh 
ksodhay— xksudh 
ksobh— Yksubh 
ksobhay— xksubh 
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ksobhis n ksubh 
ksy— Ya§ 
khand— xkhand 
khanday-— vkhand 
khan— 
khani[s]— Ykhan 
khanisy— 
khanr— khan 
khany— khan 
khä— vkhan 
khãd— Ykhãd 
khaday— Äkhad 
khãdis— Ykhãd 
khadisy— xkhad 
khädr— Ykhã 
khady— Xkhad 
khãn— 
khanay— khan 
khãnis— Xkhan 
khãnĩ— 
khây— khan 
khe— khan 
khy— ^khya 
khyä— Xkhya 
khyäpay— Xkhya 
khyäy— Xkhya 
khyäasy— Xkhyä 
khye— Xkhya 
gams— Jgam 
ga— 4 gam 
gacch— Ỷ gam 
gan— Xgan 
ganay— Vgan 
ganay— Ygan 
ganayam Xgan 
ganayisy— gan 
gany— Vgan 
gad— AXgad 
gadi[s]— Ygad 
gadig— Ngad 
gadlsy—— 4 ad 
gadï— Ngad 
gady— ng 
gan— Xgam 
gØanigam —> 4 gam 
gam— gam 
gamay—— gam 
gamlisy—— Xgam 
gamy—— Ngam 
gaf— À ĐT 
gari|s]— XeT 
garisy— YgƑ 
gaIf— VgƑ 
gaI§y— YgƑ 
gatj— Ygarj 
garjay— Vgatj 
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EArÏÌS— Vgaểj- 
EaI]l§y— Vgarj 
garjT— Ygarj 
BAT]Y— ằ j 
gard(dh—) Äegrdh 
gardh— Ygrdh 
gardhay— Xgrdh 
gardhisy— {ựnh 
garh— Xgarh 
garhay— Ngarh 
garhis — Ygarh 
garhisy—— Xgarh 
garhF— Xgarh 
garhy— Xanh 
gaL— Sgai 
gallls]— Sgai 
gallsy— vgai 
galgaL— bạc 
galgaly—— vgai 
galy— Agal 
gầ— ga 

gã— Sgai 
gĩdh— Xgah 
gadha ^lgah 
gad— Xgad 
gãday— Xgad 
gadis— Agad 
gadE— Agad 
gãp— Sgai 
gApay—— Xgã 
gãpay—— Sgai 
gam—— Ngam 
gây— a 
gây— Xgai 
gAI— NET 
gãray— XgƑ 
gârig— Xg† 
gIT— VgƑ 
gãlL— Agal 
galay—— Agal 
gãll§g— Agal 
galF— Vgal 
gØas— Ngã 
gãsig— Ygai 
gñsĩ— Ngai 
gãsy— Ngã 
g=ASY—— Xgai 
gñh— Ngãh 
gahay—— ^lgah 
gñhig— Xgãh 
gahisy—— ^lgah 
gahT— Xgah 
gahy— ạnh 
gic— Vúf 
gÌray— YgT 
gi— Xgĩ 


g— NI 
glY—— Ngai 
gĨt— VgƑ 
gy— VgƑ 
,", A4 SE, 
gup— Ygup 
#upy— Vgup 
— Yeuh 
guhy— Vguh 
gũdh— Yguh 


-M cản 


"— 
gñhlsy— bon 
gữhis— \guh 


gũhT— Vguh 
giụ—— grah 
grd(dh—) Ygrdh 
grdh— Xgrdh 
grdhy— Xgrdh 
gth— mạ 
grihF— Xgrah 
srhgy— 4 ørah 
grhnä— Ngrah 
srhuana NI lørah 
grhF— vgrah 
grhy— Vgrah 
.= gai 
godh— xguh 
ØOp— Ygopä 
g0p— Ygup 
g0pay— gup 
8Øopayam Xgopaä 
ØODAV—— 4 ðOpä 
g0pãy— Jgup 
Ø0pAyay—— * ØODä 
g0päyi§— \gopã 
gopäyisy— X|gopä 
ĐØODAyE—— Won 
80päyy—— \gopä 
gopis— gup 
gpisy— Ygup 
g0pF— Vgup 
gop[s]— Vgup 
#0pSy— gup 
8Ø8aupS—— gup 


granthisy— Ygranth 
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glapay— giai 
gliä— glai 
gliãn— glai 
gläpay— Xglai 
gläy— glai 
glãsis— Xglai 
glast— giai 
øläsy—— Xglai 
ghanighn —xhan 


ghosay—— xghus 
ghosis— Xlghus 
ghojgy Xghus 
ghost— Vghus 
ghn— han 
ghrã— Vghrã 
ghräpay—— Aghra 
ghrãy— Yghra 
ghrãs— Yghrä 
ghrãsy— vghra 
ghre— Vghrã 
cak— Xcaks 
cakathayise— Xkath 
cakam— Xkam 
cakamp— Akamp 
cakar—— Akr 
cakart— NI: 
cakars—— ^krs 
cakaL— xkal 
cakas— vjkas 





cakañk— Ykañks 
cakaiks— Xkaiks 
cakar— Ykr 
cakar— YkƑ 
cakä$ — Alkaé 
cakäs— Vkas 
calt— 
cak†— YkƑ 
cakrs— vkrs 
cak]p— vk|p 
cakr—— ky 
cakr—— AkƑ 
cakram— Ykram 
cakram— kram 
caks— caks 
caksan— xlksan 
caksam— Yksam 
caksay— caks 
caksar— Vksar 
calcsãn— ksan 
caksam— Yksam 
caksar— Vksar 
caksy— Acaks 
cakhand— khand 
cakhan— 
cakhad— xkhad 
cakhän— khan 
cakhn— xkhan 
cakhy— Ykhya 
calkhyau Ykhyä 
cañkam —> 
caikamp —>\kamp 


cacal— cal 
Cacär— lcar 
cacäl— Xcal 
caniskad —>+lskand 
canikkas —»Vkas 
cay— Xei 

car— Ncar 
carikar— Ykr 


carikr— Xkr 

cari[s]— Acar 
carisy— car 
caiikar— Vkr 
catikr — kr 

carkart— Akrt 
cadkrt — Xkrt 
carikrsy— krs 


carkar—— Akr 
carky —› Ýkr 
carkry — Ykrs 
Carcar— Alcar 
carcũry—— Acar 
cary— car 
cal— Xcal 
calay—— Xcal 
cali[s]— Yeal 
callgy— Scal 
calfklp —› Ýk|p 
calklp —> Vk|p 
calcalL— Xcal 
caly— Scal 

Ca§— Acaks 
caskand— lskand 
cakar—— XkƑ 
cäka$ —»Vkãế 
cñka$y— Ykñ$ 
cakaiiksy—— Xkãñks 
cak —> VkƑ 
cäksar— |ksar 
cakhä —>\khan 
cakhad —»jkhad 
cakhyä— ^khya 
cñcal— cal 
cãpay— Nei 
cñy— ci 
cãyay— Nei 
cãr— lcar 
cñray—— Vcar 
cãrig — \car 
CäIE— Xcar 
Câar$—— Acar 
cäL— Xcal 
cälay— Ncal 
callsg— Xcal 
cälF— Xcal 

c— Xi 
cikamis— Akam 
cikampIis—— Xkamp 
cikarisg— VkƑ 
cikartig— krt 
cikalayis— Xkal 
cikalpayis— Xk|p 
cikalpils— Xklp 
cikasig— \kas 
cikahksis— lkanks 
cikãy— ei 
cikãrayig— Ykr 
cikã$is— xkã$ 
cikit— Xeit 
cikits— Xeit 
cikrg— vkr 
cikg— Xei 
cikrks— Ykr 


ciklp>— Vklp 
ciketE— Xeit 
ciky— Xei 
cikyäpayls— ^khyä 
cikrams—— ram 
cikrap— Ykrï 
cikram— Xkram 
cikramis—— ram 
cikräy— xkrï 
cikrItsS—— xkm 
cikny— xkr 
cikrid- Ykrrd 
cikridig— xkind 
cikig— Xkn 
ciklikg— Ýklis 
cikls— Xklés 
cikli6ig— Yklis 
cikliéig— Vklis 
cikle$— klié 
cikle6ig— Xlklis 
cikgams— Vksam 
ciksam— Xksam 
ciksams— Xksam 
ciksay— Yksi 
ciksal— Yksal 
ciksäy—— Aksi 
ciksälayis— Xksal 
ciksi— ki 
ciksip— Vksip 
CIkslpS— ^ksip 
ciksig— Nkại 
cikse— Xksi 
ciksep— |kgip 
ciksy— Ÿkại 
cikhandayis— Xlkhand 
cikhanis— 
cikhädis— Xlkhäd 
cikhyap—— ^khya 
cikhyäpayis— Ykhyã 
cikhyäs— Nkhyä 
cicar|ilg— Ycar 
cicalis— Xcal 
cicay— ei 
cici— Neit 
cicinE— eint 
cici§— Xei 
cice— Xcit 
cicetis— Acit 
CICCSE—— Acest 
CICCSIS—— Acest 
cicchad— xchad 
cicchadayis— xchad 
cicchits— xlchid 
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cicchid— Xchid 
cicched— Xchid 
cicy— Xei 
cicyãvayis— Ycyu 
cñ— Xeit 

city— Xcit 

cin— %cI 

cinav— Xi 
cinu— Xi 

cino— Xei 

cint— Xcint 
cintay—— Acint 
cintayam Acint 
cintayisy— cint 
cinty— eint 
cinv— %cI 
ciskants— Askand 
c— Xei 

cikath— Ykath 
cikam— Ykam 
cikar— Akr 
cikas— Ykas 
cfkr— xkrt 
cfkre— Xkrs 
cik|p— vk|p 
cikhan— vkhan 
cicar— Acar 
ccal— xcal 
cicit— \eit 
cTcint— Xcint 
ciŸ— Xei 

C— Ncar 
cukup— Ykup 
cukupis— Xkup 
cukop— Ykup 
cukopig— Xkup 
cukruksg— Š 
cukruts— Ykrudh 
cukrudh— Ykrudh 
cukrudh— Ykrudh 
cukruý— Xkrus 
cukrodh— Ykrudh 
cukro§— Xkru$ 
cuksuts— ^lksudh 
cuksudh— Xksudh 
cukgubh— lksubh 
cuksubhis— xksubh 
cuksodh— Xksudh 
cuksobh— Xksubh 
cuksobhayis— xksubh 
cuksobhis—ksubh 
cucodayls—— AXcud 
CuCOrayls— Ycur 
cucyävayIs— Ncyu 
cucyuv— Xcyu 
cucyis— Ycyu 
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cñkup— Xkup 
cũcud— Xcud 
cũcur— Acur 
ce— Xci 

cekit Ni 
cekrry— VkƑ 
cekii —»VkrT 
cekrld —› Aknd 
cekiTy—— Akr 
cekliý —klis 
cel‹say—— ksi 
celssi —>^ksi 
ceksip —>Vksip 
cekse —> Aksi 
ceksy— Xksi 
cecl —>VcI 

cece —Vci 
cecchid —x(chid 
cecched —xchid 
cet— it 
cetay—— eit 
Cetl§—— Xcit 
cetlsy—— Xcit 
cefF— Xit 

cer— car 

cel— Xcal 
ce[s}— Xei 
cest— Ycest 
cesta— %lcest 
ceslay— Xcest 
cestig— Vcest 
cesfisy— \cest 
C€Sfy—— ^cest 
Cesy—— NcI 
cals—— NcI 

cokup —xVkup 
cokrudh —sjkrudh 
cokru$ —»lkruế 
coksobh —>lkgubh 
cocyu —»\cyu 
cod— Xcud 
coday—— Acud 
codayam Acud 
codayisy— Xcud 
cody— Xcud 
cor—— Ncur 
coray— Ncur 
corayam cur 
COraylsy—— Ncur 
cory—— Ncur 
cchit[s]— Ychid 
cchid— Xchid 
cchida— chid 
cchinat Xchid 
cchait[s]— xchid 
cyav— Xeyu 
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Cyävay—— Xeyu 
cyu— Neyu 
CyO—— Xcyu 
cyo[s]— Vcyu 
CyOSY—— Acyu 
chan— Xchad 
chãd— xchad 
chaday— Xchad 
chadayam chad 
chadaylsy— Achad 
chãdy— Xchad 
chí— Ychid 
chid— Achid 
chidy— Xchid 
chin— Achid 
chinat— Xchid 
chinad— Xchid 
chinE— Xchid 
chind— Xchid 
chinddhi Ychid 
chet— Xchid 
chetsy—— Achid 
ched— Xchid 
cheday—— Xchid 
jag— Vgã 
jag— gã 
Jag— Ngai 
Jagan— Ngan 
jagad— da, 
`. gam 
Jagar— gi 
Jagarj— Vạn 
Jagardh— ^prdh 
Jagarh— Aparh 
jagaL— Xgal 
Jagad— vạn 
Jagam—— Ygam 
jagãr— gƑ 
JagaL— Xgal 
jagah— Xgãh 
Jagrdh— nh 
jagrh— vgrah 
Jagau Ngai 
Jagdh— Xad 
Jagm— Xgam 
jagranth— Xgranth 
Japras— Xgras 
Jagrah— vgrah 
jagrah— vgrah 
JagL— Ngiai 
Japlau Xglai 
Japhan— 
Japhan— 
Japghn— xhan 
jaghr— Vghrä 
jaghrau Xghrä 


Jañgam —Xgam 
Jañgamy— gam 
jangah —›Xgah 
Jahghan— 
Janghany— han 
jajar— XÏ† 
jajalp— vjalp 
jajRgar— ve 
Jajagar— VjãpT 
jaRer_— {Re 
JalAgr— 9J86T 
Jajän— vjan 
jajãr— %ÌƑ 
jajl— . 
jajñ— Vjãa 
Jajñau VJña 
jajvalL— xjval 
JaJvaL— Si 
jañjan— Xjan 
Jan— Xian 
janay— vjan 
Janis— vjan 
janisy— Vjan 
Jam— NJan 
Jany— Vjan 
Jabhrt_ Vbhr 
jay— Ýịi 

Jayls— XỊI 
Jaylsy—— Xji 
Jar— XƑ 

jaray— VJƑ 
jarisy— 
jarigrdh —›xgrdh 
Jaigthy— Xgrah 
Jafisy— XỊƑ 
jatfhr —› hy 
janhrs —› Vhựs 
jargur— XgƑ 
Jarhrs — Vhs 
jalgul— Ýg† 
Jalp— Ajal 
Jalpay— X0 
Jalplsg— Vịalp 
jalpisy— Xialp 
jalpE— jalp 
jalpy— vJjalp 
jah— Yha 
jahar— vhr 
jahars— vhys 
Jahas— Xhas 
jJahahi Xã 
jaha— xhã 
jahär— vhr 
jahas— Yhas 
jahi Nhan 

jahi— Xha 
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jahisy— Xhã 
jJahihi Xhã 
jah?— Xhã 
jJahhi Xhã 
jahr— xhr 
jahre— hs 
Jahau xhã 
jahr— ly 
jahrad— Yhrãd 
jahlad— xhiad 
jñ— Wjan 
Jagady—— gad 
jãgar— Vụ 
Jägaray— \jägr 
jãgarig— VÏjñgr 
jãgarisy— Vae 
Jägarisy— \jägr 
jãgar— vjagr 
jRgary— sư 
Jäagarh— Ngarh 
Jaga— Mai 
Jagâr— VjägT 
jägaram Xjagr 
jägah —»\gah 
jãg† — VgƑ 
jJgr— ve 
JÄgr— Vjagr 
Jägrathy— Xgranth 
JjÄgranh —xgranth 
JÄgras —x 

JAgrah —grah 
jäglã— Xglai 
jaghrä— xghra 
j8jar— XjƑ 

Jãjã— Van 

JAÏF—> VjƑ 

jJãjñã— Vjña 

JAr— XI 

JãjvaL— jval 
jăn— vjñãä 

janä— Vjñã 

jani— vjãã 
jãpay— Vji 

JÄy— Vjan 
jJAy—Yi 

jãi§g— VƒƑ 

jRaŒ— VjƑ 

jãsy— Vjan 
jahasy— Nhas 
jaha— Xhã 

J— Nịi 
jiganayis— Xgan 
jigadie— Ygad 
Jigamis— gam 
jigay— ÝÌi 
jigarls— YeƑ 





jieariis— Ygarj 
Jigardhis— ^grdh 
jigarhis— vgarh 
jigalig— Ygal 
Jigams—— gam 
JigA— Xgã 
jigãy— vji 
JIgAS— Nga 
JIgAS— Nc 
jigahise— Xgah 
jigR— Xgã 
jigR— ýịi 
Jlgy— Yii 
jigranthig— Ygranth 
jjgrasis— gras 
jigrah— Xgrah 
jigrahig— grah 
jiglãs— gai 
jighats— Xad 
Jighams— 
jighäks— xgah 
jiphs— grah 
jiphr— ghrã 
jiphrap— Vghra 
jighraä— xghrä 
Jighras— Yghra 
Jighrip— Yehra 
Jijang— jan 
JlJaris— XỊ 
jijalpis— vJalp 
JIJägarls— jagr 
jiifs— VÏƑ 

JJW— NV 
JIWVayls— NjIV 
]Ijwig— Xjv 
jijñap— ho 
Jijñäs— jñã 
JIvallg— Xjval 
jiharsisg— vhys 
Jhasisg— Xhas 


jire— YỈưĩ 
jihlad— xhiad 
jihladise— xhiad 
jE—Wi 

jigap- gan 


JIgad— ng 
J]gap— Ngã 
JIgap—— NgaI 
J]gam— Xgam 
]Ngar— VgT 
jipardh— grdh 
JIgaL— Sgai 
Jipah— ÝEnh 
JIphan— han 


Jan— he 
Jliap— Vha 
illap— Ni 
Jfay— YỊI 
jljar— XÏƑ 

" 

ty Vị 

J8E— VỊ 

jy— WƑ 

j]N— Xjv 

jay— Nïw 
JWäpay— NjIV 
JIVIS— XJIV 
JWISY— Xjx 
JIVMFE— NỊV 
jMy—jWw 
Jhap—— Xhã 
jihar— vhr 

Jhas— Xhas 
jihs— hs 
Jugtp— Ygup 
jugupis— gup 
jugups— Ýgup 
juguh— Xguh 
jugth— Vguh 
jugop— Ygup 
jugopäyis— Vgopä 
jugopis— sen 
Jugopl$— Xgup 
Juehuks— vguh 
jughus— Xghus 
jughusis— +jghus 
jughos— Xghus 
jughosis— +jghus 
Juhav— Xhu 
Juhav— Xhwve 
Juhavam Xhu 
juhäv— Xhve 
Juhäav—— Xhu 
juhu— Xhu 
juhudhi Xhu 
Juhuv—— Xhu 
Juhuv— Xhve 
Juhũs— Xhve 
Juhũs— Xhu 
Juho—— Xhu 
Juhv— Xhve 


Juhv— xhu 
jũgup— Ygup 
jñguh— 1| 
Jũphus— Yghus 
Jnhav—— Xhve 
jñhav— Xhu 
J—X]I 
jegily— øƑ 
jegiy— Vgã 
jegiy— Vgai 
jeghniy— Yhan 
jeghriy— Xghra 
jel— Xi 
jejty— XÌF 
JeYy— Xjv 
JeF— YƒƑ 
Jels†— ii 
jJesy— Wji 
Jehims —> Yhi 
jehiy— ha 
jehy— hy 
jehfy— hư 
jaig— Xi 
jogup —>\gup 
joguh —>Vguh 
johu —hu 
johu —hve 
Johũy—— Xhve 
Jñapay—— Xiña 
Jñä— Niñãa 
Jñäpay— Xiña 
jãay— Xjãã 
jñä[s]— Vjñã 
Jñäs§— Niña 
jñäsr— jñaä 
jñããsy— jña 
Jñe— Viña 
jy— añj 
jvalL— jval 
Jvalay— Ajval 
jvali[s†— jval 
Jvalisy— Njval 
Jvaly— Ajval 
Jvalay— Xjval 
Jvallsg— Xjval 
tam- Yian 
tams— tan 
taimSy—— Xtan 
ta— Nian 
tatan— an 
tatap— tap 
tatam— Xiam 
tatar— Y 
tatark— vark 
tatard— Xiyd 
tatard— Yyd 
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tatarp— Xtp 
tatarg— is 
tatãän— lan 
tafäp—— Alap 
tafam— am 
tafär— XƑ 
tard— xyd 
tatrp— Xtrp 
tatrsg— As 
tatyaj— Xtyaj 
taty8j— vtyaj 
tat— Xträ 
tatras— Xtras 
taträs— Xtras 
tatvar— Xtvar 
tan— tam 
tan— fan 
tanav— an 
tani[s]— Yan 
tanisy—— Xtan 
tanF— tan 
tanu— Xtan 
tano— tan 
tantan— Xian 
tany— tan 
tanv— tan 
tap— Vap 
†apDISy—— Siap 
tapy— Xfap 
tap[s]— Xfap 
tam— Xiam 
tamay—— Xtam 
tamlsy—— Xiam 
tar— VỆ 

tarIt —> Xự 
tari[s]— V 
tarisy— V 
tarnyd —› Xyd 
tarftp —› tp 
tarisy— ÝƑ 
taik— Atark 
tarkay— Xtark 
tarkayam Xark 
tarkayisy— Xark 
tarky— tark 
tartar— XƑ 
tart — XI 
tarfsy—— Xtrd 
tard— Xryd 
tarday— Xtrd 
tardisg— Xrd 
tardisy—— Xiyd 
tardF— Xtyd 
tarpay— Vip 
tarpis— Xip 
tarpisy— Vp 
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tap[s]— tp 
tarpsy— Ytp 
tary— Vtrs 
targe— X 
tarsay— Xirs 
targisy— Xlr 
tastabh— Ystambh 
tastambh— xlstambh 
tasth— sthã 
tasthau xjsthä 
tams— Xtan 
tñ— Nian 

tad- Miad 
fầday— xiad 
tadayam Xtad 
fadayisy— Viad 
fädy— vtad 
fataDy—— Xiap 
tầtr—> Y 

tatrp —>irp 
tatyaj —liyaj 
tãtrasy— Xras 
fãtvary—— Avar 
tan— Viam 
tăn— Xian 
tãnay— Xian 
tänF— vian 
fAp— ^lap 
fãpay—— Xiap 
fApS—— ^lap 
tam— am 
famy—— Xtiam 
tầy— Xtan 
tầr— XỰ 
fãray—— Xự 
fãrl§— Xự 
taf— Xự 
färp[s]— Vip 
fär[s]— VŒ 
tastabh —xstambh 
tästhä— sthä 
tik— XHj 
tianis— Xtan 
tifaps— Xtap 
titardis— Xtyd 
tifarpay1§—— *tp 
titarpig— Yựp 
titarsig— rs 
tiãñs— van 
tiikg— vtj 
tilf§— Xự 
tits— Yiyd 
tITpS— *h 
tityaks— Xtyaj 
tityaj— Xtyaj 
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tirap— Xưa 
titras— Xữras 
titraSl§— Xras 
tiưãs— ưa 
tivar— Ntvar 
titvarig— Xtvar 
tisth— xsthä 
tisthas— Vstha 
tisthip— jstha 
tistambhis—xstambh 
tad- Xtad 
tian— Xtan 
fifap— ^lap 
tiar— MẸ 
tilj— Xuj 
tydđ— Xtrd 
tirp— tp 
tfire— Xirs 
ti— Xứ 
tiy— Mự 
tuE— Xtud 
tutuks— Xtus 
tututs— Xtud 
tutud— Xtud 
tutus— Xtus 
tutod— Xtud 
tufos— Xfus 
tud— Xtud 
tudy— Xiud 
tun— Xtud 
†uay—— Xự 
tuE— Xtul 
tulay—— N| 
tus— ius 
tusfav—— ^Stu 
tustu— Xstu 
tustus— Xstu 
tusto— Ajstu 
tusy— Xtus 
tũtud— Xtud 
tũtuE— Xiul 
tũtus— Ytus 
tũr— 
tũr— Xtvar 
tm— Xtrd 
tmat— Xrd 
trad— Xhrd 
tr— Vd 
trd— Vid 
trdy— Xựd 
trn— Xird 
trd— Yựd 
trp— Vụp 
t[pnav—— *tp 
tpnu— Xip 
tƒpnuv—— Xip 


tịpno—— *p 
tpy— Vip 
trs— Xi 
trsy— Ýtyy 
tej— Xưj 
tejay— Xưịj 
feJayam Xhị 
tetik —>Hj 
tetij —Hj 
ten— Xtan 
t€p—— Xap 
†ef— Xự 
testhay—— ^sthä 
toksy— us 
toE— Niud 
totudy— Xtud 
totur— Xtvar 
totus — Atus 
tofsy— Xtud 
today— Xtud 
tol— Xtul 
tolay— Xtul 
tolayam Xul 
tolayisy— Xtul 
toly— Xul 
tos— \ius 
tosay— Xu 
taut[s}— Xtud 
tyak— Ytyaj 
tyakg— Xtyaj 
tyaksy— Vtyaj 
tyaj— Vtyaj 
tyajy—— Xtyaj 
tyakg — xyaj 
tyäj— Xiyaj 
ty8jay— Vtyaj 
trap— Vip 
trapsy— Xp 
tras— iras 
trasi[s]— Yưas 
trasisy— ras 
trasr— iras 
trasy— Xtras 
tra— Xã 
trã— Xiưã 
tfäpay—— Xa 
träp[s]— Vip 
trầy— Xträ 
trãs— Xtrã 
trầs— Xtras 
träsay— Xras 
träsis— Xtras 
träs— Xas 
trăsy— rã 
tres— Vras 
trpF— Vip 
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dadhyä— vdhyai 
dadhyau ^ldhyai 
dadhr— xldhr 
dadhvams— ^dhvams 
dadhvan dhvan 
dadhvan Aldhvan 





danidhvarms —>^ldhvams 
danidhvasy—— Adhvams 
danda$ —xdamá 
dandah —xdah 
dandahy— xdah 
dandhvan— Xdhvan 
dam— Xdam 

dam— Xdam 

damay— Ydam 
damisg— dam 


daridrä— Xdrä 
dari[s]— dƑ 
darisy— AdƑ 
datTdr$y— xdrá 
darisy— dƑ 
dardr$ —› Xdré 
darp— Ah 
darpay— Xdịp 
darpis— Ydp 
darpisy— Ydrp 
darpsy— Ydrp 
dar$— Xdrá 
dar§ay— Ydré 
dav— du 
davidyut —dyut 
da§$— Adamá 
daŠlsy—— xdamé 
da§y— dam 
das— \dams 
dah— Ydah 
dahy— Xdah 
dã— Ndã 

dã— dã 
dãg(dh—) Ädah 
dãñks— Ydamá 
đadad —»đã. 
dãdä— dã 
dãdrä— drä 
dãdhar— Adhr 
dãdhäray— dhr 
dadhavy— Ydhav 
đãdhr —› Ädhr 
dãdhmãy— Xdhmã 
dadhya— Ydhyai 
dadhyäy—— Adhyai 
dãdhra— Xdhr 
dãn— dam 
đãpay — da 


đãris— NdƑ 
đãmđ— YdƑ 

đãrdr —> YdƑ 
đãrp— Ydp 
đãns— Ydp 
dãvay—— du 
dãsy— đã 
dahay—— Adah 
dikg— Adi§ 
dig(dh—) Ädih 
dig— Vdih 

digdhi Xdih 

ditg— Xdã 
didakg— Xdamé 
didaäks— Xdamé 
didamisg— dam 
đidarpis— dị 
didarásayis— Vdr$ 
đidarig— XdƑ 
đidarig§— XdƑ 
didikẹ— Xdiá 
đidiv— Ädiv),@ 
diđiá— dié 
didih— Xdih 
didip— áp 
didipi+— Ydĩp 
đidrks— Ydré 
đidev— YdivÐ,@ 
didevig— ÄdivŒ 
dide$— Adié 
dideh— Ndih 
didyut— Aldyut 
didyutiš— Ydyut 
điđyoE— Xdyut 
didyotisg— Ydyut 
didrap— Xdrä 
didrapayis— Ydra 
didräs— \drä 
didvikg— Ydvis 
didvig— Ydvis 
didveg— Xdvis 
diđhakg— Xdah 
đidharis— dhr 
didharayis— dhr 
didhävie— Ydhãv 
didhiksg— dih 
didhirs— Xdhr 
didhmap— xdhma 
diđhmäs— dhmãä 
didhyap—— Adhyai 
didhyäs— Xđhyai 
didhvamsis— Adhvams 
diđhvanis— xdhvan 
diề— Ndiá 

diềy— Ndiá 


dig— Nđã 

đig— Ndiá 
dih— dih 
dihy— Xdih 
dĩ— Xdã 
didad— Äđã 
đidam— dam 
didar— XdƑ 
didah— Xdah 
didip— Xdip 
diđiv— xdivŒ) 
đïđiẹ— Ydié 
dĩdih— Xdih 
didp— Xdp 
didhap— Xdhã 
didhar— Xdhr 
diđhav— Xdhãv 
đĩp— \dn 
dipay— NdIp 
dipig— Ydïp 
dipisy— Ydip 
dip— Ydïp 
dipy— úp 
dĩy— Xdä 

dữ-— YdƑ 
đữdré— Xdrs 
đữy— XdƑ 
đw— divÐ 
dĩvy— Xdiv® 
du—du 
dug— Xduh 
dug—— Aduh 
dudav— Xdu 
dudäv— Xdu 
duduks— Xdus 
duduv— du 
dudus— Ädus 
duduh— Xduh 
dudũs— du 
dudos— Xdus 
dudoh— duh 
dudyũs— 1divŒ) 
dudräv— Xdru 
dudruksg— Xdruh 
dudruv— Xdru 
dudruh— Ydruh 
dudruhis— Xdruh 
dudrũsg— Ydru 
dudroh— Ydruh 
dudrohis— Xdruh 
dudhav— Xdhu 
dudhãv— Xdhu 
dudhuks— Aduh 
dudhuv— \dhu 
dudhũs— xdhu 
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dudhruks— xldruh 
dun— du 
dunav— du 
dunu— du 
duno— du 
dunv— du 
du§— Adus 
dusy—— Xdus 
duh— duh. 
duhy— Xduh 
dũ— Ydu 

dũdus— Adus 
dũduh— xduh 
dũy— Ydu 

dũs— Ydus 
dũsay— Xdus 
dik— Xdr§ 

drks— Xdré 

drg— d6 

dm— vdƑ 

dmã— XdƑ 

dmfĩ— xdƑ 

dịp— Ydp 
drpy— Ydp 
dr$— Ydré 

dr§y— Ydr§ 

drs— Ydr§ 

de— dã 

deksy—— is 
deg— Xdih 

đedié — di§ 
dedi$y— Ndi§ 
dedis —› Xdié 
dedih —xdih 
dedipy—— Ađip 
dediy— Ädã 
dediry— XdƑ 
dedw— \divŒ) 
dedyut —dyut 
dedvis —› Ýdvis 
dedvisye— Ỷ dvis 
dedhik— Adih 
dedhĩy— Ydhä 
dedhmïy— xdhma 
dev— Xdiv),® 
devay— xdivŒ),® 
devig— ÝqdivÐ,® 
devisy— ÄdivÐ,® 
dev— 1divĐ,® 
de§— Ndié 
deá§ay— Xdi§ 
des— Xdié 

deh— Ydah 
dehay— dih 

dehi Xdä 

do— Xdu 
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do— du 
doksy— Ädus 
dog—— Aduh 
dodu —»Ÿdu 
dodus —> Adus 
doduh —»duh 
dodrav— Xdru 
dodru —x\dru 
dodruh —ldruh 
dodro —»\dru 
dodrv— Ndru 
dodhuk —x/duh 
dodhũ —»dhu 
dodhũy— xjdhu 
dodho —»dhu 
dos— Xdu 
dos— Xdus 
dosay—— Adus 
dosis— Ydus 
dost— dus 
dosy— du 
doh— Xduh 
dohay— Äduh 
dau— Ýdu 
daus— Xdu 
dy— ad 
dyu— XdivŒ) 
dyut— Xduyt 
dyuty— dyut 
dyữ— xdivÐ,® 
dyotay— Xdyut 
dyotis— Ydyut 
dyotilsy—— si 
draksy— Xdrá 
drap— \dp 
drapisy— Ýdrp 
drapsy— Xdrp 
drav— Ndru 
dras— Ydré 
diä— Ndrã 
dräk— Ydré 
dräks— Vdrs 
dräg— Xdr$ 
dräp—— Ah 


drugdh— ldruh 
drudh— Ydruh 
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druh— druh 
druhy— Ädruh 
drũ— \dru 
drũdh— Ydruh 
drũy— Xdru 
dro— du 
droksy— Ydruh 
drogdh— Ydruh 
drodh— Ädruh 
drosy—— Xdru 
droh— Adruh 
drohisy— xldruh 
drpF— drp 
dvik— 1dvis 
dvikg— Ydvis 
dvid— Xdvis 
dviddhi Xldvis 
dvig— Xdvis 
dvisy— \dvis 
dvek— Advis 
dveksy— Ydvis 
dvet Ydvis 
dvesay—— Advis 
dhak— vdah 
dhaks— dah 
dhaksy— dah 
dhag— vdah 
dhat— xdhã 
dhad— Adhã 
dham— dhmä 
dhamisy—— Adhmñ 
đhar— Ndhr 
dharisy— vdhr 
đhav— Xdhu 
dhavig— Ydhu 
dhavisy— Ađhu 
dhavE— dhu 
dha— Adhã 
dhakg— Ydah 
dhãpay— Adha 
dhay— Xdhã 
dhãr— xdhr 
dhãray— Vdhr 
dhãrs— vdhr 
dhãv— Xdhãv 
dhãvay— Vdhav 
dhãvay— Adhu 
dhãvisg— Ndhãv 
dhãvig— Ydhu 
dhävisy— Xdhãv 
dhãvĩ— \dhãv 
dhãvĩ— dhu 


dhikg— Xdih 
dhig— Xdih 
dhis— Xdhã 
dhi[s]— Ydhä 
đhE—adhixi 
dh— Xdha 
dhĩy_— Ndhã 
đhu— Xdhu 
dhuk— xduh 
dhuks— Ýduh 
dhuøg— Xduh 
dhugdhi Yduh 
dhun— Ädhu 
dhunav— Ydhu 
dhunä— Xdhu 
dhunĩ. Xdhu 
dhun[u}— dhu 
đhuno— Xdhu 
đhuny— Xdhu 
dhuvis— Adhu 
dhuvĩ— Xdhu 
dhũ— xdhu 
dhũn— Xdhu 
dhũnay—— Adhu 
dhũnav— Xdhu 
đhũnä— xdhu 
dhũnT— Xdhu 
dhũn[u}— xdhu 
dhũno— xjdhu 
dhũnv— Xdhu 
dhũy— Adhu 
dhñ[s]— xdhu 
dhr— Xdhy 
dhr[s†— Vdhr 
dhe— Xdhã 
dhek— Vdih 
dheksy— Xdih 
dhesy—— adhixi 
dhehi xdha 
dho— Xdhu 
đhok— xduh 
dhoksy— xduh 
dho[s]— dhu 
dhosy—— Adhu 
đhau— Ndhãy 
dhau[s}— Ydhu 
dhma— Xdhma 
dhmapay—dhma 
dhmäy— Adđhmã 
dhmã[s]— Xdhma 
dhmäsy— ^dhma 
dhyä— Ydhyai 
dhyäpay— Ydhyai 
dhyäy— Adhyai 
dhyäsy— Adhyai 
dhye— Xdhyai 
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dhr— dhr 
dhriy— dhr 
dhvams—dhvams 
dhvamsay— Xđhvams 
dhvamsis— Ädhvams 
dhvamsisy—— Adhvams 
dhvan— \dhvan 
dhvanay— Ädhvan 
dhvani[s}— Ydhvan 
dhvanisy—dhvan 
dhvanF— Xdhvan 
dhvany—— Adhvan 
dhvas— Adhvams 
dhvas— Äđhvams 
dhvasay— Adhvams 
dhvasy— Adhvams 
dhvãn— dhvan 
dhvanay—dhvan 
dhvanig— Xdhvan 
dhvanE— Ýdhvan 
nam nam 
Tian§—— ^na§ 
namsy— nam 
na— Xnam 

nañk— Yna§ 
naủksy— Xna§ 
nats— Xnah 
nafsy— Xnah 
nad(dh—) Ynah 
nad— Xnad 
naday— Ynad 
nadi[s]— Xnad 
nadisy— Xnad 
nady— Xnad 
nanad(dh—) Xnah 
nanad— nad 
nanand— Yhand 
nanam— Nnam 
nanarE— Xht 
nana$— Yna$ 
nanah— xnah 
nanäd— Ynad 
nanam— nam 
nanä§— Xna§ 
nanäh— xnah 
nanr— Xnrt 
nand— Xnand 
nandđì— Ynand 
nanday— Xnand 
nandig— Xnand 
nandisy— Xnand 
nandy— Xnand 
nannam — nam 
nannamy—— nam 
nam—— Xnam 
namay— nam 





TiamiSy—— Xhnam 
namy— Xnam 
nay— Nnï 
nayi— Nhĩ 
Tiayl$— Xĩ 
nayisy— Xnĩ 
nayFE— XT 
narinarE— Xhựt 
narmrt—› Xhrt 
narmrty— Xnrt 
Taff— Xhrt 
Tartay Xhrt 
narti[s]— Yhrt 
TIaTtISy—— Xht 
narf— Xhrt 
TiarfSy—— xnrt 
nav— nu 
navi[s]— nu 
navisy— Ynu 
Tia§— Xna$§ 
na$isy— Xna§ 
Tia§y—— Xna§ 
nas— Xna§ 
nah— Xnah 
nahy— Ynah 
niãts— Ynah 
nãdi— Vnad 
nadE— Xnad 
näd(dh—) Ynah 
riãday—— Xhnad 
nädig— Ynad 
niãnad — xnad 
nãnady— Ynad 
nãnand — xnand 
riãna§ —> lnaé 
niãnah —› Xnah 
riãnahy—— Xnah 
rổäm— Xnam 
1may—— Xham 
nãy—— XnI 
nãyay—— Xï 
TiäVay—— NỈ 
TiävI§g— Vnu 
niãvĩ— Ynu 
niãvĩno— Ynu 
niãá§ — Xnaé 
riãáay— Xna§ 
nãh— Xnah 
nahay—— ^nah 
ninaäks— Xna§ 
ninats— Xnah 
ninadis— Xnad 
ninandig— Ynand 
ninams— nam 
Tủnay—— X 
ninartig— Xhrt 


ninaŠi§— Xna§ 
ninãy— Xnĩ 
ninä§ayis— Ynaé 
ninits— Ynind 
ninind— Xnind 
ninind— Xnind 
ninindig— Ynind 
nini$— Xan 
THN— ^Ar 
ninrts— Xhựt 
nind— Xnind 
nindi— Xnind 
nindĩ— Xnind 
ninday— Xnind 
nindis— Xnind 
nindisy— Nnind 
nindy— Xnind 
niny— VnT 

nĩ— Xnĩ 
nmad— Xnad 
Tinam—— Xnam 
nữnay— Nhĩ 
nữna$— Xnaé 
nữnah— Xnah 
nữmrt— Xhựt 
nữy— Vĩ 
8M1—: ^nu 
nut— Nnud 
nut[s]— Ynud 
nud— Xnud 
nudy— Vnud 
nun— Xnud 
TiunaV—— Anu 
nunäav—— Xnu 
nunuts— Xnud 
nunud— Xnud 
nunu[V]— Xnu 
nuni§—— Xnu 
nưno— Xnu 
nunod— Xnud 
nuv— nu 
nuv— nu 
nUVISY—— nu 
nù—— Xnu 
nữ— nu 
nũnav— Xnu 
nũnud— Xnud 
nũ[§}— Anu 
nty— Xhựt 
ne— YhT 
ne— XhT 
ned— Xhnad 
neny— XhT 
nem—— Xnam 
ne§— Vha$ 
ne[s]}— XnT 


nI€sy— XnT 
neh— Xnah 
Tial§— ^hT 
no— nu 
TOfSy—— Anud 
nod— Xnud 
noday— Xnud 
nonav— Xnu 
nonäv— nu 
TIO"U—— Xnu 
Tionudy—— Xnud 
nOSy— nu 
nau— nu 
naut[S]— Anud 
nau[s}—— nu 
P— Apa 
pak— Xpac 
pak[s]— Vpac 
paksy— Apac 
pac—— Vpac 
pacy— Xpac 
paf— Vpat 
pati[s]— Ypat 
patlsy—— Xpat 
path— vpath 
pathi[s]— Ypath 
pathisy— vpath 
pathy— Xpath 
paq Ypan 
panay— Xpan 
panis— Ypan 
panisy— Vpan 
pany— Vpan 
pat— — 
pat— Ypat 
patipaty—— ^lpat 
patlsy—— Apat 
paty—— Apat 
pat[s]— Apad 
patSy—— Apad 
pad— Apad 
pady— Xpad 
pan— Apad 
panipat —njpat 
panIpady—— Apad 
PAP—— Apa®,® 
papak—— Xpac 
papac— Npac 
D2p8{ Xpat 
papath— vpath 
papat— 1 at 
papad— Xpad 
pPapar— YpT 
papa— xpa(),2) 


papäc— Xpac 
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papäaf— pat 
papath— xpath 
papat— Apat 
papäd— xpad 
papãr— VpƑ 
papau XpaŒ),2® 
Dpapt—— w 
PAPT— bài 
PapT— PT 
papracch— xprach 
paprath— Aprath 
paphaL— xphal 
paphal— xbhal 
pampan- Ypan 
par— NM 

par— NpT 
pari[s]— Xpf 
PAHSY—— YDT 
parlsy—— App 
paiprch —>Xprach 
patTsy— \DƑ 
parispr§ —> \spy$ 
paläy—— Apalay 
paläayay—— ^palay 
palayam ^ipalay 
palayi[s]— Xpalay 
paläyisy— palãy 
paläayy—— Apalay 
pav— Xpu 
DpaVay—— Apũ 
PAVisy—— Ýpn 
pa$— Vpaó 

PASy— m 
pa6y— Ydré 
paspardh— ^lspardh 
paspar$— 1spy$ 
paspar§ — \spr$ 
paspa§$—— Apa§ 
pasprdh—— ^lspardh 
PaSp[S— 1spyŠ 
pB— vpa,/2 
pak— Xpac 
päk[$]— Vpac 
pãc— Ypac 
PpACcay—— Apac 
p8†— Vpat 

päfay— Vpat 
p8ti[s]— vpat 
pãth— xpath 
pãthay— Ypath 
pãthis— Xpath 
pãthF— vpath 
pãnay—— Ypan 
pãt— pat 

pAtay—— Apat 
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pãt[s]— Ypad 
pãd— Xpad 
pãday— pad 
pApacy—— Npac 
papath —› Ypath 
pñpathy— vpath 
papat —x\pat 

papä —>\pa(),@2) 
PñD† — VpƑ 

DÄYy—— Xpa2 
pAyay—— Apa@) 
DÄIay— M 
päray—— XpT 
päris— YpƑ 

pAT— XpƑ 

päaiL— Xpa@) 
pRlay— xpä(2) 
DAvay—— Xpũ 
päv— Äpũ 
pävi§— Vpũ 
pavE— Xpũ 

päS—— Xpa2 
pãsprdh —»spardh 
PASy—— xpa@,® 
pIS— mm 

pIS— Npat 
pipak$— hàm 
PIpatls— Ypat 
pipathis— Ypath 
Pipails— Ypan 
pipatis— Xpat 
pipar— VpƑ 
pipa§— Nụ 
PIPaVI§— Xpùũ 
pIpAdayls— Apad 
pipäyayis— Vpa{) 
pipäs— xpa(),2) 
pipid— XpTd 
pipidayis— VpI 
PiPF— YpF 
DIprcchig— Aprach 
PiPY— Vpy8 
Dipyäyis— Vpyäy 
piPr— YpƑ 
pIprathig—— Aprath 


DIpray—— Xpn 
PIPTäy— vạn 
plpriy— Yp 
DIDIS— Xpn 

DIpre— Xpn 
piplav— xplu 
piphalis— xphal 
pib— paŒ) 
pispardhis— ^lspardh 


PHỤ LỤC 


piSPik— XSpr§ 
pisprh— vsprh 
pisprhayis— Vsprh 
pE— Xpa) 


pE— Vpyãy 
pÑ— vi 
pilay— VpTd 
piqayam Xpid 
pidayisy— Xpïd 
pidy— VpM 
PIPac— Apac 
PIPat— Vpat 
pipath— vpath 
pIpan— Ypan 
PpIpat— Apat 
pIpad— Apad 
pIĐAr— M 
pIpar— pƑ 
pIpalL— Apa2 
pipid— vpMl 
PIDY— Xpa®) 
pIphalL— ^phal 
DIY— Xpa() 
pun— Xpũ 
punã— Xpũ 
punI— Apũ 
punhi Xpũ 
pupav—— Xpũ 
pupäV—— c 
pupuks— Xpus 
pupuv—— Xpùũ 
pupus—— Xpus 
pupusls— Ypu§ 
pupij— Vpij 
pupũJayI$— pũJ 
pupiifF— XpƑ 
pupiirs— XpƑ 
pUDiT§—— xịt 
pupũs— Xpũ 
Ppupos—— Ypus 
PUposis— Vpus 
puplav— Xplu 
pupluv— xblu 
puplus—— Yplu 
pu§—— Ypus 

pusp— Ýpus 
pusiiai— Xpus 
pusnana Apus 
pusiF— Xpus 
pu§y— Ypus 
pusphut— ^sphut 
pusphutl§g—— Asphur 
pusphur—— ASsphur 
pusphuris— 1 sphur 
pusphot— Xsphut 


pusphor— 1sphur 
pũ— Vpũ 
pũj— ^pũj 
pŨjay— ñj 
ptjayam Xpũi 
pũjaylsy— Ypũj 
pũjy— Ypbj 
pũpav—— Äpữ 
pũpuj— Xpj 
pÏpur— ĩ 
pũpus— Xpus 
DpÙỦY—— Apũ 
pũr— ÄpƑ 
pũfay— VpƑ 
pũfy— VpƑ 

PF— Mẹ 

DF— YDT 

pmmhi Apĩ 
Drcch— Aprach 
Drcchy—— Aprach 
PIE— Mĩ 

DIE— YpT 
PIAV— Vpr 
PHä— YpƑ 
PHÍF— XpƑ 
Piu— Mẹ 
DIIO— mỹ 
PInv— VpI 
PIR— prach 
pe— Apa® 
pec— Xpac 
P€t— Vpat 
peth— Ypath 
pen— Xpan 
pet— Ni 
ped— Apad 
DP€DTy—— ApaŒ® 
pepi —xprï 
p€pre —>VprI 
po— Vpữ 
poksy— Xpus 
popu —>Ypũ 
POpus —> Vlpus 
popũr— VpƑ 
poplũy— Xplu 
Po$— Ýpus 
posay— pus 
POSL— Vpu§ 
POSIS— Ypus 
POSiSy— pus 
poSE— Npu§ 
posphur —lsphur 
Dyñ— Vpyãy 
Dyäy— \pyäy 
Dyäyay— Vpyäy 
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pyäyi[s]— Vpyãy 
Dpyäylsy— Ypyäy 
prak— Xprach 
praksy— vprach 
prag— Aprach 
pracchay—— Aprach 
prath— Aprath 
prathay—— Aprath 
prathi[s]— vprath 
prathisy—— Aprath 
pIa$— Aprach 
präk— Vprach 
prakg— Aprach 
pI— hài 

ĐpIE— YpT 

priy— XpY 

pĩ— Xp 

piir Ypn 
piinay— Ýp1 
pHụã— p1 
piiif— Yp 
pñy— pĩ 
pre— VprT 
pre[s]— Vpĩ 
presy— VpIĩ 
.—— pIT 
plav— Xplu 
pÏlầv— Xa 

plãvay— plu 

plu— Xplu 

plũ— Xe 

plũy— Xplu 

plo— Xplu 

plo[s]— plu 

plosy— Aplu 

phal— Xphal 
phali[s}— xphal 
phalisy— Xiphal 
phãlay— Xphal 
phãlig — Xphal 
phãlF— Xphal 

phelL— Xphal 
bad(dh—) xbandh 
badh— Xbandh 
badhy— Xbandh 
banfbhramé —› Xbhramé 
banibhra$y— Ybhramé 
band(dh—) Ybandh 
band(dh—) Ybandh 
bandh— Ybandh 
bandhay— Ybandh 
bandhisy— xbandh 
bandhn— xbandh 
bandhnä— Ybandh 
bandhnäna Ybandh 
bandhnr— xXbandh 





babandh— Ybandh 
babandh— Xbandh 
babarh— xbrh 
babarh— xbrh 
babadh— Ybadh 
babadh— Ybadh 
babrh— brh 
babh— Xbhã 
babhakg— Ybhaks 
babhaj— bhaj 
babhañj— Xbhañj 
babhañj— Vbhañj 
babhar— Xbhr 
babharj— Xbhrajj 
babharjj— Xbhrajj 
babhäj— Xbhaj 
babhär— Xbhr 
babhäs— Ybhãs 
babhäs— Ybhãs 
babhäs— Ybhãs 
babhäs— Ybhãs 
babhñ[v]— Ybhũ 
babhau Xlbhãä 
babhr— xbhr 


babhramé$— Xbhramá 


babhrajj— Yblrajj 
babhram— Vbhram 
babhraj— xbhraj 
babhram— Ybhram 
bambhajy— lbhañj 
bambhañj —> Ybhañj 


bambhram —> Jbhram 
bambhramy— Vbhram 


barbrijy— Ybhrajj 
baribhar— Ybhr 
barbrh —› Xbrh 
barh— vbrh 
barhay— Xbrh 
barhi[s|— Ybh 
barhisy— Ybrh 
barhF— vbrh 
badh— xbadh 
badhay— xbadh 
bãadhi[s]— Ybãdh 
badhisy— xbädh 
badhy— Xbãdh 
bãnd(dh—) Ybandh 
bäbadh —› Äbadh 
bäbadhy— Xbandh 
babandh —› Äbandh 
babhaj —› Ybhaj 
bãbhars — vbhrajj 
babhä— xbha 
bãbhiãs —› bhiãs 
babhraj — lbhrajj 
bäãbhra$y—bhramé 


bãbhras —› Xbhrajj 
bäbhräj —› Ybhräj 
bibarhig— Xbrh 
bibädhi— Ybãdh 
bibhaks— xbhaj 


bibhaksayis— Ybhaks 


bibhaksis— Ybhaks 
bibhaủkg— Ybhañj 
bibhants— Ybandh 
bibhay— XbhT 
bibhay— XbhT 
bibhayam XbhT 
bibhar— Ybhr 
bibharam xbhr 
bibharis— Ybhr 
bibharks— xbhrajj 
bibhay— XbhT 
bibhavayi+— Xbhũ 
bibhäsis— xbhãs 
bibhäs— Xbhã 
bibhäsis— xbhãs 
bibhi— Xbhï 
bibhikẹg— Xbhiks 
bibhikg— Xbhiks 
bibhits— Ybhid 
bibhidđ— Xbhid 
bibhïg— YbhT 
bibhr— Ybhr 
bibhe— XbhT 
bibhed— Ybhid 
bibhy— YbhT 
bibhr— Ybhr 
bibhrakg— Xbhrajj 
bibhraj— Ybhräj 
bibhraiiis— Xblrajj 
bibhram— Ybhram 


bibhramis— Xbhram 
bibhramáis— Ybhramé 


bibhrajis— Xblräj 
bibhaj— Vbhaj 
bïbhap— Xbhãä 
bibhay— xbhT 
bibhar— Ybhr 
bibhav— Xbhũ 
bïbhas— Xbhäs 
bibhas— Xbhäs 
bïbhidđ— Xbhid 
bïbhis— Xbhĩ 
bud(dh—) Ybudh 
bud(dh—) Ybudh 
budh— Ybudh 
budh— Ybudh 
budhy—— Xbudh 
budhy—— Xbudh 
bubudh— Äbudh 
bubodh— Äbudh 


bubodhayis— Äbudh 
bubodhis— ^budh 
bubhuks— Ybhuj 
bubhuj— Ybhuj 
bubhuts— Ybudh 
bubhũrs— vbhr 
bubhũs— Ybhũ 
bubhũs— Ybhũs 
bubhũs— Xbhũs 
bubhũsis— Xbhũs 
bubhoj— Ybhuj 
bữbudh— Äbudh 
bữbhuj— Xbhuj 
bữbhuv— Ybhũ 
br(dh—) Vbrh 
bmh— brh 
byh— Xbrh 
brhy— Ybrh 
bedh— Ybandh 
bebhid —› Xbhid 
bebhidy— xbhid 
bebhĩ — XbhT 
bebhïy— XbhT 
bod(dh—) Ybudh 
bodh— Xbudh 
bodhay— Xbudh 
bodhis— vbudh 
bodhisy— Ybudh 
bodhT— vbudh 
bobudh —› Ybudh 
bobudhy— Xbudh 
bobhav— Xbhũ 
bobhuj —› Ybhuj 
bobhujy— Xbhuj 
bobhũ — Ybhũ 
bobhũy— Ybhũ 
bobho —› Xbhũ 
bobhv— Xbhũ 
baud(dh—) Xbudh 
brav— Xbrũ 
bravE— Vbrũ 
bruv— Vbrũ 
brũ— vbrũ 

brũhi Ybrũ 
bhak— Xbhaj 
bhak— Ybhaj 
bhak— Xbhañj 
bhakg— Ybhaks 
bhakg— Xbhaj 
bhaksay— Ybhaks 
bhaksayam Ybhaks 
bhaksayE— Ybhaks 
bhaksayisy— vbhaks 
bhaksi— Xbhaks 
bhaksy— Xbhaj 
bhaksy— Xbhaks 
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bhag— Ybhañj 
bhaủk— Xbhañj 
bhaủk— Xbhañj 
bhaủk[s}— Xbhañj 
bhaủksy— xbhañj 
bhaủg— Xbhañj 
bhagdhi Ybhañj 
bhaj— Xbhaj 
bhaj— Xbhañj 
bhajï— Xbhaj 
bhajisy— Ylbhaj 
bhajy— xbhaj 
bhajy— Xbhañj 
bhañj— Xbhañj 
bhañj— Xbhañj 
bhañjay— Ybhañj 
bhanak—— Ybhañj 
bhanaj— Ybhañị 
bhant— Xbandh 
bhants— xbandh 
bhantsy— Xbandh 
bhand— Xbandh 
bhay— XbhT 
bhar— Xbhr 
bharibhra— Xbhr 
bharisy— vbhr 
bhark[s}— Ybhrajj 
bharksy— Ybhrajj 
bharksy— Xbrh 
bharg— Xbhrajj 
bharjay— Xbhrajj 
bharg— Vbhrajj 
bhav— Xbhũ 
bhavi[s}— Ybhũ 
bhavisy— Xbhũ 
bha— Xbhä 
bhãk— Ybhaj 
bhãks— Ybhaj 
bhãủk[s}— Xbhañj 
bhãj— Xbhaj 
bhãj— Ybhaj 
bhãj— Xbhañj 
bhãjay— vbhaj 
bhãnts— Xbandh 
bhãpay— Ybhã 
bhãy— Ybhã 
bhãy— Ybhĩ 
bhãy— Ybhã 
bhãy— Ybhĩ 
bhãyay—— Ybhï 
bhaãr— Vbhr 
bhãray— Xbhr 
bharlks — Ybhrajj 
bhãr[s]— Vbhr 
bhav— Xbhũ 
bhavay— Xbhũ 
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bhã — Xbhãs 
bhãsay—— Abhãs 
bhãsi$— Xbhãs 
bhãsisy— Xbhãs 
bhãs?— Xbhãs 
bhãsy— Xbhãs 
bhã[s]— bhã 
bhãs— Ybhãs 
bhãsay—— ^bhãs 
bhãsi[s}— xbhäs 
bhãsisy— Vbhãs 
bhãsy— Ybhãs 
bhãsy— Xbhã 
bhikg— Ybhiks 
bhiksay— Xbhiks 
bhiksi[s]— Xbhiks 
bhikslsy—— ^bhiks 
bhiksy— Xbhiks 
bhi— Xbhid 
bhit[s}— Ybhid 
bhid— Xbhid 
bhid— Xbhid 
bhiđ— Xbhid 
bhidy— Ybhid 
bhin— Xbhid 
bhinat— Xbhid 
bhinad— Xbhid 
bhin— vbhid 
bhind— Ybhid 
bhinddhi xbhid 
bhi[s]— bhã 
bhữ— Xbh7 
bhíy— vbhï 
blsay— XbhT 
bhuk— Ybhuj 
bhuk[s]— Xbhuj 
bhug— Xbhuj 
bhuñlk— bhuj 
bhuủg— Ybhuj 
bhuñgdhi Xbhuj 
bhuj— Ybhuj 
bhujy— Ybhuj 
bhuñj—— Xbij 
bhuñj äpay— Xbuj 
bhut[s}— Ybudh 
bhud(đhv—) Äbudh 
bhunak— Xbhuj 
bhunaj— Xbhuj 
bhũ— Vbhũ 
bhũ— Vbhũ 
bhũy— Xbhũ 
bhũv— bhũ 
bhũs— Xbhũs 
bhũsay— Xbhũs 
bhñsi[s]— Ybhũs 
bhữsisy— Xbhũs 
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bhũst— Xbhũs 
bhr— Ybhr 
bhrks— byh 
bhyij— Vbhraij 
bhyjjy— Xbhraij 
bhr[s†— Ybhr 
bhry— Xbhrams 
bhrs— bhrajj 
bhe— YbhT 

bhej— Ybhaj 
bhet— Xbhid 
bhetsy— Xbhid 
bhed— Xbhid 
bheday— Ybhid 
bhe[s]— XbhT 
bhesy— Xbhr 
bhaïf[s}— Xbhid 
bhai[s]— Xbhr 
bhok— Xbhuj 
bhoksy— Ybhuj 
bhog— Ybhuj 
bhoj— Ybhuj 
bhojay— Xbhuj 
bhot— Xbudh 
bhauk[s}— Xbhuj 
bhauf[s}— Ybudh 
bhramé— vbhrams 
bhram$ay—— xbhramé 
bhramái[s]— xbhrams 
bhraméisy— Ybhramé$ 
bhraméF— Xbhramé 
bhrak[s]— Ybhraij 
bhraksy— Ybhrajj 
bhrag— Ybhrajj 
bhrajjay— Xbhrajj 
bhram— Xbhram 
bhram— Ybhram 
bhramay— Xbhram 
bhrami[s}— Ybhram 
bhramisy— Ybhram 
bhramr— Xbhram 
bhramy— xbhram 
bhramy— xbhram 
bhra$— Xbhramá 
bhrasy— Ybhrams 
bhras— Vbhramé 
bhras— Xbhrajj 
bhräk— Ybhrajj 
bhräk[s]— Xbhraij 
bhräj— bhräj 
bhrajay— Ybhraj 
bhräji§g— Xblmäj 
bhräjisy— Xbhraj 
bhrãjy— Ybhrãj 
bhrän— Ybhram 
bhräam— Xbhram 


bhrãmay— Ybhram 
bhrämy— Xbhram 
bhriy— Ybhr 
bhrem— bhram 
mai— man 
mam|s]— man 
mamsy— Yman 
mamh—— Xmamh 
mamhay—— Xmamh 
mamhi[s]}— Ymamh 
mamhis— Ymamh 
mamhr— Xmamh 
mamhy— jmamh 
ma— Ymã 

Tna—- man 

mak—— Xmaij 
mag—— Ymal] 
mañk— Xmaij 
maik[s]— Ymajj 
mañksy—— maij 
malg— Xmaij 
majj— majj 
maljay—— ^maij 
maijisy— Nmajj 
majjy— Ymaij 
mat— Xmad 

mat— man 
maft[s†— mad 
math— Xma[n]th 
mathay—— Xma[n]th 
mathi[s]— Yma[n]th 
mathisy—— Ama[n]th 
mathr— Xma[n]th 
mathn— ma[n]th 
mathnäa— Ama[n]th 
mathn— Xma[n]th 
mathy—— Ama[n]th 
mad— mad 
maday—— Amad 
madisy—— mad 
mady— Vmad 
Tnan—— man 
man Ymna 
manav— man 
mani[S]— man 
Ianisy—— ^man 
Tnanu—— man 
manth— ma[n]th 
manthay— Xma[n]th 
manthi[s}— Yma[n]th 
manthisy—— Ama[n]th 
manthF— Yma[n]th 
mand— mand 
mandi[s]— Ämand 
mandlisy— Xmand 
mand— Ämand 
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mandy—— Ymand 
manman —xman 
many— man 
manv— man 
mam— mã 
mamamh— Xmarmh 
mnamal]— ^maij 
mamath— Yma[n]th 
mamad— Xmad 
mamanth— Xma[n]th 
mamand— +mad 
mamand— x\mand 
mamard— Amrd 
mamard— Amrd 
mamarý— Xmr$ 
mamars— Ymrs 
mamah— ^lmah 
1nama—— xlmã 
mamäth— Yma[n]th 
mamäd— Xmad 
mamãrj— Nmrj 
mamah— Ymah 
mamäh—— Xmamh 
mamrg—— Ymrg 
mamrj— Xmyj 
mamrd— Xmrd 
mamré— Ymy$ 
mamrs— Xmrs 
mamau Xma 
Tnammn—— xman 
mamn— X}mna 
mamnau ^mnä 
mmammath —xma[n]th 
mamr—— Ymr 
mamk— Xmlai 
mamlau Amlai 
mar— xlmr 
marisy— YJmr 
marmar —xlmr 
mañmard —mrd 
marimr —› Ymr 
marñmrjy— Vmyj 
marimmrd —› Amrd 
marimr§y— ^imyé 
marksy— my 
marjay— Ymyj 
mard— Xmrd 
marday Amrd 
mardis— Ymrd 
mardisy—— Amrd 
mardF— mrd 
Imnarmärs—— Xmrj 
marmrj —>Ymrj 
mammrjy— Xmrj 
marmr$ —> Vmr§ 





mar$ — Ymy$ 
mar§ay—— xmyé 
Imar§— Amr$ 
mars— Ymrs 
Imarsay—— Vms 
mari|$]— Vmys 
TNATSISy—— my 
marsF— Nms 
mah— Xmamh 
mah— Ymah 
mahay— Ymah 
mahay— Xmah 
mahay— Nmamh 
mahis— ^Amah 
mahlsy—— ^mah 
mahisy—— Xmamh 
mahT— Ymah 
mahy— mah 
ma ma 
maủk[s]— Ymaij 
mãathay—— ma[n]th 
mãd— mad 
mãday— Ymad 
mãdi[sỊ— Ämad 
mãdE— mad 
mãdy— Ämad 
man man 
mãnay— man 
Iäpay—— mã 
mãmaủk —>majj 
mnãmajjy— Nmajj 
mãmath —x/ma[n]th 
mãmad —»mad 
mãmanth —lma[n]th 
Immama—— ma 
mmãmrs —› YIms 
mãmnä— mnä 
mmãmmnäy Ximnä 
mãy— Nmiã 
mãr— Ymr 
mãray— Ymr 
mãrk—— xmyj 
mãrk$— Xmyj 
märks—— Amrs 
mãrksy— Ymrj 
mãrj— Vmfj 
Trãtjay— tủng 
mãrji|s]— Ymyj 
Mi 
INATjE— 


IãäSV—— ma 
mãhay— mah 

mi— mã 

miks— mih 

mits— mã 

mim— Ymã 
mimams— ^Aman 
mimmamhis— ^mamh 
mimaik$— Xmaij 
mimathi+— xima[n]th 
mimadig— Xmad 
mimanisg— man 
mimanthi+— xma[n]th 
mimardis— Ymrd 
ImmIAFSlS—— Amrs 
mimahisg— Ymah 
mima— Xmä 
minärayls— N 
mimãrjis— Ymrj 
mimiks— Xmih 
mimiL— Xmil 
mimilis— Amil 
mimih— Ymih 


mimel— Ymil 
mimeh— Ämih 
mimnap— Xmnä 
mimnäas— Nmna 
mimlap— Xmlai 
mimlãs— Ämlai 
mimlecch— Xmlecch 
mimmlecchis—— ^mlecch 
mil— Ymil 

mily— Ymil 

mih— Xmih 
mĩ(dh—) Ymih 

T1m—— ma 
mñmath—ma[n]th 
mimad— Ymad 
ITmiman—— xman 
mĩmap— Xmã 
mimar— Xmr 
mĩmäms— man 


mimilL— Ymil 
mñmil— Xmil 
mĩmih— Xmih 
mmimr[— Ymrj 
miñmrd— xmrd 
mimr§— Vmy§ 
HmYy—— ma 


mĩl— Ymïl 
mñlay— Am 
mli|s]— ml 
mifisy— Ymil 
mĩlĩ— mi 
mĩly— Ymñl 
muk—— Xmuc 
muks—— Amuc 
mug(dh—) xmuh 
mug—— Ymuc 
muc— Jmuc 
mucy— Xmuc 
Tnuñc— Ämuc 
mud— Ymud 
mudy— mud 
mumuks—— muc 
mumuks—— Amuh 
mumuc— Ämuc 
mumud— Xmud 
mumudis— Xmud 
mumus— Xmus 
mumusis— mus 
mumuh— xmuh 
mumuhis— Ymuh 
mumircch— Xmũrch 
mumircchis— Ämirch 
Immumuif$—— Amr 
mumoc— Ämuc 
mumod— xXmud 
mumodis— mud 
mumos—— ^Amus 
mumoh— xXmuh 
mumohis— ^Amuh 
mus— Ymus 
musn— Ymus 
muSla—— Amus 
musï— mus 
musy— Vmus 
muh— Ämuh 
muhy— Ymuh 
mũ(dh—) Ymuh 
mũmuc— Xmuc 
mũmud— xXmud 
mmũimus—— Amus 
mũmuh— xXmuh 
mũr— Xmũrch 
mũïrcch— Ymũrch 
mũïrcchay— xmũrch 
mũrcchi[s]— Ymiirch 
mũrcchisy— miirch 
mũrcchF— Xmirch 
mr— Ym† 

mrk— Ymyj 


mrg— mg 
mrg— Vmrj 
mrgay— Ymrg 
mrgayam +Jmrg 
mgayisy— Vmyg 
mrgy— Ymrg 
mựj— Ymyj 
myjy— Vmyj 
mrddhi ^Amrj 
mrđ— Ymrd 
mrdn— Ymrd 
mrdnä— Ymrd 
mrdnt— xmrd 
mrdy—— Amrd 
mráy— Ymy$ 
mr$— Ymr 
TT§— xmj 
mrs— Ymyj 
mrs— Vmyj 
mr$— Vmy$ 
mr$— Vmy$ 
mr$— Vmys 
mr$— Vmys 
mrsy— my 
me— Xmã 
me(dh—) Xmih 
meksy— Xmih 
meth— ma[n]th 
med— Xmad 
men— man 
memih —xVmih 
Imemiy—— mã 
memil —»lmil 
memel —»mil 
ImmemniyY—— Amr 
mel— Yimil 
melay—— Xmil 
mneläpay—— Xmil 
meli[s]— Ymil 
melisy— Ymil 
melF— Ymil 
meh— Ymah 
meh—— Ymih 
mehay—— ^Amih 
mo(dh—) Ymuh 
mok—— Ymuc 
mok— Ýmuh 
mokg— Ämuc 
moksy— Ximuh 
moksy—— Amuc 
mog(dh—) ^Amuh 
moc— Xmuc 
mocay— Ymuc 
mod— Ymud 
moday—— Amud 
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modi[s†— Amud 
modisy— Xmud 
modF— Ymud 
momuk —»Vmuc 
momuc —»Ÿmuc 
momucy— muc 
momud —»/mud 
momus —› Xmus 
momuh —»muh 
mmomuhy—— Xmuh 
momok —»⁄muc 
momoc —»muc 
mos— Xmus 
mosay— Ymus 
mosl[s}— ^mus 
1mmo§isy— mu 
ImOSIE— Nmus 
moh— Ymuh 
mohay— xlmuh 
mohisy— Xmuh 
mauk{s]— Xmuc 
Immna— Ymna 
Imnäpay—— ma 
may Nmnaä 
imnäsIs—— ^mnä 
mnäsĩ— Vmnä 
ImmnASy—— ^Amna 
mrak$y— vmrj 
mraksy—- Ymyé 
mräks— Amrs 
TnHYy—— Ymr 
mlapay—— Amlai 
mÏä— Ymlai 
mÏäpay— Xmlai 
mlay— Ymlai 
mläsis— Xmlai 
mläsĩ— Xmlai 
mÏäsy— Ymlai 
mlis— Xmlecch 
mlecch— mlecch 


mlecchay— mlecch 
mlecchi[s]— Ymlecch 
mlecchisy— Xmlecch 


mlecchr— Xmlecch 
w— Mi 

yam— yam 
yamyam —»\yam 
yams— Yyam 
yamsy— Vyam 
ya— \yam 
yak— Ýyaj 
yakg— Xyaj 
yaksy— Xyaj 
yag— Vyaj 
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yacch— Ayam 
ya]— Nya] 

yat— Nyat 
yatay—— Xyat 
yati[s]— \yat 
yatisy— Xyat 
Min ^Wyat 
yafy—— yat 
yan— Yyam 
yam—— Xyam 
yamay—— NỈ 
yamisy—— Yyam 
yamy—— Xyam 
yay—ya 
yayam— yam 
yaya— Nya 
Yyayac—— Yyac 
yayam—— Nyam 
yayau *ya 
yavryudh —yudh 
yag— Nya] 
yams—- Nyam 
yaä— *ya 
yäkg— Ävaj 
yac—— Nyac 
Vãcay—— Xyac 
yacls— Nyac 
yäclSy—— Ayäc 
yacT— Vvac 
YVaäCcy—— Yyac 
yä]— AWaj 
yäjay— ya] 
yat— at 
yätay— Xyat 
Väpay—— Xya 
yam— Nyam 
yämay—— Ayam 
yay—— *ya 
yayak —»yaj 
yäya] —*ya] 
yãyajy— Ýyaj 
yayat —Wyat 
yaya— ya 
yayac —Wyac 
yä$— Yya] 
yas—Nya 
yäsig— Vyã 
yaäSE— Nya 
yãsy— Vyã 
yiyams— Vyam 
yiyakg— Xvaj 
yIiyatlỹ— Wyat 
ylyacis— Vyac 
ylyäsS— *ya 
Yiaj— v4 
yiyat— Nyat 


yiyap— Vya 
yiyam— Vyam 
yuk— Xyuñj 
yuk$— Xyuj 
yug— Vyuj. 
yug— yuñJ 
yung— Nyuj, 
yungdhi Xyuj 
Yuj— Vyuj- 
yujy— yuj 
yuñj— Xyuj 
yuts— Äyudh 
yud(dh—) Äyudh 
yudh— Ýyudh 
yudhy— Ýyudh 
yunak— vyuj 
yunaj— Xyuj 
yuyuk$— Yyuj 
yuyuj— yuj 
yuyuts— Vyudh 
yuyudh— yudh 
yuyoj— yuj 
yuyodh— Äyudh 
yũyuj— Äwuj 
yũyudh— yudh 
yet— Äyat 
yem— Wyam 
yok— yuñj 
yok[s]— Vyuj 
yoksy— Xyuñj 
yog— Xyuñj 
yojay— yuj 
yot— Äyudh 
yotsy— Äyudh 
yod(dh—) Yyudh 


Tañram— Xram 
TaC—— ^hac 
Tacay—— Xac 
Tacayam Xrac 
TaACay1Sy—— Xac 
TAClSÿ—— NT 
TaCcy—— Nrac 
Taj— VrañJ 
rajy— Xañj 
Tañc—— Nrac 
rañj— Xrañj 
Tañjay—— Xrañj 
Tan—— Nram 
rap[s]— Yrabh 
TaDSV—— Xrabh 
rab(dh—) Vrabh 
rabh— Xrabh 
rabhy— Xrabh 
Tam—— Xram 
Tamay—— Xram 
rambh— Xrabh 
rambhay— vrabh 
Tamy—— Xram 
raraks— Xraks 
TaraC—— ^rac 
tarañj— Yrañj 
rarambh— xrabh 
raraj— Mãj 
raradh— xradh 
Taram— Xram 
TãV—— xu 
ravi[s]— Xru 
TAVISy—— Xru 
raksi[s}— Vraks 
rãk$F— Xraks 
rañk[s]— Yiañj 
T8j— Xã] 
rãjay— VRj 
rãji$— VNãj 
1äjlsy— ãj 
T8jE— VI 
rãjy— XRj 
rãts— Xradh 
rätsy— Viadh 
räd(dh—) viadh 
radh— Ytadh 
rãdhay— Xradh 
radhnav— xXradh 
rädhnu— xradh 
rädhnuv— Xradh 
rãdhnuhi Xradh 
radhno— xradh 
radhy— Xradh 
rãm X† 
Tamay—— ram 
rãraks —> raks 





rãraj —>VaRj 
rãrabh —rabh 
tãrambh —xrabh 
taraj —>ãj 
Taradh —vradh 
tãny— Ý[ 
Tâvay—— Xu 
Tävi— Xu 
8VI— Xu 
rik— Xic 
rikg— Xric 
rig— Xic 
riñk— Xic 
riủg— Xric 
riñgdhi ric 
rỉc— Niic 
ricy— Wrie 
riñc— Xric 
rits— Viadh 
rinak— %rie 
rinac— ric 
rips— Xrabh 
Tirams— Xram 
riraksi — Xraks 
riraủks— Xrañj 
TIrACaAy1§—— Xrac 
TIäJl§— I8] 
rirats— Yiadh 
riadhayis— Yradh 
ririkẹg— Xic 
riric— Nric 
rirec— Xic 
Tirac—— Xrac 
tữaj— Nrañj 
riadh— viadh 
1iram— Xram 
rữav— ru 
Tiic— Xric 
TU—— Xru 

ruk— Xhuj 
rukg— Auj 
rukg— Aruh 
TUP— Xruj 
TUC—— Xruc 
TUCV—— Xruc 
Tuị— Xu] 
rujy— Xuj 
runat ^rudh 
runat— Xrudh 
runad(dh—) Ärudh 
runadh— Arudh 
rufs— Xrudh 
rud— Xrud 
rudi— Xrud 
rudihi Yrud 
rudy—— Xrud 


rudh— Arudh 
rudhy—— Arudh 
runt— Arudh 
rund(dh—) Xrudh 
rund— xrudh 
runddhi xrudh 
rundh— Ärudh 
rundhay—— Arudh 
Turav— Nru 


Turu§— Xru 
TUTUSIS—— ^rus 
ruruh— Xruh 
TUTIS—— Xru 
ruroc— ruc 
TUTOCIS— ^ruc 
ruroj— ruj 
rurod— Xrud 
rurodh— xrudh 
TUTOS—— Xrus 
TUTOSIS— ^rus 
ruroh— xlruh 
TUY—= xu 
rus— Xus 
rusy— Xrus 
ruh— Xruh 
ruhy— Xruh 
rũ(dh—) Yruh 
rữ— Xru 
fuy= Xu 
rũruc— Auc 
rũruj— ruj 
rũrud— xrud 
rũrudh— Xrudh 
rũruv— ru 
TITU§S—— Arus 
rũruh— xruh 
rũh— Xruh 
rek— Xiic 
reksy—— Yric 
T€C— NIIC 
TeCay—— Yric 
T€]— ^lãj 
rebh—— {bh 
rem— Xram 


reric —»Vric 
raik[s]— Xric 
ro(dh—) Xtuh 
T0— Xru 
rok— vruh 
rok— Xruj 
roksy—— Nruh 
roksy— Yruj 
Toc— Nruc 
TOcay— Nruc 
roci[s]— Xruc 
TOCISV—— Nruc 
Tojay— Xruj 
TO{SV—— ^rudh 
rod(dh—) Ärudh 
rod— Xrud 
roday—— Xrud 
rodi— Xrud 
rodi[s}— Nrud 
rodisy—— Xrud 
rodï— rud 
rodh— Arudh 
rodhay—— ^rudh 
TODAy—— Aruh 
rorav— Xu 
roruc —^uc 
TOTUJ —xmj 
rorud —»rud 
rorudy—— Xrud 
rorudh —xrudh 
ToruV— ru 
TOrus — Arus 
roruh —xuh 
TOTUIY—— Xu 
TO§— Xru§ 
TO§Aay— Xiuls 
rosi[s]— Xrus 
TOSISY—— Xrus 
TOSE— ^rus 
roh— Xruh 
rohay— ruh 
rohisy— Xruh 
TaUI—— Xru 
rauk[s]— Vruj 
rauts— Xrudh 
raud(dh—) Yrudh 
raud— Xrud 


lag— . 
lagay— Vlag 


lagig— lag 
lagisy— lag 
lagF— Vlag 
laägh— Vlahgh 
langhay— vlaägh 
langhi[s}— viaägh 
lahghisy— laägh 
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langhE— Xlaủgh 
laäghy— Vlagh 
laij— laij 
lallay— lalj 
laiiise— xlaij 
laiiisy— xlaij 
lap— lap 
lapisy—— lap 
lapy— lap 
laps— ýlabh 
lapsy— *labh 
lab(dh—) labh 
lab(dh—) xlabh 
labh— Xlabh 
labhisy— xlabh 
labhy— xlabh 
lamb— Ylamb 
lambay— lamb 
lambi[s}— Ylamb 
lambisy— lamb 
lamby— Xlamb 
lambh— labh 
lambhay— labh 
layam Ý 
lalaø—— NT 
lalahgh— Vlaigh 
lalaij— laij 
lalamb— Nlamb 
lalambh— xlabh 
laläg— YĨag 
lalãap— Ni 
laläbh— xllabh 
lalau XI 

lav— lũ 
lavi[s]— viũ 
lavisy— XIũ 
lã— Ýữ 

lägay— Vlag 
lãpay—— XI 
lãpay—— lap 
lapi[s]}— lap 
lãp— lap 
laps— Ýlabh 
lãyay— Xi 

llaj —xlaij 
lalap —wllap 
lalapy—— lap 
lalabh —xlabh 
lalambh —llabh 
lãvay—— Xiũ 
lavig— vũ 
lavF— lũ 

las— Na 

lasy— XI 

Ik— !lih 

likẹ— !lih 
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likh— Xiikh 
likhisy— likh 
likhy— likh 
lig— Vih 
lin— Yï 
linä— lT 
lin— YI 

linhi XI 
lipy— ` 
Iip[s†— Yiip 
lips— labh 
limp—— Xiip 
limpay— lip 
lilagIg— la; 
lilaäghig— Vlaủgh 
Hlajjig— Ylajj 
lilapig— la 
lilambis— lamb 
Hlãy— IT 
Hlikg— Vlih 
Ilikh— Yiikh 
Hlikhig— XIikh 
lilip— Xlip 
lilips— Xlip 
Hlủh— Ylih 
ll— XI 
Iilekh— Xlikh 
lilekhis— Xlikh 
lilep— Alip 
Hleh— vih 
Hly— MT 
Iih— Xlih 
lihy— Yih 
H(qh—) Yiih 
I— XI 

Iiqh— iih 
Im— Wiĩ 
Im— ýiĩ 

Imhi vlr 

ly— XI 
Ilap— lap 
Ilav— lũ 
Ilikh— Xiikh 
Iip— Yiip 
Ilih— Yih 
lun— lũ 
lunä— Xlũ 
lunäa— xlũ 
lunE— lũ 
lup— Ylup 
lup— Xụp 
lupy— lup 
lups— Xlup 
lub(dh—) Vlubh 
Iubh— lubh 
Iubhy— lubh 
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lump— Xiup 
lulav— lũ 
lulav— Vũ 
lulup— Xiup 
lulups—— Xup 
Iulubh— iubh 
Iulubhis— vlubh 
luluv— XIũ 
lulũs— lũ 
lulok— Xlok 
lulokisg— lok 
luloc— loc 
lulocig— Aloc 
lulop—— Xup 
lulopils— 4 lup 
Iulobh— lubh 
lulobhayisg— lubh 
lulobhis— vlubh 
lñ— Xiũ 

lũy— Xiũ 
lũlup— Xlụp 
Iũñlubh— lubh 
lũlop— up 
le— 1l 
le(dh—) vih 
leksy— Vlih 
lekh— likh 
lekhay— likh 
lekhi[s}— xlikh 
lekhisy— xlikh 
lekhf— likh 
leg— lag 
lep— vlap 
lep— Yiip 
lepay— Xiip 
lepsy— Yiip 
lebh— labh 
lelip —xlip 
lelih —lih 
le —H 
leg— Xi 
lesy— WIĩ 
leh— 1lih 
lehay—— Xih 
laig— XI 
lok— 1lok 
lokay— ok 
loki[s]— vlok 
loky— Xlok 
loksy— Xlok 
loc— 1loc 
locay— Sloc 
locay—— Xloc 
locayam—— Ni 
loci[s]— Yloc 
lOCclsy—— Xloc 


locy—— ⁄loc 
lop— Xiup 

lop— Xiubh 
lopay— Xiup 
lopsy— Viubh 
lopsy— lu 
lob(dh—) vIubh 
lobh— xlubh 
lobhay— Ylubh 
lobhi[sỊ— Ylubh 
lobhisy— lubh 
lobhF— lubh 
lolup —*llup 
lolupy— Ylup 
lolubhy— lubh 
lolũ —>Xlũ 

loloc —xloc 
vamvam —>\vam 
va— vas2) 
vak— Wvac 
vak— Xva§ 
vaks— AWvah 
vaksy—— Awvah 
vaksy—— Ävac 
vag— Xvah 
Vag—— Wvac 
Vac— Xvac 
vac— Xvañc 
VaCy—— vañc 
vañc— Nvañc 
Vvañcay—— Yvañc 
vañcl[s}— N nh 
vañcisy— Nvañc 
vañc — Xvañc 
vat Yva$ 

vat— Xvas),®) 
vat[s]— WvasŒ) 
VafSy—— vasÐ,® 
vad— XvasŒ®) 
vad— Xvas2) 
vad— Xvad 
vadi[s]— Xvad 
vadlisy—— Awvad 
vadh— Xvadh 
vadhay—— Avadh 
vadhisg— wadh 
vadhisy— Xvadh 
vadhE— xvadh 
vadhy— Xwvadh 
vanva ñe— Nvañc 
vanivahy—— AWvah 
vand— Xvand 
vanday— Ävand 
vandi[s}— Xvand 
vandisy— Xvand 


462 


vandy— Xvand 


VAD—— àn 
Vaplsy—— Yvap 


vap[S}— Xwvap 
Vapsy— Nvap 
vab— Xvap 
vam— Xvam 
vamay— vam 
vami[s]— Ävam 
Vamisy—— Avam 
vami— Wvam 
var— Wwf(,@) 
varay— Avw(),® 
var[s}†— Wvf®,® 
VaATISy—— Xu, 
VaTIVarE— Xvrt 
vatiwr— Wvf(Œ) 
vatfvj —> NWTj 
vaivrt —vrt 
varirty— vrt 
varivrdh —>Xvrdh 
VaTIVTS —> AWvrs 
VaTISy—— N4) 62) 
vatksy— XWTj 


VaT]— N 
teiii= GÌ 
varjl[s}— Wwj 
varjlsy— VWTj 
varjF— XvTj 
vam—— Yvam 
Varnay—— Xvam 
Vaimayam Xvarn 
varny— Vvam 
varE— Nvt 
VaIfay—— Xvrt 
varti[s]— Vvrt 
vartisy— Yrt 
vartsy— Yvrdh 
Vvartsy— vt 
vardh—— Avrdh 
vardhay—— Awvrdh 
vardhapay— +vrdh 
vardhi[s]— Ävrdh 
vardhisy— Xvrdh 
VaTVarTE— Xvrt 
varvr—› \wrŒ),®) 
varvrj —> NWTj 
VaTVỊIf —> Ninh: 
Var$— VỊ 
Varsay— VT$ 
vargi[S]— YVTs 
VaT§lSy— VVT$ 
VaTSI— YVT§ 
vav— vã 
vavañc— vañc 





vavand— xvand 
vavam—— vam 
vavar— \wrŒ) 
VaVaT]— Xwy 
vavarq— \vam 
Vavafrt— Xvt 
vavardh— Xvrdh 
Vavars— XVỊs 
vava— \vã 
vavä ñch— Xvañch 
vaväm— vam 
vavär— Xw() 
vaväh— Xvah 
vavf]— Nvrj 
vavf—vf 
vavrdh—— Avrdh 
Vav†$— v†s 
Vvavau Xvã 
vavr— Wr,® 
vavräj— Xwraj 
va§— Xva§ 
va$i[s}— va§ 
vaôisy— Xlva§ 
va§E— Nva§ 
vas— Wva§ 
vas— +vas,@) 
vasi[s]— Yvas@) 
vasisy— vas(),@) 
vasE— Wvas2) 
vasy— Ävas2) 
vah— Wwvah 
vahisy—— AWwah 
vä— vã 
vaks— Awvah 
vãc— Xvac 
vãcay— Ävac 
vañch— xväañch 
vañchay— Xwvañch 
vãñchils]— Wvañch 
vañchgy— Xvañch 
väñchi— väñch 
vañchy— Xvañch 
vãt|s]— WvasŒ) 
vãd— Wvad 
vaday—— Awvad 
vadis— Xvad 
vädr— xvad 
VAP—— l2 
Vapay—— Nva 
Vapay—— Ävap 
vãp[s]— Wvap 
vam—¬ Nvam 
Vamay—— Axvam 
Vay—— Nva 


Väf— xv(® 
vãray— Avf),® 
vãr[s}— Vv 
vãi— Nw() 
varlc— \wyj 
vãrks— XVTj 
Vavac —xWvac 
vävac —»|vañc 
väãvad — Avad 
vãvady— Nvad 
Vavap —>Vvap 
väva§ —»\va§ 
Vâvas —was®,® 
vavah —»vah 
Vävyac —vyac 
vavyath —lvyath 
vãvyadh —wvyadh 
vãvraj —*lvraj 
Vä§— Nva§ 
Vä§ay—— AWva§ 
vã$i[s}— Yva§ 
va§E— Nva§ 
väs— Ävã 

VäS— Xvas0,@® 
vãsay— Xvas(),@) 
VäSay—— Wvas®) 
Vvasam was® 
VäSy—— Avä 
väh— Äwvah 
vahay— Ývah 
vik— Xvic 

vik— Wwij 

vikg— Wvi§ 
vikg— Wwvi§ 
vikg— vic 
vig— Wwvij 

vig— Xvic 
viñk— Xvic 
vil8— Ävic 
viñgdhi Ävic 
VIC— Avyac 
vic— Wvic 

VICY— Avyac 
vicy— Äwvic 

VIƑ— VIj 

viik— Xwij 

viiis— Xvij 
vilisy— Xvij 
Viy— Wvij 
VIñc— ÄVIC 

viE— XvidŒ),@® 
vit[s]— Wvid@2) 
vid(dh—) Ävyadh 
viđ— wvid,® 


viđãm— xvidŒ 
vidy— Wvid®,® 
vidh— Yvyadh 
vidhy—— Thế 
vin— Wvid@) 
vinak— Wvic 
vinac— Xvic 
vind— xvid@) 
vIivakg— AWvac 
vivaks— ^vah 
VIVaÏclsg— ^vañc 
vivats— Xvas() 
Vivadi§—— Xvad 
vivandis— Xvand 
VIVAPS—— wap 
vivamis— vam 
vivarig— 1w, 
VIVaIS—— Xw®,® 
vivarjig— Äwj 
Vvivamayis— Ävam 
VIVaTt§—— Xvn 
vivardhayi— Yvrdh 
vivardhise— ^vrdh 
VIVATSI§S—— Xvrs 
VIVAŠSI§— Xva§ 
vivasis— Xvas2) 
vivä ñchg— vañch 
vivarayis— XvrŒ) 
viväs— vã 
vivikg— Wwvic 
vivikg— Xvié 
vivic— Yvyac 
VIVI— Nvl 
vivilig— Xwij 
vivis— %vidŒ®,® 
vivid— xvid@) 
vividig— ÄvidŒ 
vividh— Xvyadh 
VIVIP— Xvip 
VIVIŠ&— Xviá 
vivik— Xwj 
vivrts— Xvrdh 
VIVIS— Xvrt 
vivec— Xvic 
vived— Wvid,@ 
vivedayig— WvidŒ) 
VIVED— Xvip 
VIVepIS— Xvip 
viveý— Wvié 
vIivyak—— vyac 
ViVyac— Xvyac 
VIVyaCl§— YVyac 
Vivyats— ^vyadh 
vivyath— xvyath 
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vivyathig— Avyath 
vivyadh— xvyadh 
VIVyäc— Xwyac 
vivyadh— Nvyadh 
vivrajis— Xvraj 
việ — Xviế 

VI§y— vi 

VIS— NVIŠ 
vivac— Xvac 
vivad— Wvad 
VIVAP—— Xvap 
vivyam— Xvam 
vivar— XvrŒ) 
viva$— Xvaé 
vivas— Wvas,2,® 
vivah— wvah 
vivic— Wwic 
VIIƑ— Wij 
vwid— xvidD,@ 
viwidh— vyadh 
vWip— Wip 
VÍi$— Xvis 
virt— wwrt 
vivrdh— ^Awrdh 
VIVI— vs 

X= Xvw@), a 
vi— Nvrj 
vrk[s]— Xvrj 

ti 
viik—— Xvri 

vilg— Mộ 
vigdhi vi 
VI— XwIj 

VIjy— VwTj 
vrñj— Xwyj 

v—— r0, 
vmak— Vvrj 
vmaj— ri 
vmav— Xvr(®Đ,@® 
vmä— xw(Œ,2 
vmE— Wr®,2 
vmu— xw@),® 
vmo— xw(),® 
VIIV— xw@,® 
vỊE— Xwrt 

vrty— Xvrt 
vrd(dh—) vvrdh 
vrdh— ^vrdh 
vịdhy—— ^Avrdh 
vrs— 1vr0,@ 
Vg— Wvrs 
VISY— vn 
vek—— Avis 

vek— Wvic 
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veksy— viế 
veksy—— No 
VeCay—— Xwic 
V€]— NVI] 
vejay— \vij 
V€jlSy—— XVIJ 


vet— 1vidd),®) 
VelSÿ—— vidÐ,® 
V€lSÿ—— Avyadh 
ved(dh—) Jvyadh 
ved— Wvid0),@ 
veday— xvidŒ),®) 
vedi[s}— Wvid2) 
vedis— vid®,2 
vedisy—— vid0®,® 
vedï— %vid® 
vedh— ^vyadh 
vedhay—— Avyadh 
VED— Xi 

Vepay— NvIp 
vepl[s]— Xvip 
V€DISY—— NO) 
VeVIC —>\VyaC 
V©V]j —> VI 
V€VIjY—— NVI]J 

vevid —xWwidÐ,@® 
vevidh —xlvyadh 
vevi§ —»xNviế 

vevr —› r2) 
vevec —»\vic 
veved —»Wwvid,®) 
V€VTI —xw@) 
ve§ — vi 
ve§ay— Vvié 
V€S—— NVI§ 
vaik[s]— Xwvic 
vo(—dh) xvah 
VOC— Wvac 

vovur —xwr),@) 
Vyac— Yvyac 
vyaci[s]— Ývyac 
VYaCISy—— Xvyac 
vyats— Xvyadh 
vyafSy— Xogh 
vyath— Xvyath 
vyathay— Avyath 
vyathils}— Wvyath 
vyathisy— Ývyath 
vyathy— Xvyath 
vyad(dh—) Yvyadh 
vyad— Yvyadh 
vyadh— vvyadh 
vyadhay— Yvyadh 
VyäC— Yvyac 
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VyäCay—— Nà 
Vvyäcls— Xvyac 
vyäcT— Xvyac 
vyat[s]— TnÌi 
vyath— Avyath 
vyadhay—— Avyadh 
vr— %w(),@® 
vra]— Ywraj 
Vrajlsy— YVTa] 
VIajy—— Yvra] 
vrRjl[s}— Ývraj 
VIRjE— Ywraj 
VIiy— XD, 
$a— A$as 
$amóap— Xéap 
$améam— \$am 
$ams— X§ams 
§amsay—— ^šams 
§amsi[s]— Všams 
§aimsisy— X$ams 
§amsĩ— V$ams 


$ak— X$ak 
§akay— Al§ak 
šaki[s]— xak 
$akisy—— X$ak 
$akn— 1$ak 
$aknav— X§ak 
$aknu— 1§ak 
$aknuv— 1§ak 
$akno— 1§ak 
$aley— X&ak 
$akg— X&ak 
$aksy— Y§ak 
$ag— §ak 
$an— X&am 
$ank— 1§ank 
$ankay— sank 
$anki[s}— Xsank 
$ankisy— X&ank 
$ankF— X§ank 
$anky— éank 
$ap— Xa) 
§apay—— Trẻ 
§aplsy—— N$ap 
§apy—— A§ap 
§aps—— N$ap 


§apSy—— A§ap 
Sam— \Sam 
$am— X$am 
$amay— X§am 
$ami[s]— Xsam 
$amisy— Xsam 
SamE— V§am 
$amy— Xsam 
§ay— N$T 


§ayay—— Ni 
$ayi[s]— X4 
§aylsy—— Y$T 
$ayy— Y&T 
$ar— A&Ƒ 
$aray— AÉƑ 
šari[s]— VSƑ 
$arisy— ASƑ 
$af— §Ƒ 
$arisy— A$Ƒ 
$a$ak— l§ak 
$a$ank— x§ank 
$a6ap— \$ap 
$a$ams— ^$ams 
$asam ^šam 
$aSay—— N$T 
$a$ar— V$Ƒ 
$a§as—— ^lsams 
$a§Ƒ— ÉƑ 
$a§y— a@) 
$a§F— A§Ƒ 
$asrath— A&rath 
$asranth— Asrath 
$aáram— x§ram 
$a6lagh— X&lagh 
§a§vas— ^|§vas 
§a§vas— A§vas 
$as— X§ams 
§as— Al§as 
$asay— A&as 
ŠaSISy—— N 
$asy— A§aTs 
$ims— X&ïs 
$ïkg— V§ak 
$ikg— X&iks 
$ikgay—— X&iks 
§iksi[s]— XSiks 
áiksisy— 4iks 
§iksy— A&iks 
áin— A&is 
áinam— X$is 
$inas— X&ïs 
$isamsis— A$ams 
$iáankig— Xéank 
§i§aps— $ap 
§iamig— A$am 
$iáayis— 4T 
$iáarig— V$Ƒ 
$iSarig— V$Ƒ 
$iếasis— A§as 
$iếikg— lãiks 
$i6ikg— A§i§ 
$iớig— $ïs 
$i6g— A$Ƒ 
$iáeg— $ïs 
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§iêy— áT 
$iárath— Arath 
$iáranthis— A4rath 
$iáram— ram 
áiáramis— ram 
§iáray— ri 
$iáray— ári 
áiárayis— A&ri 
§iáriy— &ri 
$i4laghis— xslagh 
$i6vay— A§vi 
$iévayig— Xávi 
ŠI§Vas—— N§vas 
$i6vasig— Al§vas 
$l§— N$Is 

Šl§— N 

ŠI§y— Ais 

DO Aas 

$— M$Ƒ 

$ry— X$Ƒ 

$i§ak— %§ak 
SI§ap— A§ap 
$iSam— \$am 
$i6ay— V$T 
$i6ar— $Ƒ 
ŠiÉiế — is 

§u— A§vi 

$uk— X§uc 

$uc— X&uc 
Sucy—— ^§uc 
$ud(đh—) X§udh 
$udh— Al§udh 
$uđhy— X§udh 
$undh— X§udh 
$undhay—— X§udh 
$undhi[s]— Y§udh 
$unđhisy— xsudh 
$unđhF— x§udh 
$ubh— Al§ubh 
$umbh—— A§ubh 
$umbhis— X§ubh 
$umbhisy— xl§ubh 
$umbhT— 1§ubh 
§uy— A§vi 
$u§av— A§vi 
$u§uks— §us 
§u§uks— j§uc 
$u§uc— X§uc 
$u§ucig— Y§uc 
§u§ufs— l§udh 
§u§uđh— xl§udh 
§u§undh— x§udh 
§u§ubh— j§ubh 
$uáumbh— 1§ubh 
$u§uv— X§vi 





$u§ug— Al§us 
§u§oc— X§uc 
§u§ocisg— Y§uc 
§u§obh— j§ubh 
§uáobhig— xáubh 
§u§og— Y§us 
$u§rav— \§ru 
$uấruv— X$ru 
§uárus— A§ru 
§usy— §us 
ým— X$Ƒ 

$mtE— Xám 
$ma— 
$mav— X§ru 
$mahi— XƑ 
$mu— Xsru 
$mo— Xéru 
$mv— X&ru 
árth— Xrath 
§ek— Ä§ak 
$eksy—— N 
§ep— X$ap 
$em— Xsam 
§ey— AT 

§eF— N§T 

$e§is —> V§as 
$e§s — AlSis 

$eếT —»V$T 
§e§ĩry— XéƑ 
$eári —»6mi 
§e§vi —> Vl§vi 
áeg— A6is 
$esay—— A&is 
$esy— NŠT 
$ok— X§uc 
§oksy—— N§us 
§oc— N§uc 
$OCcay—— ^§uc 
$oci[s]}— Y§uc 
$OcIsy— V$uc 
$OfSy—— ^sudh 
$od(dh—) xsudh 
$odh— l§udh 
$odhay— §udh 
$obh— l§ubh 
$obhay— Xubh 
$obhi[s}— 1§ubh 
$obhisy— X$ubh 
$o§u —>\§VI 
áo§uc —»\§uc 
$oáudh —x\§udh 
áo§ubhy— 1áubh 
$o§us —> Y§us 
$o§ru —$ru 
$§O§— Asus 


§osay— §us 
$rath— X&rath 
árathay— A&rath 
árathig— srath 
árathisy— Vérath 
árathE— Vérath 
$rathn— srath 
$rathnä— A&rath 
$rathnF— $rath 
$ran— 1§ram 
$ranth— xsrath 
$ranthi[s]— &rath 
$ranthisy— §rath 
$ranth— $rath 
Šrapay—— A§ni 
$ram— A§ram 
$ramay—— A&ram 
árami[s]— ram 
$ramisy— Xéram 
$ramE— X$ram 
$ramy— Wáram 
$ray— N$n 
Šrayay—— A§ni 
$rayi[s}— ri 
Šraylsy— V§nI 
árayE— Ni 
$rav— W$ru 
áravay— Al§ru 
árE— X&ri 

áf— Xi 

áriy— X&t 

$ru— X§ru 
áruy— X§ru 
Šre— N§TI 
áreth— 1érath 
ýrem— §ram 
árai— Xri 

$ro— X&ru 
ŠTO§—— ^šru 
ŠTOSy—— Aru 
Šfaus—— ^§ru 
$lagh— 1&lagh 
$laghay— X&lagh 
$laghi[s]— X&lagh 
$laphisy— A&lagh 
slaghy— X&lagh 


$lath— Xrath 
§v— 1§vi 
§vay— \§vi 


§Vayay—— A&vi 
§vayi[s}— X&vi 
§Vaylsy—— X§VI 
§vayT— X§VI 
§Vas—— N§vas 
§Vasay—— AlSvas 
§vasi[s]}— X§vas 


ŠVaSISy—— AlSvas 
§vasE— \§vas 
§VaSy—— A§vas 
SIsrav— N$ru 
susruv— X§ru 
s— XasŒ) 
samsvan— Xsvan 
sak— xsah 
sak— saRj 
sak§— Asah 
saks— ^sañj 
saksy—— jsah 
SaØ— ^lsañj 
sañk— sañj 
sahkksy— Xsañj 
saj— Xsañj 
salj— Xsañj 
sajjay—— sañj 
Sa]y—— Xsañj 
SañJ— XsañJ 
sañjay—— NsañJ 
sat— Asad 
SafSy—— Asad 
sad(dh—) Xsadh 
sad— sad 
sady—— ^sad 
san— xsad 
sanisyad —»syand 
sanisvan —»svan 
Sar— Ngr 
SATlSy—— Asr 
SaTIST —> ASr 
SaiST] —srj 
SafISTP —> Xsrp 
SATISIDY—— sp 
SarkSy—— Ayj 
sarj— X§Tj 
Sarjay—— Ayj 
SATp— m 
Sarpay— Xs†p 
sarpisy— Xsp 
SarSƑ —> AlSƑ 
sav— su 
savisy— Xu 
sasaj— Nsañj 
sasañj— \sañj 
SaSar—— Xsr 
sasarj— ASrj 
sasarp— sp 
sasah— ^lsah 
sasad— xlsad 
sasadh— ^sadh 
sasär— A|sƑ 
sasah— xlsah 
saST[— Nsrj 
sasau si 
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SaSR—— ^lsna 
sasnau ^lsria 
sasmar— Xsm 
sasmar— Xsmr 
sasmär— Xsm 
sasyand— Xsyand 
SaSF— ASƑ 
SaSVA]— Asvañj 
SasvañJ— ^svañj 
sasvad— %lsvad 
sasvan— %lsvan 
sasvad— xlsvad 
sasvän— %lsvan 
sah— sah 
sahl[s†— Asah 
sahlsy—— Asah 
sahF— xlsah 
sahy— xlsah 
sä(dh—) xsadh 
sä(dh—) ^lsah 
sä— Xi 

säk— xsah 
sak§— ^sah 
salk— Asañj 
säñks— sañj 
sät— Xsadh 
sãts— Xsadh 
SäfSy—— ^sadh 
säd— xsad 
saday—— ASsad 
sädi[s]— Xsad 
sädF— xsad 
sadh— Xsadh 
sadhay—— ^sadh 
sadhay— xsidh@) 
sadhnav— sadh 
sadhnu— Xsadh 
sadhnuv— Xsadh 
sadhno— Xsadh 
sadhy— xsãdh 
sãyay— Xsi 
Säf—— Asr 
sarp[s]— YSp 
Saf§—— NSƑ 
SäVAV—— Xsu 
Säavi§g— su 
SäVI— Nsu 

säsaj —»Vsañj 
säsa ñj —>Vsañj 
säsad —^lsad 
säsah —^lsah 
säsä — XSỉ 
sasadh —xsadh 
säso(dh—) Ysah 
sasnä —>sna 
Sasm[ —> Asmr 


Bảng tra gốc động từ 





säSvajy— \svañj 
säsva ñJ —x\svañJ 
SäaSVvap —svap 
säsvad —»svad 
sãh— xlsah 
sahay— xlsah 
sahi[s]— Vsah 
sahT— sah 

Si— Xi 

sik— Xsic 

SIkg— No 

sic— Xsic 

SICy—— ASic 

SIñC— XSIC 
SIiñcay—— ASic 
sid(dh—) XsidhŒ,(2) 
sidh— xsidh®,@® 
sidhy— xsidhd,®) 
sin— Xsi 

sinav— si 

sina— Xi 

sinFE— Xsi 

sinhi xsi 

sinu— Xi 

sino— Xsi 

sinv— Xi 

sisats— sad 
sisay— XSỉ 
SISäfS—— Asadh 
SISäy—— Ai 

SIgäS— WSI 
sisikg— Alsic 
sisic— Asic 
sisits— AsidhŒ),@) 
sisidh— xsidhŒ,2) 
sisig— XSi 

sisec— Xsic 
sisedh— xlsidh,@) 
SI§S€V—— NSeV 
SI§S€V—— NU 
SIS€VAyl§—— ASev 
Slsas— Äsna 
sisnih— Xsnih 
sisnih— xlsnih 
SIsneh—— ^lsnih 
Sisgmay—— Asmi 
SIsmäy—— Xsmi 
Sismiy— smi 


SISÿ—— WSI 
sisyad— 4g 
sisyand—— Xsyand 


SIsvad—— Xsvad 
SI§Van—— ^svan 
SI§VAp— ASvap 
SI§VId—— Asvad 
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sisvid— xsvid 
sigved— jsvid 
sisaäks— Asañj 
sisahis— xsah 
sisadhayis— sadh 
sisikg— Xsic 
SỈSif— XsƑ 
sisrkg— Xs[j 
SISIDS— Vs†p 
sisedhis— xlsidhŒ) 
SiSeV— Xlsev 
SiSevis— Xsev 
sisevig— ASiv 
sisnikg— snih 
sisnihis— +jsnih 
sisnehis— Xsnih 
sismayis— Ysmi 
SISmäPAyl§— smi 
sisyants— Xlsyand 
Sisyandis— Xsyand 
sisvañkg— 1| svañJ 
SIsvadIs—— Asvad 
SISVARIS—— ^lsvan 
SISVädIs—— ^svad 
sisvits— svid 
sisvidig— Ysvid 
siks— Xsah 

sĩd— Xsad 
sĩdisy— Xsad 
SIy— Ni 

sIV— Wiv 
SIVAy—— Xgiv 
SIVV— WSIV 
SIsad—— Xsad 
sIsadh—— ^sadh 
SI§ay—— Xi 
SISIC— VSIC 
sigiđh— XsidhŒ,2) 
SI§IV— WsIV 
sisah— sah 
SISIƑ— Xhrj 
SISTIP—— xsp 

Sư su 

sun— Xu 
sunav— su 
sunu— Xlsu 
suno— Alsu 
sunv— Xlsu 
SUp— Alsvap 
Supy—— AlSvap 
Susav—— su 
SuSup— lsvap 
SuSuDs— lsvap 
SUSVäP—— Nsvap 
Suss—— Xsu 


Susmuif$— 4 sm 
SUSVữS—— Asiv 
SuSrav— ru 
susfäv— ru 
susruv— X§ru 
SUSTIS—— Xsru 
sũ— Xsu 

SỦY—— Xsu 
SISaV—— Xsu 
SHSUP—— Asvap 
SF— Wsr 

SƑ— Xsr 

sk§— Xsrj 

S[ð— VSIj 

S— Xsrj 

SŨY—— SI 

SIP— %sp 

SIPY— Xsịp 

s†b— Xsp 

ST§— sƑ 

ST§— Xg[j 

SI8— YSI] 

S@— %sI 

sek— jsic 
seksy—— ASic 
S€C— XSIC 

S€Cay—— ASic 

S€]— XsañJ 

seE— XsidhŒ),@®) 
sefsy—— Asidh(),@2) 
sed(dh—) vsidh(,(2) 
sed— Xsad 

sedh— %sidh),®) 
sedhay—— ^sidh),G) 
sedhi[s]— XsidhŒ) 


sedhT— xsiđhđ) 
SeV— siv 
SeV— jsev 
seVay—— Alsev 
S€VAaYy—— NSIV 
SeVE— NseV 
sevi[s]— Xsiv 
SCVIS—— ASev 


SeVisy—— jsiv 
S€VISy—— NseV 
S€VF— XSIV 

sevy— \sev 

S€§— NsI 

sesi —> si 

sesidh —›xsidh),G) 
sesidhy— Xsidh2) 
SeSÏV —>siV 

sesed —»xsidh(),@) 
sesev —>^Sev 
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sesmh. —snih 
sesmi —>smi 
S€SY—— Ai 

sesvid —>svid 
sesic —xWSic 

seh— Xsah 

sai— si 

sait[s}— XsidhŒ,@) 
SalS— NSI 

so(dh—) Xsah 

SO—— ^su 

so[s]— Xsu 

SOSU —> su 

SOSUD —>svap 
SOSfu —\sru 
Sau§s—— su 

skad— Askand 
skady— Xskand 
skan— Xskand 
skant— xskand 
skant[s]— qskand 
skantsy—— Yskand 
skand— Askand 
skanday— xjskand 
skant[s}— qskand 
stab(dh—) ^lstambh 
stabh— stambh 
stabhn— stambh 
stabhnav— xstambh 
stabhnä— xlstambh 
stabhnĩ— ^stambh 
stabhnu— Xstambh 
stabhnuv— xlstambh 
stabhno— stambh 
stabhy— xstambh 
stambh—— stambh 
stambhay— xlstambh 
stambhi[s]— Vstambh 
stambhisy—— ^stambh 
stambhT— xjstambh 


stav— stu 
stavi[s]— Ystu 
síäv— Ystu 
SfAvay—— Astu 
síävi[s]— Ystu 
sfãvĩ— stu 
stu— si 
stuv— Xstu 
st— Vi 
StỦy—— AStu 
sio— tu 
Sto[S]— AStu 
S[OSY—— Xstu 
stau— jstu 
stau[s]— Xstu 
sthä— xstha 





stiãpay— vstha 
sthãy— Ysthä 
sthãsy— Xsthä 
sthi— sthä 
sthig— Xsthã 
sth?— sthä 
sthñy— Xsthä 
sthe— xjstha 
snä— Alsna 
SRäDaAV—— Asna 
Sñäy—— Nsna 
SnäSE— Xsnäa 
snäsis— Vsnä 
snäsf— sa 
SIäASV—— Asna 
snig(dh—) xjsnih 
snih— Xsnih 
snihy— Alsnih 
sn(dh—) xlsnih 
sne(dh—) ^lsnih 
sne— Xsnã 
snek— snih 
sneg(dh—) ^snih 
sneh— snih 
snehay— ^snih 
snehisy— +lsnih 
sparksy— Vspy§ 
spardh— xlspardh 
spardhay——Yspardh 
spardhi[s]— Aspardh 
spardhisy—— Yspardh 
spardhT— +jspardh 
spardhy— xspardh 
spar$ay— spá 
spar$— Xspr$ 
Spa$— Xpa$ 
spãrk§— \spré 
spãI§— sp 
Sp8aSay—— Apa$ 
sprk$— \sprý 
Sp†g— \sps 
sprdh—— Xspardh 
SPIÉ— An 
SpYSy— Ysp†Š 
SpTS— spr$ 
spth— Yspth 
5spthay— xsprh 
sprhayisy— Vsprh 
spthy— Vsprh 
sprhyam +jsprh 
Spraksy—— % SpYŠ 


SpTa$— spTŠ 
Spräks— Vspf$ 
sptãs— Xsptý 
sphar— sphur 
sphãray— Xsphur 


sphu†— 1sphut 
sphutisy—— Ýsphut 
sphur— XSsphur 
sphuray— sphur 
sphuri[s]— Xinh 
sphurisy— Xsphur 
sphuf— 1sphur 
sphot— Asphu† 
sphotay— Xsphur 
sphoti[s]— Ýsphut 
sphof— sphut 
sphoray— Asphur 
sphorl[s]— tộphut 
sphorE— Xsphur 
smay— lsmi 
smayi[s}— Ysmi 
Smar—— Xsmr 
SIafay—— smr 
SmaFisy—— ASsmr 
SIaTV—— Asmr 
smã— smi 
smãpay— Ysmi 
SImầy—— Xsmi 
smäyay— Äsmi 
SINäf—— ASsmr 
SINäray—— smr 
SIärs— Xsmr 
smi— Ýsmi 
SImIýY—— smi 
smr—— ÄsmƑ 
sm†$— Xsmr 
sme— Xsmi 
sme[s]— Asmi 
SImesy—— smi 
syat— Xsyand 
syad— xsyand 
syad— Asyand 
Syan— Nsyand 
syant— Xsyand 
syant[s†— Asyand 
Syantsy—— ASsyand 
syand— N syand 
syanday— Xsyand 
syandi[s}— ASsyand 
syandisy— Xsyand 
syandy— Äsyand 
Syữ— WsIv 

srap— Xs†p 
srapisy— s†p 
Srav— Xsru 
sravay— Xsru 
sravi[s†— Asru 
Sfavisy— Nsru 
Sfa8g— Xrj 
sfAks—— 1 ST] 
sräp[S]— th 


sfãv— X§ru 
SIAVAay—— ^Sru 
srävi[s]— Xsru 
SIAVI— sfu 
sfãä§— Xgj 

s— Wsr 

srÏy— Xsr 

sru— Xsru 
so— Vsru 
sr0sy— Vsru 
Svak—— ^lSvañj 
svaksy—— ^svañj 
svañk—— ^svañj 
svañksg— ^svañj 
svañksy—— ^svañj 
Svalg—— NsvañJ 
svaj— Xsvañj 
svajisy— Ysvañj 
svajy—— Nsvañj 
SvañJ— VsvañJ 
svañjay— xlsvañj 
svađ— Xsvad 
svaday—— Asvad 
SvadIs—— ^svad 
svan— Xsvan 
svanay— svan 
svani[s}— Asvan 
Svanisy—— Xsvan 
SVAp— X§vap 
sVapay—— \svap 
SVaDL— Nsvap 
Svapisy— Xsvap 
SVapI— NSVap 
svap[s]— Xsvap 
SVapSy—— Xsvap 
svab— 1svap 
svat— Xsvad 
svad— Xsvad 
svaday—— Asvad 
SVadlsy—— Asvad 
SVvanay—— Nsvan 
svani[s}— Asvan 
SVänE— svan 
SVAP—— NT) 
SVäpay—— Nsvap 
svap[s]— ASvap 


svid— Wsvid 
svidy— Xsvid 
svin— Xsvid 
svet— jsvid 
SV€fSy—— Asvid 
sved— svid 
sveday—— svid 


svedi[s]— Xsvid 
Svedlsy—— Asvid 
SV€R—— NSvan 
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he— Xhã 

ho— Yhu 

ho— Yhve 
hos— xhu 
hosy—— Xhu 
hau— Yhu 
haus— Xhu 
hrãd— Yhrãäd 
hrãday— Yhrãd 
hrädi[s}— Yhräd 
hrädisy— Xhräd 
hräy—— hĩ 
hriy— vhự 
h— Xhĩ 
hiy— Xhĩ 
hre—— . 
hrepay—— NhrT 
hreg— Xrï 
hresy—— Xm 
hrais— Yhưĩ 
hlan— Xhlad 
hiãad— xhiad 
hlãday— Xhiad 
hladi[s}— xhiad 
hladisy—— xhiad 
hv— Yhve 
hvay— Nhve 
hvayäam—— Xhụe 
hva— hve 
hvãy— Nhve 
hvãyay— hve 
hvãs— Vhve 
hvasy— Xhve 
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TỪ VỊ 





A. Ngôn ngữ học thuật 
ngữ đối chiếu Anh- 
Việt-Hán 


ablative || tòng cách, nguyên uỷ cách || #È‡# › 
4lft› f“lfdt› BHqdt 

absolute || tuyệt đối pháp || &6H#: 

l4 

accusative || nghiệp cách, trực bổ cách, trực tiếp 
thụ cách || 3ŠJ#› Èfll#ũẪi› Eí†⁄XZ J4 

active || năng động, chủ động || 8É'#J) 

⁄ñmJ 

adverb, adverbial || phó từ, trạng từ || Bilãñ › 
fÉ 

aorist || đệ tam quá khứ, bất định quá khứ || #Š =3 
%› 4®/E1M2% 


article || quán từ || 6| 





abstract || trừu tượng || 



































adjective || hình dung từ, tính từ || 


Rilữj 





asseverative || đoán ngôn, từ quyết đoán || lấT 

#U 

ñtmanepada || vị tự ngôn || lỗ H Ef 

attribute || định ngữ || E5 

augment || chữ khoáng đại, chữ tăng gia || W 
12“ 

benedictive || (= precative) kì cầu thức || #rsRz 

buddhist term || thuật ngữ Phật học, thuật ngữ Phật 








athematic || athematic || Ất ¬-}j¿{ 








+ 
Xât 














giáo || 10'#tãi 


casus || sự kiện, trường hợp, cách || ‡#fF› 2£ 





causative || động từ sai khiến người khác thực hiện 
| 6E44#)JmJ 

chinese translation || Hán dịch || Š|J£#šZ#ã 

classical sanskrit (post-vedic sanskrit) || Hoa văn 
Phạn ngữ || #š 3 #ˆãf 

commentator || Người chú thích, nhà luận giải. || ñÈ 
?2Z 

comparative || so sánh, thuộc cấp so sánh || LÝ. 








compound || hợp thành ngữ || th 


conditional || điều kiện cách, điều kiện cú/ngữ || Í$ 

ftñJ› lãf†Fä 

conjugation || động từ biến hoá. || §JJ#⁄{, 

conjunction || tiếp tục từ || #š##išñ| 

copula || từ liên hệ || 3t &Ÿ 

correlative || tương quan ngữ || Äf[lálãE 

corrupt || sai, hỏng || (77)ïäft, 

dative || vị cách, gián bổ cách, dữ cách || WMt› 
Jt. B44 


declension || tự vĩ biến hoá, từ vĩ biến hoá. Sự biến 











hoá của các chữ theo mỗi sự kiện (casus) trong 
các tiếng hệ Án Âu như La-tinh, Đức và Phạn 
ngữ. || ñn|é'*qt› &#“4tUÓ 

demonstrative pronoun || chỉ thị đại danh từ || Ä#ZE 
{\Zãm 

denominative || danh xưng động từ || 4 R#Jñn] 

derivative || chuyển thành ngữ, diễn sinh ngữ || ## 

kñH 
desiderative || hi cầu động từ || #5kiJš] 
diminutive || chỉ tiêu động từ || Ä#⁄#Jšñ] 














dramatic term || hí khúc ngữ || IBÄ 
dual || lưỡng số, số hai || Hj#t 
emphatic || có cường điệu || z#ZJÃjfJ 











enclitic || phụ đái ngữ || l3 

epic || sử thị, tự thi || ltầ#,; ## 
epithet || danh xưng, biệt danh || #¡ §f 
equivalent || từ tương đương || JH?# äE 
ceuphony || duyệt nhĩ chỉ âm || ta H-È # 
exclamation || cảm thán || E&#X 
feminine || nữ tính || '†È 

figurative || thuộc loại thí dụ || #šf@ ƒJ 
finite || hữu hạn định || #ï ERZE 

finite article || định quán từ || Zšáñj 





first person || ngôi xưng thứ nhất || — À Âlš 

frequentative = intensive || cường ý động từ || 7# 
8Jãn| 

future || vị lai, tương lai || Z4 

future passive participle || vị lai thụ động phân từ || 
Ø2] 

genitive || thuộc từ, thuộc cách || J8 ẩïj 

gerund/gerundive || danh động từ || 2 #JJ] 


grammatical term || văn pháp ngữ || 33k 


A. Ngôn ngữ học thuật ngữ đối chiếu Anh-Việt-Hán 





greek || Hi Lạp || 3š lết 

imperative || mệnh lệnh pháp/cách || z2: 

imperfect || đệ nhất quá khứ, vị hoàn thành quá 
khứ || #32; 7832 

impersonal || phi nhân xưng || |E,À_## 








incorrect || phi chính xác || :|E1E. tế 

indeclinable || bất biến hoá ngữ || 4#4{kšñ 

indicative || chỉ thị pháp, trực tiếp pháp || 
†ZR 

infinitive || bất định pháp || 3# 


injunctive || chỉ lệnh || Ä#2- 





1š⁄k› 





instrumental || dụng cụ cách, cụ cách || HỊ-R.lñ › 
R# 

intensive = frequentative || cường ý động từ || 5# 
ỹJãn| 

interjection || nhàn đầu từ || [|‡#+šñ] 

interrogative || nghi vấn || šÉ|ñ] 














Intransitive || động từ bất cập vật, tự động từ || 
8lJãn].› 44'J8lJãn| 

irregular || bất quy tắc || 4*#ÄRIl 

latin || tiếng La-tinh, la-điển ngữ || ÄÊ 























HềH 


legal term || pháp luật ngữ || ‡:#tš 





lexical || thuộc về từ vị, được liệt kê trong tử điển. 
|Ị ñ## 

locative || vị trí cách, ư cách || {È #¿l#t› È*‡£t 

masculine || nam tính || Z†È 

metrical (đue to exigencies of metre) || âm luật || 7 
TE 

metronymic || mẫu hệ ngữ || RE &ñE 


monosyllable || đơn âm tiết. Chỉ có một âm tiết. || 


H77 R 
negative || phủ định || #Z Í# 


neuter || trung tính || '+#ÈE 








kl# 





nominative || chủ cách, thể cách || ### › 
noun || danh từ || 4 ãñ| 


numeral || số từ || #5] 





>1 


onomatopoeic || nghĩ âm ngữ || li? ñ 

opposite || đối ngữ || #‡š 

optative || kì nguyện, nguyện vọng || #fÄ› JÑ# 
I1#lä 

parasmaipada || vị tha ngôn || Bá 

participle || phân từ || 2+ Š⁄| 





pãli || Ba-l¡ ngữ || 
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particle || bất biến hoá tiểu từ || #44⁄»ä* 

passive || thụ động, bị động || ##J; 3#) 

past active particle || quá khứ năng động phân từ || 
1 2š fE8J)2}ñn| 

pasf passive particle || quá khứ thụ động phân từ || 
1:2 3¿§J2}ñn| 

patronymic || phụ hệ ngữ || “+ 4ñ 

perfect || đệ nhị quá khứ, hoàn thành thể quá khứ || 

TẾ —-ÌM2Sš› 7EIÀRD1M2S 

perfect passive participle || đệ nhị quá khứ thụ 
động phân từ || 3Š —-ì2: 5:#)J2}šn| 

| X8 

personal pronoun || nhân xưng đại danh từ || À_§# 
(ml 

personal suffx || cá nhân tự vĩ || fill Ä.*7-Rê 

TEMãR 








person || nhân xưng 














philosophical term || thuật ngữ triết học || 

plural || phức số, số nhiều || ⁄###/ 

potential || điều kiện pháp || 14f'F‡+ 

prãkrit || tục ngữ || 4ã 

precative || (= benedictive) kì cầu thức || #r5Rz 

predicate, predicative, predicatively || vị ngữ, 
khách ngữ, thuộc loại vị ngữ || ÄÄãH, 7ä › 

ŠrnHJ 

prefx || tiếp đầu âm || ‡‡Zã?? 

preposition || tiền trí từ || ĩ Eiñnl 

present || hiện tại || Đi#E 

present participle || hiện tại phân từ || Đú#E2} ãn| 

| đại danh từ || {\⁄#¡ññj 

reduplication || trùng tự hoá || #:““ 

tưẾi 


relative || quan hệ || lái fÃ 








pronoun, pronominal 











reflexive || tái quy || 











rhetorical term || tu từ ngữ || #£ÄŸñ#i 
ritual term || tế thức ngữ || &zkšñ 
second person || ngôi xưng thứ hai || — À ## 





singular || số ít || f4 

stem || thân danh/động từ || ñ#? 
strong || mạnh, cường || ?8 
subjunetive || tiếp tục pháp || ¿4# 
substantive || thật danh từ || #‡#¡ñ| 
suffix || tiếp vĩ âm || ‡¿#?ï 
superlative || tối thượng cấp || ‡#_|.# 
syllable || âm tiết || #f 8i 
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thematic || thematic || -:J£fFf9 
third person || ngôi xưng thứ ba || = \## 





tibetan translation || Tây Tạng ngữ dịch, Tạng dịch 
| iiai# 


transcription || tả bằng âm, âm tá || Ÿï #š 

















transitive || động từ cập vật, tha động từ || {tb:#JJãn| 
› &#J8Jm 

veda, vedic || phệ-đà, Veda || IÑlÈ 

verb || động từ || 8Jñn] 

verb root || gốc động từ || #Jš5J‡& 


vernacular || bạch thoại, tiếng nói || ÉIÄñ 





visarga || phóng xuất âm || j#ttl1 
vocative || hô cách || Iƒ‡# 


weak || yếu, nhược || 33 


B. Phạn-Việt đối chiếu 


siãT (m.) || amáa || một phần, thành phần 

stIRi () || akrrti || không vinh dự, nhục nhã 

Si (m.) || aksa || 1. khối vuông, lập phương thể; 2. 
Tên của một loài yêu ma, con của Rävana 

siÑq@ || akhila || tất cả 

#4 (m.) || agastya || tên riêng của một R$i 

BI (m.) | 

314đ: || agratah || trước (postp. đi với genitive) 

sm ||agre 

T88 (m.) || aäkustha || ngón chân cái 

Sïff (n.) || aiga || thân phần 

3s (m.) || angada || tên của con trai của khỉ af% 

sa (n.) || aägulfya || nhẫn đeo ngón tay 

si (n.) || aägulfyaka || nhẫn đeo ngón tay 

T88 (m.) || angustha || ngón tay cái 

siÊRm || acirena || mau, không lâu sau 

#ET (m.) 
danh của Brahman; con dê đực 

SfRT (adJ.) 

sinfb (m.) || añjali || cử chỉ chắp tay lại chào (hiệp 


agni || lửa 


| trước (posfp. đi với genitive) 


aja || bất sinh, không có sinh ra. Biệt 











ajña || không biết, vô minh 


chưởng) 
SWS (n.) || anda || trứng 
3đ: || atah || vì vậy, do đó 


3iqd: 4Œ || atah param || và tiếp theo như thế, sau 
này 

siteq (m.) || atikrama || sự trôi qua, sự lướt qua 

si (1⁄4) si#mRằ/siqwIémMf || atikram, 
atikramat1/ atikramyati || w ợt khỏi, vượt qua, 
bước qua 

siRÑf (m.) || atithi || khách 

siÊqe1 (£) || atibala || cần ngôn, thần chú chống 
đói khát 

si |Ị ativa || rất 

sicq=m || atyantam || rất, cực kì 

ST (adv.) || atra || ở đây 

siB (m.) || atri || tên của một Rsi 

i4 (adv.) || atha || và sau đó, kế từ lúc đó (dạng 
tường thuật) 

3g (adv.) || adya || hôm nay 

simf lỊadyäpi || vẫn còn 

sffề (m.) || adri || dãy núi 

siồa (n.) || advaita || bất nhị 

3%: || adhah || bên dưới (postp. với genitive) 

si (m.) || adharma || bất công bình, phi pháp 

sift-s (2) stflä || adhi-i, adhite || học 

sitmfadq || adhikadhikam |làng th êm, ngày 
càng hơn 

sim (1) sintsøfä | adhigam, adhigacchati || 
học 

siqaT (£) || adhidevata || tên th ần hộ vệ, hộ 
thần 

si (m.) || adhipa || người cai trị, vua 

siwfầẦ (m.) || adhipati || người đứng đầu (của 
một... bộ, cục, chùa) 

si-qq (1) sftagf || adhivas, adhivasati || sống 
ở/trong (đi với acc.) 

3q || adhuna || bây giờ 

3© (n.) || adhyayana || sự học 

3© (n.) ||adhyäpana || sự giảng dạy 

3 (m.) || adhvan || con đường, chuyến đi, hành 
trình 

iC(m.) || adhvara || lễ cúng tế 

site (adj.) || anantara || kế đến 

3S (n.) || ana§ana || không ăn, nhịn ăn 
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sieIcHW (m.) || anilatmajaêj tiêng c 
Hanuman (sứ thần gió + Sifef-si sinh từ 
STICH ra) 

33 || anu || theo, theo như, như... 

siq-s (4) sfÊadfd || anuis, anvisyati || tìm 

II (m.) || anuga || người đi theo, hộ tống 

3 (1) sgr<si | anugam, anugacchati || đi 
theo, hộ tống 

II (£) || anugä || nữ hộ tống 

3s (m.) || anuja || em trai 

31q-sĩI (9) siq-f || anujñäa, anujanite || cho phép 

3iSRf[ (caus. = 10) KEIEEIDI || anuJñä, anujñãpayatI 
|| từ giã người (đi với acc.) 

siftm | anudinam || mỗi ngày 

siqw (1) sigaf || anu-dhav, anudhavati || chạy 
theo, đuổi theo 

#1 (1) sim || anubhi, anubhavati || cảm nhận, 
kinh nghiệm, chịu đựng 

siqHf (£) ||anumati || sự cho phép 

3qH1 (4) siqnaà |Í anuman, anumanyate || tán 
thành, cho phép 

#ETST (£) || anusaäkã || sự nghi ngờ 

II (1) sfSfỒ || anustha, anutigthati || theo, 
làm theo 

3 (n.) || anrta || không thật, phi chân thật 


si (m.) || anta || cái cuối cùng, sự chấm dứt 


ủa 


si=qq: || antatah || cuồi cùng, chung cuộc... 

#feq€ (n.) || antara || cái bên trong 

#fxq€ (n.) || antara || cơ hội 

S-qf || antar || trong phạm vI..., bên trong của... 
(postp. với genitive như punar) 

SrfqCW (3) s#qdvadfà /- wWề || antardhä, 
antardadhäti/-dhatte || biến mắt 

sraäai (€) || antarvatmT || người đàn bà có thai 

siÊŒ& (n.) || antika || cận, gần 

si || antya || cuối 

3I#f#R (m.) || andhakära || tối đen 

#14 (n.) || anna || món ăn, thức ăn 

3=4 || anya || kẻ khác, cái khác 

si || anyatra || chỗ nào khác 

sirq5I || anyathã || ngoài ra, nếu không thì 

srùg: || anyedyuh || hôm sau 


TỪ VỊ 


sim | anyonyam || tương hỗ nhau 

sirdNW (m.) ||anvesana || sự tìm kiếm 

31% (1) siqwmf || apakram, apakramati || đi mắt, 
chạy trốn 

3TTH (1) sirzl |Í apagam, apagacchati || đi 
mắt, đi chỗ khác 

sie4 (n.) || apatya || con, hậu bối 

3ïqw4 (1) siqunaff ||apadhav, apadhävati || chạy đi 
chỗ khác, chạy đi mất 

siqsì () siqnaf || apanï, apanayati || lấy mất, 
chiếm đoạt 

3qqs (6) siqqsid || apanud, apanudati || đuôi đi 

iqetI (n.) || apaharana || sự chiếm đoạt, lấy đi 

SïWE (I) siqsvf || apahr, apaharati || xua đuôi 

sïÑŸ || api || cũng, thậm chí 

srqả (adj.) || apũrva || vô song, vị tằng hữu 

3W (adj.) || apraja || không con 

I4 (m.) || abhäva || sự thiếu thốn, không có 

siÑ-siq (4) st4eqdfl || abhi-as, abhyasyati || học 

siÑ-s (2) stff || abhi-i, abhyeti || đạt đến 

si | abhika || yêu, đam mê, dục ái 

si: (với acc.) || abhitah || xung quanh... 

sứầg (1) siồ-zafl || abhidru, abhidravati || tấn 
công 

si-er (3) sfầr-awfl || abhidhä, abhidadhati || nói, 
nói ai đó điều gì 

siRrqwi (10) si-qzHf || abhipũj, abhipjayati | 
chào, tôn kính 

siỀna (m.) || abhibhava || sự khinh miệt 

sim (1) sfẦaaSẻ || abhibhas, abhibhasate || nói, 
nÓI VỚI a1 

siR-aI (2) sf-aIft || abhiya, abhiyati || đi đến... 

siRem (1) se || abhilabh, abhilabhate || đạt 
được 

SIÀ-qS (caus = 10) si-aswfì || abhivad, 
abhivadayati || chào hỏi 

SIÊÑ% (m.) || abhiseka || quán đỉnh, lễ lên ngôi vua 

sif€ (adj.) || amara || bất tử 

SïÑY (m.) || amara || người bất tử = trời, thiên 

3ïifTe1 (m.) || amatya || quan, bộ trưởng 

si (n.) || amrta || nước bắt tử, cam lộ 

siPivi (n.) || ambhoja || nụ sen 
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site (£) || ayodhya || tên một miền đất 

smwai (€) | ayomukhr || ên c ủa một nữ la-sát 
(raksasi) 

3x4 (n.) || aranya || rừng, a-lan-nhã 

SIÑ (m.) || ari || kẻ thù 

si: || arcitah || ppp của vn (caus. = 10) srnft 
tôn kính 

sr3 (10) srinft || arc, arcayati || tôn kính 

sư (m.) || arnava || biển 

siửn, (adv.) || artham || để được..., với mục đích... 
(là phần thứ hai của một danh từ trong một hợp 
từ [compound]) 

siBìq || arthita || ppp của sì (denominative = 10) 
s3 cầu xin (cái gì đó) 

s3 || arthe || để được...(hậu trí từ đi với genitive) 

srŠq || ardita || bị bức bách (ppp của ®#$ [caus. = 
10] stŠf bức bách) 

sfẽ (10) stáfRi || ard, ardayati || hành hạ 

siỆ () si || arh, arhati || nên, phải, xứng đáng (đi 
với Infinitive) 

SIød ||alam || đủ 

3e (adj.) || alasa || chậm chạp, mệt mỏi 

sf5 (m.) || ali || con ong 

Sief (adj.) || alpa || ít, nhỏ 

siq-smq (5) samtìfd || avap, avapnoti || nhận lấy 

3Tq#T@ (m.) || avakäla || thời gian (rỗi), cơ hội 

3Is7 (1) simszià || avagam, avagacchati || hiểu 

3g (1) sa-wf || avatƒ, avatarati || bước xuống, 
giáng trần, hạ thế (với tư cách một người cứu 
độ) 

3ïqqq (1) siqaf || avapat, avapatati || bay xuống 

3g (1) siqyad || avaplu, avaplavate || nhảy xuống 

3iq14 (6) siqansd || avamuc, avamuñcate || cởi, 
tháo (quần áo, nữ trang) 

3iqSẽ (1) siùef || avaruh, avarohati || đi xuống, 
xuống ngựa 

3ĩq4q€ (m.) || avasara || thời cơ, thời gian 

SIäINg: || asesatah || không còn đề dư lại, hoàn toàn 

sïäïH || a§esam || không có thừa 

is (m.) || ašoka || vô ưu, tên của một loại cây 

3ISH4 (m.) || ašman || đá 

#4 (m.) || ašva || ngựa 


si=qfl (m.) || a$vapati || tên một vị vua 

3E ||asta || số 8 

si (n.) || asambhava || sự bất khả, không thể 

3tÏaI4H || asamé$ayam || không còn nghi ngờ... 

i4 (n.) || asatya || sự giả dối, không thật thà 

set || asamartha || không thể, thiếu khả năng 

SïÑ1 (m.) || asi || gươm, kiếm 

3ïY (m.) || asura || a-tu-la 

si (2) sứ&a ||as, asti || thì, mà. là, ở 

sĩ (4) sdfl || as, asyati || quăng, bắn 

sï@ï (n.) || astra || nghệ thuật bắn cung, cung, tên 

siÑ3 (n.) || asthi || xương 

3igesf (£.) || ahalya || tên của vợ trí giả Gautama 

sĩ || aho || À há! Ô kìa! (interj.) 

siì sai || aho iđãnĩm || bây giờ đây 

sI-8 (2) 4Ñ || a-i, eti || đến 

sier] (10) siEeiafli || äkarn, äkarnayati || nghe 

3I#TäT (m.) || aka$a || không trung, hư không 

smgf (£) J|akrt || hình dạng 

SIISH (1⁄4) 3#IHR/HIẨR || äkram, äkrämati/- 
kramyati || tắn công, bước đến 

si (m.) || äksepa || kháng biện, bỏ vào 

sI-I (2) seatfd || äkhyä, akhyäti || kể truyện 

SIRTf (n.) || ägamana || sự đến 

3ITfi (n.) || ãgamana || sự đến, hội tụ 

3i (1) se || ä-gam, agacchati || đến 

sirard (m.) || ñcärya || thầy dạy đạo, đạo sư 

si-øs (10) sieIaaft || ächad, äcchãdayati || che 
đậy, che dấu 

sisĩan (n.) || äjïvana || kế sinh nhai, phương tiện 
sinh sống 

#1IqÑ (m.) || ätapa || sự nóng bừng, 

siIfÀH (m.) || atikrama || sự trôi qua, sự lướt qua 

#iIefri (m.) || atmaja || con trai 

#IIefNf (£) || atmajä || con gái 

siIin || ätmajena || với con trai ông ấy 

#iIef (m.) || ätman || ngã, tự mình, cái ta 

siemaff (m.) || ñtmayoni || tự sinh, »người có gốc 
là tự ngã« 

si || ädaya || với (dùng với vật chất, posfp. với 
acc.) 

siff% || ädika || bắt đầu với..., v.v... 
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sifq: || aditah || ngay từ đầu 

sffS3I (6) sifftrfi || ädis, ädisati || ra lệnh 

sïI3ãT (m.) || ade$a || mệnh lệnh 

s4 (m.) || ädya || người hàng đầu, người dẫn đầu 

SIWIđ (1) siraft || adhav, adhavati || ghé ngang 
qua 

s1 (n.) || adhikya || sự ưu việt, sự trác việt, 
»frên cơ« 

si (m.) || ađhipa || người cai trị 

Siirt=s (m.) || ananda || sự an vui, hỉ 

si (1) smf || an, anayati || mang đến 

sirï (10) siaafÀ || anr, änayayati || cho mg ời 
mang đến 

se (£) || antarvatmT || người đàn bà mang thai 

sinqq (1) siqafti || äpat, äpatati || xảy ra 

sĩIq (5) siIffd || äp, äpnoti || đạt đến, thành tựu, tìm 
được 

siffl (£) ||apti || sự đạt được 

SITRTRGŒT (n.) || abharana || trang sức, nữ trang 

3iISI4 (10) 3mdfồ || ämantray, ämantrayati || từ 
biệt người (đi với acc.) 

SH || am || dạ! 

siI-4I (2) st-arff || äyä, äyäti || đến 

Si (n.) ||ãyudha || vũ khí 

3IT38 (n.) || ayus || mệnh căn, sinh khí 

sinen (£) || äyodhyã |Êâ m ột thành phố, nơi 
sinh của Rama 

sïe1 (1) sitä || ãrabh, ärabhate || bắt đầu 

siIsg (1) stsfl || aruh, ärohati || leo lên 

S4 (n.) || ärogya || sức khoẻ 

sird || ärta || bị liên luy 

se (1) site || alabh, alabhate || nắm bắt 

Si (m.) || älaya || nhà 

SI-S () si-sìad ||älok, älokate || nhìn thấy 

#IIST§T (£) || asankã || lo âu, lo sợ 

STST4 (m.) || ä$aya || tâm tư, nỗi lòng 

SITST (£) || a§a || phương hướng 

ST || ä$u || nhanh 

sIard (n.) || ã§carya || sự huyền diệu 

siIfq (m.) || äácita || người cầu cứu, người quy y 

SINH (m.) || ä$rama llá£th ất để tu chỗ hoang 


văng, một móc của cuộc đời, một quãng đời 


TỪ VỊ 


siIBI (1) siI3ä || aári, ä$rayate || quy y, nương tựa 

sitBrd (m.) || äárita || ng ời quy y, người tìm chỗ 
nương tựa (ppp được thật danh từ hoá của 3II- 
BỊ (1) s58 quy y, nương tựa.) 

SI- (caus. = 10) 3I4IgdfỒ = 1-4 || ä6vas, 
ä$vãsayati = samã švas || làm an tĩnh, trần an 
SIINS (1) sifiaft ||ãsad, äsïdati || ngồi, ngồi xuống 

SIM (2) s3 || ãs, äste || ngồi 

sI-9 (1) smrfWBfồ || astha, ätisthati || thể nhập, 
nằm ở trong 

siTE (1) siedf || ahr, aharati || hái, gặt, lượm lặt 

siTE (1) sietf || ahr, aharati || lấy, nắm lẫy 

SïT8Ti (n.) ||ähväna || lời mời đến, lời gọi ra trình 

siTề (1) sia4ft || a-hve, ahvayati || gọi lại/đến 

8 (2) sẵ ||, eti || đi 

##I (£) || icchã || niềm mong muốn 

8q: || itah || từ chỗ này, từ lúc này, thế nên, vì vậy 

sqtqq: (adv.) || itastatah || tới lui 

Scq || ittham || như thế, như vậy 

8= (n.) |Íindhana || củi đốt 

8ã || iva || tương tự như..., giống như... 

s4 (6) s=8fl || is, icchati || mong muốn 

SfỀ (£.) || isti || sự cúng tế, vật cúng tế 

Šã (1) Ÿ || ïks, Tksate || thấy, nhìn thấy 

Š#ãI (adj.) || ïdráa || với bản chất như thế..., có... 
như thế 

EIESDI || ïpsita || được muốn 

ŸN (caus. =10) ESEIDI || Tr, rayati || tuyên cáo, nói 

Ÿ# (m.) || ï§vara || thượng đế, trời cao nhất 

## || ukta || ppp của #4 (2) 3f& || nói 

gfR (£) l|ukti || lời nói, lời quy định 

gà: | uccaih || lớn (âm thanh), ồn 

|| uttama || hay nhất, tốt nhất 

e8 || utpanna || ppp của #8-qđ (1) 3eafl || bay 
lên, xuất hiện, hình thành 

se (m.) || utsaäga || chỗ hai chân tréo khi ngồi 
xếp bằng 

se (m.) || utsava || lễ, tiệc 

Se# || utsuka || nong muốn, khao khát 

saa#-lXaI (£) I| udaka-kriyä || nghi lễ cúng nước 
mười ngày sau khi hoả thiêu cho người mắt. 

sa (m.) || udadhi || biển 
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s#raq (m.) || udanvat || biển 

SSV (n.) || udara || bụng 

3s-3Ñ (I) senfa || udkrs, utkarsati || kéo ra, kéo 
lên 

3n (1) se ||udgam, udgacchati || đứng lên, đi 
lên, (hành tỉnh) mọc 

ss-via (1) ssifR || udjïv, ujjfvati || sống dậy 

sgÌ (1⁄4) sgqà/ giằqàằ || uddĩ, uddayate/ 
uddiyate || bay lên 

se-đ (1) sa || udtỹ, uttarati || bước ra, xuất hiện, 
băng qua 

gg-W (10) sødf || udđhr, uddharayati || lấy ra 

#s-qd (1) sefd || udpat, utpatati || bay lên, xuất 
hiện, hình thành 

8 (m.) || udyama || sự cỗ gắng 

(1) qưn lÍudyam, udyacchati || cô gắng 

#3 (n.) || udyana || vườn 

s#ïmI (m.) || udyoga || sự siêng năng 

Sø§ (I) sssÍd || udvah, udvahati || nâng lên, đẩy 
lên, kéo lên 

SãfE (m.) || udväha || cưới, hôn phối 

ss-e (1) gigf8 || ud-stha, uttisthati || đứng dậy 

gq-sII-z (1) sqpTssfl || upagam, upägacchati || 
trở về 

34% (m.) || upakara || sự giúp đỡ, phục vụ 

sqsifầ (adj .) || upakãrin || sẵn lòng giúp đỡ 

#11 (1) sms lÍ upagam, upagacchati || đến 
gần, đạt được, thành đạt 

sưfờaI (6) gqfSffd || upadis, upadisati || đạy 

swftB || upadista || ppp của swfầI (6) sqfầtft || dạy 

swW3ãI (m.) || upadeéa || sự dạy dỗ, chỉ giáo 

sdqŒI (1) gqwnfÑ || upa-dhmä, upadhamaii || thổi 
cho phất lửa 

sufỀg (7) || upanisad || áo ngiĩa thư, một thể loại 
sách Veda 

W8 || upama || bằng, như 

W8 (m.) 

swqÑ || upari || bên trên, phía trên 

suøfJ (£) || upalabdhi || sự thành đạt 

q4 (n.) || upavana || vườn nhỏ, vườn cây 

3qsrq (m.) 


| upayoga || sự sử dụng, cái dụng 





| upaväsa || nhịn đói không ăn 


guf%I (6) gqfÀIfữ || upa-vié, upaviáati || ngồi 
xuống 

#qq8 (I1) swqqdf || upasr, upasarpati || bòđ ến, nhẹ 
chân bước đến 

swœ (1) sqfSfti || upastha, upatisthati || có mặt 

swe (1) sqftsfl || upastha, upatisthati || đứng lại, 
bước đến gần 

#1-§ (I) swqsvf | upahr, upaharati || trao cho, dâng 
đến 

##qH (m.) || upäya || phương tiện, mẹo 

win (n.) || uparjana || phương tiện sinh nhai 

#s || uru || rất 

3Ñ (£) || usas || bình minh 

sÍỀW || ugita || ppp của 38 (L) 4Ñ || sóng, trú, ngụ 

##TđT (£.) || usạafä || sự nóng, nhiệt 

s$s || ñdha || ppp của 38, kéo đi 

Z8 (m.) || rksa || con gầu 

sifề (m,) || rtvij || mục sư, đạo sư 

5Ñ (m,) || rsi || người thấy, một thấu thị giả (thấy 
xuyên suốt) 

2:54 (m.) || reyamika || tên của một ngọn núi 

%8 (m.) || rsyašrñga || tên của một l‡si 

#% || eka || một (1) 

S%% (m.) §&%[T (£) || ekaka, ekakä || một mình, đơn 
độc 

S%s[ || e€kadãä || một thuở nọ, ngày xưa... 

qwaifba || ekakin || một mình, đơn độc 

qqÑwsa.sra || ctasminnantare || trong lúc đó, trong 
khoảng thời gian đó 

4d || efavat || lớn như thế, rộng như thế, nhiều 
như thế... 

Wa || eva || từ nhấn mạnh, »chứ, có chứ, vậy chứ, 
vậy đó« 

ai || evam || như vầy, như thế này... 

ằs || aindra || thuộc về Indra 

À3 || al§švara || vẻ tôn nghiêm của vua/bá chủ, 
thuộc về l§vara 

siÌgñ1 (n.) || odana || gạo, cơm 

siìf (£) || osadhi || được thảo 

sìami (n.) || audarya |ồdg phóng khoá ng, tâm 


rộng rãi 
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A_s^ 


siàdsfầg (n.) || aurdhvadehika || lễ cúng tế cho 
người chết 

%1 (m.) || kaca || tên riêng, con của Brhaspati 

%szq (m.) || kacchapa || con rùa 

3# (m.) || kata || tắm chiếu, tâm lót để ngồi/nằm 

3sữ2 (m.) || kantha || cái cổ 

3:3 || katham || thế nào? vì sao? làm sao? 

%3I (£) || kathä || câu chuyện 

si || kathita | ppp của %3 (10) #44f || kể 
chuyện, nói 

%31(10) szwdfq || kath, kathayati || kể chuyện, nói 

%st[ || kadä || lúc nào, khi nào 

%f# (n.) || kanaka || vàng 

%xrs® (m.) || kanduka || quả bóng, trái cầu 

%=4%[ (£) || kanyakä || con gái 

%1 (£) || kanyä || con gái, đứa bé gái 

sÍŸ (m.) || kapi || con khi 

sfqdfä (m.) || kapipati || khi chúa 

%1 (m.) || kabandha || tên của một la-sát 

%ø (n.) || kamala || hoa sen 

%H(I) mà || kamp, kampate || run, làm run 

%Y(m.) || kara || tay 

sơ (m.) || karna || lỗ tai 

Sở (m.) || kart || người làm 

si (n) || karman || hành động, nghi lễ 

o8 (m.) || kalaha || sự tranh cãi, bất đồng, tranh 
chấp 

sÍÑ (m.) || kavi || thi sĩ, người có trí 

srg (m.) || ka§cid || một ai đó (nam tính) 

3E || kasta || bắt buộc, (với instr.) buộc phải... 

%IS (m.) || kãka || con quạ 

%Ise (m.) || kakutstha || con cháu của Kakutstha, 
biệt danh của Rama 

%8 (1) ft || känks, kãñksati || mong muốn 

IS (£) || kacid || một ai đó (nữ tính) 

%frI (n.) || kanana || rừng 

3H (m.) || kãma lỗi tình, mong mu ốn, tình dục, 
tên của một vị thần 

3 (m.) || kãya || thân, thân thể 

%0 (n.) || karana || nguyên nhân, lí do 

3W (m.) || karagrha || nhà tù 

ae || kãrtsnyena || hoàn toàn, toàn phần 


TỪ VỊ 


mi (n.) || karya || công việc, sự việc, thời cơ 

3S (m.) || kala || thời gian 

%S1 (n.) || kavya || bài thơ 

sai (£) I| kãáĩ || thành phố Benares (Ba-la-nai) 

3E (n.) || kãstha || đồng gỗ chất cao 

fq | kimu || nhưng mà, mà là 

ft (m.) || kinkara || người hầu 

tầm siửn | kim artham || để làm chi? 

ffzñI (£) || kiskindhä || ên của một hang động 
trên núi 

snf (£) || krrti || vinh dự 

S#t (m.) || kukkura || con chó 

si (£) || kuf || túp lều 

sĩ (n)) || kufra || túp lều 

3c (n.) || kutumb || gia đình 

3đ: || kutah || vì sao, tai sao, từ đâu? 

#3 || kutra || ở đâu, đến đâu? 

34m || kutracana || một chỗ nào đó 

s3 || kutracid || một chỗ nào đó 

3rf || kutrapi || một chỗ nào đó 

3= (m.) || kunta || cây lao 

3 (4) 3l || kup, kupyati | nội giận 

3ú (caus. = 10) sìqa || kup, kopayati || làm cho 
giận dữ 

sarÑ (£) I| kumärï || cô bé, con gái 

#1 (m.) || kumbha || cái nồi 

am (m.) || kumbhakarna || tên riêng, »lỗ tai như 
cái nồi« 

snrqf4 (m.) || kumbhasambhava || tên riêng của 
Agastya (bahuvr.: $#IIq[ R14: 44 4:) 

saï (m.) || kumbhira || cá sấu 

32T (n.) || kuéala || may mắn, thiện lành 

3# (n.) || kusuma || nụ hoa 

3q (m.) || kñpa || giếng nước 

3s (n.) || kũla || bờ nước 

3 (8) atÑ || ky, karoti || làm 

#8 (m.) || krechra || nhọc nhẳn, trần lao 

3z || krechram || nhọc nhằn 

3q (6) 3zxdfữ || kt, kmtati || cắt đứt 

# || krta || ppp của #đ (6) #x4fl || cát đứt 

3T (£) || krpä || lòng thương hại, đồng cảm 

3e (adj.) || krpalu || với lòng thương hại 
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3t (adj.) || kráa || gầy 

3# (m.) || krsaka || nông gia 

31(6) swft || krs, krsati || kéo, kéo cày 

%%T (adj.) || krsna || đen 

3x (m.) || kerala || tên của dân sống ở bờ biển 
Malabar 

›qơm || kevalam || một mình, chỉ có, toàn vẹn 

ST (m.) || ke§a || tóc 

®zgt (m.) || kesara || tóc, bờm 

3á (£) || kaikeyr || tện vợ của Da§aratha 

3 Zïg (m.) || kailãsa || núi Kailas 

se (m.) || kokila || con chim cút 

Sïet(n.) || kotara || bộng cây 

3ïef#Ø (m.) || kolahala || tiếng ồn, huyên náo, la 
hét 

3ïE (m.) || kostha || kho chứa 

sìq£5 (n.) || kautihala || tò mò, sự thích thú 

s1 (n.) || kaupina || cái khố 

sìầ (m.) || kaušika || tên dòng họ Viávämitra 

sìqem (£) || caus.alyä || tên vợ của Da§aratha 

*< (1) zsq || krand, krandati || khóc, la 

Ta || kramena || từ từ, dần dần 

sãï (9) sÌfi || krĩ, krimäti || mua 

siteT (£) || kriđã || trờ chơi, chơi 

siïg (1) #sÑRi || kriq, kidati || chơi đùa 

#8 (adj.) || kruddha || ppp của #4 (4) #4fl giận 
dữ, nôi giận 

? (4) 3i || krudh, krudhyati || giận dữ 

(1) #ìdÑ || krus, krosayati || la, than thở 

Tìg (m.) || kroda || cái ngực, chỗ bộng bên trong 

TRÌM (m.) || krodha || cơn giận 

3RïXT (m.) || kroáa || tiếng la, tiếng hét 

®# || kva || ở đâu? 

8i (m.) || ksana || khoảnh khắc, sát-na 

Si (m) || ksatriya || thuộc giai cấp sát-đế-lợi 
(ksatriya), tức là người vương tộc và chiến sĩ 

sĩ || ksama || có khả năng 

Sfff (£) || ksamä || kiên nhẫn, khoan dung 

Sĩ (10) aefl || ksal, ksalayati || rửa, giặt 

fầmnsi || ksinayus || hấp hối sắp chết 

lần (6) lầmÍl || ksip, ksipati || quăng, phóng 

tàng || ksiprama || nhanh nhẹn 


tim || ksina || kiệt lực 

SÑY (n.) || ksira || sữa 

8# (adj.) || ksudra || nhỏ, xâu, nhỏ mọn 

ST (£) || ksudhä || cơn đói 

(4) quà || ksudh, ksudhyati || đói 

S1 (4) q&dfRi || ksubh, kẹubhyati || hồi hộp, bị kích 
thích 

S3 (n.) || ksetra || chiến trường, thao trường, sân 
trường 

18 (m.) || khadga || thanh kiếm, gươm 

q8 (m.) || khanda || một mảnh, miếng 

tạdìq (m.) || khadyota || đom đóm 

tt (m.) || khara || tên của em trai của Šñrpanakhä 
và Räavana 

tq@ (m.) || khala || kẻ ác 

srs (1) Isfl || khãd, khãdati || ăn 

Ñag (6) Rasfl || khid, khidati || làm vẫn đục 

Ñaa || khinna || buồn bã (ppp của Ñ8s (6) Ñaaf làm 
vân đục) 

TW (n.) || gagana || bầu trời, không trung 

TiấT (£) || ganga || sông Hằng 

TEï (m.) || gaja || voi 

II (m.) || gana || một bây, một đội 

z1 (10) z0 || gan, ganayati || đếm, tính 

3T || gata || ppp của 51 (1) zrsøft ||đi 

1W (n.) || gamana || sự đi 

T1 (1) zff || gam, gacchati || đi 

rgị (1) rriù || garj, garjati || la, rồng 

r1 (m.) || gardabha || con lừa 

rñ (£) lI gardabli || con lừa cái 

rn (m.) || garbha || thai nhỉ 

T1 (n.) || gayana || bài ca, sự ca hát 

TITE (1) zIWEä (với acc.) || gah, gahate || lặn 

ÑIÑ (m.) || giri || núi 

ÑR (£) || gir || lời nói (nom. 3Ÿ, acc. ÊW, instr. 
Rm) 

1ï (n.) || ga || bài hát 

rÑq || grta || ppp của ïÌ (1) ztfRi || hát 

ziaftt (m.) || girvana || một hộ thần, thiên thần 

Tam (n.) || guãjana || tiếng vo ve 

<4 || gunavat || có đức 
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1N (10) rqrafi/rìqafd || gup, gopayati/gopayati || 
bảo vệ, gìn giữ, cất dầu 

3E (m.) || guru || đạo sư, thầy giáo, người đáng 
kính 

TƑE (m.) || guha || tên của vua xứ #fï3xqx 

#T (£) || guhã || động, hang 

II (m.) || grdhra || kên kên 

1 (n.) || grha || nhà 

3iềx (m.) | grhin || có nhà, ông chủ nhà 

3E (n.) || geha || nhà 

ïì (D ztMiR || gai, gayati || hát 

TÌN (m.) || gopa || kẻ chăn bò 

rqrø (m.) || gopala || tên riêng cho nam giới 

#tT (n.) || grahana || sự bắt bổ 

# (9) zTgtf || grah, grhnäti || nắm bắt, sưu tập 

#IÑ (m.) || grama || làng, thôn 

roïRi (£) || glani || mệt mỏi 

Z (m.) || ghafa || bình đất, nồi 

MW (10) wìwaf || ghus, ghosayati || tuyên bố, loan 
báo 

tì (adj.) || ghora || kinh khủng 

wd || ghrata || ppp của WI (1) || ngửi 

##1(n.) || caksus || ánh sáng mắt, con mắt 

5 €) || cañcu || mỏ chim 

q8 || catasr || số 4 nữ tính 

Mựt (adj.) || catura || thông minh, khéo léo, nhanh 
nhẹn 

Sf || catur || bốn (4) (catvärah e4: Nom. PI.) 

=iga || caturdasa || mười bốn (14) 

“q4 (n.) || catustaya || số bốn 

4s (m.) || candra || mặt trăng 

rzẽIq (m.) || candrahäsa || tên của thanh kiếm của 
Ravana 

4Œ (m.) || carana || cái chân 

Ñq (n)) || carita || tiểu sử 

SE (m.) || caru || món ăn cúng tế 

(1) xa || car, carati || đi (trong một phạm vi) 

S1 (n.) || carman || bộ lông thú 

=s (1) sefl || cal, calati || di chuyển 

4m (m.) || capa || cây cung 

Bì (5s) wffR || c¡, cinoti || sưu tập, gom lại 

8 (n.) || citra || bức tranh 


TỪ VỊ 


xe (m.) || citrakgta || tên núi 

f= (£) || cinta || lo nghĩ 

Ba || cintita || ppp của fXa (10) ÊưadÑ || tư 
duy 

Ra (10) ÊradfRt || cint, cintayati || suy nghĩ 

Raam || cinmaya || thuộc về tâm 

Bề || ciram || lâu 

B§ (n.) || cihna || dấu, đặc điểm 

se || cihvala || hoảng hốt, rối loạn 

xi (n.) || cra || mảnh vải rách, quần áo manh mún 

3 (1) ®3sÑï || cud, codati || thúc đẩy, thôi thúc 

4s (caus. = 10) sszf || cud, codayati || thúc dục, 
thúc đẩy 

SR (10) 3Ã || cur, corayati || ăn trộm 

gmÑI (m.) || cñdamani || vật trang hoàng trên trán 

Sfềđ || cestita || ppp của động từ 3g (1) 38fồ làm, 
thực hiện, hoàn tất. Ở đây có nghĩa: Hành động 

SN (m.) || cora || tên trộm 

stÑ || corita || ppp của *X (10) 3tdfằ || trộm 

SẦN (m.) || caura || tên trộm 

s$ (caus. = 10) øIssfd || chad, chadayati || che, 
đậy, dấu 

sï4I (£) || chaya || bóng râm, bóng mát 

fồs (7) faafR || chid, chinatti || cắt, cắt đứt 

w# () || jata || bín tóc 

#1 ()| 

vieT3đ (m.) || jafayus || tên một con kên kên 

s (m.) ||jana || người ta, quần chúng, thiên hạ 

win (m.) || janaka || cha 

wrl (n.) || janana || sinh, ra đời 

veffÌ (£) ||jananï || mẹ 

smtxd (n.) || janasthana |Êd ch ỗ ở của la-sát 
(Rãksasä) 

s1 (10) ma || Jan, Janayati || tạo tác, sinh ra 

x1 (4) smaa || Jan, Jayate || sinh khởi, phát sinh 

3Ñ (m.) || Japa || tụng đọc 

wq4(1) iqf | jap, japati || tụng đọc (nhỏ, thằm) 

s4 (m.) || jaya || sự chiến thắng 

w@ (n.) || jala || nước 

wiệft || jahara || Perf. 3. pers. sing. của động từ hị, 


Jafa || bím tóc 





cướp đoạt 
wE] (1) snmf |Ljagr, Jagarati || đánh thức 
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vi (adj.) || jata || xảy ra (ppp của động từ #) 

win || jata || ppp của s1 (4) sua || sinh khởi, phát 
sinh 

si (n.) || jätakarman || nghỉ lễ thực hiện khi 
sinh 

sieiì || JanakT || con của Janaka, tên khác của Sifã 

viaaq (m.) || jambavat || tên một con khỉ 

s1 (£) || jäyä || vợ 

v6 (n.) || jala || lưới 

siaa (£) || jahnavï || ên khác c ủa sông Hằng (sát 
nghĩa: con gái của vf8) 

Ñ (1) sHfằ | ji, jayati || thắng, chỉnh phục, khắc 
phục 

Ñã ||jita ||ppp của Ñï (1) swxÑ | thắng 

sĩ (m.) ||jfva || sự sống, linh hồn 

san (n.) ||jTvana || cuộc sống, sự sống 

sifaa (n.) ||jïvita || cuộc sống, cuộc đời 

sĩ (1) sìaf || jív, jivati || sống 

sĩ (10) sữawfR || jv, jTvayati || làm cho sống 

SỲ (m.) | je || người thắng 

§ (9) sfif || jña, janati || biết, hiểu 

St (n.) || jããna || sự biết, trí 

f4 (n.) ||jyotis || ánh sáng 

wq (10) sa |Ijval, jvalayati |lđ ốt lửa, nhóm 
lửa 

sĩ (4/1) đqầ/ sđầ || dĩ, dĩyate/dayate || bay 

ai (1) aqfl || taks, taksati || xây, cất 

qể (m.) || tata || bờ sông/biên/hồ 

đe (10) a4 || tad, tadayati || đánh 

q: || tatah || sau đó 

qq: xui || tatah prabhrti || từ lúc đó/này trở đi 

qatqg: || tatastatah || đây đó 

qaawN || tatksanam || ngay lúc đó, ngay khoảnh 
khắc đó 

qœt || tatpara || hoàn toàn tập trung vào đó (đi với 
loc.) 

@ || tatra || ở đó 

q1 || tathä || cũng như vậy, như, thay vì 3. 

q%IÑ || tathäpi || tuy nhiên, mặc dù thế 

q8 || tadanu || sau đó, theo đó 

3m || tadartham || để đạt mục đích này... 

sa (n.) || tapas || khổ tu, khổ hạnh 


qWŒ (£) || tapasyä || khổ tu, khổ hạnh 

q4 (m,) || tapasvin || người khổ tu, người khổ 
hạnh 

q41 (n.) || tapovana || rừng người tu khổ hạnh 

s4 (n.) || tamas || tối tăm, đen tối 

q§ (m.) || taru || cây 

#t§ (10) #f || tark, tarkayati || đoán, phỏng đoán 

q || tale || dưới, bên dưới (posfp. với gen.) 

qœnH || tasmät || vì vậy, vì lí do này (abl. của tad) 

qtz%[ (£) || tataka || tên của một nữ la-sát 

qs (10) arezÐ || tad, tadayati || đánh, gây thương 
tích 

si&I (adj.) || tadrsa || như thế này đây, với bản chất 
này... 

sa (m.) || täpasa || người khổ tu, người khổ hạnh 

sa (adj.) || tara || lớn (âm thanh), xuyên suốt 

an (£) || tara || vợ của khi Valin 

qađ (adj.) || tavat || cứ lớn như, cứ to như (nom. 
sing.: favan) 

ta || tirohita || được dấu kín (ppp của Ên:- 
(3) f-gwff ân náu) 

đẩN (n.) || tra || bờ sông/ao/biển 

sữfÌ | tia || ppp của 4 (1) &SÑ || băng qua 

ad (n.) || tirtha || nơi linh thiêng, chỗ hành hương 

đ|tu || nhưng, nhưng mà 

g (n.) || tunda || gương mặt, cái mồm, cái mỏ 

đã (6) ga || tud, tudati || đánh, đánh đập 

geøi (£) || tulã || cái cân 

đe (adj.) || tulya || như, tương tự, cỡ như 

q8 (10) qìN4fỒ || tus, tosayati || làm hài lòng, làm 
cho vui 

q—(4) qeñ || tus, tusyati || vui, hài lòng 

SE || tusta || ppp của đW (4) g9 || hài lòng 

grÏ (£) || tũnĩ || bao đựng mũi tên 

qrầ || tũrnam || nhanh 

Sf (n.) || trạa || cọng cỏ 

qiìm || triiyam || thứ ba 

gíầa (ađj.) || trsita || khát nước 

4ú) œâ || tứ. tarati || đi qua, vượt qua, băng qua 

àmg (n) || tejas || bóng loáng, sáng rực rỡ 

ft | tejasvin || sáng rực 
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cứ || tyakta || ppp của 1 (1) =xfña || xả bỏ, từ 
khước 

=1 (1) cwfñà || tyaJ. tyajati || xả bỏ, từ khước 

2 (1) sawf || tras, trasati || run 

Bi || tri || ba 

Đã (m.) || triširas || tên một vị quan của Khara 

đã (1) EE1IDI || dams, dasati || cắn, nhai 

sfàm || daksina || phía nam, phương nam 

qww || dagdha || ppp của S8 (1) 4Ñ || đốt, cháy 

swWs (m.) || danda || cây gậy 

s0s# (m.) || dandaka || tên một cánh rừng 

sư (10) s0ø4f || dand, dandayati || phạt 

sxi || datta || ppp của ä (3) 48tfằ || đưa 

s=q (m.) || danta || răng 

sÑa (adj.) || daridra || nghèo, bần hàn 

sÑzœI (£) || daridrata || sự nghèo khổ/bần hàn 

am (n.) || dar§ana || cái vẻ, cái nhìn 

sãt || da§a || 10 

SSI (m.) || dasanana || biệt danh của Ravana 
(người có 10 gương mặt) 

S5IN (m.) || dasaratha || Êên c ủa một ông vua (cha 
của Räma) 

St (m.) || daSanana || biệt danh của Rãvana 

8E || dasta || ppp của #1 (1) 4stfằ || cắn, nhai 

3#§ (1) sgÑ || dah, dahati || đốt, cháy 

s1 @) saf || da, dadati lđưa (passive »đyate«, 
được dùng thay dạng passive của yam »đưa, 
trao) 

s1 (m.) || datr || người đưa, thí chủ 

s1 (n.) || dana || món quà 

ST (m.) || đãra || vợ 

szx8i (m.) || dãsarathi || con trai của Da§aratha 

sĩ Œ) || dãsr || người hầu nữ 

t4 a (2) || divam yä || chết (sát ngĩa: Thăng 
thiên) 

fầ (n.) || điva || thiên 

fằqq (m,) || divasa || ngày 

tamam. || divaratram (divä-ratram) || ngày và đêm 

f%q (m.) || divaukas || người sống trên trời, thiên 
(diva = trời, okas = chỗ ở, bahuvrihi:ông ấy, 
người có chỗ ở trên trời) 


tà (42) âm || div, divyati || chơi đùa 


TỪ VỊ 


ta || divya || thuộc về trời, tuyệt vời 

f1 (6) fIÑ || dié, disati || ra lệnh 

ÑI (£) || dis || hướng 

án |I dĩna || buồn bã, sầu muộn 

m (4) i8 || dĩp, dïpyate || chiếu sáng, rực rỡ 

ám (caus. = 10) đua || dĩp, đĩpayati |đ ốt sáng, 
thắp đèn 

đt (adj.) || đirgha || dài 

8: (n.) || duhikha || khổ 

g:Ñaa (adj.) || duhkhita || bất hạnh, khổ não 

sm (n.) || dugdha || sữa 

gtisf (m.) || dugdhodadhi || biển sữa (chỗ trú của 
Visnu. dugdha = Milch, udadhi = Meer) 

ga (m.) || dundubhi || Tên của một la-sát, bị 
Välin giết. 

ma || durgata || nghèo nàn, yếu kém 

sara (m.) || durdanta || tên riêng, sát nghĩa: »không 
bị chế ngự« 

kEC| (n.) || durdaiva || tai nạn 

g#@ (adj.) || durbala || yếu 

#ÑI (m.) || dusana || tên của tướng dẫn quân của 
Khara 

#E (adj.) || dusta || xấu, ác 

giềd (£) || duhitr || con gái 

$q (m.) || dũta || sứ giả 

#€(n,) || dũra || viễn xứ, khoảng cách 

N41 || dusayan || ppa, »trong khi ông ta hạ 
nhục...« 

sÑa || dũsita || bị hư, bị hạ nhục (ppp của 38) 

$8 (denom. = 10) sadfd || dus, dũsayati || hạ miệt, 
làm nhục 

gãI(4) kESIDI || drš, pasyati || thấy, nhìn 

#®I (caus. 10) ssìafd || drš, daršayati || chỉ, làm cho 
thấy 

£B || drsta || ppp của #31 (4) qawft || thấy, nhìn 

ằ (m.) || deva || thiên, thiên thần 

3a (£) || devata || thiên thần 

am (m.) || devadatta || tên riêng (»người được 
trời cho‹) 

aaf (£) |I devayanï || tên riêng nữ giới 

>> (£) || devï || nữ thiên thần 


3T (m.) || đeáa || quốc gia, miền đất 
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3E (m.) || deha || thân thể 

3ì (m.) || dosa || lỗi lầm, tội 

đi (£) || doga || buổi tối 

nam (m.) || dyumatsena || tên vua 

8 () =8 || dru, dravati || chạy 

s# || drutam || nhanh, gấp 

84 (n.) || dvaya || cặp, hai 

si || dvätriméa || 32 

#R(n.) || dvãra || cửa, cổng 

f || dvi || hai 

làn (m.) || dvija || »người sinh hai lần«, bà-la-môn 

tà (adj.) || dvitiya || thứ hai 

fïm || dviyam || thứ hai 

fằsI || dvidhã || hai phần, hai loại 

ä || dvau || dve Š: nom. acc. của số 2; dve: nom., 
acc. fem. và neut. của 2. 

vĩ (n.) || dhana || tiền bạc, giàu sang 

tinsđ || dhanavat || giàu 

wñtf (m.) || dhanadhipa §ntr 


Kubera, »vua của sự giàu có« 


lêng, tên của 


xi (adj., m.) || dhanika || giàu, người giàu, phú 
ông 

viÊm (adj.) || dhanin || giàu 

tiq(n.) || đhanus || cây cung 

vi (m.) || đhanvin || người bắn cung 

W€|| dhara || mang, có, giữ 

tủ (m.) || dharma || pháp, pháp luật, quy luật vũ trụ 

+1 (£) lỊ dharmasälã || chỗ trú của người hành 
hương 

xỊ (3) swfli || dha, dađhati || đặt xuống, để xuống 

viig (m.) || dhãtr || đắng tạo tác 

v4 (n.) || dhãnya || ngũ cốc 

vi (n.) || dhaman || chỗ ở, chỗ cư trú 

tiifis || dharmika || có đức, hợp lí 

xifÖd || dhavita || ppp của 4T (1) Wf4f || chạy 

x1 (1) wfR || đhav, dhavati || chạy 

WỊIđ (10, caus.) xiaaf || dhav, dhävayati || giặt, rửa 

fz-3: (8) fmtRt || đhikkr, dhikkaroti || khinh miệt 

vì €) | dhï || trí, sự suy nghị, lí trí 

vũng || dhĩmat || thông minh 

v8 (adj.) || dhñmra || màu xám, màu khói 


s (adj.) || đhũrta || quỷ quyệt, ranh mãnh, ỉr ờng 
gaf 

9 (1,10) wWNÑ, qNSf || đhự, dharati/ dharayati || 
mang, đeo, giữ chặt, nhận lấy, thụ thai (mang 
thai) 

tất (£) || đhrti || sự cương quyết 

Sì (£) I| dhenu || con bò cái 

*z4fi (n.) || dhyãna || thiền định 

|| na || không 

¬ %<Tam || na kadacana || không bao giờ 

=i #STfS || na kadacid || không bao giờ 

ä at || na kadäpi || không bao giờ 

r6 (m.) || nakula || con thú đuôi dài, sống theo 
bẩy, rất khôn 

s8 (m.) || nakra || cá sấu 

= (m.) || nakha || móng 

=ữ (n.) || nagara || thành phố 

=TÑ (£) || nagarï || thành phố 

s || nata || ppp của *fÑ (1) quà || chào hỏi, tôn 
kính 

sã] (£) || nadï || sông 

“tt (m.) || nandana || con trai 

afmm (m.) || nandipräma ||ên thành ph ố mà từ 
đó Bharata cai trị 

s (m.) || naptfr || cháu nội/ngoại 

sq (n.) || namas || sự tôn kính 

*iŒ&R (m.) || namaskara || sự tôn kính 

HG (8) qmanf || namaskr, namaskaroti || chào 
hỏi 

q(1) an | nam, namati || chào hỏi, tôn kính 

#K (m.) || nara || người đàn ông, người 

#4 (m.) || naraka || địa ngục 

s8 (adj.) || nava || mới 

#a || nava || 9 

am || navama || thứ chín 

sRI (4) ma || naš, na§yati || huỷ diệt, tan nát, tiêu 
diệt 

sE || nasta || ppp của *tã[ (4) zasf || huỷ diệt, tan 
nát, tiêu diệt 

=iYR (m.) || năgara || người sống thành phố 

am || nama || với tên..., tên là... 

bIEbbI (n.) || namadheya || tên 
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f1 (n.) || naman || tên 

=i% (m.) || năyaka || người dẫn đầu 

s (m.) || närada || tên của một Rsi 

srÑ (£) || narï || phụ nữ, người vợ 

wfT || nävã || Instr. sing. của 3: (£) cái thuyền 

si (£) || nãsikã || mũi 

Ñ:-s1 (4) fcstdfÀ || nïihas, nirasyati || đuổi ra 
ngoải, xua đuổi, từ chối 

Ñ:-si-g (8) RRL-aft || nih-ä-kr, nirakaroti || từ 
khước, không thừa nhận 

:gm (1) Rầ:a || nihkrs, nihkarsati || kéo ra, lôi 
Ta 

Ñ:-a (1) ss8fl || nihkram, niskramati || đi ra 

Ñ:-a (1) mfl || niikram, niskramati || đi ra 

Rzm. (D ÊmEz || nilhgam, nirgacchati || đi ra, 
xuất hiện 

fà:-RzI (6) fIfï || nih-dis, nirdisati | quyết định, 
thấm định, trao việc 

BI () tưafà || nih-nï, nirnayati || quyết định 

fà:-m (2) Êffl || niậmä, nirmäti || sản xuất, tạo 
thành 

Ñ:-a (2) f-sfli || nihyä, niryäti ||đi ra ngoài, đi 
khỏi 

lừa (6) RzzdfR || ni-krt, nikmtati || cắt đứt 

RWãm, (6) Rfầmfà || ni-ksip, nikgipati || quăng đi, 
quăng xuống, vất vào 

f1 (m.) || nigraha || bắt được, phạt 

ÊNi || nija || thuộc về ta, sẵn có 

fằel: || nityasah || luôn luôn 

fsM (m.) || nidagha || mùa hè, sự nóng 

fx-ãt (4) f%aIã || nidra, nidrayate || ngủ 

fồ† (£) || nidra || giấc ngủ 

Êar (3) fầ-swfd || niđhã, nidadadhati || tin tr ởng, 
đặt niềm tin vào (đi với loc.) 

fq (1,10) fmaúà/ fWamdfầ | nidhr, nidharati/ 
nidhärayati || đặt vào (đi với loc.) 

tùng. (caus. = 10) R-qaafR || nipat, nipatayati || để 
rơi xuống, thả rơi xuống 

tu (adj.) || nipũna || có kinh nghiệm 

ffrafl || nimittam || vì, bởi vì 

tìm || niyatam || chắc chắn 


TỪ VỊ 


Rqm (7) fúg, fgtfềt | niyuj, niyunkte, 
niyunakti || khiến làm, ra lệnh, đưa vào, quyết 
định 

ÊfI (m.) || niyoga || lệnh 

Êmng: || niyogafah || vì lệnh, chờ lệnh 

Êeu (10) fWafồầ | nirũp, nirũpayati || ngin 
cứu, tìm ra 

tim (m.) || nirde§a || lệnh, quy định 

fầÏ (m.) || nirmoksa || sự giải thoát 

f4 (m.) || nilaya || chỗ trú, chỗ ở 

fà-aụ (1) fawfl || ni-vas, nivasati || cư trú 

Ràs (10) f3asfồ || nivid, nivedayati || cho biết, 
báo cáo 

IEEEDI (n.) || nivedana || bảng tin, bảng báo cáo 

Âm (£) || ni4a || đêm, ban đêm 

mai (£) || nisacarr || con quỷ cái ban đêm 

f1 (£) || nis || đêm 

f4 (m_) || niácaya || quyết định 

ng (D trfqaR || nisad, nisïdati || ngồi xuống 

Êã4 (1) ad || nisev, nisevate || thăm viếng 

i4 (5) ffSrtf || nisci, niácinoti || quyết định 

fà-£nq (2) fầ-sfd || nïhan, nihanti || đập tan, đánh 
chết, tiêu diệt 

fạ-fàm (6) fmtfR || nihdiá, nirdisati || quyết định, 
trao nhiệm vụ, lệnh 

Ñ mi (1) nsifä || nimajj, nimajjati || lặn xuống, 
đi sâu vào, chìm 

q (1) sua || nĩ, nayati || dẫn, dắt, trải (thời gian, ở 
acc.) 

zĩg (m.) || niqa || cái tổ, ổ 

zìa || nĩta || ppp của zï (1) at || dẫn, dắt, trải (thời 
gian) 

BIISI (£) || ni || sự cư xử, khôn ngoan 

zìfững (adj.) || ntimat || gian, gian manh 

q || na || mầu xanh 

"|| nũnam || chắc chắn 

q4(4) qui || nrt, nrtyati || nhảy, khiêu vũ 

|| nrtta || ppp của 44 (4) qaâ || nhảy, khiêu vũ 

s44 (n.) || nrtya || khiêu vũ 

48m) || nrpa || vua 

gNfR (m.) || nrpat || vua 

3g (m)) || netr || người dẫn đầu 
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à (n.) || netra || mắt 

qua (n.) || naipunya || sự tính xảo 

sằi (£) || naukä || cái thuyền 

=1 (m.) || nyãya || quyết đoán, lời phán 

8 || pakva || ppp của #4.(1) q4ằ || nấu 

81 (m.) || paksa || cánh 

tí (m.) || paksin || chim 

§ (m.) || paäka || bùn, vũng lầy 

(1) 4Ñ || pac, pacati || nấu ăn 

8i || pañca || 5 

qsadÌ (£) || pañcavatf || tên đất 

sfồa || pathita || ppp của Wạ (1) 48” || đọc, học, 
tụng 

te (1) qef || path, pathati || đọc, học, tụng 

đề (caus. = 10) qua | path, pathayati || dạy 

ti (m.) || pati || chí tôn, đắng chí tôn 

tfềa || patita || ppp của q4 (1) qafl || té, rớt, rơi vào 

ta (1) qaỄt || pat, patati || té, rớt, rơi vào 

{q (caus. = 10) tqadt | pat, pãtayati ||đ ê rơi, phủ 
phục 

# (n.) || pattra || lá, lá thư 

ấï (£) || patnĩ || vợ 

tfề (m.) || pathika || du khách 

43 (m.) || path || đường đi 

tg#i (£) || padukä || giầy, dép 

451 (m.) || padma || hoa sen 

{MT (m.) || padmaja || Liên hoa sinh, người xuất 
sinh từ hoa sen (padmãt jätah yah sah, »người 
xuất sinh từ hoa sen«), tên khác của Brahma 

qœamtẰ (m.) || padmayonih || Liên hoa sinh, người 
xuất sinh từ hoa sen (bahuvr. »người có gốc là 
hoa sen«), tên khác của Brahma 

ti (£) || pampä || tên một hồ nước 

%€ (m.) || para || người lạ, kẻ thù 

tí || para || sau, kế tiếp, khác, bên kia 

ti || parama || cao nhất, tối thượng 

tt || param || sau đó 

{G1 (m.) || para§u || cái rìu 

tt || parasparam || tương đãi 

tt-w (1) q4 || paradhäv, paradhavati || chạy 


mất 


qÑ- (9) qÑ :TgfÑ || parigrah, parigrhnati || nhận, 
giữ lấy, ăn 

tfÑ<ãI (1) qÑs=ffi || paridam4, paridasati || cắn nát 

KIEG | (1) qÑ0fầ || pari-m, parinayati || dẫn đi 
quanh, cưới 

qÑ-m (1⁄4) qfmf/ qÑammxfầ | paribhram, 
paribhramat/ paribhramyati || đi lòng vòng 

tíầg# (m.) || parivrdha || người dẫn đầu 

tqfÑawf# (m.) || parivrajaka || du tăng 

qRsmea (adj.) || parišranta || kiệt lực 

qfzT8 (m,) || parihäsa || sự đùa giỡn 

vữa || parita || bị nắm bắt, bị hành hạ (ppp của pari- 

‹ 10) 

NỈ (n.) || parpa || lá cây 

qviaTreï (f.) || parna$alã || túp lều bằng lá 

trằn- (D) qa#àxa || paryava-Iks, paryaveksate || 
quản lí, canh chừng 

qảa (m.) || parvata || núi 

\eïTãI (m.) || palaá§a || lá, lá cây 

q44 (m.) || pavana || gió 

qaadred (m.) || pavananandana || tên khác của 
Hanumat (»con của thần gió«) 

qaatcf (m) || pavanatmaja ê|| khác c 
Hanumat (44 thần gió + SIICH tự ngã + Sĩ sinh 


ra) 


ủa 


ST (m.) || pa§u || thú vật, súc sinh 

4214 || pa§cãt || sau đó, từ phía sau 

ti đq (1) q31d qfd || pa$cät tap, paácät tapati || 
hối hận 

t (1) fWaÊ || pã, pibati || uống 

WI (10) qœxa8Ñ || pã, păyayati || cho uống, đưa cho 
uống 

WfS (m.) || patha || bài văn 

4TssteT (£.) || patha§alä || trường học 

tifỀ (m.) || păni || bàn tay 

XS (m.) || pada || chân 

1S (m.) || padapa || cây 

1T (m.) || padangustha || ngón chân cái 

Wfe%T (£) || padukä || giày sandale 

f1 (m.) || pantha || du khách 

'W (n.) || päpa || ác 

ta || payasa || được nâu với sữa 
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Wf (n.) || para || bờ bên kia 

qIÊÌ4 (m.) || pãrthiva || vua 

\E (n.) || pärsva || bên, một phía 

Te (n.) || palana || sự bảo hộ 

{s (10) qøa8a | pal, palayati || bảo vệ, bảo hộ, 
nuôi lớn 

qI4% (m,) || pavaka || lửa 

II (n.) || pasana (n.) || viên đá, cục đá 

ñ (m.) ||pitr || cha 

fầrei (£) || pipasa || sự khát nước 

tì (n.) || pĩdana || sự hành hạ 

tï (£) || pïdã || sự hành hạ, đau khổ 

tì (10) tìgdf || piq, pidayati || hành hạ 

ta ||pita || ppp của 4 (1) 8Ñ || uống 

W4 (n.) || punya || công đức 

13 (m,) || putra || con trai 

1344 || putravat || như con trai 

iĩ (£) lÍ puerï || con gái 

qaesian (n.) || punarujjïvana || làm sống, tiếp hơi 

1t || punar || lại, nữa 

1v (n.) || punarjanman || tái sinh 

E(n.) || pura || thành phố 

Wtq: || puratah || trước (posfp. với gen. và ab.) 

ti (adv.) || purã || trước đây, đầu tiên 

qwm (adj.) || puräna || cổ, xưa (fem. —) 

gì (£) II purï || thành phố 

1s (m.) || purusa || người, người đàn ôn 

qữ8a (m.) || purohita || ông thầy cúng cho nhà 

SE (adJ.) || pusfa || mập 

T81 (n.) || puspa || hoa, nụ 

94 (n.) || puspaka || chiếc xen thần của Kubera 

tra% (n.) || pustaka || quyên sách 

{ (9) tri || pũ, pănãti || làm sạch 

4y (n.) || pñjana || sự tôn kính 

WSf (£) || pũjä || sự tôn kính 

tÑ || pũjita || ppp của 4S1(10) qgHÊ || tôn kính 

W1(10) qua |Í pũJ., pũJayati || tôn kính 

qrÏ || pũrna || đầy, được làm đầy, hoàn tắt, đã quá 
hạn (ppp của 3) 

tả || pũrva || trước đây 

triển || pũñrvam || đầu tiên 

336 (adj.) | prthula || rộng, xa 


TỪ VỊ 


E || prsta || ppp của #58 (6) 458ff || hỏi 

#8 (n.) || prstha || cái lưng, cái ngọn 

J (10) quà |Í pĩ, pũrayati làn đ ầy, làm toại 
nguyện 

{ (9) W9 || pĩ, pmãti || làm đầy 

Ÿh (m.) || paura || người dân 

W t5 (caus. = 10) 1-aaift || pradrš, pradaršayati || 
chỉ cho thây 

t-sid (10) sistaà/ mrdaft | pra-arth, prärthayate/-ti 
| cầu xin, gọi 

1-sTaI (9) wtafli || präs, praánati || ăn 

W-3TãI (caus.. = 10) xa || praš, pra§ayati || đưa 
cho ăn, khiến cho ăn 

1-3 (5) sIfftï || pra-ap, prapnoti || đạt được 

M-8Ñ (caus = 10) wsf || pra-1s, presayati || gửi 

W-Ñ (caus. = 10) wsf |Í pres, presayati || quằng 
đi, phóng đi 

MWSTäl (1) ECE1DI || prakãš, prakas§ate || sáng chói, 
chiếu sáng 

mg (£) || prakrti || bộ trưởng 

si (£) || prakrti || thiên nhiên, bản chất, bản tính 
tự nhiên 

xsita (ppp) || pracodita || ppp, được thúc đấy, 
được khuyến khích (pra-cud [caus. = 10]) 

g (6) qssfd || pracch, prcchati || hỏi 

WH (4) xa || prajan, praJayate || sinh, đẻ 

Wï (£) || prajä || hậu thế, hậu bối (WTŠ vì hậu bối 
mà...) 

%wifd (m.) || prajapati || tên khác của Brahma 

#hl(1) #IÊ || praj, prajati || đi quanh 

%0TIR (m.) || pranäma || sự cúi mình xuống để chào 

Wq (m.) || prafapa láng chói, v ẻ sang trọng, 
vương giả 

wf |I prati || đến, hướng về (postp. với acc.) 

di (1) sxemmmsii | 
pratyägacchati || trở về 

HN (1) wÄqầ || prati-iks, pratiksate || chờ, chờ 
đợi 

f1 (1) xfwrz || prati-gam, pratigacchatt || trở 
về 

sfan (9) ssnfif/sftrf || pratijñä, pratijanTti/ 


pratijanre || hứa 


prati-agam, 
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sfằf (£) || pratijña || quả quyết, chấp nhận 

xfàfem || pratidinam || mỗi ngày 

sftzsI, nftesdd || pratidrs, pratidrsyate || hiển hiện, 
trình hiện 

wfwa (n.) || pratibimba || ảnh trong gương, phản 
chiếu 

sfàq4 (1) sfầIft || pratibudh, pratibodhati || tỉnh 
thức 

sfầ-3m (1) wfSd || pratibhas, pratibhasate || trả 
lời, ứng đáp 

im. (1) xiiszf |Í pratiyam, pratiyacchati || trả 
lại 

sfữ-a (caus. = 10) x=mndft || pratiyä, pratyapayatI 
|| khiến trở về 

wfưgz (m.) || pratiyuddha || ứng đáp những hành 
động thù nghịch 

sfàag (1) nfasfli || prativad, prativadati || trả lời 

xiàag (1) wfqqqfà || prativas, prativasati || cư ngụ 

BI] (10) wfarf |Í prativr, prativarayati || giữ lại 

1eqfíIH (1) wuemrsz || pratyagam, pratyägacchati 
|| trở về 

#8 (adj.) || prathama || thứ nhất 

xa || prathamam || thứ nhất, đầu tiên 

W-aT (3) t#raaf || pradä, pradadati || đưa, trao, tặng 

ai (n.) || pradäna || đưa (quà đề kết hôn) 

W-#ST (caus. = 10) trainft || pra-drš, pradar§ayati || 
chỉ cho thấy 

1-s (1) s-aaf || pradru, pradravati || chạy đến, trồn 
đến 

1H (1) wumf |Í pranam, pranamatti || chào hỏi, cúi 
mình chào 

WWs (4) wuqaa || prapad, prapadyate || đạt đến 

Me || prabala || cường độ mạnh 

1a (1) wäMfữ || prabudh, prabodhati || thức đậy 

Wwd (n.) || prabhata || bình minh 

xTI4 (m.) || prabhäva || quyền hành, năng lực 

X (m.) || prabhu || đắng tối cao 

xTq (adj.) l| prabhũta || nhiều, có nhiều 

xgfằ || prabhrti || từ... đến (postp.) 

w (m.) || pramäda || lỗi lầm, không chú ý 

xi (m.) || pramukha || thứ nhất, người đầu, (dạng 
bahuv.) được dẫn đầu bằng... 


x„ || pramukbhe || trước (postp. với gen.) 

Xr4#i (m.) || prayatna || sự cố gắng 

14H (1) uasÑ || prayam, prayacchati || đưa, trao, 
mời 

1-4I (2) xa || prayä, prayäti || khởi hành 

%4 (m.) || prayäga || miền Allahabad 

%4WT (n.) || prayana || cuộc du hành 

M4 (7) „an | prayuJ, prayunakti || dùng, sử 
dụng 

mãn (n.) || prayoga || sử dụng, cách sử dụng 

mờ (n.) || prayojJana || cái dụng, cái lợi 

-eœq (1) xen || pralap, pralapati || than thở, nói 
nhiều 

1-q4@) rat |Í pravac, pravakti || nói, công bố 

vi (10) xài lÍ praviá, pravesayati || để cho 
bước vào 

s-faI (6) wfàstfT || praviá, praviáati || bước vào 

xsfŒI (£) || pra$amsä || sự tán thán, ca ngợi 

wsÌq (1) maidfù || pra$ams, pra§amsati || ca ngợi 

W4 (adj.) || prasanna || vui, hài lòng 

14 (m.) || prasava || sự sinh, sinh con 

IS (m.) || prasada || tội nghiệp, ra ân, nhủ ân 

1g (10) „and |Í prasr, prasarayati || lan rộng 

xesI (1) sfÀ 8ä || prastha, pratisthate || khởi hành 

W#fY (m.) || prahara || cú đánh, đòn 

s-fR (5) q-fềtfdi || prahi, prahinoti || gửi đi 

%-E (1) s-gtli || prahr, praharati || đập xuống, đánh 
tới 

WeE || prahrsta || vui mừng 

xràdg (m.) || pracetasa || tên khác của Valmiki 

MI%W (m.) || prana || hơi thở, sinh khí 

wief || prätar || mỗi sáng 

xà || prayena || thường, phần lớn là 

bIEIEEE1DI (n.) || prãyopave$ana || tự vẫn bằng cách 
tuyệt thực 

xIS[I (£) lÌ prarthanä || nguyện vọng 

WTsl (n.) || prašana || món ăn 

iffá (m.) || praäsada || cung điện 

f4 (adj.) || priya || đễ thương 

B1 (£) ||priyã || người yêu (nữ) 

sữa || prữa || vui vẻ, dễ thương 

SÑÑRi (£) || priti || vui vẻ, cảm tình 
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íầa || presifa || ppp của W-8Ñ (caus. = 10) xaaf | 
gửi 

8T (m.) || plavaga || con khỉ 

8q (m.) || plavangama || con khỉ 

8 (1) 8 || plu, plavate || nhảy nhót 

t$ø (n.) || phala || quả 

ttetrT (m.) || phalayoga || phần thưởng 

®s (1) tơi || phal, phalati || chín, mang trái 

4®J (m.) || bandhu || người thân, người dòng họ, 
bạn 

q1 (9) sua | bandh, badhnaätt || cột lại, hợp lại 

qe@ (n.) || bala || lực, sức mạnh 

seï (£) || balã || chân ngôn chống đói khát 

sÍf% (m.) || bali || phẩm vật cúng tế 

sfề || balin || mạnh, có sức 

sfề: || bahih || phía ngoài, bên ngoài (postp. với 
ablative) 

SE (adj.) || bahu || nhiều 

StgšI || bahudha || đa dạng, có nhiều... 

se (adj.) || bahumnlya || có giá trị 

seq || badham || chắc chắn 

TW (m.) || bana || mũi tên 

se (m.) || bãla || cậu bé 

Siš (m.) || bahu || cánh tay 

fsf@ (m.) || biđala || con mèo 

lầg (m.) || bindu || giọt 

fữø (n.) || bila || cái lỗ 

sim || buddhimat || khôn, có trí 

3 (1) đMfằ || budh, bodhati || nhận thức, biết được 

sufữq (adj.) || bubhuksita || đói 

sewÑ (m.) || brhaspati || tên một vị thần 

HH4 (m.) || brahmabhäva || hợp nhất với 
Brahman 

siqqA (n.) || brahmasitra || tính kinh c ủa trường 
phái Vedanta 

3Iäf || brãhma || thuộc về Brahman 

II (m.) || brahmana || bà-la-môn 

32) aÑÑ || brũ, braviti || nói 

fŒ (m.) || bhakta || người tin 

xi (£) || bhakti || niềm tin (tuyệt đối) 

0T (n.) || bhaksana || sự ăn 

381 (1) 8l || bhaks, bhaksati || ăn 


TỪ VỊ 


1i (10) ä4fl || bhaks, bhaksayati || ăn 

xi (£) || bhagavadgTta || bhagavadgTa, Ch 
tôn ca 

xÊtrf (£) || bhaginï || em gái 

# (m.) || bhaäga || sự gẫy, cong 

Yl (7) xrft || bhañj, bhanakti || bẻ gẫy, tàn phá 

fá (m.) || bhadra || kẻ gian, kẻ lừa đảo 

f4 (n.) || bhaya || sợ hãi, lo âu, cơ nguy 

it (m.) || bharata || tên riêng cho nam giới 

œ1 (m.) || bharadvaja || tên của một Rsi 

$id (m.) || bhartr || người chồng 

i4 (n.) || phavana || cung điện 

i4 (n.) || bhasman || tro 

XNŒTIqT 3 (8) we@atetfồ || bhasmasat kự, 
bhasmasät karoti || làm thành tro 

1 (m.) || bhanu || mặt trời 

 (m.) || bhãra || gánh nặng 

xa || bhãrgava || thuộc về Bhrgu 

NH4 + H = {qNIH || bhãrgava + rảama = 
paraSurama || tên riêng 

iff (E) || bhãryã || người vợ 

3 (1) #Tä || bhãs, bhãsate || nói 

I8 (n.) || bhäsya || bình giải, luận giải 

i%€ (m.) || bhãskara || mặt trời 

BI (£) || bhiksã || vật ăn xin 

Ñ (m,) || bhiksu || kẻ ăn xin 

Ra (1) R48 || bhiks, bhiksate || cầu xin 

fầs (7) ÑmÑt || bhid, bhinatti || bẻ gẫy 

1ï (10) ïswfR || bhĩ, bhĩsayati || làm cho sợ 

xĩ (3) ft || bhĩ, bibheti || sợ hãi 

xi (£) || bhĩti || sợ, sự sợ hãi 

xu || bhisana || vẻ gây sợ 

#RI(m.) || bhuja || cánh tay 

#m1Œ) ề | bhuj, bhuäkte || thưởng thức, ăn 

31 (1) f || bhũ, bhavati || thì, mà. là... trở thành 

1jđ@ (n.) || bhũtala || nền đất 

3iqfl (m.) || bhũpati || người cai trị, vua 

3t (£) | bhũmi || đất, nữ thần đất 

10 (n.) || bhũsana || vật trang trí, trang hoàng 

(10) xqqfd || phũs, bhũsayati || trang trí 

(1) xưa || bhr, bharati || nuôi dưỡng 

1@) Ra || bhr, bibharti || gìn giữ 
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3i || bhr$am || rất, mãnh liệt 

xì || bho || »Này anh bạn!« 

vn (n.) || bhojana || thức ăn, thực phẩm nói 
chung 

>iãI (1) siãTề || bhramá, bhramáate || rớt, mất 

3m (1⁄4) wHfẦ/ simdfẰ || bhram, bhramati/ 
bhramyat || đi lòng vòng 

*iq (m.) || bhratr || em trai 

3d || bhranta || ppp của 3 (1/4) añfà/ xiaf | 
đi lòng vòng 

t1 (£) || maksikã || con ruồi 

nữ (n.) || mani || viên ngọc, ngọc ma-ni 

tư (n.) || mandapa || phòng lớn 

tướs (m.) || manduka || con ếch 

tes+vT (m.) || mandukaraja || vua của bầy ếch 

fq || mata || ppp của fl (4) BEEI || suy ngĨĩ, cho 
rằng 

ti (£) || mati || trí, sự quyết định 

tiq (adj.) || matta || say mê, tham dục 

t4 (m.) || matsya || con cá 

tán (m.) || madana || thiên thần của ái tình 

T4 (n.) || madya || rượu, chất làm say 

tá (m, plural) || madra || tên của một chủng tộc 

tJ (n.) || madhu || mật ong 

fJC(adj.) || madhura || ngọt 

t1 (n.) | madhya || giữa, ở giữa (đi với gen.) 

TiznTfT (m.) || nadhyabhäga || phần ở giữa 

tiq (n.) || manas || tâm, trí, tư duy 

t1 (m.) || manusya || người, loài người 

#1(4) traà || man, manyate || suy nghĩ, cho rằng 

fl (denom. = 10) dit |Í mantra, mantrayati || 
tham vấn 

ti (m.) || mantra || chân ngôn, thần chú 

tiềm (m.) || mantrin || bộ trưởng 

trs1q (£) || mantharä || tên riêng của một người hầu 
nữ 

ti (adj.) || manda || chậm, chậm chạp 

tiỀ£Y (m.) || mandira || cung điện 

tiỀ£v (n.) || mandira || đền, chùa 

tr (m.) || manyu || sự giận dữ, cơn giận 

tfĩSE (m.) || mayũra || con công 

TrŒfT (n.) || marana || sự chết 


tsdq || mahat || lớn 

ftI (m.) || maharaja || đại vương 

f#IsIfe1 (£.) || mahasala || phòng lớn 

tr (m.) || mahipala || vua @sng ời bảo vệ trái 
đât«) 

Hền (m.) || mahendra || tên núi (Hanumat leo núi 
này đề nhảy sang đảo Lañka) 

ti (n.) |Í mãmsa || thịt 

Tifq0S (n.) || mãmsakhanda || miếng thịt 

tiigs (m.) || matula || chú, cậu 

#q Œ) || mãtr || mẹ 

TT (£) || mãträ || kích thước, bề rộng 

ri (n.) || mãnas || tâm, tâm trí 

tiể || manita |lđư ợc tôn kính (gốc 1, [caus. = 
10] rfằ, tôn kính) 

i8 (m.) || manusa || người, loài người 

nữa (m.) || marica || tên một la-sát 

nrờa (m.) || märTca ||ãn m ột la-sát, con trai của 
Tãtakã 

TiSq (m.) || mãruta || thần gió, gió 

te (m.) || maruti || hậu bối của thần gió 

tÏ (m.) || mãrga || đường 

ti (m.) || mãrjara || con mèo 

tra (m.) || mãrtãnda || thần thái dương 

tieï (£) || mälã || vòng trang trí, vòng đeo cổ 

tin || mãlin || được trang trí viền quanh 

tie44q (m.) || malyavän || tên núi 

ti (m.) || mãsa || trắng (mãse Ti sau một tháng, 
một tháng sau) 

f3 (n.) || mitra || bạn 

R (denom. = 10) Raaaf || mišra, mišrayati || trộn 

R8 (adj.) || mista || ngon 

fẦE (n.) || mista || món ăn ngon 

tì (L đìefti || ml, milati || nhắm mắt 

ti (£) || mukti || sự giải thoát 

tị (n.) || mukha || gương mặt, cái mồm 

T@ (m.) || mukhya || người dẫn đầu 

Tre || mukhya || thuộc về phần chính 

1 (10) ad || muc, mocayati || giải thoát 

t4 (6) qui || muc, muñãcati || bắn, thả tung, giải 
thoát 

Tiấ† (£) || muđã || niềm vui 
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đs (1) RìSề || mud, modate || vui 

đi (£) || mud || niềm vui 

điẪ (m.) || muni || mâu-ni, trí giả 

te (m.) || mũdha || kẻ ngu sỉ 

tRể (m.) || mũrkha || kẻ ngu sỉ 

trể (m.) || mũrdhan || cái đầu 

Tị@ (n.) || mũla || gốc, nguồn gốc 

1 (m.) || mũsaka || con chuột 

1 (6) 8 || my, mriyate || chết 

| (causativ = 10) BIEEIDI || m, mãrayati || giết 

ST (m.) || mrga || con nai 

#1 (10) ta || mrg, mrgayate || tìm, săn 

3đ (adj.) || mrta || chết 

sa || myta || ppp của 3‡ (6) Êtä chết 

tìM (m.) || megha || đám mây 

8ø (m.) || maithila || vua của Mithila = sfffe 

8ñ (€) | maithilr || biệt danh của Sïfä (sát nghĩa: 
người gốc xứ Mithilã) 

Ÿ (m.) || mainäka || tên núi 

tì (m.) || moksa || giải thoát 

RE (m.) || moha || lầm lẫn, sỉ mê 

tần (n.) || mauna || sự im lặng, không nói 

tì (adj.) || maula || nguyên là, bản chất là 

1Œ) s8 || yaj, yajati || cũng tế cho ai đó (acc.) 
một cái gì đó (Insfr.) 

+ (m.) || yajña || vật cúng tế, việc cúng tế 

ta || yata l|ppp của 4 (1) 8Ã || trao, đưa 

si (m.) || yati || người tu khổ hạnh 

*i8 (m.) || yatna || sự có gắng 

334i || yathakamam || tuỳ nghĩ 

a3 || yathäapirvam || như trước đây 

+41... đá† || yadä... tadã || nếu... thì (temp.) 

sÑ... đÉ || vadi... tarhi || nếu... thì (cond.) 

3 (m.) || yama || Dạ-ma, tên của thần chết 

#wmI (£) || yamuna || tên của một dòng sông 

41(1) qui || yam, yacchati || truyền trao 

*I5Iq (n.) || ya$as || vinh dự, danh tiếng 

31 (2) ai || yä, yãti || đi 

siÊd || yacita || ppp của 414 (1) 4ä || cầu xin 

4H (1) arsd || yãc, yãcate || cầu xin cái gìđó nơi 
người nào đó (đi với hai acc.) 

%Igdf (m.) || yatudhana || một loại quỷ 
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#Œï () || yatra || cuộc hành hương 

3m (n.) || yãna || chiếc xe, cỗ xe 

144 || yavat || chai ến khi (postp. với acc. hoặc 
abl.) 

#I(n.) || yuga || một cặp, hai 

(7 ft | vuj, yunakti || đặt vào cái ách, tiếp 
nối 

3# (n.) || yuddha || cuộc chiến, cuộc tranh đấu 

sm-Ñfđ (m.) || yudhajit || @ nga: th ắng trong 
cuộc chiến) tên em trai của KaikeyT 

SH (4) 38 || yudh, yudhyate || chiến đấu 

sìÊ 1 (m.) || yogin || Du-già sư 

si | yogya || thích hợp, tương thích, có khả năng 

3M (m.) || yodha || lính, chiến sĩ 

si (£) l| yoni || nguồn gốc 

Y# (n.) || rakta || máu 

Y8 (m.) || raksaka || người bảo hộ, người hộ vệ 

Y§1 (m.) || raksas || la-sát 

v8 (£) || raksä || sự bảo vệ, hộ vệ 

ta || raksita || ppp của #81 (1) v8Íằ || bảo vệ, bảo 
hộ, cứu 

ta (m.) || raksitr || người bảo hộ, người hộ vệ 

18 (1) tà || raks, raksati || bảo vệ, bảo hộ, cứu 

xu (m.,) || raghunandana || biệt danh của Räma 
(sát nghĩa: con trai/người làm vui của Raghu) 

{9-11 (m.) || raghunatha || biệt danh của Rama 

14(10) tam || rac, racayati || gom lại, sản xuất 

1# (m.) || rajaka || người thợ giặt 

t Œ) || raju || sợi dây, dây thừng 

4T (m.) || rana || cuộc chiến 

tt (£) | rati || tham dục, tham ái 

tam (m.) || ratisambandha || mối quan hệ tình ái 

Yef (n.) || ratna || bảo châu 

1 (m.) || ratha || xe 

Y9 (£) || rathya || đường 

kGIEI (ađj.) || ramaniya || đễ thương 

qq(1) qầ || ram, ramate || vui thích, thưởng thức 

xeT (£) || rasã || đất, địa cầu 

{eiIq@ (n.) || rasätala || thế giới bên kia 

I8 (m.) || raksasa || la-sát, một loại quỷ 

I8 (m.) || raksasa || quỷ la-sát 

XET (m.) || raga || màu 
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4M (m.) || rãghava || hậu bối của Rãghu, biệt danh 
của Rama 

t1 (m.) || raghunatha || biệt danh của Räma 
(schúa tế của XI«) 

Y1 (m.) || rajan || vua 

kUSE (£) || raJaputrï || con gái vua, công chúa 

4 (n,) || rãjya ||ương qu ốc, quyền cai trị của 
vua 

Ñ (£) || ratri || ban đêm 

X (m.) || räma || tên riêng cho nam giới 

t4 (m.) || ramacandra || »Rãama nHà m ặt 
trăng«, tên riêng của Rama, con của Da$aratha 

ff (n.) || rãmäãyana || Câu chuyện về Rãma 

xI4I (m.) || rävana || tên của một la-sát 

qrÑi (m.) || raái || một đồng 

4E (n.) || rästra || vương quốc, sự cai trị 

#4 (1) tà || ruc, rocafte || cái gió (nom.)v  ừa 
lòng ai (dative) 

s$s (2) ti || rud, roditi || khóc, than 

$ (7) sufÑ || rudh, runaddhi || cản trở, ngăn chặn 

# (£) || rus || cơn giận, sự nỗi giận 

Sẽ (1) tìzfl || ruh, rohati || lớn lên, trưởng thành 

&# || rũdha || ppp của $§ (1) tìgf || lớn lên, trưởng 
thành 

&M (n,) || rũpa || thân, sắc, vẻ đẹp 

W% (m.) || rũpaka || đồng tiền 

sằn || rũpin || có thân sắc 

từan (n.) || rodana || khóc lóc, than thở 

t (m.) || rosa || cơn giận, giận đữ 

3W (£) ||ros || cơn giận, giận dữ 

ø# (10) øsfl || laks, laksayati || ghi chú, đánh 
dâu 

H0 (m.) || laksmana || tên riêng nam tính 

SE (m,) || laguda || cây gậy 

S8 || laghu || dê, đơn giản 

si (£) || laäkä || đảo Šrĩ Lanka, Tích Lan 

si (£.) || lajjã || sự e thẹn 

œ1 (6) EJSGI || laJJ. laJjate || e thẹn 

ssf (£) || latã || dây leo 

s1 || labdha || ppp của %8 (1) xa |Í nhận được, 
đạt được 

s1(1) xa || labh, labhate || nhận được, đạt được 


mi Rfzn || large kiskindha || tên của một động 

sfI (m.) || lavana || tên của một la-sát 

Si (n.) || langala || cái bừa/cày 

sT§œ (n.) || langila || cái đuôi 

sïM (m.) || Iabha || sự thành đạt 

ta (6) aÑR || likh, likhati || viết 

fan (6) fmft | lip, limpati || bôi, xoa 

fồs (2) 3 || lih, Iedhi || liếm 

sq(6) gmÑ || lup, lumpati || phá huỷ, cướp đoạt 

#1 || lubdha || tham lam (ppp của $3) 

s1 @4@ a8 || lubh, lubhyati || tham muốn, thích 
thú 

Sï# (m.) || loka || thế gian, trời, đất 

#M (m.) || lobha || lòng tham 

4m (n.) || vacana || lời nói 

38 (m.) || vajra || kim cương chử 

354M (n.) || vajrayudha || với kim cương chử là vũ 
khí 

33 (caus. = 10) a1 || vañca, vañcayati || đánh 
lừa, lừa bịp 

ST (m.) || vanij || thương gia 

qe (m.) || vatsa || con bê, bạn yêu quý! (dạng voc.) 

q6 || vatsala ||âu yếm 

3s (1) asÑ || vad, vadati || nói 

đ (m.) || vadha || giết 

4 €) || vadhũ || cô dâu, con dâu 

44 (n.) || vana || rừng 

sfẦI (£) || vanikä || rừng nhỏ 

ad (m.) || vanaukas || kẻ sống trong rừng (= 
khi) 

srs (1) #sä || vand, vandate || tôn kính 

3X (m.) || vara || mong muốn, äŸ sawf = cho phép 
người khác ước nguyện 

wf (n.) || varana || chọn lựa (chồng) 

a8 (n.) || varsa || năm, cơn mưa 

EEE-L-) (m.) || varsa-kala || mùa mưa 

q1 (m.) || vallabha || bạn 

ad (m.) || vasanfa || mùa xuân 

sfqu (m.) || vasistha || tên của một Rsis ở triều đình 
Daá§aratha 

3q=m (£) || vasundharaä ÿ ất, bang @»mang sự 
sung túc«) 
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(1) 8Ñ || vas, vasati || sông, trú 

q®&qf (n.) || vastu || vật 

4qứ: || vastutah || thật sự là... 

8l (n.) || vastra || váy, y phục 

§ (adj.) || vahu || nhiều 

3g (1) ae || vah, vahati || mang, kéo, thổi 

3 (caus. = 10) a#4fl || vah, vahayati || lái 

3ï || vã || hoặc (nằm sau như ca 5 »và«) 

4(£) || vãc || tiếng nói, lời nói 

8 (m.) || vãda || tiếng nói, lời nói 

sfề1 (adj.) || vadin || nói 

ft (m.) || vanara || con khỉ 

313 (m.) || vãyu || gió 

4K (m.) || vara || lân, hàng, phiên, lượt 

SIR (n.) || vari || nước 

araÏ (£) || varttä || tin tức, thông tin 

sf1 (m.) || valin || tên một con khỉ 

aeñfW (m.) || valmiki || ê n của một vị đạo sư đã 
tiếp đón Sĩtã 

48 (m.) || vãsa || sống nơi, trú, ở 

am (m.) || vasava || biệt danh của Indra 

am | vãsin || sống, trú 

q3 || vastava || hiện thật 

S8# (n.) || vãhana || thú ch ở đồ (bò, ngựa, lừa), xe 
chuyên chở 

fÑ-smrqs (10) =msadf | vi-a-pad, vyapadayati || 
giết hại 

Ra = $4 (1) Ÿđầ || vi-Tks =iks (1)ïksate || nhìn 
thấy 

ta (I) fadft || vi-kas, vikasati || nở 

f8 (m.) || vikrama || lực, phô trương lực 

fzaI (¡) fầatfT || vikrus, vikroéati || la to, hét lớn 

f4t(I) Ra || vicar, vicarati || lan toá, xuất hiện 

Ñ (5) R-ff/f8 || vici, vicinoti/-cinute || 
tìm 

ma (adj.) || vicitra || kì đặc, tuyệt diệu 

f*8q (n.) || vicestata || cử chỉ, tính nết 

RÑ1 (1) fsH || viji, vijayati || thắng, chỉnh phục, 
khắc phục, hàng phục 

lan (8) afä || vitan, vitanoti || thực hiện, thi 
hành 

fà4aI (1) fầsstÑ || vidamá, vidasati || cắn nát 
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đa (6) 8 || vid, vindati || tìm thấy, đạt được 

fằaI (£) || vidya || khoa học, minh, sự hiểu biết 

a4 (m.) || vidyalaya || trường học 

fmn (m.) || vidhãfr || người sắp xếp, người tạo tác, 
biệt danh của Brahma 

R8 (m.) || vidhi || luật, quy định, định mệnh 

tàn (adj.) || vidheya || vâng lời 

f4 (m.) || vinaya || tính vâng lời 

fãI (4) fầawfÀ || vinaá, vinasyati || tanãy bi ến 
mất 

tăm || vinä || không, không với... (posfp. với Insfr.) 

R-f:-m (2) ft || vinibya, viniryati lHi ra 
ngoài 

DI (m.) || vindhya || tên một dãy núi 

Âm (1) ä || vip, vepate || run 

tàu || vibudha || thông minh, khôn ngoan 

1m (m.) || vibhïsana || tên riêng (»kẻ kinh 
khủng«) 

fằNg || vimũdha || bị rối loạn 

ta (m.) || viraha || sự cách li, sự cách biệt (với) 

mu (m.) || viradha || tên riêng của một la-sát 

ơn (caus. = 10) R-ssufq || vilangh, vilanghayati 
|| bước qua 

f>en (¡) ewqf || vilap, vilapati || than thở, thôn 
thức 

ơn (m.) || vilamba || kéo dài, (instr. quá trễ) 

fxstRtf (£) || vilasinï || phụ nữ 

ft (m.) || vivara || lỗ hổng 

fIs (m.) || viväda || tranh cãi 

Ra (m.) || viväha || lễ kết hôn, đám cưới 

ffm || vividha || đa dạng 

fàaI (6) faaffli || viá, viéati || bước vào 

IEELSE || višravasah || dạng gen. của R»q, 

fsrqq (m_) || viéravas || tên của một Rsi 

f4 || viávasta || tin tưởng (ppp của fầ-48) 

f3 (m,) || visvamitra || tên riêng 

fầIq (m.) || viéväsa || niềm tin, tín tâm 

Ñầ (n.) || visa || chất độc 

ft || visanna || đau buồn 

f4 (m.) || visaya || sự việc, sự kiện 

ÑWNT# (m.) || visada || tuyệt vọng 

đt || vistara || rải rắc, rộng rãi 
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ương. (m.) || vistarašravas || »ng ời có danh 
tiếng vang xa« 

Ra () tam || vismi (1) vismayate || ngạc 
nhiên (về...) 

Ra () mat | vi-smi, vismayate || ngạc nhiên 
về...(đi với loc.) 

tìa () xÑ || vismr, vismarati || quên 

fểmT (m.) || vihamga || chim 

fằzm || vihaya || ngoài... 

fằae (m.) || vihvala || bị chân động, rối loạn, run 
tây 

3m q0) 3l || vụ, viiayati || quạt 

sÑN (adj.) || vira || anh hùng 

sÑN (m.) || vữa || anh hùng 

3(10) aưà |I vị, varayati || chọn, chọn lựa; cầu 
hôn 

3 (9) 3Ñ || vị, vrnfte || chọn lựa 

3# (m.) || vrksa || cây 

Sa || vrta || được chọn 

ga(I)sđà || vt, vartate || ở, nằm ở 

se (n.) || vrttanta || sự kiện, một tích 

33(m.) || vrtra || tên của một loài la-sát 

3# (adj.) || vrddha || già, lão 

(I1) aù || vrs, varsati || mưa 

SŸ (f) ||vrsti || cơn mưa 

3s (m.) || veda || veda (phệ-đà) 

3m1 (£) I| vedanä || đau đớn, sự tuyên truyền 

3qm<a (m.) || vedänta || »kết thúc của Veda«, tên của 
một hệ thống triết học Án Độ 

0s (m.) || vaikuntha || thần Visnu, chỗ cư trú của 
thần Visnu 

SfÑ || vaidika || thuộc về veda 

EECII (€) || vaidehï || con ấi vua Videha, bi ệt danh 
của STtã 

Ằš(n.) || vaira || mối thù hận 

ầm || vaisnava || thuộc về Visnu 

ml (n.) || vyajana || cái quạt 

zmq (4) 4Ñ || vyadh, vidhyati || đâm thủng, gây 
thương tích 

P.00) si || vyay, vyayati || phung phí, chi phí 

= (m.) || vyäghra || cọp 

si (n.) || vyäghracarman || lông cọp 


smw (m.) || vyadha || thợ săn 

1Œ) an || vraj, vrajati || du hành 

3 (n.) || vrata || lời nguyện, lời thẻ 

Si (1) Sdfl || sams, $amsati || ca ngợi 

3S (5) s8 || šak, saknoti || có thể, có khả năng 

SIR (£) || sakti || lực 

SIRR (m.) || áakti || cây lao 

SE (m.) || saktidhara || mg ời mang lao, biệt 
danh của thần Skanda 

ST (adj.) || sakya || có khả năng, có thể 

SIS || šakra || mạnh, có năng lực, một biệt danh của 
Indra 

Sa (m.) || šakrajit || tên con trai của Rãvana 

SIST (£.) || sañkã || lo âu, sợ hãi, nghi ngờ 

Si (adj.) || šaäkita || lo nghĩ 

Si§ (1) isd || §añk, sañkate || lo nghĩ, lo sợ, không 
tin tưởng, nghi ngờ 

S2 (m.) || šatha || kẻ lừa người 

S134 (n.) || šathya || mưu, kế để lừa, kế gian 

St || šata || 100 

SId (m.) || šatru || kẻ thù 

SIdH (m,) || šatrughna || tên riêng nam tính 

stÌ: || šanaih || chậm 

3q (1) sIqfl || áap, šapati || nguyền rủa 

siaf (£) || áabarï || tên của một nữ tu sĩ 

SIS% (m.) || šabda || âm thanh 

ST (n.) || šayana || giấc ngủ 

St (m.) || šayanagrha || phòng ngủ 

SIs4Sffe1T (£) || šsayanasala || phòng ngủ 

XI#T (£) || šayyä || giường 

SIY (m.) || §ara || mũi tên 

SIT (n.) || šarana || sự bảo vệ 

SI@I8 (m.) || šarabhanga || tên của một Rsi 

SIÑN (n.) || šarrra || thân người 

SISI (m.) || §a$aka || con thỏ 

Si || šasta || ppp của i4 (1) SiMfẰ || ca ngợi 

SI@f (n.) || šastra || vũ khí 

SIST (£.) || šakhã || cành cây 

SIIS4 (n.) || athya || mẹo lừa người 

Sttd (adj.) || šanta || an tĩnh, tịch tĩnh 

SIÊ (£) || santi || sự an tĩnh, sự tịch tĩnh 

SII (m.) || $ãpa || lời nguyền 
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SIISï (£) || $ala || phòng 

SIfed (m, PI) || §alva |Ê8 c ủa một chủng tộc (ở 
Jaipur) 

SII4% (m.) || §avaka || con nhỏ của loài thú 

SIEäq (adj.) || asvata || lâu đài, bền bỉ 

SIT8ï (n.) || šastra || quy định, luật, bài luận văn 

ft (m.) || šiksaka || thầy giáo 

fầm (1) fầiã || šiks, šiksate || học 

fầt (10) fầraafB || siks, šiksayati || dạy, chỉ giáo 

fầNt (m.) || šikhara || ngọn, đỉnh 

fầg (n.) || áiras || cái đầu 

B8 (m,) || širsu || cái đầu 

fầ (m_) || šiva || thần Šiva (thấp-bà) 

fầI (£) || šila || đá, khối đá 

fầJ (m.) || $isu || đứa bé 

ầm (m.) || šisya || học sinh, đệ tử 

sim || ighram || nhanh 

SẴI (adj.) || šfta || lạnh 

3Ì (n.) || $fta || cái lạnh 

Sĩ (m.) || šmrsa || cái đầu; Kopf 

sĩ (n.) || sTla || giới luật, thói quen 

S8 (m.) || §ukra || ên khác c ủa Soma, tên của một 
thiên thần 

3T (1) stfl || sục, šocati || buồn 

S8 (adj.) || suddha || sạch, thanh tịnh 

3IS (4) 3afl || šus, šusyati || khô 

3# (m.) || $ñdra || ng ời thuộc cấp thứ tư (thấp 
nhất) trong xã hội Ấn Độ 

srttrgr (£) || §ñrpaqakha || ên c ủa em gái của 
Ravana 

5# (m.) || šrgala || sói, chó hoang 

38 (n.) || šrñga || cái sừng 

sfax (n.) || šrñgiverapura || tên của một thành 
phố nằm bên bờ sông Hằng 

SÌ% (m.) || §oka || ưu sầu, lo nghĩ 

Sizq || §okavat || buồn, có việc phải lo 

KIIE LÍ (£) || sobhä || lộng lẫy, sắc đẹp 

H3] (n.) || §ma§ru || râu 

S43 (£) || švašrũ || má vợ 

S3 (m.) || §yena || con điều hâu 

3q + WI (3) 91g-atrÌ || šrat-dha, šraddadhate || tin 
tưởng 
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9q (4) 3Iafl || šram, šrämyati || mệt 

31401 (n.) || šravana || sự nghe 

314d (n.) || šravas || vinh dự 

5=4 || šranta || ppp của 311 (4) 3tdfli || mệt 

sĩ (5) zvfd || šru, šrnoti || nghe 

si (£) || áruti || thánh điển 

sg (adj.) || árestha || giỏi nhất 

3%: (adv.) || svah || ngày mai 

*—§IK (m.) || &vaéura || bố chồng 

#3 (£) || $vaérũ || mẹ chồng 

WR || sasa || sáu (6) 

tửŒ4 (n.) || samkhya || cuộc chiến, trận đánh 

T1 (1) qza || sam-gam, samgacchate || cùng 
đi/đến, phối hợp nhau 

gì () ma || sam-gai, samgaäyati || ng nhau 
hát 

đqÑ (4) dam | samtus, samtusyati || hài lòng, 
vừa ý 

gÊ (£) || samtusti || sự hài lòng 

e1 () ru wn || samtya], samtyajatI || rời, rời 
bỏ 

#I (£) || samdhä || lời hứa, hiệp ước 

te (£) || samdhya || hoàng hôn 

giÊm || samnibha || bằng, đồng với 

xiỀfàa (adj.) || samnihita || có mặt, hiện diện 

tt (m.) || samnyäsa || từ khước, thoát li 

8# (@) qaa |Í sambhũ, sambhavati || có thể, phát 
sinh 

tl (1) sird || sambhrams sambhramáéate || trượt 
đi 

đạn (1⁄4) am — tiamdfq || sambiram, 
sambhramati/ sambhramyati || bị làm rối loạn 


tỉqg || samyuta || được hướng dẫn bởi... (ppp của 


#3 ð) #ãf) 
dai (1) qua |Í samraks, samraksati || bảo vệ, giữ 
gìn 


at || samvatsarena || một năm nữa 
đ'gNH (cau. = 10) tằm | 


samvardhayati || làm lớn ra, làm mạnh hơn 


samvrdh, 


#4 (m.) || saméaya || nghi, nghỉ ngờ 
ti (n.) || samsära || luân hồi, vòng sinh tử 


tl#K (m.) || samskära || nghỉ lễ cho người chết 
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tt (n.) || samskrta || Phạn ngữ 

te || samhrsta || vui vẻ, hài lòng 

tø || sakala || tắt cả 

ta || sakrta || được tôn trọng, được tiếp đón nồng 
hậu 

tS || sakrd || một lần, khi xưa 

8Ì (£) || sakhi || bạn gái 

tg41 (n.) || sakhya || tình bạn 

tc (m.) || sangara || lời hứa 

tf§R (m.) || sangha || nhóm, đoàn 

twfi (m.) || sajjana || người tốt bụng 

tt (m.) || sat || (plur.) người lành 

#€#ể (m.) || satkära || hiếu khách, hảo tâm, tiếp 
đón, chiêu đãi 

t4 (n.) || satya || sự thật 

tiqd (m.) || satyavat || con trai 
Dyumatsena 

ttŒi || satvaram || gấp, nhanh 

tá || sadä || luôn luôn 

ss (1) đìsÑ || sad, sĩdati || ngồi 

t4: || sadyah || ngay tức thì 

taÑ (£) || santati || hậu bối 

tq (I) ad || san-tf, santarati || bước ngang qua, 
băng qua 

ti || sanna || ppp của # (1) sĩ4ft || ngồi 

tfÍ (m.) || sannidhi || sự gần, hiện tại, với sự có 


của vua 


mặt... (đi với loc.) 

tt || sapta || 7 (bảy) 

tt (£) || sabha || hội họp, cuộc họp 

tan || samaksam || dưới sự hiện diện của... (đi 
VỚI Ø€H.) 

tt || samagra || hoàn toàn, toàn vẹn 

qufaa (ppp) || samanvita || cùng với 

ttm || samam || cùng với (instr.) 

t4 (m.) || samaya || thời hạn 

ft (m.) || samara || cuộc chiến 

and (adj.) || samartha || có thể, có khả năng 

t#I (£) || sama || năm 

tqFH (1) qanrzl |Í samä-gam, samägacchati || 
đi cùng, cùng nhau đến với (với acc.) 

ma (m.) || samadhi || tam-ma-địa, định 


t1 (10) ad || samäš§vas, samä§vasayati 
|| trấn an, an ủi 

giề (£) || samidh || củi đun 

sư || samTpam || ở gần... (posfp. với gen.) 

qua || samipe || ở gần... (postp. với gen.) 

Si (m.) || samudra || biển, đại đương 

t-34-s8 (caus. = 10) ttggdft || sam-ud-langh, 
samullaäghayati || nhảy qua, nhảy băng qua 

#—.sII-T1 (1) qaTesfd || samagam || hội tụ, cùng 
đến 

1-3II-äI (3) ss[fl || samada, samadadati || nhận 
lấy 

t-si-de (1) qmnisfa || samäsad, samäsidati || 
kinh nghiệm, nhận biết 

#.-sI-Š (1) qnTgdfd || sam-a-hve, samahvayati || 
gọi tụ lại, triệu tập 

#HrS4-sIZEĂ (1) @gprsÍồ | 
samupägacchati || đạt đến 

an. (10) ad || samcint, samcintayati || 
suy nghĩ, vặn óc cho ra 

te (1) qamf || samtya], samtyajati || bỏ cuộc 

qmÍtdA mm (10) sfữswt | 


sannimantrayate || từ giã (đi với acc.) 


Samupagam, 


sam-ni-mantr, 


qmnl (m.) || sampäti || tên em trai của con kên kên 

tĩ-H-3 (5) ft || sampräp, sampräpnotI || 
đạt được 

ti. (7) đưa || sambhañJ, sambhanakti || đập 
tan 

t4 (m.) || sambhava || sự hình thành 

tf (adv.) || samyak || đúng, tốt, chính 

t.-qm (1) ad || samyäc, samyäcate || cầu xin 

KH: (cau. = 10) WWẪMÍŒ | samyuj, 
samyojayati || mang gộp lại 

t.a= (I) ad |Í sam-vand, samvandate || tôn 
kính 

t-qM (1) BE-EDI || samvrdh, samvardhate || trưởng 
thành 

KH-RM (caus = 10) #diẦŒ || saméudh, 
samésodhayati || ầm sạch, trắc nghiệm, làm tốt 
hơn 

1-3 (4) 5t || sam-áru,saméranoti || hứa 
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KHÔI (caus. = 10) taMÍằ || samstha, 
samsthäpayati || đặt xuống 

tt (£) || saray || tên sông 

tt (adj.) || sarasa || tươi ngon, ngon ngọt 

ti (n.) || saras || hồ, ao 

an (m.) || sarpa || con rắn 

đ (adj.) || sarva || tất cả, toàn thể, mỗi 

BEDD || sarvatah || khắp nơi 

qa || sarvatra || khắp nơi 

rãi || sarvada || lúc nào cũng, luôn luôn 

#4 (n.) || sasya || ngũ cốc 

|| saha || với (dùng cho người, posfp. với Instr.) 

ttư4C(m.) || sahacara || bạn đồng hành 

te || sahasä || bỗng nhiên, bất thình lình 

tđŒ || sahasra || 1000 

giềa || sahita || cùng với (postp. với instr.) 

ttể (1) tsd || sah, sahate || chịu đựng, gánh vác 

t8 || sakam || với (postp. với instr.) 

f (m.) || sägara || biển, đại dương 

ta (n.) || sadhana || thành tựu 

#8 (adv.) || sädhu || tốt, thiện hảo 

 (m.) || sãdhu || bậc thánh, hiền nhân 

<6 (m.) || säyamkäla || buổi tối 

4 || sãyam || mỗi tối 

qRÑl (m.) || sarathi || người lái xe 

sản | sardham || cùng với (đi với 1nstr.) 

t6 (m.) || sala || tên một loại cây 

gi (£) || savitrT lên con gái, tên c ủa một bài 
ca, tên của một nữ thần 

tizT#4 (n.) || sahayya || sự giúp đỡ 

Ñï (m.) || simha || sư tử 

Ñizram (n.) || simhãsana || chỗ sư tử ngồi, ngai vua 

Ñffầar (£) || simhikã || tên của một nữ la-sát 

R4 (6) ÑaÑt || sic, siãcati || tưới, đồ ra 

fữï (m_) || siddha || thành tựu giả 

sữa (£) || sitaã || tên riêng nữ tính 

g3 G)8#ttf || su, sunoti || bóp ra, vắt ra 

t (n.) || sukha || lạc, lạc thụ 

gi || sukhin || hạnh phúc 

gần || sukhena || hạnh phúc 

ggìa (m.) || sugrrva || tên một con khỉ 

ti (m.) || suta || con trai 


TỪ VỊ 


qgám (m.) || sutiksụa || tên của một Rsi 

gam || sudäruna || rất kinh khủng 

ta (adv.) || sudũram || xa, xa lắm 

đc (adj.) || sundara || đẹp 

tif§ (m.) || subahu || tên của một la-sát (raksasa) 

m5 (m.) 
Da$aratha (là người có lời khuyên hay) 

gỀ8I (£) || sumiträ || vợ của Daáaratha 

fft(m.) || sura || thiên 

qg® (adj.) || surabhi || có mùi thơm 

tem (£) 
răn 

gai (n. | 

giiag | susamvrta || cất dấu hay, f4 = ppp của 
#H-3 (5) q0 cát dấu 

&s (m.) || suhrd || bạn 

t# (n.) || sũikta || bài ca 

S§ (m,) || sũda || người nấu ăn, đầu bếp 


|| sumantra || tên của một ông quan của 


| surasä || con răn chúa, mẹ của các loài 


suvarna || vàng 





Sgi (m.) || sũrya || mặt trời 

qm (m.) || sñryavamsa || vương triều mặt trời 

Si 6.1) qaiấ, REIDI || srjatl, sarjatI || tạo tác, tạo, 
quăng, phóng 

(1) gŠÑï || sịp, sarpati || bò, trườn 

SE || srsfa || ppp của Si (6,1) gà, #Rffï | tạo tác, 
tạo, quăng, phóng 

t1 (£) || sena || quân đội 

8% (m.) || sevaka || người hầu 

3q) taa || sev, sevate || hầu, phục vụ 


`m= 





tr (m.) || sainika || người lính = yodha 

t4 (n.) || sainya || quân đội 

tìctuan || sotkantham || mong mỏi, khát khao 
tha (n.) || saundarya || sắc đẹp 

dầm || sauvarna || có mầu vàng 

t4 (m.) || skandha || thân, vai, nhóm 


t4 (m.) || stava || bài ca tán thán 

s0) gằÑ || siu, stauti || tán thán 

sgÑ (£) || stuti || sự tán thán 

tầ (m.) || stena || tên trộm 

t3 (n.) || stotra || bài ca tán thán 

ss (1) fgft || sthã, tisthati || đứng, ở lại 
+ (10) sw4ft || stha, sthapayati || đặt, để 
#3 (n.) || sthãna || chỗ, nơi 
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ssTei (£) || sthãlï || cái hũ, cái hộp 

ra || sthita || ppp của #3 (1) fBÑ || đứng 

T (10) aqwfl || sna, snapayati || tắm (cho ai) 

Si (n.) || snäna || sự tắm 

tu (ppp) l| snigdha || quyền luyến, lưu luyến 

fằ (4) faif || snih, snihyati || thương (with loc.) 

SjI (6) 2Affữ || spré, spráati || rờ, đụng 

#3 (10) me || sphut, sphotayati || nỗ tung, xẻ 
ra 

Ñ# (1) 8 || smi, smayate || mỉm cười, đỏ mặt 

®(1) xa | smy, smarati || nghĩ đến, nhớ lại 

#3 || sva || của chính mình 

t4# || svaka || tự 

sa (2) fÑft || svap, svapiti || ngủ 

I4 (m.) || svabhäva || bản tính, bản chất 

t1 || svayam || tự 

t4€(m.) || svara || giọng nói 

tq&w (n.) || svarũpa || bản chất, bản tính, tính chất 

tÏ (m.) || svarga || thiên đường 

nif (£) || svargati || sự thăng thiên, chết 

qưÌ (n.) || svarna || vàng 

tae || svalpa || ít 

t4q (£) || svasr || chị/em gái 

ga (s) cñmdfl || svikr, svikaroti || nhận lấy, tiếp 
nhận 

## (m.) || hamsa || con ngan, con ngỗng 

Sqmd (m.) || hanumat || tên một con khỉ 

#1 (2) sÍ*i || han, hanti || giết 

sầ (m.) || hari || biệt danh của Visnu 

g (m.) || harsa || lạc thụ 

E4 (1) sgfẰ || has, hasati || cười, cười chế diễu 

St (m.) || hasta || bàn tay 

&I (3) =Tf || ha, jahati || xả bỏ, buông xả 

§ï || hã || Ô (tiếng than thở) 

ST (n.) || hãsya || cười rộ, sự chế diễu 

ft () Ñnf&q || hims, hinasti || hại, gây thương tích 

f || hi || ấy vậy,..., kia mà,... (nằm sau từ được 
nhắn mạnh, không nằm trước câu!) 

8a (n.) || hita || lời khuyên hay 

Re (m,) || himalaya || Tuyết sơn 

§G) sgtÑ || hu, juhoti || cúng tế 

§ (1) stÑ || hr, harati || lấy đi, nắm lẫy, cướp đoạt 


šđ || hưa || ppp của § (1) SWÑ | lấy đi, nắm lấy, 
cướp đoạt 

&s (n.) || hrdaya || tim 

sa | hrsIka || giác quan 

già (m.) || hrsike§a || »Vua của các giác quan«, 
biệt danh của Visqau 

8Ñ(I) gà || hrs, harsate || vui mừng 

š || he || Ô! (cảm thán từ) 

Šq (m.) || hetu || nguyên nhân, lí đo 

Ÿ# (n.) || hema || vàng 

#3 (n.) || heman || vàng 

š#=đ (m.) || hemanta || mùa đông 

8s (m.) || hrada || hồ, ao 

ä (1) gã || hve, hvayati || gọi 


End 
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